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Phần 1: Ngôn ngữ lược đồ khái niệm
1-1 Phạm vi áp dụng
1-2 Sự phù hợp
1-3 Tài liệu viện dẫn
1-4 Hồ sơ UML trong tiêu chuẩn
1-4.1 Giới thiệu
1-4.2 Cách sử dụng chung UML
1-4.3 Lớp
1-4.4 Thuộc tính
1-4.5 Các kiểu dữ liệu cơ bản
1-4.5.1 Tổng quan
1-4.5.2 Các kiểu nguyên gốc
1-4.5.3 Các kiểu phức hợp
1-4.6 Các kiểu dẫn xuất được cài đặt sẵn
1-4.7 Các kiểu liệt kê (Enumerated)
1-4.8 Các kiểu danh sách mã (Codelist)
1-4.9 Các quan hệ và liên kết
1-4.9.1 Các quan hệ
1-4.9.2 Liên kết, thành phần và tập hợp
1-4.10 Các khuôn mẫu (Stereotypes)
1-4.10.1 Sử dụng khuôn mẫu chuẩn UML cho lớp/phân loại
1-4.11 Các thuộc tính và liên kết tùy chọn, có điều kiện và bắt buộc
1-4.12 Cách đặt tên (name) và không gian tên (namespace)
1-4.13 Ghi chú (Note)
1-4.14 Gói (Package) 

1- 4.15 Tài liệu mô hình trong tiêu chuẩn
Phần 2: Quản lý đăng ký
2- 1 Phạm vi áp dụng
2-2 Sự phù hợp
2-3 Tài liệu viện dẫn
2-4 Khái niệm chung
2-4.1 Đăng ký
2-4.1.1 Chủ sở hữu đăng ký
2-4.1.2 Quản lý đăng ký
2-4.2 Đăng ký
2-5 Vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý Đăng ký
2-5.1 Chủ sở hữu đăng ký
2-5.2 Quản lý đăng ký
2-5.3 Cơ quan sử dụng đăng ký
2-5.4 Cơ quan kiểm soát
2-5.5 Các tổ chức đăng ký
2-5.5.1 Các điều kiện của tổ chức đăng ký
2-5.6 Xử lý các yêu cầu
2-5.6.1 Giới thiệu
2-5.6.2 Bổ sung các hạng mục đăng ký
2-5.6.3 Làm rõ các hạng mục đăng ký
2-5.6.4 Thay thế các hạng mục đăng ký
2-5.6.5 Hủy bỏ các đăng ký
2-6 Cơ quan quản lý đăng ký
2-6.1 Hợp pháp hóa yêu cầu
2-6.1.1 Quá trình phê duyệt
2-6.1.2 Thu hồi
2-6.1.3 Kháng nghị
2-6.2 Danh sách các tổ chức đăng ký
2-6.3 Xuất bản
2-6.4 Tính toàn vẹn
2-7 Lược đồ đăng ký
2-7.1 Giới thiệu
2-7.2 Lớp S100_RE_Register
2-7.3 Lớp S100_RE_RegisterItem
2-7.4 Liệt kê RE_ItemStatus
2-7.5 Lớp S100_RE_ReferenceSource
2-7.6 Liệt kê S100_RE_SimilarityToSource
2-7.7 Lớp S100_RE_Reference
2-7.8 Lớp S100_ RE_ManagementInfo
2-7.9 Liệt kê RE _DecisionStatus
2-7.10 Liệt kê S100_RE_ProposalType
2-7.11 Liệt kê RE_Disposition
Phần 2a: Đăng ký từ điển khái niệm đặc trưng
2a-1 Phạm vi áp dụng
2a-2 Tài liệu viện dẫn
2a-3 Các khái niệm chung
2a-3.1 Đăng ký
2a-3.2 Từ điển khái niệm đặc trưng
2a-3.3 Danh mục đặc trưng
2a-4 Từ điển Khái niệm đặc trưng của IHO
2a-4.1 Các kiểu hạng mục đã đăng ký
2a-4.2 Mô hình dữ liệu của Từ điển khái niệm đặc trưng

2a-4.2.1 Mô hình UML
2a-4.2.2 Lớp S100_RE_Register
2a-4.2.3 Lớp S100_CD_RegisterItem
2a-4.2.4 Lớp RE_ItemStatus
2a-4.2.6 Liệt kê S100_CD_FeatureUseType
2a-4.2.7 Lớp S100_CD_AttributeConcept
2a-4.2.8 Lớp S100_CD_SimpleAttributeConcept
2a-4.2.9 Liệt kê S100_CD_QuantitySpecification
2a-4.2.10 Liệt kê S100_CD_AttributeValueType
2a-4.2.11 Lớp S100_CD_AttributeConstraints
2a-4.2.12 Lớp S100_CD_ComplexAttributeConcept
2a-4.2.13 Lớp S100_CD_AttributeUsage
2a-4.2.14 Lớp S100_CD_EnumeratedValueConcept

2a-4.2.15 Lớp S100_CD_InformationConcept
2a-4.2.16 Lớp S100_CD_AlphaCode
2a-4.2.17 S100_RE_ReferenceSource
2a-4.2.18 S100_RE_Reference
2a-4.2.19 S100_RE_ManagementInfo
Phụ lục 2a-A: Ví dụ về một thuộc tính phức tạp
Phần 2b: Đăng ký miêu tả
2b-1 Phạm vi áp dụng
2b-1.1 Sự phù hợp
2b-2 Tài liệu viện dẫn
2b-3 Khái niệm chung
2b-3.1 Đăng ký
2b-3.2 Đăng ký miêu tả
2b-3.3 Danh mục miêu tả
2b-4 Đăng ký miêu tả IHO
2b-4.1 Các kiểu hạng mục đăng ký
2b-4.2 Mô hình dữ liệu của đăng ký miêu tả
2b-4.2.1 Mô hình UML
2b-4.2.2 Lớp S100_PR_Register
2b-4.2.3 Lớp S100_PR_RegisterDomain
2b-4.2.4 Lớp S100_PR_User
2b-4.2.5 S100_PR_RegisterManager
2b-4.2.6 Lớp S100_PR_RegisterOrganization
2b-4.2.7 Lớp S100_PR_RegisterPermissions
2b-4.2.8 Lớp S100_PR_ManagementInfo
2b-4.2.9 Lớp S100_PR_Attachment
2b-4.2.10 Lớp S100_PR_RegisterItem
2b-4.2.11 Lớp S100_PR_VisualItem
2b-4.2.12 Lớp S100_PR_Symbol
2b-4.2.13 Lớp S100_PR_LineStyle
2b-4.2.14 Lớp S100_PR_AreaFill
2b-4.2.15 Lớp S100_PR_Pixmap
2b-4.2.16 Lớp S100_PR_ItemSchema
2b-4.2.17 Lớp S100_PR_ColourToken
2b-4.2.18 Lớp S100_PR_ColourProfile
2b-4.2.19 Lớp S100_PR_DisplayMode
2b-4.2.20 Lớp S100_PR_ViewingGroupLayer
2b-4.2.21 Lớp S100_PR_ViewingGroup
2b-4.2.22 lớp S100_PR_DisplayPlane
2b-4.2.23 Lớp S100_PR_Font
2b-4.2.24 Lớp S100_PR_DisplayPriority
2b-4.2.25 Lớp S100_PR_ContextParameter
2b-4.2.26 Liệt kê S100_PR_FileType
2b-4.2.27 Liệt kê S100_PR_FontType
2b-4.2.28 Liệt kê S100_PR_ImageType
2b-4.2.29 S100_PR_ParameterType
Phần 3: Mô hình đặc trưng chung và các quy tắc cho lược đồ ứng dụng

3-1 Phạm vi áp dụng
3-2 Sự phù hợp
3-3 Tài liệu viện dẫn
3-4.1 Các đối tượng
3-4.2 Sự hình thành mô hình đặc trưng chung
3-5 Nguyên tắc xác định đặc trưng và kiểu thông tin
3-5.1 Nhận dạng các đối tượng
3-5.1.1 Các đặc trưng
3-5.1.2 Các kiểu thông tin
3-5.2 Các mô hình đặc trưng chung
3-5.2.1 Giới thiệu
3-5.2.2 Mục đích của GFM
3-5.2.3 Cấu trúc chính của GFM
3-5.2.4 Lớp S100_GF_NamedType
3-5.2.5 Lớp S100_GF_ObjectType
3-5.2.6 Lớp S100_GF_FeatureType
3-5.27 Lớp S100_GF_PropertyType
3-5.2.8 Lớp S100_GF_AttributeType
3-5.2.9 Lớp S100_GF_AssociationRole
3-5.2.10 Lớp GF_Operation
3-5.2.11 Lớp S100_GF_AssociationType
3-5.2.12 Lớp S100_GF_InformationType
3-5.2.13 Lớp S100_GF_FeatureAssociationType
3-5.2.14 Lớp S100_GF_InformationAssociationType
3-5.2.15 Lớp S100_GF_Constraint
3-5.3 Các thuộc tính của các kiểu dặc trưng
3-5.3.1 Giới thiệu
3-5.3.2 Lớp S100_GF_ThematicAttributeType
3-5.3.3 Lớp S100_GF_ComplexAttributeType
3-5.3.4 Lớp S100_GF_SimpleAttributeType
3-5.3.5 Lớp S100_GF_SpatialAttributeType
3-5.3.6 Lớp GF_TemporalAttributeType
3-5.3.7 Lớp GF_MetadataAttributeType
3-5.3.8 Lớp GF_QualityAttributeType
3-5.3.9 Lớp GF_LocationAttributeType
3-5.3.10 Lớp S100_TruncatedDateAttributeType
3-5.3.11 Lớp S100_GF_CodelistAttributeType
3-5.3.12 Liệt kê S100_GF_EnumerationType
3-5.4 Mối quan hệ giữa các kiểu đặt tên
3-5.4.1 Giới thiệu
3-5.4.2 Lớp GF_InheritanceRelation
3-5.4.3 Lớp S100_GF_AssociationType
3-5.4.4 Liên kết các kiểu thông tin
3-5.4.5 Tên mặc định của đầu liên kết
3-5.5 Tính chất của các kiểu đặc trưng
3-5.6 Những ràng buộc
3-6 Các quy tắc về lược đồ ứng dụng (khoản 8 ISO 8000)
3-6.1 Quá trình lập mô hình ứng dụng (khoản 8.1 ISO 8.110)
3-6.2 Lược đồ ứng dụng (khoản 8.2 ISO 8.210)
3-6.2.1 Khái niệm ngôn ngữ lược đồ cho lược đồ ứng dụng
3-6.2.2 Quy tắc chính
3-6.2.3 Xác định sơ đồ ứng dụng
3-6.2.4 Tài liệu về lược đồ ứng dụng
3- 6.3 Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng trong UML (khoản 8.3 ISO 8.310)
3-6.3.1 Các quy tắc chính (khoản 8.3.1 ISO 19109)
3-6.4 Phạm vi lược tả của các lược đồ tiêu chuẩn trong UML (khoản 8.4 ISO 19109)

3-6.4.1 Các quy tắc để thêm thông tin vào một lược đồ tiêu chuẩn
3-6.4.2 Hạn chế của việc sử dụng các lược đồ tiêu chuẩn
3-6.4.3 Quy tắc sử dụng lược đồ siêu dữ liệu (khoản 8.5 ISO 8.510)
3-6.4.4 Các quy tắc thời gian (khoản 8.6 ISO 19109)
3-6.5 Các quy tắc không gian (khoản 8.7 ISO 19109)
3-6.5.1 Quy tắc không gian chung (khoản 8.7.1 ISO 19109)
3-6.5.2 Các thuộc tính không gian
3-6.5.3 Chất lượng không gian
3-6.5.4 Kết cấu và phức hợp hình học thể hiện thuộc tính không gian của các đặc trưng
3-6.5.4.1 Giới thiệu 

3-6.5.4.2 Các khối hình học
3-6.5.4.3 Các phức hợp hình học
3-6.5.4.4 Các hỗn hợp hình học
3-6.5.4.5 Các đặc trưng chia sẻ hình học
3-6.6 Các quy tắc biên mục (ISO 19109 khoản 8.8)
3-6.6.1 Giới thiệu (ISO 8.8.1 khoản 8.8.1)
3-6.6.2 Lược đồ ứng dụng dựa trên một danh mục đặc trưng (ISO 8.8.2)
3-6.6.3 Mã hóa ký tự
3-6.7 Danh sách mã hóa
3-7 Lược đồ áp dụng cho vùng bao phủ 

3-7.1 Giới thiệu
3-7.2 Dữ liệu lưới hóa
3-7.3 Sự thay đổi kích thước ô lưới
3-7.4 Hình ảnh định hướng đặc trưng
3-8 Giải thích mô hình khoảng thời gian và giai đoạn
3-9 Sử dụng các kiểu định dạng cụ thể cho thời gian ngắn gọn
3-10 Các định danh trường hợp
Phần 4a: Siêu dữ liệu
4a-1 Phạm vi áp dụng
4a-2 Sự phù hợp
4a-2.1 Sự phù hợp của hồ sơ này với các tiêu chuẩn khác
4a-3 Sự phù hợp với hồ sơ này
4a-4 Các tài liệu viện dẫn
4a-4.1 Định nghĩa hồ sơ
4a - 4.2 Tài liệu viện dẫn bổ sung
4a-5 Các yêu cầu
4a-5.1 Mục đích thương mại và sử dụng
4a-5.2 Siêu dữ liệu đối với mô tả dữ liệu địa lý và các tài nguyên khác 

4a-5.3 Các ràng buộc/điều kiện
4a-5.4 Yêu cầu tối thiểu về siêu dữ liệu
4a-5.5 Siêu dữ liệu được đề xuất cho các tập dữ liệu địa lý
4a-5.6 Các biến thể và ưu tiên
4a-5.6.1 Định danh siêu dữ liệu thành phần siêu dữ liệu
4a-5.6.2 Thành phần siêu dữ liệu parentMetadata
4a-5.6.3 Phạm vi địa lý của tập dữ liệu
4a-5.6.4 Thông tin dữ liệu và ngày giờ 

4a-5.6.5 Thông tin mở rộng siêu dữ liệu
4a-5.7 Siêu dữ liệu đối với các dịch vụ
Phụ lục 4a-A Thông tin lớp lược đồ siêu dữ liệu
Phụ lục 4a-B Từ điển dữ liệu
Phụ lục 4a-C Thực hiện siêu dữ liệu
Phụ lục 4a-D Siêu dữ liệu Discovery cho các danh mục trao đổi thông tin
Giới thiệu
Tổng quan
Các thành phần của Exchange set
Lớp S100_ExchangeSet
Lớp S100_ExchangeCatalogue
Lớp S100_CatalogueIdentifier
Lớp S100_CataloguePointofContact
Lớp S100_Dataset
Lớp S100_DatasetDiscoveryMetaData
Lớp S100_DataCoverrage
Bảng liệt kê S100_DigitalSignature
Lớp S100_DigitalSignatureValue
Bảng liệt kê S100_VerticalAndSoundingDatum
Bảng liệt kê S100_DataFormat
Lớp S100_ProductSpecification
Bảng liệt kê S100_ProtectionScheme
Lớp S100_SupportFile
Lớp S100_SupportFileDiscoveryMetadata
Bảng liệt kê S100_SupportFileFormat
Bảng liệt kê S100_SupportFilePurpose
Lớp S100_SupportFileSpecification
Lớp S100_CatalogueMetadata
Bảng liệt kê S100 _CatalogueScope
Lớp S100_SV ServiceIdentification
Lớp PT_Locale
Phụ lục 4a-ECác mở rộng siêu dữ liệu
Phần 4b: Siêu dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa
4b-1 Phạm vi áp dụng
4b-3 Siêu dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa
4b-3.1 Các tiêu chuẩn ISO liên quan
4b-3.2 Các gói siêu dữ liệu
4b-3.2.1 Tập hợp siêu dữ liệu cho hình ảnh
4b-3.2.2 Thông tin chất lượng dữ liệu cho hình ảnh 

4b-3.2.3 Thông tin đại diện không gian cho hình ảnh 

4b-3.2.4 Thông tin nội dung cho hình ảnh 

4b-3.2.5 Thông tin thu thập đối với hình ảnh 

4b-4 Các sơ đồ UML và từ điển dữ liệu 

Phần 4c: Siêu dữ liệu - Chất lượng dữ liệu 

4c-1 Phạm vi áp dụng 

4c-2 Tài liệu viện dẫn 

4c-3 Nội dung 

4C-3.1 ISO 19138 Các biện pháp chất lượng và các lớp UML
4C-3.2 Siêu dữ liệu cốt lõi
Phụ lục 4c-A Hồ sơ siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc, Biểu đồ UML
Phụ lục 4c-B Từ điển dữ liệu hồ sơ siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc
Phụ lục 4c-C Định nghĩa thuộc tính siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc

Phần 5: Danh mục đặc trưng
5-1 Phạm vi áp dụng
5-2 Sự phù hợp
5-3 Tài liệu viện dẫn
5-4 Yêu cầu chính
5-4.1 Danh mục đặc trưng
5-4.2 Các yếu tố thông tin
5-4.2.1 Giới thiệu
5-4.2.2 Các kiểu đặt tên
5-4.2.2.1 Đặc điểm chung
5-4.2.2.2 Kế thừa
5-4.2.2.2.1 Cân nhắc về thông số kỹ thuật sản phẩm (tham khảo)
5-4.2.2.3 Các kiểu đặc trưng
5-4.2.2.4 Các kiểu thông tin
5 4.2.3 Các thuộc tính
5-4.2.3.1 Đặc điểm chung
5-4.2.3.2 Các thuộc tính
5-4.2.3.3 Các thuộc tính đơn giản
5-4.2.3.4 Các thuộc tính phức tạp
5-4.2.3.5 Các vai trò liên kết
5-4.2.4 Các liên kết về đặc trưng
5-4.2.5 Các ràng buộc
5-4.2.5.1 Các ràng buộc thuộc tính
5-4.2.5.2 Ràng buộc đặc trưng
5-4.2.5.3 Ràng buộc thông tin
5-4.2.6 Định nghĩa và nguồn tham khảo
5-4.2.6.1 Các nguồn định nghĩa
5-4.2.6.2 Định nghĩa tham khảo
5- 4.2.7 Hoàn thiện
Phụ lục 5-A Mô hình danh mục đặc trưng
Phần 6: Hệ tọa độ tham chiếu
6-1 Phạm vi áp dụng
6-2 Tài liệu viện dẫn
6-3 Tổng quan về gói
6-3.1 Sơ đồ gói
6-4 Chi tiết gói
6-4.1 Gói nhận dạng đối tượng
6-4.1.1 Lớp S100_IO_IdentifiedObject
6-4.1.2 Chi tiết lớp
6-4.2 Gói hệ tọa độ tham chiếu
6-4.3 Hệ tọa độ tham chiếu (CRS) độc lập
6-4.3.1 Tọa độ tham chiếu (CRS) đa hệ
6-4.3.2 Chi tiết lớp
6-4.4 Gói hệ thống tọa độ
6-4.4.1 Chi tiết lớp
6-4.5 Gói dữ liệu
6-4.5.1 Chi tiết lớp
6-4.6 Gói phép toán tọa độ
6-4.6.1 Chi tiết lớp
Phụ lục 6-A_Các ví dụ
6-A-1. CRS Trắc địa 2D sử dụng các tham chiếu từ nguồn bên ngoài
6-A-2. CRS đã chiếu sử dụng tham khảo từ nguồn bên ngoài
6-A-3. CRS dự kiến xác định tất cả các chi tiết
6- A-4. Một CRS kết hợp ví dụ đầu với một CRS thẳng đứng
Phần 7: Lược đồ không gian
7- 1 Phạm vi áp dụng
7-2 Sự phù hợp
7-3 Tài liệu viện dẫn
7-3.1 Tài liệu viện dẫn chính
7-3.2 Tài liệu viễn dẫn bổ sung
7-4 Hình học
7-4.1 Giới thiệu
7-4.1.1 Các lớp hình học lược đồ không gian và tham chiếu của nó trong ISO 19117:2003
7-4.1.1.1 Mô hình các spline (nâng cao)
7-4.1.2 DirectPosition
7-4.1.2.1 Ý nghĩa
7-4.1.3 GM_Position
7-4.1.3.1 Ý nghĩa
7-4.2 Hình học đơn giản
7-4.2.1 S100_GM_CurveInterpolation
7-4.2.1.1 Ý nghĩa
7-4.2.2 GM_CurveSegment
7-4.2.2.1 Ý nghĩa
7-4.2.2.2 Ý nghĩa của các phép nội suy
7-4.2.3 GM SurfaceInterpolation
7-4.2.3.1 Ý nghĩa
7-4.2.4 GM_SurfacePatch
7-4.2.4.1 Ý nghĩa
7-4.2.5 GM_Polygon
7-4.2.5.1 Ý nghĩa
7-4.2.6 GM_Curve
7-4.2.6.1 Ý nghĩa
7-4.2.7 GM_CurveBoundary
7-4.2.7.1 Ý nghĩa
7-4.2.8 GM_OrientableCurve
7-4.2.8.1 Ý nghĩa 

7-4.2.9 GM_OrientableSurface 

7-4.2.9.1 Ý nghĩa
7-4.2.10 GM_Point
7-4.2.10.1 Ý nghĩa
7-4.2.11 GM_Primitive
7-4.2.11.1 Ý nghĩa
7-4.2.12 GM_Ring
7-4.2.12.1 Ý nghĩa
7-4.2.13 GM_Surface
7-4.2.13.1 Ý nghĩa
7-4.2.14 GM_SurfaceBoundary
7-4.2.14.1 Ý nghĩa
7-4.2.15 GM_Complex
7-4.2.15.1 Ý nghĩa
7-4.2.16 GM_Composite
7-4.2.16.1 Ý nghĩa
7-4.2.17 GM_CompositeCurve
7-4.2.17.1 Ý nghĩa
7-4.2.18 GM_Aggregate
7-4.2.18.1 Ý nghĩa
7-4.2.19 GM_MultiPoint
7-4.2.19.1 Ý nghĩa
7-4.2.20 S100_ArcByCenterPoint
7-4.2.20.1 Ý nghĩa
7-4.2.21 S100_CircleByCenterPoint
7-4.2.21.1 Ý nghĩa
7-4.2.22 S100_GM_SplineCurve
7-4.2.22.1 Ý nghĩa
7-4.2.22.2 Các thuộc tính
7-4.2.22.3 Ý nghĩa của các đặc trưng khác
7-4.2.23 S100_GM_PolynomialSpline
7-4.2.23.1 Ý nghĩa
7-4.2.23.2 Các thuộc tính
7-4.2.23.3 Ý nghĩa của các đặc trưng khác
7-4.2.24 S100_GM_Knot (DataType)
7-4.2.24.1 Ý nghĩa
7-4.2.24.2 Các thuộc tính
7-4.2.25 S100_GM_KnotType
7-4.2.25.1 Ý nghĩa
7-4.2.26 Vector
7-4.2.26.1 Các thuộc tính
7-4.3 Các cấu hình hình học
7-4.3.1 Cấp 1 - 0, 1 chiều (không có ràng buộc)

7-4.3.2 Cấp 2a - 0, 1 chiều
7-4.3.3 Cấp 2b - 0, 1 chiều
7-4.3.4 Cấp 3a - 0, 1 và 2 chiều
7-4.3.5 Cấp 3b - 0, 1 và 2 chiều
Phụ lục 7-A_Các ví dụ
7-A-1 Ví dụ đường cong
7-A-2 Ví dụ bề mặt
7-A-3 Ví dụ hình học 2.5 chiều
Phần 8: Dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới
8-1 Phạm vi áp dụng
8-2 Sự phù hợp
8-3 Tài liệu viện dẫn
8-4 Ký hiệu và từ viết tắt
8-5 Khung dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới
8-5.1 Cấu trúc khung
8-5.2 Cấp độ trừu tượng
8-5.3 Cấp mô hình nội dung
8-5.3.1 Siêu dữ liệu
8-5.3.2 Mã hóa
8-6 Lược đồ không gian dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới

8-6.1 Sự bao phủ
8-6.2 Các tập điểm, lưới và lưới tam giác (TIN)
8-6.2.1 Tập điểm
8-6.2.2 Các kiểu lưới
8-6.2.3 Lưới chữ nhật và lưới hình dạng không đều
8-6.2.4 Lưới đơn và lưới mảnh
8-6.2.5 Kích thước ô lưới đều và không đều
8-6.2.6 Lưới 2 hoặc 3 chiều
8-6.2.7 Lưới tam giác không đều (TIN)
8-6.3 Cấu trúc tập dữ liệu
8-6.3.1 Lớp tập dữ liệu
8-6.3.2 Mô đun siêu dữ liệu S100_Discovery
8-6.3.3 S100_Transmittal
8-6.3.4 S100_IG_Collection
8-6.3.5 Mô đun siêu dữ liệu S100_Collection
8-6.3.6 Mô đun siêu dữ liệu S100_Structure
8-6.3.7 Mô đun siêu dữ liệu S100_Acquisition
8-6.3.8 Mô đun siêu dữ liệu S100_Quality
8-6.3.9 Kiểu S100_IG_Data
8-6.3.10 Các thành phần
8-6.3.11 Lược đồ S100_Tiling
8-7 Sơ đồ bố trí ô (Tiling scheme)
8-7.1 Lược đồ không gian
8-7.1.1 Mô hình không gian S100_Point Set
8-7.1.2 Mô hình không gian S100_PointCoverage
8-7.1.3 Mô hình không gian bao phủ S100_TIN
8-7.1.4 Mô hình không gian bao phủ S100_Grid
8-7.2 Các lưới hiệu chỉnh hoặc lưới tham chiếu hình học
8-8 Tham chiếu không gian dữ liệu
8-8.1 Tham chiếu không gian dữ liệu lưới
8-8.1.1 Hiệu chỉnh hình học (Georectified)
8-8.1.2 Không hiệu chỉnh hình học (Ungeorectified)
8-8.1.3 Tham chiếu hình học
8-8.1.4 Tham chiếu hình học
8-8.2 Dữ liệu tập điểm và tham chiếu không gian đỉnh tam giác TIN
8-8.3 Siêu dữ liệu hình ảnh và lưới
8-8.4 Chất lượng
8-9 Sự miêu tả dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới
8-10 Sự mã hóa dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới
8-11 Lược đồ không gian cho các tập điểm
8-11.1 Dữ liệu lưới
8-11.2 Ảnh quét
8-11.3 Lưới có kích thước ô thay đổi
8-11.4 Đặc trưng định hướng hình ảnh
Phụ lục 8-A Tóm tắt bộ thử nghiệm
8-A-1 Lưới tứ giác
8-A-2 Ảnh quét
8-A-3 Phạm vi bao phủ TIN
8-A-4 Phạm vi bao phủ điểm
8-A-5 Tập điểm
8-A-6 Lưới có kích thước ô thay đổi
8-A-7 Vùng bao phủ rời rạc định hướng đặc trưng hình ảnh
8-A-8 Định hướng đặc trưng hình ảnh trong môi trường đa đặc trưng

Phụ lục 8-B Thuật ngữ
Phụ lục 8-C Mô hình chất lượng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới
8-C-1 Các lớp ở mức cao nhất của mô hình chất lượng
8-C-2 Lớp chất lượng hình ảnh chung
8-C-3 Lớp kiểm tra trực quan và đánh giá hình học hình ảnh
8-C-4 Lớp phân tích kiểm tra và đánh giá hình học hình ảnh
8-C-5 Lớp kiểm tra trực quan và đánh giá X quang hình ảnh
8-C-6 Lớp kiểm tra phân tích và đánh giá X quang hình ảnh 

Phụ lục 8-D_Siêu dữ liệu
8-D-1 Thông tin lớp siêu dữ liệu (MD_Metadata) từ ISO 19115-1 và ISO 19157
8-D-1.1 Thông tin nhận dạng (MD_Identification)
8-D-1.2 Thông tin ràng buộc (MD_Constraints)
8-D-1.3 Thông tin chất lượng dữ liệu (DQ_DataQuality)
8-D-1.4 Thông tin bảo trì (MD_MaintenanceInformation)
8-D-1.5 Thông tin biểu diễn không gian (MD_SpatialRepresentation)
8-D-1.6 Thông tin hệ thống tham chiếu (MD_ReferenceSystem)
8-D-1.7 Thông tin nội dung (MD_ContentInformation)
8-D-1.8 Thông tin danh mục mô tả (MD_PortrayalCatalogueReference)
8-D-1.9 Thông tin phân phối (MD_Distribution)
8-D-1.10 Thông tin mở rộng siêu dữ (MD_MetadataExtensionInformation)
8-D-1.11 Thông tin lược đồ ứng dụng (MD_ApplicationSchemaInformation)
Phụ lục 8-E_Các hình ảnh định hướng đặc trưng
Phần 9: Đồ họa miêu tả
9-1 Phạm vi áp dụng
9-2 Sự phù hợp
9-3 Tài liệu viện dẫn
9-4 Danh mục miêu tả
9-5 Mô hình miêu tả chung
9-5.1 Quy trình miêu tả
9-6 Tổng quan về gói
9-7 Sơ đồ nhập dữ liệu
9-7.1 Giới thiệu
9-7.2 Các bảng liệt kê
9-7.3 Tọa độ
9-7.4 Các liên kết
9-7.5 Các quan hệ không gian
9-7.6 Các đối tượng
9-7.7 Các đối tượng không gian
9-7.7.1 Mở đầu
9-7.7.2 Điểm
9-7.7.3 Đa điểm
9-7.7.4 Đường cong
9-7.7.5 Đường cong phức hợp
9-7.7.6 Mặt
9-8 Các đối tượng thông tin
9-9 Các đối tượng đặc trưng
9-10 Xử lý miêu tả
9-11 Các chỉ lệnh vẽ
9-11.1 Các khái niệm của chỉ lệnh vẽ
9-11.1.1 Khái niệm chung
9-11.1.2 Các hệ tọa độ tham chiếu miêu tả (CRS)
9-11.1.3 Viewing Groups, Viewing Group Layers và Display Mode
9-11.1.4 Hiển thị các mặt bằng
9-11.1.5 Hiển thị các ưu tiên
9-11.1.6 Chỉ lệnh null
9-11.1.7 Chỉ lệnh Point
9-11.1.8 Chỉ lệnh Line
9-11.1.9 Chỉ lệnh Area
9-11.1.10 Chỉ lệnh Text
9-11.1.11 Chỉ lệnh Coverage
9-11.1.12 Hình học mở rộng
9-11.2 Mô hình gói chỉ lệnh vẽ
9-11.2.1 DisplayList
9-11.2.2 DrawingInstruction
9-11.2.3 FeatureReference
9-11.2.4 SpatialReference
9-11.2.5 NullInstruction
9-11.2.6 PointInstruction
9-11.2.7 LineInstruction
9-11.2.8 AreaInstruction
9-11.2.9 TextInstruction 

9-11.2.10 CoverageInstruction
9-11.2.11 AugmentedGeometry
9-11.2.12 AugmentedPoint
9-11.2.13 AugmentedLineOrArea
9-11.2.14 AugmentedRay
9-11.2.15 AugmentedPath
9-11.2.16 AugmentedArea
9-12 Các định nghĩa ký hiệu
9-12.1 Tổng quan
9-12.2 Gói GraphicBase
9-12.2.1 Tổng quan
9-12.2.2 Mô hình
9-12.2.2.1 Point
9-12.2.2.2 Vector
9-12.2.2.3 Color
9-12.2.2.4 Pen
9-12.2.2.5 Pixmap
9-12.2.2.6 OverrideColor
9-12.2.2.7 CRSType
9-12.2.2.8 Sector
9-12.2.2.9 Path
9-12.2.2.10 PathSegment
9-12.2.2.11 Polyline
9-12.2.2.12 Arc
9-12.2.2.13 Arc3Points
9-12.2.2.14 ArcByRadius
9-12.2.2.15 Annulus
9-12.3 Gói Symbol
9-12.3.1 Mô hình
9-12.3.1.1 Symbol
9-12.3.1.2 OverrideColor
9-12.3.1.3 LineSymbolPlacement

9-12.3.1.4 AreaSymbolPlacement
9-12.3.1.5 LinePlacementMode
9-12.3.1.6 AreaPlacementMode
9-12.4 Gói LineStyles
9-12.4.1 Mô hình
9-12.4.1.1 AbstractLineStyle
9-12.4.1.2 LineStyle
9-12.4.1.3 Dash
9-12.4.1.4 LineSymbol
9-12.4.1.5 CompositeLineStyle
9-12.4.1.6 LineStyleReference
9-12.4.1.7 JoinStyle
9-12.4.1.8 CapStyle
9-12.5 Gói AreaFills
9-12.5.1 Mô hình
9-12.5.1.1 AbstractAreaFill
9-12.5.1.2 PatternFill
9-12.5.1.3 AreaFillReference
9-12.5.1.4 ColorFill
9-12.5.1.5 PixmapFill
9-12.5.1.6 SymbolFill
9-12.5.1.7 HatchFill
9-12.5.1.8 Hatch
9-12.5.1.9 AreaCRSType
9-12.6 Gói Text
9-12.6.1 Tổng quan
9-12.6.2 Các phông chữ
9-12.6.3 Mô hình
9-12.6.3.1 Lớp Font
9-12.6.3.2 Lớp FontCharacteristics
9-12.6.3.3 Lớp FontReference
9-12.6.3.4 Lớp Text
9-12.6.3.5 LớpTextPoint
9-12.6.3.6 Lớp TextLine
9-12.6.3.7 Lớp TextFlags
9-12.6.3.8 Lớp TextElement
9-12.6.3.9 Kiểu FontSlant
9-12.6.3.10 Kiểu FontWeight
9-12.6.3.11 Kiểu FontProportion
9-12.6.3.12 Kiểu TextFlag
9-12.6.3.13 Kiểu VerticalAlignment
9-12.6.3.14 Kiểu HorizontalAlignment

9-12.7 Gói Coverage
9-12.7.1 Tổng quan
9-12.7.2 Phạm vi
9-12.7.3 Bảng tra cứu
9-12.7.4 Mô hình
9-12.7.4.1 Lớp CoverageFill
9-12.7.4.2 Lớp LookupEntry
9-12.7.4.3 Lớp CoverageColor
9-12.7.4.4 Lớp NumericAnnotation
9-12.7.4.5 Lớp SymbolAnnotation
9-13 Thư viện miêu tả
9-13.1 Tổng quan
9-13.2 Cấu trúc
9-13.3 Mô hình danh mục
9-13.3.1 Lớp PortrayalCatalog
9-13.3.2 Lớp CatalogItem
9-13.3.3 Lớp ExternalFile
9-13.3.4 Lớp Description
9-13.3.5 Lớp Pixmaps
9-13.3.6 Lớp ColorProfiles
9-13.3.7 Symbols
9-13.3.8 Lớp LineStyles
9-13.3.9 Lớp AreaFills
9-13.3.10 Lớp ViewingGroups
9-13.3.11 Lớp ViewingGroup
9-13.3.12 Lớp FoundationMode
9-13.3.13 Lớp ViewingGroupLayers
9-13.3.14 Lớp ViewingGroupLayer
9-13.3.15 Lớp DisplayModes
9-13.3.16 Lớp DisplayMode
9-13.3.17 Lớp DisplayPlanes
9-13.3.18 Lớp DisplayPlane
9-13.3.19 Lớp Context
9-13.3.20 Lớp ContextParameter
9-13.3.21 Lớp Rules
9-13.3.22 Lớp RuleFile
9-13.3.23 Kiểu ParameterType
9-13.3.24 Kiểu FileFormat
9-13.3.25 Kiểu FileType
9-13.3.26 Kiểu RuleType
9-13.4 Lược đồ đối với các tập tin pixmap
Phụ lục 9-A_Các lược đồ XML
9-A-1 Lưực đồ đầu vào
9-A-2 Lược đồ định nghĩa ký hiệu
9-A-2-1 Lược đồ ngôn ngữ lược đồ khái niệm
9-A-3 Lược đồ trình bày
9-A-4 Ví dụ danh sách hiển thị kết quả
9-A-5 Lược đồ danh mục miêu tả
9-A-6 Hồ sơ màu
9-A-7 Mẫu hồ sơ màu
9-A-7-1 Kiểu đường
9-A-7-1.1 Mẫu kiểu đường
9-A-7-1.2 Điền vùng
9-A-7-1.3 Mẫu điền vùng XML
9-A-7-1.4 Pixmap
9-A-7-1.5 Mẫu Pixmap
9-A-7-1.6 Mẫu danh mục XML
Phụ lục 9-B_Các lược đồ XML
9-B-1 Lời nói đầu
9-B-2 Nhập lược đồ cơ sở
9-B-3 Các đối tượng không gian 

9-B-4 Các kiểu thông tin và các kiểu đặc trưng

9-B-5 Các liên kết
9-B-6 Các thuộc tính phức tạp
9-B-7 Mẫu lược đồ đầu vào sản phẩm S-101
9-B-8 Ví dụ về bộ dữ liệu đầu vào sản phẩm
Phụ lục 9-C_Hồ sơ SVG
9-C-1 Giới thiệu
9-C-2 Cấp cao nhất SVG
9-C-2-1 Hệ tọa độ
9-C-2-2 Tiêu đề
9-C-2-3 Mô tả
9-C-2-4 Siêu dữ liệu
9-C-3 Các yếu tố vẽ
9-C-3-1 Class
9-C-3-1.1 CSS
9-C-3-2 Style Properties
9-C-3-3 Path
9-C-3-4 Rectangle
9-C-3-5 Circle
Phần 9a: Đồ họa miên tả (ngôn ngữ LUA)
9a-1 Phạm vi áp dụng
9a-2 Sự phù hợp
9a-3 Tài liệu viện dẫn
9a-4 Danh mục miêu tả
9a-4.1 Mô hình miêu tả chung
9a-5.1 Quy trình miêu tả
9a-5.2 Quy trình miêu tả Lua
9a-5.2.1 Khởi tạo miêu tả
9a-5.2.2 Tạo sự miêu tả
9a-5.2.2.1 Thực thi cache miêu tả
9a-5.2.2.2 Xử lý trước một miêu tả
9a-6 Tổng quan gói
9a-7 Lược đồ đầu vào dữ liệu
9a-8 Các đối tượng thông tin
9a-9 Các đối tượng đặc trưng
9a-10 Xử lý miêu tả
9a-11 Các chỉ lệnh vẽ
9a-11.1 Các khái niệm chỉ lệnh vẽ
9a41.1.1 Khái niệm chung
9a-11.2 Mô hình các chỉ lệnh vẽ
9a-11.2.1 Nhóm lệnh vẽ
9a-11.2.2 Nhóm lệnh trạng thái
9a-11.2.2.1 Nhóm lệnh Visibility
9a-11.2.2.2 Nhóm lệnh Transform
9a-11.2.2.3 Nhóm lệnh Line style
9a-11.2.2.4 Nhóm lệnh Text style
9a-11.2.2.5 Nhóm lệnh Color Override
9a-11.2.2.6 Nhóm lệnh Geometry
9a-11.2.2.7 Nhóm lệnh Coverrage
9a-12 Định nghĩa ký hiệu
9a-13 Thư viện miêu tả
9a-14 Các hàm cụ thể miền miêu tả
9a-14.1 Các hàm danh mục cụ thể miền miêu tả
9a-14.1.1 Hàm Boolean PortrayalMain(String[] featureIDs)
9a-14.1.2 Hàm
9a-14.1.3 Hàm ContextParameter PortrayalCreateContextParameter
9a-14.1.4 Hàm void PortrayalSetContextParameter(String contextParameterName, String value)

9a-14.2 Các hàm máy chủ cụ thể miền miêu tả
9a-14.2.1 Hàm Boolean HostPortrayalEmit(String featureID, String drawingInstructions, String observedParameters) 

Phần 10a: Mã hóa ISO/IEC 8211
10a-1 Phạm vi áp dụng
10a-2 Sự phù hợp
10a-3 Tài liệu viện dẫn
10a-3.1 Giới thiệu
10a-3.2 Các ghi chú được sử dụng trong điều khoản này
10a-3.3 Sơ đồ cấu trúc cây
10a-3.4 Các bảng trường dữ liệu
10a-3.5 Định dạng dữ liệu
10a-3.6 Các trường Mô tả dữ liệu
10a-4 Các trường phổ biến
10a-4.1 Trường Thuộc tính
10a-4.1.1 Các quy tắc mã hóa
10a-4.2 Cập nhật trường Thuộc tính
10a-4.3 Cấu trúc trường Thuộc tính
10a-4.4 Trường Liên kết thông tin
10a-4.4.1 Các quy tắc mã hóa
10a-4.4.2 Cấu trúc trường Liên kết thông tin
10a-5 Các bản ghi Mô tả tập dữ liệu
10a-5.1 Bản ghi Thông tin chung tập dữ liệu
10a-5.1.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.1.2 Cấu trúc bản ghi Thông tin chung tập dữ liệu
10a-5.1.2.1 Cấu trúc trường Định danh bộ dữ liệu
10a-5.1.2.2 Cấu trúc trường cấu trúc thông tin tập dữ liệu
10a-5.1.2.3 Cấu trúc trường Các mã thuộc tính
10a-5.1.2.4 Cấu trúc trường Các mã kiểu thông tin
10a-5.1.2.5 Cấu trúc trường Các mã kiểu đặc trưng
10a-5.1.2.6 Cấu trúc trường Các mã liên kết thông tin
10a-5.1.2.7 Cấu trúc trường Các mã liên kết đặc trưng
10a-5.1.2.8 Cấu trúc trường Các mã vai trò liên kết 

10a-5.2 Bản ghi Tập dữ liệu hệ tọa độ tham chiếu
10a-5.2.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.2.2 Cấu trúc bản ghi tập dữ liệu hệ tọa độ tham chiếu
10a-5.2.2.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi hệ tọa độ tham chiếu
10a-5.2.2.2 cấu trúc trường Tiêu đề hệ tọa độ tham chiếu
10a-5.2.2.3 cấu trúc trường Các trục tọa độ
10a-5.2.2.4 cấu trúc trường Phép chiếu
10a-5.2.2.5 cấu trúc trường Dữ liệu trắc địa cơ bản
10a-5.2.2.6 cấu trúc trường mặt chuẩn độ cao
10a-5.3 Bản ghi Kiểu thông tin
10a-5.3.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.3.2 Cấu trúc bản ghi Kiểu thông tin
10a-5.3.3 Cấu trúc trường Định danh kiểu thông tin
10a-5.4 Các bản ghi kiểu không gian
10a-5.4.1 Tọa độ
10a-5.4.1.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.4.1.2 Cấu trúc trường Kiểm soát tọa độ
10a-5.4.2 Cấu trúc trường Dãy tọa độ số nguyên 2-D
10a-5.4.3 Cấu trúc trường Dãy tọa độ số nguyên 3-D
10a-5.4.4 Cấu trúc trường Dãy tọa độ dấu phẩy động 2-D
10a-5.4.5 Cấu trúc trường Dãy tọa độ dấu phẩy động 3-D
10a-5.4.6 Cấu trúc trường Danh sách tọa độ số nguyên 2-D
10a-5.4.7 Cấu trúc trường Danh sách tọa độ số nguyên 3-D
10a-5.4.8 Cấu trúc trường Danh sách tọa độ dấu phẩy động 2-D
10a-5.4.9 Cấu trúc trường Danh sách tọa độ dấu phẩy động 3-D

10a-5.4.10 Các nút
10a-5.4.11 Các dẫn xuất
10a-5.5 Bản ghi Điểm
10a-5.5.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.5.2 Cấu trúc bản ghi Điểm
10a-5.5.2.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi điểm
10a-5.6 Bản ghi Đa điểm
10a-5.6.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.6.2 Cấu trúc bản ghi Đa điểm
10a-5.6.2.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi đa điểm
10a-5.7 Bản ghi Đường cong
10a-5.7.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.7.2 Cấu trúc bản ghi đường cong
10a-5.7.2.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi đường cong
10a-5.7.2.2 Cấu trúc trường Liên kết điểm
10a-5.7.2.3 Cấu trúc trường Điều khiển phân đoạn
10a-5.7.2.4 Cấu trúc trường Tiêu đề phân đoạn
10a-5.7.3 Cấu trúc trường Tham số đường tròn
10a-5.7.4 Cấu trúc trường Tham số cung tròn
10a-5.7.5 Cấu trúc trường Tham số đường spline
10a-5.7.6 Cấu trúc trường Tham số spline đa thức
10a-5.8 Bản ghi Đường cong phức hợp
10a-5.8.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.8.2 Cấu trúc bản ghi Đường cong phức hợp
10a-5.8.2.2 Cấu trúc trường Kiểm soát thành phần đường cong

10a-5.8.2.3 Cấu trúc trường Thành phần đường cong
10a-5.9 Bản ghi Bề mặt
10a-5.9.1 Các quy tắc mã hóa
10a-5.9.2 Cấu trúc bản ghi Bề mặt
10a-5.9.2.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi bề mặt
10a-5.9.2.2 Cấu trúc trường Liên kết vòng
10a-5.10 Bản ghi Kiểu đặc trưng
10a-5.10.1 Quy tắc mã hóa
10a-5.11 Cấu trúc bản ghi Kiểu đặc trưng
10a-5.11.1 Cấu trúc trường Định danh bản ghi kiểu đặc trưng
10a-5.11.2 Cấu trúc trường Định danh đối tượng đặc trưng
10a-5.11.3 Cấu trúc trường Liên kết không gian
10a-5.11.4 Trường Liên kết đặc trưng
10a-5.11.5 Trường Liên kết chủ đề
10a-5.11.6 Cấu trúc trường Kiểu không gian Masked
Phần 10b: Định dạng dữ liệu GML
10b-1 Phạm vi áp dụng
10b-2 Sự phù hợp
10b-3 Tài liệu viện dẫn
10b-3.1 Tài liệu viễn dẫn bổ sung
10b-4 Giới thiệu
10b-5 Khái niệm chung
10b-6 Ký hiệu và các quy ước sơ đồ
10b-7 Các thành phần và mối quan hệ với các tiêu chuẩn
10b-7.1 Sử dụng hồ sơ
10b-7.2 Giải thích
10b-8 Hồ sơ đối với dữ liệu đặc trưng
10b-8.1 Các kiểu đặc trưng và thông tin
10b-8.2 Bộ sưu tập đặc trưng
10b-8.3 Các liên kết
10b-8.3.1 Các lớp liên kết
10b-8.4 Các kiểu dữ liệu
10b-8.4.1 Các kiểu nguyên gốc
10b-8.4.2 Các kiểu giá trị
10b-8.4.3 Các kiểu dữ liệu khác
10b-8.5 Các kiểu không gian
10b-8.5.1 Các nguyên gốc hình học
10b-8.5.2 Phép nội suy đường cong
10b-8.5.3 Hình học phức tạp, các thành phần hình học và các tập hợp hình học
10b-8.5.3.1 Hình học phức tạp và các thành phần hình học
10b-8.5.3.2 Các tập hợp hình học
10b-8.5.4 Mã hoá nội tuyến và bằng tham chiếu
10b-8.5.5 Hình bao
10b-8.6 Chức năng GML không được hỗ trợ
10b-8.7 Mức độ tuân thủ
10b-9 Lược đồ cơ sở cho dữ liệu đặc trưng
10b-9.1 Giới thiệu
10b-9.2 Các đặc trưng
10b-9.3 Các kiểu thông tin
10b-9.4 Các kiểu không gian
10b-9.4.1 Hình học nội tuyến và tham chiếu
10b-9.4.2 Các loại không gian được xác định trong lược đồ cơ sở
10b-9.5 Các liên kết
10b-9.5.1 Các thẻ chung cho các liên kết
10b-9.5.2 Tên vai trò là thành phần đặc tính riêng
10b-9.6 Thông tin chung tập dữ liệu
10b-9.6.1 Định danh tập dữ liệu
10b-9.6.2 Thông tin cấu trúc tập dữ liệu
10b-9.7 Định danh đối tượng đặc trưng
10b-9.8 Hệ tọa độ tham chiếu
10b-9.9 Định nghĩa cấu trúc tập dữ liệu
10b-9.9.1 Siêu dữ liệu tập dữ liệu
10b-10 Các ràng buộc và xác nhận
10b-11 Dữ liệu mức siêu dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn
10b-12 Lược đồ vị trí và namespace
10b-13 Những khác biệt từ các thực tiễn GML chung
10b-14 Các quy ước đối với các định dạng dữ liệu GML
10b-15 Xử lý tập dữ liệu GML (Tham khảo)
Phụ lục 10b-A_Lược đồ ứng dụng
10b-A. 1. Ví dụ về lược đồ ứng dụng GML cho một sản phẩm dữ liệu dựa trên TCVN 13040: 2022

Phụ lục 10b-B_Sử dụng đặc trưng trong bộ dữ liệu ứng dụng GML
10b-B.1. Giới thiệu
10b-B.2. Cấu trúc tập dữ liệu trong lược đồ ứng dụng GML
10b-B.3. Các ví dụ về tập dữ liệu trong XML/GML
Phần 11: Thông số kỹ thuật sản phẩm
11-1 Phạm vi áp dụng
11-2 Tài liệu viện dẫn
11 -2.1 Tài liệu viện dẫn chính
11-2.2 Tài liệu viên dẫn bổ sung
11-3 Cấu trúc và nội dung của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

11-4 Tổng quan
11-5 Đặc điểm kỹ thuật
11-6 Xác định sản phẩm dữ liệu
11-7 Nội dung và cấu trúc dữ liệu
11-7.1 Dữ liệu đặc trưng
11-7.2 Dữ liệu dựa trên độ bao phủ và hình ảnh
11-7.3 Hệ tọa độ tham chiếu
11-7.4 Các định danh đối tượng
11-8 Chất lượng dữ liệu
11-9 Hướng dẫn phân loại và mã hóa dữ liệu
11-10 Bảo trì dữ liệu
11-11 Đồ họa miêu tả
11-12 Định dạng sản phẩm dữ liệu (mã hóa)
11-12.1 Mô tả các định dạng dữ liệu GML
11-13 Phân phối sản phẩm dữ liệu
11-14 Thông tin bổ sung
11-15 Siêu dữ liệu
11-16 Chữ ký số
Phụ lục 11-A: Tạo thông số kỹ thuật sản phẩm
11-A-1 Giới thiệu
11-A-2 Cách tiếp cận chung
11-A-2.1 Xác định yêu cầu về hình học
11-A-3 Sản phẩm dựa trên đặc trưng
11-A-3.1 Xác định các thuộc tính đặc trưng
11-A-3.2 Xác định các liệt kê
11-A-3.3 Đăng ký các định nghĩa trong từ điển thích hợp
11-A-3.4 Ràng buộc các đặc trưng và thuộc tính
11-A-3.5 Xác định các kiểu hình học
11-A-3.6 Tạo lược đồ ứng dụng
11-A-4 Sản phẩm dựa trên phạm vi bao phủ
11-A-5 Hệ tọa độ tham chiếu
Phụ lục 11 -B_Ví dụ về sản phẩm
11-B-1 Tổng quan/Overview
11-B-1.1 Siêu dữ liệu thông số kỹ thuật sản phẩm/Product specification metadata
11-B-1.2 Mô tả Sản phẩm/Product description
11-B-1.3 Phạm vi thông số kỹ thuật kỹ thuật
11-B-1.4 Định danh sản phẩm dữ liệu
11-B-2 Nội dung và cấu trúc dữ liệu
11-B-2.1 Định danh sản phẩm dữ liệu
11-B-2.2 Danh mục đặc trưng
11-B-2.3 Lược đồ ứng dụng
11-B-3 Phạm vi Nội dung và cấu trúc dữ liệu: GeneralScope
11-B-3.1 Hệ tọa độ tham chiếu
11-B-4 Chất lượng dữ liệu
11-B-5 Thu thập dữ liệu
11-B-5.1 Nguồn dữ liệu
11-B-5.2 Quy trình sản xuất
11-B-6 Bảo trì dữ liệu
11-B-7 Định dạng sản phẩm dữ liệu
11-B-7.1 Định dạng phân phối
11-B-8 Phân phối sản phẩm dữ liệu
11-B-8.1 Phương tiện phân phối
11-B-9 Thông tin bổ sung
11-B-10 Siêu dữ liệu
Phụ lục 11-C_Hướng dẫn về danh sách mã hóa (Codelists)
11 -C-1 Giới thiệu về Codelists
11-C-2 Mô hình hóa
11-C-2.1 Phân cấp của các codelist
11 -C-3 Các codelist duy trì bởi các tổ chức bên ngoài
11 -C-4 Các định dạng dữ liệu của thuộc tính kiểu bảng mã hóa
11-C-4.1 Định dạng dữ liệu GML và các XML khác
11-C-4.2 Mã hoá ISO 8211 

11-C-5 Định dạng từ điển
11-C-6 Phân phối và khám phá từ điển
11-C-6.1 Độ phân giải thực thể với các tập tin từ điển cục bộ
Thư mục tài liệu tham khảo 
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Lời nói đầu:



TCVN 13040:2022 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo S-100 - Universal Hydrographic Data Model.


TCVN 13040:2022 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.



HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ - CẤU TRÚC DỮ LIỆU THỦY ĐẠC KHÔNG GIAN



Electronic Navigationam Charts - Universal Hydrographic Data Model


1. Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với các thông tin thủy đạc và thông tin liên quan; các phương pháp và công cụ để quản lý, xử lý, phân tích, truy cập, sử dụng và chuyển đổi dữ liệu dưới dạng dữ liệu số/điện tử giữa những người dùng, các hệ thống và địa điểm với nhau. Bằng việc tuân thủ các bộ tiêu chuẩn về mặt không gian địa lý, người dùng có thể xây dựng các bộ phận cấu thành của một sản phẩm tương thích với tiêu chuẩn này.



Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian trong lĩnh vực thủy đạc.



2. Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn được nêu chi tiết đối với từng phần của tiêu chuẩn này.



3. Thuật ngữ định nghĩa và các từ viết tắt


			2-D


			2 chiều (Two-dimensional)





			2.5D


			2.5 chiều (Two and a half dimensional)





			CRS


			Hệ tọa độ tham chiếu (Coordinate Reference System)





			ASCII


			Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ (American Standard Code for Information Interchange)





			CSL


			Ngôn ngữ sơ đồ khái niệm (Conceptual schema language)





			DEF


			Định dạng dữ liệu chuyển đổi (Data Exchange Format)





			DIS


			Tiêu chuẩn Quốc tế dự thảo (Draft International Standard)





			ECDIS


			Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System)





			ECS


			Hệ thống hải đồ điện tử (Electronic Chart System)





			ENC


			Hải đồ điện tử (Electronic Navigational Chart)





			EPSG


			Nhóm khảo sát khí đốt châu Âu (2005: Ủy ban định vị và khảo sát OPG) (European Petroleum Survey Group)





			FCD


			Từ điển khái niệm đặc trưng (Feature Concept Dictionary)





			FDIS


			Tiêu chuẩn Quốc tế dự thảo lần cuối (Final Draft International Standard)





			GFM


			Mô hình đặc trưng chung (General Feature Model)





			GML


			Ngôn ngữ diễn tả đặc điểm địa lý (Geography Markup Language)





			HDF


			Định dạng dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Format)





			2-D


			2 chiều (Two-dimensional)





			2.5D


			2.5 chiều (Two and a half dimensional)





			CRS


			Hệ tọa độ tham chiếu (Coordinate Reference System)





			ASCII


			Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ (American Standard Code for Information Interchange)





			CSL


			Ngôn ngữ sơ đồ khái niệm (Conceptual schema language)





			DEF


			Định dạng dữ liệu chuyển đổi (Data Exchange Format)





			DIS


			Tiêu chuẩn Quốc tế dự thảo (Draft International Standard)





			ECDIS


			Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System)





			ECS


			Hệ thống hải đồ điện tử (Electronic Chart System)





			ENC


			Hải đồ điện tử (Electronic Navigational Chart)





			EPSG


			Nhóm khảo sát khí đốt châu Âu (2005: Ủy ban định vị và khảo sát OPG) (European Petroleum Survey Group)





			FCD


			Từ điển khái niệm đặc trưng (Feature Concept Dictionary)





			FDIS


			Tiêu chuẩn Quốc tế dự thảo lần cuối (Final Draft International Standard)





			GFM


			Mô hình đặc trưng chung (General Feature Model)





			GML


			Ngôn ngữ diễn tả đặc điểm địa lý (Geography Markup Language)





			HDF


			Định dạng dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Format)





			HSSC


			Ủy ban Tiêu chuẩn và dịch vụ Thủy đạc (IHO Hydrographic Services and Standards Committee)





			IALA


			Hiệp hội các nhà chức trách hải đăng quốc tế (International Association of Lighthouse Authorities)





			IETF


			Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force)





			IHB


			Ủy ban thủy đạc quốc tế (International Hydrographic Bureau)





			ISO


			Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization)





			ISO/TC211


			Ủy ban kỹ thuật ISO cho thông tin địa lý/địa lý học (ISO Technical Committee for Geographic information/Geomatics)





			JPEG


			Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung (Joint Photographic Experts Group)





			MRN


			Tên tài nguyên hàng hải (Maritime Resource Name)





			OCL


			Ngôn ngữ ràng buộc đối tượng (Object Constraint Language)





			ODP


			Tiến trình phân phối mở (Open Distributed Processing)





			OEM


			Nhà sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturer)





			OGC


			Hiệp hội không gian địa lý mở (Open Geospatial Consortium)





			OMG


			Nhóm quản lý đối tượng (Object Management Group)





			OSI


			Kết nối hệ thống mở (Open Systems Interconnection)





			RENC


			Trung tâm điều phối ENC khu vực (Regional ENC Coordinating Centre)





			RFC


			Yêu cầu nhận xét (Request for Comments)





			RNC


			Hải đồ Raster (Raster Navigational Chart)





			RSS


			Lược đồ cảnh báo an toàn (Recommended Security Scheme)





			SENC


			ENC hệ thống (System-ENC)





			SKOS


			Hệ thống tổ chức kiến thức thông thường (Simple Knowledge Organization System)





			TC


			Ủy ban kỹ thuật (Technical Committee)





			TIFF


			Định dạng tệp hình ảnh gắn thẻ (Tagged Image File Format)





			TS


			Thông số kỹ thuật (Technical Specification)





			S-100WG


			Nhóm làm việc S-100 (S-100 Working Group)





			SVG


			Đồ họa vectơ có thể mở rộng (Scalable Vector Graphics)





			UML


			Ngôn ngữ mô hình thống nhất (Unified Modelling Language)





			URI


			Định danh tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Identifier)





			URL


			Định vị tài nguyên chung (Universal Resource Locator)





			XLink


			Ngôn ngữ liên kết XML (XML Linking Language)





			XMI


			Trao đổi mô hình siêu dữ liệu XML (XML Metamodel Interchange)





			XML


			Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (Extensible Markup Language)





			XSD


			Định nghĩa lược đồ XML liên kết web toàn cầu (World Wide Web Consortium XML Schema Definition)





			XSL


			Ngôn ngữ mẫu biểu mở rộng (Extensible Stylesheet Language)








4. Các phần của tiêu chuẩn



Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều phần có nguồn gốc từ tiêu chuẩn ISO 19100 được đưa ra tại Bảng 1 dưới đây.



Bảng 1 - Các phần của tiêu chuẩn



			Tiêu đề phần


			Số phần


			Tiêu chuẩn ISO 19100





			Ngôn ngữ lược đồ khái niệm


			Phần 1


			ISO 19103:2005, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm ISO.





			Quản lý của IHO về đăng ký thông tin địa lý


			Phần 2


			ISO 19135:2005, Thông tin địa lý - Thủ tục đăng ký các hạng mục thông tin địa lý.





			Các đăng ký Từ điển Khái niệm đặc trưng


			Phần 2a


			ISO 19135:2005, Thông tin Địa lý - Thủ tục đăng ký các hạng mục thông tin địa lý. 


ISO/DIS 19126:2008, Thông tin địa lý - Từ điển và Đăng ký khái niệm đặc trưng.





			Đăng ký miêu tả


			Phần 2b


			ISO 19135:2005, Thông tin địa lý - Quy trình đăng ký các hạng mục thông tin địa lý.


ISO 19126:2009, Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đặc trưng và đăng ký.


ISO 19117:2012, Thông tin địa lý - Đồ họa miêu tả.





			Mô hình đặc trưng chung và các quy tắc cho lược đồ ứng dụng


			Phần 3


			ISO 19109:2005, Thông tin địa lý - Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng





			Siêu dữ liệu


			Phần 4a


			ISO 19115:2005, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu





			Siêu dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa


			Phần 4b


			ISO 19115:2005, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu





			Siêu dữ liệu - Chất lượng dữ liệu


			Phần 4c


			ISO 19113, Thông tin địa lý - Nguyên tắc chất lượng


ISO 19114, Thông tin địa lý - Quy trình đánh giá chất lượng



ISO 19138, Thông tin địa lý - Các biện pháp chất lượng





			Danh mục đặc trưng


			Phần 5


			ISO 19110:2005, Thông tin địa lý - Phương pháp lập danh mục đặc trưng





			Các hệ tọa độ tham chiếu


			Phần 6


			ISO 19111:2007, Thông tin địa lý - Tham chiếu không gian theo tọa độ





			Lược đồ không gian


			Phần 7


			ISO 19107:2003, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian





			Dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa


			Phần 8


			ISO 19123:2007, Thông tin địa lý - Lược đồ bao phủ hình học và các chức năng ISO 19129, Thông tin địa lý - khung dữ liệu ảnh, ô lưới và bao phủ





			Đồ họa miêu tả


			Phần 9


			





			Định dạng mã hóa


			Phần 10


			





			Mã hóa ISO/IEC 8211


			Phần10a


			ISO/IEC 8211:1994, Thông số kỹ thuật tệp mô tả dữ liệu đối với triển khai cấu trúc trao đổi thông tin





			Mã hóa GML


			Phần10b


			ISO 19136:2007, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý





			Thông số kỹ thuật sản phẩm


			Phần 11


			ISO 19131:2008, Thông tin địa lý - Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu








4.1. Các hồ sơ



Các tiêu chuẩn cơ sở của ISO cung cấp số lượng lớn các tùy chọn để các nhà phát triển dùng cho các ứng dụng thực tiễn. Khái niệm của những mô tả khái lược sẽ cung cấp phương pháp phù hợp với các tiêu chuẩn cơ sở để đáp ứng yêu cầu thực hiện..



Hồ sơ là một tập hợp của một hoặc nhiều tiêu chuẩn cơ sở và có thể xác định các điều khoản, các lớp, tập hợp con, các lựa chọn và tham số cần thiết của các tiêu chuẩn cơ sở để hoàn thành một chức năng cụ thể. ISO 19106 mô tả hai mức độ phù hợp để định hình theo tiêu chuẩn ISO 19100. Mỗi phần của tài liệu của tiêu chuẩn này sẽ trình bày mức độ sử dụng phù hợp cho phần đó.



Tiêu chuẩn này là một tập hợp các mô tả khái lược theo ISO/TC 211 về thông tin địa lý. Mối quan hệ giữa các phần của tiêu chuẩn này và các lớp cơ sở ISO được thể hiện trong Bảng 1.



4.2. Phần 1 - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm



Phần này định nghĩa ngôn ngữ lược đồ khái niệm và các kiểu dữ liệu cơ bản được sử dụng trong IHO. Nó xác định sự kết hợp giữa sơ đồ cấu trúc tĩnh của Ngôn ngữ mô hình thống nhất (UML) và một tập hợp các định nghĩa kiểu dữ liệu cơ bản như là ngôn ngữ lược đồ khái niệm để xác định thông tin địa lý.



4.3. Phần 2 - Quản lý của IHO về đăng ký thông tin địa lý



Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO) đã phát triển một Cơ quan đăng ký phù hợp với ISO 19135 - Thủ tục đăng ký thông tin địa lý. Cơ quan đăng ký này có một số lượng lớn các bản đăng ký, bao gồm: Từ điển khái niệm đặc trưng, miêu tả và siêu dữ liệu. Phần này mô tả cấu trúc nội dung và quản lý các Đăng ký.



4.4. Phần 2a - Các đăng ký từ điển khái niệm đặc trưng



Từ điển khái niệm đặc trưng xác định các định nghĩa có thể được sử dụng để mô tả thông tin địa lý. Việc sử dụng bản đăng ký để lưu trữ các định nghĩa sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý và mở rộng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn này, sau đó có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Các bản đăng ký này sẽ hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm đã đăng ký một cách rộng rãi hơn bằng cách cung cấp công khai và tăng khả năng hiển thị cho người dùng.



4.5. Phần 2b - Đăng ký mô tả



Phần này mô tả nội dung của bản ghi mô tả. Một bản ghi mô tả định rõ mô tả dữ liệu. Mô tả của dữ liệu là độc lập nhưng liên quan chặt chẽ với dữ liệu. Đó là các thuộc tính trong tập dữ liệu thúc đẩy quá trình mô tả, tuy nhiên có thể có nhiều mô tả khác nhau cho cùng một dữ liệu. Việc sử dụng bản ghi để lưu trữ các khía cạnh mô tả sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý và mở rộng nhiều sản phẩm dựa trên S-100 có thể được cung cấp để sử dụng trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Đăng ký này sẽ hỗ trợ rộng rãi hơn cho việc sử dụng các mục đã đăng ký bằng cách cung cấp chúng công khai và tăng khả năng hiển thị cho người dùng.



4.6. Phần 3 - Mô hình đặc trưng chung


Phần này giới thiệu các quy tắc cho sự phát triển lược đồ ứng dụng là thành phần cơ bản của bất kỳ thông số kỹ thuật nào dựa trên tiêu chuẩn này. Tương tự, yếu tố cơ bản cho việc tạo ra lược đồ ứng dụng là một Mô hình đặc trưng chung (GFM), đây là mô hình khái niệm cho các đặc trưng, đặc điểm và sự kết hợp giữa chúng. Nó cũng giới thiệu khái niệm kiểu thông tin. GFM trong tiêu chuẩn này là một mô tả khái lược của GFM đã được trình bày trong Quy tắc cho các sơ đồ ứng dụng của ISO 19109.



4.7. Phần 4 - Siêu dữ liệu



Ngày càng có nhiều các tổ chức thủy đạc tham gia hoạt động thu thập, lưu trữ số lượng lớn dữ liệu số và đang trở thành tài sản quan trọng của quốc gia. Việc đặc trưng hóa các tài nguyên dữ liệu và tiện ích hóa trong nhận biết, truy cập, phục hồi và sử dụng chúng là bắt buộc để người sử dụng có thể hiểu các giả định và sự giới hạn của tài nguyên dữ liệu để đánh giá khả năng ứng dụng tài nguyên dữ liệu đó cho mục đích sử dụng của mình. Hơn nữa, kiến thức về chất lượng dữ liệu thủy đạc là rất quan trọng trong việc sử dụng dữ liệu vì người dùng và các ứng dụng khác nhau thường có yêu cầu về chất lượng dữ liệu khác nhau. Để đạt được điều này, người quản lý dữ liệu sẽ phải lưu lại thông tin chất lượng dữ liệu (siêu dữ liệu) nhằm thuận tiện cho việc nhận biết, truy cập, phục hồi, sử dụng và đảm bảo độ tin cậy.



ISO 19115-1, ISO 19115-2 và ISO 19157 cung cấp một cấu trúc trừu tượng để mô tả thông tin địa lý số bằng cách xác định các đặc trưng tài nguyên và chất lượng yếu tố siêu dữ liệu và thiết lập một tập hợp chung cho các thuật ngữ siêu dữ liệu, các định nghĩa và thủ tục mở rộng.



Phần này cũng mô tả cách sử dụng các lớp siêu dữ liệu, các yếu tố và điều kiện trong ISO 19115-1, ISO 19115-2 và ISO 19157, và kết hợp các quy tắc chất lượng đưa vào siêu dữ liệu. Nó cũng kết hợp các biện pháp chất lượng như mô tả trong ISO 19113, ISO 19114 và ISO 19157.



4.8. Phần 5 - Danh mục dặc trưng



Danh mục đặc trưng là tài liệu mô tả sản phẩm dữ liệu. Bao gồm các mục về đặc trưng và thuộc tính, được xây dựng từ một hoặc nhiều từ điển dữ liệu đặc trưng. Mức phân loại cơ bản trong một danh mục đặc trưng: theo kiểu đặc trưng và theo kiểu thông tin. Danh mục đặc trưng cần có dưới dạng bản điện tử cho bất kỳ tập hợp dữ liệu địa lý có chứa các đặc trưng. Danh mục đặc trưng cũng có thể tuân thủ các đặc trưng kỹ thuật của tiêu chuẩn này một cách độc lập với bất kỳ dữ liệu địa lý hiện có.



Danh mục đặc trưng định nghĩa thông số kỹ thuật cho mỗi sản phẩm. Các đặc trưng và thuộc tính bị ràng buộc trong một danh mục đặc trưng. Các định nghĩa về đặc trưng và thuộc tính được rút ra từ một Từ điển khái niệm đặc trưng.



Phần này định nghĩa phương pháp để biên tập các kiểu đặc trưng. Nó cũng chỉ rõ cách phân loại các đặc trưng là được tổ chức thành một danh mục đặc trưng và trình bày cho người dùng một tập hợp dữ liệu địa lý. Phần này được áp dụng để tạo danh mục các loại đối tượng địa lý trong các miền chưa được biên tập trước đây và để sửa đổi các danh mục đặc trưng hiện tại sao cho phù hợp với tiêu chuẩn thực tiễn. Phần này áp dụng cho việc liệt kê các loại đối tượng địa lý được biểu diễn dưới dạng số. Nguyên tắc của nó có thể được mở rộng để biên tập các hình thức khác nhau của dữ liệu địa lý. Phần 5 áp dụng cho việc định nghĩa các đặc điểm địa lý ở các cấp khác nhau. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho từng cá thể của từng loại.



4.9. Phần 6 - Hệ tọa độ tham chiếu



Phần này áp dụng cho người sản xuất và người sử dụng thông tin thủy đạc. Nguyên tắc của nó có thể được mở rộng tới nhiều dạng thông tin địa lý khác như bản đồ, hải đồ, và tài liệu văn bản.



Phần này định nghĩa lược đồ khái niệm để mô tả các tham chiếu không gian theo tọa độ. Nó mô tả các dữ liệu tối thiểu cần thiết để tham chiếu một tọa độ không gian một, hai và ba chiều. Tất cả các yếu tố cần thiết để xác định đầy đủ dữ liệu không gian bằng các hệ thống tọa độ và các dữ kiện được bao hàm trong phần này. Nó cũng mô tả các thông tin cần thiết để thay đổi tọa độ từ một hệ thống tham chiếu này sang một hệ thống tham chiếu khác và tất cả các yếu tố cần thiết để mô tả các tham số và phương pháp phối hợp hoạt động. Các phép toán tọa độ bao gồm các phép chiếu và phép biến đổi số liệu.


Thông tin hệ tọa độ tham chiếu có thể được trình bày đầy đủ bằng cách sử dụng các yếu tố được định nghĩa trong phần này hoặc bằng cách tham chiếu đến một đăng ký của thông tin hệ tọa độ tham chiếu. Một đăng ký của thông tin hệ thống tọa độ được quản lý theo ISO 19135 (xem Phần 2).



IHO không có kế hoạch thực hiện một đăng ký cho các hệ tọa độ tham chiếu. Ví dụ, việc đăng ký của thông tin hệ tọa độ tham chiếu có thể được sử dụng là tập dữ liệu tham số trắc địa EPSG được quản lý bởi Tiểu ban đo đạc thuộc Ủy ban địa chất học IOGP. Các định nghĩa CRS đầy đủ có thể được đưa ra thông qua không gian EPSG và mã số, chẳng hạn như 4326 (tức là EPSG: 4326). Mã này trong không gian EPSG xác định hệ tọa độ ellipsoid dựa trên WGS84. Cơ sở dữ liệu EPSG không được quản lý theo ISO 19135.


4.10. Phần 7 - Lược đồ không gian



Phần này định nghĩa các thông tin cần thiết để mô tả và sử dụng các đặc tính không gian của các đặc trưng. Nó được dựa trên ISO 19107 - Thông tin địa lý - Lược đồ không gian, tuy nhiên các yêu cầu về không gian của tiêu chuẩn này không toàn diện so với yêu cầu của ISO 19107. Đặc trưng này trong tiêu chuẩn này chứa các tập con của ISO 19107.



4.11. Phần 8 - Dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa



Phần này xác định nội dung cho dữ liệu lưới để sử dụng trong các ứng dụng Thủy đạc và các ứng dụng liên quan, bao gồm cả dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Nó mô tả tổ chức, loại lưới, siêu dữ liệu liên quan và không gian tham chiếu. Việc mã hóa, mô phỏng dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới là không thuộc phần này của tiêu chuẩn này, mặc dù cách thức mã hoá và mô phỏng sử dụng các nội dung được xác định trong phần này. Phần này dựa trên tiêu chuẩn ISO 19129, khung dữ liệu lưới và vùng dữ liệu bao phủ.



4.12. Phần 9 - Đồ họa miêu tả


Phần này chỉ ra mô hình miêu tả để định nghĩa và tổ chức các ký hiệu cũng như các quy tắc cần thiết đề miêu tả các đặc tính của sản phẩm của tiêu chuẩn này.



4.13 Phần 9a - Đồ họa miêu tả (ngôn ngữ Lua)



Phần này xác định các bổ sung và thay đổi cần thiết đối với tiêu chuẩn này, Phần 9 để thực hiện miêu tả sử dụng cơ chế diễn giải được định nghĩa trong tiêu chuẩn này, Phần 13. Các sản phẩm chỉ định sử dụng một Danh mục miêu tả như được trình bày trong phần này cũng phải thực hiện yêu cầu của tiêu chuẩn này, Phần 13.



4.14. Phần 10 - Các định dạng mã hóa



Phần này bao gồm các định dạng mã hóa. Tiêu chuẩn này không bắt buộc các định dạng mã hoá cụ thể vì vậy nó cung cấp cho các nhà phát triển các chi tiết kỹ thuật để quyết định các tiêu chuẩn mã hoá phù hợp và ghi lại các định dạng đã chọn, vấn đề mã hoá thông tin là rất phức tạp bởi các tiêu chuẩn mã hóa. Bảng 1.2 cung cấp một danh sách không đầy đủ các tiêu chuẩn mã hoá có sẵn mà từ đó các lược đồ có thể được phát triển cũng như mở rộng tiêu chuẩn này theo yêu cầu.



Bảng 2 - Ví dụ về các tiêu chuẩn mã hóa



			Tên mã hóa


			Mô tả





			ISO/IEC 8211


			Tiêu chuẩn mã hóa hiện hành được sử dụng để mã hóa dữ liệu ENC S-57





			GML


			Ngôn ngữ đánh dấu địa lý





			XML


			Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng





			GeoTIFF


			Mở rộng đặc tả TIFF để cho phép lưu trữ tham chiếu thông tin địa lý





			HDF-5


			Định dạng dữ liệu phân cấp phiên bản 5





			JPEG2000


			Nhóm chuyên gia ảnh - Phương pháp phổ biến sử dụng để nén hình ảnh








Sự thành công của quá trình trao đổi dữ liệu phụ thuộc vào hiểu biết về nội dung đã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng và cấu trúc được xác định trong lược đồ ứng dụng của một tập dữ liệu cùng với các quy tắc mã hóa được áp dụng.



4.15. Phần 10a - Bảng mã hoá ISO/IEC 8211



Phần này chỉ định cấu trúc và cấu trúc vật lý được yêu cầu cho việc thực hiện trao đổi các tập dữ liệu đã mã hóa theo định dạng ISO 8211.



4.16. Phần 10b - Mã hoá GML



Phần này chỉ định cấu trúc và cấu trúc vật lý được yêu cầu cho việc thực hiện định dạng dữ liệu ngôn ngữ đánh dấu địa lý.



4.17. Phần 11- Thông số kỹ thuật sản phẩm



Phần này giải thích các thông số kỹ thuật sản phẩm. Đây là mô tả của IHO theo ISO 19131 cho các chi tiết kỹ thuật sản phẩm dữ liệu và mô tả sản phẩm dữ liệu về thủy đạc cũng như các yêu cầu thủy đạc liên quan đến sản phẩm dữ liệu địa lý.


Mục đích của phần này là để đảm bảo cấu trúc rõ ràng, nhất quán cho bất kỳ đặc điểm sản phẩm dữ liệu nào. Đặc trưng này sẽ phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn khác đã được xây dựng trong khung của IHO S-100.



Thông số kỹ thuật sản phẩm là mô tả tất cả các đặc trưng, thuộc tính và mối quan hệ của một ứng dụng nhất định và việc lập bản đồ của chúng với một tập dữ liệu. Đây là một mô tả đầy đủ về tất cả các yếu tố cần thiết để xác định một sản phẩm dữ liệu địa lý cụ thể.



Phần 1: Ngôn ngữ lược đồ khái niệm


1-1 Phạm vi áp dụng



1) Định nghĩa lược đồ ngôn ngữ và các kiểu dữ liệu cơ bản để sử dụng trong cộng đồng IHO. Xác định sự kết hợp của sơ đồ cấu trúc ngôn ngữ mô hình thống nhất (Unified Modeling Language - UML) và một tập hợp các định nghĩa kiểu dữ liệu cơ bản như ngôn ngữ lược đồ khái niệm cho thông số kỹ thuật của thông tin địa lý. (UML là một ngôn ngữ mô hình hóa mục đích chung được chuẩn hóa trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm một tập hợp các ký hiệu đồ họa để tạo ra các mô hình trừu tượng của các hệ thống cụ thể. UML kết hợp thực tiễn tốt nhất từ các khái niệm mô hình dữ liệu như các sơ đồ quan hệ thực thể, Mô hình đối tượng và mô hình hóa thành phần).



2) Cung cấp các hướng dẫn về cách sử dụng UML để tạo ra các mô hình thông tin địa lý và dịch vụ được chuẩn hoá làm cơ sở để đạt được mục tiêu thích hợp. Do đề cập đến UML, ngoài các thuật ngữ được đưa vào Phụ lục 1 (Các Thuật ngữ và Định nghĩa), còn cung cấp một phần bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa UML cụ thể.



1-2  Sự phù hợp



Bất kỳ sơ đồ khái niệm nào được sử dụng cho một thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn này đều phải phù hợp với các quy tắc được nêu trong mục 5. Đặc trưng này phù hợp với mức 2 của ISO 19106: 2004.



1-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 19103:2005(E), Geographic information - Conceptual schema language (thông tin địa lý - ngôn ngữ lược đồ khái niệm)



ISO 8601:2004(E), Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Các yếu tố và trao đổi định dạng dữ liệu - thông tin trao đổi - Miêu tả ngày và thời gian)



ISO 19136, Geographic Information - Geography Markup Language (Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý)



ISO 25964-1, Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies - Part 1: Thesauri for information retrieval (Thông tin và tài liệu - Bộ từ điển và khả năng tương tác với các từ vựng khác - Phần 1: Bộ từ điển để lấy thông tin)



ISO 25964-2: Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies - Part 2: Interoperability with other vocabularies (Thông tin và tài liệu - Bộ từ điển và khả năng tương tác với các từ vựng khác - Phần 2: Khả năng tương tác với các từ vựng khác)


OGC 10-129r1, Geographic Information - Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules (Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML) - Các lược đồ mở rộng và các quy tắc mã hóa)


Ngôn ngữ mô hình thống nhất OMG, cấu trúc thượng tầng, V2.1.2 (OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure, V2.1.2)


RFC 3986, Bộ nhận dạng tài nguyên thống nhất (URI): Ngữ pháp chung. T. Berners- Lee, R. Fielding, L. Masinter. Tiêu chuẩn Internet 66 IETF. URL:


http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt hoặc http://www.rfc-editor.org/info/std66 (RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. T. Berners-Lee, R. Fielding, L. Masinter. Internet Standard 66, IETF. URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt or http://www.rfc-editor.org/info/std66)



RFC 2141, Ngữ pháp URN. R. Moats. IETF RFC 2141, tháng 5 năm 1997. URL: http://www.rfceditor.org/info/rfc2141 (RFC 2141, URN Syntax. R. Moats. IETF RFC 2141, May 1997. URL: http://www.rfceditor.org/info/rfc2141)



SKOS: SKOS - Hệ thống tổ chức kiến thức đơn giản - Tham chiếu. W3C Giới thiệu, 2009. http://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/.(SKOS: SKOS - Simple Knowledge Organization System - Reference. W3C Recommendation, 2009. http://www.w3.org/TR/2009/REC- skos-reference-20090818/).


1-4  Hồ sơ UML trong tiêu chuẩn



1-4.1  Giới thiệu



Mục này cung cấp các quy tắc và hướng dẫn sử dụng UML trong lĩnh vực thông tin địa lý. Các mục có cấu trúc như sau:



1) Cách sử dụng chung UML



2) Lớp



3) Thuộc tính



4) Các kiểu dữ liệu cơ bản



5) Các kiểu nguồn được xác định



6) Các kiểu liệt kê



7) Các kiểu mã định dạng



8) Mối quan hệ và liên kết



9) Khung mẫu



10) Các thuộc tính và liên kết - tùy chọn, có điều kiện và bắt buộc



11) Đặt tên và không gian tên (namespace)



12) Ghi chú



13) Đóng gói



14) Tài liệu mô hình trong tiêu chuẩn



1-4.2  Cách sử dụng chung UML



UML (Ngôn ngữ mô hình thống nhất) sẽ được sử dụng một cách nhất quán phù hợp với UML 2. Các mô hình chuẩn sẽ sử dụng các sơ đồ lớp và sơ đồ đóng gói. Các kiểu sơ đồ UML khác có thể sử dụng nhiều lớp thông tin. Tất cả các mô hình quy chuẩn phải có định nghĩa hoàn chỉnh về các thuộc tính, liên kết, và các định nghĩa kiểu dữ liệu thích hợp.



1-4.3  Lớp



Một Lớp mô tả một tập hợp các đối tượng có chung các thuộc tính, sự hoạt động, phương pháp, mối quan hệ, hành vi và các ràng buộc. Một lớp đại diện cho một khái niệm được mô phỏng. Tùy thuộc vào  loại mô hình, khái niệm này có thể dựa trên thế giới thực (cho một mô hình khái niệm), hoặc nó có thể dựa trên các khái niệm nền tảng của một hệ thống độc lập (cho các mô hình đặc điểm kỹ thuật) hoặc các khái niệm hệ thống nền tảng cụ thể (cho các mô hình triển khai).



Phân loại lớp là sự tổng quát hóa của một lớp bao gồm các phần tử, chẳng hạn như các kiểu dữ liệu, các đối tượng và các thành phần. Một lớp UML bao gồm tên, tập các thuộc tính, các thao tác và các ràng buộc. Một lớp có thể tham gia vào các liên kết.



Lớp theo các phần trong tiêu chuẩn này được xem như một đặc điểm kỹ thuật chứ không phải là một quá trình thực hiện bổ sung.



Việc sử dụng nhiều sự kế thừa sẽ được giảm thiểu, bởi vì nó có xu hướng làm tăng tính phức tạp của mô hình.



Lớp trừu tượng được xác định bằng cách đặt tên lớp bằng chữ nghiêng.



1-4.4  Thuộc tính



Ký hiệu UML cho một thuộc tính có dạng:



optvisibilityopt name: optpackage :: opt opttypeopt opt[multiplicity]opt opt = initial valueopt opt{propertystring}opt 


Một thuộc tính phải là duy nhất trong phạm vi của một lớp và các siêu kiểu (supertypes) của nó; hoặc phải có nguồn gốc, tức là một thuộc tính được xác định lại từ một siêu kiểu .



Khả năng hiển thị của các thuộc tính được thể hiện bằng các ký hiệu trong bảng 1-1. Trong đó, khả năng hiển thị hạn chế và riêng tư thường không được sử dụng trong các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. Các ký hiệu hiển thị thích hợp sẽ được sử dụng. Các ký hiệu hiển thị giống nhau được sử dụng cho các liên kết.


Bảng 1.1 - Khả năng hiển thị của các thuộc tính



			Ký hiệu


			Mô tả





			+


			Hiển thị công khai





			#


			Hiển thị hạn chế





			-


			Hiến thị riêng tư





			/


			Nguồn gốc thuộc tính








Tất cả các thuộc tính phải được định kiểu và kiểu phải tồn tại, kiểu phải được xây dựng/định nghĩa. Một kiểu phải luôn được chỉ định, không có kiểu mặc định.



Nếu tính đa bội không rõ ràng, nó được gán giá trị là 1.



Một thuộc tính có thể định nghĩa bằng một giá trị mặc định, được sử dụng khi một đối tượng của kiểu đó được tạo ra. Các giá trị mặc định được định nghĩa bằng các giá trị rõ ràng trong định nghĩa UML của thuộc tính.



Có thể sử dụng các thuộc tính sau:



• readonly - không thể thay đổi giá trị của thuộc tính và phải được khởi tạo.



• ordered - áp dụng cho các thuộc tính của một tính đa bội của nhiều hơn một trong thứ tự các phần tử có ý nghĩa và phải được duy trì.



Ví dụ + center: Point = (0,0) {Chỉ có thể đọc}



+ origin: Point [0..1] // tính đa bội 0..1 có nghĩa đây là tùy chọn


+ controlPoints: Point [2..*] {Được sắp xếp}



1-4.5  Các kiểu dữ liệu cơ bản



1-4.5.1  Tổng quan



Các kiểu dữ liệu cơ bản được chia lại thành hai loại:



1) Kiểu nguyên gốc: Là các kiểu cơ bản đại diện cho các giá trị, Ví dụ: Characterstring, Integer, Boolean, date, time, v.v ...



2) Kiểu phức hợp: Sự kết hợp các kiểu, Ví dụ: Sự kết hợp của các kiểu đo lường và các đơn vị đo lường.



Các kiểu dữ liệu cơ bản được mô tả trong các mục dưới đây.


1-4.5.2  Các kiểu nguyên gốc



Các kiểu nguyên gốc sau đây được hỗ trợ trong biểu đồ UML



Bảng 1-2 - Kiểu dữ liệu



			Tên


			Mô tả





			Integer


			Số nguyên, sự biểu diễn một số nguyên có giá trị trong phạm vi nhất định và sử dụng phụ thuộc. Ví dụ 29, -65547





			PositiveInteger


			Số nguyên không dấu lớn hơn 0





			NonNegativeInteger


			Sổ nguyên không dấu lớn hơn hoặc bằng 0





			Real


			Số thực bao gồm số hữu tỷ và vô tỉ, số mũ, biểu hiện của một số thực có giá trị trong phạm vi nhất định và sử dụng phụ thuộc.



Ví dụ 23.501, -1.234E-4, -23.0





			Boolean


			Giá trị logic nhị phân. Giá trị có thể là đúng (TRUE) hoặc sai (FALSE).





			CharacterString


			Chuỗi ký tự bao gồm các dấu và các ký tự đặc biệt từ danh mục của một trong các bộ ký tự được chấp nhận.





			Date


			Giá trị ngày, tháng, năm theo lịch Gregorian. Mã hóa ký tự của thời gian là một chuỗi theo định dạng (hiển thị hoàn chỉnh, định dạng cơ bản) cho kiểu thời gian được chỉ định trong ISO 8601.



Ví dụ 19980918 (YYYYMMDD = Năm - tháng - ngày)





			Time


			Định dạng giờ, phút và giây. Mã hóa ký tự của thời điểm thời gian là một chuỗi theo thời gian địa phương (hiển thị hoàn chỉnh, định dạng cơ bản) được chỉ định trong ISO 8601.



Múi giờ theo Giờ quốc tế (Coordinated Universal Time - UTC) là tùy chọn.



Ví dụ: 183059 hoặc 183059+0100 hoặc 183059Z 


Biểu thị thời gian Iúc15 giờ 27 phút và 46 giây tại Geneva (trước 1 giờ so với giờ UTC), và tại New York (sau 5 giờ so với giờ UTC), chỉ ra sự khác biệt giữa thời gian theo giờ địa phương và giờ UTC, được sử dụng như ví dụ sau:



Geneva:152746+0100


New York: 152746-0500





			DateTime


			Một sự kết hợp của một thời gian và một thời điểm. Mã hóa ký tự của một DateTime phải tuân theo ISO 8601.



Ví dụ:19850412T101530





			TruncatedDate


			Cho phép một phần thời gian được đưa ra. Ít nhất một trong các thành phần sau đây phải có mặt, các phần tử bị bỏ qua được thay thế bằng một số dấu nối thích hợp. Mã hóa loại này như sau:



YYYYMMDD = Năm - tháng - ngày


Các thành phần;



YYYY Số nguyên giữa khoảng từ 0000 đến 9999;



MM Số nguyên trong khoảng từ 01 đến 12;



DD Số nguyên trong khoảng từ 01 đến 28, 29, 30, hoặc 31, sao cho phù hợp với các giá trị năm và tháng được xác định.


Cần phải xác định ít nhất một trong các thành phần trên. Các thành phần không xác định phải được đại diện bởi số lượng các dấu gạch nối.








1-4.5.3  Các kiểu phức hợp


1-4.5.3.1  Lớp UnlimitedInteger
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Hình 1-1 - Lớp UnlimitedInteger


Số nguyên đơn có giá trị có thể là vô hạn.



1-4.5.3.2  Lớp Matrix
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Hình 1-2 - Lớp Matrix



Ma trận là một lưới các phần tử số thực hoặc số nguyên.



1-4.5.3.3  Lớp S100_Multiplicity
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Hình 1-3 - Lớp S100_Multiplicity



Xác định một phạm vi vô số từ dưới lên trên. Ranh giới phía trên có thể là vô hạn.



1-4.5.3.4  Lớp S100_NumericRange
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Hình 1-4 - Lớp S100_NumericRange



Xác định một phạm vi số bằng giới hạn dưới và trên của nó và kiểu đóng của khoảng.



Chú ý: Thuộc tính phía dưới phải được sử dụng để đóng tất cả, trừ trường hợp bán kính mở nửa phải (ItSemiInterval) hoặc bán kính đóng phải (leSemiInterval). Thuộc tính phía trên phải được sử dụng để đóng tất cả, ngoại trừ bán kính mở nửa trái (gtSemiInterval) hoặc bán kính đóng trái (geSemiInterval).


Chú ý: Một khoảng giá trị đơn sẽ được mã hoá với giá trị trên = giá trị dưới và thiết lập sự kết thúc để kết thúc khoảng.



Kết thúc của một khoảng được xác định bởi S100_Kiểu khoảng (S100_IntervalType). Các hằng số có ý nghĩa như sau:



Bảng 1-3 - Kiểu khoảng



			Tên


			Mô tả


			Ký hiệu


			Định nghĩa (a < b)





			openInterval


			Khoảng mở


			(a,b)


			a < x < b





			geLtInterval


			Khoảng mở nửa phải


			[a,b)


			a £ x < b





			gtLeInterval


			Khoảng mở nửa trái


			(a,b]


			a < x £ b





			closedInterval


			Khoảng đóng


			[a,b]


			a £ x £ b





			gtSemiInterval


			Bán kính mở nửa trái (Ray)


			(a, ∞)


			a < x





			geSemiInterval


			Bán kính đóng trái


			[a, ∞)


			a £ x





			ItSemiInterval


			Bán kính mở nửa phải


			(-∞,a)


			x < a





			leSemiInterval


			Bán kính đóng phải


			(-∞,a]


			x £ a








Chú ý: Các khoảng giá trị nằm trong các dấu ngoặc tròn ví dụ (a, b) được gọi là các khoảng mở và điểm cuối không có trong tập hợp. Khoảng giá trị nằm trong các dấu ngoặc vuông ví dụ [a, b] được gọi là khoảng đóng và điểm cuối có trong tập hợp. Khoảng giá trị sử dụng cả hai dấu ngoặc vuông và ngoặc tròn ví dụ (a, b] hoặc [a, b) được gọi là khoảng nửa đóng hoặc khoảng nửa mở.



Chú ý: Các khoảng có ± ∞ như là một điểm kết thúc được gọi là bán kính hoặc nửa đường (half-lines). Ví dụ: Khoảng giá trị (10,42) chỉ ra tập hợp của tất cả các số thực giữa 10 và 42 nhưng không bao gồm số đầu tiên và số cuối của khoảng giá trị, tức là 10 và 42. Khoảng cách “[10,42]” bao gồm mọi số thực từ 10 đến 42 bao gồm cả 10 và 42.



1-4.5.3.5  Lớp S100_UnitOfMeasure



Một đơn vị đo lường là đơn vị được dùng để xác định độ lớn của một đại lượng.



Trong tiêu chuẩn này một đơn vị đo lường bao gồm một tên, định nghĩa tùy ý và ký hiệu.
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Hình 1-5 - Lớp S100_UnitOfMeasure



1-4.5.3.6  Lớp S100_Measure


Đo lường là kết quả của phép đo. Đo lường là ước tính độ lớn một số đặc trưng của một thực thể, chẳng hạn như độ dài hoặc trọng lượng, tương đối so với đơn vị đo lường. Một phép đo bao gồm độ lớn (giá trị) thực tế và đơn vị đo lường.



1-4.5.3.7  Lớp S100_Length



Giá trị đo khoảng cách dưới dạng một số nguyên, ví dụ: chiều dài một đoạn, chu vi của một đa giác cũng như chiều dài của ranh giới.



1-4.5.3.8  Lớp S100_Angle



Lượng góc quay cần thiết để đưa một đường thẳng hoặc mặt phẳng trùng với một đường hoặc mặt phẳng khác, thường được biểu diễn bằng đơn vị radian hoặc độ.



1-4.5.3.9  Lớp S100_lndeterminateDate



Thời điểm không xác định là một thời điểm liên quan với một thời gian nào đó trong dạng rút gọn. Các mối quan hệ thời gian này cho phép là 'trước' hoặc 'sau' và cho biết tương ứng thời điểm trước hoặc sau thời điểm tức thời được chỉ định bởi thành phần ngày tháng.
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Hình 1-6 - Lớp S100_IndeterminateDate



Ví dụ (về thông tin): Một báo cáo của một thủy thủ vào thời điểm không rõ trước năm 1950 là giá trị thời gian của thuộc tính reportDate với các thuộc tính phụ được hiển thị dưới đây:



			Thuộc tính phụ


			Giá trị


			Ghi chú





			indeterminatePosition


			1 (before)


			Thời điểm không xác định trước ngày 1 tháng 1 năm 1950.





			value


			1950---


			








1-4.6  Các kiểu dẫn xuất được cài đặt sẵn



Các kiểu dẫn xuất được tạo ra từ các kiểu cơ bản hoặc phạm vi các giá trị cho phép. Các kiểu dẫn xuất sau đây được định nghĩa trong tiêu chuẩn này. Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể bổ sung định nghĩa các kiểu dẫn xuất.



Bảng 1-4 - Các kiểu dẫn xuất được cài đặt sẵn



			Tên


			Mô tả


			Nguồn gốc





			URI


			Một định danh tài nguyên thống nhất được định nghĩa trong RFC 3986. Mã hoá ký tự của một URI phải tuân theo các quy tắc được định nghĩa rong RFC 3986.



Ví dụ: http://registry.iho.int


			CharacterString





			URL


			Một định vị tài nguyên thống nhất (URL) là một URI cung cấp một phương tiện định vị tài nguyên bằng cách mô tả cơ chế truy cập chính (RFC 3986).


Ví dụ: http://registry.iho.int


			URI





			URN


			Một sự ổn định, vị trí độc lập, định danh tài nguyên mà theo cú pháp và định nghĩa cho URNs quy định tại RFC 2141.



Ví dụ urn:iho:s101:1:0:0:AnchorageArea


			URI








1-4.7  Các kiểu liệt kê (Enumerated)



Một kiểu liệt kê định nghĩa một danh sách các số định danh hợp lệ của từ gợi ý. Thuộc tính của một kiểu liệt kê chỉ có thể lấy các giá trị từ danh sách này.


Ví dụ:
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Hình 1-7 - Liệt kê



Phép liệt kê được mô phỏng theo các lớp được lặp lại như «enumeration». Một lớp liệt kê chỉ có thể chứa các thuộc tính đơn giản đại diện cho các giá trị. Các thông tin khác trong một lớp liệt kê là vô hạn. Liệt kê là một kiểu dữ liệu do người dùng xác định, có trường hợp nó tạo ra một danh sách các giá trị được đặt tên. Thông thường cả tên và các giá trị sẽ được khai báo. Việc mở rộng một kiểu liệt kê sẽ bao hàm một lược đồ sửa đổi.


1-4.8  Các kiểu danh sách mã (Codelist)



Các kiểu danh sách mã có thể được sử dụng cho các dạng liệt kê mở mà các thành phần không biết ở cấp độ thông số kỹ thuật sản phẩm, để sử dụng lại các mảng mô hình thông tin hoặc để quản lý danh mục hiệu quả hơn. Cụ thể, chúng có thể được sử dụng:



a) Đối với các bảng liệt kê mà các thành phần không biết tất cả tại cấp độ của lược đồ ứng dụng;



b) Đối với các danh mục được xác định hoặc kiểm soát bởi các cơ quan chức năng bên ngoài;



c) Các danh sách chung cho nhiều miền của tiêu chuẩn này;



d) Nếu bộ cơ sở giá trị cho phép cần phải được mở rộng mà không có sự sửa đổi lớn của đặc tả dữ liệu;



e) Một danh sách dài các giá trị tiềm năng có thể cản trở hoặc làm nổi bật danh mục các đặc trưng.



Ví dụ: ISO 19115 (Siêu dữ liệu) định nghĩa một số bảng mã, vì nó cần xác định các kiểu liệt kê mà thành phần của nó được xác định theo miền và ngữ cảnh (Ví dụ: phương tiện phân phối).



Một kiểu bảng mã được khai báo phải là một trong ba loại sau:



1) Một liệt kê mở, là danh sách kết hợp giữa khóa-giá trị hợp lệ (tức là, ánh xạ mã-giá trị) với một điều khoản cho phép cộng đồng người dùng cung cấp các giá trị trong một định dạng được chỉ định.



2) Một từ điển đóng, là từ điển (từ vựng) của các kết hợp giữa khóa-giá trị theo một định dạng đã biết, có thể nhận diện được bằng một bộ nhận dạng tài nguyên thống nhất và được định vị bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại để định vị tài nguyên. Không thể cung cấp thêm các giá trị khác.



3) Một từ điển mở, là từ điển (từ vựng) của các kết hợp giữa khóa-giá trị theo một định dạng đã biết, có thể nhận diện được bởi một bộ nhận dạng tài nguyên thống nhất, như được định nghĩa ở trên, với điều kiện bổ sung là có thể cung cấp thêm các giá trị phù hợp với một định dạng nhất định.



Các bảng mã được mô phỏng dưới dạng các lớp và được lặp lại như trong «S100_Codelist». Các bảng mã đầu tiên phải đưa ra các chuỗi ký tự đã biết như là các thuộc tính. Trong loại thứ hai và thứ ba, không có thuộc tính được liệt kê nhưng từ điển phải được xác định bởi một URI. Phân loại bảng mã phải gắn các giá trị để xác định tính chất, khả năng mở rộng của nó, và cách thức mã hoá dự đoán. Hình 1-8 cho thấy 3 ví dụ về bảng mã:



1) Bảng mã VerticaIDatum là một ví dụ của một bảng mã được mô phỏng như là một phép liệt kê mở rộng (được chỉ ra bởi giá trị codelistType = “open Enumeration”) có thể được mở rộng bởi các giá trị dưới dạng “other:…”, được biểu thị bởi giá trị encoding= “other: [something]”.



2) Quy tắc phân loại ENCProducerCodes là một ví dụ về bảng mã được mô phỏng theo từ điển mở rộng và chỉ có thể lấy các giá trị trong từ điển đó (được chỉ định bằng giá trị codelistType= “closed dictionary”). Từ điển được xác định bằng giá trị URI = http://www.iho.int/producers/enc/ver1_5.



3) Một danh sách mã Agency là một ví dụ về một bảng mã được mô phỏng bởi một từ điển mở rộng, có thể lấy các giá trị bổ sung (được chỉ ra bởi giá trị codelistType = “open dictionary”). Từ điển được xác định bằng giá trị URI = http://www.iho.int/agency/ver1_5. Danh sách có thể được mở rộng theo các giá trị dưới dạng “other:...”, được biểu thị bải giá trị encodeing = other: [something]”.
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Hình 1-8 - Danh sách mã



Việc triển khai (các mã hoá cụ thể) được bắt đầu từ các gợi ý mã hóa. Các triển khai khác nhau có thể sử dụng các chương trình mã hóa khác nhau (và các bảng được dịch sang các chương trình mã hóa khác). Ví dụ một danh mục các đặc trưng trong bộ mã hoá ISO 8211 có thể biến đổi một từ điển thành một đoạn XML được kết hợp trong danh mục các đặc trưng XML (một thủ tục bổ sung cần thiết cho việc bảo trì). Điều này cho phép XML/GML mã hóa sử dụng từ điển trong khi vẫn cho phép các chức năng mã hoá khác hoạt động trong giới hạn của nó.


1-4.9  Các quan hệ và liên kết


1-4.9.1  Các quan hệ
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Hình 1-9 - Các loại quan hệ khác nhau



Một quan hệ trong UML là một kết nối cụ thể về định nghĩa giữa các yếu tố mô hình. Các kiểu quan hệ bao gồm các liên kết, tổng quát, tổng hợp/thành phần, siêu quan hệ, tiến trình và một số kiểu được phân nhóm theo sự phụ thuộc. Trong ISO 19103 có một sự phân biệt rõ ràng giữa thuật ngữ chung “quan hệ” (relationship) và thuật ngữ cụ thể “liên kết” (association). Cả hai đều được định nghĩa cho liên kết giữa các lớp với nhau, nhưng “liên kết” là dành riêng cho những quan hệ trong các liên kết trường hợp thực tế. “Sự tổng quát” (Generalization), “sự thực hiện” (realization) và “sự phụ thuộc” (dependency) là quan hệ giữa các lớp. “Tập hợp” (Aggregation) là mối quan hệ giữa đối tượng với đối tượng nhưng hạn chế hơn “liên kết”. Luôn luôn phù hợp để sử dụng thuật ngữ hạn chế nhất trong bất kỳ trường hợp nào, do đó khi nói về các mối quan hệ tức thời, nên sử dụng từ “liên kết”.



Trong tiêu chuẩn này tính tổng quát, phụ thuộc và sàng lọc được sử dụng theo ký hiệu chuẩn UML. Sau đây là cách sử dụng liên kết, tập hợp và thành phần được mô tả thêm.



1-4.9.2  Liên kết, thành phần và tập hợp



Liên kết trong UML là quan hệ ngữ nghĩa giữa hai hoặc nhiều phân loại (Ví dụ: lớp, giao diện, kiểu loại, ...) liên quan đến các kết nối giữa chúng.



Liên kết được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai hay nhiều lớp. Ngoài một liên kết bình thường, UML còn định nghĩa hai loại hình liên kết đặc biệt nữa gọi là tập hợp và thành phần. Ba loại trên có định nghĩa khác nhau. Liên kết bình thường được sử dụng để đại diện cho một mối quan hệ chung giữa hai lớp. Các liên kết tập hợp và thành phần được sử dụng để tạo ra các mối quan hệ không toàn phần giữa hai lớp.



Một liên kết nhị phân có tên và hai kết thúc liên kết (two association-end). Mỗi một đầu liên kết có một tên vai trò, một báo cáo tính đa bội và một tập hợp biểu tượng tùy chọn. Một liên kết kết thúc sẽ luôn luôn được kết nối với một lớp.
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Hình 1-10 - Liên kết



Hình 1-10 cho thấy liên kết có tên “A” với hai liên kết kết thúc tương ứng. Tên vai trò được sử dụng để xác định sự kết thúc của một liên kết, tên vai trò r1 xác định liên kết kết thúc được kết nối với lớp có tên class2. tính đa bội của một liên kết kết thúc có thể là một trong các kiểu sau: đúng bằng-một (1), không-hoặc-một (0..1), một hoặc nhiều (1 .. *), không-hoặc-nhiều (0. .*) hoặc một khoảng (n..m). Xem xét từ lớp, tên vai trò của liên kết kết thúc ngược lại xác định vai trò của lớp đích.Class2 liên kết với Class1 được xác định bởi vai trò r2 và nó là một tính đa bội của đúng bằng một. Cách khác, chúng ta có thể nói rằng Class1 liên kết với Class2 được xác định bởi vai trò r1 với tính đa bội của không-hoặc- nhiều (0. .*) . Trong mô hình minh họa, chúng ta nói rằng các đối tượng Class1 có tham chiếu đến các đối tượng Class2 không-hoặc-nhiều (0. .*) và các đối tượng Class2 có tham chiếu đến đúng bằng một đối tượng Class 1.
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Hình 1-11 - Đặc điểm tính đa bội



Số lượng các thành phần có thể tham gia ở một đầu liên kết (hoặc thuộc tính) được chỉ ra trong Hình 1-11.



Một liên kết tập hợp là một mối quan hệ giữa hai lớp, trong đó một lớp đóng vai trò là đối tượng chứa đựng và lớp còn lại đóng vai trò là đối tượng bị chứa đựng. Hình 1-12 cho thấy một ví dụ của một tập hợp. Ký hiệu hình thoi ở cuối liên kết ở Class1 chỉ ra Class1 là một tập bao gồm Class3. Ý nghĩa của điều này là Class3 là một phần của Class1. Trong mô hình minh họa, Class1 sẽ chứa một-hoặc-nhiều (1 .. *) đối tượng của Class3. Liên kết tập hợp sẽ được sử dụng khi các đối tượng bị chứa (thể hiện các phần của một đối tượng chứa) có thể tồn tại mà không có đối tượng chứa đựng. Tập hợp là một dạng biểu tượng ngắn cho một phần của liên kết nhưng không có định nghĩa rõ ràng. Nó cho phép chia sẻ các đối tượng trong nhiều tập hợp. Nếu cần có định nghĩa tổng hợp, thì nên sử dụng thành phần như mô tả dưới đây. Cũng có thể xác định tên vai trò và tính đa bội ở đầu hình thoi.
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Hình 1-12 - Tập hợp



Liên kết thành phần là một liên kết mạnh. Trong liên kết thành phần, nếu một đối tượng bị xóa thì tất cả các đối tượng chứa nó cũng sẽ bị xóa. Liên kết kết hợp sẽ được sử dụng khi các đối tượng đại diện cho các đối tượng của bộ phận chứa, không thể tồn tại mà không có đối tượng chứa. Hình 1-13 cho thấy một liên kết thành phần, trong đó biểu tượng thành phần có hình thoi đặc. ở đây các đối tượng Class1 bao gồm một hoặc nhiều (1 .. *) đối tượng Class4, và các đối tượng Class4 không thể tồn tại trừ khi đối tượng trong Class1 tồn tại. tính đa bội yêu cầu cho lớp sở hữu luôn là 1. Trong đối tượng bị chứa, hoặc các bộ phận, không thể chia sẻ giữa nhiều sở hữu.



Cũng có thể xác định tên vai trò ở đầu hình thoi , nhưng tính đa bội sẽ luôn ở mức tối đa là 1. Thành phần được sử dụng có ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa của việc ngăn chặn. Thành phần nên được sử dụng cẩn thận, đặc biệt cần xem xét các yêu cầu khác nhau từ các quan điểm ứng dụng khác nhau trước khi đưa ra ràng buộc này. Việc áp dụng cấu trúc thành phần nên được xem xét trong mô hình khung (chứ không phải phạm vi), trong đó ngữ cảnh có nghĩa là miền ứng dụng trong các ứng dụng phải nhất quán. Điều này là để ngăn ngừa các vấn đề có thể xảy ra đối với các ứng dụng khác nhau có yêu cầu khác nhau về thành phần.
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Hình 1-13 - Thành phần (tập hợp mạnh)



Tất cả các liên kết sẽ xác định cho cả hai đầu liên kết kết thúc. ít nhất phải có một tên vai trò được xác định. Nếu chỉ định một tên vai trò, cái khác sẽ mặc định là inv_rolename.



Tất cả các liên kết kết thúc (vai trò) đại diện cho hướng của một mối quan hệ phải được đặt tên hoặc liên kết chính phải được đặt tên. Tên của một liên kết kết thúc (tên vai trò) phải là duy nhất trong phạm vi của một lớp và siêu loại của nó. Phải chỉ rõ hướng của một liên kết. Nếu hướng không được chỉ định, nó được mặc định là một liên kết hai chiều. Nếu các liên kết một chiều được dự định, hướng của liên kết có thể được đánh dấu bởi một mũi tên ở cuối dòng. Nếu chỉ có liên kết được đặt tên thì phải chỉ rõ hướng của liên kết.



Mỗi liên kết UML có các thuộc tính điều hướng để cho người dùng biết liên kết nào có quyền truy cập trực tiếp vào vai trò của liên kết đối diện. Mặc định cho một liên kết không gắn nhãn là hai chiều. Các liên kết không cho thấy khả năng điều hướng hai chiều thì trong cả hai hướng tham gia đều có quyền truy cập bình đẳng vào vai trò đối diện. Điều hướng hai chiều là không phổ biến hoặc không cần thiết trong nhiều hoạt động từ máy khác đến máy chủ (client-to-server). Giảm thiểu tối đa việc sử dụng các mối quan hệ hai chiều để giới thiệu các gói phụ thuộc là không hợp lý. Mối quan hệ một chiều sẽ được sử dụng khi cần thiết.



Nếu một liên kết có thể điều hướng theo một hướng cụ thể, mô hình sẽ cung cấp một “tên vai trò” phù hợp với vai trò của đối tượng đích liên quan đến đối tượng nguồn. Như vậy trong liên kết 2 đường, hai tên vai trò sẽ được cung cấp. Tên vai trò mặc định là “<target Class name>“ trong đó lớp đích được tham chiếu từ lớp nguồn (đây là tên mặc định trong nhiều công cụ UML). Tên liên kết có tầm quan trọng thứ yếu và thực sự cần thiết cho các mục đích biên tập tài liệu. Đôi khi nó có thể được sử dụng để tạo ra các đối lớp nguồn.



Tính đa bội đề cập đến số lượng các mối quan hệ của một loại hình cụ thể mà một đối tượng có thể tham gia. Nếu một đầu liên kết không thể điều hướng được, đặt một sự đa dạng bắt buộc vào nó sẽ yêu cầu thực hiện để theo dõi việc sử dụng các liên kết bởi các đối tượng khác Có thể có được tính đa bội thông qua truy vấn. Nếu điều này là quan trọng đối với mô hình, liên kết phải có khả năng điều hướng hai chiều để làm cho việc áp dụng các ràng buộc trở nên bền vững hơn. Nói cách khác, một mối quan hệ một chiều hàm ý một thái độ “không quan tâm” nhất định đối với kết thúc không thể điều hướng.


Quan hệ N-ary, với N> 2 nên tránh khi có thể để giảm sự phức tạp. tính đa bội cho các liên kết được quy định như các đặc tả đa dạng của UML. Một sự kết hợp với tên vai trò có thể được xem như tương tự như xác định thuộc tính cho hai lớp liên quan, với những ràng buộc bổ sung mà cập nhật và xóa được xử lý liên tục cho cả hai bên. Đối với các liên kết một chiều, nó trở nên tương đương với một định nghĩa thuộc tính. Yêu cầu cho tiêu chuẩn này là sử dụng ký hiệu liên kết cho tất cả các trường hợp, ngoại trừ các thuộc tính của các kiểu dữ liệu cơ bản.



1-4.10  Các khuôn mẫu (Stereotypes)



1-4.10.1  Sử dụng khuôn mẫu chuẩn UML cho lớp/phân loại


Trong tiêu chuẩn này các khuôn mẫu sau được sử dụng:



a) «Interface» một định nghĩa của một tập hợp các hoạt động được hỗ trợ bởi các đối tượng có giao diện này.



b) «Type» một lớp mẫu được sử dụng để xác định một miền của các tính chất (đối tượng), cùng với các thao tác áp dụng cho các đối tượng. Một kiểu có thể có các thuộc tính và liên kết.



c) «Enumeration” Một kiểu dữ liệu mà các đối tượng của nó tạo ra một danh sách các giá trị được đặt tên. Cả tên liệt kê và các giá trị văn bản của nó đều được khai báo. Liệt kê có nghĩa là một danh sách ngắn các giá trị tiềm năng được làm rõ trong một lớp. Ví dụ điển hình là Boolean chỉ có 2 (hoặc 3) giá trị là TRUE, FALSE (và NULL). Hầu hết kiểu liệt kê sẽ được mã hoá dưới dạng tập hợp các số nguyên (Integers), trừ khi được chỉ định khác. Mã hóa thực tế thường chỉ sử dụng cho trình biên dịch ngôn ngữ lập trình. Trong Bảng phân loại của tiêu chuẩn này được lấy từ tiêu chuẩn ISO 19100 được phân loại là liệt kê.



d) «MetaClass» Một lớp mà các đối tượng của nó gồm nhiều lớp. Siêu lớp thường được sử dụng trong việc xây dựng các siêu mô hình (metamodels). Điều đó có nghĩa siêu lớp là một lớp đối tượng có mục đích chính là giữ siêu dữ liệu của một lớp. Ví dụ: “FeatureType” và “AttributeType” là siêu dữ liệu cho “Feature” và “Attribute”.



e) «DataType» Một bộ mô tả các giá trị thiếu định danh (tồn tại độc lập và khả năng xảy ra các phản ứng phụ). Các kiểu dữ liệu bao gồm các kiểu định sẵn ban đầu và các kiểu do người dùng định nghĩa. Do đó một kiểu dữ liệu là một lớp có ít hoặc không có hoạt động, mục đích chính là giữ trạng thái trừu tượng của một lớp khác để lưu trữ, mã hóa hoặc lưu trữ liên tục.



f) «Codelist» Một kiểu dữ liệu mà các thể hiện của nó tạo thành một danh sách các chuỗi ký tự có tên, một số hoặc tất cả các thành phần của nó có thể không được biết đến. Tên của danh sách mã được khai báo trong lược đồ ứng dụng. Danh sách các thành phần có thể được mô tả bởi: (i) một danh sách các mã và các ký tự tương ứng được bổ sung với một mẫu các giá trị phù hợp với một định dạng nhất định, hoặc (ii) một con trỏ đến một tài nguyên bao gồm một danh sách các phép ánh xạ mã/ký tự. Tài nguyên được gọi là từ vựng hoặc từ điển. Các giá trị được đánh dấu gắn liền với khai báo danh sách mã cho biết dạng nào được sử dụng và vị trí của tài nguyên (nói chung là một URI). Các bảng mã chỉ nên được sử dụng khi một bảng liệt kê không sử dụng được hoặc không hiệu quả (Ví dụ, nếu danh sách đầy đủ các giá trị không được biết đến với các đặc tả hoặc danh sách các giá trị cho phép là dài, dễ thay đổi, kiểm soát bởi một cơ quan khác và/hoặc chia sẻ bởi nhiều miền).



1-4.11  Các thuộc tính và liên kết tùy chọn, có điều kiện và bắt buộc



Trong UML, tất cả các thuộc tính đều bắt buộc. Khả năng hiển thị tính đa bội của các thuộc tính và tên vai trò liên kết cung cấp cách thức mô tả các thuộc tính tùy chọn và có điều kiện.



Giá trị mặc định là bắt buộc nên không cần phải xác định. Trường hợp tính đa bội của 0..1 hoặc 0 .. * được xác định, thuộc tính này có thể có hoặc có thể bị bỏ qua. Một thuộc tính có điều kiện sẽ được hiển thị dưới dạng một thuộc tính tùy chọn với câu lệnh ràng buộc trong OCL Điều kiện sẽ được biểu diễn như một ràng buộc OCL trong liên kết với khai báo lớp. Đây có nghĩa là một giá trị NULL phải được trình bày trong mô hình đối tượng, Ví dụ: thành phần không đổi hoặc giá trị NULL. Một thuộc tính tùy chọn hoặc có điều kiện sẽ không có một giá trị mặc định.



Một thuộc tính có điều kiện, có nghĩa là tùy chọn sẽ phụ thuộc vào các thuộc tính khác. Các phụ thuộc có thể tồn tại phụ thuộc vào các thuộc tính (tùy chọn) khác hoặc bởi các giá trị của các thuộc tính khác. Thuộc tính điều kiện được hiển thị dưới dạng tùy chọn với biểu thức điều kiện được đính kèm. Điều kiện sẽ được viết trong một lưu ý trực tiếp liên quan đến thuộc tính, hoặc với các lớp và tên của thuộc tính trên dòng đầu tiên. Một thuộc tính có điều kiện sẽ không bao giờ có một giá trị mặc định.



Nếu không xác định, tính đa bội mặc định cho các liên kết là 0 .. *, và tính đa bội mặc định cho các thuộc tính là 1.



1-4.12  Cách đặt tên (name) và không gian tên (namespace)


Tất cả các lớp đều có tên duy nhất. Tất cả tên lớp được xác định trong một gói. Tên lớp sẽ bắt đầu bằng chữ in hoa. Một lớp sẽ không có tên dựa trên việc sử dụng các giá trị bên ngoài, vì điều này có thể hạn chế sử dụng lại. Tên lớp không được chứa dấu cách. Các từ tách biệt trong tên lớp sẽ được ghép lại. Mỗi Phụ từ (subword) trong một tên sẽ bắt đầu bằng một chữ cái in hoa, chẳng hạn như “XnnnYmmm”.



Để đảm bảo tính thống nhất của tên lớp, tất cả các tên lớp sẽ được định nghĩa bằng tiền tố bi-alpha. Tiền tố bi-alpha cho phép sử dụng ký tự chẳng hạn như GM_Object. Mô hình hình học sử dụng tiền tố bi-alpha (GM và TP). Các tiền tố khác cần được xác định cho các khu vực khác.



Tên của một liên kết phải là duy nhất trong phạm vi của lớp và siêu lớp của nó hoặc phải có nguồn gốc.



Tên thuộc tính bắt đầu bằng chữ thường. Ví dụ: firstName, lastName.



Tên chi tiết kỹ thuật được sử dụng cho các thuộc tính và hoạt động để tránh nhầm lẫn. Ví dụ: alphaCodeIdentifier, dateOtLastChange



Trường các tài liệu nên được sử dụng rộng rãi để mô tả phần từ.



Không nhắc lại tên lớp trong tên thuộc tính và đặt tên ngắn nhất có thể. Ví dụ: lớp S- 100_WorkingGroup, thuộc tính workingGroupName.



Các quy ước đặt tên được sử dụng vì nhiều lý do, chủ yếu là dễ đọc, nhất quán và là một sự bảo vệ chống lại sự ràng buộc của các đối tượng.



Tên của các phần tử UML nên:



1) Sử dụng các tên chi tiết kỹ thuật và dễ hiểu cho các lớp, thuộc tính. Ví dụ: sử dụng “index” không sử dụng “I”


2) Đối với các thuộc tính và các vai trò liên kết chỉ sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ sau từ đầu tiên được kết hợp trong tên. Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên cho tên một lớp, gói, loại đặc tả và tên liên kết.



Ví dụ: computePartiaIDerivatives (không phải computepartialderivatives hoặc COMPUTEPARTIALDERIALATIVES)



Ví dụ: CoordinateTransformation (không phải coordinateTransformation)



3) Đặt tên thật ngắn gọn. Sử dụng chữ viết tắt tiêu chuẩn nếu có thể hiểu, bỏ qua giới từ và động từ khi nó không có tác dụng thêm ý nghĩa cho tên:



• numSegment thay vì numberOfSegments



• Equals thay vì IsEqual



• value () thay vì getValue ()


• initObject thay vì initializeObject



• length () thay vì computeLength ()


Phạm vi đặt tên UML với package::package::ClassName cho phép cùng một ClassName được định nghĩa trong các gói khác nhau. Tuy nhiên, nhiều công cụ UML hiện không cho phép điều này. Do đó, một quy ước đặt tên hạn chế hơn được áp dụng:



1) Mô hình là trường hợp đặc biệt, còn tất cả tên lớp nên là duy nhất.



2) Tên lớp phải là duy nhất trong toàn bộ mô hình (để không gây ra vấn đề với các công cụ UML).



3) Tên gói phải là duy nhất trên toàn bộ mô hình, (cho cùng một lý do).



4) Nên loại bỏ các đa lớp tạo ra khái niệm tương tự.



1-4.13  Ghi chú (Note)



Các ghi chú được sử dụng để diễn tả về mô hình nói chung hoặc trên một mục cụ thể (nghĩa là lớp hoặc liên kết) của mô hình.
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Hình 1-14 - Ví dụ về ghi chú



1-4.14  Gói (Package)



Gói UML là một đối tượng chứa được sử dụng để nhóm các khai báo của các gói con, các lớp và các liên kết của chúng, cấu trúc gói trong UML cho phép phân cấp các gói phụ, khai báo lớp và các liên kết. Một gói sẽ được sử dụng để đại diện cho một lược đồ.
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Hình 1-15 - Ví dụ cấu trúc gói



Các gói, lớp và thuộc tính trong mô hình lược đồ có thể được xác định bằng một tên đủ thích hợp. Hình thức của các tên phù hợp là namel:: name2:: name3, trong đó namel là tên của gói ngoài cùng, name2 là tên xuất hiện trong namespace của namel, và name3 là tên xuất hiện trong namespace name2. Ký hiệu “: : “tiêu chuẩn UML sẽ được sử dụng làm dấu tách tên. Không có giới hạn của phân cấp namespace.



Ví dụ Trong lược đồ không gian có một subpackage được đặt tên Geometry định nghĩa một lớp có tên GM_Object. Lớp này có mối liên hệ với tên vai trò là SRS (Hệ thống tham chiếu không gian). Tên đầy đủ của liên kết này là: Spatial.Geometry:: GM_Object.SRS.



1-4.15  Tài liệu mô hình trong tiêu chuẩn



Ngoài các biểu đồ, cần phải ghi lại định nghĩa của mô hình. Ý nghĩa của các thuộc tính, liên kết, hoạt động và ràng buộc cần được giải thích. Điều này được thực hiện bằng các bảng ngữ cảnh. Một bảng ngữ cảnh được định nghĩa cho mỗi lớp; Nó có các cột sau:



• Vai trò (Role Name)



• Tên (Name)



• Mô tả (Description)



• Tính đa bội (Mult)



• Kiểu dữ liệu (Type)



• Ghi chú (Remark)



Cột Vai trò xác định thuộc tính của lớp được mô tả. Các giá trị có thể là:



• Class - Lớp



• Attribute - Thuộc tính của lớp



• Association - Kiểu liên kết



• Enumeration - Kiểu dữ liệu liệt kê



• Literal - Giá trị của kiểu dữ liệu liệt kê



Cột Tên chứa tên của thuộc tính. Đối với liên kết, đày là tên vai trò được sử dụng cho một lớp nhát định. Trong cột Mô tả sẽ định nghĩa của thuộc tính được đưa ra. Cột Tính đa bội chứa số lần xuất hiện của thuộc tính trong lớp, điều này cũng mô tả thuộc tính nào là bắt buộc hoặc tùy chọn. Cột Kiểu dữ liệu chứa tên kiểu dữ liệu của thuộc tính. Trong cột Ghi chú, thông tin bổ sung về dữ liệu có thể được thể hiện. Điều này bao gồm những hạn chế hoặc ràng buộc. Đối với các phần tài liệu của các kiểu liệt kê, cột Tính đa bội và cột Kiểu dữ liệu không được sử dụng.



Ví dụ sau minh hoạ việc sử dụng các bảng ngữ cảnh:
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Hình 1-16 - Sử dụng các bảng ngữ cảnh



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			WorkingGroup


			Nhóm làm việc


			-


			-


			





			Thuộc tính


			name


			Tên của nhóm


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			organization


			Tổ chức chịu trách nhiệm


			1


			CI_ResponsibleParty


			





			Thuộc tính


			scope


			Phạm vi nhóm


			1


			CharacterString


			





			Liên kết


			member


			Thành viên nhóm


			1..*


			Person


			





			Lớp


			Person


			Người


			-


			-


			





			Thuộc tính


			name


			Tên


			1


			Characterstring


			





			Thuộc tính


			firstName


			Họ


			1


			Characterstring


			





			Thuộc tính


			middlelnitial


			Tên đệm


			0..1


			Character


			





			Thuộc tính


			dateOfBirth


			Ngày sinh


			1


			Date


			





			Liên kết


			workingGroup


			Nhóm làm việc


			0..*


			WorkingGroup


			





			Lớp


			Membership


			Lớp mô tả một thành viên trong nhóm làm việc


			-


			-


			





			Thuộc tính


			role


			Vai trò một thành viên trong nhóm làm việc


			0..1


			WG_Role


			Thành viên thông thường không có vai trò





			Thuộc tính


			representing


			Tổ chức được đại diện bởi thành viên trong nhóm làm việc


			1


			CI_Responsible Party


			








			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			WG_Role


			Vai trò mà mọi thành viên có thể có trong một nhóm làm việc


			





			Lite ral


			chairman


			Chủ tịch của nhóm làm việc


			





			LiteraI


			deputy


			Cấp phó của nhóm làm việc


			





			Literal


			secretary


			Thư ký của nhóm làm việc


			








Phần 2: Quản lý đăng ký



2-1  Phạm vi áp dụng



Phần này quy định các thủ tục phải tuân thủ trong việc duy trì và xuất bản Đăng ký, các số nhận dạng phải là duy nhất, rõ ràng và được gán vĩnh viễn cho các thông tin địa lý, thủy đạc và siêu dữ liệu. Để đạt được mục đích đó, nội dung trong phần này sẽ mô tả vai trò và trách nhiệm quản lý của một Cơ quan đăng ký. Thủ tục hành chính cụ thể của Cơ quan Đăng ký và Thông tin Địa lý không gian IHO được ghi chép trong báo cáo S-99 của IHO.



2-2  Sự phù hợp



Phần lược tả này phù hợp với mức 2 của ISO 19106: 2004. Sau đây là một mô tả ngắn gọn về các chuyên môn hóa và khái quát hoá ở đó có sự khác biệt với ISO 19135: 2005.



1) S100_RE_Register hạn chế việc sử dụng các thuộc tính alternativeLangauges.



2) S100_RE_RegisterItem hạn chế việc sử dụng các thuộc tính fieldOfApplication và otherExpression.



3) S100_RE_RegisterItem đổi tên mô tả thuộc tính thành nhận xét.



4) S100_RE_ManagementInfo là một lớp mới được kết hợp từ các lớp RE_DecisionStatus, S100_RE_ProposalType, S100_RE_SubmittingOrganization, RE_ItemStatus và RE_Disposition.



5) S100_RE_ProposalType là một lớp mới được kết hợp từ các lớp 19135 RE_AdditionInformation,RE_ClarificationInformation, RE_AmreationInformation và RE_AmendmentType.



2-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẫn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 19135: 2005, Geographic Information - Procedures for registration of items of geographic information (Thông tin Địa lý - Thủ tục đăng ký các hạng mục thông tin địa lý)


ISO 8601: 2004, (Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Các yếu tố dữ liệu và các định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Miêu tả ngày và thời gian)



IHO S-99: 2012, Các thủ tục hoạt động đối với việc tổ chức và quản lý của Cơ quan đăng ký thông tin không gian địa lý.



2-4  Khái niệm chung



2-4.1  Đăng ký



Đăng ký là hệ thống thông tin mà trên đó số đăng ký được duy trì.



2-4.1.1  Chủ sở hữu đăng ký


Chủ sở hữu đăng ký có quyền lưu trữ Đăng ký và thiết lập chính sách để truy cập. Chủ sở hữu quyết định một yêu cầu đăng ký sẽ được lưu trữ trên Đăng ký hay không.



2-4.1.2  Quản lý đăng ký



Cơ quan quản lý đăng ký chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của cơ quan đăng ký. Bao gồm:



1) Cung cấp quyền truy cập đăng ký cho Quản lý đăng ký, Cơ quan Kiểm soát và cơ quan sử dụng đăng ký



2) Đảm bảo thông tin về các mục trong Đăng ký luôn có sẵn cho cơ quan sử dụng liên quan đến các mục có giá trị, thay thể hoặc đã loại bỏ.



3) Chấp nhận các yêu cầu và chuyển tiếp cho tất cả các Quản lý đăng ký



4) Quản lý việc giải quyết các định danh URI liên tục với các tài nguyên thích hợp, nhưng chỉ với các dịch vụ giải quyết được cung cấp trên máy chủ đăng ký.



2-4.2  Đăng ký



Đăng ký đơn giản là một danh sách quản lý. Nó dễ bảo trì hơn so với tài liệu cổ định, vì có thể thêm các mục mới vào Đăng ký, và các mục hiện có trong Đăng ký có thể được làm rõ, thay thế hoặc loại bỏ. Mỗi mục đăng ký có một hoặc nhiều ngày tương ứng với thời gian thay đổi tình trạng của nó. Điều này có nghĩa là một thông số kỹ thuật sản phẩm, được xác định tại một ngày nhất định, có thể tham chiếu một mục trong Đăng ký tại một thời điểm cụ thể.



2-5  Vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý Đăng ký



2-5.1  Chủ sở hữu đăng ký



Chủ sở hữu đăng ký là một tổ chức có trách nhiệm:



1) Thiết lập một hoặc nhiều Đăng ký.



2) Có trách nhiệm chính đối với việc quản lý, phổ biến và nội dung của các Đăng ký.



3) Có thể bổ nhiệm một tổ chức khác làm cơ quan quản lý đăng ký.



4) Thành lập một thủ tục để xử lý các yêu cầu, khiếu nại của các tổ chức đề xuất.



2-5.2  Quản lý đăng ký



Cơ quan quản lý đăng ký chịu trách nhiệm quản lý Đăng ký. Bao gồm:



1) Liên kết với các quản lý đăng ký khác, trình các Tổ chức, Cơ quan Kiểm soát có liên quan, Chủ sở hữu đăng ký và Quản lý đăng ký.



2) Duy trì các mục trong Đăng ký.



3) Duy trì và công bố danh sách các tổ chức đề xuất.



4) Phân phối một gói thông tin có chứa mô tả về đăng ký và cách nộp các yêu cầu.



5) Cung cấp các báo cáo định kỳ cho chù sở hữu và/hoặc Cơ quan kiểm soát. Mỗi báo cáo sẽ mô tả các yêu cầu nhận được và các quyết định được đưa ra kể từ báo cáo cuối cùng. Khoảng thời gian giữa các báo cáo này không được vượt quá 12 tháng.



Quản lý đăng ký có thể quản lý nhiều Đăng ký.



2-5.3  Cơ quan sử dụng đăng ký



Cơ quan sử dụng đăng ký là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quan tâm đến việc truy cập hoặc xác định nội dung của Đăng ký.



2-5.4  Cơ quan kiểm soát



Cơ quan kiểm soát là một nhóm chuyên gia kỹ thuật được chỉ định bởi chủ sở hữu đăng ký để quyết định về việc chấp nhận các yêu cầu thay đổi nội dung của một đăng ký. Nhóm phải bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan thiết lập nội dung của Đăng ký.



2-5.5  Các tổ chức đăng ký


2-5.5.1  Các điều kiện của tổ chức đăng ký



Tổ chức đăng ký là một tổ chức có đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí do chủ sở hữu đăng ký xác định yêu cầu thay đổi nội dung của một Đăng ký. Cơ quan quản lý đăng ký sẽ xác định xem tổ chức đăng ký có đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí do chủ sở hữu đăng ký thiết lập hay không.



2-5.6  Xử lý các yêu cầu


2-5.6.1  Giới thiệu



Các tổ chức đăng ký có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung, làm rõ, thay thế và dừng các hạng mục đã đăng ký.



2-5.6.2  Bổ sung các hạng mục đăng ký



Bổ sung là chèn vào một đăng ký của mục mô tả một khái niệm nhưng chưa được mô tả đầy đủ bởi mục đã có trong đăng ký.



2-5.6.3  Làm rõ các hạng mục đăng ký



Giải thích chính xác lỗi chính tả, chấm câu, ngữ pháp, cải tiến nội dung hoặc từ ngữ. Việc làm rõ sẽ không làm thay đổi định nghĩa đối với một hạng mục đã đăng ký. Ba thành phần có thể được làm rõ là định nghĩa, tài liệu tham khảo và nhận xét.



2-5.6.4  Thay thế các hạng mục đăng ký



Thay thế một hạng mục có nghĩa là các yêu cầu có thể dẫn đến thay đổi định nghĩa đúng cho một hạng mục. Việc bổ sung sẽ được thực hiện bằng cách đưa một hoặc nhiều mục mới vào Đăng ký với số nhận dạng mới và ngày gần nhất. Các mục gốc sẽ được lưu giữ trong Đăng ký, nhưng phải bao gồm ngày mà nó được thay thế, và tham chiếu đến các mục thay thế nó.



2-5.6.5  Hủy bỏ các đăng ký



Việc hủy bỏ sẽ được thực hiện bằng cách loại bỏ mục này trong Đăng ký, đánh dấu hủy bỏ, và ngày hủy bỏ.



2-6  Cơ quan quản lý đăng ký



1) Nhận yêu cầu từ các tổ chức đề xuất.



2) Xem xét các yêu cầu về sự hoàn chỉnh.



3) Yêu cầu trả lại cho tổ chức đề xuất nếu không đầy đủ.



4) Kiểm tra trong Đăng ký các yêu cầu tương tự, và nếu tương tự, cơ quan quản lý đăng ký sẽ liên lạc với các tổ chức đề xuất.



5) Điều phối các yêu cầu với nhà quản lý đăng ký khác trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận được.



6) Tạo ra một bản ghi quản lý đề nghị, với trạng thái được đặt là “pending - đang chờ xử lý”.



7) Bắt đầu quá trình phê duyệt.



2-6.1  Hợp pháp hóa yêu cầu



cơ quan quản lý đăng ký sử dụng các tiêu chí sau để xác định xem yêu cầu đã hoàn thành và từ chối yêu cầu nếu:



1) cơ quan yêu cầu không phải là tổ chức đủ điều kiện.



2) Mục yêu cầu không thuộc một hạng mục được giao cho cơ quan quản lý đăng ký.



3) Mục yêu cầu không thuộc phạm vi của đăng ký.



4) Mục yêu cầu đã được đề xuất.
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Hình 2-1 - Tiến trình xử lý yêu cầu



2-6.1.1  Quá trình phê duyệt



Quá trình xác định khả năng chấp nhận các yêu cầu được minh họa trong Hình 2-2. Nó sẽ được hoàn thành trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi chủ sở hữu đăng ký.



Cơ quan quản lý đăng ký phải đảm bảo những điều sau đây:



1) Nếu yêu cầu là đẻ làm rõ hoặc dừng một mục đăng ký, chuyển đề nghị cho cơ quan kiểm soát; hoặc


2) Nếu yêu cầu là đăng ký một hạng mục mới hoặc xoá bỏ một hạng mục đăng ký hiện có:


a) Gán một định danh (itemIdentifier) chỉ mục cho mục mới hoặc thay thế.



b) Đặt trạng thái (status) của mục thành 'notValid'; và gửi yêu cầu tới cơ quan kiểm soát.



• Cơ quan kiểm soát phải:



1) Quyết định không thay đổi hoặc thay đổi theo yêu cầu dưới sự đàm phán với tổ chức đề xuất. Các tiêu chí để không chấp nhận yêu cầu bao gồm:



a) Các đặc điểm của hạng mục không đầy đủ hoặc không thể hiểu được;



b) Một hạng mục giống nhau hoặc đã tồn tại trong Đăng ký hoặc trong một đăng ký của Đăng ký;



c) Mục yêu cầu không thuộc về một hạng mục trong Đăng ký này;



d) Mục được yêu cầu không thuộc phạm vi của Quy chế này; hoặc là



e) Sự phản biện cho yêu cầu là không đầy đủ.



2) Thông báo cho cơ quan quản lý đăng ký về quyết định, và lý do của quyết định, trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi chủ sở hữu đăng ký.



• cơ quan quản lý đăng ký sẽ:



1) Đóng vai trò là đầu mối liên lạc nếu có nhu cầu đàm phán giữa tổ chức đề xuất và cơ quan kiểm soát đối với các thay đổi yêu cầu do cơ quan kiểm soát quy định là điều kiện chấp nhận;



2) Thông báo cho tổ chức đăng ký kết quả xử lý yêu cầu;



Nếu quyết định của cơ quan kiểm soát là tích cực, cơ quan quản lý đăng ký phải tuân theo chính sách đăng ký này:



a) Hoàn thiện bản ghi quản lý đề xuất với trạng thái “final - hoàn thành”, thiết lập sự chấp thuận ở trạng thái 'accepted - chấp nhận’, và ấn định ngày là ngày quyết định của cơ quan kiểm soát;



b) Thực hiện các thay đổi được chấp thuận đối với nội dung của mục đăng ký;



c) Đặt trạng thái mục đăng ký thành 'valid - hợp lệ’, 'superseded - thay thế' hoặc 'retired - đã loại bỏ', nếu thích hợp.



Nếu cơ quan kiểm soát quyết định từ chối:



a) Cập nhật bản ghi quản lý đề xuất với trạng thái 'tentative - còn xem xét ', thiết lập giá trị 'notAccepted - không chấp nhận' và ấn định ngày là ngày quyết định của cơ quan kiểm soát;



b) Thông báo cho tổ chức đề xuất về thời hạn khiếu nại đối với quyết định của cơ quan kiểm soát.


• Các tổ chức đề xuất phải:



1) Đàm phán với cơ quan kiểm soát thông qua cơ quan quản lý đăng ký, liên quan đến những thay đổi đối với yêu cầu của họ do cơ quan kiểm soát quy định là điều kiện chấp nhận;



2) Thông báo đến cộng đồng hoặc tổ chức của họ các quyết định được đưa ra theo đề nghị của cơ quan kiểm soát bởi cơ quan quản lý đăng ký.



• Cơ quan quản lý đăng ký sẽ:



Phổ biến kết quả phê duyệt đến cộng đồng.
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Hình 2-2 - Tiến trình phê duyệt



2-6.1.2  Thu hồi



Các tổ chức đề xuất có thể rút lại đề xuất của mình bất cứ lúc nào trong quá trình phê duyệt. Cơ quan quản lý đăng ký sẽ:


1) Thay đổi trạng thái quản lý đề xuất từ 'pending - đang chờ xử lý’ thành 'final - cuối cùng’;



2) Thay đổi bố trí quản lý đề xuất thành 'withdrawn - thu hồi' và gán giá trị ngày thiết lập là ngày hiện thời.



2-6.1.3  Kháng nghị



Tổ chức đề xuất có thể kháng nghị với chủ sở hữu đăng ký nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan kiểm soát khi từ chối đề nghị bổ sung, làm rõ, tạm dừng, hoặc xoá bỏ một mục trong Đăng ký. Kháng nghị phải bao gồm ít nhất một mô tả về tình hình, phản biện cho khiếu nại, và một báo cáo về tác động nếu kháng nghị không thành công. Quá trình kháng nghị được minh họa trong Hình 2-3.



• Tổ chức đề xuất phải:



1) Xác định xem quyết định về yêu cầu đăng ký có chấp nhận được hay không;



2) Nếu không, nộp đơn kháng nghị lên cơ quan cơ quan quản lý đăng ký.



• Cơ quan quản lý đăng ký sẽ:



1) Chuyển đơn kháng nghị cho chủ sở hữu đăng ký.



Nếu không có kháng nghị vào cuối thời hạn nộp đơn kháng nghị, cơ quan quản lý đăng ký sẽ thay đổi trạng thái quản lý đề xuất thành “final - cuối cùng” và thay đổi dateDisposed đến ngày hiện tại.



• Chủ sở hữu đăng ký phải:



1) Xử lý kháng nghị phù hợp với thủ tục đã được xác lập; và



2) Quyết định chấp nhận hay từ chối kháng nghị.



3) Trả lại kết quả cho cơ quan quản lý đăng ký



• Cơ quan quản lý đăng ký sẽ:



1) Cập nhật vào các trường disposition và dateDisposed của bản ghi quản lý đề xuất;



2) Cập nhật trạng thái của mục đăng ký; và



3) Cung cấp kết quả của quyết định cho cơ quan kiểm soát và cho tổ chức đề xuất.



• Tổ chức đề xuất phải:



1) Đưa kết quả của kháng nghị trong cộng đồng hoặc tổ chức của họ.
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Hình 2-3 - Tiến trình kháng nghị


2-6.2  Danh sách các tổ chức đăng ký


Cơ quan quản lý đăng ký phải duy trì và công bố danh sách các đăng ký của tất cả các tổ chức đăng ký đủ điều kiện có thể đề xuất các yêu cầu nhằm thay đổi nội dung của mỗi đăng ký mà họ quản lý. Mỗi danh sách sẽ bao gồm tên và thông tin liên lạc của tổ chức đề xuất. Cơ quan đăng ký phải có đơn đăng ký trở thành tổ chức đề xuất. Chủ sở hữu đăng ký sẽ chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký.



2-6.3  Xuất bản



Cơ quan quản lý đăng ký phải bảo đảm rằng thông tin về các hạng mục còn giá trị hợp lệ, thay thế hoặc đã dừng trong Đăng ký có sẵn cho người sử dụng. Phương pháp cung cấp thông tin này có thể tùy thuộc vào yêu cầu của các thành viên cộng đồng người sử dụng.



2-6.4  Tính toàn vẹn



Cơ quan quản lý đăng ký phải đảm bảo rằng, đối với mỗi đăng ký phải được quản lý:



1) Tất cả các khía cạnh của quá trình đăng ký được xử lý phù hợp với thực tiễn,



2) Nội dung của Đăng ký là chính xác, và



3) Chỉ những người có thẩm quyền mới có thể thay đổi nội dung đăng ký.



Cơ quan quản lý đăng ký sẽ đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của đăng ký, sử dụng các phương pháp tốt nhất về IT.



2-7  Lược đồ đăng ký


2-7.1  Giới thiệu



Trong phần này đưa ra một lược đồ mô tả cấu trúc của một đăng ký thông tin không gian địa lý của IHO.



Thông tin về đăng ký và các mục trong Đăng ký là:



1) Có thể truy cập thông qua một giao diện trực tuyến để đăng ký;



2) Bao gồm trong bất kỳ bản sao của Đăng ký; Và



3) Bao gồm trong bất kỳ gói thông tin nào về đăng ký.
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Hình 2-4 - Lược đồ đăng ký


2-7.2  Lớp S100_RE_Register



Lớp S100_RE_Register chỉ định thông tin của Đăng ký.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_RE_Register


			


			-


			-


			





			Thuộc tính


			name


			Tên của đăng ký


			1


			Character String


			Sự độc đáo trong đăng ký





			Thuộc tính


			operatingLanguage


			Ngôn ngữ dùng trong đăng ký


			1


			RE_Locale


			





			Thuộc tính


			contentSummary


			Tóm tắt nội dung


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			uniformResourceIdentifier


			Liên kết tới giao diện đăng ký trên Internet


			1


			CI_OnlineResource


			





			Thuộc tính


			dateOfLastChange


			Thời gian thay đổi cuối cùng được thực hiện đối với đăng ký này


			1


			Date


			





			Liên kết


			registerItem


			Các mục của đăng ký


			1..*


			S100_RE_ Registerltem


			








2-7.3  Lớp S100_RE_RegisterItem


Lớp S100_RE_RegisterItem mang đặc điểm chung cho tất cả các loại hạng mục đã đăng ký. Tiện ích mở rộng tên miền cụ thể có thể được thêm vào phần thích hợp của tiêu chuẩn này, ví dụ: Phần 2a -Từ điển khái niệm đặc trưng.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_RE_Reg isterItem


			


			-


			-


			





			Thuộc tính


			itemIdentifier


			Mỗi chỉ mục có mã nhận diện duy nhất trong một đăng ký


			1


			Integer


			





			Thuộc tính


			name


			Sự thể hiện ngắn gọn của khái niệm chỉ mục mà nó biểu thị


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			definition


			Là một thông tin chính xác về bản chất, thuộc tính, phạm vi, hoặc các đặc tính thiết yếu của khái niệm được đưa ra bởi mục này.


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			remarks


			Thông tin bổ sung


			0..1


			CharacterString


			Các ghi chú





			Thuộc tính


			itemStatus


			Trạng thái trong đó một mục đăng ký đã tồn tại


			1


			RE_ItemStatus


			





			Thuộc tính


			dateAccepted


			Thời gian đăng ký có hiệu lực


			0..1


			Date


			





			Thuộc tính


			dateAmended


			Thời gian đăng ký được làm rõ, thay thế hoặc hủy bỏ


			0..1


			Date


			





			Liên kết


			register


			Đăng ký có chứa các mục


			1


			S100RE_Register


			





			Liên kết


			referenceSource


			Thông tin nguồn định nghĩa hạng mục được lấy từ.


			0..1


			S100_RE_ReferenceSource


			





			Liên kết


			reference


			Tham khảo các tiêu chuẩn hoặc văn bản có liên quan khác


			0..*


			S100_RE_Reference


			Ví dụ INT1 hoặc M4





			Liên kết


			managmentInfo


			Bộ thông tin mô tả việc quản lý các mục trong Đăng ký


			1..*


			S100_RE_Managment-Info


			








2-7.4  Liệt kê RE_ItemStatus



Liệt kê RE_ItemStatus xác định tình trạng đăng ký của một mục đăng ký.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			RE_ItemStaus


			


			





			Literal


			notValid


			Mục này đã được nhập vào Đăng ký, nhưng cơ quan kiểm soát đã không chấp nhận yêu cầu bổ sung.


			





			Literal


			valid


			Mục này đã được chấp nhận, được khuyến khích sử dụng, và không bị thay thế hoặc đã hủy bỏ.


			





			Literal


			superseded


			Mục này đã bị thay thế bởi một hoặc nhiều mục khác và không còn được đề nghị sử dụng.


			





			Literal


			retired


			Một quyết định đã được đưa ra rằng mục không còn đề nghị sử dụng. Nó đã không được thay thế bởi mục khác.


			








2-7.5  Lớp S100_RE_ReferenceSource



Lớp S100_RE_ReferenceSource chỉ định thông tin về nguồn là một đặc tả của mục đăng ký lấy từ một tài liệu bên ngoài hoặc đăng ký.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_RE_RefereneSource


			


			-


			-


			





			Thuộc tính


			referenceIdentifier


			Một định danh địa điểm trong tài liệu nguồn được tham chiếu


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			sourceDocument


			Tài liệu nguồn.


			1


			CI_Citation


			





			Thuộc tính


			similarity


			Chỉ ra cách định nghĩa có liên quan đến tài liệu nguồn


			1


			S100_RE_SimilarityToSource


			








2-7.6  Liệt kê S100_RE_SimilarityToSource



Liệt kê S100_RE_SimilarityToSource xác định loại thay đổi đã được thực hiện đối với một đặc tả mục tương ứng với một đặc tả của mục thuộc một nguồn bên ngoài.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_RE_SimilarityToSource


			


			





			Literal


			identical


			Không có thay đổi nào được thực hiện với định nghĩa.


			





			Literal


			restyled


			Phong cách của định nghĩa đã được thay đổi để phù hợp với phong cách và cấu trúc của các định nghĩa khác trong đăng ký đã nhập khẩu định nghĩa.


			





			Literal


			contextAdded


			Định nghĩa bao gồm thông tin về ngữ cảnh của nó không rõ ràng trong đặc tả kỹ thuật của nguồn bên ngoài.


			





			Literal


			generalization


			Định nghĩa của mục đăng ký đã được khái quát hóa có ý nghĩa rộng hơn mục được chỉ định của nguồn bên ngoài.


			





			Literal


			specialization


			Định nghĩa của mục đăng ký đã được chuyên ngành để có một ý nghĩa hẹp hơn so với mục được chỉ định của nguồn bên ngoài.


			





			Literal


			unspecified


			Bản chất của sự khác biệt giữa mục đăng ký và mục tương tự trong nguồn bên ngoài không xác định.


			








2-7.7  Lớp S100_RE_Reference


Lớp S100_RE_Reference chỉ định thông tin về nguồn gốc và/hoặc thuộc một mục đăng ký cụ thể bắt nguồn từ một tài liệu hoặc đăng ký bên ngoài.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_RE_Reference


			


			-


			-


			





			Thuộc tính


			referenceIdentifier


			Một định danh của địa điểm trong tài liệu nguồn được tham chiếu


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			sourceDocument


			Tài liệu nguồn.


			1


			Cl_Citation


			








2-7.8  Lớp S100_RE ManagementInfo


Lớp S100_RE_ManagementInfo chỉ định bản ghi quản lý của một mục đăng ký.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_RE_ManagmentInfo


			


			-


			-


			





			Thuộc tính


			decisionStatus


			Tình trạng hiện tại của yêu cầu


			1


			RE_DecisionStatus


			





			Thuộc tính


			proposalType


			Loại yêu cầu.


			1


			S100_RE_ProposalType


			





			Thuộc tính


			submittingOrganisation


			Người đề nghị tài trợ.


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			proposedChange


			Văn bản yêu cầu thay đổi


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			justification


			Lý do chính cho yêu cầu bao gồm cách yêu cầu sử dụng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			dateProposed


			Ngày yêu cầu được đưa ra.


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			dateDisposed


			Ngày yêu cầu đã được xét


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			disposition


			Cung cấp các giá trị để mô tả việc bố trí một đề nghị để thêm hoặc sửa đổi một mục đăng ký.


			1


			RE_Disposition


			





			Thuộc tính


			decision


			Ý kiến về quyết định


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			controlBodyNotes


			Thông tin quản lý bổ sung


			0..*


			CharacterString


			








2-7.9  Liệt kê RE DecisionStatus



Liệt kê RE_DecisionStatus xác định tình trạng của một mục đăng ký.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			RE_DecisionStatus


			Các giá trị có thể có cho một quyết định


			





			Literal


			Pending


			Không có quyết định nào được đưa ra.


			





			Literal


			Tentative


			Một quyết định đã được đưa ra, nhưng nó vẫn bị kháng nghị.


			





			Literal


			Final


			Đã có quyết định và thời hạn kháng nghị đã hết hoặc kháng nghị đã được giải quyết.


			








2-7.10  Liệt kê S100_RE_ProposalType



Liệt kê S100_RE_ProposalType xác định kiểu yêu cầu cho một chỉ mục đăng ký.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_RE_ProposalType


			


			





			Literal


			Addition


			Mục này sẽ được thêm vào Đăng ký


			





			Literal


			Clarification


			Thay đổi không đáng kế đối với một mục trong Đăng ký


			





			Literal


			Supersession


			Mục này đã bị thay thế bởi một mục khác và không còn được đề nghị sử dụng.


			





			Literal


			Retirement


			Một quyết định đã được đưa ra là mục này không còn được đề nghị sử dụng. Nó đã không bị thay thế bởi một mục khác


			








2-7.11  Liệt kê RE_Disposition



Liệt kê RE_Disposition xác định bố cục của một yêu cầu để thêm hoặc thay đổi một mục đăng ký.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			RE_Disposition


			


			





			Literal


			withdrawn


			Tổ chức đề xuất đã rút đề nghị.


			





			Literal


			accepted


			Cơ quan kiểm soát đã quyết định chấp nhận yêu cầu.


			





			Literal


			notAccepted


			Cơ quan kiểm soát đã quyết định không chấp nhận đề nghị.


			








Phần 2a: Đăng ký từ điển khái niệm đặc trưng



2a-1  Phạm vi áp dụng



Cơ quan đăng ký của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) sẽ có một số Đăng ký, trong số đó có các từ điển thuật ngữ khái niệm đặc trưng (FCD). Từ điển khái niệm đặc trưng thiết lập các định nghĩa thùy đạc có thể được sử dụng để mô tả thông tin địa lý. Việc sử dụng Đăng ký để lưu trữ các định nghĩa thủy đạc sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý và mở rộng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn này và có thể được sử dụng trong thời gian tương đối ngắn. Đăng ký này sẽ hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi các sản phẩm đã đăng ký bằng cách cung cấp công khai và tăng khả năng hiển thị cho người dùng. Phần này mô tả nội dung của Đăng ký và quy định các thủ tục phải tuân thủ trong việc thiết lập, duy trì và xuất bản Đăng ký các số nhận dạng duy nhất, rõ ràng và vĩnh viễn được gán cho các thông tin địa lý, thủy đạc và siêu dữ liệu. Để hoàn thành mục đích này, phần này chỉ rõ các yếu tố thông tin cần thiết để cung cấp nhận dạng và các định nghĩa cho các hạng mục đăng ký.2a-1.1 Sự phù hợp.



Phần này phù hợp với mức 2 của ISO 19106: 2004. Sau đây là mô tả ngắn gọn về các chuyên ngành và khái quát hoá trong các tài liệu khác với ISO 19126: 2008.



1) Một lớp mới, S100_CD_InformationConcept được giới thiệu.



2) Các lớp mới, S100_CD_FeatureBinding, S100_CD_InformationBinding và S100_FC_AttributeBinding được giới thiệu.



3) Một lớp mới, S100_CD_AttributeConstraints được giới thiệu.



4) Lớp FC_FeatureAttribute chuyên biệt là lớp trừu tượng S100_CD_Attribute.



5) Các lớp mới, S100_CD_SimpleAttributeConcept và S100_CD_ComplexAttributeConcept được giới thiệu.



6) Một lớp mới, S100_CD_InformationRole được giới thiệu.



7) Các lớp CDJnheritanceRelation, CD_FeatureOperation CD_Binding,



CD Constraint và CD BoundFeatureAttribute không được sử dụng



2a-2  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



- ISO 19135:2005, Thông tin địa lý - Các thủ tục đăng ký các hạng mục thông tin địa lý (Geographic Information - Procedures for registration of items of geographic information).



- ISO 19126:2009, Thông tin địa lý - Các từ điển khái niệm đặc trưng và đăng ký (Geographic Information - Feature concept dictionaries and registers).



- ISO 8601:2004, Thông tin địa lý - Các thành phần dữ liệu và định dạng trao đổi - Trình bày ngày và thời gian (Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times).



- ISO/IEC 10646:2017, Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa chung (UCS) (Information Technology - Universal Coded Character Set (UCS)).



- RFC 3986, Định danh tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.



T. Berners-Lee, R. Fielding, L.Masinter. Internet Standard 66, IETF. URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt or http://www.rfc-editor.org/info/std66)



RFC 2141, Cú pháp URN (URN Syntax. R. Moats. IETF RFC 2141, May 1997. URL: http://www.rfceditor.org/info/rfc2141)



2a-3  Các khái niệm chung


2a-3.1  Đăng ký



Như đã trình bày trong Phần 2, Đăng ký chỉ đơn giản là một danh sách được quản lý. Nó dễ bảo trì hơn so với tài liệu cố định, vì ở đó có thể bổ sung các mục mới vào Đăng ký, thêm nữa các mục hiện có trong Đăng ký có thể được làm rõ, thay thế hoặc dừng sử dụng. Mỗi mục đăng ký có một hoặc nhiều thời gian áp dụng với nó nhằm cho biết thời gian thay đổi tình trạng của nó xảy ra khi nào. Điều này có nghĩa là một thông số kỹ thuật sản phẩm, được xác định tại một thời gian cụ thể, có thể tham chiếu một mục trong Đăng ký tại thời điểm cụ thể đó.



2a-3.2  Từ điển khái niệm đặc trưng



Từ điển khái niệm đặc trưng chỉ định tập hợp các định nghĩa về các đặc trưng, thuộc tính, các giá trị được liệt kê và các kiểu thông tin có thể được sử dụng để mô tả thông tin địa lý, thủy đạc và siêu dữ liệu. Một từ điển khái niệm đặc trưng có thể được sử dụng để phát triển một danh mục đặc trưng. Không giống như một danh mục đặc trưng, một từ điển khái niệm đặc trưng không có liên kết hoặc gắn các thuộc tính với các đặc trưng.



Đăng ký thông tin đặc trưng là nguồn tham khảo cho các Đăng ký tương tự do cộng đồng thông tin địa lý khác thiết lập như một phần của một hệ thống tham khảo.



2a-3.3  Danh mục đặc trưng



Danh mục đặc trưng là một tài liệu mô tả nội dung của một sản phẩm dữ liệu. Nó sử dụng các kiểu hạng mục, Ví dụ, các đặc trưng và thuộc tính, từ một hoặc nhiều từ điển khái niệm đặc trưng và liên kết chúng lại với nhau. Ngoài ra, các ràng buộc, đơn vị đo lường và mô tả định dạng của các thuộc tính có thể được chỉ định. Danh mục đặc trưng được mô tả chi tiết trong tiêu chuẩn này, Phần 5.



2a-4  Từ điển Khái niệm dặc trưng của IHO



2a-4.1  Các kiểu hạng mục đã đăng ký


Sau đây là các kiểu hạng mục có thể được đăng ký.


1) Khái niệm Đặc trưng - Sự trừu tượng của hiện tượng thế giới thực.



2) Khái niệm Thuộc tính - Hồ sơ của một khái niệm đặc trưng.



3) Khái niệm Giá trị Liệt kê - Một trong những tập hợp các giá trị độc lập với nhau cấu thành miền của một thuộc tính.



4) Khái niệm Thông tin - Một đối tượng nhận dạng có chứa các thuộc tính, liên kết với các khái niệm thông tin khác, nhưng không có thông tin không gian.



5) Danh sách mã - Một phép liệt kê mở hoặc một nhận dạng của từ vựng (lập bản đồ giữa các mã, nhãn và các định nghĩa).



2a-4.2  Mô hình dữ liệu của Từ điển khái niệm đặc trưng


2a-4.2.1  Mô hình UML



Hình 2a-1 dưới đây cho thấy mô hình thông tin của từ điển khái niệm đặc trưng thủy đạc:


[image: image21.png]it









Hình 2a-1 - Từ điển khái niệm đặc trưng


2a-4.2.2  Lớp S100_RE_Register



Lớp S100_RE_Register là một thanh ghi trong từ điển khái niệm đặc trưng. Các chi tiết khác có thể tìm thấy trong tiêu chuẩn này Phần 2.



2a-4.2.3  Lớp S100_CD_RegisterItem


Lớp S100_CD_RegisterItem là một thành phần của lớp S100_RE_RegisterItem và mang đặc điểm chung cho tất cả các loại mục đăng ký được liệt kê trong mục 2a-4.1.



			Tên vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Thuộc tính


			camelCaseIdentifier


			Mã nhận dạng của danh mục sử dụng ký hiệu camelCase.


			1


			Characterstring


			Xem bên dưới





			Thuộc tính


			alias


			Tên tương đương được sử dụng cho danh mục


			0..*


			Characterstring


			Thuộc tính








Tên camelCaseIdentitier phải:



1) Là các từ ghép trong đó các từ được nối liền không có dấu cách và được viết hoa.



2) Là duy nhất trong đăng ký.



3) Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 646 với chữ hoa A-Z, 0-9,Và chữ thường a-z;



4) Các đặc trưng và kiểu thông tin phải bắt đầu với chữ hoa A-Z



5) Các thuộc tính và các giá trị liệt kê phải bắt đầu với chữ thường a-z



Ví dụ 1: BeaconCardinal là mã nhận dạng Case Camel cho đặc trưng Beacon Cardinal.



Ví dụ 2: categoryOfLandmark là định danh Camel Case cho thuộc tính Category of Landmark


2a-4.2.4  Lớp RE_ItemStatus



Lớp RE_ItemStatus xác định tình trạng đăng ký của S100_CD_RegisterItem. Các chi tiết khác có thể tìm thấy trong TIÊU CHUẨN NÀY, Phần 2. Lớp này có nguồn gốc từ S100_CD_RegisterItem. Nó định nghĩa các thuộc tính bổ sung sau:



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_Feature Concept


			Một kiểu đặc trưng trong một từ điển khái niệm đặc trưng


			-


			-


			Xuất phát từ S100_CD_RegisterItem





			Thuộc tính


			featureUseType


			Mục đích sử dụng của một kiểu đặc trưng


			1


			S100_CD_FeatureUseType


			





			Thuộc tính


			alphaCodeIdentifier


			Tên viết tắt chỉ định kiểu đặc trưng


			0..1


			S100_CD_AlphaCode


			Xem bên dưới





			Liên kết Vai trò


			distinction


			Tham chiếu đến các kiểu đặc trưng mà kiểu đặc trưng này khác biệt.


			0..*


			S100_CD_FeatureConcept


			








2a-4.2.6  Liệt kê S100_CD_FeatureUseType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_CD_FeatureUseType


			Danh mục các loại đối tượng địa lý


			





			Literal


			geographic


			Mang đặc điểm mô tả của thực thể thế giới thực


			





			Literal


			meta


			Xóa vị trí địa lý nơi áp dụng siêu thông tin “khác với Kiểu thông tin mang thông tin liên quan đến các đặc trưng có liên quan.


			





			Literal


			cartographic


			Mang thông tin về biểu diễn bản đồ (bao gồm cả văn bản) của thực thể thế giới thực


			





			Literal


			theme


			Gắn các đặc trưng theo chủ đề.


			








2a-4.2.7  Lớp S100_CD_AttributeConcept



Thuộc tính có thể đơn giản hoặc phức tạp. Một thuộc tính đơn giản mang một giá trị cụ thể như ngày tháng. Một thuộc tính phức tạp là một tập hợp của các thuộc tính khác hoặc đơn giản hoặc phức tạp. Ví dụ về các thuộc tính phức tạp được nêu trong Phụ lục 2a-A. Lớp này có nguồn gốc từ S100_CD_RegisterItem và mô tả các đặc trưng chung của tất cả các kiểu thuộc tính.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_AttributeConcept


			Lớp cơ sở của tất cả các kiểu thuộc tính trong một từ điển khái niệm đặc trưng


			-


			-


			Xuất phát từ Lớp S100_CD_RegisterItem là trừu tượng





			Thuộc tính


			alphaCodeIdentifier


			Viết tắt chỉ định loại thuộc tính


			-0..1


			S100_CD_AlphaCode


			Xem dưới đây








2a-4.2.8  Lớp S100_CD_SimpleAttributeConcept



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_Simple AttributeConcept


			Một kiểu thuộc tính đơn giản trong một từ điển khái niệm đặc trưng


			-


			-


			nguồn gốc từ S100_CD_Attribute Concept





			Thuộc tính


			valueType


			Mô tả diễn giải, diễn giải và cấu trúc các giá trị


			1


			S100_CD_AttributeValueType


			Xem bên dưới





			Thuộc tính


			quantitySpecification


			Đặc tả số lượng, ví dụ: Chiều dài, thể tích, độ sâu, trọng lượng vv


			0..1


			S100_CD_Quantity Specification


			





			Liên kết


			constraints


			Các trở ngại của kiểu thuộc tính


			0..1


			S100_CD_AttributeConstraints


			Phải nhất quán với dataType.








Nếu valueType là S100_Codelist chính xác thì một trong những điều sau đây phải đúng:



1) S100_RE_Reference có liên quan với namespace của một từ điển được liệt kê trong GI Register.



2) Có ít nhất một S100_CD_EnumeratedValueConcept liên quan đến khái niệm thuộc tính.



Điều kiện 1 xác định từ điển cho các bảng mã kiểu “từ điển mở” hoặc “từ điển đóng”. Điều kiện 2 cung cấp giá trị liệt kê số cho các bảng mã của loại liệt kê “mở”. Kiểu danh sách chính xác được xác định trong các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm.



2a-4.2.9  Liệt kê S100_CD_QuantitySpecification



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_CD_QuantitySpecification


			Các loại biện pháp định lượng


			Được điều chỉnh theo ISO 19103.





			Literal


			angularVelocity


			Tốc độ thay đổi tức thời của góc chuyển vị với thời gian.


			Từ ISO 19103





			Literal


			area


			Đo lường mức độ thể chất của bất kỳ vật thể hình học hai chiều nào.


			Từ ISO 19103





			Literal


			density


			Khối lượng trên một đơn vị khối lượng; số lượng trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra: trọng lực riêng (S-32). Mật độ của âm thanh là khoảng giữa các dòng âm thanh và âm thanh trong cùng một đường (S-32).


			“Mật độ” có thể được sử dụng theo các giác quan khác nhau, đơn vị đo lường và định nghĩa thuộc tính phải rõ ràng nó được dự định.





			Literal


			duration


			Khoảng thời gian


			





			Literal


			frequency


			Số rung hoặc chu kỳ trên mỗi đơn vị thời gian


			IHO S-32





			Literal


			length


			Kích thước dài nhất của một vật; Khoảng cách được đo dọc theo đường hoặc đường cong.


			





			Literal


			mass


			Một số đo quán tính của một vật; Số lượng vật chất mà cơ thể chứa, không phân biệt khối lượng hoặc thể tích.


			





			Literal


			planeAngle


			Lượng luân chuyển cần thiết để đưa một đường hoặc mặt phẳng vào trùng hợp ngẫu nhiên với một đường kẻ khác, thường được đo bằng radian hoặc độ.


			Từ ISO 19103 “Góc”





			Literal


			power


			Tỷ lệ làm việc hoặc chuyển giao năng lượng;


			S-32 đề cập đến “năng lượng” thành “năng lượng gia tăng: tỷ số chiều dài rõ ràng của một chiều dọc tuyến tính thông qua một dụng cụ quang học đối với mắt”. Đơn vị đo lường và định nghĩa thuộc tính phải làm rõ ý nghĩa của nó.





			Literal


			pressure


			Lực trên mỗi đơn vị diện tích.


			





			Literal


			salinity


			Số đo lượng muối hòa tan.


			IHO S-32.





			Literal


			speed


			Tỷ lệ thay đổi vị trí theo thời gian.


			Thường được tính bằng cách sử dụng công thức đơn giản, sự thay đổi vị trí trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ là một lượng vật chất vô hướng, có cường độ nhưng không theo hướng. Tương phản với “tốc độ” là số lượng vectơ có cả cường độ và hướng. (chuyển thể từ ISO 19103 “).





			Literal


			temperature


			Cường độ hoặc mức độ nhiệt


			IHO S-32.





			Literal


			volume


			Đo lường không gian vật lý của bất kỳ vật thể hình học 3 chiều nào.


			Từ ISO 19103.





			Literal


			weight


			Lực tác động bởi một vật thể do trọng lực.


			





			Literal


			otherQuantity


			Một số lượng khác với các literals khác của liệt kê này.


			








2a-4.2.10  Liệt kê S100_CD_AttributeValueType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_CD_AttributeValueType


			Các loại giá trị của các thuộc tính đơn giản


			





			Literal


			boolean


			Đúng hay sai


			





			Literal


			enumeration


			Danh sách các giá trị xác định trước có thể được mở rộng.


			





			Literal


			integer


			Giá trị số với phạm vi, đơn vị và định dạng xác định.


			





			Literal


			real


			Số điểm nổi


			





			Literal


			text


			Một dãy ký tự


			





			Literal


			date


			Mã hoá ký tự phải tuân theo định dạng cho ngày theo quy định của ISO 8601


			





			Literal


			time


			Mã hoá ký tự phải tuân theo định dạng thời gian theo quy định của ISO 8601


			





			Literal


			dateTime


			Mã hoá ký tự phải tuân theo định dạng ngày tháng và thời gian theo quy định của ISO 8601


			





			Literal


			URI


			Mã hoá ký tự phải tuân theo định dạng cho URI theo quy định của RFC 3986


			





			Literal


			URL


			Mã hoá ký tự sẽ tuân theo định dạng URL như được xác định bởi RFC 3986


			





			Literal


			URN


			Mã hoá ký tự phải tuân theo định dạng URN theo định nghĩa của RFC 2141


			





			Literal


			S100_CodeList


			Liệt kê mở hoặc nhận diện của một từ vựng


			





			Literal


			S100_Truncated Date


			Định dạng cắt ngắn cho ngày


			








2a-4.2.11  Lớp S100_CD_AttributeConstraints


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_AttributeConstraints


			Những trở ngại của một thuộc tính đơn giản


			-


			-


			





			Thuộc tính


			stringLength


			Được đại diện như một số nguyên dương cho biết số ký tự tối đa có thể được gán cho kiểu thuộc tính văn bản. Nếu không được chỉ định, thì chiều dài của văn bản sẽ không bị giới hạn.


			0..1


			PositiveInteger


			





			Thuộc tính


			textPattern


			Một chuỗi ký tự chỉ định một lược đồ của một hoặc nhiều ràng buộc về cấu trúc của các giá trị văn bản có thể được gán cho thuộc tính. Điều này sẽ đạt được bằng cách sử dụng một biểu thức chính quy. Tiêu chuẩn XML của W3C Phần 2 Phụ lục F (Biểu thức chính quy) được sử dụng để xác định các mẫu văn bản trong tiêu chuẩn này.


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			range


			Chỉ định phạm vi các giá trị số cho phép.


			0..1


			S100_NumericRange


			





			Thuộc tính


			precision


			Chỉ định độ chính xác của một số thực.


			0..1


			NonNegativeInteger


			








2a-4.2.12  Lớp S100_CD_ComplexAttributeConcept



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_ComplexAttributeConcept


			Một kiểu thuộc tính phức tạp trong một từ điển khái niệm đặc trưng.


			-


			-


			Nguồn gốc từ S100_CD_AttributeConcept





			Liên kết


			subAttribute


			Tham khảo các thuộc tính phụ.


			1..*


			S100_CD_AttributeConcept


			Các đặc điểm được định nghĩa bởi S100_CD_Attribute Usage








2a-4.2.13  Lớp S100_CD_AttributeUsage



Lớp này chỉ định các đặc trưng của mối liên kết giữa một kiểu thuộc tính phức tạp và các thuộc tính phụ của nó.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_AttributeUsage


			Đặc điểm của mối liên hệ giữa thuộc tính phức tạp và các thuộc tính phụ.


			-


			-


			





			Thuộc tính


			multiplicity


			Số lần xuất hiện của thuộc tính phụ.


			1


			S100_Multiplicity


			





			Thuộc tính


			sequential


			Giá trị Boolean cho biết các thuộc tính phụ của một thuộc tính phức tạp nằm trong một thứ tự cụ thể.


			1


			Boolean


			








2a-4.2.14  Lớp S100_CD_EnumeratedValueConcept



Lớp này có nguồn gốc từ S100_CD_RegisterItem và mô tả các đặc trưng của một kiểu giá trị được liệt kê.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_EnumeratedValueConcept


			Các đặc điểm của một kiểu giá trị được liệt kê trong một từ điển khái niệm đặc trưng


			-


			-


			





			Thuộc tính


			numericCode


			Một số nguyên dương chỉ định giá trị duy nhất trong miền


			1


			PositiveInteger


			





			Liên kết


			associatedAttribute


			Chỉ định mục thuộc tính item mà giá trị này là một tên miền.


			1


			Boolean


			








2a-4.2.15  Lớp S100_CD_InformationConcept



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_InformationConcept


			Đặc điểm của một kiểu thông tin trong một từ điển khái niệm đặc trưng


			-


			-


			





			Thuộc tính


			alphaCodeIdentifier


			Viết tắt chỉ định loại mục thông tin


			0..1


			S100_CD_AlphaCode


			See below





			Liên kết


			distinction


			Các kiểu thông tin tương tự


			0..1


			S100CDIntormationConcept


			








2a.4.2.16  Lớp S100_CD_AlphaCode


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CD_AlphaCode


			Từ viết tắt chỉ mục


			-


			-


			





			Thuộc tính


			code


			Mật mã


			6


			Character


			Xem bên dưới








Mã hóa ký tự phải:



1) Là duy nhất trong đăng ký cho tất cả các mục đăng ký có đặc trưng mã alpha;



2) Chính xác là sáu ký tự;



3) Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 646 với chữ hoa A-Z, 0-9,”$”; Và chữ thường a-z;



4) Bắt đầu với chữ hoa A-Z, chữ thường a-z, hoặc



Ví dụ “PUBREF” là Mã Alpha chỉ định một mục kiểu đặc trưng có tên “Ấn phẩm xuất bản”.



2a-4.2.17  S100_RE_ReferenceSource



Mỗi mục trong một từ điển khái niệm đặc trưng có một định nghĩa. Nếu định nghĩa được lấy từ một nguồn bên ngoài, lớp này mô tả tham chiếu đến tài liệu nguồn. Các chi tiết khác có thể tìm thấy trong Phần 2 của tiêu chuẩn này.



2a-4.2.18  S100_RE_Reference



Lớp này xác định tham chiếu đến các tài liệu khác có thể tìm thấy thông tin bổ sung về một hạng mục đã đăng ký. Các chi tiết khác có thể tìm thấy trong Phần 2 của tiêu chuẩn này.



2a-4.2.19  S100_RE_ManagementInfo


Lớp này chứa thông tin quản lý của một mục đăng ký. Các chi tiết khác có thể tìm thấy trong Phần 2 của tiêu chuẩn này.



Phụ lục 2a-A: Ví dụ về một thuộc tính phức tạp



(Tham khảo)



Một nguồn sáng có thể có một vài sector ánh sáng. Tất cả chúng đều có nét đặc trưng chung và theo trình tự. Các thuộc tính phổ biển khác của nguồn sáng là chiều cao và tên.



Tất cả các thuộc tính mô tả một sector ánh sáng trong một thuộc tính phức tạp được cấu trúc “Light sector”.



Một thuộc tính phức tạp cho “chuỗi ánh sáng” cũng được xác định. Các thuộc tính đơn giản được sử dụng trong “lightSector” là:



• sectorLimit1 (kiểu Real)



• sectorLimit2 (kiểu Real)



• colour (kiểu Enumeration)



• valueOfNominalRange (kiểu Real)


Do đó thuộc tính phức tạp là:



			Đặc điểm


			Giá trị





			Tên


			Khu vực sáng (light sector)





			Định nghĩa


			Một khu vực là một phần của một vòng tròn giữa hai đường thắng được tạo ra từ tâm đến chu vi. (từ điển nâng cao cho người học, Ấn bản lần 2).





			Ghi chú


			n/a





			CamelCase


			lightSector





			AlphaCode


			LITSEC





			Thuộc tính phụ


			Thuộc tính





			CamelCode Identifier


			Tính đa bội


			Trình tự





			sectorLimit1


			1


			n/a





			sectorLimit2


			1


			n/a





			colour


			1


			n/a





			valueOfNominalRange


			0..1


			n/a








Lưu ý: Tính đa bội và trình tự được thực hiện trong thuộc tính giữa phức tạp và thuộc tính phụ.



“Nhịp sáng - Rhythm of ligh” bao gồm:



• lightCharacteristic



• signalPeriod



• signalGroup



			Đặc điểm


			Giá trị





			Tên


			Nhịp điệu của ánh sáng





			Định nghĩa


			





			Ghi chú


			n/a





			CamelCase


			rhythmOfLight





			AlphaCode


			RHYLGT





			Đặc tính phụ


			Đặc tính





			CamelCode Identifer


			tính đa bội


			Trình tự





			lightCharacteristic


			1


			n/a





			signalPeriod


			0..1


			n/a





			signalGroup


			0..1


			n/a








Cách thứ hai để mô tả nhịp sáng là “chuỗi tín hiệu” kiểu như được thực hiện với thuộc tính SIGSEQ của tiêu chuẩn S-57. Một chuỗi tín hiệu bao gồm các khoảng thời gian mà tín hiệu được bật hoặc tắt (sáng hoặc tối).


			Đặc điểm


			Giá trị





			Tên


			Khoảng cách chuỗi tín hiệu





			Định nghĩa


			tbd.





			Ghi chú


			n/a





			CamelCase


			signalSequenceInterval





			AlphaCode


			SGSQIN





			Đặc tính phụ


			Đặc tính





			CamelCode Identifer


			Tính đa bội


			Trình tự





			signalStatus


			1


			n/a





			duration


			1


			n/a








Một chuỗi tín hiệu sau đó chỉ là một danh sách có thứ tự của những khoảng thời gian đó.


			Đặc điểm


			Giá trị





			Tên


			Chuỗi tín hiệu





			Định nghĩa


			Chuỗi bị chiếm bởi khoảng ánh sáng và khoảng tối đối với tất cả các “đặc trưng ánh sáng”. (Chỉnh sửa từ S-57 phiên bản 3.1, Phụ lục A - Chương 2, Trang 2.191, tháng 11 năm 2000).





			Ghi chú


			n/a





			CamelCase


			signalSequence





			AlphaCode


			SIGSEQ





			Đặc tính phụ


			Đặc tính





			CamelCode Identifer


			Tính đa bội


			Trình tự





			signalSequenceInterval


			1..*


			True








Một đối tượng ánh sáng sẽ bao gồm:



• signalFlight [1 .. *]



• lightSector [1 .. *]



• signalSequence [0..1]



• objectName [0..1]



• height [0..1]



Định nghĩa này sẽ nằm trong danh mục đặc trưng, mặc dù định nghĩa các thuộc tính nằm trong từ điển dữ liệu.



Phần 2b: Đăng ký miêu tả



2b-1  Phạm vi áp dụng



Cơ quan đăng ký IHO bao gồm một số đăng ký, một trong số đó sẽ được dùng cho đăng ký miêu tả. Một Đăng ký miêu tả chỉ định sự miêu tả dữ liệu. Miêu tả dữ liệu độc lập với dữ liệu nhưng liên quan chặt chẽ với dữ liệu. Đó là các thuộc tính trong tập dữ liệu điều khiển quá trình miêu tả, nhưng có thể có nhiều miêu tả khác nhau cho cùng một dữ liệu. Việc sử dụng đăng ký để lưu trữ các khía cạnh của miêu tả sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý và mở rộng nhiều sản phẩm của IHO có thể được cung cấp để sử dụng trong thời gian ngắn. Đăng ký này hỗ trợ cho việc sử dụng rộng rãi các mục đã đăng ký bởi khả năng phổ biến và hiển thị của chúng cho người dùng tiềm năng. Phần này mô tả nội dung Đăng ký mô tả.


2b-1.1  Sự phù hợp



Hồ sơ này phù hợp với mức 2 của ISO 19106:2004.



2b-2  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẵn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



- ISO 19135:2005, Geographic Information - Procedures for registration of items of geographic information (Thông tin địa lý - Các thủ tục đăng ký các hạng mục thông tin địa lý)


- ISO 19126:2009, Geographic Information - Feature concept dictionaries and registers (Thông tin địa lý - Các từ điển khái niệm đặc trưng và đăng ký)



- ISO 19117:2012, Geographic Information - Portrayal (Thông tin địa lý - Đồ họa miêu tả)


2b-3  Khái niệm chung



2b-3.1  Đăng ký



Như đã trình bày trong Phần 2, Đăng ký là một danh sách được quản lý. Nó dễ bảo trì hơn so với tài liệu cố định, vì ở đó có thể bổ sung các mục mới vào Đăng ký, hơn nữa các mục hiện có trong Đăng ký có thể được làm rõ, thay thế hoặc dừng sử dụng. Mỗi mục đăng ký có một hoặc nhiều thời gian áp dụng với nó nhằm cho biết thời gian thay đổi tình trạng của nó xảy ra khi nào. Điều này có nghĩa là một thông số kỹ thuật sản phẩm, được xác định tại một thời gian cụ thể, có thể tham chiếu một mục trong Đăng ký tại thời điểm đó.



2b-3.2  Đăng ký miêu tả



Đăng ký miêu tả chỉ định các tập định nghĩa độc lập của các ký hiệu điểm, ký hiệu mẫu, kiểu đường phức hợp, và ký hiệu màu sắc. Ngoài ra, đăng ký miêu tả có thể được chia nhỏ vào các miền khác nhau. Đăng ký miêu tả có thể được sử dụng để phát triển danh mục miêu tả. Không giống như danh mục miêu tả, đăng ký miêu tả không xác định các quy tắc miêu tả hoặc ràng buộc miêu tả cho một đặc trưng.



Các đăng ký thông tin miêu tả có thể đóng vai trò là nguồn tham chiếu cho các bản ghi tương tự được thiết lập lập bởi các cộng đồng thông tin địa lý khác như là một phần của hệ thống tham chiếu chéo.



2b-3.3  Danh mục miêu tả



Danh mục miêu tả bao gồm các chức năng miêu tả các đặc trưng bằng ký hiệu, nó cũng chứa các định nghĩa ký hiệu, màu sắc, tham số miêu tả và các khái niệm quản lý miêu tả như viewing groups. Các danh mục miêu tả được trình bày chi tiết tại tiêu chuẩn này, Phần 9.



2b-4  Đăng ký miêu tả IHO



2b-4.1  Các kiểu hạng mục đăng ký



Các kiểu hạng mục sau đây có thể được đăng ký:



1) Bản đồ Pixel (Pixmap)



2) Mã chỉ báo màu (Colour Token)



3) Hồ sơ màu (Colour Profile)



4) Ký hiệu (Symbol)



5) Kiểu đường (Line Style)



6) Điền vùng (Area Fill)



7) Phông chữ (Font)



8) Nhóm hiển thị (Viewing Group)



9) Lớp nhóm hiển thị (Viewing Group Layer)



10) Chế độ hiển thị (Display Mode)


11) Mặt phẳng hiển thị (Display Plane)



12) Tham số ngữ cảnh (Context Parameter)



13) Lược đồ ký hiệu (Symbol Schema)



14) Lược đồ kiểu đường (Line style Schema)



15) Lược đồ điền vùng (Area Fill Schema)



16) Lược đồ bản đồ pixel (Pixmap Schema)



17) Lược đồ hồ sơ màu (Colour Profile Schema)



18) Lược đồ các tập tin định kiểu tầng (Cascading Style Sheet)



19) Ưu tiên hiển thị (Display priority)



2b-4.2  Mô hình dữ liệu của đăng ký miêu tả


2b-4.2.1  Mô hình UML



Hình 2b-1 và 2b-2 hiển thị các mô hình thông tin và quản lý đăng ký tương ứng với Đăng ký miêu tả thủy đạc:
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Hình 2b-1 - Mô hình quản lý đăng ký miêu tả
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Hình 2b-2 - Mô hình thông tin đăng ký miêu tả



2b-4.2.2  Lớp S100_PR_Register



Lớp này là chuyên của lớp S100_RE_Register. Được mở rộng với một ‘chủ sở hữu’ và ‘tên miền’. Một tổ chức có thể có một Đăng ký riêng và Đăng ký được dành cho một tên miền cụ thể.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Register


			Đăng ký miêu tả mở rộng tới S100_PR_Register


			-


			S100_PR_Register


			Kế thừa tất cả các đặc điểm của S100_RE_RegisterItem và được mở rộng với tên miền và tên sở hữu





			Liên kết


			owner


			Tổ chức có trách nhiệm đối với nội dung của đăng ký


			1


			S100_PR_RegisterOrganization


			





			Liên kết


			domain


			Tên miền dự định cho đăng ký


			1


			S100_PR_RegisterDomain


			








2b-4.2.3  Lớp S100_PR_RegisterDomain



Lớp này cho biết tên miền cho đăng ký được dự định.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			3100_PR_RegisterDomain


			Định nghĩa tên miền


			-


			-


			





			Thuộc tính


			name


			Tên miền


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			description


			Mô tả tên miền


			1


			CharacterString


			








2b-4.2.4  Lớp S100_PR_User



Lớp này đại diện người sử dụng đăng ký


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			3100_PR_RegisterUser


			Định danh đăng ký người dùng


			-


			-


			





			Thuộc tính


			firstName


			Tên người sử dụng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			lastName


			Họ người sử dụng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			creationDate


			Ngày tham gia


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			email


			Email người dùng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			organization


			Tổ chức tham chiếu


			1


			S100_PR_RegisterOrganization


			








2b-4.2.5  S100_PR_RegisterManager



Lớp này xác định quản lý đăng ký cùng với trạng thái hiện thời và chu kỳ thời gian.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_RegisterManager


			Cho biết người quản lý đăng ký


			-


			-


			





			Thuộc tính


			startDate


			Ngày bắt đầu của người quản lý


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			endDate


			Ngày kết thúc của người quản lý


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			active


			Dấu hiệu cờ nếu người quản lý đang hoạt động


			0..1


			Boolean


			





			Thuộc tính


			register


			Đăng ký mà người quản lý quản lý


			1


			S100_PR_Register


			





			Thuộc tính


			user


			Người sử dụng là người quản lý


			1


			S100_PR_User


			








2b-4.2.6  Lớp S100_PR_RegisterOrganization



Lớp này đại diện cho Tổ chức đăng ký.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_RegisterOrganization


			Định nghĩa tổ chức đăng ký


			-


			-


			





			Thuộc tính


			shortName


			Tên viết tắt hoặc ngắn gọn


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			fullName


			Tên đầy đủ của tổ chức


			1


			CharacterString


			








2b-4.2.7  Lớp S100_PR_RegisterPermissions



Lớp dùng để gán quyền sử dụng cho người đăng ký


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_RegisterPermissions


			Đăng ký quyền người dùng


			-


			-


			





			Thuộc tính


			read


			Quyền đọc mục đăng ký


			1


			Boolean


			





			Thuộc tính


			write


			Quyền viết mục đăng ký


			1


			Boolean


			





			Thuộc tính


			controlBody


			Người dùng là cơ quan kiểm soát


			1


			Boolean


			Phần 2 - Quản lý đăng ký





			Liên kết


			register


			Đăng ký mà người quản lý quản lý


			1


			S100_PR_Register


			





			Liên kết


			user


			Người dùng là người quản lý


			1


			S100_PR_User


			








2b-4.2.8  Lớp S100_PR_ManagementInfo



Lớp này là một phần mở rộng miêu tả của lớp S100_RE_ ManagementInfo với tham chiếu đến một đối tượng Tổ chức và các tập tin đính kèm có thể.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Managementlnfo


			Sự mở rộng của S100_RE_ManagementInfo


			-


			S100_RE_ManagementInfo


			





			Liên kết


			organization


			Tổ chức gửi mục đăng ký


			1


			S100_PR_RegisterOrganization


			





			Liên kết


			attachment


			Một hay nhiều tập tin đính kèm


			0..*


			S100_PR_Attachment


			








2b-4.2.9  Lớp S100_PR_Attachment



Lớp này xử lý các tập tin đính kèm.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Attachment


			Giữ tập tin đính kèm


			-


			-


			





			Thuộc tính


			name


			Tên tập tin đính kèm


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			type


			Kiểu tập tin đính kèm


			1


			S100_PR_FileType


			





			Thuộc tính


			file


			Tập tin đính kèm


			1


			Blob


			








2b-4.2.10  Lớp S100_PR_RegisterItem


Là lớp chuyên của lớp S100_RE_RegisterItem mang mã định danh XML hợp lệ được sử dụng trong danh mục miêu tả.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_RegisterItem


			Sự mở rộng của S100_RE_RegisterItem


			-


			S100_RE_RegisterItem


			





			Thuộc tính


			xmlID


			Chuỗi định danh XML hợp lệ


			1


			CharacterString


			








2b-4.2.11  Lớp S100_PR_ VisualItem



Một trừu tượng của S100_PR_RegisterItem để biểu diễn ‘symbol’, 'lineStyle', ‘areaFill’ hoặc 'pixmap'. Mỗi mục trực quan đều có chuỗi định danh XML và tài liệu XML xác định chi tiết mục cũng như hình ảnh xem trước và hình ảnh kỹ thuật có kích thước.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_VisualItem


			Lớp trừu tượng đại diện cho yếu tố đồ họa như symbol hoặc linestype


			-


			-


			





			Thuộc tính


			itemDetail


			Tập tin XML của mục


			0..1


			Blob


			





			Thuộc tính


			previewImage


			Hình ảnh xem trước của mục


			0..1


			Blob


			





			Thuộc tính


			engineeringImage


			Hình ảnh kỹ thuật với các phép đo


			0..1


			Blob


			





			Thuộc tính


			previewType


			Kiểu tập tin của hình ảnh xem trước


			0..1


			S100_PR_ImageType


			Cần thiết nếu hình ảnh xem trước là khu dân cư





			Thuộc tính


			engineeringImageType


			Kiểu tập tin của hình ảnh kỹ thuật


			0..1


			S100_PR_ImageType


			Cần thiết nếu hình ảnh kỹ thuật là khu dân cư





			Liên kết


			itemSchema


			Lược đồ XML để xác thực mục


			1


			S100_PR_ItemSchema


			





			Liên kết


			colourToken


			Các mã chỉ báo màu dùng để quan sát trực tiếp


			0..*


			S100_PR_ColourToken


			Cần thiết để nhận biết tính phụ thuộc khi ráp nối danh mục miêu tả








2b-4.2.12  Lớp S100_PR_ Symbol



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_VisualItem dùng để đăng ký ký hiệu tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Symbol


			Mục trực quan ký hiệu


			-


			S100_PR_VisualItem


			








2b-4.2.13  Lớp S100_PR_ LineStyle



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_ VisualItem dùng để đăng ký kiểu đường tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_LineStyle


			Mục trực quan kiểu đường


			-


			S100_PR_VisualItem


			





			Liên kết


			symbol


			Các ký hiệu được sử dụng bởi kiểu đường


			0..*


			S100_PR_ Symbol


			Dùng để xác định phụ thuộc








2b-4.2.14  Lớp S100_PR_ AreaFill



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_ VisualItem dùng để đăng ký điền vùng tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_AreaFill


			Mục trực quan điền vùng


			-


			S100_PR_ Visual Item


			





			Liên kết


			symbol


			Các ký hiệu được sử dụng bởi điền vùng


			0..*


			S100_PR_ Symbol


			Dùng để xác định phụ thuộc








2b-4.2.15  Lớp S100_PR_ Pixmap



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_VisualItem dùng để đăng ký pixmap tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Pixmap


			Mục trực quan pixmap


			-


			S100_PR_VisualItem


			








2b-4.2.16  Lớp S100 PR ItemSchema



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem dùng để đăng ký lược đồ mục miêu tả tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_ItemSchema


			Lược đồ mục miêu tả XML


			-


			S100_PR_Register Item


			





			Thuộc tính


			XMLSchema


			Lược đồ được lưu giữ dưới dạng Blob


			1


			Blob


			Lược đồ từ Phân 9 - Đồ họa miêu tả








2b-4.2.17  Lớp S100_PR_ColourToken



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem. Định nghĩa của mã thông báo màu là mục đăng ký loại ‘colourToken và mang chuỗi mã chỉ báo, giá trị RGB xem trước trong mã hóa Hex. Các giá trị màu cụ thể CIE, vv... được lưu trữ trong cấu trúc màu.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_ColourToken


			Định nghĩa mã chỉ báo màu


			-


			S100_PR_RegisterItem


			





			Thuộc tính


			token


			


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			preview_sRGB


			


			0..1


			CharacterString


			








2b-4.2.18  Lớp S100_PR_ColourProfile



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Colour Profile


			Nội dung cụ thể cho một hồ sơ màu như là một mục đăng ký mục ‘colourProfile’


			-


			S100_PR_RegisterItem


			





			Thuộc tính


			profileXML


			Tập tin XML đối với hồ sơ màu


			1


			Blob


			





			Liên kết


			profileSchema


			Lược đồ cho tập tin XML của hồ sơ màu


			1


			S100_PR_ItemSchema


			








2b-4.2.19  Lớp S100_PR_DisplayMode



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem dùng để đăng ký chế độ hiển thị tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			5100_PR_Display Mode


			Dùng để đăng ký chế độ hiển thị


			-


			S100_PR_RegisterItem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Tập hợp


			viewingGroupLayer


			Một hay nhiều lớp viewing group như định nghĩa trong Phần 9 - Đồ họa miêu tả


			1..*


			S100_PR_Viewing GroupLayer


			








2b-4.2.20  Lớp S100_PR_ViewingGroupLayer



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem dùng để đăng ký các lớp viewing group tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			100_PR_ViewingGroupLayer


			Dùng để đăng ký lớp viewing group


			-


			S100_PR_Registerltem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Tập hợp


			viewingGroup


			Một hay nhiều viewing group như định nghĩa trong Phần 9 - Đồ họa miêu tả


			1..*


			S100_PR_ViewingGroup


			








2b-4.2.21  Lớp S100_PR_ViewingGroup



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem dùng để đăng ký các viewing group tương ứng với Phần 9 - Đồ họa miêu tả.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_ViewingGroup


			Dùng để đăng ký viewing group


			-


			S100_PR_Register Item


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả








2b-4.2.22  Lớp S100_PR_DisplayPlane



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_DisplayPlan


			Nội dung cụ thể cho một định nghĩa mặt phẳng hiển thị như một mục đăng ký kiểu 'displayPlane'


			-


			S100_PR_RegisterItem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Thuộc tính


			viewingGroup


			Sử dụng để sắp xếp thứ tự vẽ của các mặt phẳng hiển thị


			1


			Integer


			








2b-4.2.23  Lớp S100_PR_Font



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem dùng để đăng ký tập tin phông chữ dùng trong danh mục miêu tả.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_Font


			Nội dung cụ thể cho định nghĩa tập tin phông chữ như mục đăng ký kiểu ‘font’


			-


			S100_PR_Registerltem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Thuộc tính


			fontFile


			Tập tin phông chữ chứa trong danh mục miêu tả


			1


			Blob


			





			Thuộc tính


			fontType


			Kiểu tập tin phông chữ


			1


			S100_PR_FontType


			Khởi đầu giới hạn ở True Type Font








2b-4.2.24  Lớp S100_PR_DisplayPriority



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem.


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_PR_DisplayPriority


			Dùng để đăng ký ưu tiên hiển thị trong danh mục miêu tả


			-


			S100_PR_RegisterItem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Thuộc tính


			priority


			Sử dụng để sắp xếp thứ tự vẽ của các chỉ lệnh vẽ


			1


			Integer


			








2b-4.2.25  Lớp S100_PR_ContextParameter



Là lớp chuyên của lớp S100_PR_RegisterItem.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			5100_PR_ContextParameter


			Nội dung cụ thể cho tham số ngữ nghĩa như một mục đăng ký kiểu ‘contextParameter’


			-


			S100_PR_RegisterItem


			Xem Phần 9 - Đồ họa miêu tả





			Thuộc tính


			parameterType


			Kiểu dữ liệu tham số ngữ nghĩa


			1


			S100_PR_ParameterType


			





			Thuộc tính


			defaultValue


			Giá trị mặc định hoặc khởi đầu


			0..1


			CharacterString


			








2b-4.2.26  Liệt kê S100_PR_FileType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			3100_PR_FileType


			Kiểu và định dạng tập tin


			-


			





			Giá trị


			docx


			Tài liệu XML mở cho trình soạn thảo văn bản office


			-


			Định dạng tập tin dựa trên Zip và XML cho các tài liệu. Tránh nhầm lẫn với định dạng OpenOffice hoặc XML chung





			Giá trị


			zip


			Định dạng nén tập tin


			-


			





			Giá trị


			xlsx


			Workbook XML mở cho trình soạn thảo văn bản office


			-


			Định dạng tập tin dựa trên Zip và XML cho các bảng tính (spreadsheets). Tránh nhầm lẫn với định dạng OpenOffice hoặc XML chung








2b-4.2.27  Liệt kê S100_PR_FontType


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_PR_FontType


			Đặc điểm phông chữ


			-


			





			Giá trị


			ttf


			Phông chữ True Type


			-


			








2b-4.2.28  Liệt kê S100_PR_ImageType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_PR_ImageType


			Thông số kỹ thuật hình ảnh


			-


			





			Giá trị


			jpg


			Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEC 2000


			-


			





			Giá trị


			Png


			Định dạng đồ họa mạng di động


			-


			





			Giá trị


			tif


			Định dạng tập tin hình ảnh được gắn thẻ


			-


			








2b-4.2.29  S100_PR_ParameterType



Định nghĩa và các thành phần của phép liệt kê S100_PR_ParameterType tương tự như ParameterType trong Phần 9, mục 9-13.3.23.



Phần 3: Mô hình đặc trưng chung và các quy tắc cho lược đồ ứng dụng



3-1  Phạm vi áp dụng



Phần này giới thiệu một mô hình khái niệm về các đặc trưng, đặc điểm và sự kết hợp của chúng. Nó cũng mô tả các quy tắc để phát triển một lược đồ ứng dụng là một phần cơ bản của bất kỳ đặc điểm kỹ thuật sản phẩm dựa theo tiêu chuẩn này.



Phạm vi của phần này bao gồm:



1) Mô hình khái niệm các đặc trưng và các tính chất của chúng từ thực tế;



2) Mô hình khái niệm các kiểu thông tin và các thuộc tính của chúng;



3) Định nghĩa lược đồ ứng dụng;



4) Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng.



Dưới đây là phạm vi bên ngoài:



1) Mô tả các kiểu đặc trưng và các thuộc tính của chúng và các kiểu thông tin và các đặc tính của chúng trong một danh mục;



2) Mô tả siêu dữ liệu;



3) Các quy tắc để ánh xạ một lược đồ ứng dụng sang một lược đồ khác;


4) Thực hiện lược đồ ứng dụng trong môi trường máy tính;



5) Hệ thống máy tính và thiết kế phần mềm cho lược đồ ứng dụng;



6) Lập trình.



Hệ thống máy tính, thiết kế phần mềm và lập trình không được đề cập trong tài liệu này



3-2  Sự phù hợp



Hồ sơ này phù hợp với mức 2 của ISO 19106: 2004. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về các chuyên ngành và khái quát hoá mà Mô hình đặc trưng chung của tiêu chuẩn này khác với ISO 19109.



1) Lớp mới S100_GF_NamedType được giới thiệu.



2) Lớp mới S100_GF_ObjectType được giới thiệu như một chuyên của lớp S100_GF_NamedType.



3) Lớp mới S100_GF_InformationType được giới thiệu như là một chuyên của lớp S100_GF_ObjectType, nó là ràng buộc để liên kết với lớp S100_GF_ThematicAttributeType.



4) Lớp S100_GF_FeatureType là một chuyên của lớp S100_GF_ObjectType.


5) Lớp S100_GF_AttributeType là một chuyên của lớp GF_AttributeType vì nó là trừu tượng trong tiêu chuẩn này.



6) Lớp mới trừu tượng S100_GF_SimpleAttributeType được giới thiệu như một chuyên của lớp S100_GF_ThematicAttributeType.



7) Lớp GF Operation không sử dụng.



8) Lớp GF_InheritanceRelation không được sử dụng; Tính kế thừa được đại diện bởi liên kết kế thừa.



9) Thuộc tính association attributeOfAttribute không sử dụng. Khái niệm thuộc tính phức tạp được sử dụng trong tiêu chuẩn này để thực hiện một chức năng tương tự.



10) Lớp S100_GF_AssociationType không sử dụng sự liên kết chung giữa lớp GF_AssociationType và GF_FeatureType. Thay vào đó, nó là một chuyên của lớp S100_GF_NamedType.



11) Lớp S100_GF_AssociationType được liên kết với lớp S100_GF_ThematicAttributeType bởi một mối quan hệ tập hợp UML. Nghĩa là các liên kết có thể có đặc điểm mô tả.



12) Siêu lớp mới S100_GF_FeatureAssociationType và S100_GF_InformationAssociationType được giới thiệu dưới dạng các chuyên của lớp S100_GF_AssociationType.



13) Vai trò liên kết linkBetween trong quan hệ GF_FeatureType / GF_AssociationType trong ISO 19109 được thực hiện như sau:



a) Vai trò linkBetween của S100_FeatureType/ S100_GF_FeatureAssociationType



b) Vai trò linkBetween của quan hệ



S100_InformationType/ S100_GF_InformationAssociationType



c) Vai trò intormationLink của quan hệ



S100_ObjectType/ S100_InformationAssociationType.



Điều này có nghĩa là các liên kết chỉ bao gồm các kiểu đặc trưng có định nghĩa và nhiều ràng buộc khác với các liên kết bao gồm ít nhất một kiểu thông tin.



14) GF_LocationAttributeType, GF_TemporalAttributeType, GF_MetaDataAttributeType và GF_QualityAttributeType không được sử dụng.



Các tham khảo thêm hoặc giải thích những thay đổi ở trên có thể được tìm thấy trong văn bản sau nếu phù hợp.



3-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 8601: 2004, Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Các yếu tố dữ liệu và các định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Đại diện của ngày tháng và thời gian)



ISO 19106: 2003, Geographic information - Geographic Information - Profiles (Thông tin địa lý - Thông tin địa lý - hồ sơ)



ISO 19108: 2002, Geographical Information - Temporal Schema (as corrected by Technical Corrigendum 1 - 2006 (Thông tin địa lý - Sơ đồ thời gian)



ISO 19107: 2003, Geographic information - Spatial schema (Thông tin địa lý - Lược đồ không gian)



ISO 19109: 2005, Geographic information - Rules for application schema (Thông tin địa lý - Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng)



ISO 19110: 2005, Geographic information Methodology for feature cataloguing (Thông tin địa lý - Phương pháp lập danh mục các đặc trưng)



ISO 19115-1:2018, Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (as updated by Amendment 1, 2018) (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản)


ISO / CD 19115-2, Geographic information - Metadata - Part 2 - Extensions for imagery and gridded data (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2 - Mở rộng cho hình ảnh và dữ liệu đã được lưới hóa)



3-4  Bối cảnh



3-4.1  Các đối tượng



Nội dung dữ liệu của ứng dụng địa lý được xác định phù hợp với quan điểm về các đặc trưng thực tế và trong yêu cầu của một ứng dụng cụ thể. Nội dung được cấu trúc theo các đối tượng. Tài liệu này xem xét hai loại đối tượng:



1) Đặc trưng - đặc trưng được xác định cùng với các thuộc tính của chúng.



2) Các kiểu thông tin - các kiểu thông tin được sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các đặc trưng và các kiểu thông tin. Các kiểu thông tin chỉ có thuộc tính chủ đề.



GFM cung cấp một mô hình khái niệm cho các đối tượng này. Các định nghĩa cho các kiểu đối tượng được lưu giữ trong một danh mục đặc trưng. GFM cũng hoạt động như một mô hình khái niệm cho danh mục đặc trưng.



3-4.2  Sự hình thành mô hình đặc trưng chung



Một mô hình khái niệm các kiểu dữ liệu sử dụng trong các sản phẩm của tiêu chuẩn này được trình bày trong tài liệu này được gọi là GFM có nguồn gốc từ mô hình đặc trưng chung của ISO 19109 bằng thực hiện các lớp (Hình 3-1).



3-5  Nguyên tắc xác định đặc trưng và kiểu thông tin



3-5.1  Nhận dạng các đối tượng



3-5.1.1  Các đặc trưng



Đặc trưng là sự trừu tượng của hiện tượng thế giới thực. Các đặc trưng có 2 đặc điểm - kiểu đặc trưng và thể hiện đặc trưng. Kiểu đặc trưng là một lớp và được định nghĩa trong một danh mục đặc trưng. Một thể hiện đặc trưng là một lần xuất hiện của kiểu đặc trưng và được biểu diễn dưới dạng một đối tượng trong tập dữ liệu.



3-5.1.2  Các kiểu thông tin



Một kiểu thông tin là một lớp đối tượng được định nghĩa trong một danh mục đặc trưng. Ví dụ về kiểu thông tin là một đơn vị nhận dạng thông tin trong tập dữ liệu. Các kiểu thông tin chỉ có thuộc tính chủ đề. Một đối tượng của một kiểu thông tin có thể được liên kết với một hoặc nhiều đối tượng đặc trưng hoặc các thể hiện khác của kiểu thông tin.



Ví dụ Một ghi chú hải đồ có thể được mô hình như là một kiểu thông tin.



3-5.2  Các mô hình đặc trưng chung



3-5.2.1  Giới thiệu



Điều khoản phụ này xác định và mô tả các khái niệm được sử dụng để xác định các đặc trưng, kiểu thông tin và các mối quan hệ của chúng. Những khái niệm này được thể hiện trong một mô hình khái niệm được gọi là GFM.
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Hình 3-1 - Mô hình đặc trưng chung



3-5.2.2  Mục đích của GFM



GFM là cơ sở để phân loại các đặc trưng, kiểu thông tin và các thuộc tính của chúng.



GFM cũng đóng vai trò là cơ sở cho cấu trúc của danh mục đặc trưng.



3-5.2.3  Cấu trúc chính của GFM



Hình 3-1 mô tà một mô hình UML của GFM trong tiêu chuẩn này.



Các điều khoản dưới đây xác định các yếu tố của GFM.



3-5.2.4  Lớp S100_GF_NamedType



Lớp S100_GF_NamedType không được thực hiện từ ISO 19109 nhưng được giới thiệu riêng cho GFM. Nó là một siêu lớp trừu tượng của các lớp S100_GF_ObjectType và S100_GF_AssociationType. Mục đích của lớp này là chỉ ra sự tương đồng giữa các loại đối tượng và các kiểu liên kết trong tiêu chuẩn này. Cả hai loại đều là các đối tượng nhận dạng căn bản của các lược đồ dữ liệu của tiêu chuẩn này.


Bảng 3-1 - Lớp S100_GF_NamedType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_NamedType


			Tóm tắt lớp cơ sở đối với các loại đối tượng và các loại liên kết trong GFM.


			-


			-





			Thuộc tính


			typeName


			Tên của kiểu được đặt tên. Tên sẽ là duy nhất trong một namespace.


			1


			CharacterString





			Thuộc tính


			definition


			Định nghĩa mô tả kiểu được đặt tên.


			1


			CharacterString





			Thuộc tính


			isAbstract


			Nếu đúng, kiểu được đặt tên hoạt động như một siêu kiểu trừu tượng. Không thể tạo ra một thể hiện của một kiểu trừu tượng


			1


			Boolean





			Vai trò


			constrainedBy


			Vai trò xác định rằng một ràng buộc được thực hiện trên kiểu được đặt tên.


			0..*


			S100_GF_Constraint








3-5.2.5  Lớp S100_GF_ObjectType



Lớp S100_GF_ObjectType không được thực hiện từ ISO 19109 nhưng được giới thiệu riêng cho GFM của tiêu chuẩn này. Nó là một siêu lớp trừu tượng của các lớp S100_GF_FeatureType và S100_GF_InformationType. Mục đích lớp này là để cho thấy tính phổ biến giữa các kiểu đặc trưng và các kiểu thông tin trong thực hành khả năng của các lớp này được liên kết với các kiểu thông tin bằng phương tiện của một liên kết thông tin.



Bảng 3-2 - Lớp S100_GF_ObjectType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_ObjectType


			Tóm tắt lớp cơ sở cho các loại đối tượng trong GFM.


			


			





			Vai trò


			informationLink


			Liên kết đến một liên kết thông tin mô tả mối quan hệ với một thể hiện của một kiểu thông tin


			0..*


			S100_GF_Information AssociationType








3-5.2.6  Lớp S100_GF_FeatureType



Lớp S100_GF_FeatureType là sự thực hiện của lớp GF_FeatureType ISO 19109. Nó khác với lớp ISO theo những cách sau:



• Là một kiểu con của lớp S100_GF_NamedType;



• Không thực hiện các liên kết chung và chuyên môn hóa với lớp GF_InheritanceRelation. Thay vào đó, có một liên kết với chính nó bằng các quy tắc kiểu con và siêu kiểu. GF_InheritanceRelation không được thực hiện trong GFM của tiêu chuẩn này;



• Tính đa bội của siêu kiểu là 0..1 để cho biết một đối tượng địa lý có thể có tối đa một siêu kiểu. Điều đó nhằm ngăn chặn đa kế thừa trong tiêu chuẩn này;



• Tính đa bội của vai trò carrierOfCharacteristics với S100_GF_PropertyType (việc thực hiện GF_PropertyType của tiêu chuẩn này) được thay đổi từ 0..* thành 1..*. Một đặc trưng của tiêu chuẩn này phải có thuộc tính.



Bảng 3-3 - Lớp S100_GF_FeatureType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_FeatureType


			Kiểu đại diện trừu tượng của một hiện tượng trong thế giới thực.


			


			





			Vai trò


			superType


			Kiểu đặc trưng chung hơn được tạo từ kiểu đặc trưng này


			0..1


			S100_GF_FeatureType





			Vai trò


			subType


			Các kiểu đặc trưng cụ thể hơn được bắt nguồn từ kiểu đặc trưng này.


			0..*


			S100_GF_FeatureType





			Vai trò


			linkBetween


			Liên kết đến một liên kết đặc trưng xác định mối quan hệ giữa một kiểu đặc trưng và kiểu đặc trưng cùng loại hoặc một kiểu đặc trưng khác.


			0..*


			S100_GF_Feature AssociationType





			Vai trò


			carrierOfCharacteristics


			Các thuộc tính và vai trò mô tả các đặc trưng của một kiểu đặc trưng.


			1..*


			S100_GF_PropertyType








3-5.2.7  Lớp S100_GF_PropertyType



Lớp S100_GF_PropertyType là một sự thực hiện của lớp GF_PropertyType ISO 19109. Nó khác với lớp ISO theo những cách sau:



1) Tính đa bội của liên kết với S100_GF_FeatureType được thay đổi từ 1 thành 1 .. *. Sự thay đổi này thể hiện cách các đặc trưng và thuộc tính được mô tả trong danh mục đặc trưng của tiêu chuẩn này. Các định nghĩa kiểu thuộc tính có thể được sử dụng trong một hay nhiều định nghĩa kiểu đặc trưng;



2) Kiểu liên kết của liên kết với S100_GF_FeatureType được thay đổi từ thành phần sang tập hợp do kết quả của sự thay đổi trong tính đa bội ở trên.



Bảng 3-4 - Lớp S100_GF_PropertyType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_PropertyType


			Tóm tắt lớp cơ sở cho tất cả các thuộc tính của một kiểu đặc trưng. Đây là những thuộc tính và vai trò.


			-


			-





			Thuộc tính


			memberName


			Tên thuộc tính hoặc vai trò.


			1


			CharacterString





			Thuộc tính


			definition


			Mô tả thuộc tính hoặc vai trò của kiểu đặc trưng.


			1


			CharacterString





			Vai trò


			constrainedBy


			Vai trò xác định rằng một ràng buộc được thực hiện trên thuộc tính


			0..*


			S100_GF_Constraint








3-5.2.8  Lớp S100_GF_AttributeType



Lớp S100_GF_AttributeType là việc thực hiện GF_AttributeType. Phần lớn giống với lớp ISO 19109 nhưng khác theo cách sau:


1) Các liên kết attributeOfAttribute không được thực hiện trong tiêu chuẩn này. Thay vào đó, S_100 giới thiệu khái niệm về các thuộc tính phức tạp. Các thuộc tính phức tạp được mô tả chi tiết trong mục 7.4 của ISO 19109.



Bảng 3-5 - Lớp S100_GF_AttributeType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_ AttributeType


			Tóm tắt lớp cơ sở cho tất cả các thuộc tính của các kiểu đặc trưng. Trong mô hình này có hai lớp phụ: các thuộc tính chuyên đề và thuộc tính không gian.


			


			





			Thuộc tính


			valueType


			Kiểu dữ liệu của giá trị thuộc tính


			1


			CharacterString





			Thuộc tính


			domainOfValues


			Mô tả một tập các giá trị. Đối với các kiểu mã nguồn này có thể là một URI xác định từ điển hoặc từ "từ vựng".


			1


			CharacterString





			Thuộc tính


			multiplicity


			Số trường hợp của thuộc tính có thể được liên kết với một trường hợp duy nhất của một kiểu đặc trưng


			1


			S100_Multiplicity








3-5.2.9  Lớp S100_GF_AssociationRole



Lớp S100_GF_AssociationRole là sự thực hiện của tiêu chuẩn này về vai trò của lớp GF_AssociationRole trong ISO 19109.



Bảng 3-6 - Lớp S100_GF_AssociationRol



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100 GF AssociationRole


			Một quy tắc được sử dụng trong một liên kết


			-


			-





			Thuộc tính


			multiplicity


			Số lượng các đối tượng có thể được liên kết trong một liên kết


			1


			S100_Multiplicity








3-5.2.10  Lớp GF_ Operation


Lớp GF_Operation không được thực hiện trong tiêu chuẩn này vì tiêu chuẩn này chỉ hỗ trợ mô hình truyền dữ liệu. Các tập dữ liệu không thể chứa các hoạt động.



3-5.2.11  Lớp S100_GF_AssociationType



Lớp S100_GF_AssociationType là việc thực hiện trong tiêu chuẩn này của lớp GF_AssociationType trong ISO 19109. Nó khác với lớp ISO 19109 theo cách sau:



1) Các mô hình GFM trong ISO 19109 GF_AssociationType như là một kiểu con của lớp GF_FeatureType. Điều này được thực hiện bởi các lý do được nêu ra trong ghi chú 1 mục 7.3.9 của ISO 19109. Mô hình này không mô hình hóa lớp này như một kiểu con của S100_GF_FeatureType. Trong các liên kết giữa các kiểu đặc trưng không được coi là sự trừu tượng của các hiện tượng thế giới thực. Kết quả của cách tiếp cận để mô hình hóa GFM là các liên kết đặc trưng duy nhất có thể có của các thuộc tính theo chủ đề.



2) Tính đa bội của roleName là 0..2 thay vì 1 .. *. Giá trị thấp hơn 0 có nghĩa vai trò là một trong những vai trò mặc định là "source - nguồn" hoặc "target - đích" và điều này rõ ràng từ định nghĩa của lược đồ ứng dụng về tên loại liên kết và tên của các đối tượng tham gia hoặc các lớp thông tin. Giới hạn trên thể hiện sự ràng buộc rằng tiêu chuẩn này không cho phép liên kết với hơn hai lớp tham gia.



Bảng 3-7 - Lớp S100_GF_AssociationType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_AssociationType


			Tóm tắt lớp cơ sở cho các liên kết đặc trưng và liên kết thông tin


			


			





			Vai trò


			carrierOfCharacteristics


			Các thuộc tính chủ đề mô tả sự kết hợp.


			0..*


			S100_GF_Themat icAttributeType





			Vai trò


			roleName


			Vai trò mô tả sự kết thúc của các liên kết


			0..2


			S100_GF_AssociationRole








3-5.2.12  Lớp S100_GF_InformationType



S100_GF_InformationType là lớp cho các kiểu thông tin trong tiêu chuẩn này. Một kiểu thông tin là một đối tượng có thể nhận diện, có thể được kết hợp với các đặc trưng để mang thông tin đặc biệt đến các đặc trưng liên quan. Một ví dụ về một kiểu thông tin có thể là một Ghi chú bản đồ (Chart Note). Các kiểu thông tin cũng có thể được liên kết với nhau. Điều này có thể được thực hiện khi có thêm thông tin bổ sung liên quan đến kiểu thông tin hoặc nơi có nhu cầu dịch thông tin. Ví dụ một đối tượng thông tin chính chứa Chart Note có thể chứa văn bản bằng tiếng Anh và một đối tượng thông tin bổ sung liên quan có thể mang một văn bản bằng tiếng Đức.



Các đặc trưng của các kiểu thông tin chỉ được thực hiện theo các kiểu thuộc tính chủ đề. Do đó, S100_GFJnformationType chỉ được liên kết với S100_GF_ThematicAttributeType chứ không phải là kiểu S100_GF_PropertyType chung chung hơn. Các liên kết với các kiểu thông tin được mô phỏng theo kiểu S100_InformationAssociationType.



Bảng 3-8 - Lớp S100_GF_InformationTyp



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_Information Type


			Một loại đối tượng nhận dạng có chứa thông tin bổ sung cho các đối tượng khác.


			


			





			Vai trò


			superType


			Kiểu thông tin điển hình hơn nhờ đó kiểu thông tin này có nguồn gốc.


			0..1


			S100_GF_InformationType





			Vai trò


			subType


			Các kiểu thông tin cụ thể hơn bắt nguồn từ kiểu thông tin này.


			0..*


			S100_GF_InformationType





			Vai trò


			linkBetween


			Một liên kết đến một liên kết thông tin xác định mối quan hệ giữa một loại đối tượng và kiểu thông tin này.


			0..*


			S100_GF_Information AssociationType





			Vai trò


			carrierOfCharacteristics


			Thuộc tính chuyên đề mô tả các đặc trưng của một kiểu thông tin.


			1..*


			S100_GF_ThematicThuộc tínhType





			Vai trò


			roles


			Vai trò đối với các liên kết kiểu thông tin khác cung cấp thông tin bổ sung.


			0..*


			S100_GF_AssociationRole








3-5.2.13  Lớp S100_GF_FeatureAssociationType



Lớp S100_GF_FeatureAssociationType không được thực hiện từ ISO 19109 nhưng được giới thiệu riêng cho GFM. Bởi trong tiêu chuẩn này có hai loại liên kết được phân biệt: liên kết đặc trưng và liên kết thông tin. Cả hai đều có định nghĩa và mô hình khác nhau. Lớp này mô tả liên kết đặc trưng. Một liên kết đặc trưng là mô tả mối quan hệ giữa hai đối tượng của các loại đối tượng địa lý. Nó có thể được đặc trưng bởi các thuộc tính theo chủ đề và thường có hai vai trò. Vai trò mô tả các đầu của mối quan hệ vì mối quan hệ này thường không đối xứng



Bảng 3-9 - Lớp S100_GF_FeatureAssociationType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_Feature AssociationType


			Một lớp để mô tả mối quan hệ giữa hai kiểu đặc trưng


			-


			-





			Vai trò


			superType


			Các liên kết đặc trưng chung hơn mà liên kết đặc trưng này được bắt nguồn.


			0..1


			S100_GF_Feature AssociationType





			Vai trò


			subType


			Các liên kết đặc trưng cụ thể hơn bắt nguồn từ sự kết hợp đặc trưng này.


			0..*


			S100_GF_Feature AssociationType





			Vai trò


			includes


			Các kiểu đặc trưng được bao gồm trong mối quan hệ này


			1..*


			S100_GF_FeatureType








3-5.2.14  Lớp S100_GF_InformationAssociationType


Lớp S100_GF_InformationAssociationType không được thực hiện từ ISO 19109 nhưng được giới thiệu riêng cho GFM. Bởi trong tiêu chuẩn này có hai loại liên kết được phân biệt: liên kết đặc trưng và liên kết thông tin. Cả hai đều có định nghĩa khác nhau và khác nhau trong mô hình. Lớp này miêu tả liên kết thông tin. Một liên kết thông tin là mô tả mối quan hệ giữa một đối tượng tùy ý và một kiểu thông tin cung cấp thông tin bổ sung cho đối tượng đó. Mối quan hệ có thể được đặc trưng bởi các thuộc tính theo chủ đề và một vai trò.



Bảng 3-10 - Lớp S100_GF_InformationAssociationType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_Information AssociationType


			Một lớp mô tả mối quan hệ giữa một đối tượng và một kiểu thông tin.


			


			





			Vai trò


			superType


			Liên kết thông tin chung hơn mà từ đó liên kết thông tin được khởi tạo .


			0..1


			S100_GF_Intormation AssociationType





			Vai trò


			subType


			Các liên kết đặc trưng cụ thể hơn bắt nguồn từ sự kết hợp đặc trưng này.


			0..*


			S100_GF_Intormation AssociationType





			Vai trò


			includes


			Kiểu thông tin được bao gồm trong mối quan hệ.


			1..*


			S100_GF_IntormationType





			Vai trò


			intormationClient


			Các loại đối tượng đóng vai trò là khách hàng trong liên kết thông tin


			1..*


			S100_GF_ObjectType








3-5.2.15  Lớp S100_GF_Constraint



Lớp S100_GF_Constraint là việc thực hiện lớp GF_Constraint ISO 19109 kết hợp với S100_GF_NamedType thay vì liên kết với GF_Feature_Type ISO 19109.



Bảng 3-11 - Lớp S100_GF_Constraint



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_Constraint


			Lớp cho các ràng buộc có thể liên quan đến các loại được đặt tên hoặc thuộc tính của chúng.


			-


			-





			Thuộc tính


			description


			Các ràng buộc được mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên và / hoặc trong ký hiệu chính thức.


			1


			CharacterString








3-5.3  Các thuộc tính của các kiểu đặc trưng



3-5.3.1  Giới thiệu



Phần này mô tả chi tiết hơn vai trò của các thuộc tính của các đặc trưng và các kiểu thông tin.


[image: image25.png]<<Siew o
510 08 Prpype
T e S
[

f

SR e

5100 GF _AtribaeType. 5100 GF.

(R i Consrsn

[ i s Chmersomg
Yo ot 10 Sy

e i e P 0.1

— T
oG ot —lsro_ar sl ) $100_GF Bmmersttyps [~
st G e o

s e o
o Vi 0.0 Dokt 10 0F Coblsaanye

g .
0.0 et e

=
ot om0

_— =
P B I Py ey e









Hình 3-2 - Các thuộc tính


3-5.3.2  Lớp S100_GF_ThematicAttributeType



Lớp S100_GF_ThematicAttributeType là sự thực hiện của lớp GF_ThematicAttributeType ISO 19109. Các kiểu thuộc tính chủ đề mang đặc điểm mô tả của các đối tượng khác với các điểm quy định trong các mục từ 7.4.3 đến 7.4.7 của ISO 19109. Lớp này khác với lớp ISO 19109 theo các cách sau:



1) GF_ThematicAttributeType được định nghĩa trong ISO 19109 như một lớp cụ thể. Việc thực hiện GFM là một lớp trừu tượng với hai lớp con cụ thể - S100_GF_SimpleAttributeType và S100_GF_ComplexAttributeType.



2) Thông tin thời gian phải có giá trị được xác định bởi các kiểu Date, Time, DateTime, S100_TruncatedDate hoặc các cấu trúc phức tạp bằng cách sử dụng sự kết hợp của các kiểu thời gian gốc.



Bảng 3-12 - Lớp S100_GF_ThematicAttributeType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_ThematicAttributeType


			Tóm tắt lớp cơ sở cho tất cả các thuộc tính khác với thuộc tính không gian.


			-


			-








3-5.3.3  Lớp S100_GF_ComplexAttributeType



Lớp S100_GF_ComplexAttributeType được giới thiệu cho GFM của tiêu chuẩn này. Thuộc tính phức tạp là một thành phần của các thuộc tính khác hoặc đơn giản hoặc phức tạp.



3-5.3.4  Lớp S100_GF_SimpleAttributeType



Lớp S100_GF_SimpleAttributeType được giới thiệu trong GFM của tiêu chuẩn này. Một kiểu thuộc tính đơn giản mang đặc trưng mô tả của một kiểu đã được đặt tên.



3-5.3.5  Lớp S100_GF_SpatialAttributeType



Lớp S100_GF_SpatialAttributeType là sự thực hiện của lớp GF_SpatialAttributeType trong ISO 19109. Một thuộc tính không gian sẽ có GM_Object làm kiểu giá trị của nó.



GM_Object và các kiểu con của nó được định nghĩa trong Sơ đồ không gian, Phần 7 của tiêu chuẩn này.



Bảng 3-13 - Lớp S100_GF_SpatialAttributeType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu





			Lớp


			S100_GF_SpatialAttributeType


			Lớp đại diện cho một thuộc tính không gian, được sử dụng để biểu diễn các đặc trưng không gian của một kiểu đặc trưng.


			


			





			Thuộc tính


			scaleMinimum


			Mẫu số nhỏ nhất của một tỷ lệ nhằm thể hiện một kiểu đặc trưng sẽ được sử dụng (ví dụ để miêu tả)


			0..1


			Positiveinteger





			Thuộc tính


			scaleMaximum


			Mẫu số lớn nhất của một tỷ lệ nhằm thể hiện một kiểu đặc trưng sẽ được sử dụng (ví dụ để mô tả)


			0..1


			Positiveinteger





			Thuộc tính


			geometry


			Đối tượng mô tả hình học thể hiện một kiểu đặc trưng.


			1


			GM_Object








3-5.3.6  Lớp GF_TemporalAttributeType



Lớp GF_TemporalAttributeType ISO 19109 không được thực hiện rõ ràng trong GFM của tiêu chuẩn này. Thông tin thời gian sẽ được mô phỏng bằng cách sử dụng thuộc tính chủ đề S100_GF_ThematicAttributeType (xem phần 6.3.3 để biết thêm chi tiết).



3-5.3.7  Lớp GF_MetadataAttributeType



Lớp GF_MetadataAttributeType ISO 19109 không được thực hiện rõ ràng trong tiêu chuẩn này. Các kiểu siêu dữ liệu phải được mô hình hóa bằng cách sử dụng các thuộc tính chủ đề phức tạp để thực hiện các kiểu từ thành phần siêu dữ liệu Phần 4a của tiêu chuẩn này. Các thuộc tính chủ đề phức tạp sẽ được định nghĩa trong một danh mục đặc trưng.



3-5.3.8  Lớp GF_QualityAttributeType



Lớp GF_QualityAttributeType ISO 19109 không được thực hiện rõ ràng trong tiêu chuẩn này. Các kiểu siêu dữ liệu chất lượng phải được mô hình hóa bằng cách sử dụng các thuộc tính chủ đề phức tạp để thực hiện các kiểu từ Chất lượng dữ liệu trong tiêu chuẩn này tại Phần 4c, Phụ lục 4c-A. Các thuộc tính chủ đề phức tạp sẽ được định nghĩa trong một danh mục đặc trưng.



3-5.3.9  Lớp GF_LocationAttributeType



Lớp GF_LocationAttributeType ISO 19109 không được thực hiện trong tiêu chuẩn này.



3-5.3.10  Lớp S100_TruncatedDateAttributeType



Lớp S100_TruncatedDateAttributeType được dùng cho mô hình hóa các giá trị thời gian với một hoặc nhiều thành phần quan trọng bị bỏ qua. Điều này cho phép sử dụng một phần của giá trị thời gian, Ví dụ: cho các khoảng thời gian định kỳ.



3-5.3.11  Lớp S100_GF_CodelistAttributeType



Lớp S100_GF_CodelistAttributeType được giới thiệu trong tiêu chuẩn này để mô hình hóa các bảng mã của tiêu chuẩn này. Thuộc tính mã hóa phải được liên kết với một bảng liệt kê (đối với các bảng mã liệt kê mở) hoặc một từ điển (cho các từ điển danh sách mã hóa đóng và mở) nhưng không phải cả hai. Cấu trúc của từ điển được định nghĩa bởi một đặc tả bên ngoài.



Bảng 3-14 - Lớp S100_GF_CodelistAttributeType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_GF_CodelistAttributeType


			Trừu tượng hóa lớp cơ sở cho các thuộc tính S100 Codelist.


			-


			-


			-





			Tag8


			codelistType


			Loại danh sách


			1


			Characterstring


			Phải là: Liệt kê mở Từ điển mở Từ điển đóng





			Tag


			URI


			Xác định từ điển cho mở hoặc đóng các Codelist từ điển


			0..1


			Characterstring


			Chỉ dành cho mở hoặc đóng các codelists từ điển





			Tag


			encoding


			Gợi ý mã hóa cho các giá trị bổ sung


			0..1


			Characterstring


			Chỉ đối với liệt kê mở hoặc Codelist từ điển mở.








3-5.3.12  Liệt kê S100_GF_EnumerationType



S100_GF_EnumerationType và S100_GF_EnumerantClass cùng mô hình liệt kê xác định các giá trị cho phép đối với một thuộc tính liệt kê và định nghĩa của nó. Một thể hiện của một kiểu liệt kê có thể xác định tập hợp các giá trị cho phép đối với một thuộc tính liệt kê hoặc mã số, hoặc cả hai.



3-5.4  Mối quan hệ giữa các kiểu đặt tên 


3-5.4.1  Giới thiệu



Phần dưới đây mô tả chi tiết hơn các mối quan hệ giữa các loại đối tượng. Mối quan hệ được phân loại như sau:



1) Tổng quát/chuyên môn hóa các kiểu đặc trưng và kiểu thông tin.



2) Các liên kết giữa các kiểu đặc trưng và kiểu thông tin.



3-5.4.2  Lớp GF_InheritanceRelation



Lớp GF_InheritanceRelation không được thực hiện trong tiêu chuẩn này nhưng được kế thừa đối tượng cho phép thông qua việc sử dụng một liên kết giống nhau trong lớp S100_GF_FeatureType và S100_GF_InformationType (xem Hình 3-3). tính đa bội của kết thúc superType của liên kết sao cho một kiểu con có thể chỉ có một siêu loại. Điều này ngăn chặn việc mô hình hóa đa kế thừa. Liên kết quan hệ kế thừa được mô hình hóa ở cấp độ của lớp cụ thể chứ không phải trên lớp trừu tượng S100_GF_NamedType. Điều này ngăn cản một kiểu đặc trưng kế thừa từ một kiểu thông tin và ngược lại.



Các liên kết kế thừa chỉ tồn tại giữa các kiểu đặt tên (các lớp) chứ không phải giữa các kiểu đối tượng đặt tên (nghĩa là các đối tượng cụ thể trong tập dữ liệu).
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Hình 3-3 - Các liên kết chuyên môn và tổng quát


3-5.4.3  Lớp S100_GF_AssociationType



Các liên kết được định nghĩa bởi lớp S100_GF_AssociationType với hai vai trò và một định nghĩa. Các lớp ISO 19109 GF_AggregationType, GF_SpatialAssociationType và GF_TemporalAssociationType không được thực hiện rõ trong GFM của tiêu chuẩn này. Các lớp này chỉ được sử dụng nếu một liên kết được phép mang đặc trưng. GFM ISO 19109 cho phép điều này vì GF_AssociationType là một kiểu con của GF_FeatureType. Tuy nhiên, S100_GF_AssociationType không phải là một kiểu con của S100_GF_FeatureType.



3-5.4.4  Liên kết các kiểu thông tin



Liên kết giữa S100_GF_ObjectType và S100_GF_InformationType được giới thiệu cho GFM trong tiêu chuẩn này. Vai trò bổ sung thông tin là mặc định cho liên kết này cho GFM trong tiêu chuẩn này và là thông tin bổ sung có sẵn cho một kiểu đặt tên.



3-5.4.5  Tên mặc định của đầu liên kết



Các lược đồ ứng dụng có thể chỉ định tên cho các đầu liên kết (Vai trò). Nếu tên không được cung cấp rõ ràng, sẽ sử dụng những mặc định sau đây.



1) Nếu chỉ có một đầu của liên kết được đặt tên rõ ràng là "<rolename>", đầu kia sẽ có tên mặc định là “inv_ <rolename>”.



2) Nếu đầu của liên kết không được đưa ra một tên rõ ràng, Vai trò mặc định là "the <target Class name>", trong đó lớp đích được tham chiếu từ lớp nguồn.



3) Các quy tắc trên có thể không dẫn đến một tên riêng biệt cho mỗi đầu liên kết trong lược đồ ứng dụng, do đó, các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể định nghĩa các quy tắc khác nhau hoặc bổ sung nếu cần.



4) Tên tiêu chuẩn mặc định sau đây có thể được sử dụng thay cho những liệt kê ở trên.



a. Vai trò "additionalInformation" là một vai trò mặc định cho các liên kết từ đặc trưng đến các kiểu thông tin.



b. Liên kết đặc trưng/đặc trưng hoặc thông tin/thông tin có thể điều hướng theo hướng sử dụng tên cuối mặc định là "source" và "target". Tên "linkedWith" có thể được sử dụng ở cả hai đầu của một liên kết hai chiều.



Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể kết hợp riêng biệt và mặc định nhưng phải rõ ràng về tên được áp dụng cho bất kỳ sự kết hợp cụ thể nào.



3-5.5  Tính chất của các kiểu đặc trưng



Tính chất của các kiểu đặc trưng được mô tả bởi các hoạt động có thể được thực hiện theo hoặc bằng các thể hiện của một kiểu đặc trưng. Các hoạt động chỉ áp dụng cho mô hình tương tác và không áp dụng cho mô hình truyền dữ liệu.



3-5.6  Những ràng buộc



Những ràng buộc có thể được giới thiệu để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Sự ràng buộc trong một ứng dụng nhằm ngăn chặn việc tạo ra các dữ liệu sai lệch bằng cách xác định các liên kết dữ liệu cho phép hoặc không cho phép. Một lược đồ ứng dụng sẽ xác định các ràng buộc một cách rõ ràng.



Chỉ có các kiểu đặt tên và thuộc tính có những ràng buộc.



3-6  Các quy tắc về lược đồ ứng dụng (khoản 8 ISO 8000)



3-6.1  Quá trình lập mô hình ứng dụng (khoản 8.1 ISO 8.110)



Lược đồ ứng dụng có hai mục đích:



1) Hướng tới một sự hiểu biết chung, chính xác về nội dung và cấu trúc của dữ liệu trong một lĩnh vực ứng dụng cụ thể.



2) Cung cấp một lược đồ máy tính có thể đọc được để áp dụng các cơ chế tự động quản lý dữ liệu. Hai vai trò này hàm ý một quy trình theo từng bước để tạo ra một lược đồ ứng dụng.



Các bước có thể được mô tả ngắn gọn như sau:



1) Khảo sát các yêu cầu từ lĩnh vực dự định áp dụng (Universe of Discourse)



2) Xây dựng mô hình khái niệm của ứng dụng với các khái niệm được xác định trong GFM. Nhiệm vụ này bao gồm xác định các kiểu đặc trưng, các thuộc tính và các ràng buộc của chúng.



3) Mô tả các yếu tố của lược đồ ứng dụng trong một ngôn ngữ mô hình chính thức nếu cần. Các lược đồ ứng dụng trong tiêu chuẩn này sẽ được mô tả sử dụng UML theo các quy tắc được định nghĩa trong phần này của tiêu chuẩn này.



4) Lồng ghép lược đồ ứng dụng chính thức với các lược đồ chuẩn khác, (lược đồ không gian, lược đồ chất lượng, vv) vào một lược đồ ứng dụng hoàn chỉnh.



3-6.2  Lược đồ ứng dụng (khoản 8.2 ISO 8.210)



3-6.2.1  Khái niệm ngôn ngữ lược đồ cho lược đồ ứng dụng



Nếu một ngôn ngữ khái niệm được sử dụng để tạo nên một lược đồ ứng dụng trong tiêu chuẩn này phải là UML.



3-6.2.2  Quy tắc chính



Các cấu trúc dữ liệu của lược đồ ứng dụng phải được mô hình hóa trong lược đồ ứng dụng. Tất cả các lớp được sử dụng trong một lược đồ ứng dụng để truyền dữ liệu là tức thời.



Điều này nghĩa là lớp tích hợp phải không bị theo khuôn mẫu «interface».



3-6.2.3  Xác định sơ đồ ứng dụng



1) Việc xác định mỗi lược đồ ứng dụng sẽ bao gồm tên và phiên bản. Sự bao gồm phiên bản đảm bảo rằng nhà cung cấp và người dùng đồng ý về phiên bản của lược đồ ứng dụng mô tả nội dung của một tập dữ liệu cụ thể. Một hệ thống xác định tên và phiên bản duy nhất cho các lược đồ ứng dụng trong tiêu chuẩn này sẽ được xác định.



2) Trong UML, một lược đồ ứng dụng sẽ được mô tả trong một PACKAGE, trong đó sẽ mang tên của lược đồ ứng dụng và phiên bản được ghi trong tài liệu của PACKAGE.



3-6.2.4  Tài liệu về lược đồ ứng dụng



1) Một lược đồ ứng dụng sẽ được ghi lại như một tài liệu. Một phương tiện của tài liệu lược đồ ứng dụng cho tiêu chuẩn này phải được xác định để đảm bảo sự nhất quán trên các thông số kỹ thuật sản phẩm của tiêu chuẩn này.



2) Tài liệu của một lược đồ ứng dụng trong UML có thể sử dụng các cơ sở tài liệu trong công cụ phần mềm để tạo ra lược đồ ứng dụng, nếu có thể truy xuất thông tin.



3) Nếu một CLASS hoặc một thành phần UML khác tương ứng với thông tin trong một danh mục các đặc trưng, thì danh mục tài liệu tham khảo sẽ được ghi lại.



4) Tài liệu về các kiểu đặc trưng trong một lược đồ ứng dụng phải nằm trong danh mục có cấu trúc, nguồn gốc từ GFM, chẳng hạn như trong một danh mục phù hợp với Phần 5 của tiêu chuẩn này. Nó có thể ở định dạng văn bản hoặc XML kèm theo một kiểu bảng (XSLT) được sử dụng để tạo phiên bản văn bản.



3-6.3  Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng trong UML (khoản 8.3 ISO 8.310)



3-6.3.1  Các quy tắc chính (khoản 8.3.1 ISO 19109)



Các quy tắc chính cho các lược đồ ứng dụng trong UML là:



1) Một trường hợp của S100_GF_NamedType sẽ được thực hiện như một CLASS.



2) Một trường hợp của S100_GF_ObjectType sẽ được thực hiện như một CLASS.



3) Một trường hợp của S100_GF_FeatureType sẽ được thực hiện như một CLASS.



4) Một trường hợp của S100_GF_InformationType sẽ được thực hiện như một CLASS.



5) Một trường hợp của S100_GF_FeatureAssociationType có vai trò của liên kết trong trường hợp của S100_GF_FeatureType đang được thực hiện như CLASSes. Nó sẽ được thực hiện như một trong các trường hợp sau đây:



a) Trường hợp 1: Trường hợp của S100_FeatureAssociationType không liên quan đến bất kỳ trường hợp nào của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như một ASSOCIATION giữa các CLASSes.



b) Trường hợp 2: Trường hợp của S100_FeatureAssociationType kết hợp với một hoặc nhiều trường hợp của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như một ASSOCIATION CLASS; Các trường hợp liên quan của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như ATTRIBUTES của ASSOCIATION CLASS.



6) Một thể hiện của S100_GF_InformationAssociationType có vai trò của intormationLink kết hợp với các thể hiện của S100_GF_FeatureType hoặc S100_GF_InformationType đang được thực hiện như CLASSES. Thực hiện một trong các trường hợp sau đây:



a) Trường hợp 1: Một trường hợp của S100_InformationAssociationType không được liên kết đến bất kỳ trường hợp nào của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như một ASSOCIATION giữa các CLASSes.



b) Trường hợp 2: Một trường hợp của S100_InformationAssociationType được liên kết với một hoặc nhiều trường hợp của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như một ASSOCIATION CLASS; Các trường hợp liên quan của S100_GF_ThematicAttributeType sẽ được thực hiện như ATTRIBUTES của ASSOCIATION.



7) Một trường hợp của S100_GF_AttributeType sẽ được thực hiện như một ATTRIBUTE.



8) Một trường hợp của S100_GF_SimpleAttributeType sẽ được thực hiện như một ATTRIBUTE.



9) Một trường hợp của S100_GF_ComplexAttributeType sẽ được thực hiện như một CLASS. CLASS đã tạo sẽ có một hoặc nhiều trường hợp của S100_GF_SimpleAttributeType và / hoặc S100_GF_ComplexAttributeType như ATTRIBUTE(s) của nó.



10) Một trường hợp về sự liên kết quan hệ kế thừa sẽ được thể hiện bằng mối quan hệ chung của UML (UML GENERALISATION).



3-6.4  Phạm vi lược tả của các lược đồ tiêu chuẩn trong UML (khoản 8.4 ISO 19109)



3-6.4.1  Các quy tắc để thêm thông tin vào một lược đồ tiêu chuẩn



Các lược đồ tiêu chuẩn sẽ không được mở rộng trong các lược đồ ứng dụng. Các lược đồ chuẩn là những quy tắc được mô tả trong tiêu chuẩn này, Ví dụ như lược đồ không gian, lược đồ danh mục đặc trưng.



3-6.4.2  Hạn chế của việc sử dụng các lược đồ tiêu chuẩn



Đối với một số lược đồ tiêu chuẩn, Ví dụ: Phần 7 của tiêu chuẩn này (lược đồ không gian), có thể xác định lại lược đồ theo cách sao cho chỉ những phần được chọn của lược đồ được sử dụng, và chỉ một số định nghĩa các lớp và các mối quan hệ được sử dụng.



1) Thông số kỹ thuật của hồ sơ giới hạn một lược đồ tiêu chuẩn sẽ được mô tả trong một gói UML mới bằng cách sao chép các định nghĩa thực tế (các lớp và các mối quan hệ) từ lược đồ chuẩn. Các thuộc tính và hoạt động trong các lớp có thể bị bỏ qua.



2) Giảm bớt một lược đồ tiêu chuẩn cho phù hợp với các điều khoản tiêu chuẩn thực tế. 



3-6.4.3  Quy tắc sử dụng lược đồ siêu dữ liệu (khoản 8.5 ISO 8.510)



Lược đồ siêu dữ liệu được định nghĩa trong Phần 4 của tiêu chuẩn này là một lược đồ ứng dụng cho bộ siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu là mô tả dữ liệu và ghi chép dữ liệu. Siêu dữ liệu cho dữ liệu địa lý thường cung cấp thông tin về nhận dạng, phạm vi, chất lượng, không gian và thời gian, tham chiếu không gian và sự phân bố.



Các kiểu siêu dữ liệu được thực hiện dưới dạng các thuộc tính phức tạp để nhận ra các phần tử từ tiêu chuẩn này tại Phần 4. Vì vậy các thuộc tính siêu dữ liệu phải là kiểu thuộc tính chủ đề.



3-6.4.4  Các quy tắc thời gian (khoản 8.6 ISO 19109)



Tiêu chuẩn này không bao gồm hồ sơ của ISO 19108. Thuộc tính thời gian sẽ được mô hình hóa bằng cách sử dụng các kiểu Date, Time hoặc DateTime, S100_TruncatedDate, hoặc các thuộc tính phức tạp bằng cách sử dụng kết hợp các kiểu thời gian này. Việc sử dụng các kiểu này làm thuộc tính là một trường hợp của S100_GF_SimpleAttributeType hoặc S100_GF_ComplexAttributeType nếu thích hợp. 


3-6.5  Các quy tắc không gian (khoản 8.7 ISO 19109)



3-6.5.1  Quy tắc không gian chung (khoản 8.7.1 ISO 19109)



Miền giá trị của các kiểu thuộc tính không gian phải tuân theo các thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn này, Phần 7 cung cấp các lược đồ khái niệm để mô tả các đặc tính không gian của các đối tượng địa lý và một tập hợp các toán tử không gian phù hợp với các lược đồ này.



Phần 7 của tiêu chuẩn này loại trừ các tôpô nguyên gốc và do đó bất kỳ quy tắc tôpô nào được nêu trong mục 8.7 của ISO 19109 không có liên quan trong phần này.



3-6.5.2  Các thuộc tính không gian



1) Các đặc tính không gian của một đối tượng sẽ được mô tả bằng một hoặc nhiều thuộc tính không gian. Trong một lược đồ ứng dụng, một thuộc tính không gian là một kiểu con của một thuộc tính đặc trưng (xem 5.3), và sự phân loại các giá trị được xác định trong Phần 7 của tiêu chuẩn này.



2) Một thuộc tính không gian sẽ được trình bày trong một lược đồ ứng dụng bằng một trong hai cách:



a) Trường hợp 1: Là một ATTRIBUTE của một UML CLASS đại diện cho một đặc trưng, trong trường hợp đó, ATTRIBUTE sẽ lấy một trong những đối tượng không gian được định nghĩa trong lược đồ không gian ISO 19107 làm kiểu dữ liệu cho giá trị của nó, hoặc



b) Trường hợp 2: Dưới dạng UML ASSOCIATION giữa lớp đại diện cho một đặc trưng và một trong những đối tượng không gian được định nghĩa trong lược đồ không gian, ISO 19107.



3) Một thuộc tính không gian sẽ lấy một đối tượng không gian làm giá trị cho nó. Các đối tượng không gian được phân loại như các đối tượng hình học, chúng được phân loại dưới dạng nguyên gốc, phức hợp hoặc tổng hợp (đối với các đối tượng hình học). Các kiểu giá trị của các thuộc tính không gian phải là các kiểu được mô tả trong Phần 7 của tiêu chuẩn này, hoặc các kiểu con của chúng.


3-6.5.3  Chất lượng không gian



Chất lượng vị trí của một đối tượng không gian sẽ được mô tả bằng cách liên kết một chiều với S100_GF_InformationType được liên kết với S100_GF_SimpleAttribute để xác định chính xác vị trí.



3-6.5.4  Kết cấu và phức hợp hình học thể hiện thuộc tính không gian của các đặc trưng 


3-6.5.4.1  Giới thiệu



Cấu hình không gian của nhiều đặc trưng không thể được đại diện bởi một hình học nguyên gốc đơn lẻ. Các kiểu GM_Aggregate và GM_Complex hỗ trợ mô tả các đặc trưng như bộ sưu tập các đối tượng hình học.



3-6.5.4.2  Các khối hình học



Cấu hình không gian của tiêu chuẩn này chỉ hỗ trợ kiểu hình học kết hợp GM_Multipoint. GM_Multipoint sẽ được sử dụng như là giá trị của một thuộc tính không gian đại diện cho một đối tượng địa lý như một tập các điểm.



3-6.5.4.3  Các phức hợp hình học



Các phức hợp hình học được sử dụng để miêu tả các đặc tính không gian của một đặc trưng như một tập các liên kết hình học nguyên gốc. Ngoài ra, các trường hợp của GM_Complex cho phép chia sẻ các thuộc tính hình học bằng các thuộc tính không gian của các đặc trưng khác nhau. Không có liên kết rõ ràng giữa GM_Primitives trong một GM_Complex; Liên kết giữa GM_Primitive có thể được bắt nguồn từ dữ liệu tọa độ.



1) Một GM_Complex được sử dụng làm giá trị cho một thuộc tính không gian đại diện cho một đối tượng địa lý như một tập hợp các liên kết GM_Objects. Các lớp con của GM_Complex có thể được chỉ định để ràng buộc cấu trúc của GM_Complex nhằm biểu diễn một cấu hình không gian cụ thể.



2) Các đặc trưng chia sẻ các phần tử hình học của chúng sẽ được biểu diễn dưới dạng GM_Complexes là các phức hệ con trong một GM_Complex lớn hơn.



3-6.5.4.4  Các hỗn hợp hình học



Một hỗn hợp hình học là một phức hợp hình học có tất cả các thuộc tính của một hình học nguyên gốc, trừ khi nó bao gồm các hình học nguyên gốc nhỏ hơn cùng loại. Một hỗn hợp hình học được sử dụng để đại diện cho các đặc trưng phức tạp bao gồm các vật thể hình học nhỏ hơn có cùng kiểu hình học. Một GM_Composite sẽ được sử dụng để đại diện cho một đặc trưng phức tạp có các thuộc tính hình học của một hình học nguyên gốc.



3-6.5.4.5  Các đặc trưng chia sẻ hình học



Các đặc trưng khác nhau có thể chia sẻ, một phần hoặc hoàn toàn, cùng dạng hình học khi chúng xuất hiện để chiếm vị trí tương tự. Để chia sẻ một dạng hình học phổ biến, các thuộc tính tính không gian phải chia sẻ một hoặc nhiều GM_Objects.



Có hai cách chia sẻ hình học. Chia sẻ hoàn toàn, xảy ra khi hai đối tượng đặc trưng lấy cùng một trường hợp của một GM_Object làm giá trị cho một thuộc tính không gian. Điều này có thể được hỗ trợ, hoặc ngăn cản, bằng cách nêu rõ trong lược đồ ứng dụng. Trong trường hợp không có những ràng buộc như vậy, nó có thể được thực hiện bất cứ khi nào cần thiết.



1) Lược đồ ứng dụng có thể yêu cầu hai hoặc nhiều loại đối tượng địa lý để chia sẻ hình học hoàn toàn bằng cách bao gồm một ràng buộc mà GM_Objects đại diện cho các đối tượng địa lý phải bằng nhau.



2) Lược đồ ứng dụng có thể ngăn chặn trường hợp của hai hoặc nhiều kiểu đặc trưng chia sẻ hoàn toàn hình học của chúng bằng cách bao gồm một ràng buộc mà GM_Objects đại diện cho các đặc trưng không bằng nhau.



3-6.6  Các quy tắc biên mục (ISO 19109 khoản 8.8)



3-6.6.1  Giới thiệu (ISO 8.8.1 khoản 8.8.1)



Danh mục đặc trưng là một kho chứa mô tả các hiện tượng thế giới thực có ý nghĩa đối với một miền cụ thể. Phương pháp lập danh mục đặc trưng cung cấp các chi tiết về tổ chức dữ liệu biểu diễn các hiện tượng này trong các kiểu để các kết quả thông tin rõ ràng, dễ hiểu và hữu ích.



3-6.6.2  Lược đồ ứng dụng dựa trên một danh mục đặc trưng (ISO 8.8.2)


Một lược đồ ứng dụng trong tiêu chuẩn này sẽ được xây dựng hoàn chỉnh bằng các định nghĩa được cung cấp bởi một danh mục đặc trưng thực hiện các hồ sơ danh mục đặc trưng của tiêu chuẩn này. 


3-6.6.3  Mã hóa ký tự



Mã hóa ký tự được sử dụng trong tập dữ liệu phải được định nghĩa trong lược đồ ứng dụng. Nơi sử dụng nhiều ký tự mã hóa, lược đồ ứng dụng sẽ ghi lại cách chúng được sử dụng trong tập dữ liệu. 


3-6.7  Danh sách mã hóa


Các lược đồ ứng dụng sử dụng thuộc tính của kiểu danh sách mã hóa bao gồm một CLASS với các thẻ được chỉ định bên dưới. Các kiểu danh sách mã hóa được mô tả trong Phần 1.



Bảng 3-15 - Các thẻ cho các kiểu danh sách mã hóa



			Kiểu danh sách mã hóa


			Thẻ và giá trị





			Liệt kê mở


			codelistType=open enumeration 


encoding=other: [something]





			Từ điển đóng


			codelistType=closed dictionary 


URI=<dictionary URL>





			Từ điển mở


			codelistType=open dictionary 


URI=<dictionary URL> 


encoding=other: [something]








Dạng nâng cao của "other: [something]" sẽ là một chuỗi ký tự ở định dạng được chỉ định dưới đây:



Từ 'other' tiếp theo là dấu hai chấm và một ký tự trống duy nhất (tức là 'other': không có dấu ngoặc kép), tiếp theo là một hoặc nhiều chuỗi chữ và số được cách nhau bằng dấu cách.



Mẫu quy tắc chỉ định phần sau 'other:' được chỉ định là (sử dụng các mẫu lược đồ XML 1.0/1.1):



[a-zA-Z0-9]+( [a-zA-Z0-9]+)*



Lưu ý rằng sau dấu ngoặc đơn bên trái là một dấu cách và kết thúc bằng dấu hoa thị. Ví dụ



Bảng 3-16 - Các ví dụ về các giá trị “ngoại lệ (extra)” của các thuộc tính danh sách mã



			other: loxodromic


			Cho phép





			other: Seeschifffahrtsstraβen Ordnung


			Không được phép (chứa ký tự β mà không nằm trong tập hợp được phép)





			other: German Shipping Regulations


			Cho phép





			other: German Shipping Regulations


			Không được phép (2 khoảng trống liên tiếp)





			German Shipping Regulations


			Không được phép (không bắt đầu bằng "other:")





			other: 287


			Cho phép





			other: 1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine


			Không được phép (dấu gạch nối và dấu phẩy không nằm trong tập hợp được phép)








3-7  Lược đồ áp dụng cho vùng bao phủ 


3-7.1  Giới thiệu



Quy tắc này được đặt cho các lược đồ ứng dụng nhằm vào dữ liệu đặc trưng. Tuy nhiên, lược đồ ứng dụng cũng có thể được định nghĩa cho vùng bao phủ.



Phần này bao gồm các ví dụ về cách các lược đồ ứng dụng có thể được định nghĩa cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Các thành phần của các lược đồ ứng dụng được định nghĩa trong ISO 19123 chứ không phải theo tiêu chuẩn ISO 19109. Tuy nhiên, phạm vi bao phủ có thể dựa trên kiểu đặc trưng hình học, và trong những trường hợp như vậy, khái niệm tương tự như một bộ sưu tập đặc trưng. Các đặc trưng bao phủ theo định hướng như vậy được thảo luận dưới đây.



3-7.2  Dữ liệu lưới hóa



Lược đồ ứng dụng này định nghĩa vùng bao phủ dạng lưới tứ giác với siêu dữ liệu liên quan. Siêu dữ liệu được đề cập đến trong tiêu chuẩn ISO 19115 và 19115-2. Một sự lựa chọn siêu dữ liệu cụ thể đã không được thực hiện trong lược đồ này. Lược đồ này có thể phục vụ cho cả dữ liệu "matrix" và "raster" theo siêu dữ liệu được chọn.



Dữ liệu lưới bao gồm một đặc trưng duy nhất - "image" hoặc "matrix" cùng với các siêu dữ liệu liên quan lấy từ MD_Metadata (hoặc MI_Metadata). CV_Coverage đóng vai trò như là thuộc tính không gian của tập dữ liệu lưới. Nó xác định một khu vực được "bao phủ" bởi hàm bao phủ . Đối với vùng bao phủ liên tục được định nghĩa trong lược đồ ứng dụng này, hàm bao phủ sẽ trả về một giá trị cho mọi điểm trong vùng được bao phủ dựa trên một hàm nội suy. Ma trận giá trị lưới là một tập các giá trị điều khiển hàm nội suy. Trường hợp này, ma trận giá trị là một mạng lưới đi qua một quy tắc quét tuyến tính (x, y). Việc tham chiếu không gian được xác định bởi hệ tọa độ tham chiếu.



Lược đồ ứng dụng mẫu này hỗ trợ phần lớn cho các ứng dụng dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới.



[image: image27.png]







Hình 3-4 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tứ giác bao phủ



3-7.3  Sự thay đổi kích thước ô lưới



Lược đồ ứng dụng này mô tả một lưới có kích thước ô thay đổi (ISO 19123). Thủ tục cắt ngang là thủ tục Morton cho phép hỗ trợ kích thước ba chiều (hoặc nhiều hơn). Đây là trường hợp đặc biệt sử dụng cho dữ liệu thủy đạc với khối lượng lớn dữ liệu thủy âm trên mặt đáy diện rộng trong lưới 3D, những nơi các ô cùng độ sâu có thể dễ dàng được tổng hợp.
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Hình 3-5 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho vùng bao phủ Reimann


3-7.4  Hình ảnh định hướng đặc trưng



Tất cả các tập dữ liệu lưới được định hướng đặc trưng, trong đó bao phủ là một kiểu con của một đối tượng địa lý. Điều này có nghĩa là một tập dữ liệu toàn bộ ô lưới có thể được coi là một đặc trưng. Một cấu trúc đặc trưng có thể được áp dụng cho dữ liệu lưới theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, vùng bao phủ riêng lẻ có thể mang mã đặc trưng như một thuộc tính. Ví dụ, một phạm vi bao phủ tương ứng với hệ thống mã bưu chính sẽ có các giá trị riêng cho mỗi mã bưu chính, nhưng vẫn bao phủ toàn quốc. Sự khác biệt duy nhất trong lược đồ ứng dụng là mối quan hệ giữa vùng bao phủ riêng lẻ và các đặc trưng.



Lược đồ ứng dụng mẫu trong Hình 3-6 dưới đây mô tả cả hai lớp bao phủ “điểm riêng lẻ” và “điểm lưới riêng lẻ”. Các thông số kỹ thuật sản phẩm điển hình sẽ chọn một trong hai (hoặc cả hai) tùy thuộc vào loại bao phủ cần thiết.
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Hình 3-6 - Đặc trưng định hướng vùng bao phủ riêng lẻ



Phương pháp thứ hai của việc thiết lập một cấu trúc đặc trưng là phát triển một tập dữ liệu tổng hợp có chứa nhiều lớp phủ riêng biệt nhưng liền kề nhau. Các lớp bao phủ có thể liên tục hoặc rời rạc. Điều này rất giống với cách tập hợp một tập dữ liệu "vector", ở đó mỗi đối tượng có đặc trưng hình học và thuộc tính riêng. Trong thực tế, dữ liệu vector có thể được trộn với dữ liệu vùng bao phủ trong cùng tập dữ liệu. Lược đồ ứng dụng chỉ đơn giản cho phép nhiều trường hợp của đặc trưng.



Các yếu tố hình học như lưới có thể được chia sẻ giữa nhiều đặc trưng, và các đặc trưng có thể liên quan bởi thành phần hoặc các mối quan hệ khác cho phép trong mô hình đặc trưng chung của ISO 19109. Một đặc trưng phức tạp có thể bao gồm cả phạm vi bao phủ lưới liên tục và các dữ liệu vector như đa giác ranh giới. Một tập dữ liệu định hướng đặc trưng có thể chứa cả vùng bao phủ liên tục đại dương được thu thập bởi dữ liệu thủy âm, các điểm và đường thẳng tương ứng với các thiết bị báo hiệu hỗ trợ hành hải. Các yếu tố tôpô nguyên gốc có thể liên quan đến tất cả các đặc trưng cho phép tạo ra một số cấu trúc hữu ích. Hải đồ Raster có thể bao gồm các dữ liệu vector bổ sung nhằm mô tả các báo hiệu hỗ trợ hành hải, các rủi ro và các vùng nguy hiểm, những gì không nhìn thấy được thì sẽ không được miêu tả, nhưng vẫn có các tác dụng tích cực trong việc sử dụng Hải đồ Raster, vì vậy thủy thủ có thể xác định một con tàu nằm trong vùng nguy hiểm hay không hoặc thực hiện các chức năng khác của hệ thống ECDIS.



3-8  Giải thích mô hình khoảng thời gian và giai đoạn



Thời điểm bắt đầu và kết thúc của các giai đoạn (và các khoảng thời gian) sẽ được bao gồm trong giai đoạn (hoặc khoảng thời gian) trừ khi một thông số kỹ thuật sản phẩm xác định một cách giải thích khác. Điều này dựa trên ISO 8601: 2004 § 2.1.3, xác định khoảng thời gian là "phần của trục thời gian được phân định bởi hai thời điểm" và quy định rằng "Khoảng thời gian bao gồm tất cả các khoảnh khắc giữa hai thời điểm hạn chế". Không cho phép sử dụng thuộc tính "trước" hoặc "sau" cho khoảng thời gian.



Thời điểm bắt đầu và kết thúc của các giai đoạn được xác định bởi thành phần ngày/thời gian có mức nhỏ nhất. Ví dụ: nếu tháng là thành phần nhỏ nhất được đưa ra cho sự kết thúc của một giai đoạn, thì kết thúc giai đoạn là toàn bộ tháng và khoảng thời gian kết thúc vào cuối ngày cuối cùng của tháng.



Ví dụ: Áp dụng vấn đề trên để mã hóa khoảng thời gian bằng cách dùng mô tả độ chính xác giảm hoặc kiểu truncatedDate, dẫn đến các diễn giải trong Bảng 3-17. Bảng cũng chỉ ra cách xử lý trường hợp đặc biệt của năm nhuận.



Bảng 3-17 - Ví dụ về các khoảng thời gian


			<S100_TruncatedDateAttributeType>periodStart


			--- 01--


			00 giờ 00 phút 00 giây vào ngày 1 tháng 1 đến 24 giờ 00 phút 00 giây vào ngày 29 tháng 2 năm nhuận và ngày 28 tháng 2 năm không nhuận.





			


			Năm và ngày không được mã hóa


			





			<S100_TruncatedDateAttributeType>periodEnd


			--- 02--


			





			


			Năm và ngày không được mã hóa


			





			<S100_TruncatedDateAttributeType>periodStart


			--- 0101


			00 giờ h 00 phút 00 giây s vào ngày 1 tháng 1 đến 24 giờ 00 phút 00 giây vào ngày 28 tháng 2 hàng năm.





			


			Năm không được mã hóa


			





			<S100_TruncatedDateAttributeType>periodEnd


			--- 0228


			





			


			Năm không được mã hóa


			





			<S100_DateAttributeType>dateStart


			dateStart=20120105


			00 giờ 00 phút 00 giây vào ngày 5 tháng 1 năm 2012 đến 24 giờ 00 phút 00 giây ngày 18 tháng 6 năm 2012.





			<S100_DateAttributeType>dateEnd


			dateEnd=20120618


			








3-9  Sử dụng các kiểu định dạng cụ thể cho thời gian ngắn gọn



Các định dạng dữ liệu có thể sử dụng các kiểu cụ thể được hỗ trợ bởi định dạng để kết hợp các giá trị cắt ngắn. Trường hợp này xảy ra để mô tả định dạng phải chỉ định ánh xạ giữa các giá trị truncatedDateType và các giá trị của các kiểu định dạng cụ thể.



Thí dụ: Mã hóa dựa trên XML có thể sử dụng kiểu thuộc tính đơn giản gMonthDay (là kiểu được xây dựng trong lược đồ XML) như một biểu thị tương đương cho "ngày 17 tháng 12 hàng năm":xs: gMonthDay: -12-17



Đây là giá trị tương đương với giá trị ----1217 trong định dạng dữ liệu tuân thủ theo tiêu chuẩn này.



3-10  Các định danh trường hợp



Định danh của các trường hợp nên tận dụng khái niệm Tên Tài nguyên Hàng hải (Maritime Resource Name - MRN) và namespace, namespace của MRN được quản lý bởi Hiệp hội hải đăng quốc tế (IALA) thông qua trang web http://mrnregistry.org, cũng chứa các tham chiếu đến bộ quy tắc đầy đủ áp dụng cho khái niệm MRN. namespace cao nhất urn: mrn vẫn cố định, với các namespace tiếp theo được phân tách bằng dấu hai chấm và có sẵn thông qua quá trình ứng dụng được giải thích trên trang web. Bất kỳ tổ chức nào muốn phát hành Số nhận dạng tuân thủ MRN nên áp dụng cho một namespace từ IALA hoặc từ một tổ chức đã có namespace được đăng ký.



Ví dụ, IHO áp dụng cho một namespace và sau đó cung cấp cho tất cả các quốc gia thành viên một subnamespace dưới namespace là urn:mrn:iho; đối với NOAA đây có thể là urn:mrn:iho:us và CHS (Tiêu chuẩn thủy đạc Canada - Canadian Hydrographic Standard) có thể là urn:mrn:iho:ca. NOAA và CHS sau đó sẽ quản lý namespace tương ứng của họ khi cần thiết và trong các quy tắc MRN.



Các quy tắc sau áp dụng cho namespace MRN.



Chuỗi cụ thể namespace (Namespace Specific String - NSS) của tất cả các URN sử dụng "mrn" NID sẽ có cấu trúc sau:
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Khái niệm cơ bản của ký hiệu ABNF được sử dụng:



“”  Các lateral (chuỗi ký tự đầu cuối); các điều khoản không trong dấu ngoặc kép là không đầu cuối.



/  Lựa chọn thay thế.



()  Chỉ ra một trình tự nhóm, được sử dụng như một sự thay thế duy nhất hoặc như một lặp lại duy nhất nhóm.



<a>*<b>  Chỉ ra thuật ngữ hoặc nhóm sau đây có thể lặp lại ít nhất <a> và tối đa <b> lần; giá trị mặc định lần lượt là 0 và vô cùng.



;  Chú thích, dẫn giải.



Toàn bộ URN không phân biệt chữ hoa chữ thường.



<URN chars> Như được định nghĩa trong RFC2141



Quá trình gán mã nhận dạng (ID) tổ chức duy nhất được quản lý bởi IALA. Chi tiết và quy trình đăng ký có thể được tìm thấy tại <http://www.mrnregistry.org>.



Phần 4a: Siêu dữ liệu



4a-1  Phạm vi áp dụng



Hồ sơ về siêu dữ liệu trong tiêu chuẩn này được mô tả trong các Phần 4a, 4b và 4c cung cấp thông số kỹ thuật cho việc mô tả, xác nhận và trao đổi siêu dữ liệu về các tập dữ liệu địa lý thông thường được sản xuất bởi các tổ chức thủy đạc. Mục đích là để tạo ra các bản ghi siêu dữ liệu cung cấp thông tin về nhận dạng, phạm vi không gian và thời gian, chất lượng, lược đồ ứng dụng, hệ thống tham chiếu không gian và phân phối dữ liệu địa lý kỹ thuật số. Nó có thể áp dụng danh mục các tập dữ liệu, làm sáng tỏ và mô tả đầy đủ nguồn dữ liệu tài nguyên địa lý và phi địa lý. Mặc dù chủ yếu nhằm mô tả dữ liệu địa lý kỹ thuật số dữ liệu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để mô tả các tài nguyên khác như hải đồ, bản đồ, hình ảnh, văn bản tài liệu và tài nguyên phi địa lý. Nó cung cấp cho việc mô tả attributes, attributeTypes, features, featureTypes, collectionHardware, collectionSession, datasets, dataset series, nonGeographicDatasets, propertyTypes, fieldSession, software và services. Cần lưu ý rằng hồ sơ này không giới hạn ở các tài nguyên được liệt kê trong ISO19115-1 Danh sách mã hóa MD_ScopeCode << Codelist >> (ISO 19115-1 - B.3.28) và có thể được mở rộng để bao gồm các tài nguyên bổ sung nếu được yêu cầu. Hồ sơ này dựa trên ISO 19115-1 Siêu dữ liệu và ISO 19115 Phần 2 - Siêu dữ liệu cho hình ảnh và dữ liệu lưới. Nó cũng tính đến ISO / TS 19115-3 - Siêu dữ liệu - Lược đồ XML thực hiện cho các khái niệm cơ bản.



ISO 19115-1 cung cấp một cấu trúc trừu tượng để mô tả thông tin địa lý kỹ thuật số bằng cách xác định các yếu tố siêu dữ liệu và thiết lập một tập hợp thuật ngữ siêu dữ liệu chung, định nghĩa và thủ tục gia hạn. ISO / TS 19115-3 cung cấp eXtensible Markup Language (XML) triển khai ISO 19115-1 và hướng dẫn phát triển các hồ sơ và các phần mở rộng.



Tài liệu này dành cho các nhà phát triển, những người triển khai các ứng dụng siêu dữ liệu và cung cấp sự hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc chuẩn hóa thông tin địa lý. Nó nên được sử dụng kết hợp với các tiêu chuẩn được liệt kê trong mục 4a-4.



Các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện, các nguyên tắc mã hóa và chất lượng siêu dữ liệu của Tiêu chuẩn này, được bao gồm trong các tài liệu liên quan sau đây:



1) Phần 4b - Tiện ích mở rộng siêu dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và lưới



2) Phần 4c - Nguyên tắc về siêu dữ liệu



3) Phụ lục 4a-C - Thực hiện siêu dữ liệu


4a-2  Sự phù hợp



4a-2.1  Sự phù hợp của hồ sơ này với các tiêu chuẩn khác



Ngoài các yếu tố được liệt kê trong ISO 19115-1, hồ sơ này cũng chấp nhận tất cả các nghĩa vụ và điều kiện đã tập hợp trong ISO 19115-1, ngoại trừ yếu tố metadataIdentitier đã được thay đổi từ tùy chọn sang bắt buộc. Điều này được thực hiện để tạo điều kiện cho việc thực hiện và quản lý các bản ghi siêu dữ liệu bằng cách cho phép xác định các bản sao siêu dữ liệu trùng lặp và mối quan hệ của một siêu dữ liệu con với đặc trưng của bản ghi siêu dữ liệu gốc. Các chi tiết cụ thể của bất kỳ mối quan hệ phân cấp siêu dữ liệu nào sẽ được nêu chi tiết trong các thông số kỹ thuật của sản phẩm.



Có tính đến sự thay đổi được xác định ở trên và các yêu cầu được ghi trong ISO 19106: 2004, Hồ sơ này đáp ứng các yêu cầu phù hợp loại 110. Hồ sơ là một tập hợp hồ sơ11 của ISO 19115-1 và bao gồm một phần mở rộng trong ngữ cảnh cho phép bởi tiêu chuẩn cơ sở12. 



Hồ sơ này bao gồm parentMetadata đóng vai trò như một yếu tố siêu dữ liệu cốt lõi cho các tập dữ liệu địa lý. Nếu một bản ghi siêu dữ liệu của tập dữ liệu có bản ghi siêu dữ liệu gốc, thì sau đó phần tử này trở thành bắt buộc và do đó nên được coi là một yếu tố “cốt lõi - core”. Hướng dẫn về việc thực hiện XML của hồ sơ này được trình bày trong Phụ lục 4a-C.



4a-3  Sự phù hợp với hồ sơ này



Bất kỳ siêu dữ liệu nào đáp ứng yêu cầu sự phù hợp với hồ sơ này phải:



1) Có nội dung theo các định nghĩa từ điển dữ liệu trong Phụ lục B của ISO 19115-1, (bao gồm các thay đổi theo yêu cầu của ISO 19115-1 Sửa đổi 1: 2018) ngoại trừ phần tử siêu dữ liệu metadataIdentifier là bắt buộc;



2) Chứng minh sự phù hợp bằng cách xác nhận các đối tượng tài liệu XML so với lược đồ hồ sơ siêu dữ liệu trong tiêu chuẩn này.



Tất cả các triển khai cụ thể cho sản phẩm của hồ sơ này sẽ cung cấp ngôn ngữ biểu định kiểu mở rộng (XSL) có thể dịch các đối tượng tài liệu XML sang định dạng XML hồ sơ siêu dữ liệu. Các kết quả đối tượng tài liệu XML này sẽ được xác nhận bằng ISO / TS 19115-3 XSDs.



4a-4  Các tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



4a-4.1  Định nghĩa hồ sơ



Các tài liệu sau đây là tài liệu viện dẫn được sử dụng để định nghĩa hồ sơ siêu dữ liệu của tiêu chuẩn này:



ISO 19115-1: 2014, Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản)


ISO 19115-1 / Amdt01: 2018, (Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (Amendment 1)) (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản) (Sửa đổi 1))


ISO 19115-2: 2009, Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Tiện ích mở rộng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới)


ISO 19119: 2016, Geographic information - Services (Thông tin địa lý - Các dịch vụ)



ISO / TS 19115-3: 2016, Geographic information - Metadata - XML schema implementation for fundamental concepts (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Triển khai lược đồ XML cho khái niệm cơ bản)


4a - 4.2  Tài liệu viện dẫn bổ sung



ISO 19115:2003, Geographic information - Metadata (Thông tin địa lý-Siêu dữ liệu)



ISO 19115:2003/Cor.1:2006, Geographic information - Metadata (Technical Corrigendum 1)) (Thông tin địa lý-Siêu dữ liệu (đính chính.1:2006)



ISO/TS 19139:2007, Geographic information - Metadata - XML schema implementation (Thông tin địa lý-Siêu dữ liệu-Thực hiện lược đồ XML)


4a-5  Các yêu cầu



4a-5.1  Mục đích thương mại và sử dụng



Siêu dữ liệu có thể đáp ứng một số ứng dụng:



1) Phát hiện dữ liệu - mô tả tóm tắt về nội dung, chất lượng, chi tiết liên lạc, phân phối ngoại tuyến và các tài liệu tham khảo trực tuyến (URL) để xem trên mạng.



2) Sử dụng dữ liệu - thông tin rộng hơn về bao phủ, bảo trì, nội dung và chi tiết của việc tạo dữ liệu. Nó bao gồm thông tin liên lạc, phân phối và chi tiết chất lượng.



3) Sự phù hợp của dữ liệu - chi tiết bổ sung về việc sử dụng, các ràng buộc, định dạng, thời gian và mức độ. Mức độ siêu dữ liệu giúp người dùng xác định tính phù hợp của dữ liệu để sử dụng.



4) Chia sẻ Dữ liệu - chi tiết liên quan đến nội dung dữ liệu, các định dạng chuyển tải và không gian miêu tả.


5) Quản lý dữ liệu - mức chi tiết nhất của siêu dữ liệu, bao gồm thông tin về chất lượng dữ liệu và kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu. Kiểu thông tin này đôi khi rất quan trọng khi dữ liệu được trao đổi giữa các tổ chức.
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Hình 4a-1  Mục đích thương mại



Hình 4a-1 minh họa mối quan hệ giữa các kiểu siêu dữ liệu được yêu cầu bởi cộng đồng người dùng khác nhau và phạm vi của hồ sơ này. Mỗi thông số kỹ thuật sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn này sẽ mô tả siêu dữ liệu nguồn và đặc trưng sẽ được yêu cầu để hỗ trợ sử dụng, chia sẻ và quản lý dữ liệu. Các yêu cầu cao hơn đối với siêu dữ liệu toàn diện (như được minh họa bởi "Người thực hiện - Doers" trong Hình 4a-1), yêu cầu về phạm vi phân bổ để cho phép lựa chọn nguồn và phân tích đặc trưng.



ISO 19115-1 không cung cấp tất cả các siêu dữ liệu cần thiết để mô tả hình ảnh. Điều này đã được bao gồm trong phần 2 của ISO 19115, trong đó kết hợp các yếu tố cần thiết cho việc mô tả hình ảnh và dữ liệu lưới. ISO 19130 - "Bộ cảm biến và mô hình dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và lưới", là một tiêu chuẩn quan trọng liên quan đến Phần 2 ISO 19115, vì nó chỉ định thông tin cần thiết để hỗ trợ vị trí địa lý của hình ảnh thu được, bao gồm mô tả cảm biến và thông tin vật lý liên quan đến một mô hình cảm biến, các chức năng phù hợp, và các điểm khống chế trên mặt đất Nó mô tả h các phép đo cảm biến và thông tin vị trí địa lý được liên kết hợp lý với nhau. Đặc biệt, ISO 19130 mô tả các cảm biến và mô hình dữ liệu cho các yêu cầu sonar thủy đạc và siêu dữ liệu liên quan. Điều này sẽ được mô tả trong các thông số kỹ thuật sản phẩm có liên quan.



Việc thực hiện XML của ISO 19115-1 mô tả cách các mô hình trừu tượng UML trong ISO 19115-1 được chuyển thành XML được ghi trong ISO ISO/TS 19115-3 .



Mặc dù hồ sơ này chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn nêu trên, nhưng cần phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn bổ sung.



Hồ sơ này này định nghĩa:



1) Siêu dữ liệu bắt buộc và có điều kiện, các thực thể và các yếu tố siêu dữ liệu;



2) Tập hợp tối thiểu các yếu tố siêu dữ liệu cho bất kỳ tài nguyên nào để phù hợp với hồ sơ này;



3) Siêu dữ liệu cốt lõi cho tập dữ liệu địa lý;



4) Các yếu tố siêu dữ liệu tùy chọn cho phép mô tả các nguồn tài nguyên rộng hơn; và



5) Tùy chọn mở rộng các hồ sơ để phục vụ cho các nhu cầu chuyên biệt.



Việc triển khai hồ sơ dựa trên ISO/TS 19115-3:2016, và bao gồm:



1) Sử dụng các XSD ISO / TS 19115-3: 2016; ;


2) Các tài liệu XML chứa từ điển để thực hiện các bảng mã của ISO 19115-1: 2014 (Từ điển dữ liệu XML của bộ mã hóa ISO 19115-1: 2014 dưới định dạng GML); và



3).Từ điển dữ liệu XML của bộ mã hóa định danh13 S100_Geographic Extent.



Trong khi lớp UML S100_Metadata chuyên về lớp MD_Metadata, chỉ liên quan đến các hạn chế của lớp gốc. Do đó, với mục đích thực hiện XML, yếu tố MD_Metadata sẽ được sử dụng để hỗ trợ khả năng tương tác với các tiêu chuẩn ISO 19100 khác cho thông tin địa lý.



4a-5.2  Siêu dữ liệu đối với mô tả dữ liệu địa lý và các tài nguyên khác



Hồ sơ xác định siêu dữ liệu cần thiết để mô tả dữ liệu địa lý và tài nguyên kỹ thuật số có thể áp dụng cho các tập dữ liệu độc lập, tập hợp dữ liệu, các đặc điểm địa lý, đặc tính các lớp và thuộc tính đặc trưng. Siêu dữ liệu được ghi lại thông qua việc tạo các đối tượng tài liệu XML, được xác nhận hợp lệ tương phản các XSD của hồ sơ Siêu dữ liệu theo tiêu chuẩn này và các danh sách mã có liên quan và bảng liệt kê14.


Nếu thông số kỹ thuật sản phẩm mở rộng siêu dữ liệu của hồ sơ này, các quy tắc trong Phụ lục 4a-E phải được tuân theo và thông số kỹ thuật sản phẩm phải cung cấp lược đồ siêu dữ liệu để xác thực siêu dữ liệu tương phản.



Các bản ghi siêu dữ liệu phải chứa một tập tối thiểu các yếu tố cốt lõi (xem Phần 4a-5.3) cần thiết cho sự phù hợp với hồ sơ này. Một số yếu tố bổ sung cần thiết cho mục đích khám phá cũng đã được xác định và mô tả trong Phụ lục 4a-C.



Thông tin về chất lượng là rất quan trọng để đánh giá xem tập dữ liệu hoặc tài nguyên có phù hợp với việc sử dụng hay không và chất lượng siêu dữ liệu được ghi lại trong Phần 4c.



4a-5.3  Các ràng buộc/điều kiện



Các mô tả tính ràng buộc để đưa ra một chỉ dẫn về việc một thực thể hoặc yếu tố siêu dữ liệu được ghi chép có thể là có điều kiện hoặc không có điều kiện tùy theo bộ mã hóa siêu dữ liệu. Mô tả này có thể có các giá trị sau: M (bắt buộc), C (có điều kiện) hoặc O (tùy chọn). Các định nghĩa dưới đây hình thành phần B.1.4 Tính ràng buộc/Điều kiện của ISO 19115-1 được bao gồm: Tính ràng buộc Bắt buộc - Mandatory (M) nghĩa là một lớp siêu dữ liệu hoặc thành phần siêu dữ liệu phải được dẫn chứng bằng tài liệu.



Tính ràng buộc Có điều kiện - Conditional (C) quy định một điều kiện có thể quản lý được bằng điện tử, trong đó phải có ít nhất một lớp siêu dữ liệu hoặc thành phần siêu dữ liệu. ‘Có điều kiện’ được sử dụng cho một trong ba khả năng sau:



1) Thể hiện sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều lựa chọn. Ít nhất một lựa chọn là bắt buộc và phải được dẫn chứng bằng tài liệu;



2) Tài liệu hóa một lớp siêu dữ liệu hoặc thành phần siêu dữ liệu nếu một thành phần khác đã được dẫn chứng bằng tài liệu;



3) Tài liệu hóa một thành phần siêu dữ liệu nếu một giá trị cụ thể cho một thành phần siêu dữ liệu khác đã được dẫn chứng bằng tài liệu.



Nếu câu trả lời cho điều kiện là tích cực, thì thực thể siêu dữ liệu hoặc thành phần siêu dữ liệu là bắt buộc. Tính ràng buộc Tùy chọn - Optional (O) nghĩa là lớp siêu dữ liệu hoặc thành phần siêu dữ liệu có thể có hoặc không được dẫn chứng bằng tài liệu. Các lớp siêu dữ liệu tùy chọn và các thành phần siêu dữ liệu tùy chọn đã được xác định để cung cấp sự hướng dẫn cho những người tìm kiếm tài liệu đầy đủ cho dữ liệu của họ. (Việc sử dụng tập hợp các yếu tố đã định nghĩa chung này sẽ thúc đẩy khả năng tương tác giữa người sử dụng và người sản xuất dữ liệu địa lý trên toàn thế giới). Nếu một lớp không được sử dụng, các thành phần bên trong lớp đó (kể cả các thành phần bắt buộc) cũng sẽ không được sử dụng. Các lớp tùy chọn có thể có các yếu tố bắt buộc; Những yếu tố này chỉ trở thành bắt buộc nếu thực thể tùy chọn được sử dụng.



4a-5.4  Yêu cầu tối thiểu về siêu dữ liệu



Các yêu cầu tối thiểu để ghi lại siêu dữ liệu bao gồm một số yếu tố phải hoàn thiện để phù hợp với hồ sơ này. Cần lưu ý rằng tính ràng buộc không bắt buộc đối với tất cả các yếu tố, tuy nhiên một số yếu tố có điều kiện có thể trở thành bắt buộc trong một số điều kiện nhất định (ví dụ: resourceType).



Bảng 4a-1 xác định tập hợp tối thiểu của các thành phần siêu dữ liệu cần được hoàn thành cho các tập dữ liệu và các tài nguyên khác. Các yếu tố này cũng là một phần của siêu dữ liệu tối thiểu cho các tập dữ liệu địa lý được liệt kê trong Bảng 4a-2.



Bảng 4a-1 - Siêu dữ liệu tối thiểu đối với các tập dữ liệu địa lý và các nguồn tài nguyên khác



			Tên


			Đường dẫn


			Tập dữ liệu


			Các nguồn khác





			Định danh tập siêu dữ liệu


			MD_Metadata.metadataIdentifier



>



MD_Identifier.code


			M


			M





			Ngôn ngữ siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.language


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu không được định nghĩa trong quá trình mã hóa)


			C



(tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Bộ ký tự siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.characterEncoding


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ISO 10646-1, không được sử dụng và không được định nghĩa trong quá trình mã hóa)


			C



(tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Định danh gốc tập tin siêu dữ liệu


			MD_Metadata.parentMetadata > CI_Citation.identifier


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu tồn tại sự phân cấp của một cấp độ cao hơn)


			C



(tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Trách nhiệm đối với thông tin siêu dữ liệu


			MD_Metadata.contact > CI_Responsibility.CI_Individual (Bảng 4a-2)



Hoặc



MD_Metadata.contact > CI_Responsibility.CI_Organisation (Bảng 4a-3)


			M



(hoặc tổ chức hoặc cá nhân phải được dẫn chứng bằng tài liệu)


			M



(tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Ngày liên kết siêu dữ liệu


			MD_Metadata.dateInfo > CI_Date


			M (yêu cầu ngày tạo, khác ngày có thể được cung cấp


			M



(tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Tiêu đề nguồn tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo


>


MD_DataIdentification.citation >CI_Citation.title


			M


			M



(Xem Chú ý 2)





			Ngày tham chiếu nguồn tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date > CI_Date.date


			M


			M



(Xem Chú ý 2)





			Kiểu ngày tham chiếu nguồn tài nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date > CI_Date.dateType > CI_DateTypeCode


			M


			M



(Xem Chú ý 2)





			Mô tả trừu tượng hóa nguồn tài liệu nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.abstract


			M


			M



(Xem Chú ý 2)





			Ngôn ngữ mặc định nguồn tài nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.defaultLocale >


PT_Locale.language


			M


			C



(chỉ sử dụng nếu MD_ DataIdentification được sử dụng)





			Tập ký tự mặc định nguồn tài nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.defaultLocale >



PT_Local.characterEncoding


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu UTF-8 không được sử dụng)


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu UTF-8 không được sử dụng)





			Chuyên mục


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.topicCategory


			M


			C



(Nếu resourceType = ‘series’ topicCategory là bắt buộc)





			Vị trí địa lý của tài nguyên (theo mô tả)


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent >



EX_GeographicDescription. geographicIdentitier > 


MD_Identifier.code


			C



(Xem Chú ý 3 và 4)


			O



(Xem chú ý 4)





			Độ kinh Tây


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent >



EX_GeographicBoundingBox.west BoundLongitude


			C



(Xem Chú ý 3 và 4)


			O



(Xem chú ý 4)





			Độ kinh Đông


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent >



EX_GeographicBoundingBox.eastBoundLongitude


			C



(Xem Chú ý 3 và 4)


			O



(Xem chú ý 4 )





			Độ vĩ Nam


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent >



EX_GeographicBoundingBox.south BoundLatitude


			C



(Xem Chú ý 3 và 4)


			O



(Xem chú ý 4 )





			Độ vĩ Bắc


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent >



EXGeographicBoundingBox.northBoundLatitude


			C



(Xem Chú ý 3 và 4)


			O



(Xem chú ý 4)





			Tên phạm vi / loại tài nguyên mà siêu dữ liệu được cung cấp


			MD_Metadata.metadataScope > MD_MetadataScope.resourceScope >



MD_ScopeCode (codelist - ISO 19115-1)


			M



(mặc định = ‘dataset’


			M





			Mô tả phạm vi của tài nguyên mà siêu dữ liệu được cung cấp


			MD_Metadata.metadataScope > MD_MetadataScope.name


			O


			O








Chú ý 1: ISO 10646-1 - Công nghệ thông tin - Bộ Ký tự mã hóa chung 8 bit (UCS)



Chú ý 2: MD_ServiceIdentification có thể được sử dụng thay vì MD_DataIdentification nếu hierarchyLevel = “Service”



Chú ý 3: Đối với tập dữ liệu địa lý, bao gồm siêu dữ liệu cho giới hạn địa lý (kinh độ Tây, kinh độ Đông, vĩ độ Nam và vĩ độ Bắc) hoặc định danh mô tả địa lý (khuyến nghị sử dụng giới hạn địa lý - xem Phần 6.5.3).



Chú ý 4: Nếu tồn tại một trong số các yếu tố: độ kinh Tây, độ kinh Đông, độ vĩ Nam, độ vĩ Bắc thì ba yếu tố còn lại phải được hoàn thiện.



Bảng 4a-2 - Các cá nhân


			Tên


			Đường dẫn


			Tập dữ liệu


			Các nguồn khác





			Tên cá nhân


			CI_Individual.name


			C



(Được dẫn chứng bằng tài liệu nếu 'positionName' và ‘partyIdentifier’ không được dẫn chứng bằng tài liệu)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Vị trí của cá nhân trong một tổ chức


			CI_Individual.positionName


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ‘name’ và 'partyIdentyter' không được dẫn chứng bằng tài liệu)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Thông tin liên hệ đối với cá nhân


			CI_Individual > contactInfo > CI_Contact


			M



(Xem Chú ý 6)


			M



(Xem Chú ý 6)





			Định danh nhóm


			CI_Individual.partyIdentifier


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ‘name’ và ‘positionName’ không được dẫn chứng bằng tài liệu)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)








Bảng 4a-3 - Các tổ chức


			Tên


			Đường dẫn


			Tập dữ liệu


			Các nguồn khác





			Tên tổ chức


			CI_Organisation.name


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu 'positionName' không được dẫn chứng bằng tài liệu - Xem Chú ý 5)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Vị trí của cá nhân trong tổ chức


			CI_Organisation.positionName


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ‘name’ không được dẫn chứng bằng tài liệu - Xem Chú ý 5)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)





			Thông tin liên hệ đối với tổ chức


			CI_Organisation.contactInfo > CI_Contact


			M



(Xem Chú ý 6)


			M



(Xem Chú ý 6)





			Cá nhân trong tổ chức đã được đặt tên


			CI_Organisation.individual > CI_Individual


			M


			M





			Định danh nhóm


			CI_Organisation.partyIdentifier


			C



(được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ‘name’ và 'positionName' không được dẫn chứng bằng tài liệu)


			C



(Tương tự như đối với tập dữ liệu)








Chú ý 5: S-100 các hạn chế ISO 19115-1 trong đó dẫn chứng thuộc tính ‘logo’ của CI_Organisation là không đủ để cho phép bỏ qua cả ‘name’ và ‘positionName’.



Chú ý 6: Tối thiểu một trong các CI_Contact attributes phone / address / onlineResource / contactInstructions phải được dẫn chứng bằng tài liệu.



4a-5.5  Siêu dữ liệu được đề xuất cho các tập dữ liệu địa lý



Mặc dù ISO 19115: 2005 định nghĩa một tập hợp các yếu tố siêu dữ liệu khá rộng, nhưng chỉ có một tập con trong đó được sử dụng. Tuy nhiên cần phải duy trì một số lượng tối thiểu các yếu tố siêu dữ liệu cho một tập dữ liệu (Bảng 4a-1). Mặc dù vậy, khi mô tả các tập dữ liệu địa lý, nên sử dụng các yếu tố siêu dữ liệu bổ sung (ngoài các yêu cầu tối thiểu cho tập dữ liệu địa lý). Tập siêu dữ liệu này, bao gồm tập siêu dữ liệu tối thiểu và một số thành phần tùy chọn bổ sung, được gọi là siêu dữ liệu được đề xuất. Bảng 4a-4 liệt kê các siêu dữ liệu lõi được đề xuất yêu cầu để mô tả một tập dữ liệu, điển hình cho các mục đích lập danh mục. Danh sách này chứa siêu dữ liệu trả lời các câu hỏi xung quanh các vấn đề sau:



1) 'Tồn tại một tập dữ liệu về một chủ đề cụ thể ("cái gì")?'



2) 'Đối với một địa điểm cụ thể ("ở đâu")?'



3) 'Đối với một ngày hoặc một khoảng thời gian cụ thể ("khi nào")?'



4) 'Một thông tin liên lạc để tìm hiểu hoặc đặt hàng tập dữ liệu ("ai")?'



Bằng cách sử dụng siêu dữ liệu cốt lõi được mô tả dưới đây, khả năng tương tác sẽ được nâng cao và người dùng sẽ có thể hiểu được và không có sự mơ hồ về đặc trưng của tập dữ liệu địa lý hoặc các tài nguyên dữ liệu.



Bảng 4a-4 - Siêu dữ liệu được đề xuất đối với các tập dữ liệu địa lý



			Tên


			Đường dẫn


			Trách nhiệm





			Định danh duy nhất cho bản ghi siêu dữ liệu này


			MD_Metadata.metadataIdentifier > MD_dentifier.code


			M a





			Ngôn ngữ siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.language


			C b





			Tập ký tự siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.characterEncoding


			C c





			Định danh gốc tệp siêu dữ liệu


			MD_Metadata.parentMetadata > CI_Citation.identifier


			C d





			Trách nhiệm của nhóm đối với thông tin siêu dữ liệu


			MD_Metadata.contact >



CI_Responsibility.CI_Individual



hoặc



MD_Metadata.contact > CI_Responslbility.CI_Organization


			M





			Ngày liên kết với siêu dữ liệu


			MD_Metadata.dateInfo > CI_Date


			M





			Tên tiêu chuẩn siêu dữ liệu


			MD_Metadata.metadataStandard > CI_Citation.title


			O





			Phiên bản tiêu chuẩn siêu dữ liệu


			MD_Metadata.metadataStandardVersion


			O





			Tiêu đề siêu dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title


			M





			Ngày tham chiếu siêu dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date


			M





			Định danh nguồn tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation. identifier > MD_Identifier.code


			O





			Mô tả trừu tượng dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.abstract


			M





			Nguồn tài nguyên liên hệ


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_Responsibility


			O





			Kiểu biểu thị không gian


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialRepresentationType


			O





			Độ phân giải không gian của tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialResolution > MD_Resolution.distance hoặc MD_Resolution.equivalentScale hoặc MD_Resolution.vertical hoặc MD_Resolution.angularDistance hoặc MD_Resolution.levelOfDetail


			0 e





			Ngôn ngữ tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.language


			M





			Bộ ký tự tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.defaultLocale > PT_Locale.characterEncoding


			C f





			Thể loại chủ đề tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.topicCategory


			M





			Vị trí địa lý của tập dữ liệu (4 tọa độ hoặc mô tả)


			MD_Metadata.identificationInfo> MD_Identification.extent > EX_Extent > EX_GeographicBoundingBox or EX_GeographicDescription


			C g,h





			Thông tin phạm vi thời gian cho tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.extent > EX_Extent.temporalElement


			O





			Thông tin phạm vi thẳng đứng cho tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentificatlon.extent > EX_Extent.verticalElement > EX_VerticalExtent


			O





			Sự kế thừa


			MD_Metadata.resourceLineage > LI_Lineage


			O





			Hệ thống tham chiếu


			MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier


			O





			Định dạng phân phối


			MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution > MD_Format


			O





			Liên kết trực tuyến đến nguồn tài nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution > MD_DigitalTransferOption.onLine > CI_OnlineResource


			O





			Những hạn chế trong truy cập và sử dụng nguồn tài nguyên dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification > MD_Constraints.useLimitations and/or MD_LegalConstraints and/or MD_SecurityConstraints


			O





			Tên phạm vi/kiểu của nguồn tài nguyên đối với siêu dữ liệu được cung cấp


			MD_Metadata.metadataScope > MD_MetadataScope.resourceScope


			C i








a) Một hồ sơ áp đặt một ràng buộc bắt buộc đối với định danh siêu dữ liệu thành phần siêu dữ liệu.



b) Ngôn ngữ: được dẫn chứng bằng tài liệu nếu không được định nghĩa bởi quá trình mã hóa



c) Bộ ký tự mã hóa: được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ISO 10646-1, không được sử dụng và không được định nghĩa bởi quá trình mã hóa



d) Được dẫn chứng bằng tài liệu nếu thứ bậc của cấp cao hơn tồn tại (ví dụ: nếu 'tập dữ liệu địa lý' là một phần của 'chuỗi')



e) Khoảng cách được ưu tiên hơn tỷ lệ tương đương bởi vì tỷ lệ sẽ thay đổi khi được trình bày ở các kích cỡ khác nhau trên màn hình, khoảng cách hoặc tỷ lệ tương đương phải được dẫn chứng bằng tài liệu nếu có thể.


f) Tập ký tự: được được dẫn chứng bằng tài liệu nếu ISO 10646-1 không được sử dụng.



g) Ranh giới địa lý (vùng phụ cận) hoặc mô tả địa lý (Đề nghị sử dụng giới hạn địa lý - xem Phần 6.5.3)



h) Nếu tồn tại một trong số các yếu tố: độ kinh Tây, độ kinh Đông, độ vĩ Nam, độ vĩ Bắc thì ba yếu tố còn lại phải được hoàn thiện.



Nguồn: Được điều chỉnh từ Bảng 3 - Siêu dữ liệu chính cho các tập dữ liệu địa lý (ISO 19115: 2005). 


4a-5.6  Các biến thể và ưu tiên



4a-5.6.1  Định danh siêu dữ liệu thành phần siêu dữ liệu



Vai trò định danh siêu dữ liệu đối với thành phần siêu dữ liệu trong ISO 19115-1 là ‘tùy chọn’, tuy nhiên hồ sơ này áp dụng một điều kiện nghiêm ngặt hơn và xác định một phần mở rộng để thực hiện nghĩa vụ ‘bắt buộc’. Mỗi thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ cung cấp các quy tắc để tạo định danh file.



Ví dụ, Điều này có thể hỗ trợ liên kết giữa bản ghi siêu dữ liệu gốc và bản ghi dữ liệu con. Mã định danh của phần tử con parentMetadata / CI_Cites.identifier giống như mã định danh của phần tử gốc metadataIdentifier, do đó hỗ trợ quan hệ phân cấp giữa các bản ghi siêu dữ liệu.



4a-5.6.2  Thành phần siêu dữ liệu parentMetadata



Các phần tử siêu dữ liệu parentMetadata (ràng buộc có điều kiện) bao gồm một phần tử siêu dữ liệu để mô tả các tập dữ liệu địa lý trong hồ sơ. Trong những điều kiện nhất định, yếu tố siêu dữ liệu này là bắt buộc. Ví dụ, trong một số trường hợp siêu dữ liệu có thể là một phần của dãy các tập dữ liệu. Trong trường hợp này, parentMetadata r sẽ được phổ biến.



Khái niệm phạm vi siêu dữ liệu cho phép một tập dữ liệu được mô tả trong nhiều bản ghi siêu dữ liệu. Tập dữ liệu có thể là một phần của bộ sưu tập, và trong trường hợp này, tập dữ liệu có thể được mô tả trong hai bản ghi siêu dữ liệu: một tập dữ liệu theo chính bản thân nó và một bộ phận của bộ sưu tập. Tập dữ liệu cũng có thể rời rạc. Ví dụ, một hải đồ có thể được mô tả riêng lẻ và như một phần của bộ sưu tập (loạt hải đồ). Một tổ chức có thể chọn để tạo ra một siêu dữ liệu cho mỗi hải đồ và một bản ghi siêu dữ liệu cho bộ sưu tập hải đồ (loạt các hải đồ). Thông tin thêm về phạm vi siêu dữ liệu và cách thực hiện chúng có tại Phụ lục D và Phụ lục E của ISO 19115-1 


4a-5.6.3  Phạm vi địa lý của tập dữ liệu



Điều kiện ISO 19115-1 cho phạm vi không gian xác định rằng nếu resourceScope là tập dữ liệu' thì ô giới hạn địa lý hoặc mô tả địa lý là bắt buộc (ISO 19115-1 Bảng B.3). Để việc tìm kiếm không gian hiệu quả hơn, nên mô tả phạm vi như một ranh giới địa lý hơn là một mô tả địa lý. Việc chỉ hoàn thành mã mô tả địa lý có thể không đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian và gây ra mơ hồ (ví dụ: 'Pháp' có thể chỉ là đại lục hoặc có thể bao gồm tất cả các lãnh thổ bên ngoài). Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, mô tả địa lý được xác định rõ ràng, và có thể trình bày một phương tiện mô tả hiệu quả hơn. Do đó, các thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ chỉ định phạm vi địa lý của một tập dữ liệu được mô tả.



4a-5.6.4  Thông tin dữ liệu và ngày giờ



Phải cung cấp ngày tháng cho cả siêu dữ liệu và dữ liệu thực tế. Trong MD_Metadata, có một nhãn thời gian cho siêu dữ liệu. Trong trích dẫn, được cung cấp như một phần của MD_Identification, có ngày sản xuất, xuất bản hoặc sửa đổi cho tập dữ liệu. Những ngày này không nhất thiết là như nhau. Trong một số trường hợp, một tập siêu dữ liệu có thể được cung cấp cho nhiều tập dữ liệu, có thể đã được sản xuất, xuất bản hoặc sửa đổi vào những thời điểm khác nhau. Nhu cầu về ngày liên quan không giới hạn đối với dữ liệu số hoặc địa lý. Người dùng nhận được kết quả từ dữ liệu đã được xử lý lại cần phải biết phiên bản dữ liệu họ đang sử dụng.



Hồ sơ này sẽ ràng buộc các lựa chọn có sẵn trong ISO 19115, tham khảo ISO 19103 và ISO 8601. Các lớp này được ghi chép đầy đủ trong ISO / TS 19103. Cả Date và DateTime đều phải tuân theo định dạng cơ bản cho các đặc tả hoàn chỉnh, theo ISO 8601.



1) Date: định dạng ngày phải là năm, tháng và ngày và sẽ được mã hóa dưới dạng chuỗi ký tự (nghĩa là CCYYMMDD).



2) DateTime: sẽ là một sự kết hợp của ngày và thời gian (giờ, phút và giây), với múi giờ, tức là CCYYMMDDTHHMMSS ± hhmm (hoặc 'Z' cho UTC). Lưu ý rằng +0100 ngụ ý một giờ trước UTC.



3) Trường hợp bất kỳ phần nào của thời gian không được biết thì ngày tháng chính xác thấp nhất hoặc ngày gần nhất phải được lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO 8601, ví dụ: Nếu một thời gian được biết đến vào khoảng năm 1990 nhưng không biết chính xác tháng và ngày thì thời gian sẽ được đưa ra là năm 1990.



4a-5.6.5  Thông tin mở rộng siêu dữ liệu



Lớp S100_Metadata chuyên về lớp MD_Metadata, hạn chế ràng buộc của metadataIdentifier từ tùy chọn thành bắt buộc. Các bảng 4a-5 và 4a-6 cung cấp thông tin liên quan về việc mở rộng S100_Metadata. Biểu đồ UML sửa đổi được cung cấp tại Phụ lục 4a-A, các giá trị sửa đổi cho từ điển dữ liệu được cung cấp tại Phụ lục 4a-B (Bảng B-1 - Sửa đổi từ điển dữ liệu ISO 19115).



Bảng 4a-5 - Mở rộng siêu dữ liệu đối với S100_Metadata



			MD_MetadataExtensionInformation





			MD_ExtendedElementInformation





			Tên


			S100_Metadata





			Định nghĩa


			Hồ sơ S-100_Metadata của MD_Metadata





			Trách nhiệm


			Bắt buộc





			Điều kiện


			





			Kiểu dữ liệu


			specifiedClass





			Giá trị xuất hiện lớn nhất


			1





			Miền giá trị


			





			Thực thể gốc


			MD_Metadata





			Quy định


			Một lớp mới





			Lý do


			Sự mở rộng của MD_Metadata để bao gồm thay đổi trách nhiệm của fileIdentifier





			Nguồn


			Tên tổ chức


			Tổ chức Thủy đạc quốc tế





			


			role


			owner





			Tên khái niệm


			Tên của hạng mục (theo Đăng ký IHO GI)





			Mã


			Định danh ngôn ngữ (mã theo Đăng ký IHO GI)








Bảng 4a-6 - Mở rộng siêu dữ liệu đối với S100_Metadata



			MD_MetadataExtensionInformation





			MD_MetadataElementInformation





			Tên


			fileIdentifier





			Định nghĩa


			ISO 19115-1:2014 Bảng B.2





			Trách nhiệm


			Bắt buộc





			Điều kiện


			





			Kiểu dữ liệu


			characterString





			Giá trị xuất hiện lớn nhất


			1





			Miền giá trị


			MD_Identifer





			Thực thể gốc


			S100_Metadata





			Quy định


			Thay đổi trách nhiệm bắt buộc





			Lý do


			Để đảm bảo định danh tệp tin luôn được truy cập





			Nguồn


			Tên tổ chức


			Tổ chức Thủy đạc quốc tế





			


			role


			owner





			Tên khái niệm


			Tên của hạng mục (theo Đăng ký IHO GI)





			Mã


			Định danh ngôn ngữ (mã theo Đăng ký IHO GI)








4a-5.7  Siêu dữ liệu đối với các dịch vụ



Những thành phần sử dụng cho việc tìm kiếm các dịch vụ được liệt kê trong Bảng 4a-7. Các thành phần tương tự như dữ liệu được sử dụng cho các tập dữ liệu ngoại trừ việc SV_ServiceIdentification thay thế MD_ DataIdentification và hai thành phần có điều kiện được bổ sung vào tài liệu sự kết nối giữa dịch vụ và tập dữ liệu.



Phiên bản này của tiêu chuẩn này về siêu dữ liệu đối với các dịch vụ không dẫn chứng bằng tài liệu các hoạt động được cung cấp bởi các dịch vụ.



Bảng 4a-7 - Siêu dữ liệu cho việc tìm kiếm các dịch vụ



			Tên


			Đường dẫn


			Trách nhiệm





			Định danh duy nhất cho bản ghi siêu dữ liệu này


			MD_Metadata.metadataIdentifier > MD_Identifier.code


			M a





			Ngôn ngữ siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.language


			C b





			Tập ký tự siêu dữ liệu


			MD_Metadata.defaultLocale > PT_Locale.characterEncoding


			C c





			Định danh siêu dữ liệu gốc


			MD_Metadata.parentMetadata > CI_Citation.identifier


			C d





			Bộ phận có trách nhiệm đối với thông tin siêu dữ liệu


			MD_Metadata.contact > CI_Responsibility.CI_Individual



hoặc MD_Metadata.contact > CI_Responsibility.CI_Organization


			M





			Ngày tạo siêu dữ liệu


			MD_Metadata.dateInfo > CI_Date


			M





			Tên tiêu chuẩn siêu dữ liệu


			MD_Metadata.metadataStandard > CI_Citation.title


			O





			Phiên bản tiêu chuẩn siêu dữ liệu


			MD_Metadata.metadataStandard > CI_Citation.edition


			O





			Tiêu đề dịch vụ


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.title


			M





			Ngày xác định dịch vụ


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.date


			M





			Định danh tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.identifier > MD_Identifier


			O





			Trừu tượng hóa tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.abstract


			M





			Bộ phận trách nhiệm


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.pointOfContact > CI_Responsibility


			O





			Kiểu biểu diễn không gian


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialRepresentationType


			O





			Độ phân giải không gian của tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.spatialResolution > MD_Resolution.distance hoặc MD Resolution.equivalentScale or MD_resolution.vertical hoặc MD_Resolution.angularDistance or M D_Resolution.levelOfDetail


			O e





			Ngôn ngữ tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.defaultLocale > PT_Locale.language


			M





			Tập ký tự tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.defaultLocale > PT_Locale.characterEncoding


			C f





			Danh mục chủ đề dịch vụ


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.topicCategory


			M





			Vị trí địa lý của dịch vụ (bằng 4 tọa độ hoặc mô tả)


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox or EX_GeographicDescription


			C g,h





			Thông tin phạm vi tạm thời đối với dịch vụ


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.extent > EX_Extent.temporalElement


			O





			Thông tin phạm vi thẳng đứng đối với tập dữ liệu


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.extent > EX_Extent.verticalElement > EX_VerticalExtent


			O





			Sự kế thừa


			MD_Metadata.resourceLineage > LI_Lineage


			O





			Hệ thống tham chiếu


			MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier


			O





			Định dạng phân phối


			MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution > MD_Format


			O





			Kết nối trực tuyến


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.onlineResource > CI_OnlineResource


			O





			Hạn chế truy cập và sử dụng tài nguyên


			MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification > MD_Constraints.useLimitations and/or MD_LegalConstraints and/or MD_SecurityConstraints


			O





			Phạm vi tài nguyên


			MD_Metadata.metadataScope > MD_Scope.resourceScope


			C i





			Tập dữ liệu đã vận hành


			MD_Metadata > SV_ServiceIdentification.operatedDataset > CI_Citation


			C j





			Vận hành trên


			MD_Metadata > SV_ServiceIdentification.operatesOn > MD_Identifie


			C j








a) Hồ sơ đặt trách nhiệm bắt buộc đối với định danh siêu dữ liệu thành phần siêu dữ liệu.



b) Ngôn ngữ được dẫn chứng bằng tài liệu nếu không được định nghĩa trong quá trình mã hóa.



c) characterEncoding: được dẫn chứng bằng tài liệu nếu UTF-8, không được sử dụng và xác định bởi quá trình mã hóa.



d) Được dẫn chứng bằng tài liệu nếu thứ bậc của cấp cao hơn tồn tại (ví dụ: nếu 'tập dữ liệu địa lý' là một phần của 'chuỗi')



e) Khoảng cách được ưu tiên hơn tỷ lệ tương đương bởi vì tỷ lệ sẽ thay đổi khi được trình bày ở các kích cỡ khác nhau trên màn hình, khoảng cách hoặc tỷ lệ tương đương phải được dẫn chứng bằng tài liệu nếu có thể.



f) Tập ký tự: được được dẫn chứng bằng tài liệu nếu UTF-8 không được sử dụng.



g) Ranh giới địa lý (vùng phụ cận) hoặc mô tả địa lý (nên sử dụng giới hạn địa lý - xem Phần 5.6.3)



h) Nếu tồn tại một trong số các yếu tố: độ kinh Tây, độ kinh Đông, độ vĩ Nam, độ vĩ Bắc thì ba yếu tố còn lại phải được hoàn thiện.



i) Trách nhiệm bắt buộc đối với tài nguyên không phải là các tập dữ liệu.



j) Tham chiếu tài nguyên mà dịch vụ thực hiện. Đối với bất kỳ tài nguyên nào, thì chỉ hoặc ‘tập dữ liệu vận hành’, hoặc ‘vận hành trên’, được sử dụng (nghĩa là cả hai không được sử dụng cho cùng một tài nguyên).



Phụ lục 4a-A



Thông tin lớp lược đồ siêu dữ liệu



(Quy định)



Cấu trúc siêu dữ liệu có trong Hồ sơ siêu dữ liệu S-100 được xác định bằng tham chiếu đến các sơ đồ UML xác định các gói và lớp siêu dữ liệu có trong ISO 19115-1: 2014 (và Sửa đổi 1 ISO 19115-1: 2018).



Lớp mới S100_Metadata biểu thị mối quan hệ với MD_Metadata và các lớp siêu dữ liệu của nó có liên quan. Với mục đích của các lớp lược đồ siêu dữ liệu hồ sơ này thay thế sơ đồ tương đương Hình 4 trong ISO 19115-1.
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Hình 4a-A-1 - Các lớp lược đồ siêu dữ liệu
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Hình 4a-A-2 - Các lớp thông tin siêu dữ liệu dịch vụ



Phụ lục 4a-B


Từ điển dữ liệu



(Quy định)



Từ điển dữ liệu trong Phụ lục B của ISO 19115-1: 2014 (và sửa đổi theo ISO 19115-1: 2014: / Amdt1:2018) mô tả các đặc trưng của siêu dữ liệu được xác định trong các sơ đồ gói UML được bao gồm trong ISO 19115-1.



Các sửa đổi đối với từ điển dữ liệu, được yêu cầu để nhận dạng phần mở rộng thành phần metadataIdentifier của siêu dữ liệu đã được giới thiệu trong hồ sơ này, có trong Bảng 4a-B-1. Các thông tin trong bảng này sẽ thay thế hoặc bổ sung, cung cấp vào B.2, Phụ lục B, ISO 19115-1: 2014 và ISO 19115-1: 2014/Amdt1: 2018.



Bảng 4a-B-1 - Sửa đổi từ dữ liệu từ điển ISO 19115-1: 2014



			


			Tên/Vai trò


			Định nghĩa


			Ob


			Max Occ


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			1


			MD_Metadata


			Thực thể gốc xác định siêu dữ liệu về một tài nguyên hoặc các tài nguyên


			M


			1


			Lớp


			Xem B.2.1, Phụ lục B, ISO 19115:2005





			1.1


			S100_Metadata


			Thực thể gốc xác định siêu dữ liệu về một tài nguyên hoặc các tài nguyên


			M


			1


			Lớp


			Sự chuyên hóa lớp MD_Metada ta





			2


			metadatadentifier


			Định danh duy nhất cho tệp siêu dữ liệu này


			M


			1


			CharacterString


			Văn bản miễn phí (thay đổi trách nhiệm từ tùy chọn sang bắt buộc)








Ob = Nghĩa vụ / Điều kiện; Max Occ = Số lần xuất hiện tối đa



Phụ lục 4a-C


Thực hiện siêu dữ liệu


(Quy định)



Bối cảnh



ISO 19115-1: 2014 xác định nội dung của một tập hợp các yếu tố siêu dữ liệu, định nghĩa chúng, các kiểu dữ liệu và các thuộc tính vốn có. Mô hình lôgic của siêu dữ liệu chỉ định nội dung chứ không phải hình thức thực hiện hoặc hình thức trình bày. Mục tiêu chính trong quản lý siêu dữ liệu là khả năng truy cập siêu dữ liệu và tài nguyên liền quan mà nó mô tả. Điều này đòi hỏi việc triển khai phần mềm bằng cách sử dụng các phương pháp mã hóa chung để đạt được mục đích hoạt động sử dụng của siêu dữ liệu.



Cần phải thực hiện hồ sơ chứng minh sự tuân thủ. ISO/TS 19115-3:2016 là một quá trình thực hiện lược đồ XML của ISO 19115-1: 2014 và có thể được sử dụng để chứng minh một phần tuân theo ISO 19115-1: 2014 và hồ sơ siêu dữ liệu. IHO đã phát triển thêm các quy tắc Schematron để thực thi các hạn chế bổ sung cho phần tử fileIdentifier. Bằng chứng về việc tuân thủ hồ sơ này thông qua xác nhận hợp lệ các trường hợp tài liệu XML so với định nghĩa lược đồ XML của ISO/TS 19115-3:2016 (XSDs) và Quy tắc siêu dữ liệu Schematron.



Mặc dù lớp S100_Metadata chuyên lớp MD_Metadata, sự chuyên môn hóa chỉ liên quan đến việc hạn chế của fileIdentifier từ tùy chọn thành bắt buộc. Do đó phần tử gốc MD_Metadata phải được sử dụng thay vì S100_Metadata cho các trường hợp XML của siêu dữ liệu để đảm bảo khả năng tương tác với các tiêu chuẩn ISO và công cụ phần mềm.



Tính chi tiết của dữ liệu địa lý được hỗ trợ: Khái niệm về lập danh mục một tập hợp các tài liệu liên quan với nhau trong hàng loạt khả năng tìm kiếm được xem là một hoạt động phổ biến cho các danh mục bản đồ. Với dữ liệu không gian số, định nghĩa những gì cấu thành một tập dữ liệu là vấn đề lớn và phản ánh môi trường thể chế và phần mềm của tổ chức có nguồn gốc. Siêu dữ liệu phổ biến có thể là điểm xuất phát cho một loạt các tập dữ liệu địa lý có liên quan và siêu dữ liệu nói chung hoặc có thể được kế thừa bởi mỗi trường hợp dữ liệu. Phần mềm để hỗ trợ kế thừa siêu dữ liệu cho dữ liệu địa lý trong một hệ thống biên mục có thể đơn giản hóa việc nhập, cập nhật và báo cáo dữ liệu.



Có một hệ thống phân loại siêu dữ liệu tái sử dụng tiềm năng có thể được sử dụng trong việc thực hiện bộ sưu tập siêu dữ liệu. Bằng cách tạo ra nhiều cấp độ trừu tượng, một hệ thống phân cấp được liên kết có thể hỗ trợ lọc hoặc nhắm mục tiêu các truy vấn của người dùng đến mức yêu cầu chi tiết. Hệ thống phân cấp không nhất thiết phải được giải nghĩa để yêu cầu nhiều bản sao của siêu dữ liệu được quản lý trực tuyến. Ngược lại, định nghĩa siêu dữ liệu chung có thể được bổ sung bởi siêu dữ liệu không gian cụ thể, khi được truy vấn hoặc kế thừa hoặc ghi đè lên thực thể chung.



Thông qua việc sử dụng các con trỏ, phương pháp này có thể làm giảm sự thừa của siêu dữ liệu được quản lý tại một trang web và cung cấp cho người dùng những quan điểm khác nhau về sự nắm giữ. Những 'con trỏ' này được thực hiện trong các XSDs bởi các thuộc tính XLink.



Sự phụ thuộc giữa các phần tử tài liệu siêu dữ liệu và các phần tử trong các tài liệu siêu dữ liệu khác có thể tồn tại, cho phép kế thừa siêu dữ liệu giữa các phân cấp. Sự phụ thuộc giữa các phần tử tài liệu siêu dữ liệu và các tài nguyên từ thanh ghi tiêu chuẩn có thể tồn tại, cho phép tái sử dụng các tài nguyên chuẩn mà không sao chép nội dung. Đối với một trong hai mục đích, sự phụ thuộc có thể được thực hiện rõ ràng thông qua việc sử dụng các thuộc tính XLink có sẵn trên hầu hết các phần tử thuộc tính trong XML. XLink: href được sử dụng để trỏ đến tài nguyên được tái sử dụng. XLink: arcrol được sử dụng để chỉ ra loại tái sử dụng. XLink: role được sử dụng để chỉ ra bản chất của nguồn tài nguyên sử dụng.



Phụ lục 4a-D



Siêu dữ liệu Discovery cho các danh mục trao đổi thông tin



(Quy định)



Giới thiệu



Để trao đổi thông tin, cần phải có một số kiểu siêu dữ liệu: siêu dữ liệu về danh mục trao đổi tổng thể, siêu dữ liệu về từng tập dữ liệu chứa trong danh mục và siêu dữ liệu về các tập tin hỗ trợ tạo thành gói. 


Tổng quan



Các hình 4a-D-1 đến 4a-D-3 phác thảo khái niệm tổng thể một Tập chuyển đổi (Exchange Set) của tiêu chuẩn này để trao đổi dữ liệu không gian địa lý và siêu dữ liệu có liên quan. Hình 4a-D-1 mô tả việc thực hiện các lớp ISO 19115-3 tạo thành nền tảng của Exchange set. Cấu trúc tổng thể của Exchange set của tiêu chuẩn này được mô hình hóa trong Hình 4a-D-3. Thông tin chi tiết hơn về các lớp khác nhau được trình bày trong Hình 4a-D-2 và mô tả bằng văn bản trong bảng ở mục 3.



Các lớp siêu dữ liệu Discovery có nhiều thuộc tính cho phép xem xét thông tin quan trọng về tập dữ liệu và các tập tin hỗ trợ kèm theo mà không cần xử lý dữ liệu, ví dụ: Giải mã, giải nén, tải dữ liệu vv... Các danh mục khác có thể được đưa vào Exchange set hỗ trợ các tập dữ liệu như đặc tính, mô tả, phối hợp các hệ thống tham khảo, các danh sách mã vv ... Thuộc tính "mục đích (purpose)" của hỗ trợ file siêu dữ liệu cung cấp cơ chế cập nhật các tập tin dễ dàng hơn.


[image: image34.png]e
.........uI-- Tlmlm»ly R
S g P
3 I momussn
o herme B IR D e
= o o [55 0
o mowny, o B
e !
wawmy B H
o H 1
[rr— - ey
=









Hình 4a-D-1  Sự thực hiện của các lớp Echange Set



S100_ExchangeCatalogue là một trường hợp của XML, cung cấp các thông tin cần thiết để khai thác tất cả các thành phần của một exchange set. Nó bao gồm các phần dành cho các danh mục và tập dữ liệu với các phần phụ để hỗ trợ tập tin siêu dữ liệu và tham chiếu đến siêu dữ liệu ISO 19115-1 cổ điển
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Hình 4a-D-2 - Danh mục Exchange set - các chi tiết lớp



Exchange set trong tiêu chuẩn này là một vùng chứa kết hợp tất cả các yếu tố cần thiết cho việc trao đổi dữ liệu. Trong đó có thể bao gồm tập dữ liệu dựa theo tiêu chuẩn này, tập tin, danh mục đặc trưng và danh mục mô tả như trong hình 4a-D-3.


[image: image36.png]







Hình 4a-D-3 - Exchange set



[image: image37.png]







Hình 4a-D-4 - Exchange set - Các chi tiết lớp



Các thành phần của Exchange set 


Lớp S100_ExchangeSet



S100_ExchangeSet là tập hợp tất cả các yếu tố cần thiết để hỗ trợ trao đổi dữ liệu không gian địa lý và siêu dữ liệu. Liên kết MultiAggregation giới thiệu khái niệm các tập con có thể được định hướng miền, ví dụ: Đóng gói theo tỷ lệ, sản phẩm, khu vực vv...



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_Exchange Set


			Tổng hợp các yếu tố bao gồm một Exchange set để chuyển dữ liệu


			-


			-


			-





			Vai trò


			aggregateFile


			Bộ sưu tập các tập tin hỗ trợ trong Exchange set


			0...*


			-


			





			Vai trò


			partOf


			Bộ sưu tập các tập dữ liệu là một phần Exchange set


			0...*


			-


			





			Vai trò


			aggregateCatalogue


			Bộ sưu tập danh mục


			0...*


			-


			





			Vai trò


			superset


			Exchange set chính chính có thể chứa một tập con của Exchange set


			0...*


			


			





			Vai trò


			subset


			Exchange set là một phần của siêu tập hợp


			0...*


			


			








Lớp S100_ExchangeCatalogue



Mỗi exchange set có một S100_ExchangeCatalogue chứa siêu thông tin cho dữ liệu và các tập tin hỗ trợ trong exchange set.



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_ExchangeCatalogue


			Danh mục chuyển đổi chứa phát hiện siêu dữ liệu về tập dữ liệu trao đổi và các tập tin hỗ trợ


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			identifier


			Nhận diện duy nhất danh mục trao đổi này


			1


			S100_Catalogue Identifier


			





			Thuộc tính


			contact


			Thông tin chi tiết về người phát hành danh mục trao đổi này


			1


			S100_Catalogue PointOfContact


			





			Thuộc tính


			productSpecification


			Chi tiết về các thông số kỹ thuật sản phẩm được sử dụng cho các tập dữ liệu có trong danh mục trao đổi


			0..1


			S100_ProductSpecification


			Có điều kiện trên tất cả các tập dữ liệu sử dụng cùng một đặc điểm sản phẩm





			Thuộc tính


			metadataLanguage


			Các chi tiết về ngôn ngữ 


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			exchangeCatalogueName


			Danh mục tên file


			1


			CharacterString


			Trong S-101 nó sẽ là CATLOG.101





			Thuộc tính


			exchangeCatalogueDescription


			Mô tả có chứa danh mục trao đổi


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			exchangeCatalogueComment


			Bất kỳ thông tin bổ sung nào


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			compressionFlag


			Là dữ liệu nén


			0..1


			Boolean


			Có hoặc không





			Thuộc tính


			sourceMedia


			Phương tiện phân phối


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			replacedData


			Nếu một tập tin dữ liệu bị hủy bỏ thì nó sẽ được thay thế bởi một tập tin dữ liệu khác


			0..1


			Boolean


			





			Thuộc tính


			dataReplacement


			Tên ô


			0..1


			CharacterString


			





			Vai trò


			datasetDiscoveryMetadata


			Các danh mục trao đổi có thể bao gồm hoặc tham chiếu siêu dữ liệu Discovery cho các tập dữ liệu trong bộ trao đổi


			0..*


			Tập hợp S100_Dataset DiscoveryMetadata


			





			Vai trò


			-


			Siêu dữ liệu đối với danh mục


			0..*


			Tập hợp S100_Catalogue Metadata


			Siêu dữ liệu đối với đặc trưng, sự mô tả và khả năng tương tác các danh mục nếu có





			Vai trò


			supportFileDiscovery Metadata


			Danh mục trao đổi có thể bao gồm hoặc tham chiếu siêu dữ liệu khám phá đối với các tập tin hỗ trợ trong bộ trao đổi


			0..*


			Tập hợp S100_SupportFile DiscoveryMetadata


			








Lớp S100_CatalogueIdentifier



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CatalogueIdentifier


			Danh mục chuyển đổi chứa siêu dữ liệu Discovery về tập dữ liệu trao đổi và các tập tin hỗ trợ


			-


			


			-





			Thuộc tính


			identifier


			Nhận diện duy nhất danh mục trao đổi này


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			editionNumber


			Số ấn bản của danh mục trao đổi này


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			date


			Ngày tạo danh mục trao đổi


			1


			Date


			








Lớp S100_CataloguePointofContact



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_CataloguePointOfContact


			Chi tiết liên lạc của người phát hành danh mục trao đổi này


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			organization


			Tổ chức phân phối danh mục trao đổi này


			1


			CharacterString


			Đây có thể là một nhà sản xuất cá nhân, người phân phối tiếp theo, v.v...





			Thuộc tính


			phone


			Số điện thoại của tổ chức


			0..1


			CI Telephone


			





			Thuộc tính


			address


			Địa chỉ của tổ chức


			0..1


			CI Address


			








Lớp S100_Dataset


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_Dataset


			


			-


			-


			-





			Vai trò


			composedOf


			Exchange set gồm có 0 hoặc nhiều tập dữ liệu


			0..*


			-


			





			Vai trò


			datasetCatalogue


			Mục lục liên quan đến tập dữ liệu này


			0..*


			-


			








Lớp S100_DatasetDiscoveryMetaData



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_DatasetDiscovery Metadata


			Siêu dữ liệu về các tập dữ liệu riêng lẻ trong danh mục chuyển đổi


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			fileName


			Tên tập tin dữ liệu


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			filePath


			Đường dẫn đầy đủ từ thư mục gốc exchange set


			1


			CharacterString


			Đường dẫn liên quan đến thư mục gốc của Exchange set. Vị trí của tập tin sau khi Exchange set được giải nén vào thư mục<EXCH ROOT> sẽ là <EXCH ROOT> / <filePath > / <filename>





			Thuộc tính


			description


			Mô tả ngắn cho khu vực hoặc vị trí được bao phủ bởi tập dữ liệu


			1


			CharacterString


			Ví dụ. Một bến cảng hoặc tên cảng, giữa hai vị trí được đặt tên vv...





			Thuộc tính


			dataProtection


			Cho biết nếu dữ liệu được mã hóa


			0..1


			Boolean


			0: tập dữ liệu không được mã hóa


1: tập dữ liệu được mật mã





			Thuộc tính


			protectionScheme


			Thông số kỹ thuật hoặc phương pháp được sử dụng để bảo vệ dữ liệu


			0..1


			S100_ProtectionScheme


			Ví dụ S-63





			Thuộc tính


			 digitalSignatureReference


			Ký hiệu số của tập tin


			1


			S100_DigitalSignature


			Chỉ định thuật toán được sử dụng để tính toán digital Signature Value





			Thuộc tính


			digitalSignatureValue


			Giá trị nhận được từ ký hiệu số


			1


			S-100_digitalSignatureValue


			Giá trị kết quả từ áp dụng digitalSignatureValue



Được thực hiện như ký hiệu số định dạng được chỉ định ở Phần 15





			Thuộc tính


			copyright


			Cho biết nếu tập dữ liệu có bản quyền


			0..1


			MD_LegalConstraints - >MD_RestrictionCode <copyright> (ISO 19115-1)


			





			Thuộc tính


			Classification


			Chỉ ra sự phân loại bảo mật tập dữ liệu


			0..1


			Lớp MD_SecurityConstraints> MD Classification Code (codelist)


			1. Không được phân loại



2. Hạn chế



3. Bí mật



4. Tuyệt mật



5. Tối mật



6. Nhạy cảm nhưng không phân loại



7. Chỉ dùng cho chuyên viên



8. Được bảo vệ



9. Phân phối hạn chế





			Thuộc tính


			purpose


			Mục đích mà tập dữ liệu đã được ban hành


			0..1


			MD_Identification> Purpose CharacterString


			Ví dụ phát hành mới, phát hành lại, cập nhật vv





			Thuộc tính


			specificUsage


			Việc sử dụng tập dữ liệu được dự định


			0..1


			MD_USAGE>specificUsage (character string)



MD_USAGE>UserContactInfo (CI_Responsibility)


			Ví dụ. Trong trường hợp ENC, điều này sẽ là một sự phân loại mục đích điều hướng.





			Thuộc tính


			editionNumber


			Số ấn bản số liệu


			0..1


			CharacterString


			Khi một tập dữ liệu ban đầu được tạo ra, số ấn bản được gán là 1. Số ấn bản được tăng lên 1 tại mỗi ấn bản mới. Số ấn bản vẫn giữ nguyên nếu phát hành lại.





			Thuộc tính


			updateNumber


			Số cập nhật được gán cho tập dữ liệu và tăng thêm một cho mỗi lần cập nhật tiếp theo


			0..1


			CharacterString


			Cập nhật số 0 được gán cho một tập dữ liệu mới.





			Thuộc tính


			updateApplicationDate


			Ngày này chỉ được sử dụng cho tập tin ô cơ sở (tức là tập dữ liệu mới, phát hành lại và ấn bản mới), không cập nhật tập tin di động. Tất cả bản cập nhật trong ngày hoặc trước ngày này phải được áp dụng bởi nhà sản xuất


			0..1


			Date


			





			Thuộc tính


			issueDate


			Ngày mà dữ liệu được cung cấp bởi nhà sản xuất


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			issueTime


			Thời gian trong ngày dữ liệu được thực hiện bởi nhà sản xuất


			0..1


			Time


			TCVN 13040:2022 kiểu dữ liệu thời gian





			Thuộc tính


			productSpecification


			Thông số kỹ thuật sản phẩm được sử dụng để tạo tập dữ liệu này


			1


			S100_ProductSpecification


			





			Thuộc tính


			producingAgency


			Cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất dữ liệu


			1


			CI_Responsibility>CI_ Organisation



hoặc



CI_Responsibility> CI_Individual


			Xem Bảng 4a-2 và 4a-3





			Thuộc tính


			optimumDisplayScale


			Tỷ lệ mà dữ liệu được hiển thị tối ưu


			0..1


			Integer


			Ví dụ: Tỷ lệ 1:25000 được mã hóa là 25000





			Thuộc tính


			maximumDisplayScale


			Tỷ lệ tối đa mà dữ liệu được hiển thị


			0..1


			Integer


			





			Thuộc tính


			minimumDisplayScale


			Tỷ lệ tối thiểu mà dữ liệu được hiển thị


			0..1


			Integer


			





			Thuộc tính


			horizontalDatumReference


			Tham chiếu đến đăng ký mà ở đó chuẩn giá trị dữ liệu mặt bằng được lấy là cơ sở


			1


			characterString


			Ví dụ: EPSG





			Thuộc tính


			horizontalDatumValue


			Chuẩn dữ liệu mặt bằng của toàn bộ tập dữ liệu


			1


			Integer


			Ví dụ: 4326





			Thuộc tính


			epoch


			Mã biểu thị khoảng thời gian dữ liệu trắc địa đã sử dụng bởi CRS


			0..1


			characterString


			Ví dụ: G1762 cho ngày thực hiện 2013-10-16 của dữ liệu trắc địa WGS-84





			Thuộc tính


			verticalDatum


			Chuẩn dữ liệu độ cao của toàn bộ tập dữ liệu


			0..1


			S100_VerticalAndSoundingDatum


			





			Thuộc tính


			soundingDatum


			Chuẩn dữ liệu độ sâu của toàn bộ tập dữ liệu


			0..1


			S100_VerticalAndSoundingDatum


			





			Thuộc tính


			dataType


			Định dạng mã hóa của tập dữ liệu


			1


			S100_DataFormat


			





			Thuộc tính


			dataTypeVersion


			Số phiên bản của dataType


			1


			characterString


			





			Thuộc tính


			dataCoverage


			Cung cấp thông tin về mức độ dữ liệu trong tập dữ liệu


			0..*


			S-100_DataCoverage


			





			Thuộc tính


			comment


			Bất kỳ thông tin bổ sung nào


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			layerID


			Xác định các lớp khác mà tập dữ liệu này sử dụng hoặc mô tả


			0..*


			CharacterString


			Ví dụ: Tập dữ liệu khu vực bảo toàn hàng hải cần tập dữ liệu ENC để mô tả như trong hệ thống ECDIS





			Thuộc tính


			defaultLocate


			Tập ngôn ngữ và ký tự mặc định trong danh mục trao đổi


			1


			PT_Locate


			





			Thuộc tính


			otherLocate


			Các tập ngôn ngữ và ký tự khác được dùng trong danh mục trao đổi


			0..*


			PT_Locate


			





			Thuộc tính


			metadataFileIdentifier


			Định danh đối với tệp tin siêu dữ liệu


			1


			CharacterString


			Ví dụ: đối với ISO 19115-3 tệp tin siêu dữ liệu





			Thuộc tính


			metadataPointOfContact


			Điểm liên lạc đối với siêu dữ liệu


			1


			CI_Responsibility>CI_Individual



Hoặc



CI_Responsibility> CI_Organisation


			





			Thuộc tính


			metadataDateStam


			Dấu ngày đối với siêu dữ liệu


			1


			Date


			Có thể hoặc không phải là ngày phát hành





			Thuộc tính


			metadataLanguage


			Các ngôn ngữ trong siêu dữ liệu được cung cấp


			1..*


			CharacterString


			





			Vai trò


			-


			Chứa hoặc tham khảo tới siêu dữ liệu Discovery đối với các tệp tin hỗ trợ trong tập dữ liệu


			0..*


			Tập hợp S100_Support FileDiscoveryMetadata


			





			


			


			


			


			


			








Lớp S100_DataCoverrage



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_DataCoverage


			


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			ID


			Nhận dạng riêng độ bao phủ


			1


			Integer


			-





			Thuộc tính


			boundingBox


			Mức độ giới hạn ô lưới


			1


			EXGeographicBoundingBox


			-





			Thuộc tính


			boundingPolygon


			Đa giác xác định giới hạn dữ liệu thực tế


			1..*


			EX_BoundingPolygon


			-





			Thuộc tính


			optimumDisplayScale


			Tỷ lệ mà dữ liệu được hiển thị tối ưu


			0..1


			Integer


			Ví dụ: Tỷ lệ 1: 25000 được mã hóa là 25000





			Thuộc tính


			maximumDisplayScale


			Tỷ lệ tối đa mà dữ liệu được hiển thị


			0..1


			Integer


			





			Thuộc tính


			minimumDisplayScale


			Tỷ lệ tối thiểu mà dữ liệu được hiển thị


			0..1


			Integer


			








Bảng liệt kê S100_DigitalSignature



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_DigitalSignature


			Thuật toán được sử dụng để tính toán chữ ký số


			-


			-





			Value


			dsa


			Thuật toán chữ ký số


			-


			FIPS 186-4 (2013)








Lớp S100_DigitalSignatureValue



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_DigitalSignature Value


			Ký công khai cùng với chữ ký số


			-


			


			Kiểu dữ liệu cho chữ ký số








Bảng liệt kê S100_VerticalAndSoundingDatum



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_VerticalAndSounding Datum


			Dữ liệu chuẩn cho phép thể hiện độ cao và độ sâu


			-


			-





			Giá trị


			meanLowWaterSprings


			


			1


			(MLWS)





			Giá trị


			meanLowerLowWaterSprings


			


			2


			-





			Giá trị


			meanSeaLevel


			


			3


			(MSL)





			Giá trị


			lowestLowWater


			


			4


			-





			Giá trị


			meanLowWater


			


			5


			(MLW)





			Giá trị


			lowestLowWaterSprings


			


			6


			-





			Giá trị


			approximateMeanLow WaterSprings


			


			7


			-





			Giá trị


			indianSpringLowWater


			


			8


			-





			Giá trị


			lowWaterSprings


			


			9


			-





			Giá trị


			approximateLowest AstronomicalTide


			


			10


			-





			Giá trị


			nearlyLowestLowWater


			


			11


			-





			Giá trị


			meanLowerLowWater


			


			12


			(MLLW)





			Giá trị


			lowWater


			


			13


			(LW)





			Giá trị


			approximateMeanLowWater


			


			14


			-





			Giá trị


			approximateMean LowerLowWater


			


			15


			-





			Giá trị


			meanHighWater


			


			16


			(MHW)





			Giá trị


			meanHighWaterSprings


			


			17


			(MHWS)





			Giá trị


			highWater


			


			18


			(HW)





			Giá trị


			approximateMeanSeaLevel


			


			19


			-





			Giá trị


			highWaterSprings


			


			20


			-





			Giá trị


			meanHigherHighWater


			


			21


			(MHHW)





			Giá trị


			equinoctialSpringLowWater


			


			22


			-





			Giá trị


			lowestAstronomicalTide


			


			23


			(LAT)





			Giá trị


			localDatum


			


			24


			-





			Giá trị


			internationalGreatLakesDatum1985


			


			25


			-





			Giá trị


			meanWaterLevel


			


			26


			-





			Giá trị


			lowerLowWaterLargeTide


			


			27


			-





			Giá trị


			higherHighWaterLargeTide


			


			28


			-





			Giá trị


			nearlyHighestHighWater


			


			29


			-





			Giá trị


			highestAstronomicalTide


			


			30


			(HAT)








Chú ý: Các mã số là các mã được chỉ định trong Đăng ký GI IHO cho các giá trị được liệt kê tương đương của thuộc tính lĩnh vực thủy đạc IHO Vertical datum, vì hiện nay (ngày 20 tháng 6 năm 2018) Đăng ký không chứa các mục nhập cho các thuộc tính siêu dữ liệu của exchange set và tập dữ liệu. 


Bảng liệt kê S100_DataFormat



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_DataFormat


			Định dạng mã hóa


			-


			-





			Giá trị


			ISO/IEC 8211


			Định dạng dữ liệu ISO 8211 như được định nghĩa trong Phần 10a


			-


			-





			Giá trị


			GML


			Định dạng dữ liệu GML như được định nghĩa trong Phần10b


			-


			-





			Giá trị


			HDP5


			Định dạng dữ liệu HDP5 như được định nghĩa trong Phần 10c


			-


			-





			Giá trị


			unditined


			Mã hóa được định nghĩa trong Thông số kỹ thuật sản phẩm


			-


			Sử dụng mã hóa thông số kỹ thuật sản phẩm nghĩa là sản phẩm dữ liệu và thông số kỹ thuật sản phẩm không được dự định cho hệ thống tuân thủ của tiêu chuẩn này








Lớp S100_ProductSpecification



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_ProductSpecification


			Thông số kỹ thuật sản phẩm chứa những thông tin cần thiết để xây dựng sản phẩm đã chỉ định


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			name


			Tên thông số kỹ thuật sản phẩm được dùng để tạo các tập dữ liệu


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			version


			Số phiên bản của thông số kỹ thuật sản phẩm


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			date


			Ngày tạo phiên bản của thông số kỹ thuật sản phẩm


			1


			Data


			





			Thuộc tính


			number


			Số (chỉ số đăng ký) dùng để tra cứu sản phẩm trong thông số kỹ thuật sản phẩm của Đăng ký GI IHO


			1


			Integer


			Từ đăng ký thông số kỹ thuật sản phẩm trong Đăng ký thông tin địa lý của IHO








Bảng liệt kê S100_ProtectionScheme


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_ProtectionScheme


			Các lược đồ bảo vệ dữ liệu


			-


			-





			Giá trị


			S63e2.0.0


			Tiêu chuẩn S-63 của IHO


			-


			Xem Phần 15








Lớp S100_SupportFile


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_SupportFile


			


			-


			-


			-





			Vai trò


			aggregateFile


			Bộ sưu tập các tệp tin hỗ trợ


			0..*


			-


			





			Thuộc tính


			supportFile


			Tệp tin chứa thông tin về tập dữ liệu


			0..*


			-


			








Lớp S100_SupportFileDiscoveryMetadata


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_SupportFile DiscoveryMetadata


			Siêu dữ liệu về các tệp tin hỗ trợ riêng biệt trong danh mục chuyển đổi


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			fileName


			Tên tệp tin hỗ trợ


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			fileLocation


			Vị trí đầy đủ trong thư mục gốc exchange set


			1


			CharacterString


			Đường dẫn liên quan đến thư mục gốc của exchange set. Vị trí của tệp sau khi exchange set được giải nén trong thư mục <EXCH_ROOT> sẽ là <EXCH_ROOT>/<filePath>/ <filename>





			Thuộc tính


			purpose


			Mục đích cho tập dữ liệu đã được phát hành


			1


			S100_SupportFilePurpose


			Ví dụ: mới, xuất bản lại, xuất bản mới, cập nhật vv...





			Thuộc tính


			editionNumber


			Số xuất bản tập dữ liệu


			1


			CharacterString


			Khi tập dữ liệu được khởi tạo, số xuất bản 1 được gán cho nó. Số xuất bản sẽ tăng lên 1 tại mỗi lần xuất bản mới. Số xuất bản vẫn giữ nguyên đối với việc xuất bản lại





			Thuộc tính


			issueDate


			Ngày dữ liệu có hiệu lực sử dụng được tạo ra bởi nhà sản xuất dữ liệu


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			supportFileSpecification


			Thông số kỹ thuật được sử dụng để tạo ra tệp tin này


			1


			S100_Support FileSpecification


			





			Thuộc tính


			dataType


			Định dạng tệp tin hỗ trợ


			1


			S100_Support FileFormat


			





			Thuộc tính


			otherDataTypeDescription


			Định dạng tệp tin hỗ trợ khác với định dạng đã liệt kê


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			comment


			


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			digitalSignature Reference


			Chữ ký số của tệp tin


			0..1


			CharacterString


			Tham khảo thuật toán chữ ký số thích hợp





			Thuộc tính


			digitalSignatureValue


			Giá trị nhận được từ chữ ký số


			0..1


			S100_DigitalSignatureValue


			Giá trị kết quả từ áp dụng digitalSignatureReference được thực hiện như định dạng chữ ký số được chỉ định trong Phần 15





			Thuộc tính


			defaultLocale


			Tập ngôn ngữ và ký tự mặc định được sử dụng trong danh mục chuyển đổi


			0..1


			PT_Locate


			Tệp tin hỗ trợ được dự kiến chỉ sử dụng một vị trí do các tệp tin khác có thể được tạo cho các ngôn ngữ khác








Bảng liệt kê S100_SupportFileFormat



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_SupportFileFormat


			Định dạng sử dụng cho tệp tin hỗ trợ


			-


			-





			Giá trị


			ASCII


			


			-


			





			Giá trị


			JPEC2000


			


			-


			





			Giá trị


			HTML


			


			-


			





			Giá trị


			XML


			


			-


			





			Giá trị


			XSLT


			


			-


			





			Giá trị


			VIDEO


			


			-


			





			Giá trị


			TIFF


			


			-


			





			Giá trị


			PDF/A hoặc UA


			


			-


			Các nhà phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm nên cân nhắc cẩn thận khi sử dụng tệp tin *.PDF là định dạng tệp tin hỗ trợ. Người ta khuyến cáo không bao giờ sử dụng định dạng PDF trong sản phẩm bởi trong hệ thống đạo hàng nó sẽ gây hạn chế khả năng quan sát vào ban đêm





			Giá trị


			LUA


			Tệp lệnh LUA


			-


			





			Giá trị


			other


			


			-


			








Bảng liệt kê S100_SupportFilePurpose


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_SupportFilePurpose


			Lý do đưa tệp tin hỗ trợ vào exchange set này


			-


			-





			Giá trị


			new


			Một tệp tin mới


			-


			Biểu thị một tệp tin mới





			Giá trị


			replacement


			Tệp tin thay thế tệp tin hiện có


			-


			Biểu thị sự thay thế một tệp tin cùng tên





			Giá trị


			deletion


			Xóa tệp tin hiện có


			-


			Biểu thị việc xóa một tệp tin








Lớp S100_SupportFileSpecification



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_SupportFileSpecification


			Tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật để tệp tin hỗ trợ phù hợp


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			name


			Tên thông số kỹ thuật được dùng để tạo tệp tin hỗ trợ


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			vesion


			Số phiên bản của thông số kỹ thuật


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			date


			Ngày tạo phiên bản của thông số kỹ thuật


			0..1


			Date


			








Lớp S100_CatalogueMetadata



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_Catalogue Metadata


			Lớp siêu dữ liệu danh mục


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			filename


			Tên danh mục


			1..*


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			file Location


			Vị trí đầy đủ từ thư mục gốc exchange set


			1..*


			CharacterString


			Đường dẫn tới thư mục gốc exchange set. Vị trí tệp tin sau khi exchange set được giải nén trong thư mục <EXCH_ROOT>



Sẽ là 



<EXCH_ROOT>/<file Path>/<filename>





			Thuộc tính


			scope


			Miền chủ đề của danh mục


			1..*


			S100_Catalogue Scope


			





			Thuộc tính


			versionNumber


			Số phiên bản của thông số kỹ thuật sản phẩm


			1..*


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			issueDate


			Ngày tạo phiên bản của thông số kỹ thuật sản phẩm


			1..*


			Date


			





			Thuộc tính


			productSpecification


			Thông số kỹ thuật sản phẩm được sử dụng để tạo tệp tin


			1..*


			S100_ProductSpecification


			





			Thuộc tính


			digitalSignature Reference


			Chữ ký số của tệp tin


			1


			S100_DigitalSignature


			Tham khảo thuật toán chữ ký số thích hợp





			Thuộc tính


			digitalSignature Value


			Giá trị nhận được từ chữ ký số


			1


			S100_DigitalSignatureValue


			Giá trị kết quả từ áp dụng digitalSignatureReference được thực hiện như định dạng chữ ký số đã được chỉ ra trong Phần 15





			Thuộc tính


			defaultLocale


			Tập ngôn ngữ và ký tự mặc định dùng trong danh mục chuyển đổi


			1


			PT_Locate


			





			Thuộc tính


			otherLocale


			Tập ngôn ngữ và ký tự khác dùng trong danh mục chuyển đổi


			0..*


			PT_Locate


			








Bảng liệt kê S100_CatalogueScope



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Mã


			Ghi chú





			Liệt kê


			S100_ CatalogueScope


			Phạm vi danh mục


			-


			-





			Giá trị


			featureCatalogue


			S-100 danh mục đặc trưng


			


			





			Giá trị


			portrayalCatalogue


			S-100 danh mục lược tả


			


			





			Giá trị


			interoperabilityCatalogue


			S-100 thông tin tương tác


			


			








Lớp S100_SV ServiceIdentification



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_SV-ServiceIdentification


			Xác định năng lực nhà cung cấp dịch vụ đối với người dùng thông qua một tập hợp các giao diện xác định hoạt động


			-


			-


			Chuyên môn hóa của SV_ServiceIdentification (ISO 19115-1) và do đó chuyên môn hóa của MD_Identification (Các thuộc tính ISO couplingResource và couplinType không được sử dụng.)-





			(Thuộc tính kế thừa)


			(Kế thừa từ SV ServiceIdentification)





			Thuộc tính


			serviceType


			Tên kiểu dịch vụ


			1


			Lớp GenericName


			GenericName là một lớp trừu tượng đối với toàn bộ tên trong NameSpace. Mỗi trường hợp của GenericName là LocalName hoặc ScopedName. Một LocalName tham chiếu một đối tượng cục bộ truy cập trực tiếp từ NameSpace. ScopedName là một sự kết hợp một LocalName để định vị một NameSpace khác và một GenericName hợp lệ trong NameSpace (ISO 19103). Tóm lại: Một cái tên được định nghĩa trong một NameSpace.



Đối với các dịch vụ, NameSpace khuyến nghị là danh sách các Dịch vụ hàng hải của IALA / IMO / IHO.





			Thuộc tính


			serviceTypeVersion


			Phiên bản của dịch vụ, tìm kiếm các hỗ trợ dựa trên phiên bản của serviceType


			0..*


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			accessProperties


			Thông tin về sự sẵn có của dịch vụ, bao gồm phí, kế hoạch có sẵn ngày giờ, hướng dẫn đặt hàng, quay vòng


			0..1


			MD_StandardOrderProcess


			ISO 19115-1 B.11.5





			Thuộc tính


			operatedDataset


			Cung cấp sự tham chiếu đến nguồn tài nguyên mà ở đó các hoạt động dịch vụ


			0..*


			CI_Citation


			Đối với bất kỳ tài nguyên nào được tham chiếu, chỉ một trong số operatedDataset hoặc operatesOn được phép là tài liệu (không phải cả hai cho cùng một nguồn)





			Thuộc tính


			profile


			Hồ sơ mà dịch vụ tuân thủ


			0..*


			CI_Citation


			Hồ sơ của tiêu chuẩn được trích dẫn trong serviceStandard


Các thông số kỹ thuật đối với sản phẩm dữ liệu có thể được xác định ở đây





			Thuộc tính


			serviceStandard


			Tiêu chuẩn mà dịch vụ tuân thủ


			0..*


			CI_Citation


			Ví dụ: sự trích dẫn đối với OGC WFS, WMS, v.v.





			Vai trò


			operatesOn


			


			0..*


			MD_DataIdentification


			Đối với bất kỳ tài nguyên nào được tham chiếu, chỉ một trong số operatedDataset hoặc operatesOn được phép là tài liệu (không phải cả hai cho cùng một nguồn)





			(Thuộc tính kế thừa)


			(Kế thừa từ MD_Identification) (không trình bày)








Lớp PT_Locale


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			PT_Locale


			Sự mô tả về địa danh


			-


			-


			Từ ISO 19115-1





			Thuộc tính


			language


			Chỉ định ngôn ngữ địa phương


			1


			LanguageCode


			ISO 639-2 3- Các mã ngôn ngữ chữ cái





			Thuộc tính


			country


			Chỉ định quốc gia cụ thể của ngôn ngữ địa phương


			0..1


			CountryCode


			ISO 3166-2 2- Các mã quốc gia chữ cái





			Thuộc tính


			characterEncoding


			Chỉ định bộ ký tự sẽ được sử dụng để mã hóa giá trị văn bản của miền địa phương


			1


			MD_CharacterSetCode


			Sử dụng đăng ký bộ ký tự IANA từ trang: http://www.iana.org/assi gnments/character-sets. (ISO 19115-1 B.3.14) Ví dụ: UTF-8








Lớp PT_Locale được định nghĩa trong ISO 19115-1. LanguageCode, CountryCode và MD_CharacterSetCode là các danh sách mã hóa ISO cần được xác định trong các tệp tài nguyên và được mã hóa dưới dạng (chuỗi) các mã hoặc được biểu thị bằng các chữ tương ứng từ các namespace được xác định trong cột Ghi chú.



Phụ lục 4a-E



Các mở rộng siêu dữ liệu



(Quy định)



Các quy tắc này là sự điều chỉnh của các quy tắc mở rộng Siêu dữ liệu được cung cấp trong Phụ lục C của ISO 19115-1: 2014. Các quy tắc này được sử dụng như một bộ quy tắc chung cho cách mở rộng siêu dữ liệu và nhằm mục đích tạo ra một quy trình chung mang lại khả năng dự đoán cho người thực hiện.



Các kiểu mở rộng



Các kiểu mở rộng sau đây là cho phép:



1) Bổ sung thêm một gói siêu dữ liệu mới;



2) Tạo một danh sách mã hóa siêu dữ liệu mới để thay thế miền của thành phần siêu dữ liệu hiện có có “free text” được đưa ra như là miền giá trị;



3) Tạo các thành phần danh sách mã hóa siêu dữ liệu mới (mở rộng danh sách mã hóa);



4) Bổ sung thành phần siêu dữ liệu mới;



5) Bổ sung lớp siêu dữ liệu mới;



6) Tăng cường sự nghiêm ngặt hơn đối với một yếu tố siêu dữ liệu hiện có; và



7) Tăng cường miền hạn chế hơn đối với một yếu tố siêu dữ liệu hiện có.



Khi tạo sự mở rộng



Trước khi tạo siêu dữ liệu mở rộng, phải xem xét cẩn thận siêu dữ liệu hiện có trong ISO 19115-1 phải được thực hiện để khẳng định rằng siêu dữ liệu phù hợp chưa tồn tại. Nếu siêu dữ liệu phù hợp đã có sẵn trong ISO 19115-1 thì chúng phải được sử dụng. Đối với mỗi gói siêu dữ liệu đã mở rộng, lớp, phần tử and/or, tên, định nghĩa, nghĩa vụ, điều kiện, sự xuất hiện tối đa, kiểu dữ liệu và giá trị miền sẽ được xác định. Các mối quan hệ sẽ được định nghĩa sao cho cấu trúc và lược đồ có thể được xác định. Các mối quan hệ nên được định nghĩa chính xác để làm rõ siêu dữ liệu mở rộng liên quan đến các thành phần khác nhau của tiêu chuẩn này như thế nào, kể cả siêu dữ liệu hiện có, được sử dụng để tạo ra sản phẩm nơi có siêu dữ liệu mở rộng được sử dụng.



Các quy tắc tạo sự mở rộng



1) Các thành phần siêu dữ liệu mở rộng sẽ không được sử dụng để thay đổi tên, định nghĩa hoặc kiểu dữ liệu của các thành phần hiện có.



2) Siêu dữ liệu mở rộng có thể được định nghĩa là các lớp và có thể bao gồm phần mở rộng và các yếu tố siêu dữ liệu hiện có như là các thành phần.



3) Sự mở rộng được phép áp đặt các nghĩa vụ nghiêm ngặt hơn theo yêu cầu tiêu chuẩn đối với các yếu tố siêu dữ liệu hiện có. (các yếu tố siêu dữ liệu được xem là tùy chọn trong tiêu chuẩn có thể sẽ trở thành bắt buộc trong mở rộng)



4) Phần mở rộng được phép chứa các thành phần siêu dữ liệu với nhiều miền hạn chế hơn so với tiêu chuẩn (Các yếu tố siêu dữ liệu có miền “free text” trong tiêu chuẩn có thể có một danh sách đóng các giá trị phù hợp trong hồ sơ).



5) Phần mở rộng được phép hạn chế sử dụng các giá trị miền được cho phép bởi Tiêu chuẩn (Nếu tiêu chuẩn chứa năm giá trị trong miền của phần tử siêu dữ liệu hiện có, phần mở rộng có thể chỉ định rằng miền của nó bao gồm ba giá trị miền. Sự mở rộng sẽ yêu cầu người dùng chọn một giá trị từ ba miền giá trị).



6) Phần mở rộng được phép mở rộng số lượng giá trị trong các danh sách mã hoặc danh sách liệt kê. Việc mở rộng danh sách mã hoặc danh sách liệt kê không được khuyến khích, ngay cả trong các hồ sơ Khi chúng cần phải được mở rộng nên thực hiện sao cho giảm thiểu số mục bổ sung. Ngoài ra, danh sách mã hóa hoặc danh sách liệt kê mở rộng nên được công bố rộng rãi hoặc có sẵn.



7) Phần mở rộng sẽ không cho phép bất cứ điều gì ngoài sự cho phép của tiêu chuẩn này.



Phần 4b: Siêu dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa



4b-1  Phạm vi áp dụng



Phạm vi chung của các phần 4a, 4b và 4c đã được mô tả ở phần đầu của phần 4a. Phần này liên quan đến nhu cầu ngày càng cao trong việc quản lý khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới mà hầu hết các tổ chức thủy đạc đều có ngoài việc xử lý dữ liệu vectơ. Có rất nhiều định dạng dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới khác nhau, các loại tập dữ liệu này thường được lưu trữ trên hệ thống phân phối dẫn đến các vấn đề về phát hiện, quản lý và trao đổi dữ liệu.



Việc đưa ra dữ liệu hình ảnh và lưới theo các quá trình thường bắt đầu với việc thu thập dữ liệu, quét các hải đồ và tài liệu tham khảo; các phương pháp giác quan khác. Những loại dữ liệu này thường được sử dụng cho việc sản xuất hải đồ giấy, hải đồ điện tử (ENC); hải đồ Raster và các ấn phẩm hàng hải. Quy trình sản xuất chúng cần phải được tài liệu hóa nhằm duy trì chất lượng sản phẩm cuối cùng. Hơn nữa, siêu dữ liệu về hình học của quy trình khảo sát và đặc tính của thiết bị khảo sát cần phải được giữ lại cùng với dữ liệu thô để hỗ trợ quá trình sản xuất và bảo trì.



Phần siêu dữ liệu bày của tiêu chuẩn này dựa trên ISO 19115-2: 2009 


4b-2  Quy chuẩn viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO / TS 19103, Geographic information - Conceptual schema language (Thông tin địa lý - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm)


ISO 19107: 2003, Geographic information - Spatial schema (Thông tin địa lý - Sơ đồ không gian)



ISO 19115-1: 2018, Amd 1, 2018 Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản (và Sửa đổi 1, 2018))



ISO 19115-2: 2009, Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Tiện ích mở rộng cho hình ảnh và dữ liệu lưới)


ISO 19119: 2016, Geographic information - Services (Thông tin địa lý - Các dịch vụ)



ISO / TS 19115-3: 2016, Geographic information - Metadata - XML schema implementation for fundamental concepts (Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Triển khai lược đồ XML cho các khái niệm cơ bản)


ISO 19157: 2018, Amd 1, 2018 Geographic information - Data (Thông tin địa lý - Chất lượng dữ liệu) IHO S-61, Thông số kỹ thuật sản phẩm cho Hải đồ Raster (IHO S-61 Product Specification for Raster Navigational Charts)



4b-3  Siêu dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới hóa



ISO 19115-1 xác định siêu dữ liệu cần thiết để mô tả dữ liệu địa lý số và phần mở rộng được mô tả trong phần này xác định siêu dữ liệu cần thiết để mô tả hình ảnh không gian địa lý số và dữ liệu lưới. Siêu dữ liệu địa lý số và dữ liệu lưới cũng có thể được cung cấp cho tập hợp các tập dữ liệu.



4b-3.1  Các tiêu chuẩn ISO liên quan



ISO 19115-1 được thiết kế để trở thành tiêu chuẩn siêu dữ liệu chung áp dụng cho tất cả các tập dữ liệu địa lý. Nó xác định một tập hợp siêu dữ liệu cốt lõi có nguồn gốc từ nhiều yếu tố siêu dữ liệu và cũng chỉ rõ các điều kiện sử dụng (bắt buộc, có điều kiện hoặc tùy chọn). Mặc dù có một số siêu dữ liệu dịch vụ trong ISO 19115-1, đặc biệt là trong lĩnh vực nhận dạng), hầu hết các siêu dữ liệu dịch vụ được định nghĩa trong ISO 19119 (Dịch vụ). ISO 19115 quy định về siêu dữ liệu giới hạn mô tả các lược đồ không gian và thời gian.



ISO 19115 - Phần 2 việc mở rộng siêu dữ liệu được định nghĩa trong ISO 19115 và xác định siêu dữ liệu bổ sung (như chất lượng dữ liệu, đại diện không gian, nội dung và thông tin thu thập được) cần thiết để mô tả hình ảnh và dữ liệu lưới. Nó cung cấp thông tin về các đặc tính của thiết bị đo đạc được sử dụng để thu thập dữ liệu, sơ đồ hình học của các quá trình đo được sử dụng bởi thiết bị và quy trình sản xuất để số hóa dữ liệu thô.



Thông tin về vị trí địa lý là một thành phần siêu dữ liệu rất quan trọng được yêu cầu cho hình ảnh. ISO 19115-1 và 19115-2 có thể không bao gồm siêu dữ liệu vị trí địa lý đầy đủ cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Do đó, cần phải tham khảo ISO 19130. Tiêu chuẩn này quy định thêm thông tin cần thiết để hỗ trợ vị trí địa lý và cũng xác định cách đo cảm biến và thông tin vị trí địa lý có liên quan. Thông tin về địa lý trong ISO 19130 là tập con của các mô tả trong ISO 19115-2 . Để phát triển một cách đầy đủ tập hợp siêu dữ liệu hình ảnh, có thể cần phải kết hợp một số phần có liên quan từ ISO 19115-1 và 19115-2 , với Thông tin vị trí địa lý hoặc tính chất cảm biến từ ISO 19130.



ISO 19115-3 - Triển khai lược đồ XML cho các khái niệm cơ bản, mở rộng ISO 19115-1 và 19115-2 bằng cách xác định các loại ràng buộc mới để tinh chỉnh các yếu tố siêu dữ liệu. Nó cũng định nghĩa các quy tắc được sử dụng để lấy ra một lược đồ XML từ các mô hình UML trừu tượng của ISO.



4b-3.2  Các gói siêu dữ liệu



Các mối quan hệ giữa các gói chứa trong ISO 19115-1 và phần mở rộng cho dữ liệu hình ảnh không gian địa lý và dữ liệu lưới được minh họa trong hình 4b-1 dưới đây. Tùy thuộc vào các gói khác được trình bày trong hình vẽ. Các gói ISO 19115-2 được hiển thị mà không điền màu. Các gói ISO 19115-1 có màu xám và các gói khác (ISO 19107 (Hình học), ISO 19157 (Chất lượng dữ liệu) và ISO 19103 (ngôn ngữ lược đồ khái niệm)) trong các màu khác. Các phần mở rộng siêu dữ liệu này đã được ghi nhận đầy đủ bằng cả hai mô hình UML và từ điển dữ liệu theo ISO / TC211 19115-2 - Phụ lục A và Phụ lục B.
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Hình 4b-1- Các gói siêu dữ liệu (từ ISO 19115-2: 2018)



Lưu ý là để đảm bảo tính duy nhất trên toàn cầu, ISO /TS 19103 yêu cầu tất cả tên lớp phải được xác định bởi một tiền tố bi-alpha để xác định gói mà một lớp thuộc về. Chuỗi tiêu chuẩn ISO 19115 sử dụng các tiền tố MD (Siêu dữ liệu), CI (Trích dẫn), DQ (Chất lượng dữ liệu), EX (Mở rộng) và LI ( Nguồn gốc). Để phân biệt giữa các lớp sử dụng trong ISO 19115-1 và ISO 19115-2 (Mở rộng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới), tiền tố MI được sử dụng cho siêu dữ liệu hình ảnh và lưới, LE và QE được sử dụng cho các đối tượng truyền thống và chất lượng dữ liệu mở rộng tương ứng (các lớp chất lượng dữ liệu hiện nay được định nghĩa trong ISO 19157). Bảng 4b-1 bao gồm danh sách các mã nhận dạng gói đối với các lớp được sử dụng cho siêu dữ liệu.



Bảng 4b-1 - Các định danh gói UML



			Mã nhận dạng


			Kiểu thông tin


			Tiêu chuẩn





			MD


			Siêu dữ liệu


			ISO 19115-1





			MI


			Siêu dữ liệu cho hình ảnh


			ISO 19115-2





			DQ


			Chất lượng dữ liệu


			ISO 19157





			QE


			Chất lượng dữ liệu mở rộng


			ISO 19115-2





			CI


			Trích dẫn


			ISO 19115-1





			LI


			Nguồn gốc dữ liệu


			ISO 19115-1





			LE


			Nguồn gốc mở rộng cho hình ảnh


			ISO 19115-2





			EX


			Mở rộng 


			ISO 19115-1





			GM


			Hình học


			ISO 19107





			MX


			Siêu dữ liệu - Lược đồ XML


			ISO/TS 19139








4b-3.2.1  Tập hợp siêu dữ liệu cho hình ảnh



MI_Metadata là một lớp con của MD_Metadata tổng hợp các thực thể MI_AcquisitionInformation. Xem phần A.2.1 và B.2.1 của ISO 19115-2 đối với thông tin mô tả bổ sung và từ điển dữ liệu tương ứng. 


4b-3.2.2  Thông tin chất lượng dữ liệu cho hình ảnh



Thông tin về nguồn gốc và quá trình sản xuất tập dữ liệu hình ảnh hoặc dữ liệu lưới được bao gồm trong chất lượng dữ liệu bổ sung cho gói hình ảnh, như trong 19115-1 chỉ đưa ra một cách đánh giá chung về chất lượng. Các lớp bổ sung được liệt kê dưới đây. Mô tả chi tiết hơn của các lớp và từ điển dữ liệu liên quan được cung cấp trong ISO 19115-2, các phần A.2.2 và B.2.2 tương ứng và ISO 19157.



1) QE_CoverageResult là một lớp con được chỉ định của DQ_Result và tổng hợp các thông tin cần thiết để báo cáo chất lượng dữ liệu cho một vùng bao phủ. Nó dựa trên các khái niệm từ ISO 19115 và ISO 19139;



2) QE_Usability là một lớp con được chỉ định của DQ_Element được cung cấp cho người dùng cụ thể;



3) Thông tin chất lượng về tính phù hợp của một tập dữ liệu cho một ứng dụng cụ thể;



4) LE_ProcessStep là một lớp con được chỉ định của LI_ProcessStep, chứa thông tin bổ sung về lịch sử các thuật toán được áp dụng và quá trình xử lý được thực hiện để tạo ra dữ liệu. LE_ProcessStep tổng hợp các thực thể sau:



a) LE_Processing, mô tả các thủ tục (như phần mềm được sử dụng, các tham số, và xử lý tài liệu) bằng cách sử dụng thuật toán để tạo ra dữ liệu từ dữ liệu nguồn. LE_ Processing hợp nhất LE_Algorithm, mô tả phương pháp sử dụng để lấy dữ liệu từ dữ liệu nguồn;



b) LE_ProcessStepReport xác định thông tin bên ngoài mô tả việc xử lý dữ liệu;



c) LE_Source là một lớp con được chỉ định của LI_Source và mô tả đầu ra của một bước xử lý . 


4b-3.2.3  Thông tin đại diện không gian cho hình ảnh



Gói này chứa thông tin liên quan đến các cơ chế sử dụng để thể hiện cho thông tin không gian. Xác định các thực thể sau:



1) MI_Georectified chứa thông tin điểm kiểm tra để xác định thêm các chi tiết chỉnh hợp địa lý của dữ liệu hình ảnh hoặc dữ liệu lưới. Nó tập hợp MI_GCP;



2) MI_Georeferenceable cung cấp các thông tin bổ sung có thể được sử dụng để định vị dữ liệu địa lý. Nó tập hợp MI_GeolocationInformation.



4b-3.2.4  Thông tin nội dung cho hình ảnh



Mặc dù gói này là một phần của 19115-1, các thực thể sau đã được bao gồm để phục vụ tốt hơn cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới;



1) MI_Band (lớp con của MD_Band) - định nghĩa các thuộc tính bổ sung cho việc xác định thuộc tính của các bước sóng riêng lẻ trong một hình ảnh và tập dữ liệu đã được sắp xếp;



2) MMmageDescription (lớp con của MDJmageDescription) được sử dụng để tổng hợp MI_RangeElementDescription;



3) MI_CoverageDescription (lớp con của MD_CoverageDescription) được sử dụng để tổng hợp MI_RangeElementDescription;



4) MI_RangeElementDescription - được sử dụng để cung cấp các yếu tố phạm vi được sử dụng trong một tập dữ bao phủ.



4b-3.2.5  Thông tin thu thập đối với hình ảnh



MI_AcquisitionInformation là một tập hợp của các thực thể sau đây:



1) MI_Instrument (dụng cụ đo được sử dụng để thu thập dữ liệu);



2) MI_Operation, (chương trình thu thập dữ liệu tổng thể mà dữ liệu tham gia);



3) MI_Platform (nền tảng mà từ đó dữ liệu được lấy);



4) MI_Objective, (các đặc tính và hình học của đối tượng dự định được quan sát);



5) MI_Requirement (yêu cầu của người sử dụng để lập kế hoạch thu thập);



6) MI_Plan, (kế hoạch thu thập đã được thực hiện để thu thập dữ liệu).



Cần thêm hai lớp để cung cấp thông tin về việc thu thập dữ liệu. Đó là:



1) MI_Event, mô tả một sự kiện quan trọng xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu. Một sự kiện có thể gắn với một sự vận hành, mục tiêu, hoặc vượt qua quy định cơ sở, và



2) MI_PlatformPass, xác định sự vượt qua quy định cơ sở trong quá trình thu thập dữ liệu. Vượt qua quy định cơ sở được sử dụng để hỗ trợ xác định thông tin cho một sự kiện và để thu thập dữ liệu của một mục tiêu cụ thể.



4b-4  Các sơ đồ UML và từ điển dữ liệu



Các sơ đồ siêu dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới được bao gồm trong ISO 19115-2 (Phụ lục A) dưới dạng các sơ đồ lớp UML. Các sơ đồ này làm tăng thêm các sơ đồ UML được trình bày trong ISO 19115-1.



ISO 19115-2, Phụ lục B chứa các định nghĩa phần tử và thực thể cho các lược đồ siêu dữ liệu được định nghĩa trong Phụ lục A. Từ điển kết hợp với các sơ đồ được trình bày trong Phụ lục A và kết hợp với sơ đồ UML và từ điển dữ liệu được trình bày trong ISO 19115-1 để xác định đầy đủ tổng số mô hình trừu tượng cho siêu dữ liệu.



Các liệt kê và các giá trị của chúng được cung cấp trong ISO 19115-1 là quy chuẩn. Các phần mở rộng của người dùng để liệt kê phải tuân theo các quy tắc được mô tả trong ISO 19115-1 và Phụ lục 4a-E của tiêu chuẩn này.



Phần 4c: Siêu dữ liệu - Chất lượng dữ liệu



4c-1  Phạm vi áp dụng



Phạm vi chung của Phần 4a, b và c đã được mô tả ở đầu của Phần 4a. Phần này là hướng dẫn đánh giá chất lượng siêu dữ liệu và đưa ra các biện pháp chất lượng như mô tả trong ISO 19113, 19114 và 19138 và tuân thủ với ISO 19106 - Thông tin Địa lý - Hồ sơ mô tả các quy tắc trong việc phát triển các hồ sơ thuộc loạt tiêu chuẩn ISO 19100. Hướng dẫn này áp dụng cho các tập dữ liệu thủy đạc của IHO, loạt tập dữ liệu, các đặc tính riêng và các đặc tính đặc trưng. Nó được dùng cho các yêu cầu về thủy đạc và mô tả cách tư liệu hóa thông tin về chất lượng dữ liệu địa lý số .



Mục đích của phần này là:



1) Cung cấp cho nhà sản xuất dữ liệu thông tin thích hợp để mô tả đúng cách đặc điểm dữ liệu địa lý của họ;



2) Cho phép người dùng xác định xem liệu dữ liệu địa lý trong khu vực sở hữu sẽ được sử dụng cho họ hay không.



Phần này định nghĩa:



1) Các phần siêu dữ liệu bắt buộc và có điều kiện; các thực thể siêu dữ liệu và các phần tử siêu dữ liệu;



2) Các thành phần siêu dữ liệu tùy chọn cho phép mô tả chi tiết hơn về dữ liệu địa lý.



Mặc dù tài liệu này phần lớn dựa trên các tiêu chuẩn đã đề cập ở trên, các tiêu chuẩn bổ sung được tham chiếu khi có liên quan. (Xem phần 4c-2 Tài liệu viện dẫn).



4c-2  Tài liệu viện dẫn



Các văn bản quy phạm sau đây có các nội dung hướng dẫn siêu dữ liệu này:



ISO 19104, Thông tin địa lý - Thuật ngữ (Geographic information - Terminology)



ISO 19106, Thông tin địa lý - Hồ sơ (Geographic information - Profiles)



ISO 19107, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (Geographic information - Spatial schema)



ISO 19108, Thông tin địa lý - Lược đồ thời gian (Geographic information - Temporal schema)



ISO 19115: 2003, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu (Geographic information - Metadata)


ISO 19113, Thông tin địa lý - Nguyên tắc chất lượng (Geographic information - Quality principles)



ISO 19114, Thông tin địa lý - Thủ tục đánh giá chất lượng (Geographic information - Quality evaluation procedures)


ISO 19138, Thông tin địa lý - Các biện pháp chất lượng (Geographic information - Quality measures) 


ISO 19139 Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Triển khai lược đồ XML ( Dự thảo thông số kỹ thuật sơ bộ) (Geographic information - Metadata - XML schema implementation (preliminary Draft Technical Specification)).



ISO 639, Mã cho việc trình bày tên các ngôn ngữ (Code for the representation of names of languages) ISO 3166-1, Mã hóa cho đại diện của tên quốc gia và các đơn vị trực thuộc - Phần 1: Mã quốc gia (Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country codes).



ISO 8601:2000, Các yếu tố dữ liệu và các định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Trình bày ngày tháng và thời gian (Data elements and interchange formats -- Information interchange -- Representation of dates and times).


ISO 639-1: 2002, Mã hóa cho việc thể hiện tên các ngôn ngữ - Phần 1: Mã Alpha-2 (Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code).


ISO 639-2: 1998, Mã hóa cho việc thể hiện tên các ngôn ngữ - Phần 2: Mã Alpha-3 (Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code).


4c-3  Nội dung



ISO 19115 định nghĩa gần 300 thành phần siêu dữ liệu, bao gồm một nhóm các thành phần siêu dữ liệu cốt lõi. Phần 4c (Siêu dữ liệu) mô tả chung cách sử dụng chúng trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, để mô tả đầy đủ các dữ liệu thủy đạc, các yếu tố bổ sung là cần thiết. Tài liệu này mô tả các yếu tố cho các biện pháp chất lượng như được định nghĩa và mô tả trong ISO 19138.



4c-3.1  ISO 19138 Các biện pháp chất lượng và các lớp UML



Hướng dẫn về siêu dữ liệu chất lượng của IHO chứa các yếu tố siêu dữ liệu chất lượng tùy chọn dùng cho các yêu cầu về thủy đạc. Thêm các yếu tố có sẵn trong ISO 19115 để sử dụng. Tuy nhiên, chúng có thể, không được công nhận bởi các hệ thống không phù hợp với hồ sơ này. Các gói siêu dữ liệu được sử dụng trong hồ sơ này được trình bày trong các sơ đồ lớp Mô hình ngôn ngữ thống nhất (Unified Modeling Language - UML) tại Phụ lục 4c-A.


Cấu trúc của hệ thống đo lường chất lượng được bắt nguồn từ ISO 19115 - Siêu dữ liệu thông tin địa lý. Các thuộc tính được mô tả trong các lớp chất lượng đều tương ứng với các biện pháp chất lượng độc lập. Các mô tả đầy đủ về các biện pháp này được chứa trong ISO 19138 - Các giải pháp đo lường chất lượng dữ liệu địa lý.



Tất cả các biện pháp chất lượng của tiêu chuẩn này là tùy ý không bắt buộc để các biện pháp khác nhau có thể được sử dụng cho các kiểu dữ liệu khác nhau. Trường hợp nhiều thuộc tính mô tả cùng một biện pháp theo những cách khác nhau, chỉ cần sử dụng một biện pháp hoặc các biện pháp phải được mô tả một cách nhất quán.



Các biện pháp chất lượng bổ sung có thể được mô tả trong Đăng ký các biện pháp chất lượng như được mô tả trong ISO 19138 Phụ lục B.



4c-3.2  Siêu dữ liệu cốt lõi



Các phần tử siêu dữ liệu cốt lõi được mô tả trong Phần 4a: Tập dữ liệu và đặc tính siêu dữ liệu chất lượng có thể được liên kết với một trường phân cấp cao hơn, đồng thời tất cả các cấp này có thể được cung cấp trong một tập tin hoặc các tập tin siêu dữ liệu riêng biệt.



Phụ lục 4c-A



Hồ sơ siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc, Biểu đồ UML



(Tham khảo)
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Hình 4c-A-1 - Sơ đồ chất lượng dữ liệu UML (từ ISO 19115)
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Hình 4c-A-2 - Sơ đồ đăng ký đo lường chất lượng dữ liệu UML (từ ISO 19138)


Phụ lục 4c-B



Từ điển dữ liệu hồ sơ siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc



(Quy định)



Bảng danh mục siêu dữ liệu thủy đạc dưới đây được xuất phát từ tiêu chuẩn ISO 19115. Bảng này chứa các thông tin sau:



1) Cột "ISO LineNo" dùng để chỉ số dòng trong tiêu chuẩn ISO 19115, tuy nhiên vì hồ sơ này không sử dụng tất cả các phần tử trong 19115 nên số dòng có thể không liên tục.



2) Cột Tên/tên vai trò (Name/role name) là nhãn được gán cho một thực thể siêu dữ liệu hoặc một phần tử siêu dữ liệu. Hơn nữa có thể đặt tên hoặc ý nghĩa bằng các ngôn ngữ khác.



3) Cột Định nghĩa (Definition) cung cấp mô tả của thực thể/phần tử siêu dữ liệu.



4) Cột Mô tả nghĩa vụ (obligation desxriptor) cung cấp một chỉ dẫn về việc liệu một thực thể hoặc phần tử siêu dữ liệu luôn luôn hoặc đôi khi được dẫn chứng bằng tài liệu. Mô tả này có thể có các giá trị sau: M (bắt buộc), C (có điều kiện), hoặc O (tùy chọn).



5) Cột Tần suất (occurrence) chỉ định số lượng tối đa các trường hợp mà thực thể siêu dữ liệu hoặc yếu tố siêu dữ liệu có thể có. Xuất hiện một lần được hiển thị bằng “1”; Xuất hiện lặp lại được đại diện bởi "N". Có thể cho phép số lần xuất hiện cố định được thể hiện bằng số tương ứng (tức là “2”, “3” ... vv).



6) Cột Kiểu dữ liệu (Data type) xác định một tập hợp các giá trị riêng biệt để biểu diễn các phần tử siêu dữ liệu; Ví dụ, số nguyên, thực, chuỗi, DateTime, và Boolean. Thuộc tính kiểu dữ liệu cũng được sử dụng để xác định các thực thể siêu dữ liệu, khuôn mẫu, và các liên kết siêu dữ liệu.



7) Cột Miền (Domain) - đối với một thực thể, một miền cho biết số dòng được bao phủ bởi thực thể đó.



			ISO Dòng thứ


			Tên/ Vai trò


			Định nghĩa


			Nghĩa vụ


			Tần suất tối đa


			Kiểu dữ liệu


			Miền





			


			B.2.4  Thông tin chất lượng dữ liệu





			


			B.2.4.1  Tổng quan





			78


			DQ_DataQuality


			Thông tin chất lượng cho dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi chất lượng dữ liệu


			Sử dụng nghĩa vụ từ đối tượng tham chiếu


			Sử dụng tần suất tối đa từ đối tượng tham chiếu


			Aggregated



Lớp (MD_Metadata)


			Từ dòng 79-81





			79


			scope


			Dữ liệu cụ thể mà thông tin về chất lượng dữ liệu áp dụng


			M


			1


			Lớp


			DQ Scope <<Data Type>> (B.2.4.4)





			80


			Role namereport


			Thông tin về chất lượng định lượng cho các dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			C / Kế thừa không được cung cấp?


			N


			Association 


			DQ «Element Abstract»



(B.2.4.2)





			81


			Role name  lineage


			Thông tin chất lượng không định lượng về nguồn gốc dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			C / báo cáo không được cung cấp?


			1


			Association


			LI_Lineage



(B.2.4.1)





			


			B.2.4.2  Thông tin nguồn gốc





			


			B.2.4.2.1  Tổng quan





			82


			LI_Lineage


			Thông tin về các sự kiện hoặc dữ liệu nguồn được sử dụng trong xây dựng dữ liệu được quy định bởi phạm vi hoặc thiếu kiến thức về nguồn gốc


			Sử dụng nghĩa vụ từ đối tượng tham chiếu


			Sử dụng tần suất tối đa từ đối tượng tham chiếu


			Aggregated



Lớp (DQ_DataQuality)


			Từ dòng 83-85





			83


			statement


			Giải thích chung về kiến thức của nhà sản xuất dữ liệu về nguồn gốc của một tập dữ liệu


			C/ (DQ_Data Quality.scope. DQ_Scope. level = “dataset” hoặc “series”)?


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			84


			Role name: processStep


			Thông tin về một sự kiện trong quá trình tạo ra dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			C / bắt buộc nếu sự thực hiện và nguồn gốc không cung cấp?


			N


			Association


			LI_ProcessStep (B.2.4.1.1)





			85


			Role name: source


			Thông tin về dữ liệu nguồn được sử dụng trong việc tạo ra các dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			C / bắt buộc nếu sự thực hiện và bước tiến trình không cung cấp?


			N


			Association


			LI_Source (B.2.4.1.2)





			


			B.2.4.2.2  Thông tin các bước xử lý





			86


			LI_ProcessStep


			Thông tin về một sự kiện trong quá trình tạo ra dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			Sử dụng nghĩa vụ từ đối tượng tham chiếu


			Sử dụng tần suất tối đa từ đối tượng tham chiếu


			Aggregated



Lớp (LI_Lineage)


			Từ dòng 86-91





			87


			description


			Mô tả sự kiện, bao gồm các thông số liên quan hoặc dung sai


			M


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			88


			rationale


			Yêu cầu hoặc mục đích cho bước xử lý


			O


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			89


			dateTime


			Ngày và thời gian hoặc phạm vi của ngày tháng và thời gian trên hoặc qua đó bước xử lý diễn ra


			O


			1


			Lớp


			DateTime (B.4.2)





			90


			processor


			Xác định và biện pháp liên lạc với cá nhân và tổ chức liên quan đến bước xử lý


			O


			N


			Lớp


			CI_ResponsibleParty <<DataType>> (B.3.2)





			91


			Role name: source


			Thông tin về dữ liệu nguồn được sử dụng trong việc tạo ra các dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			O


			N


			Association


			LI_Source (B.2.4.1.2)





			


			B.2.4.2.3  Thông tin nguồn





			92


			LI_Source


			Thông tin về dữ liệu nguồn được sử dụng trong việc tạo ra các dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			Sử dụng nghĩa vụ từ đối tượng tham chiếu


			Sử dụng tần suất tối đa từ đối tượng tham chiếu


			Aggregated



Lớp (LI_Lineage)


			Từ dòng 93-98





			93


			description


			Mô tả chi tiết về mức độ dữ liệu nguồn


			C / Mức độ nguồn không được cung cấp?


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			94


			scaleDenominator


			Mẫu số tỷ lệ trên một bản đồ nguồn


			O


			1


			Lớp


			MD_RepresentativeFraction



<<DataType>> (B.2.2.3)





			95


			sourceReferenceSystem


			Hệ thống tham chiếu không gian được sử dụng bởi dữ liệu nguồn


			O


			1


			Lớp


			MD_ReferenceSystem (B.2.7)





			96


			sourceCitation


			Tham chiếu đề nghị được sử dụng cho dữ liệu nguồn


			O


			1


			Lớp


			CI_Citation



<<DataType>> (B.3.2)





			97


			sourceExtent


			Thông tin về phạm vi không gian, chiều dọc và thời gian của dữ liệu nguồn


			C / mô tả không được cung cấp?


			N


			Lớp


			EX_Extent


<<DataType>> (B.3.1)





			98


			Role name: sourceStep


			Thông tin về một sự kiện trong quá trình xử lý dữ liệu nguồn


			O


			N


			Association


			LI_ProcessStep (B.2.4.1.1)





			


			B.2.4.2  Thông tin yếu tố chất lượng dữ liệu





			99


			DQ_Element


			Loại kiểm tra được áp dụng cho dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi chất lượng dữ liệu


			Sử nghĩa vụ từ đối tượng tham chiếu


			Sử dụng tần suất tối đa từ đối tượng tham chiếu


			Aggregated



Lớp


			Từ dòng 100-107





			100


			nameOfMeasure


			Tên phép kiểm tra được áp dụng cho dữ liệu


			O


			N


			CharacterString


			Văn bản tự do





			101


			measureIdentification


			Mã xác định một thủ tục chuẩn đã đăng ký


			O


			1


			Lớp



(19138 List)


			MD_Identitier



IHO_DqMeasure



<<DataType>> (B.2.7.2)





			102


			measureDescription


			Mô tả biện pháp được xác định


			O


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			103


			evaluationMethodType


			Loại phương pháp được sử dụng để đánh giá chất lượng bộ dữ liệu


			


			1


			Lớp


			DQ_EvaluationMethodType



Code <<Enumeration>> (B.5.6)





			104


			evaluationMethodDescription


			Mô tả phương pháp đánh giá


			O


			1


			CharacterString


			Văn bản tự do





			105


			evaluationProcedure


			Tham chiếu đến thông tin thủ tục


			0


			1


			Lớp


			CI_Citation


<<DataType>> (B.3.2)





			106


			dateTime


			Ngày tháng hoặc phạm vi ngày mà một biện pháp chất lượng dữ liệu đã được áp dụng


			O


			1


			Lớp


			DateTime (B.4.2)





			107


			result


			Giá trị (hoặc tập giá trị) thu được từ việc áp dụng một biện pháp chất lượng dữ liệu hoặc đánh giá giá trị thu được (hoặc một bộ giá trị) so với mức chất lượng tuân thủ quy định cụ thể


			M


			2


			Lớp


			DQ Result



<<DataType>> (B.2.4.3)








Phụ lục 4c-C



(Quy định)


Định nghĩa thuộc tính siêu dữ liệu chất lượng thủy đạc 


DQ_AbsoluteExtemalPositionalAccuracy



Tính chính xác của giá trị liên kết đã báo cáo với giá trị được chấp nhận là đúng [theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


meanValuePositionalUncertainties [0..1]: Real



Giá trị trung bình của các độ tản mạn vị trí đối với một tập hợp các vị trí, ở đó độ tản mạn vị trí được định nghĩa là khoảng cách giữa một vị trí đo được và vị trí thực tương ứng. [chuyển thể từ ISO 19138].



meanExcludingOutliers [0..1]: Real



Giá trị trung bình của các độ tản mạn vị trí, không bao gồm các điểm ngoài giới hạn. Đối với một tập hợp các điểm mà khoảng cách không vượt quá ngưỡng xác định, thì trung bình số học của các khoảng cách giữa các vị trí đo được của chúng và những gì được coi là các vị trí thực tương ứng. [chuyển thể từ ISO 19138].



numberOfPositionalUncertaintiesAboveThreshold [0..1]: Interer



Số lượng độ tản mạn vị trí trên giới hạn đối với một tập hợp các vị trí. Các sai số được định nghĩa là khoảng cách giữa một vị trí đo được đo với vị trí đúng tương ứng. [chuyển thể từ ISO 19138].



rateOfPositionalErrorsAboveThreshold [0..1]: Real



Số lượng độ tản mạn vị trí trên một giới hạn đưa ra cho một tập các vị trí liên quan đến tổng số vị trí đã đo. Các sai số i được định nghĩa là khoảng cách giữa vị trí được đo và vị trí thực tương ứng. chuyển thể từ ISO 19138].



covarianceMatrix [0..1]: Real matrix



Ma trận vuông đối xứng với phương sai tọa độ điểm trên đường chéo chính và hiệp phương sai giữa các tọa độ này như đường chéo các yếu tố. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


linearErrorProbable [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 50%. [chuyển thể từ ISO 19138]



StandardLinearError [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 68,3%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


linearMapAccuracy2Sigma [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 90%. [chuyển thể từ ISO 19138].



linearMapAccuracy3Sigma [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 95%. [chuyển thể từ ISO 19138].



linearMapAccuracy4Sigma [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 99%. [chuyển thể từ ISO 19138].



nearCertainityLinearError [0..1]: Real



Nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị thật sự có xác suất 99,8%. [chuyển thể từ ISO 19138].



RMSError [0..1]: Real



Độ lệch tiêu chuẩn ở đó giá trị thực không được ước tính từ các quan sát nhưng được biết đến nhờ thuật toán apriori. [chuyển thể từ ISO 19138].



circularStandardDeviation [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực có xác suất là 39,4%.



[chuyển thể từ ISO 19138]. 


circularErrorProbable [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực có xác suất là 50%.



[chuyển thể từ ISO 19138]. 


circularMapAccuracyStandard [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực có xác suất là 90%.



[chuyển thể từ ISO 19138].



circularError95 [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực có xác suất là 95%.



[chuyển thể từ ISO 19138].



circularNearCertaintyError [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực có xác suất 99,8%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


RMSErrorPlanimetry [0..1]: Real



Bán kính của một vòng tròn xung quanh một điểm được đưa ra, trong đó giá trị đúng nằm với giá trị thực P. [chuyển thể từ ISO 19138].



CMASError [0..1]: Real



Độ chính xác mặt bằng tuyệt đối của tọa độ dữ liệu được thể hiện dưới dạng vòng tròn sai số với xác suất 90% cho biết có sự sai lệch theo phương trình tại bảng D.48 trong ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138].



ACE_CE90 [0..1]: Real



Độ chính xác tuyệt đối theo chiều ngang của tọa độ của dữ liệu được thể hiện dưới dạng lỗi tròn với xác suất 90% cho rằng có sự sai lệch theo phương trình tại bảng D.49 trong ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138].



uncertaintyEllipse[0..1]: Record



Hình ellipse phẳng (2D) với hai trục chính biểu thị hướng và độ lớn của độ tản mạn cao nhất và thấp nhất của một điểm trên mặt phẳng (2D). Các giá trị dữ liệu là một bản ghi số thực tương ứng với "phi" của bán trục chính, và "a" và "b" là chiều dài của hai trục, theo các phương trình trong Bảng D.50 của ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138].



confidenceEllipse [0..1]: Record



Hình elip phẳng (2D) với hai trục chính biểu thị hướng và độ lớn của độ tản mạn cao nhất và thấp nhất của một điểm trên mặt phẳng (2D). Các giá trị dữ liệu là một bản ghi các số thực tương ứng với "phi" của bán trục chính, và "a" và "b" là chiều dài của hai trục, theo các phương trình trong Bảng D.51 của ISO 19138 và một tham số mức ý nghĩa, [chuyển thể từ ISO 19138]. 


DQ_AccuracyOfATimeMeasurement



Độ chính xác của các tham chiếu thời gian của một mục (báo cáo sai số đo thời gian) [theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


attributeValueUncertaintyMean [0..1]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng nằm có xác suất 50%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty1Sigma [0..1]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất là 68,3%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty2Sigma [0..1]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất 90%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty3Sigma [0..1 ]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất 95%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty4Sigma [0..1]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng của thuộc tính về lượng có xác suất 99%. [Được chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty5Sigma [0..1]: Real



Đo lường chất lượng dữ liệu cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất là 99,8%. [chuyển thể từ ISO 19138].



DQ_CompletenessCommission



Dữ liệu dư thừa có trong tập dữ liệu [theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


excessItem [0..1]: Boolean



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho biết một mục không chính xác có trong dữ liệu [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean, ở đó chỉ thị TRUE cho biết mục đó vượt quá. 


numberOfExcessItems [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho biết số lượng các mục trong tập dữ liệu, mà chúng không nên có trong tập dữ liệu [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là số đếm kiểu INTEGER đối với các mục dư thừa.


rateOfExcessItems [0..1]: Real



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho biết số lượng các mục vượt quá trong tập dữ liệu so với số lượng các mục cần có hiện thời [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - một tỷ lệ, và được thể hiện dưới dạng số REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số.



Ví dụ, nếu có 5 giá trị đo được và 4 giá trị hợp lệ thì tỷ lệ này là 5/4 và tỷ lệ báo cáo = 1,25.


numberOfDuplicateFeatureInstances [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho biết tổng số sự trùng lặp của các trường hợp đặc trưng trong dữ liệu. Đây là số đếm tất cả các mục trong dữ liệu được rút ra không chính xác với sự trùng lặp các yếu tố hình học [chuyển thể từ ISO 19138] Đây là một số nguyên biểu thị cho việc đếm lỗi. 


DQ_CompletenessComission 


Dữ liệu này không có trong tập dữ liệu [theo ISO 19115].


Các thuộc tính công khai: 


missingItem [0..1]: Boolean



Phép đo chất lượng dữ liệu này là một chỉ số cho thấy một mục cụ thể bị thiếu trong dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean trong đó TRUE chỉ ra rằng một mục bị thiếu. 


numberOfMissingItems [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này cho thấy số lượng tất cả các mục cần có trong tập dữ liệu và đang bị thiếu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị đếm kiểu INTEGER của số mục bị thiếu. 


rateOfMissingItems[0..1] : Real



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho thấy số lượng các mục còn thiếu trong tập dữ liệu so với số lượng các mục cần có. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - một tỷ lệ, và được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ, nếu có 3 giá trị đo trong tổng số 5 giá trị được yêu cầu, thì tỷ lệ là 3/.5 và tỷ lệ báo cáo = 0.6. 


DQ_ConceptualConsistancy



Tuân thủ các quy tắc của một lược đồ khái niệm (theo ISO 19115).



Các thuộc tính công khai:



conceptualSchemaNonCompliance[0..1]: Boolean 



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho thấy một mục không tuân thủ các quy tắc của lược đồ khái niệm liên quan [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean ở đó TRUE cho biết một mục không tuân thủ các quy tắc của lược đồ khái niệm có liên quan.



conceptualSchemaCompliance [0..1]: Boolean



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho thấy một mục tuân thủ các quy tắc của lược đồ khái niệm có liên quan [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean, trong đó TRUE chỉ ra rằng một mục tuân thủ các quy tắc của lược đồ khái niệm.



numberOfNonCompliantItems [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này là phép đếm của tất cả các mục trong tập dữ liệu không tương thích với các quy tắc của lược đồ khái niệm. Nếu lược đồ khái niệm mô tả rõ ràng hoặc ngầm định các quy tắc, thì các quy tắc này phải được tuân thủ. Ví dụ vi phạm các quy tắc: có thể là vị trí không hợp lệ của các đặc trưng trong một mục được xác định, trùng lặp các đặc trưng và chồng chéo không hợp lệ của các đặc trưng. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là số đếm mang giá trị nguyên. 


numberOfInvalidSurfaceOverlaps [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này là tổng các lỗi chồng chéo trong dữ liệu. Những mặt nào có thể chồng chéo nhau và không phải là ứng dụng phụ thuộc. Không phải tất cả các bề mặt chồng chéo nhau đều sai. Khi báo cáo đo lường chất lượng dữ liệu loại của các lớp đặc trưng tương ứng với các mặt chồng chéo bất hợp pháp cũng phải được báo cáo. [chuyển thể từ ISO 19138]



Các mức tô pô tô cho phép được mô tả trong hồ sơ chung của IHO / DGIWG về Lược đồ Không gian Thông tin Địa lý ISO 19107. Ở đó, cấu trúc hình học đặc biệt nào có thể được sử dụng với một tập dữ liệu cụ thể được định nghĩa trong Thông số kỹ thuật sản phẩm cho loại sản phẩm dữ liệu đó, ví dụ: "Chain Node Topology" đối với IHO S-101.



Đây là một lỗi đếm. 


nonComplianceRate[0..1] : Real



Phép đo chất lượng dữ liệu này cho biết số các mục trong tập dữ liệu không tương thích với các quy tắc của lược đồ khái niệm so với tổng số các mục dự kiến sẽ nằm trong tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được biểu diễn dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 5 mục không tương thích và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ là 5/100 và tỷ lệ báo cáo = 0,05.



complianceRate [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này cho biết số các mục trong tập dữ liệu phù hợp với các quy tắc của lược đồ khái niệm so với tổng số các mục này dự kiến trong tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được biểu diễn dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 95 mục phù hợp và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 95/100 và tỷ lệ được báo cáo là = 0,95.



DQ_DomainConsistancy



Tuân thủ các giá trị với các miền giá trị (theo ISO 19115).



Các thuộc tính công khai: 


valueDomainNonConformance [0..1]: Boolean



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị một mục không phù hợp với miền giá trị của nó. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean ở đó TRUE cho biết một mục không phù hợp với miền giá trị của nó. 


valueDomainConformance [0..1]: Boolean



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị một hạng mục phù hợp với miền giá trị của nó [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean, ở đó TRUE cho biết một mục phù hợp với miền giá trị của nó. 


numberOfNonconformantItems [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này là việc đếm tất cả các mục trong tập dữ liệu không phù hợp với miền giá trị của chúng. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số nguyên.



valueDomainConformanceRate [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng các mục trong một tập dữ liệu phù hợp với miền giá trị của chúng so với tổng số các mục trong tập dữ liệu [chuyển thể từ ISO 19138]



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 95 mục phù hợp và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 95/100 và tỷ lệ được báo cáo là = 0,95.



valueDomainNonConformanceRate[0..1] : Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng mục trong tập dữ liệu không phù hợp với miền giá trị của chúng so với tổng số mục trong tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 5 mục phù hợp và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 5/100 và tỷ lệ báo cáo = 0,05.



DQ_FormatConsistancy



Mức độ dữ liệu được lưu trữ phù hợp với cấu trúc vật lý của tập dữ liệu. [Theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


physicalStructureConflicts [0..1]: Intger



Phép đo chất lượng dữ liệu này là việc đếm tất cả các mục trong tập dữ liệu được lưu giữ mâu thuẫn với cấu trúc vật lý của tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138]



Đây là số đếm nguyên. 


physicalStructureConflictRate [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số các mục trong tập dữ liệu được lưu trữ mâu thuẫn với cấu trúc vật lý của tập dữ liệu chia cho tổng số mục. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 3 mục mâu thuẫn và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 3/100 và tỷ lệ báo cáo = 0,03.



DQ_GriddedDataPositionalAccuracy



Độ chính xác của các giá trị vị trí dữ liệu lưới với các giá trị được chấp nhận hoặc đúng. [Theo ISO 19113].



Các thuộc tính công khai: 


circularStandardDeviation [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực nằm trong đó với xác suất là 39,4%. [chuyển thể từ ISO 19138].



circularErrorProbable [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực nằm trong đó với xác suất là 50%. [chuyển thể từ ISO 19138].



circularMapAccuracyStandard [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực nằm trong đó với xác suất là 90%. [chuyển thể từ ISO 19138].



circularError95 [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực nằm trong đó với xác suất là 95%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


circularNearCertaintyError [0..1]: Real



Bán kính mô tả một vòng tròn trong đó vị trí điểm thực nằm trong đó với xác suất 99,8%. [chuyển thể từ ISO 19138].



RMSErrorPlanimetry [0..1]: Real



Bán kính vòng tròn bao quanh một điểm nhất định, trong đó giá trị đúng nằm với giá trị thực P. [chuyển thể từ ISO 19138].



CMASError [0..1]: Real



Độ chính xác mặt bằng tuyệt đối tọa độ của dữ liệu được thể hiện dưới dạng vòng tròn sai số với xác suất 90% hướng theo phương trình trong bảng D.48 trong ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138].



ACE_CE90 [0..1]: Real



Độ chính xác mặt bằng tuyệt đối tọa độ của dữ liệu được thể hiện dưới dạng vòng tròn sai số với xác suất 90% hướng, theo phương trình trong bảng D.49 trong ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138].



uncertaintyEllipse [0..1]: Record



Một ellipse phẳng (2D) với hai trục chính biểu thị hướng và độ lớn của độ tản mạn cao nhất và thấp nhất của một điểm trên mặt phẳng (2D). Các giá trị dữ liệu là một bản ghi số thực tương ứng với "phi" của bán trục chính, "a" và "b" là chiều dài của hai trục, theo các phương trình trong Bảng D.50 của ISO 19138. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


confidenceEllipse [0..1]: Record



Một ellipse phẳng (2D) với hai trục chính biểu thị hướng và độ lớn của độ tản mạn cao nhất và thấp nhất của một điểm trên mặt phẳng (2D). Các giá trị dữ liệu là một bản ghi các số thực tương ứng với "phi" của bán trục chính, "a" và "b" là chiều dài của hai trục, theo các phương trình trong Bảng D.51 của ISO 19138 và một tham số mức ý nghĩa. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


DQ_NonQuantitativeAttributeAccuracy 


Độ chính xác của thuộc tính không định lượng (theo ISO 19115).



Các thuộc tính công khai: 


numberOfIncorrectAttributeValues [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là đếm tổng số các giá trị thuộc tính sai trong phần có liên quan của tập dữ liệu. Nó là việc đếm tất cả các giá trị thuộc tính không chính xác. [chuyển thể từ ISO 19138].



rateOfCorrectAttributeValues[0..1] : Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng các giá trị thuộc tính đúng so với tổng số các giá trị thuộc tính. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 97 giá trị thuộc tính đúng và có 100 giá trị thuộc tính trong tổng số dữ liệu thì tỷ lệ này là 97/100 và tỷ lệ được báo cáo = 0.97. 


rateOfIncorrectAttributeValues [0..1]: Real


Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng các giá trị thuộc tính ở đó các giá trị không chính xác được gán so với tổng số các giá trị thuộc tính. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 3 giá trị thuộc tính không chính xác và có 100 giá trị thuộc tính trong tổng số dữ liệu thì tỷ lệ này là 3/100 và tỷ lệ báo cáo là = 0,03.


S100_QualityMetadata



DQ_QuantitativeAttributeAccuracy



Độ chính xác của một thuộc tính về lượng (theo ISO 19115).



Các thuộc tính công khai: 


attributeValueUncertaintyMean [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này cho biết giá trị thuộc tính của độ tản mạn, ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất 50%. [chuyển thể từ ISO 19138].



attributeValueUncertainty1Sigma [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất là 68,3%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty2Sigma [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị giá trị thuộc tính của độ tản mạn, ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất 90%. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


attributeValueUncertainty3Sigma [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất 95%. [chuyển thể từ ISO 19138].



attributeValueUncertainty4Sigma[0..1] : Real 


Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị t giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng của thuộc tính về lượng có xác suất 99%. [chuyển thể từ ISO 19138].



attributeValueUncertainty5Sigma [0..1]: Real


Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị giá trị thuộc tính của độ tản mạn ở đó nửa chiều dài của khoảng được xác định bởi giới hạn trên và dưới, trong đó giá trị đúng cho thuộc tính về lượng có xác suất là 99,8%. [chuyển thể từ ISO 19138].



DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy



Sự chặt chẽ của các vị trí liên quan của các đặc trưng trong một tập dữ liệu đến vị trí tương đối tương ứng của chúng được chấp nhận hoặc là đúng. [Theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


relativeVerticalError [0..1]: Real



Sự đánh giá sai số ngẫu nhiên của một đặc trưng hỗ trợ khác trong cùng một tập dữ liệu hoặc trên cùng một bản đồ/hải đồ. Đó là một hàm của các sai số ngẫu nhiên ở hai độ cao theo dữ liệu tham chiếu độ cao chung. [chuyển thể từ ISO 19138].



relativeHorizontalError [0..1]: Real



Sự đánh giá sai số ngẫu nhiên trong vị trí mặt bằng của một đặc trưng khác trong cùng một tập dữ liệu hoặc trên cùng một bản đồ/hải đồ. [chuyển thể từ ISO 19138].



DQ_TemporalConsistancy



Tính chính xác của các sự kiện hoặc trình tự được sắp xếp, nếu được báo cáo. [Theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai:



temporalConsistencyStatement [0..1]: CharacterString



Đây là một tuyên bố định tính về tính nhất quán của phép đo thời gian. Không có biện pháp định tính nào được cung cấp cho phần con chất lượng dữ liệu này. [chuyển thể từ ISO 19138]. 


DQ_TemporalValidity



Hiệu lực của dữ liệu đến thời gian. [Theo ISO 19115].



Các thuộc tính công khai: 


valueDomainNonConformance [0..1]: Boolean



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị một mục không phù hợp với miền giá trị của nó [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean, ở đó giá trị TRUE cho biết một mục không phù hợp với miền giá trị của nó. 


valueDomainConformance [0..1]: Boolean



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này cho biết một mục phù hợp với miền giá trị của nó. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là giá trị kiểu Boolean ở đó giá trị TRUE cho biết một mục phù hợp với miền giá trị của nó. 


numberOfNonConformantItems [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là đếm của tất cả các mục không phù hợp trong tập dữ liệu với miền giá trị của chúng. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


valueDomainConformanceRate [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng mục phù hợp trong tập dữ liệu với miền giá trị của chúng so với tổng số mục trong tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này. 


valueDomainNonConformanceRate [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng mục không phù hợp trong tập dữ liệu với miền giá trị của chúng so với tổng số mục trong tập dữ liệu. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 5 mục phù hợp và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 5/100 và tỷ lệ báo cáo = 0,05.



DQ_ThematicClassificationCorrectness



Sự so sánh các lớp được gán cho các đặc trưng hoặc các thuộc tính của chúng tới một học thuyết không gian vũ trụ. [Theo ISO 19113].



Ví dụ; mặt đất đúng hoặc tập dữ liệu tham khảo.



Các thuộc tính công khai:



numberOfIncorrectlyClassifiedItems [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là sự đếm số đặc trưng được phân loại không chính xác. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


miscalculationRate [0..1] : Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng các đặc trưng được phân loại không chính xác so với số đặc trưng được cho là có tồn tại. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 1 mục được phân loại không chính xác và có 100 mục trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 1/100 và tỷ lệ báo cáo là = 0,01. 


misClassificationMatrix [0..1] : Integer Matrix



Phép đo lường chất lượng dữ liệu là một ma trận các số nguyên cho biết số hạng mục của lớp (i) được phân loại là lớp (j). Ma trận phân loại sai là một ma trận bậc hai với n cột và n hàng trong đó n biểu thị số lớp được xem xét. MCM (i, j) = (Các hạng mục của lớp (i) được phân loại là lớp (j) Các phần tử chéo của ma trận phân loại sai chứa các hạng mục đã được phân loại chính xác, và các hạng mục ngoài đường chéo chứa các lỗi phân loại.[chuyển thể từ ISO 19138].


relativeMiscalculationMatrix [0..1]: Real Matrix



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là một ma trận các số thực cho biết số hạng mục của lớp (i) được phân loại là lớp (j) chia cho số hạng mục (i) * 100 được biểu thị dưới dạng phần trăm. Ma trận phân loại sai có n cột và n hàng trong đó n biểu thị số lớp được xem xét. RMCM (i, j) = (# số lượng hạng mục lớp (i) được phân loại là lớp (j) / số hạng mục của lớp (i)) * 100). [chuyển thể từ ISO 19138]. 


kappaCoefficient [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là hệ số số thực để định lượng tỷ lệ thỏa thuận phân cho các lớp bằng cách loại bỏ những phân loại sai. [chuyển thể từ ISO 19138].



DQ_Tô-pôlogicalConsistency



Các biện pháp về tính nhất quán tô pô của biểu diễn hình học các đặc trưng [chuyển thể từ ISO 19138].



Lưu ý: trong ISO 19115, đây là "Độ chính xác của các đặc trưng tô pô đã mã hóa của một tập dữ liệu", nhưng ISO 19138 chỉ ra rằng các biện pháp "sẽ không phục vụ như là các biện pháp về tính nhất quán của các mô tả về tô-pô sử dụng các đối tượng tô pô được xác định trong ISO 19107", và tiêu chuẩn này không mã hóa hình học rõ ràng..



Các thuộc tính công khai:



numberOfFaultyPointCurveConnections [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là số đếm điểm kết nối đường cong trong tập dữ liệu. Một điểm kết nối đường cong tồn tại mà ở đó các đường cong khác nhau tiếp xúc nhau liên tục. Những đường cong này có một mối quan hệ tô pô nội tại như chòm sao. ví dụ. chỉ tồn tại một điểm kết nối hai đường cong. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


rateOfFaultyPointCurveConnections [0..1]: Real



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này biểu thị số lượng nút kết nối bị lỗi so với số lượng nút kết nối. Phép đo lường chất lượng dữ liệu này đưa ra các điểm kết nối đường cong sai so với tổng số các điểm kết nối đường cong. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là RATE - tỷ lệ, được thể hiện dưới dạng số thực REAL đại diện cho phân số hữu tỷ với tử số và mẫu số tương ứng của tỷ số này.



Ví dụ: nếu có 2 mục bị lỗi kết nối liên kết nút và có 100 kết nối trong tập dữ liệu thì tỷ lệ này là 2/100 và tỷ lệ báo cáo là = 0,02.



numberOfMissingConnectionsUndershoots [0..1]: Integer



Phép đo chất lượng dữ liệu này là số đếm các mục trong tập dữ liệu trong đó dung sai tham số không phù hợp do dưới mức. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên.



numberOfMissingConnectionsOvershoots [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là số đếm các mục trong tập dữ liệu trong đó dung sai tham số không phù hợp do quá mức. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


numberOfInvalidSlivers [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là số đếm tất cả các mục trong tập dữ liệu là các t mảnh bề mặt không hợp lệ. Một mảnh bề mặt là một vùng ngoài ý muốn xảy ra khi các bề mặt liền kề không được số hóa đúng cách. Các đường bao của các bề mặt liền kề có thể không chủ ý khoảng cách hoặc trùng nhau gây ra lỗi tô pô. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


numberOfInvalidSelfIntersects [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là số đếm của tất cả các mục trong tập dữ liệu trái quy định giao cắt với chính chúng. [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên. 


numberOfInvalidSelfOverlaps [0..1]: Integer



Phép đo lường chất lượng dữ liệu này là một số đếm của tất cả các mục trong tập dữ liệu tự chồng lên nhau một cách sai quy định [chuyển thể từ ISO 19138].



Đây là một số đếm nguyên.



Phần 5: Danh mục đặc trưng



5-1  Phạm vi áp dụng



Phần này cung cấp một khung tiêu chuẩn để tổ chức và báo cáo việc phân loại hiện tượng thế giới thực trong một tập dữ liệu địa lý. Định nghĩa phương pháp phân loại các kiểu đặc trưng, chỉ ra cách tổ chức chúng trong một danh mục đặc trưng và trình bày cho người dùng một tập dữ liệu địa lý. Phương pháp này dùng để tạo danh mục các loại đặc trưng trong các miền chưa được thiết lập trước và sửa đổi các danh mục đặc trưng hiện có để phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. Nó áp dụng cho việc biên mục các kiểu đặc trưng dưới dạng số. Nguyên tắc của nó có thể được mở rộng để biên mục các dạng dữ liệu địa lý khác.



Một danh mục đặc trưng sẽ được xác định cho mỗi đặc trưng kỹ thuật sản phẩm.



Phần này áp dụng cho việc xác định các đặc điểm địa lý ở cấp độ kiểu loại nhưng không áp dụng cho việc thể hiện các trường hợp riêng của từng loại.



5-2  Sự phù hợp



Đặc trưng này phù hợp với lớp 2 của ISO 19106: 2004. Sau đây là một mô tả ngắn gọn về chuyên môn và khái quát mà hồ sơ khác với ISO 19110.



1) Các lớp trừu tượng mới, S100_FC_Item, S100_FC_NamedType và S100_FC_ObjectType được giới thiệu.



2) Lớp mới, S100_FC_ InformationType được giới thiệu.



3) Các lớp mới, S100_FC_FeatureBinding, S100_FC_InformationBinding và S100_FC_AttributeBinding được giới thiệu.



4) Lớp mới, S100_CD_AttributeConstraints được giới thiệu.



5) Lớp FC_FeatureAttribute chuyên biệt là lớp trừu tượng S100_FC_Attribute.



6) Các lớp mới, S100_FC_SimpleAttribute và S100_FC_ComplexAttribute được giới thiệu.



7) Các lớp FCJnheritanceRelation, FC_FeatureOperation, FC_Binding, FC_Constraint và FC_BoundFeatureAttribute không được sử dụng.



Các tham khảo hoặc giải thích thêm về những thay đổi trên có thể được tìm thấy trong các văn bản thích hợp.



5-3  Tài liệu viện dẫn



Tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 19110: 2005, Thông tin Địa lý - Phương pháp lập danh mục đặc trưng


5-4  Yêu cầu chính



5-4.1  Danh mục đặc trưng



Danh mục đặc trưng dựa trên tiêu chuẩn này trình bày sự trừu tượng của thực tế được thể hiện trong một hoặc nhiều bộ dữ liệu địa lý như một sự phân loại các hiện tượng được xác định. Mức phân loại cơ bản trong danh mục đặc trưng là kiểu đặc trưng. Các đặc trưng và thuộc tính bị ràng buộc trong một danh mục đặc trưng. Các định nghĩa về các đặc trưng và thuộc tính được rút ra từ từ điển khái niệm đặc trưng. Một danh mục đặc trưng sẽ có sẵn dưới dạng điện tử (ví dụ: XML) cho bất kỳ tập hợp dữ liệu địa lý có chứa các đặc trưng. Một danh mục đặc trưng cũng có thể tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của thành phần này trong tiêu chuẩn này và độc lập với bất kỳ dữ liệu địa lý hiện có.



5-4.2  Các yếu tố thông tin 


5-4.2.1  Giới thiệu



Các điều mục dưới đây chỉ rõ các yêu cầu chung và cụ thể đối với các yếu tố thông tin trong danh mục đặc trưng. Một danh mục đặc trưng thường bao gồm một danh sách kiểu được đặt tên, một danh sách thuộc tính cho các kiểu được đặt tên và thông tin về cách thức liên kết cả hai với nhau. Hơn nữa nó còn chứa một danh sách nguồn cho các định nghĩa. Mô hình chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn ISO 19110 nhưng có cả sự mở rộng và khác biệt trong mô hình này.



Có hai phần mở rộng chính cho các kiểu đặc trưng: kiểu thông tin và thuộc tính phức tạp. Để linh hoạt hơn trong việc mô hình hóa dữ liệu trong một bộ dữ liệu, cần xác định các cấu trúc phức tạp của thông tin. Cả hai phần mở rộng đều cho phép tạo ra những cấu trúc đó. Trong khi các thuộc tính phức tạp xác định các đặc trưng phức tạp cho một kiểu được đặt tên, thì các kiểu thông tin có thể được chia sẻ. Không giống như các kiểu đặc trưng được xem như sự trừu tượng của các hiện tượng trong thế giới thực, các kiểu thông tin chỉ là chia sẻ các cấu trúc đoạn thông tin. Trong tập dữ liệu địa lý, chúng sẽ được liên kết với các kiểu đặc trưng hoặc các kiểu thông tin khác. Cả hai kiểu: đặc trưng và thông tin, có nhiều đặc điểm chung. Điều này được hỗ trợ bằng cách lấy cả hai từ một lớp cơ sở trừu tượng phổ biến: kiểu đặt tên.



Thuộc tính phức tạp là một tập hợp các thuộc tính khác nhau có thể là thuộc tính đơn giản hoặc phức tạp.



Việc sắp xếp nội dung có thể khác nhau tùy thuộc vào định dạng, chẳng hạn như tài liệu in, XML, siêu văn bản vv...



5-4.2.2  Các kiểu đặt tên 


5-4.2.2.1  Đặc điểm chung



Các kiểu đặc trưng và thông tin được kế thừa (xem 5-4.2.2.2) từ lớp trừu tượng S100_FC_NamedType. Lớp này mô tả tất cả các đặc trưng chung, ví dụ, tên và định nghĩa của kiểu tương ứng. Hơn nữa một mã đã được xác định cho các kiểu. Mã này về sau sẽ được sử dụng để xác định sự thể hiện của một kiểu đặt tên trong tập dữ liệu địa lý. Nếu định nghĩa được lấy từ một từ điển khái niệm đặc trưng thì việc tham chiếu đó cũng được đưa ra.



Các kiểu đặc trưng và thông tin có thể nhận được từ các kiểu đặc trưng hoặc thông tin khác. Điều này bao gồm khả năng một số kiểu trừu tượng, tức là không có trường hợp nào của các kiểu như vậy có thể có trong tập dữ liệu. Các kiểu đặt tên có thể được đặc trưng bằng các thuộc tính và thông tin bổ sung được cung cấp bởi các kiểu thông tin có liên quan đến chúng. Trước đây được định nghĩa bởi các ràng buộc thuộc tính, sau đó đạt được bằng các ràng buộc thông tin.



5-4.2.2.2  Kế thừa



Trong mô hình dữ liệu, kế thừa là một cách để tạo các kiểu mới bằng cách sử dụng các kiểu đã được định nghĩa. Các kiểu mới, được hiểu như các kiểu nhận được (hoặc các kiểu con), tiếp quản (hoặc kế thừa) thuộc tính của các kiểu có sẵn, được gọi là kiểu cơ sở (hoặc siêu kiểu). Các kiểu có nguồn gốc có thể định nghĩa các thuộc tính bổ sung mới, nhưng cũng thay đổi các thuộc tính hiện có, cái được gọi là sự ưu tiên. Điều này được sử dụng để chỉ định các giá trị thuộc tính duy nhất cho các kiểu con như tên và định nghĩa, nhưng nên tránh các đặc trưng như các ràng buộc đến các thuộc tính bằng cách chỉ bao gồm các đặc trưng chung trong siêu kiểu. Trong phạm vi của một danh mục đặc trưng thì cả kiểu đặc trưng và thông tin có thể được bắt nguồn từ các kiểu đặc trưng hoặc kiểu thông tin khác. Nhưng một kiểu đặc trưng không thể có được từ một kiểu thông tin hoặc ngược lại. Thuộc tính và liên kết được xác định cho siêu kiểu cũng sẽ thuộc về kiểu con. Việc định nghĩa kiểu con thường được xác định lại. Trong ngữ cảnh của sự kế thừa tiêu chuẩn này sẽ luôn đơn giản, nghĩa là mỗi kiểu không thể có nguồn gốc từ nhiều siêu kiểu.



Ví dụ 1: Các phao an toàn và phao dẫn luồng có thể được lấy từ một kiểu phao chung (trừu tượng). Siêu kiểu đã định nghĩa các thuộc tính như màu sắc, hình dạng, tên và kết hợp với đèn hoặc các dấu hiệu đỉnh. Các kiểu dẫn xuất thêm thông tin đặc biệt chỉ hợp lệ đối với kiểu chuyên biệt như dấu hiệu phao an toàn hay dấu hiệu phao dẫn luồng tương ứng.



Sự kế thừa xây dựng các cấu trúc phân cấp có thể trở nên khó quản lý nếu chúng quá phức tạp hoặc không hoàn chỉnh. Nên thiết kế (sự kế thừa theo sơ đồ hình cây) sao cho chiều sâu của cây kế thừa càng nông càng tốt. Mặt khác, đôi khi các cây kế thừa đơn giản hóa các mô hình bằng nhóm các loại có nguồn gốc từ cùng một khái niệm cơ bản và có cùng đặc điểm, vì vậy ngay cả ở nhiều cấp độ phức tạp cũng nên sử dụng tính kế thừa một cách thích hợp.



Các quan hệ kế thừa giữa các kiểu trong một danh mục đặc trưng thường tương ứng với mối quan hệ kế thừa trong lược đồ ứng dụng. Việc xác định thời điểm sử dụng sự kế thừa và mức độ nào là các vấn đề mà mô hình hóa thông tin nên được giải quyết bởi các nhà thiết kế lược đồ ứng dụng và các nhóm dự án đang xem xét các yếu tố như lược đồ ứng dụng và độ phức tạp của danh mục đặc trưng, sự bảo trì, yêu cầu ứng dụng, vv...



Ví dụ 2: Trong mô hình thông tin đối với đặc trưng kỹ thuật sản phẩm ENC, tất cả các kiểu đặc trưng địa lý có các ràng buộc thông tin với kiểu thông tin SupplementaryInformation và các ràng buộc đặc trưng với đặc trưng địa lý TextAssociation. Việc xác định siêu kiểu chung cho tất cả đặc trưng địa lý sẽ cho phép hai ràng buộc để tạo siêu kiểu thay vì việc lặp lại chúng trong mỗi kiểu đặc trưng địa lý.



Ví dụ 3: Trong lược đồ ứng dụng đối với đặc trưng kỹ thuật sản phẩm “Aids to Navigation”, các lớp định nghĩa các kiểu đèn khác nhau có nhiều thuộc tính giống nhau. Ngoài ra, các lớp xác định các loại phao khác nhau có chung đặc điểm. Các siêu kiểu GenericBuoy và GenericBeacon do đó được xác định.



Hơn nữa, các phao và đèn hiệu đều có thể hoạt động như các đối tượng cấu trúc, và cũng có các đặc trưng khác cũng có thể đóng vai trò của các đối tượng cấu trúc, do đó một siêu kiểu khác được giới thiệu cho các đặc trưng cấu trúc chung. Các lớp AidsToNavigation, StructureObject, GenericBuoy, và GenericBeacon đều là các lớp trừu tượng. Liên kết Structure/Equipment được thực hiện giữa các lớp Structure và Equipment và áp dụng cho tất cả các kiểu con của các lớp này, chẳng hạn bất kỳ CardinalBuoy nào có thể đặt vai trò là gốc trong liên kết Structure/Equipment với bất kỳ kiểu con nào của Equipment.
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Hình 5-1. Ví dụ về tính kế thừa


5-4.2.2.2.1  Cân nhắc về thông số kỹ thuật sản phẩm (tham khảo)



Nói chung, nhu cầu kế thừa tăng cùng với sự tăng của số lượng khái niệm được nhóm lại dưới một khái niệm cấp cao hơn, hoặc nhiều đặc điểm hơn được chia sẻ giữa các kiểu giống nhau, hoặc ngay cả nếu một số kiểu khác nhau có chung một số đặc điểm.



Ưu điểm của việc loại trừ tính kế thừa từ các Danh mục đặc trưng chủ yếu là sự đơn giản hóa cấu trúc (và do đó xử lý đơn giản hơn) vì các kiểu trừu tượng và nhu cầu phân cấp kế thừa không cần phải được thực hiện; cũng trong thông số kỹ thuật sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn này, các thuộc tính liệt kê được kế thừa có thể có các danh sách về các giá trị được phép khác nhau đối với các kiểu con khác nhau. Các nhược điểm kể cả (có thể xảy ra) các gia tăng về khối lượng Danh mục đặc trưng, đặc biệt nếu nhiều đặc trưng hoặc kiểu thông tin có các thuộc tính hoặc liên kết phổ biến và tăng độ phức tạp cho việc bảo trì (một bản cập nhật cho một thuộc tính được liên kết với một siêu kiểu sẽ phải được thực hiện cho từng kiểu con ở tất cả các cấp và điều này sẽ phải được kiểm tra trước khi phát hành danh mục đặc trưng). Ngoài ra, kế thừa là một mô hình phổ biến trong lập trình hướng đối tượng và không phải là một vấn đề quan trọng đối với việc triển khai.



5-4.2.2.3  Các kiểu đặc trưng



Các kiểu đặc trưng là mức phân kiểu cơ bản trong danh mục đặc trưng. Ngoài các đặc điểm chung, chúng định nghĩa một kiểu sử dụng đặc trưng để phân loại chúng. Các kiểu đặc trưng có thể được liên kết với các kiểu đặc trưng khác thông qua các liên kết đặc trưng. Điều này sẽ được xác định bởi các ràng buộc đặc trưng chỉ định sự liên kết cũng như vai trò được sử dụng cho mối quan hệ với kiểu đặc trưng khác.



5-4.2.2.4  Các kiểu thông tin



Kiểu thông tin là những mẩu thông tin phức tạp trong tập dữ liệu có thể được chia sẻ giữa nhiều kiểu đặc trưng hoặc kiểu thông tin khác. Liên quan đến cấu trúc của chúng, chúng cũng có thể được xem như là các kiểu đặc trưng mà không có thuộc tính hình học, có cấu trúc tương tự như các kiểu đặc trưng và được phân loại như là một kiểu mục riêng biệt.



5-4.2.3  Các thuộc tính 


5-4.2.3.1  Đặc điểm chung



Các thuộc tính đối với các kiểu đặc trưng và thông tin là các thuộc tính và các liên kết vai trò mặc dù sau này chỉ áp dụng cho các kiểu đặc trưng. Các đặc điểm chung bao gồm tên, định nghĩa, nhận xét vv... Một tham chiếu đến một từ điển khái niệm đặc trưng có thể được xác định.



5-4.2.3.2  Các thuộc tính



Thuộc tính mang đặc điểm của các kiểu đặc trưng và thông tin. Không giống như các kiểu thông tin, chúng không chia sẻ giữa các trường hợp khác nhau. Đó là, một thể hiện của một thuộc tính thuộc về một và chỉ một đặc trưng hoặc kiểu thông tin. Trong tiêu chuẩn này có hai kiểu thuộc tính khác nhau: kiểu đơn giản và kiểu phức tạp. Các thuộc tính đơn giản mang giá trị của chính nó, và các thuộc tính phức tạp là tập hợp các thuộc tính khác để đạt được một cấu trúc dữ liệu phức tạp và phân cấp cấu trúc dữ



5-4.2.3.3  Các thuộc tính đơn giản



Các thuộc tính đơn giản được thiết kế để mang một giá trị. Trong danh mục đặc trưng, miền giá trị sẽ được chỉ định. Tất cả các giá trị thuộc tính là các kiểu giá trị. Phần 2a-4.2.10 chứa danh sách đầy đủ các kiểu giá trị và định nghĩa của chúng. Nếu kiểu giá trị là kiểu liệt kê, hoặc một danh sách mã của kiểu “liệt kê mở”, một danh sách ‘Các giá trị được liệt kê’ sẽ được xác định. Đối với các danh sách mã các từ điển mở hoặc đóng, một URI xác định từ "từ điển" (hoặc "từ vựng") sẽ cung cấp như một định nghĩa.



Hơn nữa, miền giá trị có thể bị hạn chế bởi những điều sau:



1) Chiều dài của văn bản;



2) Đặc trưng định dạng cho văn bản có cấu trúc;



3) Phạm vi dãy số.



Chi tiết tại Phụ lục 5-A.



5-4.2.3.4  Các thuộc tính phức tạp



Thuộc tính phức tạp là tập hợp của các thuộc đơn giản hoặc phức tạp. Tập hợp được xác định bằng các ràng buộc thuộc tính.



5-4.2.3.5  Các vai trò liên kết



Vai trò liên kết mô tả bản chất của mối quan hệ từ một kiểu đặc trưng này sang một kiểu đặc trưng khác trong một liên kết đặc trưng. Trong tiêu chuẩn này mỗi liên kết đều có hai vai trò chính xác. Một hoặc cả hai có thể là mặc định. Tài liệu về các lược đồ ứng dụng phải chỉ định quy tắc được sử dụng cho tên mặc định. Các quy tắc khác nhau cho tên mặc định có thể áp dụng cho các liên kết khác nhau trong cùng một lược đồ ứng dụng, nhưng mỗi vai trò sẽ có một tên cụ thể, có thể là tên vai trò rõ ràng hoặc tên vai trò mặc định.



5-4.2.4  Các liên kết về đặc trưng



Liên kết đặc trưng mô tả các mối quan hệ giữa các kiểu đặc trưng. Các liên kết đặc trưng có tên, định nghĩa, nhận xét, mã vv... Mỗi liên kết sử dụng hai vai trò xác định việc sử dụng trực tiếp mối quan hệ. Một hoặc cả hai vai trò có thể là mặc định như mô tả trong Phần 3.



Ví dụ 1: Master - Slave là một ví dụ về sự kết hợp với hai vai trò.



Ví dụ 2: theAuthority - theContactDetails là một ví dụ về sự liên kết giữa các lớp Authority và ContactDetails sử dụng hai vai trò mặc định.



5-4.2.5  Các ràng buộc



5-4.2.5.1  Các ràng buộc thuộc tính



Các trường hợp sử dụng sau đây cho tồn tại các ràng buộc thuộc tính:



1. Xác định thuộc tính cho các kiểu đặc trưng;



2. Xác định thuộc tính cho các kiểu thông tin;



3. Xác định thuộc tính cho các liên kết đặc trưng;



4. Xác định thuộc tính cho các liên kết thông tin;



5. Xác định tập hợp các thuộc tính phức tạp.



Liên kết chỉ định thuộc tính đích và tính Đa bội của thuộc tính. Tính Đa bội cho biết có bao nhiêu trường hợp của một thuộc tính có thể được sử dụng. Tính ràng buộc được sử dụng để xác định một thuộc tính là bắt buộc (1..n) hay tùy chọn (0..n). Nếu tính Đa bội cho phép nhiều hơn một trường hợp của một thuộc tính một ký hiệu Boolean cho biết nếu dãy các thuộc tính có ý nghĩa.



Nếu thuộc tính là thuộc tính đơn giản với kiểu dữ liệu liệt kê, danh sách các giá trị cho phép có thể được chỉ định. Một danh sách trống chỉ ra rằng tất cả các giá trị được xác định cho thuộc tính trong danh mục đặc trưng là hợp lệ.



5-4.2.5.2  Ràng buộc đặc trưng



Ràng buộc đặc trưng mô tả sự kết hợp giữa hai kiểu đặc trưng. Cả liên kết đặc trưng và vai trò liên kết được chỉ định cùng với kiểu đặc trưng đích. Hơn nữa tính đa bội và kiểu vai trò được xác định. Loại sau mô tả bản chất của vai trò.



Ví dụ: Vai trò 'Lane' được sử dụng bởi sơ đồ phân luồng giao thông để liên kết các phần của làn đường sẽ có tập hợp kiểu vai trò, trong khi vai trò "Scheme" được sử dụng từ phần “Lane” đến TSS có một liên kết kiểu vai trò.



5-4.2.5.3  Ràng buộc thông tin



Ràng buộc thông tin mô tả các kiểu thông tin nào có thể được liên kết với các kiểu đặc trưng hoặc các kiểu thông tin nào. Ngoài các kiểu thông tin đích, tính đa bội của liên kết này cũng được xác định.



5-4.2.6  Định nghĩa và nguồn tham khảo 


5-4.2.6.1  Các nguồn định nghĩa



Đây là danh sách các tài liệu nguồn dùng cho các định nghĩa được sử dụng trong danh mục đặc trưng, được cung cấp với thông tin trích dẫn. Thông thường các định nghĩa sẽ đến từ từ điển khái niệm đặc trưng, nhưng các nguồn khác cũng có thể sử dụng. Nó cũng hợp lệ nếu định nghĩa bắt nguồn từ danh mục đặc trưng; trong trường hợp này sẽ không có tham chiếu đến một nguồn định nghĩa.



5-4.2.6.2  Định nghĩa tham khảo



Thông tin này mang liên kết đến nguồn định nghĩa. Nó chỉ đến một nguồn định nghĩa và xác định vị trí trong nguồn đó bằng một số nhận dạng. Trong trường hợp nguồn là một từ điển khái niệm đặc trưng được duy trì như một thanh ghi, tham chiếu này sẽ là mã nhận dạng danh mục.



5-4.2.7  Hoàn thiện



Một mẫu mô tả thông tin phân kiểu đặc trưng được xác định trong mô hình sau (Phụ lục 5-A (quy chuẩn), Hình 5-A.1). Một danh mục đặc trưng được chuẩn bị theo mẫu này sẽ ghi lại tất cả các kiểu đặc trưng và các kiểu thông tin tìm thấy trong một bộ dữ liệu địa lý nhất định. Danh mục đặc trưng sẽ bao gồm thông tin nhận dạng như được chỉ định. Danh mục đặc trưng sẽ bao gồm các định nghĩa và mô tả về tất cả các kiểu đặc trưng và thông tin có trong dữ liệu, bao gồm mọi thuộc tính đặc trưng và các liên kết đặc trưng có trong dữ liệu được liên kết với từng kiểu đặc trưng. Để đảm bảo khả năng dự đoán và tính tương thích của nội dung danh mục các đặc trưng trong các ứng dụng khác nhau, khuyến cáo rằng danh mục đặc trưng chỉ nên bao gồm các phần tử được chỉ định trong các bảng được trình bày ở Phụ lục 5-A (quy chuẩn) dưới đây.


Phụ lục 5-A



Mô hình danh mục đặc trưng



(Quy định)



Phụ lục này trình bày danh mục đặc trưng. Hình 5-A-1 là danh mục đặc trưng của tiêu chuẩn này được mô hình hoá trong UML và các bảng từ 5-A-1 đến 5-A-20 minh họa cấu trúc của danh mục đặc trưng theo mô hình được hiển thị.
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Hình 5-A-1. Danh mục đặc trưng - Mô hình UML



Bảng 5-A-1 - Lớp S100_FC_FeatureCatalogue



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_FeatureCatalogue


			Một danh mục đặc trưng chứa thông tin nhận dạng và thông tin liên lạc của nó và định nghĩa một số kiểu đặc trưng với các thông tin khác cần thiết cho những định nghĩa đó.


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			name


			Tên danh mục đặc trưng này


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			scope


			Miền đối tượng của các kiểu đặc trưng được định nghĩa trong danh mục đặc trưng này


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			fieldOfApplication


			Mô tả về loại sử dụng mà danh mục đặc trưng này có thể được đặt


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			versionNumber


			Số phiên bản của danh mục đặc trưng, có thể bao gồm cả số hoặc chữ cái phiên bản chính và một dãy số hoặc chữ cái nhỏ, chẳng hạn như "3.2.4a". Định dạng của thuộc tính này có thể khác nhau giữa các cơ quan biên mục.


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			versionDate


			Ngày có hiệu lực của danh mục đặc trưng này


			1


			Date


			





			Thuộc tính


			producer


			Tên, địa chỉ, quốc gia, và mã viễn thông của cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm chính đối với nội dung trong danh mục đặc trưng này


			1


			CI_Responsibility


			CI_Responsibility > CI_Individual hoặc CI_Responsibility > CI_Organisation





			Vai trò


			item


			Danh sách các mục được xác định bởi danh mục đặc trưng này; Mục là các kiểu đặc trưng, kiểu thông tin, các mối liên hệ đặc trưng, liên kết thông tin, thuộc tính và vai trò


			1..*


			S100_FC_Item


			Tập hợp





			Vai trò


			definitionSource


			Danh sách các nguồn định nghĩa của các mục và các giá trị được liệt kê được định nghĩa bởi danh mục đặc trưng này. Thông thường các nguồn này là từ điển dữ liệu đặc trưng.


			0..*


			FC_DefinitionSource


			Tập hợp





			Vai trò


			Classification


			


			0..1


			MD_Security Constraints
> MD_Classification Code (codelist)


			1. không phân loại


2. Hạn chế



3. Mật



4. Tối mật



5. Tuyệt mật



6. Nhạy cảm nhưng không phân loại



7. Chỉ sử dụng cho chuyên viên



8. Được bảo vệ


9. Phân phối hạn chế








Bảng 5-A-2 - Lớp FC_DefinitionSource



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			FC_DefinitionSource


			Lớp chỉ định nguồn của định nghĩa


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			source


			Trích dẫn thực tế của nguồn, đủ để xác định tài liệu và cách để có được nó


			1


			CI_Citation


			








Bảng 5-A-3 - Lớp FC DefinitionReference



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			FC_DefinitionReference


			Lớp kết nối một trường hợp dữ liệu với nguồn định nghĩa của nó


			-


			-


			-





			Thuộc tính


			sourceIdentifier


			Thông tin để định vị định nghĩa trong tài liệu nguồn. Định dạng của thông tin này là cụ thể đối với cấu trúc của tài liệu nguồn.


			1


			CharacterString


			Bao gồm các từ điển trực tuyến hoặc "từ vựng" được sử dụng bởi từ điển thuộc tính danh mục kiểu





			Vai trò


			definitionSource


			Nguồn của định nghĩa


			1


			FC_DefinitionSource


			








Bảng 5-A-4 - Lớp S100_FC_Item


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_Item


			Lớp cơ sở trừu tượng định nghĩa thuộc tính chung của tất cả các mục trong danh mục đặc trưng; các mục là các kiểu đặc trưng, kiểu thông tin, liên kết đặc trưng, liên kết thông tin, thuộc tính và vai trò


			-


			-


			Lớp trừu tượng





			Thuộc tính


			name


			Tên mục


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			definition


			Định nghĩa kiểu được đặt tên trong ngôn ngữ tự nhiên


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			code


			Mã nhận dạng duy nhất kiểu được đặt tên trong danh mục đặc trưng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			remarks


			Giải thích thêm về mục


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			alias


			Tên tương đương của mục này


			0..*


			CharacterString


			





			Vai trò


			definitionReference


			Liên kết đến nguồn của định nghĩa


			0..1


			FC_DefinitionReference


			








Bảng 5-A-5 - Lớp S100_FC_NamedType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_NamedType


			Lớp cơ sở trừu tượng xác định các thuộc tính chung cho các kiều đặc trưng và thông tin


			-


			-


			Lớp trừu tượng





			Thuộc tính


			isAbstract


			Cho biết nếu các trường hợp của kiểu đặt tên có thể tồn tại trong bộ dữ liệu địa lý. Các kiểu trừu tượng không thể được tạo ra nhưng phục vụ như các lớp cơ sở cho các kiểu khác (không phải là trừu tượng).


			1


			Boolean


			





			Vai trò


			attributeBinding


			Danh sách các ràng buộc cho các thuộc tính mô tả kiểu đặc trưng kiểu được đặt tên này.


			0..*


			S100_FC_AttributeBinding


			Tập hợp








Bảng 5-A-6 - Lớp S100_FC_ObjectType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_ObjectType


			Lớp cơ sở trừu tượng xác định các thuộc tính chung cho các kiểu đặc trưng và thông tin


			-


			-


			Lớp trừu tượng; có nguồn gốc từ S100_FC_NamedType





			Vai trò


			informationBinding


			Danh sách các ràng buộc cho các kiểu thông tin có thể được kết hợp với loại đối tượng này bằng phương tiện của một liên kết thông tin


			0..*


			S100_FC_InformationBinding


			Tập hợp








Bảng 5-A-7 - Lớp S100_FC_lnformationType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_lnformationType


			Lớp xác định tết cả các thuộc tính của một kiểu thông tin


			-


			-


			Nguồn gốc từ S100_FC_NamedType





			Vai trò


			superType


			Chỉ ra kiểu thông tin mà từ đó một kiểu thông tin được thu nhận. Kiểu con sẽ kế thừa tất cả thuộc tính từ siêu kiểu của nó:



Tên, định nghĩa và mã thường sẽ bị ghi đè bởi kiểu con, mặc dù các thuộc tính mới có thể được thêm vào kiểu con


			0..1


			S100_FC_lnformationType


			





			Vai trò


			subType


			Chỉ ra các kiểu thông tin có nguồn gốc từ một kiểu thông tin.


			0..*


			S100_FC_lnformationType


			








Bảng 5-A-8 - Lớp S100_FC_FeatureType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_Feature Type


			Lớp định nghĩa tất cả các thuộc tính của một kiểu đặc trưng


			-


			-


			Nguồn gốc từ S100_FC_NamedType





			Thuộc tính


			featureUseType


			Loại sử dụng của kiểu đặc trưng này


			1


			S100_FC_FeatureUseType


			





			Thuộc tính


			permittedPrimitives


			Sự kết hợp của 0 hoặc nhiều nguyên gốc không gian được phép cho kiểu đặc trưng.


			0..*


			S100_FC_SpatialPrimitiveType


			





			Vai trò


			featureBinding


			Danh sách các ràng buộc với các kiểu đặc trưng có thể được liên quan đến kiểu đặc trưng này bằng phương tiện của một liên kết đặc trưng


			0..*


			S100_FC_FeatureBinding


			Tập hợp





			Vai trò


			superType


			Cho biết kiểu đặc trưng mà từ đó một kiểu đặc trưng xuất phát. Kiểu phụ sẽ kế thừa tất cả thuộc tính từ siêu kiểu của nó: Tên, định nghĩa và mã thường sẽ bị ghi đè bởi kiểu phụ, mặc dù các thuộc tính mới có thể được thêm vào kiểu phụ.



Nếu permittedPrimitives có mặt trong một kiểu con, nó sẽ ghi đè permittedPrimitives trong bất kỳ loại siêu nào của nó


			0..1


			S100_FC_FeatureType


			





			Vai trò


			subType


			Cho biết các kiểu đặc trưng được bắt nguồn từ một kiểu đặc trưng.


			0..*


			S100_FC_FeatureType


			








Ví dụ: Nếu siêu kiểu cho phép điểm và vùng nguyên gốc và nguyên gốc đường cong chỉ là kiểu con, thì các trường hợp của kiểu con phải chỉ ra vị trí các đối tượng không gian đường cong. Các kiểu con của kiểu con sẽ chỉ lấy các đường nguyên gốc trừ khi chúng chỉ định các kiểu gốc được phép của riêng chúng.



Bảng 5-A-9 - Lớp S100 FC InformationAssociation



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_lnformationAssociation


			Một liên kết thông tin mô tả mối quan hệ giữa một đối tượng (đặc trưng hoặc kiểu thông tin) và một kiểu thông tin.


			-


			-


			Xuất phát từ S100_FC_NamedType



Các thông số kỹ thuật sản phẩm riêng có thể hạn chế.





			Vai trò


			role


			Vai trò của liên kết


			0..2


			S100_FC_Role


			Tên vai trò mặc định nếu thiếu thông số kỹ thuật sản phẩm có thể bị hạn chế.





			Vai trò


			superType


			Cho biết nguồn gốc liên kết thông tin. Kiểu con sẽ kế thừa tất cả các thuộc tính từ siêu kiểu của nó: tên, định nghĩa và mã thường được ghi đè bởi kiểu con, mặc dù thuộc tính mới có thể được thêm vào kiểu con.


			0..1


			S100_FC_lnformationAssociation


			





			Vai trò


			subType


			Cho biết các liên kết thông tin được bắt nguồn từ một liên kết thông tin.


			0..*


			S100_FC_lnformationAssociation


			








Bảng 5-A-10 - Lớp S100_FC_FeatureAssociation



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_Feature Association


			Một liên kết đặc trưng mô tả mối quan hệ giữa hai kiểu đặc trưng.


			-


			-


			





			Vai trò


			role


			Vai trò của liên kết


			0..2


			S100 FC Role


			





			Vai trò


			superType


			Cho biết sự bắt nguồn của một liên kết đặc trưng. Kiểu con sẽ kế thừa tất cả các thuộc tính từ siêu kiểu của nó: tên, định nghĩa và mã thường được ghi đè bởi kiểu con, mặc dù thuộc tính mới có thể được thêm vào kiểu con.


			0..1


			S100_FC_FeatureAssociation


			





			Vai trò


			subType


			Cho biết các liên kết đặc trưng bắt nguồn từ một liên kết đặc trưng.


			0..


			S100_FC_FeatureAssociation


			








Bảng 5-A-11 - Lớp S100_FC Role



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC Role


			Một vai trò có thể được sử dụng trong một liên kết đặc trưng hoặc liên kết thông tin


			-


			-


			Có nguồn gốc từ S100_FC_Item








Bảng 5-A-12 - Lớp S100 FC_Attribute



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_Attribute


			Lớp cơ sở trừu tượng cho hai kiểu thuộc tính: thuộc tính đơn giản và các thuộc tính phức tạp. Thuộc tính mang đặc điểm của các kiểu được đặt tên


			-


			-


			Có nguồn gốc từ S100_FC_Item








Bảng 5-A-13 - Lớp S100_FC_SimpleAttribute



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_SimpleAttribute


			Thuộc tính mang giá trị


			-


			-


			Có nguồn gốc từ S100_FC_Attribute





			Thuộc tính


			valueType


			Loại giá trị của thuộc tính đặc trưng này


			1


			S100_CD_AttributeValueType


			





			Thuộc tính


			uom


			Đơn vị đo được sử dụng cho các giá trị thuộc tính đặc trưng này


			0..1


			S100_UnitOfMeasure


			





			Thuộc tính


			quantitySpecification


			Đặc trưng kỹ thuật của số lượng


			0..1


			S100_CD_QuantitySpecification


			





			Vai trò


			constraints


			Những hạn chế có thể áp dụng cho thuộc tính


			0..1


			S100_FC_AttributeConstraints


			Thành phần





			Vai trò


			listedValue


			Tập các giá trị được liệt kê cho một miền thuộc tính liệt kê


			0..*


			S100_FC_ListedValue


			Thành phần; Chỉ áp dụng nếu valueType là Enumeration hoặc S100_Codelist



(với codelistType = Open Enumeration)








Bảng 5-A-14 - Lớp S100_FC_ComplexAttribute



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_ComplexAttribute


			Một thuộc tính phức tạp chứa một danh sách các thuộc tính con có thể là cả thuộc tính đơn giản và phức tạp


			-


			-


			Có nguồn gốc từ S100_FC_Attribute





			Vai trò


			subAttributeBinding


			Danh sách các ràng buộc thuộc tính với thuộc tính con


			1..*


			S100_FC_AttributeBinding


			Aggregation








Bảng 5-A-15 - Lớp S100_FC_ListedValue



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_ListedValue


			Giá trị của một miền thuộc tính liệt kê, bao gồm mã và định nghĩa của nó


			-


			-


			





			Thuộc tính


			label


			Nhãn mô tả nhận dạng duy nhất một giá trị của thuộc tính đặc trưng


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			definition


			Định nghĩa giá trị được liệt kê bằng một ngôn ngữ tự nhiên.


			1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			code


			Mã số nhận dạng duy nhất giá trị được liệt kê cho thuộc tính đặc trưng tương ứng.


			1


			PositiveInteger


			





			Thuộc tính


			remarks


			Giải thích thêm về giá trị được liệt kê


			0..1


			CharacterString


			





			Thuộc tính


			alias


			Tên tương đương của giá trị được liệt kê


			0..*


			CharacterString


			





			Vai trò


			definitionReference


			Liên kết đến nguồn của định nghĩa


			0..1


			FC_DefinitionReference


			








Bảng 5-A-16 - Lớp S100_FC_AttributeBinding



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_AttributeBinding


			Lớp được sử dụng để mô tả các chi tiết về cách một thuộc tính bị ràng buộc với một kiểu được đặt tên cụ thể hay một thuộc tính phức tạp


			-


			-


			





			Thuộc tính


			ultiplicity


			Tính đa bội xác định bao nhiêu trường hợp của thuộc tính có thể là một phần của kiểu được đặt tên hoặc thuộc tính phức tạp


			1


			S100_Multiplicity


			





			Thuộc tính


			sequential


			Mô tả nếu chuỗi các thuộc tính có ý nghĩa hay không


			1


			Boolean


			Chỉ áp dụng cho các thuộc tính có thể xảy ra nhiều lần.





			Vai trò


			permittedValues


			Các giá trị cho phép của thuộc tính


			0..*


			S100_FC_ListedValue


			Chỉ áp dụng cho các thuộc tính của kiểu dữ liệu liệt kê.





			Vai trò


			attribute


			Thuộc tính bị ràng buộc với mục hoặc thuộc tính phức tạp


			1


			S100_FC_Attribute


			








Bảng 5-A-17 - Lớp S100_FC_lnformationBinding



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_InformationBinding


			Lớp mô tả việc sử dụng một kiểu thông tin bằng một kiểu được đặt tên.


			-


			-


			





			Thuộc tính


			multiplicity


			Tính đa bội xác định có bao nhiêu trường hợp của kiểu thông tin đích có thể được liên kết với một trường hợp của kiểu được đặt tên


			1


			S100_Multiplicity


			





			Thuộc tính


			roleType


			Bản chất của kết thúc liên kết


			1


			S100_FC_RoleType


			





			Vai trò


			role


			Vai trò sử dụng cho ràng buộc. Nó phải là một phần của liên kết dùng cho ràng buộc và xác định kết thúc của liên kết


			0..1


			S100_FC_Role


			





			Vai trò


			association


			Các liên kết được sử dụng cho các ràng buộc; cũng như xác định vai trò


			1


			S100_FC_lnformationAssociation


			





			Vai trò


			informationType


			Kiểu thông tin đích


			1


			S100_FC_lnformationType


			








Bảng 5-A-18 - Lớp S100_FC_FeatureBinding



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu


			Ghi chú





			Lớp


			S100_FC_FeatureBinding


			Lớp mô tả mối quan hệ từ một kiểu đặc trưng sang một kiểu đặc trưng khác bằng phương tiện của một liên kết đặc trưng


			-


			-


			





			Thuộc tính


			multiplicity


			Tính đa bội xác định bao nhiêu trường hợp của kiểu đặc trưng đích có thể được liên kết với một trường hợp của kiểu đối tượng nguồn


			1


			S100_Multiplicity


			





			Thuộc tính


			roleType


			Bản chất của kết thúc liên kết


			1


			S100_FC_RoleType


			





			Vai trò


			featureType


			Kiểu thông tin đích


			1


			S100_FC_FeatureType


			





			Vai trò


			role


			Vai trò được sử dụng cho các ràng buộc. Nó phải là một phần của liên kết được sử dụng để ràng buộc và xác định sự kết thúc của liên kết.


			1


			S100_FC_Role


			





			Vai trò


			association


			Các liên kết được sử dụng để ràng buộc.


			1


			S100_FC_FeatureAssociation


			








Bảng 5-A-19 - S100_FC_RoleType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Enumeration


			S100_FC_RoleType


			Định nghĩa kiểu vai trò


			





			Literal


			association


			Một liên kết được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai kiểu đặc trưng liên quan đến các kết nối giữa các trường hợp của chúng


			





			Literal


			aggregation


			Mối liên kết tập hợp là mối quan hệ giữa hai kiểu đặc trưng, trong đó một trong các kiểu đặc trưng đóng vai trò của vùng chứa và vai trò kia là chứa.


			





			Literal


			composition


			Một liên kết thành phần là một sự kết hợp mạnh. Trong một liên kết thành phần, nếu một đối tượng chứa được xóa thì tất cả các đối tượng chứa trong nó sẽ bị xóa. Nói cách khác các đối tượng bị chứa không thể tồn tại mà không có đối tượng chứa.


			








Bảng 5-A-20 - S100_FC_SpatialPrimitiveType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Ghi chú





			Enumeration


			S100_FC_SpatialPrimitiveType


			Chỉ định các nguyên gốc không gian được phép sử dụng với một đối tượng đặc trưng


			





			Literal


			point


			Điểm nguyên gốc không gian


			GM_Point





			Literal


			pointSet


			Tập điểm nguyên gốc không gian


			GM_MultiPoint





			Literal


			curve


			Đường cong nguyên gốc không gian


			GM_OrientableCurve





			Literal


			surface


			Bề mặt nguyên gốc không gian


			GM_OrientableSurface





			Literal


			coverage


			Độ phủ nguyên gốc không gian


			CV_Coverage





			Literal


			noGeometry


			Kiểu đặc trưng không được liên kết với một nguyên gốc không gian cho vị trí của các trường hợp


			Trong một số trường hợp, cần tuyên bố rõ ràng để chỉ ra rằng không có các nguyên gốc không gian cho các vị trí của các trường hợp.








Phần 6: Hệ tọa độ tham chiếu



6-1  Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này đã được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất và người sử dụng thông tin thủy đạc, tuy nhiên các nguyên tắc của nó có thể được mở rộng tới nhiều dạng thông tin địa lý khác bao gồm bản đồ và tài liệu văn bản.



Vị trí của một đối tượng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa bằng các tọa độ. Những tọa độ liên quan đến một đặc trưng cho một vị trí. Phần này mô tả tất cả các yếu tố cần thiết để xác định đầy đủ sự tham chiếu bằng các dữ liệu và hệ thống tọa độ. Nó định nghĩa lược đồ khái niệm để mô tả các tham chiếu không gian theo tọa độ và mô tả các dữ liệu tối thiểu cần thiết để xác định các tham chiếu tọa độ không gian 1-, 2- và 3 chiều.



Ngoài ra, phần này cũng mô tả các phép toán để chuyển đổi tọa độ từ một hệ tọa độ tham chiếu này sang một hệ tọa độ tham chiếu khác. Điều này bao gồm các hoạt động cho việc chuyển đổi dữ liệu và phép chiếu bản đồ.



Các hệ tọa độ tham chiếu, cũng như các phần tử đơn lẻ để xác định chúng, có thể được đăng ký trong sổ đăng ký hoặc được xác định bởi một hệ thống tài liệu. Phần này mô tả cách mà những yếu tố này được xác định.



Hệ tọa độ tham chiếu sẽ không thay đổi theo thời gian trong phạm vi của Phần này.



6-2  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 19111: 2007, Thông tin địa lý - Tham chiếu không gian theo tọa độ (Geographic information - Spatial referencing by coordinates)


ISO / TS 19103, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm (Geographic information - Conceptual schema language)



ISO 19115, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu.(Geographic information - Metadata)


6-3  Tổng quan về gói



6-3.1  Sơ đồ gói



Hình 6.1 cho thấy các gói được sử dụng trong phần này và các phụ thuộc của chúng.



[image: image43.png]







Hình 6-1 - Các gói CRS



Các yếu tố để tham chiếu các đối tượng không gian bằng cách sử dụng các tọa độ được mô tả trong 5 gói. Tất cả các gói phụ thuộc vào gói "Nhận dạng đối tượng", mô tả cơ chế liên kết các phần tử với các định nghĩa bên ngoài.



Ở đây, mỗi phần tử có thể được đặt tên riêng để nhận biết nó trong một bộ dữ liệu hoặc ứng dụng phần mềm. Để tiện làm việc với tên lớp, mỗi gói sẽ sử dụng một tiền tố cho các lớp và kiểu dữ liệu của nó. Bảng 6-1 dưới đây cho thấy các tiền tố với các gói khác nhau:


Bảng 6-1 - Tiền tố gói



			Tên gói


			Tiền tố





			Identified Objects (Nhận dạng đối tượng)


			IC





			Coordinate Reference Systems (Hệ tọa độ tham chiếu)


			SC





			Coordinate Systems (Hệ thống tọa độ)


			CS





			Datums (Mặt chuẩn)


			CD





			Coordinate Operations (Phép toán tọa độ)


			CC








6-4  Chi tiết gói



6-4.1  Gói nhận dạng đối tượng
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Hình 6-2 - Sơ đồ lớp nhận dạng đối tượng



Chú ý: Nếu trong sơ đồ lớp của gói hiển thị các lớp hoặc các kiểu của gói khác thì nó sẽ hiển thị với nền màu xám. Trong trường hợp này không phải tất cả các chi tiết của lớp này được hiển thị: Các chi tiết đầy đủ được mô tả trong sơ đồ lớp của riêng gói đó.



6-4.1.1  Lớp S100_IO_ldentifiedObject



Mỗi lớp trong phần này được dự định có một cơ chế để nhận dạng và/ hoặc xác định một nguồn bên ngoài xuất phát từ lớp S100_IO_IdentifiedObject.



Khác với ISO 19111 lớp này không bắt nguồn từ một tài liệu bên ngoài nhưng sử dụng các thành phần được xác định bởi các tiêu chuẩn bên ngoài. Ngoài ra, không có lớp nào khác trong phần này có nguồn gốc từ các tiêu chuẩn bên ngoài. Trường hợp trong ISO 19111 các lớp sẽ kế thừa các thành phần thiết yếu, các thành phần đó sẽ được giới thiệu trong biểu đồ gói thích hợp. Điều này sẽ cải thiện khả năng đọc của thành phần này và cũng tránh được sự đa kế thừa.



6-4.1.2  Chi tiết lớp



Bảng 6-2 - Tính chất của lớp lO_IdentifiedObject



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			Tên


			RS_Identifier


			1


			Tên chính mà theo đó đối tượng có thể được nhận biết





			Nhận dạng


			RS_Identifier


			0..1


			Một định danh tham chiếu đến định nghĩa (bên ngoài) của đối tượng





			Bí danh


			GenericName


			0..*


			Một tên khác của đối tượng





			Ghi chú


			CharacterString


			0..1


			Nhận xét hoặc thông tin về đối tượng








Kiểu RS_Identifier (từ ISO 19115) có ba phần:



1) authority: CI_Citation [0..1]



2) code: CharacterString



3) codeSpace: CharacterString [0..1] phiên bản: CharacterString [0..1]



Kiểu CI_Citation cũng được định nghĩa trong ISO 19115. Tham khảo tài liệu đó để biết thêm chi tiết.



6-4.2  Gói hệ tọa độ tham chiếu
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Hình 6-3 - Sơ đồ lớp Hệ tọa độ tham chiếu



Gói này mô tả lớp cơ sở được sử dụng cho tất cả các hệ tọa độ và tất cả các lớp con được hỗ trợ bởi phần này. Sơ đồ cũng cho thấy mối quan hệ với các lớp trong các gói khác.



Hệ tọa độ tham chiếu là một hệ tọa độ có liên quan đến thế giới thực bằng dữ liệu. Nói chung, thế giới thực ở đây sẽ là Trái Đất mặc dù các nguyên tắc không giới hạn trên trái đất. Hệ tọa độ tham chiếu (CRS) là một CRS đơn hoặc một CRS đa hợp.



6-4.3  Hệ tọa độ tham chiếu (CRS) độc lập



Một CRS đơn được xác định bởi một hệ tọa độ và một dữ liệu kết hợp. Các loại CRS sau đây được hỗ trợ bởi:



1) CRS trắc địa



2) CRS đã chiếu



3) CRS phương thẳng đứng



4) CRS ảnh


Một CRS trắc địa được kết hợp với dữ liệu trắc địa. Thường sử dụng một hệ tọa độ ellipsoidal (độ vĩ trắc địa, độ kinh độ trắc địa và độ cao ellipsoidal nếu 3D). CRS trắc địa cũng có thể sử dụng một hệ tọa độ Cartesian (3D, cố định với trái đất). Các tọa độ được tham chiếu đến một hệ Cartesian hiếm khi được sử dụng trong tập dữ liệu mà thường sử dụng như là tọa độ trung gian trong quá trình chuyển đổi tọa độ giữa các hệ.



CRS đã chiếu là CRS nhận được từ một CRS trắc địa như là phần cơ bản của nó và sử dụng phép chiếu bản đồ để chuyển đổi. Hệ tọa độ cơ bản luôn là một hệ tọa độ Cartesian. CRS đã chiếu thường được sử dụng cho các hệ thống tọa độ quốc gia.


CRS thẳng đứng là CRS 1D nhằm biểu diễn độ sâu hoặc độ cao và kết hợp với dữ liệu mặt chuẩn chuẩn độ cao (vertical datum). Độ cao ellipsoidal không thể nhận được với CRS thẳng đứng. Độ cao Ellipsoidal là một phần không thể tách rời của tọa độ 3D của CRS trắc địa và không thể tồn tại độc lập.



CRS hình ảnh được liên kết với dữ liệu hình ảnh mô tả hệ thống tọa độ ảnh liên quan đến hình ảnh như thế nao. Mối quan hệ này là độc lập với việc hình ảnh có được tham chiếu hình học hay không.



Tham chiếu hình học được thực hiện thông qua việc chuyển đổi CRS hình ảnh sang CRS trắc địa hoặc CRS đã chiếu.


6-4.3.1  Tọa độ tham chiếu (CRS) đa hệ


Một CRS đa hệ là sự kết hợp của hai hoặc nhiều CRS, trong thực tế việc sử dụng hệ tọa độ tham chiếu này hiếm khi xảy ra. Các tọa độ thành phần của một CRS đa hệ phải độc lập. Hai CRS là độc lập nếu các tọa độ tương ứng với chúng không thể thay đổi từ một CRS này sang một CRS khác bằng một số phép toán tọa độ. Ví dụ CRS mặt bằng và độ cao là độc lập, nhưng 2 CRS độ cao thì không độc lập.


Mỗi vị trí trong một tập dữ liệu, được đưa ra bởi lớp DirectPosition, phải gắn với một CRS. Nếu trong tập dữ liệu có sự khác nhau về chuẩn dữ liệu độ cao được sử dụng cho mỗi vị trí, thì cần phải được định nghĩa. Các hệ tọa độ thẳng đứng đó sau đó có thể là một thành phần trong một hệ tọa độ đa thành phần để mô tả tọa độ 3 chiều.


Nếu một đặc trưng kỹ thuật sản phẩm dữ liệu cho phép lựa chọn các dữ liệu trắc địa, ngay cả khi chỉ một dữ liệu trắc địa cho phép một trong tập dữ liệu, thì các phương pháp chuyển đổi phải được chỉ định để các tập dữ liệu được sử dụng cùng nhau trong một ứng dụng.



6-4.3.2  Chi tiết lớp



Bảng 6-3 - Tính chất của lớp SC_CRS



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			scope


			CharacterString


			1..*


			Mô tả cách sử dụng, hoặc giới hạn sử dụng, mà CRS này là hợp lệ





			domainOfValidity


			EX_Extend


			0..1


			Vùng hoặc khu vực mà CRS này là hợp lệ








Bảng 6-4 - Tính chất của lớp SC_SingleCRS



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			datum


			CD_Datum


			0..1


			Dữ liệu mà CRS có liên quan. Dữ liệu phải có kiểu thích hợp (độ cao hoặc mặt bằng) đối với CRS. Bắt buộc ngoại trừ CRS đã chiếu, mà không được chỉ định cụ thể - CRS đã chiếu sử dụng số liệu của CRS gốc





			coordinateSystem


			CS_CoordinateSystem


			1


			Hệ thống tọa độ được sử dụng bởi CRS








Bảng 6-5 - Tính chất của lớp SC_GeneralDerivedCRS



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			conversion


			CC_Operation


			1


			Phương pháp để chuyển đổi tọa độ từ cơ sở sang CRS có nguồn gốc (ví dụ: Phép chiếu bản đồ)








Bảng 6-6 - Tính chất của lớp SC_Projected CRS



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			baseCRS


			SC_GeodeticCRS


			1


			CRS trắc địa được xem là cơ sở. Cụ thể, dữ liệu của CRS cơ sở cũng được sử dụng cho CRS có nguồn gốc.








6-4.4  Gói hệ thống tọa độ
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Hình 6.4 - Sơ đồ lớp "hệ thống tọa độ"



Một hệ toạ độ bao gồm một chuỗi các trục tọa độ không trùng lặp có trật tự. Số trục tọa độ tương ứng với số kích thước không gian hình học mà CRS mô tả. Thứ tự của các trục tọa độ cũng là thứ tự của các tọa độ trong mỗi tập tọa độ được mô tả bởi CRS sử dụng hệ tọa độ này.



Thành phần này định nghĩa bốn kiểu hệ tọa độ.



1) Hệ tọa độ Cartesian;



2) Hệ tọa độ Affine;



3) Hệ tọa độ Ellipsoidal;



4) Hệ thống tọa độ thẳng đứng.



Mỗi trục tọa độ được xác định bởi hướng, phạm vi giá trị và đơn vị đo được sử dụng.



Hệ tọa độ Cartesian là một hệ tọa độ hai hoặc ba chiều, các trục tọa độ thẳng trực giao với nhau. Tất cả các trục sẽ có cùng một đơn vị chiều dài.



Hệ tọa độ Affine là một hệ tọa độ hai hoặc ba chiều, các trục tọa độ thẳng không nhất thiết phải trực giao với nhau. Tất cả các trục sẽ có cùng một đơn vị chiều dài.



Hệ thống tọa độ Elipsoidal là hệ tọa độ hai hoặc ba chiều mô tả tọa độ trên bề mặt của một ellipsoid. Các tọa độ là: độ vĩ trắc địa, độ kinh trắc địa và độ cao ellipsoidal hay còn gọi là độ cao trắc địa (trong trường hợp ba chiều).



Độ vĩ trắc địa là góc tạo bởi đường thẳng vuông góc với mặt ellipsoid qua một điểm nhất định với mặt phẳng xích đạo. Nếu điểm đang xét nằm trên mặt phẳng xích đạo về hướng Bắc thì giá trị độ vĩ được coi là dương.



Kinh độ trắc địa là góc nhị diện hợp bởi mặt phẳng kinh tuyến gốc với mặt phẳng kinh tuyến đi qua điểm đang xét. Nếu điểm đang xét nằm ở phía Đông kinh tuyến gốc thì giá trị độ kinh trắc địa được coi là dương.



Độ cao elipsoidal là khoảng cách từ một điểm dọc theo phương vuông góc với ellipsoid đến mặt ellipsoid. Nếu điểm này nằm bên ngoài ellipsoid thì độ cao ellipsoidal được coi là dương.



Hệ tọa độ thẳng đứng là một hệ tọa độ một chiều sử dụng để biểu thị độ cao hoặc độ sâu của các điểm, thường phụ thuộc vào trường trọng lực trái đất. Bảng dưới đây xác định loại CRS có thể sử dụng loại hệ tọa độ cụ thể.



Bảng 6-7 - Hệ thống tọa độ sử dụng cho các CRS khác nhau



			Hệ tọa độ tham chiếu


			Hệ tọa độ


			Kích thước





			CRS Trắc địa


			Hệ tọa độ Ellipsoidal



Hệ tọa độ Cartesian


			2, 3



3





			CRS đã chiếu


			Hệ tọa độ Cartesian


			2





			CRS thẳng đứng


			Hệ tọa độ Vertical


			1





			CRS hình ảnh


			Hệ tọa độ Cartesian



Hệ tọa độ Affine


			2



2








6-4.4.1  Chi tiết lớp



Bảng 6-8 - Tính chất của lớp CS_CoordinateSystem



			Tên


			Loại


			Thẻ


			Mô tả





			axes


			CS_CoordinateSystemAxis


			1..3


			Các trục của hệ tọa độ. Thứ tự cũng giống như thứ tự của tọa độ ở các vị trí tương ứng. Các số bằng kích thước của không gian hình học mà hệ tọa độ mô tả








Bảng 6-9- Tính chất của lớp CS_CoordinateSystemAxis



			Tên


			Loại


			Thẻ


			Mô tả





			axisSymbol


			CharacterString


			1


			Viết tắt được sử dụng cho trục hệ tọa độ.





			axisDirection


			CS_AxisDirection


			1


			Hướng trục tọa độ: Đối với một hệ tọa độ cố định Trái đất, giá trị thường là gần đúng và nhằm giúp cho người ta có thể hiểu được ý nghĩa các trục.





			minimumValue


			double


			0..1


			Giá trị tối thiểu được phép cho trục này trong các đơn vị đo lường của trục





			maximumValue


			double


			0..1


			Giá trị lớn nhất được phép cho trục này trong các đơn vị đo lường của trục





			rangeMeaning


			CS_RangeMeaning


			0..1


			Ý nghĩa của phạm vi giá trị.





			unit of measure


			S100UnitOfMeasure


			1


			Đơn vị đo đối với trục này








Bảng 6-10- Các định nghĩa của kiểu liệt kê CS_AxisOrentation



			Tên


			Mô tả





			north


			Hướng dương là hướng bắc. Trong CRS trắc hướng bắc được xác định thông qua dữ liệu chuẩn trắc địa.





			east


			Hướng trục dương 90° (n/2 radian) theo chiều kim đồng hồ từ phía bắc.





			south


			Hướng trục dương 180° (n radian) theo chiều kim đồng hồ từ phía bắc.





			west


			Hướng trục dương 270° (3n / 2 radian) theo chiều kim đồng hồ từ phía bắc.





			up


			Hướng trục dương tăng lên theo trọng lực.





			down


			Hướng trục dương giảm đi theo trọng lực.





			geocentricX


			Hướng dương của trục nằm trong mặt phẳng xích đạo từ tâm của trái đất được mô phỏng tới giao điểm của đường xích đạo và đường kinh tuyến gốc.





			geocentricY


			Hướng dương của trục nằm trong mặt phẳng xích đạo từ tâm của trái đất được mô phỏng tới giao điểm của đường xích đạo và kinh tuyến n/2 radians về phía đông từ đường kinh tuyến gốc.





			geocentricZ


			Hướng dương của trục tính từ tâm của trái đất được mô phỏng song song với trục quay của nó và hướng tới cực bắc.





			displayLeft


			Hướng dương của trục bên trái màn hình.





			displayRight


			Hướng dương của trục bên phải màn hình.





			displayUp


			Hướng dương của trục hướng lên trên của màn hình.





			displayDown


			Hướng dương của trục hướng xuống dưới của màn hình.








Bảng 6-11 - Định nghĩa của kiểu liệt kê CS_RangeMeaning



			Tên


			Mô tả





			exact


			Bất kỳ giá trị nào nằm giữa và bao gồm cả minValue và maxValue là hợp lệ.





			wrapAround


			Trục là liên tục với các giá trị bao quanh minValue và maxValue. Các giá trị có cùng ý nghĩa modulo lặp lại (maxValue - minValue). Ví dụ kinh tuyến trắc địa; các trục được định nghĩa là một vòng tròn và các giá trị bao quanh ± ρ (± 180°)








6-4.5  Gói dữ liệu
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Hình 6.5 - Sơ đồ lớp dữ liệu



Dữ liệu là một tham số hoặc tập các tham số xác định vị trí điểm gốc; tỷ lệ; và hướng của một hệ tọa độ. Ba loại dữ liệu được mô tả bởi:



1) Dữ liệu trắc địa;



2) Dữ liệu mặt chuẩn độ cao;



3) Dữ liệu ảnh.



Dữ liệu trắc địa gắn mối quan hệ của một hệ tọa độ hai hoặc ba chiều với Trái Đất. Điều này được thực hiện bằng phương pháp dùng ellipsoid mô phỏng Trái Đất và kinh tuyến gốc là điểm gốc của độ kinh trắc địa.



Dữ liệu mặt chuẩn độ cao gắn mối quan hệ giữa độ cao trọng lực hoặc độ sâu trọng lực với Trái Đất. Nó được sử dụng cho việc tham chiếu hệ thống tọa độ thẳng đứng. Mối quan hệ này có thẻ khá phức tạp.



Độ cao ellipsoidal liên quan đến một hệ tọa độ elipsoidal ba chiều tham chiếu đến một dữ liệu trắc địa. Chúng không thể được tham chiếu bằng một mặt chuẩn độ cao.


Dữ liệu hình ảnh gắn mối quan hệ giữa một hệ tọa độ và một hình ảnh. Điều này không phụ thuộc vào việc hình ảnh có được tham chiếu hình học hay không. Một hệ tọa độ ảnh (CS) là để định vị một vị trí bên trong hình ảnh chứ không phải vị trí của đối tượng trong thế giới thực.



Ellipsoid nói chung là một bề mặt bậc hai được xác định trong tọa độ Cartesian bằng phương trình:
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Trong đó a, b, c là các bán trục của ellipsoid.



Trong trắc địa, hai bán trục bằng nhau (a = b) và a> c. Hình này còn được gọi là hình cầu dẹt. Trong tiêu chuẩn này từ ellipsoid được sử dụng cho trường hợp đặc biệt này và hai bán trục bao gồm bán trục chính (a) và bán trục (b), với a> b.



Ellipsoid có thể được định nghĩa bằng hai bán trục hoặc bằng bán trục chính và nghịch đảo độ dẹt của nó:
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Nếu cả hai bán trục bằng nhau thì ellipsoid sẽ là một hình cầu. Trong trường hợp này, nghịch đảo của độ dẹt không xác định (vì độ dẹt bằng 0).



Để xác định gốc trên trục đối với độ kinh trắc địa (đường tròn), kinh tuyến gốc được sử dụng. Là kinh tuyến mà từ đó kinh của các kinh tuyến khác được định lượng.



6-4.5.1  Chi tiết lớp



Bảng 6-12 - Tính chất của lớp CD_Datum



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			scope


			CharacterString


			1..*


			Mô tả cách sử dụng, hoặc giới hạn của việc sử dụng, dữ liệu này hợp lệ.





			anchorDefinition


			CharacterString


			0..1


			Một mô tả, có thể chứa tọa độ của một điểm hoặc các điểm, đã xác định về mối quan hệ được sử dụng để neo hệ tọa độ với Trái đất hoặc vật thay thế.



Đối với dữ liệu trắc địa đây được xem như là điểm cơ sở.



Đối với dữ liệu ảnh, nó thường là một góc của hình ảnh hoặc tâm của nó.





			realizationEpoch


			Date


			0..1


			Thời gian mà sau đó định nghĩa dữ liệu này là hợp lệ.





			domainOfValidity


			EX_Extent


			0..1


			Vùng hoặc khu vực mà ở đó dữ liệu này là hợp lệ.








Bảng 6-13-Tính chất của lớp CD_Ellipsoid



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			semiMajorAxis


			Length


			1


			Chiều dài bán trục chính của ellipsoid





			secondParameter


			CD_SecondParameter


			1


			Tham số thứ hai để định nghĩa ellipsoid, hoặc là độ dài bán trục nhỏ hoặc nghịch đảo độ dẹt của ellipsoid.








Bảng 6-14 - Tính chất của liên kết CD_SecondParameter



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả








			inverseFlattening


			double


			0..1-1


			Nghịch đảo độ dẹt của ellipsoid:
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			semiMinorAxis


			Length


			0..1


			Độ dài bán trục nhỏ của ellipsoid





			isSphere


			boolean


			0..1


			Nhận giá trị true nếu ellipsoid là một quả cầu








Bảng 6-15- Tính chất của lớp CD_PrimeMeridian



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			greenwichLongitude


			Angle


			1


			Kinh độ của kinh tuyến gốc được đo từ kinh tuyến Greenwich, chiều dương về phía đông.








Bảng 6-16 - Tính chất của lớp CD_GeodeticDatum



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			Ellipsoid


			CD_Ellipsoid


			1


			Ellipsoid được sử dụng như là một mô hình của Trái Đất cho dữ liệu này





			primeMeridian


			CD_PrimeMeridian


			1


			Kinh tuyến gốc của dữ liệu này








Bảng 6-17 - Tính chất của lớp CD_ImageDatum



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			pixellnCell


			CD_PixeNnCeN


			1


			Đặc điểm của khoảng cách lưới hình ảnh được liên kết với các thuộc tính dữ liệu hình ảnh.








Bảng 6-18 - Định nghĩa liệt kê CD PixeMnCeM



			Tên


			Mô tả





			cellCenter


			Gốc của hệ tọa độ hình ảnh là tâm của ô lưới hoặc điểm ảnh.





			cellCorner


			Gốc của hệ tọa độ hình ảnh là góc của ô lưới, hoặc nửa giữa các tâm của các điểm ảnh liền kề.








6-4.6  Gói phép toán tọa độ
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Hình 6.6 - Sơ đồ lớp phép toán tọa độ



Các phép toán chuyển đổi tọa độ giải quyết việc chuyển đổi một hệ tọa độ tham chiếu này sang một hệ tọa độ tham chiếu khác. Do đó mỗi phép toán chuyển đổi tọa độ đều có một CRS nguồn và một CRS đích.



Các kiểu phép toán tọa độ sau được định nghĩa bởi:



1) Tính chuyển tọa độ;



2) Tính đổi tọa độ;



3) Phép toán thông qua;



4) Phép liên kết tọa độ.



Tính chuyển tọa độ là thay đổi tọa độ từ hệ tọa độ tham chiếu có cùng một cơ sở dữ liệu trắc địa sang hệ tọa độ tham chiếu dựa trên một cơ sở dữ liệu trắc địa khác. Các tham số của các phép toán này thường có nguồn gốc từ thực nghiệm. Bản chất ngẫu nhiên của các tham số có thể dẫn đến một vài phiên bản khác nhau của cùng một phép tính chuyển tọa độ. Vì vậy, nhiều phép tính chuyển tọa độ có thể tồn tại cho một cặp hệ tọa độ tọa độ tham chiếu nhưng khác nhau về phương pháp, các giá trị tham số và các đặc trưng chính xác của chúng.



Tính đổi tọa độ là thay đổi tọa độ giữa hai hệ tọa độ tham chiếu có cùng một cơ sở dữ liệu trắc địa. Loại phép toán tọa độ này có chứa phép chiếu bản đồ.



Phép toán thông qua chỉ định tập hợp con nào của tập tọa độ là đối tượng phải tuân theo phép toán tọa độ được yêu cầu. Nó có dạng của một phép toán tọa độ tham chiếu khác và chỉ định một chuỗi các số xác định vị trí trong tập tọa độ của các tọa độ bị ảnh hưởng bởi phép toán tọa độ đó.



Ví dụ: Đối với phép toán tọa độ trên thành phần tọa độ độ cao được xác định bởi hệ thống tham chiếu phức hợp, phép toán thông qua lọc thành phần tọa độ độ cao trước khi chuyển nó tới phép toán tọa độ có liên quan.



Một phép toán tọa độ kết hợp là một chuỗi không lặp lại các phép toán tọa độ. Chuỗi các phép toán tọa độ này bị ràng buộc bởi yêu cầu là hệ tọa độ tham chiếu đích của mỗi bước phải giống với hệ tọa độ tham chiếu nguồn của bước tiếp theo. Hệ tọa độ tham chiếu nguồn của bước đầu tiên và hệ tọa độ tham chiếu đích của bước cuối cùng là các hệ tọa độ tham chiếu nguồn và đích được chỉ định cho phép toán tọa độ được kết nối. Phép toán tọa độ kết hợp có thể chứa các phép tính đổi và chuyển đổi tọa độ. Nếu các cơ sở dữ liệu của hệ thống tham chiếu nguồn và đích là khác nhau thì toàn bộ hoạt động là một phép tính chuyển tọa độ.



Ví dụ về phép toán tọa độ kết hợp là "Vector vị trí 7-tham số tính chuyển tọa độ" (EPSG 9606), trong đó là một kết hợp của:



1) Phép "tính đổi Địa lý/Địa tâm" (EPSG9602);



2) Phép tính chuyển Helmert về tọa độ địa tâm; và



3) Trường hợp ngược lại của "tính đổi Địa lý/Địa tâm".



Mặc dù bước đầu tiên và cuối cùng là các phép tính đổi không thay đổi cơ sở dữ liệu trắc địa, bước thứ hai thực hiện, và do đó toàn bộ phép toán này là phép toán tính chuyển.



Tính chuyển và tính đổi tọa độ là các phép toán tọa độ đơn, sử dụng các khái niệm toán học như nhau. Những khái niệm đó (thuật toán hoặc thủ tục) được định nghĩa bởi một phương pháp thực hiện. Mỗi phương pháp thực hiện được xác định bởi một công thức toán học và một tập các tham số, mặc dù tập này có thể là rỗng.



Các công thức toán học cho một phép toán được xác định dưới dạng văn bản hoặc bằng cách tham chiếu tới tài liệu nguồn.



Mỗi trường hợp của một phép toán tọa độ đơn là xác định một giá trị cho mỗi tham số của phương pháp tính toán tương ứng. Các tham số và phương pháp là các đối tượng có khả năng nhận diện và có thể được xác định bằng cách tham khảo.



6-4.6.1  Chi tiết lớp



Bảng 6-19- Tính chất của lớp CC_CoordinateOperation



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			scope


			CharacterString


			1..*


			Mô tả cách sử dụng, hoặc giới hạn sử dụng, mà phép toán tọa độ này là hợp lệ.





			operationVersion


			CharacterString


			0..1


			Phiên bản của phép tính chuyển tọa độ. Bắt buộc khi mô tả phép tính chuyển tọa độ và không nên cung cấp cho phép tính đổi tọa độ.





			domainOfValidity


			EX_Extent


			0..1


			Vùng hoặc khu vực trong đó phép toán tọa độ này là hợp lệ.





			operationAccuracy


			DQ_PositionalAccuracy


			0..1


			Ước tính ảnh hưởng của phép toán tọa độ này đến độ chính xác của điểm








Bảng 6-20 - Tính chất của lớp CC_SingleOperation



			Tên


			Kiểu


			Thè


			Mô tả





			method


			CC_OperationMethod


			1


			Phương pháp (thuật toán hoặc thủ tục) được sử dụng để thực hiện phép toán tọa độ.





			parameterValue


			CC_OperationParameterValue


			0..*


			Giá trị cho mỗi tham số của phương pháp kết hợp.








Bảng 6-21 - Tính chất của lớp CC_ConcatenatedOperation



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			subOperation


			CC_CoordinateOperation


			2..*


			Trình tự các thao tác được sắp xếp.








Bảng 6-22 - Tính chất của lớp CC_PassThroughOperation



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			ModifiedCoordinate


			integer


			1..*


			Trình tự các số nguyên dương xác định các vị trí trong một tập hợp tọa độ chịu tác động bởi hoạt động thông qua này.





			operation


			CC_CoordinateOperation


			1


			Phép toán tọa độ mà ở đó phép toán thông qua chỉ định các tập con của các tọa độ.








Bảng 6-23 - Tính chất của lớp CC_OperationMethod



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			formula


			CharacterString


			1


			Công thức hoặc thủ tục được sử dụng bởi phương pháp tính toán này.





			parameter


			CC_OperationParameter


			0..*


			Tập các tham số được sử dụng bởi phương pháp tính toán tọa độ này.








Bảng 6-24 - Tính chất của lớp CC_OperationParameterValue



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			value


			CC_ParameterValue


			1


			Giá trị của giá trị tham số phép toán tọa độ. Hầu hết các giá trị tham số là số, nhưng các loại giá trị tham số khác có thể.





			parameter


			CC_OperationParameter


			1


			Tham số mà giá trị được xác định.








Bảng 6-25 - Tính chất của tập hợp CC_ParameterValue



			Tên


			Kiểu


			Thẻ


			Mô tả





			measure


			S100_Measure


			0..12


			Giá trị bằng số của tham số phép toán tọa độ với đơn vị đo lường liên quan của nó.





			stringValue


			CharacterString


			0..1


			Chuỗi giá trị của tham số phép toán tọa độ.





			integerValue


			integer


			0..1


			Giá trị nguyên của tham số phép toán tọa độ. Thường được sử dụng cho số đếm hoặc chỉ số.





			booleanValue


			boolean


			0..1


			Giá trị kiểu Boolean của tham số phép toán tọa độ.





			valueFile


			CharacterString


			0..1


			Tham chiếu tới tập tin chứa giá trị tham số. Đây có thể là tên tập tin hoặc URL hoặc một số phương pháp khác để tham chiếu tới tập tin.








Phụ lục 6-A


Các ví dụ



(Tham khảo)



Bốn ví dụ trong phụ lục này dưới đây chứng minh việc sử dụng các thông tin cần thiết để mô tả một hệ tọa độ tham chiếu.



1. CRS Trắc địa 2D sử dụng tham khảo từ nguồn bên ngoài;



2. CRS đã chiếu sử dụng tham khảo từ nguồn bên ngoài;



3. CRS giống nhau xác định tất cả các chi tiết trong vị trí;



4. CRS kết hợp ví dụ đầu tiên với một CRS thẳng đứng.



Một XML như một ghi chú sử dụng cho các ví dụ. Các định danh UML được sử dụng làm tên phần tử. Các giá trị được in đậm. Để khái quát hơn, các kiểu dữ liệu có thể được chứa trong tên của phần tử và được trình bày bằng màu xanh lam.



6-A-1. CRS Trắc địa 2D sử dụng các tham chiếu từ nguồn bên ngoài



Ví dụ này sử dụng sự tham chiếu đến tập dữ liệu tham số trắc địa EPSG. Lưu ý rằng lớp SC_CRS được sử dụng để tham chiếu và tất cả các chi tiết được xác định trong nguồn được tham chiếu. Một ngoại lệ là phạm vi vì đây là trường bắt buộc trong lớp SC_CRS.


[image: image52.png]<SC_CRS:example1>
<RS_Identifiername>
<codo>WGS Ba<code>
<RS_Identifiername>
<RS_Identifieridentiier>
<CI_Citationauthoriy>
<ilo>EPSG Geodetic Parameter Data Set<ie>
<edition>6.5</odion>
<CI_Date:date>
<date>20040113</date>
<dateType>revision<idateType>
<IC1_Datedate>
<IC1_Citatiorauthority>
<code4326</c0de>
<RS_Identlficridentiier>
<scope>
Horizontal comporent of the 30 geodetic CRS used by the GPS satellite system.
<tscope>
<ISC. CRS:example1>








6-A-2. CRS đã chiếu sử dụng tham khảo từ nguồn bên ngoài



Ví dụ này tương tự như A.2. Nó định nghĩa một CRS dự kiến bằng cách tham khảo tập dữ liệu thông số trắc địa EPSG.



[image: image53.png]<SC_CRS:example2>
<RS_Identfiername>
<code>Amersfoort / RD new<icode>
<RS_Identifirname>
<RS Identifieridantiier>
<CL_Citation-authoiy>
<U10>EPSG Geodetic Parameter Data Set</ilo>
<edition>6.5<odilon>
<CI_Date:date>
<da1e>20040113<ldato>

<dateType>revision</dateType>
</CI_Date:date>
</C1_Citationzauhorty>
<code>28992</code>
<IRS_Identifieridentifer>

<scope>

Large and medium scale topographic mapping and engineering survey.
<Iscope>
</SC_CRS:example2>








6-A-3. CRS dự kiến xác định tất cả các chi tiết 



Ví dụ này là chi tiết đầy đủ của A.3:



[image: image54.png]<SC_ProjectedCRS example3>
<i-name and scope >
<RS_ldentifiername>
<code>Amersfoort / RD newsicode>
<IRS_Identifiername>
<scope>
Large and medium scale topographic mapping and englneering
survey.
<tscope>

<t the coordinate system —>
<CS_CartesianCS coordinateSystom>
Goaxis # 1>
<Cs_CoordinateSystemAxis axis>
<RS_Identifiername>
<codo>Easting<icode>
<RS_Identifiername>
<axisSymbobX</axisSymbol>
<axisDroction>east<laxisDirection>
<C5_UnitOfMeasurc:unitOfMeasure>
<RS_ldentifiername>
<code>Metre<icode>
<IRS_Identifiername>
<symbobm<isymbol>
<type>length<iiypo>
<ICS_UnitOfMeasure:untOfMeasure>
<CS_CaordinateSystemAxis:ais>
axis # 2>
<C5_CoordinateSystemAxis:axis>
<RS_{gentifiername>
<code>Northing<code>
<IRS_ldentificrname>
<axisSymbol>Y<laxisSymbol>
<axisDirection>north</aisDirecton>
<C5_UnitOfMeasure:untOfieasure>
<RS_Ldentificrname>
<code>Metre<icode>
<RS_dentifiername>
<symbobme/symool>
<iype>lengtheiype>
<ICS_ UnitOfMeasureunitOMeasure>
<CS_CaordinateSystemAxis:ais>
«ICS_CartesianCS:coordinateSystam>









[image: image55.png]<i-end of the coordinate system >

- the coordinate conversion >
<CC_Canversionconversion>
<RS_ldentifiername>
<code>RD New-</codo>
<RS_ldentifiername>
<scopo>
Large and medium scale topographic mapping and engineering
survey.
<lscope>
<1 the operation method Including the lst of parameters —>
<CC_OperationMethod:method>
<RS_Identifier-name>
<eodo>Oblique Stereographic/code>
<RS_identifiername>
formula>See EPSG guidance No. 7</fomula>
<CC_OperationParameter-pararmeter>
<RS_Identificrname>
<code>Latitude of natus
<RS_Identifiername>
<ICC_OperationParameter parameter>
<CC_OperationParamater paramoter>
<RS_Identifiername>
<code>Longitude of natural orlgin</cods>
<ms_ldentifcrname>
<ICC_OperationParameter-parameter>
<CC_OperationParameterparamoler>
<RS_ldentificrname>
<code>Scale factor at natural origin<icode>
<RS_ldentifieriname>
<ICC_OperationParameter:parameter>
<CC_OperationParametrparamoter>
<RS_ldentificrname>
<codo>False eastingeloode>
<RS_Identificrname>
<1CC_OperationParameter parameter>
<CC_OperationParameterparametor>
<RS_Identificr:name>
<codesFalse northing<lcode>
<RS_identificrname>
<ICC_OperationParameter parameter>
<CC_Operationtethodmethod>
<I- The parameter value # 1->
<CC_OpcrationParametcrValuc parameterVale>
<parametor>Latitude of natural origin</parametor>
<CC_ParameterValucvalue>
<CC_Measuremeasure>
<value>52° 9 22,1780 Neivalve>
<C5_UnitOfMeasurc.uom>
<RS_ldentifiername>
<code>Degreecicode>
<RS_Identificrname>
<iyperangle<iype>
<CS_ UnitOfMicasureiuom>
<ICC_Maasurcmeasure>
«CC_ParameterValuevalue>

! orlgincicode>









[image: image56.png]</cC_OperationParameterValue:parameterValue>
<I-The parameter vaiue # 2>
<CC_OperationParameterValue parameterValue>
<parameler>Longitude of natural orlgin</paramotor>
<CC_ParameterValucvalue>
<CC_Measuremeasure>
<Value>5° 23 15.5” Echaluo>
<CS_Unitoffteasure:uom>
<RS_ldentifiername>
<code>Degree<icode>
<IRS_Identifier-name>
<type>angle<type>
<(CS_UnitOfMeasureuom>
<ICC_Maasurcmeasure>
<ICC_ParameterValuevalue>
<1cC_OperationParamaterValuc:parameterValue>
<1—The parameter value # 3>
<CC_OperationParameterValue parametarValuo>
<parameter>Scale factor at natural orlgin</parameter>
<CC_ParameterValue value>
<CC_Measuremeasure>
<V21u6>0.9999079 <alue>
<CS_UnitOftieasre:uom>
<RS_Identifiername>
<code>Scale<ioode>
<IRS_Identifier:name>
<typesscaleciype>
<ICS_UnitOfMeasureuom>
<ICC_Measuremeasure>
<ICC_parameterValuevalue
<1cC_OperationParameterValuc:parameterValuo>
<I-The parameter value 4>
<CC_OperationParameteValue parametervalue>
<paramoter>False easting</parametor>
<CC_parameterValucvalue>
<CC_teasuremeasure>
<value>155000<Ivalue>
<CS_UnitOfteasure:uom>
<RS_ldentiicrname>
<code>Metre<icode>
<IRS_dentifiername>
<symbol>melsymbot>
<type>lengtheype>
<ICS_ UnitOfMcasure:vom>
<1CC_Measuremeasure>
<CC_Parametervaluevalue>
<ICC_OperationParametcrValueparamelerValue>
<i—The parameter value # 5>
<CC_OperationParameterValua parametorValue>
<parameler>False northing</parameter>
<CC_ParameterValue value>
<Cc_Measure measure>
<value>463000<Nalve>
<C5_unitOfMeasure:uom>
<RS_identifiername>
<code>Metrecicode>
<RS_ldentifier-name>









[image: image57.png]<symbol>m</symbol>
<ypelengthelype>
</CS_UnitOfMieasurc:uom>
<CC_Measure:mesure>
<ICC_ParameterValue-value>
<ICC_OperationParameterValucparametoiValue>
<CC_Conversion:convorsion
<t--end of coordinate conversion >

<1- the base geodetic CRS >
<SC_GeodeticCRS baseCRS>
<i- the coordinate system of the base CRS—>
<CS_GeodaticCScoordinateSystem>
<P axis # 1>
€S CoordnateSystemixisiaxs>
<RS_identifiername>
<code>Latitude</code>
<RS_Identifername> .
<asSymbol> pelaxisSymbol>
<aisDrecton>orth<laxisDiacton>
<CS_UntOfMeasurcuntOMsasuro>
<RS_ldentifcrname>
<Gode>Degreecicode>
<RS_ldentificrnames
<symbo>*</eymbol>
<yperangleciyper
<IC5_ UnitOfMeastreunitoMeasure>
<ICS_CoordinateSystemAxis s>
-oxis # 2>
<CS_CoordinateSystemaxis:axis»
<RS_ldentifier name>
<codo>Longitude</code>
<RS_identifiername>
<axisBymboi>AdlasSymbol>
<axisDicctoneast</arisDiocton>
<CS_UntOfMeasurcatoMeasure>
<RS_Identifiername>
<coda>Degree<icode>
<RS_Identifiername>
<symbob>0 </symbol>
<ype>angleciype>
<ICS. UnitOfMeasureunitOMeasure>
<ICS_CourdinatesystemAxis s>
<ICS_GaodelicCS coordnateSysiem>
<I-end of coordinate system of the base CRS —>

<t the geodatic datum ->
<CD_GeodeticDatum:datum>
<RS_ldentifiername>
<code>Amersfoort<icode>
<Rs_Identifiername>
<scope>
Geodetic survey, cadastre, topographic mapping, engineering
survey.
</scope>
<CD_Elipsoid-elipsol>
<RS_ldentifiername>








[image: image58.png]<code>Bessel 1841</code>
</RS_Identiiername>
<semiMajorfis>6377397.155 melsemibjorhsis>
<CD_SecondParameter sacondParamater>
<inversFlatiening>299.1528128</versFlatiening>
<CD_SecondParameter:secondParameter>
</CD_ENipsoldelipsoid>
<CO_PrimeMeridianprimeMridian>
<RS_ldentifiername>
<codo>Greenwich<lcode>
<RS_ldentifiername>
<greenwichLongiude>0<graonichL ongitude>
<CD_PrimeMeridian:primeMerician>
<1CD_GeodeticDatumdatum>
<t end of the geodetic datum >
<ISC_GeadeticCRS baseCRS>
<t--end of base geodetic CRS >
<ISC_ProjectedCRS example3>








6-A-4. Một CRS kết hợp ví dụ đầu với một CRS thẳng đứng



Ở đây một CRS kết hợp được xác định. Thành phần theo phương nằm ngang (mặt bằng) sẽ được xác định bằng việc tham khảo thành phần theo phương thẳng đứng và được xác định bởi các chi tiết (chỉ duy nhất dữ liệu thẳng đứng được xác định lại bởi tham chiếu).



[image: image59.png]«SC_CompoundCRS:exampled>
‘<~ The horizontal component —>
<5C_CRS:component>

<RS_Identifier-name>
<code>WGS Ba<lcodo>
<RS_Identifiernama>
<RS Identifieridentiior>
<CI_Ciation-authoriy>
<iiie>EPSG Geodetic Parameter Data Set<filo>
<odilon>6.5</ociton>
<C1_Date:date>
<dal>20040113<Idate>
<dateType>revision<idaleType>
<ICI_Datedato>
<C1_Citationauthorty>
<code>4326</code>
<RS_Identifieridontlar>
<scope>
Horizontal component of the 3D geodetic CRS used by the GPS sateliite.
system.

<tscope>

<ISC_CRS component>
e vertical component ->
<5C_VerticalCRS component>
<RS_{dentifiername>
<code>Mean low water springsicods>
<IRS_Identifiername>
<scope>Hydrography<scope>
<CS_VerlcalCS coordinaleSystem>
<RS_ [dentifiername>
“<code>Gravity related depth</code>









[image: image60.png]</RS_Identificr:name>
< oxls # 1-
<C5_CoordinateSystemAxisiaxis>
<RS_Identifiername>
<code>Deptheicode>
<IRS_ldentifiername>
<axsSymbol>z</axisSymbol>
<axsDirection>down</axisDirection>
<CS_UnitOfMeasurc:untOfMeasure>
<RS._ldentifier:name>
<code>Metrecicode>
<RS_Identifiername>
<symbobme/symbol>
<type>lengthitype>
<(CS_UnitOfHeasureuritOMeasure>
<ICS_CoordinateSystemAxisiaxis>
< The vetical datum (referenced to $-57 Attribute Catalogue) —>
<CD_VerticalDaturmdatum>
<RS_ldentiflername>
<code>Mean low water springs<icode>
<RS_Identifiername>
<RS Identiferidentier>
<CICitationauthority>
<title>
IHO TRANSFER STANDARD for DIGITAL
HYDROGRAPHIC DATA - Annex A
<titie>
<adion>3. 1</odilion>
<CI_Date:date>
<dale>200011</date>
<daleType>publication <icateType>
</C1_Daterdate>
<(C1_Citation:authorly>
<cods>VERDAT 1<kcode>
<RS_ldentificridentir>
<scope>Hydrography<iscope>
<ICD_VerticalDatumdatum>
<ICS_VericalCS coordinateSystem>
<ISCVerticalCRS: component>
<ISC_CompoundCRS:exampled.









Phần 7: Lược đồ không gian



7-1  Phạm vi áp dụng



Các yêu cầu về không gian của tiêu chuẩn này không đầy đủ so với yêu cầu của ISO 19107 "Thông tin địa lý - Lược đồ không gian" gồm tất cả thông tin cần thiết để mô tả và vận dụng các tính chất không gian của các đặc trưng địa lý. Do đó phần này chỉ chứa các tập con của các lớp ISO 19107 yêu cầu đối với tiêu chuẩn này. Phiên bản này chỉ chứa đặc trưng hình học, nếu trong tương lai có một yêu cầu cho tô-pô thì phần này sẽ được mở rộng để đáp ứng các yêu cầu đó.



Phần này chỉ định:



1) Một tập con của các lớp ISO 19107 (khoản 6) là yêu cầu tối thiểu để hỗ trợ các sơ đồ không gian 0, 1,2 và 2.5 chiều. Vì vậy, nó được giới hạn để chỉ định dữ liệu và không bao gồm các phép toán;


2) Các ràng buộc bổ sung (bỏ qua các yếu tố tùy chọn hoặc các yếu tố bị ràng buộc) được áp dụng cho các lớp đó bởi hồ sơ này.



3) Các lớp bổ sung cho một số loại đường cong hình học nào đó. Những lớp học bổ sung đó dựa trên các thông số kỹ thuật dự kiến sẽ có trong phiên bản tiếp theo của ISO 19107.
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Hình 7-1 - Quan hệ lược đồ không gian TCVN 13040: 2022 với ISO 19100



7-2  Sự phù hợp



Hồ sơ này gồm có hình học đơn giản dựa trên ba tiêu chí: độ phức tạp, sự phức tạp về kích thước và phép toán. Hai tiêu chí đầu (độ phức tạp và sự phức tạp về kích thước) xác định kiểu được định nghĩa trong hồ sơ này sẽ được thực hiện theo một lược đồ ứng dụng phù hợp với một lựa chọn nhất định.



Có:



Hai cấp độ phức tạp:



1) Nguyên gốc hình học;



2) Phức hợp hình học;



Bốn cấp độ kích thước:



1) Các đối tượng 0 chiều;



2) Các đối tượng 0 và 1 chiều;



3) Các đối tượng 0, 1 và 2 chiều;



4) Các đối tượng 0, 1, 2 và 2.5 chiều; và 


Một mức độ phức tạp về chức năng:



1) Chỉ có các kiểu dữ liệu (Không bao gồm các phép toán).



Hồ sơ này thỏa mãn sự phù hợp các lớp A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.2.1.1 và A.2.1.2 trong ISO 19107. Hồ sơ này phù hợp với mức 2 của ISO 19106:2004.



7-3  Tài liệu viện dẫn



7-3.1  Tài liệu viện dẫn chính



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO 19107 Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (ISO 19107:2003, Geographic information - Spatial schema)


ISO TS 19103 Thông tin địa lý - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm (ISO TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language)



ISO 19111 Thông tin địa lý - Tham chiếu không gian theo tọa độ (ISO 19111, Geographic information - Spatial referencing by coordinates)


7-3.2  Tài liệu viễn dẫn bổ sung



Các tài liệu viện dẫn dưới đây chỉ cho mục đích nâng cao hoặc để làm rõ các phần của tài liệu này. Có thể thay đổi và không phải là tiêu chuẩn quốc tế.



ISO/DIS 19107, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (ISO/DIS 19107, Geographic information - Spatial schema (Draft - June 2018))



7-4  Hình học



7-4.1  Giới thiệu



Hồ sơ này bao gồm các hình học đơn giản được thể hiện trong nhiều cấu hình như được mô tả trong ISO 19107: 2003 khoản 6.1.3.



7-4.1.1  Các lớp hình học lược đồ không gian và tham chiếu của nó trong ISO 19117:2003



Bảng 7.1 Các kiểu không gian



			Hình học tọa độ


			Hình học nguyên gốc


			Hình học phức hợp


			Hình học tổng hợp





			DirectPosition (6.4.1)


			GM_Curve (6.3.16)


			GM_Complex (6.6.2)


			GM_Aggregate (6.5.2)





			CurveInterpolation (6.4.8)


			GM_CurveBoundary (6.3.5)


			GM_Composite (6.6.3)


			GM_MultiPoint (6.5.4)





			GM_CurveSegment (6.4.9)


			GM_OrientableCurve (6.3.14)


			GM_CompositeCurve (6.6.5)


			





			GM_Position (6.4.5)


			GM_OrientableSurface (6.3.15)


			


			





			GM_Polygon (6.4.36)


			GM_Point (6.3.11)


			


			





			GM_SurfacePatch (6.4.34)


			GM_Primitive (6.3.10)


			


			





			SurfaceInterpolation (6.4.32)


			GM_Ring (6.3.6)


			


			





			S100_ArcByCenterPoínt (none)


			GM_Surface (6.3.17)


			


			





			S100_CircleByCenterPoint (none)


			GM_SurfaceBoundary (6.3.7)


			


			





			S100_GM_SplineCurve


			


			


			





			S100_GM_PolynomialSpline


			


			


			








7-4.1.1.1  Mô hình các spline (nâng cao)



Các lớp spline S100_GM_SplineCurve và S100_GM_PolynomialSpline trong phiên bản này của tiêu chuẩn này kết nối mô hình các đường cong và các spline trong ISO 19107: 2003 và bản dự thảo sửa đổi ISO 19107 đang được phát triển. Điều cần phải cân nhắc trong việc kết nối này là:



• Dự thảo mới mô hình ISO loại bỏ khái niệm phân đoạn đường cong: “...Curve, CurveSegment, GenericCurve và CompositeCurve được thực hiện bởi một lớp đơn. Cũng lý do đó mà không có các phân đoạn hay các phân vùng. Sự tích hợp chặt chẽ khái niệm này trong tiêu chuẩn này yêu cầu phải xem xét lại một cách toàn diện Phần 7 và có thể là các định dạng dữ liệu.



• Mô hình trong ISO 19107: 2003 bị thiếu sót trong mô hình hóa các điểm nút và điều này có thể lan truyền vào lược đồ GML trong ISO 19136.



• Việc hoàn thiện phiên bản mới của ISO 19107 vẫn cần phải thêm một thời gian nữa, bản dự thảo hiện thời chưa phải là tiêu chuẩn quốc tế ISO và có thể thay đổi.



• Một số lớp spline (hoặc giao diện) chỉ thêm các ràng buộc và/hoặc thay đổi một giá trị thuộc tính nhất định so với toàn bộ khái quát của chúng, mà không xác định bất kỳ thuộc tính mới.



Các tham khảo chéo cho các lớp spline trong tiêu chuẩn này theo các lớp trong ISO 19107: 2003 và dụ thảo ISO 19107 tháng 8 năm 2017 được đưa ra trong bảng dưới đây:


Bảng 7-2 Các tham chiếu ISO cho các lớp spline



			Lớp S_100


			Tham chiếu ISO 19107: 2003


			Tham chiếu mô hình ISO 19107 dự thảo





			S100_GM_SplineCurve


			GM_SplineCurve (6.4.26);


GM_BSplineCurve (6.4.30)


			<interface>SplineCurve;



<interface>BSplineCurve



<datatype>BSplineData





			S100_GM_PolynomialSpline


			GM_PolynomialSpline (6.4.27); 


GM_CubicSpline (6.4.28)


			<interface>PolynomialSpline;



<interface>CubicSpline








Toàn bộ các "lớp" trong dự thảo sửa đổi ISO 19107 là "các giao diện" và biểu diễn của các tọa độ là một quyết định thi hành. Các lớp mới vì vậy sẽ đưa ra tiền tố “S100_".
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Hình 7-2- Tọa độ hình học



7-4.1.2  DirectPosition



7-4.1.2.1  Ý nghĩa



DirectPosition giữ tọa độ một vị trí trong một hệ tọa tham chiếu cụ thể. Trong hồ sơ này, liên kết SC_CRS phải được liên kết ở cấp GM_Aggregate chứ không phải trực tiếp với DirectPosition.



7-4.1.3  GM_Position



7-4.1.3.1  Ý nghĩa



Kiểu dữ liệu GM Position (Hình 7-2) bao gồm hoặc DirectPosition hoặc tham chiếu tới GM_Point (GM_PointRef) từ đó DirectPosition có thể được xác định.



Hồ sơ này không cho phép sử dụng vị trí gián tiếp (GM_PointRef).


7-4.2  Hình học đơn giản
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Hình 7-3 - Hình học



7-4.2.1  S100_GM_CurveInterpolation



7-4.2.1.1  Ý nghĩa



S100_GM_Curveinterpoiation (Hình 7-3) là một danh sách các mã được sử dụng để nhận dạng các cơ chế nội suy được chỉ định bởi một lược đồ ứng dụng.



Trong hồ sơ này, các kiểu nội suy có thể được giới hạn như sau:


1) Không (none) - phép nội suy không được chỉ định. Giả sử đường cong phù hợp với loại đối tượng không gian, nếu bị ràng buộc bởi điều đó (chẳng hạn như đối với cung và vòng tròn) hoặc, nếu không bị ràng buộc, là đường tà hình.



2) Tuyến tính (linear) - phép nội suy được xác định bởi một loạt DirectPositions trên một đường thẳng giữa mỗi cặp DirectPositions liền kề.



3) Đường trắc địa (geodesic) - cơ chế nội suy sẽ trả về DirectPositions trên một đường cong trắc địa giữa mỗi cặp điểm khống chế đường liên tiếp. Đường cong trắc địa là đường cong có độ dài ngắn nhất. Đường trắc địa được xác định trong hệ tọa độ tham chiếu của GM_Curve trong đó GM_CurveSegment được sử dụng.



4) Cung tròn 3 điểm (circularArc3Points) - phép nội suy được xác định bởi loạt ba DirectPositions trên một đường cung tròn đi từ điểm bắt đầu qua điểm giữa đến điểm kết thúc cho mỗi bộ ba điểm khống chế cung liên tiếp. Điểm trung gian nằm giữa điểm đầu và điểm cuối.



5) Đường tà hình (loxodromic) - phép nội suy sẽ trả về DirectPositions trên một đường cong loxodromic giữa mỗi cặp điểm khống chế đường liên tiếp. Đường tà hình là đường đi ngang qua tất cả các kinh tuyến ở cùng một góc, đó là một đường dẫn với hướng la bàn không thay đổi.



6) Cung elliptical (elliptical): cho mỗi tập bốn điểm khống chế cung liên tiếp, cơ chế nội suy sẽ trả về các DirectPositions trên một cung elliptical từ điểm khống chế đầu tiên qua các điểm trung gian đến điểm khống chế thứ tư. Lưu ý: nếu bốn điểm khống chế đồng tuyến tính, cung trở thành một đường thẳng. Nếu bốn điểm khống chế cùng nằm trên một vòng tròn, cung sẽ trở thành một vòng tròn.



7) Cung nón (conic): giống như đường elliptical nhưng sử dụng năm điểm khống chế cung liên tiếp để xác định một cung hình nón.



8) Cung tròn với tâm và bán kính (circularArcCenterPointWithRadius) - phép nội suy được xác định bởi cung của một vòng tròn với bán kính xác định và tâm tại vị trí điểm khống chế duy nhất. Cung được bắt đầu tại tham số góc mở đầu và mở rộng cho góc cho bởi tham số khoảng cách góc. Kiểu nội suy này chỉ được sử dụng với hình học trong S100_ArcByCenterPoint và S100_CircleByCenterPoint. Các định nghĩa chính xác của các tham số được xác định trong mục 7- 5.2.20 (S100_ArcByCenterPoint).



9) Đường Polynomial (PolynomialSpline) - các điểm khống chế đường được sắp xếp như trong một chuỗi đường, nhưng chúng được kéo dài bởi một hàm đa thức. Thông thường, độ liên tục được xác định bởi độ của đa thức được chọn.



10) Đường Bezier Spline (bezierSpline) - dữ liệu được sắp xếp như trong một chuỗi đường, nhưng chúng được kéo dài bởi hàm polynomial hoặc hàm spline được xác định bằng sử dụng cơ sở Bézier. Thông thường, độ liên tục được xác định bởi độ của đa thức được chọn.



11) Đường B-spline (bSpline) - các điểm khống chế của đường được sắp xếp như trong một chuỗi đường, nhưng được kéo dài bởi một hàm spline đa thức hoặc hữu tỷ được xác định bằng sử dụng các hàm cơ sở B-spline (các đa thức piecewise). Việc sử dụng hàm hữu tỷ được xác định bởi ký hiệu kiểu Boolean “isRational”. Nếu isRational là TRUE thì toàn bộ DirectPoints được liên kết với các điểm khống chế đường dưới dạng đồng nhất. Thông thường, độ liên tục được xác định bởi độ của đa thức được chọn.



12) Đường parabol hỗn hợp (blendedParabolic) - các điểm khống chế của đường được sắp xếp như trong một chuỗi đường, nhưng được kéo dài bằng một hàm pha trộn các phân đoạn của đường cong parabol được xác định bởi chuỗi bộ ba của các điểm dữ liệu liên tiếp. Mỗi bộ ba chứa 2 điểm cuối của bộ ba trước đó. Chi tiết tại mục 7-4.2.2.2.



7-4.2.Z  GM_CurveSegment



7-4.2.2.1  Ý nghĩa



Một GM_CurveSegment (Hình 7-3) xác định vị trí, hình dạng và hướng của một GM_Curve đơn. Một GM_CurveSegment bao gồm một trong hai vị trí nối thẳng tới các đường hoặc các vị trí nằm trên một đường được xác định bởi một kiểu nội suy cụ thể như mô tả trong mục 7-5.2.1.



7-4.2.2.2  Ý nghĩa của các phép nội suy



Kiểu nội suy đường cong BlendedParabolic được dùng để biểu diễn các đường cong trơn (hoặc các phân đoạn) sử dụng số lượng điểm khống chế đường có mức độ hợp lý thấp. Kiểu nội suy này có nghĩa là đoạn đường cong được mã hóa trong mảng điểm khống chế đường được sắp xếp tuần tự các đoạn cong parabol hỗn hợp. Các đường cong parabol hỗn hợp được xác định bởi bộ ba điểm khống chế liên tiếp. Mỗi bộ ba chia sẻ hai điểm cuổi cùng cho bộ ba tiếp theo của nó. Hình dưới đây minh họa rõ hơn khái niệm.
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Hình 7-4 Minh họa về phép nội suy parabol hỗn hợp



Chuỗi 5 điểm từ P0 đến P4 xác định 3 phân đoạn parabol: S1 (P0-P1-P2), S2 (P1-P2-P3) và S2 (P2-P3-P4). Đường cong giữa P1 và P2 được xác định bằng cách trộn P1-P2 các phân đoạn của S1 và S2 trong khi đường cong giữa P2 và P3 được xác định bằng cách phối trộn P2-P3 các phân đoạn của S2 và S3. Đường cong kết quả giữa P1 - P3 được hiển thị bằng đường nét đứt.



Đường cong tổng hợp giữa hai điểm khống chế được tính toán như một sự kết hợp của hai điểm parabol chia sẻ hai điểm khống chế, chẳng hạn nó có thể được tính bằng cách sử dụng tổ hợp lồi S(Pi, Pi +1) = (1-t) * Sj + t * Sj + t ở đó giá trị của t thay đổi từ 0 đến 1 như đường dẫn tiến triển từ Pi đến Pi + 1. Trong thực tế, không nhất thiết phải tính các phương trình của parabol được phối trộn, cũng như các điểm nội suy có thể được tính bằng tọa độ của các điểm khống chế. Ví dụ tổ hợp lồi đưa ra kết quả trước đó trong công thức dưới đây cho đường cong từ Pk đến Pk+1 được áp dụng riêng cho kích thước X và Y:


P(t) = Pk + ½ t(Pk+1 - Pk-1)



- ½ t2(Pk+2 ‒ 4Pk+1 + 5Pk - 2Pk-1)



+ ½ t3(Pk+2 - 3Pk+1 + 3Pk - Pk-1)



Đối với các đoạn cong mở, phân đoạn được nội suy đầu tiên của phân đoạn cong có thể được tạo bằng bổ sung thêm một điểm ảo ngay trước điểm đầu tiên của dãy điểm khống chế với các giá trị tọa độ sao cho đạo hàm bậc hai trong không gian t (gia tốc của đường cong) tại điểm đầu tiên trong dãy điểm khống chế bằng không. (Điều này cho phép sử dụng cùng một công thức phối trộn đối với phần còn lại của đường cong). Phân đoạn được nội suy cuối cùng có thể được tính toán tương tự bằng cách bổ sung thêm điểm khống chế ảo ngay sau điểm cuối cùng của dãy.



Đối với các đường cong kín, tính liên tục và trơn tại điểm đầu tiên và điểm cuối cùng trong dãy điểm khống chế yêu cầu bộ ba điểm khống chế đầu tiên giống như bộ ba điểm khống chế cuối cùng (hoặc tương đương, đường cong được chỉ định cụ thể đó là đường cong kín sao cho thủ tục xây dựng có thể ‘bao quanh’ điểm bắt đầu và kết thúc của dãy điểm khống chế)



Do các biến dạng gây ra bởi áp dụng phương pháp mặt phẳng cho các mặt cong mà không nên sử dụng phép nội suy BlendedParabolic khi độ chính xác vị trí của đường cong tổng hợp là vấn đề quan trọng. (Có thể đạt được độ chính xác cao hơn bằng cách tăng số lượng điểm khống chế, nhưng điều đó làm hỏng mục đích của việc sử dụng kiều nội suy này).



Các đường cong với kiểu nội suy này có các tính chất sau:



• Đường cong được biểu diễn một cách trơn tru với số điểm khống chế hợp lý thấp. Tuy nhiên mức độ trơn tru không cao bằng các đường spline bậc ba



• Mức độ tính toán ít hơn so với các đường spline bậc ba;



• Kiểm soát cục bộ tốt hơn, ví dụ việc di chuyển một điểm khống chế chỉ ảnh hưởng đến hai phân đoạn nó bắt đầu và kết thúc cùng các điểm liền kề nhất;



• Phải có tối thiểu 3 điểm trong dãy điểm khống chế.



7-4.2.3  GM_SurfaceInterpolation


7-4.2.3.1  Ý nghĩa



GM_SurfaceInterpolation (Hình 7-3) là một danh sách mã được sử dụng để xác định phương pháp nội suy.



Trong hồ sơ này, các kiểu nội suy bị ràng buộc như sau:


1) Không (none) - bên trong bề mặt không được xác định. Ví dụ như bề mặt theo bề mặt tham chiếu được xác định bởi hệ tọa độ tham chiếu.



2) Nội suy mặt phẳng (planar) - phép nội suy là một phần mặt phẳng, hoặc bề mặt. Ranh giới trong trường hợp này sẽ được chứa trong mặt phẳng đó.



7-4.2.4  GM_SurfacePatch


7-4.2.4.1  Ý nghĩa



GM_SurfacePatch (hình 7-3) là lớp gốc trừu tượng cho tất cả các cấu trúc hình học 2 chiều. Nó sử dụng một phép nội suy đơn để xác định hình dạng và vị trí của các nguyên gốc GM_Surface đã liên kết.



7-4.2.5  GM_Polygon


7-4.2.5.1  Ý nghĩa



GM_Polygon (Hình 7-3) được xác định bởi một ranh giới (xem mục 7-52.7) và một bề mặt bên dưới mà ranh giới này được kết nối. Đa giác sử dụng phép nội suy phẳng. Một GM_Polygon là một kiều con của GM_SurfacePatch.



7-4.2.6  GM_Curve


7-4.2.6.1  Ý nghĩa



GM_Curve (Hình 7-3) là một kiểu con của GM_Primitive thông qua GM_OrientablePrimitive. Nó là cơ sở cho hình học 1 chiều. Một đường cong là hình ảnh liên tục của một khoảng mở do đó có thể được viết như là một hàm đã được tham số hóa như c(t):( a, b) → En trong đó "t" là một tham số thực và En là không gian Euclidean (tiếng Việt thường đọc là Ơ-Cơ-Iít) của kích thước n chiều (thường là 2 hoặc 3, được xác định bởi hệ tọa độ tham chiếu). Bất kỳ sự tham số hóa khác mà kết quả cho cùng một hình ảnh đường cong, trong cùng một hướng, chẳng hạn như bất kỳ chuyển dịch tuyến tính và những tỷ lệ tích cực nào như e(t) = c(a + t(b-a)):(0,1) -+En là một đại diện tương đương của cùng đường cong. Để đơn giản, GM_Curve nên được tham số hóa theo chiều dài cung, sao cho phép toán tham số hóa được kế thừa từ GM_GenericCurve (xem ISO 19107 mục 6.4.7) sẽ hợp lệị cho các tham số từ 0 đến chiều dài của đường cong.



Các đường cong liên tục, được kết nối, và có chiều dài có thể đo được trong hệ tọa độ. Hướng của đường cong được xác định bởi phép tham số hóa này, và nhất quán với hàm tiếp tuyến, nó xấp xỉ hàm dẫn xuất của phép tham số hóa và sẽ luôn hướng theo hướng "chuyển tiếp". Việc tham số hóa sự nghịch đảo của đường cong được xác định bởi c(t): (a, b) → En sẽ được định nghĩa bởi một hàm có dạng s(t) = c(a + b -1):( a, b) → En.



Một đường cong bao gồm một hoặc nhiều đoạn cong. Mỗi đoạn trong một đường cong có thể được xác định bằng cách sử dụng phương pháp nội suy khác nhau. Các đoạn cong được nối với nhau và với điểm cuối của mỗi phân đoạn, ngoại trừ điểm cuối cùng là điểm đầu của đoạn tiếp theo trong danh sách phân đoạn.



Các đặc trưng kỹ thuật sản phẩm có tính đặc thù có thể hạn chế các kiểu nội suy được phép đối với các thuộc tính không gian.



Ví dụ: Một đặc trưng đường đẳng áp bị giới hạn ở các đường cong chỉ bao gồm các phân đoạn với phép nội suy kiểu polynomialSpline và bậc 3 (nghĩa là các spline bậc 3).



7-4.2.7  GM_CurveBoundary


7-4.2.7.1  Ý nghĩa



Ranh giới của GM_Curve sẽ được biểu diễn như GM_CurveBoundary.



7-4.2.8  GM_OrientableCurve


7-4.2.8.1  Ý nghĩa



GM_OrientableCurve (Hình 7-3) là một GM_Curve với một hướng liên kết được kế thừa từ GM_OrienBảngPrimative.



7-4.2.9  GM_OrientableSurface


7-4.2.9.1  Ý nghĩa



GM_OrientableSurface (Hình 7-3) là một GM_Surface với một hướng liên kết được kế thừa từ GM_OrientablePrimative gốc.



7-4.2.10  GM_Point


7-4.2.10.1  Ý nghĩa



GM_Point (Hình 7-3) là một nguyên gốc hình học 0 chiều (GM_Primitive).


GM_Point là kiểu dữ liệu cho một đối tượng hình học bao gồm chi một điểm.



7-4.2.11  GM_Primitive


7-4.2.11.1  Ý nghĩa



GM_Primitive (Hình 7-3) là lớp gốc trừu tượng cho tất cả các nguyên gốc hình học được định nghĩa trong hồ sơ này. GM_Primitive là một GM_Object. GM_Primitive bao gồm ba kiểu con. GM_Point là 0 chiều; GM_Curve là 1 chiều và GM_Surface là 2 chiều. Tất cả các nguyên gốc hình học (GM_Primitive) phải là một phần của ít nhất một GM_Aggregate (xem ISO 19107 khoản 8.10.1). Không có liên kết trực tiếp giữa GM_Primitive và hệ tọa độ tham chiếu SC_CRS được sử dụng để xác định vị trí của GM_Primitive. Tất cả GM_Primitive chứa trong GM_Aggregate sử dụng như SC_CRS để xác định vị trí của chúng.



7-4.2.12  GM_Ring


7-4.2.12.1 Ý nghĩa



GM_Ring (hình 7-3) bao gồm một số tham chiếu đến GM_OrientableCurves.



Điểm cuối (endPoint) của GM_OrientableCurve "n" là điểm khởi đầu (startPoint) của GM_OrientableCurve "n+1" và điểm bắt đầu đầu tiên trùng với điểm cuối cuối cùng, nghĩa là GM_Ring bị đóng. Một GM_Ring phải là đơn, tức là nó không giao nhau.



7-4.2.13  GM_Surface


7-4.2.13.1  Ý nghĩa



GM_Surface (Hình 7-3) là một lớp con của GM_Primitive và là cơ sở cho hình học 2 chiều. Đó là một GM_OrientableSurface với một sự định hướng tích cực.



Hồ sơ này không sử dụng các trường hợp GM_Surface. Một GM_Surface trong hồ sơ này phải được phân loại dưới dạng GM_Polygon.



7-4.2.14  GM_SurfaceBoundary


7-4.2.14.1  Ý nghĩa



Ranh giới của GM_Surfaces sẽ được biểu diễn như GM_SurfaceBoundary (Hình 7-3).



GM_SurfaceBoundary bao gồm các tham chiếu đến sự kết hợp của ít nhất một GM_Ring bên ngoài và không hoặc nhiều GM_Ring bên trong. Các vòng phải được đóng như mô tả trong ISO 19107, mục 6.6.11.1.



7-4.2.15  GM_Complex


7-4.2.15.1  Ý nghĩa



GM_Complex (Hình 7-3) là một tập hợp các GM_Primitive đơn riêng biệt về mặt hình học. Nếu một GM_Primitive (khác với GM_Point) nằm trong một GM_Complex cụ thể, thì tồn tại một tập hợp các thành phần nguyên gốc có kích thước nhỏ hơn trong cùng một phức hợp dưới dạng ranh giới của thành phần nguyên gốc này. Ví dụ GM_Surface là đối tượng 2 chiều, ranh giới của nó bao gồm GM_Curve 1 chiều.



7-4.2.16  GM_Composite


7-4.2.16.1  Ý nghĩa



Phức hợp hình học, GM_Composite (Hình 7-3), là một tập hợp các thành phần nguyên gốc phải có cùng kiểu hình học và có thể tồn tại như một mẫu riêng của nguyên gốc đó. Ví dụ, một đường cong tổng hợp là một tập các đường cong có thể được biểu diễn tương đương nhau bằng một đường cong đơn. Điều này không áp dụng cho GM_Point chỉ có chứa một điểm.



7-4.2.17  GM_CompositeCurve


7-4.2.17.1  Ý nghĩa



GM_CompositeCurve (Hình 7-3) có tất cả các thuộc tính hình học của một đường cong. Một đường cong tổng hợp là một dãy các GM_OrientableCurve, mỗi đường cong (trừ phần đầu tiên) bắt đầu ở vị trí kết thúc của đường cong trước.


7-4.2.18  GM_Aggregate


7-4.2.18.1  Ý nghĩa



Các tập hợp GM_Aggregate (Hình 7-3) thu thập các đối tượng hình học. Vì chúng thường sử dụng sự sửa đổi định hướng, tham chiếu đường cong và các tham chiếu bề mặt không trực tiếp đến GM_Curve và GM_Surface nhưng được chuyển đến GM_OrientableCurve và GM_ OrientableSurface.



Hầu hết các đối tượng hình học chứa trong các đặc trưng và không thể giữ trong các bộ sưu tập là những tập hợp mạnh. Vì lý do này, các bộ sưu tập được mô tả trong phần này là tất cả các tập hợp yếu, và sẽ sử dụng các tài liệu tham khảo để chứa các đối tượng hình học.



Chú ý: Các lớp con của GM_OrientablePrimitive được xử lý theo cách sao cho đối tượng tham chiếu có thể liên kết với một hướng cụ thể của đối tượng đó.



7-4.2.19  GM_MultiPoint


7-4.2.19.1  Ý nghĩa



GM_MultiPoint là một lớp tổng hợp chỉ chứa các điểm. Vai trò "yếu tố (element)" của liên kết là tập hợp GM_Point chứa trong GM_MultiPoint.



7-4.2.20  S100_ArcByCenterPoint


7-4.2.20.1  Ý nghĩa



S100_ArcByCenterPoint là cung của đường tròn với tâm là điểm khống chế cho trước và bán kính được đưa ra bởi tham số bán kính. Bán kính là khoảng cách trắc địa từ tâm. Các cung bắt đầu tại hướng đã cho bởi thuộc tính góc bắt đầu và kết thúc tại hướng được tính bằng cách thêm giá trị của tham số khoảng cách góc vào khởi đầu góc. Hướng của cung được cho bởi dấu của khoảng cách góc, với các giá trị dương cho hướng theo chiều kim đồng hồ đối với người quan sát. Phương vị liên quan đến hướng Bắc thực, ngoại trừ các cung tập trung ở một trong hai cực (nơi hướng Bắc thực không được xác định hoặc tường tượng) sẽ sử dụng kinh tuyến gốc làm hướng tham chiếu.



Trị khởi đầu góc phải là độ và được giới hạn trong phạm vi [0.0, 360.0]. Trị khoảng cách góc phải là độ và giới hạn trong phạm vi [-360,0, +360,0]. Các giới hạn trên của bán kính thay đối với vị trí và geoid tham chiếu nhưng phải nhỏ hơn khoảng cách trắc địa tối thiểu từ vị trí của tâm đến điểm đối cực của nó. Các công cụ hoặc đặc tính kỹ thuật sản phẩm có thể đặt giới hạn dưới về bán kính.



7-4.2.21  S100_CircleByCenterPoint


7-4.2.21.1  Ý nghĩa



S100_CircleByCenterPoint là một vòng tròn với tâm được cho bởi điểm khống chế riêng và bán kính được cho bởi tham số bán kính. Trị khởi đầu góc và khoảng cách góc có thể bỏ qua. Các ý nghĩa và giới hạn của các thuộc tính giống như S100_ArcByCenterPoint với trị khởi đầu góc giả định là 0.0o và khoảng cách góc giả định là + 360.0o nếu không được cung cấp. Nếu được cung cấp, khoảng cách góc phải là +360.0 hoặc -360.0.



7-4.2.22  S100_GM_SplineCurve


7-4.2.22.1  Ý nghĩa



Tất cả các spline chia sẻ thuộc tính mà chúng có thể được biểu diễn bằng các hàm tham số bản đồ đó vào hệ tọa độ của đối tượng hình học mà chúng sẽ thể hiện. Các đường cong Spline về cơ bản có hai dạng: phép nội suy và phép gần đúng.



Các đường spline nội suy ("interpolant") sẽ đi qua mỗi điểm khống chế đã cho. Nói chung các đường cong được xác định bởi dữ liệu điểm của chúng với các điều kiện bổ sung tại các điểm ranh giới (dữ liệu điểm ở hai đầu của đoạn) và mức độ liên tục (ví dụ C0 liên tục tại điểm có nghĩa là đường cong được nối với điểm; C1 chỉ ra rằng các phân đoạn một trong hai bên có cùng dẫn xuất đầu tiên tại điểm). Một đường spline bậc ba đi qua từng dữ liệu điểm một cách liên tục và tiếp tuyến trơn tru tại mỗi điểm. Kiểu thứ hai của spline là phép lấy xấp xỉ ("approximants"), tức chỉ xấp xỉ với các điểm khống chế. Các đường spline đó sử dụng các tập hợp của các hàm giá trị thực được xác định trong một miền chung (ví dụ khoảng [0.0, 1.0] ; luôn không âm trong giá trị của chúng; và luôn lấy tổng đặt là 1.0 cho toàn bộ miền của chúng. Các hàm đó được sử dụng trong các phương trình véc tơ vì vậy vết của đường cong là trung bình trọng số. Đường cong spline luôn nằm trong phần lồi của các điểm khống chế. Các hàm như vậy được định nghĩa dưới dạng véc tơ nên chúng có thể sử dụng trong bất kỳ hệ tọa độ đích có kích thước nào.



Các phép xấp xỉ có các đặc trưng ưu việt ở chỗ dễ biểu diễn, dễ tính toán, có độ trơn tru hơn, và một số đường spline dạng lồi. Chúng thường không đi qua điểm khống chế, nhưng nếu dãy các điểm khống chế đủ dày, chúng sẽ gần với các điểm khống chế hơn, đồng thời sẽ cho một đường cong tốt hơn cả về hình dạng và độ trơn tru.


S100_GM_SplineCurve và các lớp con của nó phải có các giá trị của curveInterpolation phù hợp với kiểu đường cong; đó là một trong các polynomialSpline, bezierSpline hoặc bSpline.



Các biến dạng gây ra do áp dụng phương pháp mặt phẳng cho các bề mặt cong và bản chất của các spline và đường cong hỗn hợp là xấp xỉ, phép nội suy đường spline và BlendedParabolic khác không nên sử dụng khi yêu cầu độ chính xác về vị trí của đường cong cuối cùng là vấn đề quan trọng, chẳng hạn như xác định ranh giới của các khu vực hạn chế. (Về nguyên tắc có thể tạo ra các đường cong có độ chính xác cao bằng cách tăng số lượng điểm khống chế, nhưng điều đó lại phá vỡ mục đích sử dụng các phép nội suy này).



Với các lý do đã được đề cập trong mục 7-4.1.1.1 và hạn chế của curveForm, lớp này được đưa ra một tiền tố S100_.



7-4.2.22.2  Các thuộc tính



knot: Thuộc tính "knot" là một mảng các knot, mỗi knot xác định một giá trị trong tham số không gian của spline và sẽ được sử dụng để xác định các hàm cơ sở spline. Kiểu dữ liệu knot giữ thông tin về bội số knot. Các giá trị tham số trong mảng này phải đơn điệu và mang tính nghiêm ngặt cao, nghĩa là mỗi giá trị phải lớn hơn giá trị của nó trước đó.



Degree: Thuộc tính "degree" là bậc của đa thức được sử dụng để xác định phép nội suy. Các splines hợp lý sẽ có bậc là bậc giới hạn cho cả tử số và mẫu số của các hàm hữu tỷ được sử dụng cho phép nội suy.



knotSpec: Thuộc tính "knotSpec" đưa ra kiểu phân phối knot được sử dụng để xác định spline này. Đây là thông tín và tính khả thi tối ưu, đồng thời phải đặt tương ứng với các hàm có cấu trúc khác nhau.



isRational: Thuộc tính "isRational" chỉ ra rằng spline sử dụng các hàm hữu tỷ để xác định đường cong. Điều này được thực hiện bằng cách tạo một spline đa thức trên tọa độ đồng nhát và chiếu trở lại tọa độ thông thường khi tắt cả các tính toán được thực hiện. Thuộc tính "isRational" phải là "TRUE" khi và chỉ khi các điểm khống chế của spline ở tọa độ đồng nhất, mỗi điểm có trọng số.



ISO 19107 thuộc tính "curForm" không được sử dụng vì nó chỉ dành cho thông tin, được sử dụng để nắm bắt ý định ban đầu.



7-4.2.22.3  Ý nghĩa của các đặc trưng khác



B-spline là một đường cong đa thức tham số hoặc đường cong hợp lý được mô tả trong các mục của các điểm khống chế và các hàm cơ bản. Nếu knotSpec không hiện thời, thì knotType là đồng nhát và các knot cách đều nhau, ngoại trừ knot đầu tiên và cuối cùng có bội số = 1. Tại các điểm kết thúc, các knot là bội số = degree +1. Nếu knotType đồng nhất, chúng không cần phải chỉ định. Các B-spline phải có đường cong nội suy đặt ở bSpline. Các hàm cơ bản đối với các B-spline phụ thuộc vào bậc và được định nghĩa trong các sách giáo khoa toán học, đồ họa máy tính và thiết kế đồ họa hỗ trợ máy tính.



Đường cong B-spline là đường cong Bézier nếu nó gần như đồng nhất, ngoại trừ các knot bên trong có thuộc tính bội số15 = “degree” thay vì có bội số một. Trong kiểu con này, khoảng cách knot sẽ là 1.0, bắt đầu từ 0.0. Một đường cong Bézier chỉ có hai knot là 0,0 và 1,0, mỗi bội số (degree + 1) tương đương với một đường cong Bézier đơn giản.



Các spline Bézier là các spline đa thức sử dụng các đa thức Bézier hoặc Bernstein cho mục đích nội suy. Các đa thức đó được định nghĩa trong các sách giáo khoa toán học, đồ họa máy tính và thiết kế đồ họa hỗ trợ máy tính. Các spline Bézier phải có đường cong nội suy đặt ở lớp bezierSpline.



7-4.2.23  S100_GM_PolynomialSpline


7-4.2.23.1  Ý nghĩa



Một spline đa thức là một đường cong đa thức đi qua các điểm trong mảng các điểm khống chế. Sự tạo ra một spline như vậy phụ thuộc vào các ràng buộc mà ở đó có thể có:



• Các hạn chế về giá trị hoặc dẫn xuất của spline tại các điểm dữ liệu;



• Các hạn chế về tính liên tục của các dẫn xuất khác nhau tại các điểm đã được chọn;



• Bậc của đa thức khi sử dụng.



Một spline đa thức bậc n sẽ được xác định từng phần giữa các giá trị tham số knot, như đa thức bậc n có tính liên tục tới Cn-1 tại các điểm khống chế, ở đó việc xác định đa thức có thể thay đổi.



Mức độ liên tục này được kiểm soát bởi thuộc tính numDerivativesInterior, sẽ mặc định là (degree-1). Các tham số tạo spline đa thức có thể bao gồm các ràng buộc cho nhiều dẫn xuất "degree - 1" của các đa thức tại mỗi knot.


Sự khác nhau chủ yếu giữa các splin đa thức, B-spline (basic spline) và spline Bézier là các spline đa thức đi qua các điểm khống chế của chúng, làm cho điểm khống chế và mảng điểm mẫu đồng nhất với nhau.



7-4.2.23.2  Các thuộc tính



derivativeAtStart, derivativeAtEnd (vector): Thuộc tính "derivativeAtStart" sẽ là các giá trị được sử dụng cho các dẫn xuất ban đầu (tới bậc degree - 2) được sử dụng đối với phép nội suy trong đường cong này tại điểm bắt đầu của spline. Thuộc tính "derivativeAtEnd" sẽ là các giá trị được sử dụng cho các dẫn xuất cuối cùng (tới bậc degree - 2) được sử dụng đối với phép nội suy trong đường cong này tại điểm kết thúc của spline. Các thuộc tính đó được sử dụng để đảm bảo tính liên tục và trơn tru đối với đường cong trước và đường cong tiếp theo, ví dụ: nếu đoạn cong này là một trong chuỗi các phân đoạn cong, hoặc nếu đường cong là một phần của đường cong tổng hợp.



numDerivativesInterior (Integer): Thuộc tính " numDerivativesInterior” là số lượng các dẫn xuất liên tục được yêu cầu tại các knot bên trong (tức là giữa knot đầu tiên và knot cuối cùng). Thuộc tính " numDerivativesInterior”chl định loại liên tục được đảm bảo bên trong đường cong. Giá trị 0 nghĩa là tính liên tục C0 (mức độ liên tục tối thiểu bắt buộc), giá trị 1 nghĩa là tính liên tục C1 vv...



7-4.2.23.3  Ý nghĩa của các đặc trưng khác



Các spline bậc ba là các spline đa thức có bậc degree=3. số lượng điểm trong mảng các điểm khống chế phải là 3*N+1, với N là số đoạn bậc ba.



7-4.2.24  S100_GM_Knot (DataType)



7-4.2.24.1  Ý nghĩa



Các knot là các giá trị từ miền của không gian tham số tạo các đường cong, các bề mặt và các khối16. Mỗi chuỗi knot được sử dụng cho một chiều của không gian tham số ki ={u0, u1, u2...}. Do đó, trong một bề mặt sử dụng hàm nội suy như B-spline sẽ có hai chuỗi knot, một cho mỗi tham số, ki, j = (ui, vj).



Trong chuỗi knot đối với B-spline, một knot có thể được lặp lại (ảnh hưởng đến hình dạng spline nằm dưới). Trong các đường cong khác, tất cả các knot sẽ là bội số 1. Trong tiêu chuẩn này chuỗi các knot được biểu thị như trong mô hình ISO 19107 (bản dự thảo 2017); đó là các giá trị riêng biệt kèm theo một bội số được biểu thị như ki = (t Ȋ, m Ȋ Z). Hình thức lưu trữ khác (chuỗi đơn giản với các phép lặp hoặc mỗi knot ứng với tính đa bội của nó) có thể được chấp nhận trong định dạng dữ liệu nếu được yêu cầu bởi tiêu chuẩn mã hóa, ở đó định dạng dữ liệu được dựa trên.



7-4.2.24.2  Các thuộc tính



value (Real): Thuộc tính “value" là giá trị của tham số tại knot của spline. Các giá trị của các knot liên tiếp phải là đơn điệu tăng.



Multiplicity (Integer): Thuộc tính "multiplicity" là tính đa bội của knot.



7-4.2.25  S100_GM_KnotType


7-4.2.25.1  Ý nghĩa



Một B-spline là đồng nhất khi và chì khi tất cả các knot là bội số một và chúng khác nhau bởi một hằng số dương từ knot trước. Một B-spline gần như đồng nhất khi và chỉ khi các knot là bội số (degree + 1) tại các chỗ kết thúc, bội số một ở nơi khác và chúng khác nhau bởi một hằng số dương từ knot trước. Phép liệt kê này được sử dụng để mô tả sự phân phối knot trong không gian tham số của các spline khác nhau. Các giá trị có thể là:



1) Đồng nhất (uniform): Các knot cách đều nhau, tất cả là bội số 1.



2) Không đồng nhất (nonUniform): Các knot có giãn cách và bội số khác nhau.



3) Gần như đồng nhất (quasiUniform): Các knot bên trong là đồng nhất, nhưng knot đầu và cuối có bội sổ một lớn hơn bậc của spline (p+1).



4) Piecewise Bezier (piecewiseBezier): Spline bên dưới chính thức là một spline Bezier, nhưng bội số của knot luôn là bậc của spline ngoại trừ tại các chỗ kết thúc ở đó bậc của knot là (p + 1).



7-4.2.26  Vector



Kiểu dữ liệu “Vector" phải được liên kết với một điểm trên GeometricReferenceSurface (ví dụ bề mặt của geoid) được xác định một cách rõ ràng.Các thuộc tính của vector cũng phải chỉ ra "vị trí khởi đầu” của vector.


7-4.2.26.1  Các thuộc tính



origin: Kiểu dữ liệu DirectPocation - Thuộc tính “origin” là vị trí của điểm trên GeometricReferenceSurface mà vectơ là một tiếp tuyến. Vị trí trực tiếp được liên kết với hệ thống tọa độ để xác định hệ tọa độ cho vectơ. Kích thước không gian của vị trí trực tiếp xác định kích thước của vectơ.


Offset: Kiểu dữ liệu Real[1..*] - Thuộc tính "offset" sử dụng hệ tọa độ của điểm trực tiếp và biểu diễn tiếp tuyến cục bộ của vector trong các số hạng vi sai của tọa độ cục bộ. Các giá trị offset là độ lớn của vector dọc theo mỗi trục tọa độ.



Dimension: Kiểu dữ liệu Integer - Thuộc tính “dimension” là chiều của gốc và do đó là kích thước của không gian tiếp tuyến cục bộ của vector.



coordinateSystem: Thuộc tính “coordinateSystem” là tương tự như hệ tọa độ của gốc.



Đối với các kiểu không gian đường cong, gốc là điểm tại đó vectơ được xác định; giá trị bù (offset) là các giá trị độ chênh về vĩ độ và kinh độ, cùng biểu thị độ lớn và hướng của vectơ; chiều (dimension) là 2 cho các đường cong với các điểm khống chế được mã hóa là vĩ độ/kinh độ; và coordinateSystem được xem như là gốc không được mã hóa


7-4.3  Các cấu hình hình học



Hình 7-3 mô tả một kích thước phù hợp với tất cả các mô hình hình học có thể bị hạn chế cả về chiều và tính phức tạp. Điều này được chia thành 5 cấp cơ bản.



7-4.3.1  Cấp 1 - 0,1 chiều (không có ràng buộc)



Một tập các điểm và đường cong nguyên gốc được phân lập. Các đường cong không tham chiếu các điểm (không có ranh giới), điểm và đường cong có thể trùng lặp. Các vùng được biểu diễn bởi một đường cong khép kín.



7-4.3.2  Cấp 2a - 0,1 chiều



Một tập hợp điểm và đường cong nguyên gốc với các ràng buộc sau:



1) Mỗi đường cong phải tham chiếu đến một điểm bắt đầu và điểm kết thúc (chúng có thể giống nhau);



2) Các đường cong phải không tự cắt nhau như thể hiện trong Hình 7-5;



3) Các vùng được biểu diễn bởi một vòng khép kín với vị trí bắt đầu và kết thúc tại một điểm chung;



4) Trong trường hợp các khu vực có lỗ hổng, tất cả các ranh giới bên trong phải nằm hoàn toàn trong ranh giới bên ngoài, đồng thời các ranh giới bên trong không được giao cắt với nhau và với ranh giới bên ngoài. Các ranh giới bên trong có thể chạm tới các ranh giới bên trong khác hoặc ranh giới bên ngoài (tại một điểm) như thể hiện trong hình 7-6;



5) Ranh giới bên ngoài của một bề mặt phải theo chiều kim đồng hồ (bề mặt bèn phải của đường cong) và theo chiều dương của đường cong. Ranh giới bên trong của bề mặt phải ở chiều ngược chiều kim đồng hồ (bề mặt bên phải của đường cong) và theo chiều âm của đường cong như hình 7-7.
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Hình 7-5 Ví dụ về tự giao cắt nhau
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Hình 7-6- Vùng có lỗ hổng
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Hình 7-7 Chiều đường ranh giới



7-4.3.3  Cấp 2b - 0, 1 chiều



Một tập hợp điểm và đường cong nguyên. Ngoài các ràng buộc như với cấp 2a còn áp dụng áp dụng thêm những ràng buộc sau:



1) Mỗi tập nguyên gốc phải tạo thành một phức hợp hình học;



2) Các đường cong phải không giao nhau và không tham chiếu tại điểm giao nhau;



3) Cấm không được có sự trùng lặp hình học.



7-4.3.4  Cấp 3a - 0,1 và 2 chiều



Một tập điểm, đường cong và bề mặt nguyên gốc. Các ràng buộc đối với cấp này như đối với cấp 2a. 7-4.3.5 Cấp 3b - 0,1 và 2 chiều



Một tập điểm, đường cong và bề mặt nguyên thủy. Ngoài các ràng buộc như đối với cắp 2a và 2b còn phải áp dụng thêm những ràng buộc sau:



1) Bề mặt phải độc lập nhau và cung cấp phạm vi đầy đủ.



Phụ lục 7-A


Các ví dụ



(Tham khảo)



7-A-1  Ví dụ đường cong
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Hình 7-A.1 Ví dụ đường cong



Dưới đây mô tả các yếu tố hình học của ví dụ đường cong (Hình 7-A.1).



C1 (GM_Curve) bao gồm CS1, CS2 và CS3 (GM_CurveSegment). CS1 sử dụng phép nội suy trắc địa, CS2 phép tuyến tính và CS3 tạo đường cong từ 3 điểm. Điểm SP (điểm bắt đầu) và điểm EP (điểm kết thúc) (GM_Point) là điểm bắt đầu và kết thúc của C1 và cũng có thể được sử dụng gián tiếp như một vị trí 0 chiều cho một đặc trưng của điểm. Một mảng các điểm khống chế cho mỗi đoạn bao gồm sự kết hợp của SP, EP và các đỉnh như được chỉ ra trong sơ đồ trên. Hướng của C1 là + (hướng tiến) từ SP sang EP.



7-A-2  Ví dụ bề mặt
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Hình 7-A.2 Ví dụ bề mặt



Dưới đây mô tả các yếu tố hình học của ví dụ bề mặt (Hình 7-A.2).



S1 (GM_Surface) được biểu diễn bởi phần bề mặt P1 (GM_Polygon), ranh giới của nó bao gồm các vòng ngoài và trong. Vòng ngoài CC1 (GM_CompositeCurve) là một tập hợp của C1, C2, C3 (GM_Curve), vòng bên trong C4 là một GM_Curve đơn.


7-A-3  Ví dụ hình học 2.5 chiều
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Hình 7-A.3 Ví dụ 2.5 chiều



Trong ví dụ minh họa, đường cong tạo thành ranh giới bên ngoài của một GM_Polygon bao gồm một mảng các điểm khống chế 3D. Lưu ý rằng các nội suy bề mặt phải là "none", có nghĩa là vị trí của các điểm bên trong không được xác định. Phép nội suy "planar" chỉ có thể chấp nhận được nếu tất cả các điểm nằm trên cùng mặt phẳng.



Phần 8: Dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



8-1  Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này hỗ trợ dữ liệu hình ảnh, dữ liệu đã được lưới hóa (gọi tắt là dữ liệu lưới) và một số kiểu dữ liệu khác. Dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới là các dạng phổ biến của dữ liệu địa lý và có nhiều tiêu chuẩn bên ngoài được thiết kế để xử lý dữ liệu đó. Hình ảnh là một kiểu đặc biệt của cấu trúc dữ liệu lưới có thể hình dung được. Vì hầu hết tất cả các tập dữ liệu lưới có thể được mô tả để tạo thành hình ảnh. Tiêu chuẩn này phải không loại trừ khả năng tương thích với các nguồn dữ liệu bên ngoài.



Bản chất của dữ liệu thủy đạc là tập hợp các dữ liệu điểm đo. Các dữ liệu điểm đó có thể được biểu diễn trong một cầu trúc lưới theo nhiều cách khác nhau, bao gồm mô hình độ cao sử dụng khoảng cách lưới bình thường và các lưới không đều với các ô có kích thước khác nhau. Chúng cũng có thể được biểu diễn dưới dạng các mạng lưới tam giác không đều (các tam giác TIN) hoặc tập các điểm. Các hình ảnh cũng rất quan trọng đối với dữ liệu thủy đạc. Điều này bao gồm hình ảnh từ các cảm biến như ảnh vệ tinh hoặc LIDAR, hình ảnh có thể được kết hợp với các dữ liệu vector và các sản phẩm dựa trên bản đồ giấy được quét, thường được gọi là "Hải đồ Raster". Tất cả các ứng dụng của dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới được bao gồm bởi thành phần này của tiêu chuẩn này. Thành phần dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới phù hợp VỚI các tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới để hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu và sử dụng các cấu trúc thông tin chung dựa trên tiêu chuẩn ISO TC/211 19100 cho phép dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và độ phù dữ liệu kết hợp với dữ liệu xác định ranh giới (vector) và các kiểu dữ liệu khác.



Thuật ngữ phân cấp áp dụng được tiêu chuẩn hóa trong bộ tiêu chuẩn ISO 19100. Một bộ dữ liệu mô tả một tập hợp các giá trị thuộc tính được phân bố trên một khu vực được gọi là độ phủ dữ liệu với nhiều kiểu khác nhau nhưng cấu trúc phổ biến nhất là lưới. Hiện tại, Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các loại độ bao phủ dữ liệu dựa trên lưới, độ bao phủ dữ liệu tập điểm, và độ bao phủ lưới tam giác (TIN). Phần này được dựa trên ISO 19129 - "Thông tin địa lý - Phạm vi dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu bao phủ". Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cụ thể hơn so với ISO 19100, bộ tiêu chuẩn và định nghĩa các tổ chức lưới cụ thể sẽ được sử dụng cho các dữ liệu thủy đạc và hình ảnh liên kết với các dữ liệu thủy đạc. Cả lưới đơn và các lưới đa chiều phức tạp đều được xác định, cũng như các tập điểm và lưới tam giác (TIN). Phần này xác định mô hình nội dung cho vùng bao phủ của dữ liệu để sử dụng trong các ứng dụng thủy đạc, bao gồm cả hình ảnh như một kiểu dữ liệu lưới. Nó mô tả tổ chức, loại lưới hoặc các cấu trúc bao phủ, siêu dữ liệu liên quan và không gian tham chiếu cho dữ liệu địa lý. Việc mã hoá và mô tả dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và bao phủ dữ liệu nằm ngoài phần này của tiêu chuẩn này, mặc dù cách thức mã hoá và mô phỏng sử dụng các mô hình nội dung được xác định.



8-2  Sự phù hợp



Bộ kiểm tra trừu tượng được trình bày trong Phụ lục 8-A cho biết sản phẩm dựa trên độ bao phủ dữ liệu tuân thủ các mô hình nội dung được thiết lập như thể nào trong tài liệu này.



Bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới hoặc độ bao phủ dữ liệu, yêu cầu để phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ vượt qua các yêu cầu được mô tả trong bộ kiềm tra trừu tượng, trong Phụ lục 8-A.



8-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu quy phạm sau đây có chứa các điều khoản mà tiêu chuẩn này tham chiếu trong quá trình xây dựng. Tất cả các thông tin liên quan từ các tiêu chuẩn cơ bản áp dụng cho tiêu chuẩn này đã được đưa vào tiêu chuẩn này. Việc truy cập vào các tiêu chuẩn cơ sở này là yêu cầu chỉ khi muốn phát triển các ứng dụng chung bao gồm và vượt quá phạm vi của tiêu chuẩn này. Các thành phần khác của tiêu chuẩn này có thể bao gồm các thông tin trích xuất từ các tiêu chuẩn đó và các tiêu chuẩn bên ngoài khác.



ISO 19103, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm (Geographic information - Conceptual schema language).



ISO 19107, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (Geographic information - Spatial schema).


ISO 19108, Thông tin địa lý - Lược đồ thời gian (Geographic information - Temporal schema).



ISO 19111, Thông tin địa lý - Tham chiếu không gian theo tọa độ (Geographic information - Spatial referencing by coordinates).


ISO 19113, Thông tin địa lý - Nguyên tắc về chất lượng (Geographic information - Quality principles).


ISO 19114, Thông tin địa lý - Thủ tục đánh giá chất lượng (Geographic information - Quality evaluation procedures).



ISO 19115-1, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản (Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (as updatednby Amendment 1, 2018)).



ISO 19115-2, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2 Các phần mở rộng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới (Geographic information - Metadata - Part 2 Extensions for imagery and gridded data).


ISO 19117, Thông tin địa lý - Sự miêu tả (Geographic information - Portrayal).


ISO 19118, Thông tin địa lý - Sự mã hóa (Geographic information - Encoding).


ISO 19123, Thông tin địa lý - Lược đỏ bao phủ hình học và các hàm (Geographic information - Schema for coverage geometry and functions).


ISO 19129, Thông tin địa lý - Khung dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và độ bao phủ (Geographic information - Imagery, Gridded and Coverage Data Framework)



ISO 19130, Thông tin địa lý - Bộ cảm biến và các mô hình dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới (Geographic information - Sensor and data models for imagery and gridded data).



ISO / IEC 12087-5: 1998 - Đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh - Xử lý và trao đổi hình ảnh (IPI) - Đặc tả chức năng - Định dạng giao diện cơ bản hình ảnh (BIIF) (Computer graphics and image processing - Image Processing and Interchange (IPI) - Functional Specification - Basic Image Interchange Format (BIIF)).



ISO/ IEC 15444-1: 2004 - Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hoá hình ảnh JPEG 2000 (Information Technology - JPEG 2000 image coding system).



IHO S-52 Thông số kỹ thuật cho nội dung hài và các khía cạnh hiển thị của ECDIS (Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS)



IHO S-61 Thông số sản phẩm cho các bàn đồ định vị Raster (RNC) (Product Specification for Raster Navigational Charts (RNC)).



Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ T1.523-2001 - Thuật ngữ Viễn thông 2000 (American National Standard T1.523-2001, Telecommunications Glossary 2000).



8-4  Ký hiệu và từ viết tắt



Phần này áp dụng các ký hiệu và từ viết tắt sau đây:



TIN 
Mạng lưới tam giác không đều.



8-5  Khung dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



8-5.1  Cấu trúc khung



Khung dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và độ bao phủ dữ liệu được sử dụng trong phần này có nguồn gốc từ ISO 19129 - Thông tin địa lý - Khung dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và độ bao phủ. Chỉ một tập con của khung trong tiêu chuẩn ISO được yêu cầu trong tiêu chuẩn này. Khung được mô tả trong ISO có thể hỗ trợ cả dữ liệu địa lý đã tham chiếu và dữ liệu địa lý có thể tham chiếu. Thành phần này của tiêu chuẩn này bị giới hạn bởi dữ liệu địa lý đã tham chiếu, mặc dù nó có thể dễ dàng được mở rộng trong tương lai để giải quyết dữ liệu địa lý có thể tham chiếu như dữ liệu cảm biến.



Khung này xác định cách thức để các yếu tố của một tập dữ liệu độ bao phủ khớp với nhau và cung cấp một cấu trúc chung thiết lập sự tương thích giữa các tập dữ liệu khác nhau của dữ liệu độ bao phủ. Một khung chung được thiết lập trong ISO 19129 nhằm tăng cường sự tập trung ở cấp độ "Mô hình nội dung" giữa các tập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới khác nhau được thể hiện bằng các tiêu chuẩn khác nhau và giữa các kho thông tin về việc sử dụng tiêu chuẩn này. Khả năng tương thích cơ bản ở cấp mô hình nội dung cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới cho phép tương thích trỏ lại với các tiêu chuẩn hiện có. Mô hình nội dung mô tả các thông tin độc lập với cách nó được lưu trữ, truyền đạt hoặc miêu tả. Điều này cho phép nhiều mã hoá cho cùng một nội dung.


Dữ liệu lưới, bao gồm dữ liệu hình ảnh, về cơ bản là đơn giản. Nó bao gồm một tập hợp các giá trị thuộc tính được tổ chức trong lưới cùng với siêu dữ liệu để mô tả ý nghĩa của các giá trị thuộc tính và thông tin tham chiếu không gian để đjnh vị dữ liệu. Các dữ liệu độ bao phủ khác cũng đơn giản. Nó cũng định nghĩa một tập hợp các điểm hoặc hình tam giác điều khiển chức nâng bao phủ cùng với siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu có thể chứa thông tin nhận dạng, thông tin về chất lượng, chẳng hạn như thiết bị cảm biển mà ở đó dữ liệu được thu thập. Thông tin tham chiếu về không gian chứa thông tin về cách tập hợp các giá trị thuộc tính được tham chiếu đến trái đất. Thông tin tham chiếu không gian được thể hiện dưới dạng siêu dữ liệu.



Thông tin phụ trợ cũng được thể hiện dưới dạng siêu dữ liệu, có thể trong mô tả hoặc mã hóa, tuy nhiên nội dung cơ bản có thể được mô tả bằng nhiều cách khác nhau hoặc được sử dụng các cơ chế mã hóa khác nhau, do đó thông tin phụ trợ không phải là một phần của mô hình nội dung dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Hình 8-1 minh họa cấu trúc đơn giản của dữ liệu lưới.
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Hình 8-1 - Cấu trúc đơn giản của dữ liệu lưới (biểu thị mối quan hệ của siêu dữ liệu với một tập dữ liệu lưới được biểu thị trong ma trận giá trị ô lưới)



Khung tiêu chuẩn ISO 19129 cho phép mô tả dữ liệu hình ảnh, dữ liệu Iridded và dữ liệu độ bao phủ ở nhiều cấp độ. Đây là một mức độ trừu tượng như được đề cập trong ISO 19123, Thông tin địa lý - Lược đồ bao phủ hình học và các hàm, cấp mô hình nội dung và cấp mã hóa. Cấp mã hóa độc lập với cấp độ nội dung. Nhiều mã hoá khác nhau có thể mang cùng một nội dung.



Hầu hết các tiêu chuẩn hiện có liên quan đến dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới mô tả nội dung dữ liệu trong các mục trình bày về định dạng trao đổi của nó. Định dạng xác định các miền dữ liệu, mô tả nội dung và ý nghĩa của các miền dữ liệu này. Điều này ngầm xác định nội dung thông tin có thể được thực hiện bởi định dạng trao đổi. việc xác định nội dung trong các mục ràng buộc về mã hóa của nó gắn kết nội dung với định dạng mã hóa đơn lẻ và làm cho việc chuyển đổi dữ liệu khó khăn.



Bộ tiêu chuẩn ISO 19100 định nghĩa nội dung thông tin địa lý theo mô hình dữ liệu hướng đối tượng được thể hiện trong ngôn ngữ mô hình thống nhất (UML). Cho phép nội dung được mã hóa sử dụng các định dạng trao đổi khác nhau hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với bất kể mã hóa trao đổi nào. Hình sau, tương ứng với ISO 19129, thể hiện mối quan hệ tổng thể giữa các yếu tố của khung.
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Hình 8-2 - Tổng quan mối quan hệ giữa các yếu tố của khung



8-5.2  Cấp độ trừu tượng



Cấp độ trừu tượng cung cấp một cấu trúc chung cho tất cả các loại bao phủ hình học bao gồm dữ liệu hình học đã được lưới hóa, tập hợp điểm và lưới tam giác (TIN), cấu trúc trừu tượng này được định nghĩa trong ISO 19123, Thông tin địa lý - Lược đồ bao phủ hình học và các hàm. Tiêu chuẩn này lấy từ ISO 19123 các loại cấu trúc lưới khác nhau bao gồm lưới hình chữ nhật, lưới hình dạng không đều, lưới có kích thước ô lưới thay đổi và lưới đa chiều. Một mảng lưới là một tập hợp các lưới. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm độ bao phủ điểm và độ bao phủ lưới tam giác (TIN) có nguồng gốc từ ISO 19123.



8-5.3  Cấp mô hình nội dung



Cấp mô hình nội dung mô tả nội dung thông tin của một tập thông tin địa lý bao gồm: lược đồ không gian, nhận dạng đặc trưng và siêu dữ liệu liên quan, ở đó các khía cạnh khác như chất lượng, tham chiếu hình học,...vv được trình bày trong siêu dữ liệu. Mô hình nội dung không bao gồm sự mô tả, mã hóa hay việc tổ chức dữ liệu để cung cấp phương tiện lưu trữ hoặc trao đổi khác nhau. Siêu dữ liệu trao đổi mô tả thông tin về trao đổi dữ liệu không phải là một phần của thông tin được định nghĩa bởi mô hình nội dung.



Cấp mô hình nội dung gồm một tập hợp các cấu trúc nội dung được xác định trước, làm cốt lõi cho các lược đồ ứng dụng khác nhau, được phát triển cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Một tập hợp các lưới nhỏ, với các hàng chuyển tiếp đi kèm được xác định. Điều này cung cấp cho việc tổ chức dữ liệu không gian được phân loại, cấu trúc tập hợp điểm và một cấu trúc lưới tam giác TIN cũng được xác định.



Mô hình đặc trưng được định nghĩa trong ISO 19109 “Thông tin địa lý - Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng, áp dụng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới". Mặc dù phương pháp tiếp cận thông thường là xem xét một hình ảnh như là một thực thể độc lập và không xem xét đến một cấu trúc đặc trưng, nên xem xét dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu độ bao phủ như dữ liệu định hướng đặc trưng. Hình thức đơn giản nhất, một hình ảnh hoặc bất kỳ tập hợp các dữ liệu lưới có thể được coi như là một đặc trưng. Ví dụ, toàn bộ hình ảnh vệ tinh có thể được coi như là một đặc trưng duy nhất - hình ảnh. Tuy nhiên, nó cũng có thể khai thác đặc trưng trên một hình ảnh, trong đó tập hợp các điểm ảnh biểu diễn hình học của một đặc trưng. Một số điểm ảnh được chọn có thể tương ứng với một cây cầu, và các điểm ảnh khác tương ứng với một tảng đá. Một lược đồ ứng dụng có thể chứa một mô hình đặc trưng, trong đó thành phần hình học của mô hình đặc trưng bao gồm tập các điểm hình học tương ứng với các phần tử hình ảnh (pixel) trong một cấu trúc lưới của một hình ảnh. Tuy nhiên, nếu một cấu trúc đặc trưng được liên kết với một hình ảnh, nó cần phải cung cấp một phương pháp kết nối ID đặc trưng với từng điểm ảnh trong hình ảnh. Điều này có thẻ được thực hiện bằng cách đưa các thuộc tính bổ sung vào ma trận giá trị lưới, hoặc bằng một cấu trúc con trỏ. Ví dụ: một hình ảnh có thể được biểu diễn dưới dạng một lưới đơn bao gồm tập hợp hoặc hàng và cột, cung cấp cho một tổ chức tập hợp các điểm ảnh. Mỗi pixel chứa dữ liệu thuộc tính như màu sắc và cường độ ánh sáng được nhìn thấy tại thời điểm đó. Mỗi pixel cũng có thể chứa một thuộc tính bổ sung cho biết ID đặc trưng liên kết với điểm ảnh, sao cho các điểm ảnh tương ứng với hình ảnh của một cây cầu được đánh dấu là đặc trưng cây cầu và những điểm tương ứng với một hòn đá được đánh dấu là hòn đá. Các cấu trúc khác có thể được dùng để xác định tập hợp các điểm ảnh tương ứng với một đặc trưng nhất định. Khả năng này đặc biệt hữu ích cho việc thêm thông tin vào các sản phẩm bản đồ giấy được quét bằng raster và để kết hợp các sản phẩm dữ liệu vector với hình ảnh và các sản phẩm dữ liệu lưới.


Mô hình nội dung bao gồm cấu trúc không gian và siêu dữ liệu, cấu trúc mã hóa là riêng biệt nhưng có mối quan hệ. Hệ thống nén cho phép nén dữ liệu là một phần của mô hình nội dung trong khi nén ngẫu ngiên là không cho phép. Một ví dụ về hệ thống nén là việc loại bỏ các thông tin được biết bởi ứng dụng là không cần thiết. Điều này sẽ bao gồm các khu vực mà không có dữ liệu (sub-tiling), và loại bỏ các bit thấp hơn của dữ liệu số cho các số chính xác thấp hơn. Một tập hợp lưới có độ nén hệ thống khi các lưới chỉ được xác định cho các khu vực có dữ liệu. Hệ thống nén cũng tồn tại trong một kích thước cấu trúc pixel biến đổi, nơi các pixel lân cận có cùng giá trị thuộc tính có thể được tổng hợp thành một điểm ảnh lớn hơn. Nén ngẫu nhiên (thống kê) loại bỏ thông tin dự phòng xảy ra ngẫu nhiên. Ví dụ, các mẫu bít lặp lại có thể được nén bởi một thuật toán. Thuật toán ZIP thường được sử dụng để nén các tập tin là một ví dụ về nén ngẫu nhiên. Hệ thống nén liên quan đến loại hình cụ thể của hình ảnh, khi đó nén ngẫu nhiên liên quan đến một ví dụ cụ thể của một hình ảnh. Cả hai kiểu nén có thể được áp dụng, nhưng nén ngẫu nhiên là một phần của cấu trúc mã hóa, trong khi nén hệ thống là một phần của mô hình nội dung.
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Hình 8-3 - Cấu trúc dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



Hình 8-4 (bên dưới) trình bày các thành phần có trong một mô hình nội dung tổng quát cho dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu độ bao phủ. Đây là một tập con của hình 8-3, với cấu trúc trình bày không được hiển thị, vì nó không phải là một phần của mô hình nội dung. Cơ chế nén không được hiển thị trực tiếp bởi vì nó liên quan đến cấu trúc của ma trận giá trị ô lưới.
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Hình 8-4 - Mô tả chung nội dung dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



8-5.3.1  Siêu dữ liệu



Các yếu tố siêu dữ liệu được sử dụng trong dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu độ bao phủ được trình bày trong Bảng 8-1. Bảng tổ chức các yếu tố siêu dữ liệu dựa trên việc siêu dữ liệu có liên quan đến mô tả nội dung dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu độ bao phủ, hay môi trường nó tồn tại trong đó, hoặc biểu diễn dữ liệu. Siêu dữ liệu đại diện bổ sung có thể tồn tại ở định dạng mã hóa.


Bảng 8-1 - Các yếu tố siêu dữ liệu



			Kiểu (Gói siêu dữ liệu)


			Mô tả


			Quan hệ





			Các yếu tố siêu dữ liệu (ISO 19115-1)





			Thông tin siêu dữ liệu


			Thông tin siêu dữ liệu


			Môi trường





			Thông tin nhận dạng


			Thông tin để nhận dạng duy nhất dữ liệu. Thông tin nhận dạng bao gồm thông tin về trích dẫn tài nguyên, bản tóm tắt, mục đích, sự tin cậy, tình trạng và các địa điểm liên hệ


			Môi trường





			Thông tin hạn chế


			Thông tin liên quan đến các hạn chế được đặt trên dữ liệu


			Môi trường





			Thông tin chất lượng dữ


			Đánh giá chất lượng dữ liệu


			Nội dung





			Thông tin bảo trì


			Thông tin về phạm vi và tần suất cập nhật dữ liệu


			Môi trường





			Thông tin biểu diễn không gian


			Thông tin liên quan đến các cơ chế được sử dụng để biểu diễn thông tin không gian


			Nội dung





			Thông tin hệ thống tham chiếu


			Mô tả hệ thống tham chiếu không gian và thời gian


			Nội dung





			Thông tin nội dung


			Thông tin nhận dạng danh mục đặc trưng


			Nội dung





			Thông tin danh mục mô tả


			Thông tin nhận dạng danh mục mô tả


			Miêu tả





			Thòng tin phân phối


			Thông tin về nhà phân phối, và các tùy chọn, nguồn tài nguyên


			Môi trường





			Thông tin mở rộng siêu dữ iệu


			Thông tin tiện ích mở rộng được xác định bởi người dùng


			Khác nhau





			Thông tin lược đồ ứng dụng


			Thông tin về lược đồ ứng dụng được sử dụng để tạo một tập dữ liệu


			Nội dung





			Các mở rộng hình ảnh siêu dữ liệu trên ISO 19115-2





			Thông tin nội dung hình ảnh


			Thông tin bổ sung được sử dụng để xác định nội dung của dữ liệu bao phủ


			Nội dung





			Thông tin nhận dạng hình ảnh


			Thông tin để xác định duy nhất dữ liệu, bao gồm các phần mở rộng để mô tả tài liệu tham khảo áp dụng cho dữ liệu và các thực thể để xác định các thành phần được sử dụng để thu thập dữ liệu.


			Môi trường





			Thông tin yêu cầu hình ảnh


			Cung cấp các chi tiết cụ thể cho nhiệm vụ và kế hoạch liên quan đến việc thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới


			Môi trường





			Thông tin thu thập hình ảnh


			Thông tin về việc thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới


			





			Thông tin chất lượng dữ liệu hình ảnh


			Đánh giá chất lượng dữ liệu hình ảnh


			Nội dung





			Thông tin biểu diễn không gian hình ảnh


			Thông tin bổ sung các cơ chế được sử dụng để biểu diễn thông tin không gian cho hình ảnh


			Nội dung





			Các kiếu dữ liệu của siêu dữ liệu





			Thông tin mở rộng


			Các yếu tố siêu dữ liệu mô tả sự mở rộng không gian và thời gian - "yếu tố địa lý", "phần tử thời gian" và "yếu tố theo phương thẳng đứng”


			Nội dung





			Thông tin mở rộng hình ảnh


			Định nghĩa các thuộc tính bổ sung được sử dụng để xác định vị trí của các giá trị mở rộng theo phương thẳng đứng tối thiểu và tối đa trong tập dữ liệu


			Nội dung





			Thông tin trích dẫn và bên có trách nhiệm


			Một phương pháp được chuẩn hóa (CI_Citation) để trích dẫn nguồn tài nguyên (dữ liệu, đặc trưng, nguồn, xuất bản, vv), cũng như thông tin về bên có trách nhiệm (CI_ResponsibleParty) đối với nguồn một tài nguyên


			Môi trường








8-5.3.2  Mã hóa



Mô hình nội dung định nghĩa cấu trúc mà một quy tắc mã hóa có thể được áp dụng. Có rất nhiều mã hóa khác nhau được sử dụng cho dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu độ bao phủ, cung cấp dịch vụ mã hóa cho lớp thông tin này. Có nhiều mã hóa sử dụng tốt định dạng trao đổi đã được tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn này cung cấp cấu trúc mô hình nội dung phổ biến có thể được mã hoá hoặc lưu trữ bằng cách sử dụng các định dạng mã hoá khác nhau (ví dụ: Hình 8-2, GeoTIF).



Dữ liệu lưới, bao gồm hình ảnh, là một trong những cấu trúc dữ liệu đơn giản nhất cho thông tin địa lý. Tuy nhiên, nó là dữ liệu chuyên sâu, nghĩa là có một số lượng lớn các phàn tử hình ảnh hoặc các ô lưới trong một tập dữ liệu. Có hai kiểu thông tin khác nhau để mã hoá, các phần tử ma trận giá trị lưới (các pixel, các ô lưới) và siêu dữ liệu về chúng. Các tập tin này có thể được mã hoá trong cùng một tiêu chuẩn được tích hợp hoặc dưới dạng hai tập thông tin được liên kết riêng biệt. Ngoài ra, hầu hết các quy tắc mã hoá cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới bao gồm các quy tắc nén ngẫu nhiên để giảm khối lượng dữ liệu của phần tử ma trận giá trị lưới.



Hiện đã có một số tiêu chuẩn ISO được phát triển theo tiêu chuẩn công nghệ thông tin ISO JTC1 nhằm mã hoá dữ liệu hình ảnh áp dụng cho các cấu trúc mô hình nội dung được định nghĩa trong tài liệu này. Đặc biệt có các tiêu chuẩn JTC1 SC29- Mã hóa hình ảnh và JTC1 SC24 -Đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh. Các tiêu chuẩn này nên được sử dụng nếu có. Một số tiêu chuẩn thương mại được quy định trong các tổ chức khác cũng có thể được sử dụng. Một cuộc khảo sát các tiêu chuẩn này được cung cấp trong Báo cáo kỹ thuật ISO 19121.


Dữ liệu thủy đạc có thể sử dụng một số mã hóa khác nhau cho dữ liệu hình ảnh. Đặc biệt hai định dạng độc quyền để xử lý dữ liệu hải đồ giấy được quét raster được sử dụng rộng rãi. Một định dạng có thể được sử dụng để mang cùng nội dung hải đồ giấy đã quét phù hợp với một mô hình nội dung chung. Sự mã hóa khác nhau có thể phù hợp với dữ liệu hình ảnh như hình ảnh vệ tinh hoặc hình ảnh LIDAR. Mã hóa thứ ba có thể phù hợp với dữ liệu sonar. Tất cả các bộ dữ liệu này sẽ tuân theo cấu trúc mô hình nội dung chung và các mô hình nội dung cụ thể cho các đặc trưng kỹ thuật sản phẩm cụ thể. Mã hoá duy nhất được yêu cầu cho dữ liệu điểm và dữ liệu lưới tam giác (TIN).



Để thúc đẩy sự tương thích trong trao đổi dữ liệu, cần có một định dạng mã hóa trung lập phổ biến, ngay cả khi định dạng đó không phải là tối ưu cho tập dữ liệu cụ thể. Không có quyết định nào trong các tiêu chuẩn ISO liên quan đến việc mã hóa định dạng độc lập thích hợp vì ISO đang hướng tới một phạm vi rộng trong "cộng đồng thông tin". Một mã hóa trung lập có thể được sử dụng trong tiêu chuẩn này bao gồm việc sử dụng mã hoá XML để mô tả các khía cạnh siêu dữ liệu của dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và cơ chế mã hóa yếu tố giá trị phù hợp lấy từ tiêu chuẩn ISO JTC1 SC29 để mã hóa hình ảnh. Đặc biệt, tiêu chuẩn ISO JPEG 15444-1 JPEG 2000 nên được sử dụng cùng với XML/GML (ISO 19136) như là một mã hóa trung lập cho dữ liệu lưới. Một mã hóa tổng quát hơn là định dạng dữ liệu phân tầng (HDF phiên bản 5), trong đó định hướng đối tượng và phù hợp với tất cả các kiểu dữ liệu bao phủ, bao gồm các tập hợp điểm và lưới tam giác (TIN). Các mục HDF5 tạo thành nền tảng của NetCDF, một định dạng phổ biến được sử dụng cho dữ liệu khoa học. Bất kể định dạng nào sử dụng, mô hình nội dung phải giống nhau sao cho dữ liệu có thể được chuyển đổi từ định dạng này sang định dạng khác mà không mất mát.



8-6  Lược đồ không gian dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



8-6.1  Sự bao phủ



Sự bao phủ liên kết các vị trí trong một không gian nhất định với các giá trị thuộc tính. Sự bao phủ là một kiểu con của đặc trưng, nghĩa là nó liên kết các vị trí trong một không gian nhất định với các giá trị thuộc tính của đặc trưng. Hàm bao phủ liên tục liên kết một giá trị với mọi vị trí trong miền thời gian, không gian của hàm. Một hàm bao phủ riêng biệt chỉ có giá trị ở các vị trí cụ thể trong miền. Các đối tượng hình học trong miền không gian thời gian điều khiển các hàm bao phủ. Hàm bao phủ hoạt động hiệu quả như một hàm nội suy các đối tượng hình học trong miền không gian thời gian, thiết lập một giá trị trong phạm vi của hàm cho mọi vị trí trong miền.



Các đối tượng hình học trong miền không gian thời gian được mô tả dưới dạng các vị trí trực tiếp. Các đối tượng hình học có thể phân chia toàn bộ miền không gian thời gian, và do đó hình thành một dải lưới hoặc một lưới tam giác (TIN). Các tập điểm và các tập đối tượng hình học không liên tục khác không hình thành nên các dải lưới.



ISO 19107 định nghĩa một số đối tượng hình học (các kiểu con của lớp UML GM_Object) sử dụng để mô tả các đặc trưng. Một số các đối tượng hình học đó có thể được sử dụng để xác định các miền không gian thời gian cho sự bao phủ. ISO 19123 định nghĩa thêm các kiểu con của GM_Object chuyên biệt để mô tả các miền không gian thời gian. Ngoài ra, ISO 19108 định nghĩa TM_GeometricPrimitives cũng có thể được sử dụng để xác định các miền không gian thời gian của sự bao phủ.



Phạm vi bao phủ là một tập hợp các giá trị thuộc tính đặc trưng. Tập giá trị được biểu diễn như một sự sưu tập các bản ghi với một lược đồ chung. Ví dụ, một tập giá trị có thể bao gồm nhiệt độ và độ sâu đo được tại một thời điểm nhất định trên một khu vực giới hạn của biển. Hàm bao phủ có thể được sử dụng để đánh giá độ sâu và nhiệt độ bát kỳ nơi nào trong vùng biển đó.



Một bao phủ riêng biệt có một miền không gian chứa một bộ sưu tập hữu hạn các đối tượng hình học và các vị trí trực tiếp có trong các đối tượng hình học đó. Một bao phủ riêng biệt sắp xếp mỗi đối tượng hình học tới một bản ghi duy nhất của các giá trị thuộc tính. Một bao phủ riêng biệt là một hàm rời rạc hoặc trái ngược với bao phủ liên tục. Ví dụ chỉ định một mã đặc trưng cho mỗi ô lưới trong một ô lưới bị tách rời là một vùng bao phủ rời rạc. Mỗi ô lưới đều liên kết hoặc không liên kết với một đặc trưng cụ thể.



Một phạm vi bao phủ liên tục có một miền không gian thời gian bao gồm một tập hợp các vị trí trực tiếp trong một không gian liên kết. Một phạm vi bao phủ liên tục định vị các vị trí trực tiếp để đánh giá các bản ghi. về nguyên tắc, phạm vi bao phủ liên tục có thể bao gồm không gian giới hạn, nhưng có bộ giới hạn (transfinite set) của các vị trí trực tiếp, và một chức năng toán học liên quan đến vị trí trực tiếp để tính giá trị thuộc tính.



Khái niệm bao phủ được mô tả trong tài liệu này để liên hệ đến các hàm bao phủ tập hợp các đối tượng hình học và các vị trí trực tiếp điều khiển các hàm bao phủ. Đó là khái niệm bao phủ có thể liên quan đến khái niệm đặc trưng của lưới, tập các lưới tam giác (TIN) hoặc tập điểm. Mô tả này đã được điều chỉnh từ ISO 19123. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các lưới tam giác (TIN) và các tập điểm. Để giải quyết các kiểu bao phủ khác, xem ISO 19123.


8-6.2  Các tập điểm, lưới và lưới tam giác (TIN)



8-6.2.1  Tập điểm



Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới liên kết với ô lưới và các tập điểm. Hai cấu trúc này thiết lập các yếu tố hình học cơ bản được sử dụng trong phần này.



Một tập điểm là một tập các đối tượng GM_Point trong một khu vực nhất định. Các đối tượng điểm có thể được liên kết với một hoặc nhiều đặc trưng. Nó cũng có thể hình thành một phạm vi bao phủ và phục vụ (serve) điều khiển một hàm bao phủ. Dữ liệu độ sâu (Hydrographic soundings) có thể được xem như là một tập điểm. Đối với mỗi giá trị tập điểm, cần biết vị trí của điểm cũng như bất kỳ giá trị thuộc tính và đặc trưng tham chiếu liên quan. Các thuộc tính có thể được gán cho toàn tập điểm được thiết lập như một điểm tổng hợp cũng như các điểm riêng lẻ. điều này phổ biến trong dữ liệu độ sâu, trong đó siêu dữ liệu có thể được liên kết với một đối tượng sóng âm chứa một tập điểm các sóng âm riêng biệt. Một số tập điểm có thể được tổng hợp thành một phạm vi bao phủ. Một điểm đơn thiết lập với siêu dữ liệu liên kết được minh họa trong hình 8-5.
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Hình 8-5 - Tập điểm với siêu dữ liệu liên kết



Tập điểm là tập hợp các điểm 2, 3 hoặc n chiều trong không gian. Một tập điểm bao phủ là một hàm bao phủ liên quan đến các cặp giá trị điểm trong không gian 2 chiều. Nghĩa là, một hàm bao phủ được điều khiển bởi một tập các điểm (với vị trí X, Y) cùng với một bản ghi của một hoặc nhiều giá trị tại vị trí đó.



8-6.2.2  Các kiểu lưới



Lưới là một thành phần thường xuyên tách rời của một không gian giới hạn, nơi có hai hay nhiều tập các đường cong, trong đó các thành phần của tập này giao cắt các thành phần của tập kia một cách có hệ thống. Các đường cong được gọi là đường lưới; các điểm giao cắt là các điểm lưới, và các ô giữa các đường lưới là những ô lưới. Một lưới bao phủ toàn bộ không gian giới hạn. Các lưới tạo thành hình học cơ bản cho một phạm vi bao phủ dữ liệu. Có một số lưới mảnh khác nhau của không gian đó là tất cả các kiểu phụ trong khái niệm chung của lưới. Phổ biến đối với tất cả các lưới là trình tự chuỗi hoặc trình tự hàng. Cũng tồn tại một số lượng trình tự hàng đối với các lưới, mức độ hữu ích khác nhau trong các tình huống khác nhau. Vị trí của ô lưới được ngầm định bởi tổ chức lưới thông thường và trình tự hàng. Ví dụ, trong một lưới hình chữ nhật mỗi ô lưới có thể được xử lý theo thứ tự hàng và cột của lưới. Do đó không cần thiết phải duy trì vị trí trực tiếp của từng ô lưới. Các lưới phức tạp hơn đòi hỏi các trình tự hàng phức tạp hơn, tuy nhiên tính quy tắc vẫn cho phép vị trí trong lưới được xác định từ cấu trúc lưới và trình tự hàng. Các giá trị thuộc tính đối với một lưới cụ thể tạo thành một ma trận giá trị ô lưới, trong đó các mục nhập ma trận tương ứng với các ô lưới.



Tiêu chuẩn này chi đề cập đến một tập hợp con của lưới và các bậc đa giác. Nó sử dụng CV_ContinuousQuadrilateralGridCoverage được mô tả trong điều 8 của ISO 19123. Nó sử dụng:



1) Các lưới chữ nhật và lưới hình dạng không đều;



2) Các lưới đơn và các lưới mảnh;



3) Lưới với kích thước ô lưới đều và kích thước ô lưới biến đổi; Và



4) Lưới 2 hoặc 3 chiều.



Trình tự hàng đối với lưới được định nghĩa trong Phụ lục C của ISO 19123. Các kiểu quan tâm đến tiêu chuẩn này là: quét tuyến tính; và thứ tự Morton. Hình 8-6 cho thấy một trình tự quét tuyến tính và trình tự hàng Morton đối với một lưới. Các trình tự Morton có thể dễ dàng chứa lưới có hình dạng bất thường, và ô lưới có kích thước thay đổi. Trình tự Morton tương ứng với một cây tứ giác hai chiều nhưng có thể mở rộng đến kích thước cao hơn


Trình tự hàng quét tuyến tính trong không gian 2 chiều
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Trình tự Morton trong không gian 2 chiều với kích thước ô lưới đều nhau
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Hình 8-6 Trình tự quét tuyến tính hàng cột (X, Y) và trình tự Morton (X, Y)



Hai loại lưới và các trình tự hàng được ứng dụng cho dữ liệu thủy đạc (ví dụ phần 8-6.2.5 - Trình tự Morton). Các trình tự hàng khác được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 19123.



8-6.2.3  Lưới chữ nhật và lưới hình dạng không đều



Loại lưới phổ biến nhất là lưới chữ nhật. Hầu hết các hình ảnh được xác định trên lưới như vậy. Một lưới chữ nhật là một kiểu con của lưới tứ giác theo định nghĩa trong ISO 19123. Lưới tứ giác là lưới trong đó các đường cong là các đường thẳng, và có một tập các đường lưới cho mỗi chiều của không gian lưới. Trong trường hợp này ô lưới là hình bình hành hoặc hình hộp. Hình hộp là một hình ba chiều giống như một khối lập phương, ngoại trừ bề mặt của nó không phải là hình vuông nhưng là hình bình hành.
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Hình 8-7 - Lưới vuông góc



Một lưới cũng có thẻ có một ranh giới không phải hình chữ nhật hoặc tứ giác. Các lưới như vậy đôi khi xảy ra khi quét các biểu đồ giấy bao gồm "insets" hoặc "outsets" làm thay đổi ranh giới của lưới, tuy nhiên lưới có thể có bất kỳ hình dạng nào, miễn nó có thể mang lại một trật tự cho các ô lưới. Hình 8-7 biểu thị một lưới vuông góc. Hình 8-8 biểu thị một lưới tứ giác với outset có thể xảy ra trong thao tác quét.
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Hình 8-8 - Lưới tứ giác với Outset



Các lưới có hình dạng không đều có thể được định nghĩa nhưng đòi hỏi phải có một quy tắc hàng phức tạp hơn quét tuyến tính đơn.



8-6.2.4  Lưới đơn và lưới mảnh



Lưới mảnh là một sự kết hợp của hai hay nhiều lưới thành phần cho một bộ dữ liệu. Sơ đồ lưới mảnh về cơ bản là một lưới thứ hai được xếp chồng lên lưới đơn đầu tiên. Mỗi ô của sơ đồ lưới mảnh là một ô. Sơ đồ lưới mảnh cũng có thể được sử dụng với dữ liệu vector, nơi mỗi ô xác định ranh giới của một tập dữ liệu vector cụ thể. Các sơ đồ lưới mảnh có giá trị đặc biệt khi dữ liệu thưa thớt. Ví dụ: bản đồ ảnh raster của Hoa Kỳ có thể chồng lên nhau để không bao gồm dữ liệu của Canada hoặc trên đại dương bao gồm Alaska và Hawaii. Hình 8-9 minh họa một lưới mảnh.
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Hình 8-9 - Lưới mảnh



8-6.2.5  Kích thước ô lưới đều và không đều



Các lưới truyền thống có 'độ phân giải' cố định, phần lớn bao gồm các đường vuông góc nhau và cách nhau khoảng cách bằng nhau trên mỗi chiều, tạo ra các ô vuông hoặc ô chữ nhật. Lưới hóa là một cách khái quát hóa các tập dữ liệu điểm, bằng cách đặt một độ phân giải hoặc khoảng cách lưới, và tính toán các giá trị ô lưới riêng lẻ dựa trên một thuộc tính duy nhất của nhóm các điểm có trong mỗi ô. Cũng như vậy, dữ liệu hình ảnh chủ yếu được lưới hóa, dựa trên độ phân giải của cảm biến hoặc khoảng cách điểm ảnh tùy ý đồng nhất.


Các lưới cũng có thể được thiết lập với các ô lưới có kích thước khác nhau trong lưới. Ví dụ phổ biến là "quad tree" thường được sử dụng trong một số Hệ thống thông tin địa lý. Việc có ô lưới kích thước thay đổi cho phép độ phân giải thay đổi trên bề mặt lưới, được thể hiện bằng các khoảng cách không đều của các đường song song tạo thành lưới, được đặt cho các ô lưới. Điều này đòi hỏi việc chuẩn hóa dữ liệu trên mỗi kích thước (chiều) không gian, và phân chia nhị phân của mỗi kích thước (chiều) nhằm định vị bất kỳ ô nào. Khi áp dụng cho dữ liệu điểm hoặc hình ảnh, các vùng có độ biến đổi cao có thể được biểu diễn bằng các ô lưới nhỏ. Các vùng có độ biến đổi thấp có thể được biểu diễn bằng các ô lưới lớn.



Tất nhiên, nếu kích thước ô thay đổi trong một lưới, phải làm như vậy theo một cách bình thường để lưới thành phần vẫn bao phủ vùng được giới hạn và phương pháp trình tự hàng phải có khả năng sắp xếp các ô theo thứ tự.



Ngoài ra cần phải bao gồm thông tin mô tả kích thước của mỗi ô với ô.
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Hình 8-10 - Sự bao phủ của lưới Riemann Hyperspatial


(thể hiện độ sâu từ dữ liệu sonar thủy dạc)



Dữ liệu trong lưới của kích thước ô thay đổi trong đó các ô lưới liền kề được tập hợp thành các ô lưới lớn hơn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu được thống nhất ban đầu, đồng thời giảm thiểu kích thước lưu trữ. Lưới có kích thước ô thay đổi hỗ trợ các giá trị null, do dữ liệu không đầy đủ - có chứa các lỗ hổng - có thể tồn tại mà không cần phải gán các giá trị tùy ý cho các vùng không có dữ liệu. Điều này cho phép nén một số lượng đáng kể dữ liệu trên lưới truyền thống vì không có gì được lưu giữ cho các ô không có dữ liệu - chúng không tồn tại.


Hình 8-10 minh họa một số ô có kích thước khác nhau. Nếu bốn ô liền kề (trong không gian hai chiều) có cùng giá trị thuộc tính trong ma trận giá trị lưới, thì chúng có thể được tổng hợp thành một ô lớn hơn. Trong không gian hai chiều, đây được xem như là "QuadTree". Đặc biệt được sử dụng trong các ứng dụng có độ phân giải khác nhau hoặc ở nơi giá trị dữ liệu có xu hướng thành các cụm.
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Hình 8-11 - Kích thước ô thay đổi



Các ô kích thước thay đổi, như hình 8-11, đặc biệt hữu ích đối với dữ liệu thủy đạc. Thay vì biểu diễn dưới dạng các bản ghi (tập hợp điểm), nó có thể được biểu diễn dưới dạng một tập hợp các ô có kích thước thay đổi. Mỗi ô có thể mang một số giá trị thuộc tính. Các ô liền kề kết hợp lại để khối lượng dữ liệu giảm đi rất nhiều. Các ô lưới nhỏ tồn tại nơi có sự thay đổi nhanh về giá trị thuộc tính từ ô lưới sang ô lưới. Bờ, đường bờ và các chướng ngại vật khiến tồn tại số lượng ô lưới nhỏ, nơi có diện tích tương đối lớn hoặc bằng phẳng như đáy của kênh dẫn đến một số ô lưới tổng hợp.



Trình tự Morton có thể xử lý các ô có kích thước thay đổi. Tiến trình trình tụ hàng như thể hiện trong hình 8-12. Trình tự Morton tiến hành từ trái sang phải từ dưới lên trên lưới với bất kỳ kích thước ô lưới nào. Nó tăng dần trong tọa độ X, tiếp đó là Y. Điều này cũng mở rộng đến nhiều chiều, trước tiên với gia số X, sau đó gia số Y rồi đến gia số z và theo mỗi chiều bổ sung. Hình 8-13 cho thấy trình tự Morton trong lưới bất thường và lưới kích thước thay đổi. Trong ví dụ này sử dụng trình tự Y, X.
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Hình 8-12 - Trình tự Morton (X, Y)



Bất kỳ không gian nào đường cong chiếm chỗ cũng tạo ra trật tự cho một không gian giới hạn, nhưng trật tự được thực hiện bởi trình tự Morton sẽ tốt hơn. Đây là đặc trưng rất quan trọng. Có nghĩa là hai điểm gần nhau trong lưới cũng gần với nhau theo trình tự hàng của lưới. Đặc trưng này xuất phát từ sự mở rộng định lý Pythagorean của Riemann thành nhiều chiều vào siêu không gian Riemann.
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Hình 8-13 - Trình tự Morton trong lưới không đều và lưới có kích thước thay đổi


8-6.2.6  Lưới 2 hoặc 3 chiều



Các lưới có thể tồn tại ở dạng 2 hoặc 3 chiều. Không phải tất cả các trình tự hàng sẽ thực hiện trên lưới có nhiều chiều hơn, nhưng cả hai trình tự quét tuyến tính và trình tự Morton đều có thể được mở rộng đến 3 chiều. Mỗi chiều trong lưới n chiều đều trực giao với tất cả các chiều khác. Như vậy, trong một lưới 3 chiều hoặc khoảng cách ô bằng nhau, có một tập hợp các đường cắt song song với nhau với khoảng cách bằng nhau trong mỗi không gian, tạo ra các ô lưới khối. Đây có thể coi là các yếu tố khối - gọi tắt là voxels.



Lưới tứ giác có thể dễ dàng được mở rộng đến 3 chiều bằng lặp lại lưới cho mỗi ô "tầng - layer" ở kích thước thứ ba. Điều này thường được thực hiện để hỗ trợ các dải dữ liệu cho cùng một cấu trúc ô, tuy nhiên đối với 3 chiều số lượng các ô trong kích thước thứ ba lớn thì khối lượng dữ liệu có thể trở nên rất lớn. Hình 8-14 biểu thị một lưới chữ nhật được mở rộng đến chiều thứ ba bằng cách lặp lại lưới cho bốn dải dữ liệu khác nhau. Hình 8-15 biểu thị một lưới chữ nhật mở rộng để bao phủ một thể tích.
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Hình 8-14 - Dải mở rộng không gian thuộc tính trong lưới chữ nhật
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Hình 8-15 - Lưới chữ nhật được mở rộng thành ba chiều



Các lưới phức tạp đa chiều tồn tại trong n-chiều sẽ tuân theo các quy tắc của cả hai cấu trúc này, cho phép tạo ra các cấu trúc đa chiều, đa phân giải, tổng hợp. Trong các ứng dụng thủy đạc, người ta thường không quan tâm đến các khối cất đồng nhất ba chiều mà là biểu diễn ba chiều của đáy biển và vật thể, bao gồm các vật thể nổi trong nước liên quan đến đáy biển. Những tập dữ liệu này rất thưa, hầu hết các yếu tố khối (voxels) là rỗng. Nếu phép các ô 3 chiều tổng hợp vào các ô lưới lớn hơn khi chúng giống nhau (với một dung sai định trước), thì hầu hết các ô lưới rỗng biến mất trong một vài tập hợp lớn hơn. Việc sử dụng các ô có kích thước thay đổi rất hữu ích trong xử lý dữ liệu ba chiều và nhiều hơn. Một ô lưới có kích thước thay đổi trong ba chiều được minh họa trong Hình 8-16
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Hình 8-16 - Lưới có kích thước ô lưới thay đổi trong không gian 3 chiều


8-6.2.7  Lưới tam giác không đều (TIN)



Mạng lưới tam giác không đều là một phương pháp mô tả độ bao phủ dữ liệu với mật độ biến đổi dựa trên một tập hợp các tam giác, cấu trúc TIN rất linh hoạt để phân tích. Vì mỗi tam giác là một mặt phẳng cục bộ để tính toán giao điểm của một đường cong tùy ý với một bề mặt được biểu thị dưới dạng lưới tam giác không đều (TIN). Các thuộc tính có thể được áp dụng cho mỗi mặt tam giác, rất dễ dàng nhưng đòi hỏi tính toán nhiều để xử lý các mặt hình học cũng như tính toán các đường đồng mức.



Trong một hệ thống đạo hàng (định vị) động, người ta có thể dễ dàng tính toán giao điểm của thân tàu với bề mặt đáy được biểu diễn dưới dạng TIN và do đó dễ dàng xác định đường đồng mức an toàn năng động. Việc tính toán giao điểm của một vector với bề mặt của một tam giác trong mô hình TIN là phép tính đơn giản về giao của một đường thẳng và một mặt phẳng. Ví dụ TIN hiển thị tam giác trong mô hình có kích thước thay đổi và điểm đình TIN được hiển thị trong hình 8-17.
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Hình 8-17 - Ví dụ bao gồm các tam giác của mô hình lưới tam giác không đều (TIN)



TIN bao gồm một tập hợp các tam giác. Các đỉnh tại các góc của mỗi tam giác được chia sẻ với tam giác liền kề. Các đỉnh này tạo thành các điểm khống chế của hàm bao phủ. Một vấn đề phức tạp vốn có có liên quan đến TIN là phải lưu trữ cả các tam giác và các đỉnh. Các giá trị thuộc tính được gắn vào các tam giác, trong khi yếu tố hình học được bắt nguồn từ vị trí của các đỉnh. TIN có thể được mô tả bằng cách cho các tam giác tham chiếu các đỉnh được chia sẻ ở các góc của chúng, hoặc chỉ ra các đỉnh mà ở đó các tam giác được gắn vào chúng. Có các tam giác tham chiếu các đỉnh là cấu trúc đơn giản hơn vì mỗi tam giác có đúng 3 đỉnh, trong khi một đỉnh có thể được chia sẻ giữa các tam giác khác nhau.



TIN rất hữu ích trong việc biểu diễn dữ liệu mật độ biến đổi, tam giác có thể có kích thước lớn hơn ở nơi dữ liệu trơn tru cục bộ, và dày đặc hơn đễ biểu diễn nơi có sự thay đổi giá trị dữ liệu nhanh hơn. Nếu các điểm của TIN được lựa chọn cẩn thận để biểu diễn các chỗ nhô cao, lõm xuống và các đặc trưng quan trọng khác thì TIN có thể dẫn đến sự nén dữ liệu quan trọng: tuy nhiên nếu một TIN được tự động tạo từ một tập các điểm dữ liệu tùy ý thì khối lượng dữ liệu có thể tăng lên so với dữ liệu nguồn ban đầu hoặc thông tin quan trọng có thể bị mất vì vùng bao phủ TIN có hình dạng bất kỳ để bao phủ khu vực được quan tâm.



8-6.3  Cấu trúc tập dữ liệu



Dữ liệu độ bao phủ được sử dụng trong tiêu chuẩn này là dữ liệu tương đối đơn giản. Nó bao gồm một tập hợp các giá trị dữ liệu cùng với siêu dữ liệu mô tả ý nghĩa của các giá trị này. Các giá trị dữ liệu được sắp xếp theo một lược đồ không gian. Đối với hầu hết các kiểu dữ liệu bao phủ, lược đồ này theo dạng của một lược đồ bao phủ. Trừ tập hợp dữ liệu điểm.



Tập dữ liệu S100_IG_Collection gồm các độ bao phủ hoặc các tập điểm. Siêu dữ liệu được liên kết ở nhiều cấp độ. Siêu dữ liệu có thể được liên kết với tập dữ liệu một cách trọn vẹn, hoặc với độ bao phủ hoặc tập điểm. Siêu dữ liệu cũng có thể được liên kết với các phần từ dữ liệu cụ thể khi cần thiết. Siêu dữ liệu chi tiết hơn ở cấp độ thấp hơn ghi đè lên siêu dữ liệu chung đối với toàn bộ độ bao phủ hoặc bộ sưu tập. Siêu dữ liệu cũng có thể được liên kết với các vùng cụ thể của tập dữ liệu hoặc nhóm các yếu tố khác của tập dữ liệu.



Việc mô tả siêu dữ liệu có thể được tổ chức theo nhiều cách khác nhau. Trong tiêu chuẩn này siêu dữ liệu được tổ chức thành các mô-đun. Mô-đun siêu dữ liệu Discovery (Discovery Metadata Module) liên quan đến tập dữ liệu nói chung trong khi các siêu dữ liệu khác áp dụng cho S100_IG_Collection. Mô- đun siêu dữ liệu S100_Collection đề cập đến các mô-đun siêu dữ liệu S100_Discovery, S100_Structure, S100_Acquisition và S100_Quality như các thành phần con.



Dữ liệu các độ bao phủ hoặc dữ liệu tập điểm có thể được tổ chức thành các mảnh. Siêu dữ liệu cũng có thể được liên kết với một mảnh. Gấu trúc tổng thể của tập dữ liệu được minh họa trong hình 8-18.
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Hình 8-18-Cấu trúc tập dữ liệu



8-6.3.1  Lớp tập dữ liệu



Tập dữ liệu là bộ sưu tập dữ liệu có thể được nhận dạng và biểu diễn dưới định dạng trao đổi hoặc được lưu trữ trên phương tiện lưu trữ. Một tập dữ liệu có thể đại diện cho tất cả hoặc một phần của bộ sưu tập dữ liệu logic, đồng thời có thể bao gồm một hoặc nhiều ô dữ liệu. Nội dung của tập dữ liệu được xác định bởi đặc trưng kỹ thuật sản phẩm cho kiểu dữ liệu cụ thể đó và thường phù hợp với việc sử dụng dữ liệu đó. Một đặc trưng kỹ thuật sản phẩm cho một kiểu dữ liệu cụ thể cần phải có một sơ đồ biểu thị sự tổ chức của sản phẩm dữ liệu đó. Ví dụ, một mô hình lưới độ sâu đơn giản có thể chỉ có một lưới độ sâu bao phủ và một sơ đồ ô cho thấy mỗi tập dữ liệu chứa một ô. Các sản phẩm phức tạp hơn có thể bao gồm một số độ bao phủ và các sơ đồ ô phức tạp hơn như sơ đồ cây tứ giác dựa trên sơ đồ ô kích thước thay đổi trong đó một tập dữ liệu có thể có nhiều hơn trong 1 ô. Tập dữ liệu là một thực thể logic có thể được xác định bởi siêu dữ liệu Discovery liên quan, không phải là thực thể vật lý trao đổi.



8-6.3.2  Mô đun siêu dữ liệu S100_Discovery



Liên kết với tập dữ liệu là tập hợp các siêu dữ liệu Discovery mô tả tập dữ liệu đẻ nó có thể truy cập. Nó bao gồm siêu dữ liệu "cốt lõi" được định nghĩa trong ISO 19115-1.



8-6.3.3  S100_Transmittal



Sự chuyển giao là định dạng trao đổi đã mã hoá được dùng để mang toàn bộ, một phần hoặc một vài tập dữ liệu. Nó đại diện cho thực thể vật lý của trao đổi. Sự chuyển giao phụ thuộc vào định dạng mã hóa và phương tiện trao đổi. Sự chuyển giao trên phương tiện vật lý như đĩa DVD có thể mang một số tập dữ liệu, trong khi chuyển giao qua đường truyền viễn thông băng thông thấp có thể chỉ mang một phần nhỏ của tập dữ liệu. Bất kỳ siêu dữ liệu nào được chuyển giao là không thể thiếu sự chuyển giao và có thể được thay đổi bởi cơ chế trao đổi sang các siêu dữ liệu trao đổi khác theo yêu cầu cho việc định tuyến và phân phối của chuyển giao. Một cơ chế trao đổi chung là mang toàn bộ dữ liệu trên một phương tiện vật lý như CD-ROM. Siêu dữ liệu chuyển giao không được hiển thị bởi bất kỳ siêu dữ liệu chuyển nào nào không bao gồm thông tin trong mô đun siêu dữ liệu Discovery đều phụ thuộc vào cơ chế được sử dụng để trao đổi và có thể khác với một phương tiện trao đổi hoặc định dạng mã hóa sang dạng kia. Ví dụ về siêu dữ liệu chuyển giao sẽ là số lượng của byte dữ liệu trong một đơn vị trao đổi.



8-6.3.4  S100_IG_Collection



S100_IG_Collection đại diện cho một bộ sưu tập dữ liệu. Bộ sưu tập có thể bao gồm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trên một khu vực cụ thể hoặc nhiều bao phủ dữ liệu của cùng kiểu bao phủ, nhưng đại diện cho các bề mặt khác nhau. Ví dụ một bộ sưu tập dữ liệu có thể bao gồm một lưới bao phủ và một tập điểm trên cùng một khu vực, biểu diễn cho một bề mặt độ sâu và các điểm độ sâu.


8-6.3.5  Mô đun siêu dữ liệu S100_Collection



Được liên kết với S100_IG_Collection là tập hợp bộ sưu tập siêu dữ liệu mô tả sản phẩm dữ liệu được thể hiện trong bộ sưu tập dữ liệu. Nó chứa một số thành phần con, bao gồm: mô đun siêu dữ liệu Discovery, mô-đun siêu dữ liệu cấu trúc, mô đun siêu dữ liệu chuyển đổi và mô-đun siêu dữ liệu chất lượng. Siêu dữ liệu từ Mô đun siêu dữ liệu Discovery có thể được áp dụng cho bộ sưu tập dữ liệu để toàn bộ bộ sưu tập dữ liệu có thể được phát hiện. Các mô đun siêu dữ liệu khác là siêu dữ liệu mô tả được định nghĩa trong ISO 19115-1.



8-6.3.6  Mô đun siêu dữ liệu S100_Structure



Được liên kết với một kiểu dữ liệu là một tập hợp siêu dữ liệu cấu trúc mô tả cấu trúc của vùng bao phủ hoặc tập điểm.



8-6.3.7  Mô đun siêu dữ liệu S100_Acquisition



Được liên kết với một kiểu dữ liệu là tùy chọn một hoặc nhiều tập siêu dữ liệu thu thập mô tả nguồn gốc dữ liệu.



8-6.3.8  Mô đun siêu dữ liệu S100_Quality



Được liên kết với một kiểu dữ liệu là tùy chọn một hoặc nhiều tập siêu dữ liệu chất lượng mô tả mô tả chất lượng của dữ liệu.



8-6.3.9  Kiểu S100_IG_Data



Đây là một lớp trừu tượng được sử dụng để đại diện cho tất cả các loại dữ liệu bao phủ hoặc tập hợp điểm có thể xảy ra trong S100_IG_Collection.



8-6.3.10  Các thành phần



Các thành phần tên vai trò này xác định tập hợp các kiểu dữ liệu có trong một bộ sưu tập.



8-6.3.11  Lược đồ S100_Tiling



Lớp này dùng để mô tả sơ đồ ô được sử dụng với S100_Collection. Siêu dữ liệu xác định một trường hợp cụ thể của một ô được chứa trong mô-đun cấu trúc.



8-7  Sơ đồ bố trí ô (Tiling scheme)



Bố trí ô là một phương pháp để giảm khối lượng dữ liệu trong một tập dữ liệu tới mức có thể quản lý. Khoản 7.2.2.2 minh họa việc sử dụng ô. Trong tập dữ liệu phải có thông tin mô tả sơ đồ bố trí ô và trường hợp ô hoặc các ô được mang trong tập dữ liệu cụ thể đó. Lớp S100_TilingScheme mang thông tin về sơ đầ bố trí ô một cách tổng thể. Có thể chỉ có một sơ đồ bố trí ô được xác định cho một tập dữ liệu cụ thể. Trong kho dữ liệu (cơ sở dữ liệu), có thể có một số sơ đồ bố trí ô chồng phủ nhau được xác định, nơi mà bất kỳ sơ đồ bố trí ô nào cũng có thể được sử dụng làm cơ sở trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu.



Một sơ đồ bố trí ô tự nó là một phạm vi bao phủ rời rạc. Thông thường là một lưới hình chữ nhật đơn giản với các ô có mật độ bằng nhau. Một lưới bao phủ như vậy có thẻ được định nghĩa bằng các ô có mật độ thay đổi. Một sơ đồ bố trí ô phức tạp hơn cũng có thể được định nghĩa như vùng bao phủ đa giác rời rạc. Ví dụ một bộ sưu tập dữ liệu bao gồm độ cao dọc theo các ranh giới hành chính. Các kiểu sơ đồ bố trí này được minh họa trong Hình 8-19. Các sơ đồ bố trí khác cũng có thể áp dụng. Trong thực tế, bất kỳ kiểu bao phủ riêng lẻ nào cũng có thể được sử dụng để thiết lập một sơ đồ bố trí ô.



[image: image90.png]Singda Vidatla Dsosty Vadatio Tio Ses Polygona s
Simplo G









Hình 8-19 - Các kiểu sơ đồ bố trí ô



Bất kỳ sơ đồ bố trí ô nào được sử dụng phải mô tả đầy đủ như một phần của đặc trưng kỹ thuật sản phẩm cho một sản phẩm dữ liệu cụ thể. Bao gồm kích thước, vị trí và mật độ dữ liệu của ô cũng như cơ chế nhận dạng ô (tilelD).


8-7.1  Lược đồ không gian



Mỗi S100_IGDataTypes có một lược đồ không gian cụ thể mô tả cấu trúc của kiểu dữ liệu đó. Bổn kiểu dữ liệu được xác định trong thành phần ảnh, lưới và độ bao phủ của tiêu chuẩn này là:



1) S100_Point Set;



2) S100_Point Coverage;



3) S100_TIN_Coverage; và



4) S100_Grid Coverage.



8-7.1.1  Mô hình không gian S100_Point Set



Một S100_Point là một điểm đơn được tham chiếu đến một hệ thống tham chiếu tọa độ 3- D. Giá trị của nó được mang như một giá trị tọa độ hơn là một thuộc tính. Những điểm này được tạo ra bởi một số loại cảm biến. Một S100_Point Set không phải là một phạm vi bao phủ. Mỗi điểm trong một tập điểm chỉ có một giá trị. Một Point Set có thể được dùng để tạo phạm vi bao phủ điểm. Lớp S100_PointSet được minh họa trong Hình 8-20.
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Hình 8-20 - S100_Point



Thuộc tính domainExtent mô tả phạm vi không gian miền của tập điểm.



Thuộc tính metadata cung cấp liên kết đến siêu dữ liệu để mô tả tập điểm, về mặt logic, liên kết là bất kỳ URI nào, nhưng nó có thể được thực hiện như một kiểu dữ liệu CharacterString xác định các tập tin tin siêu dữ liệu có liên quan.



Các thuộc tính surfaceType xác định loại bề mặt được mô tả bởi điểm, ví dụ, dữ liệu độ sâu được đo bằng thiết bị sonar.



Thuộc tính geometry chứa một thể hiện của GM_Point.



8-7.1.2  Mô hình không gian S100_PointCoverage



S100_Point Coverage là một kiểu của CV_DiscretePointCoverage trong ISO 19123. Các giá trị thuộc tính trong bản ghi giá trị cho mỗi CV_GeometryValuePair đại diện cho các giá trị của vùng bao phủ, chẳng hạn như các giá trị độ sâu.



Lớp S100_Point Coverage (Hình 8-21) biểu thị một tập hợp các giá trị, chẳng hạn như các giá trị độ sâu, được gán cho một tập các điểm X, Y tùy ý. Mỗi điểm được xác định bởi cặp tọa độ phẳng (X, Y) và được gán một hoặc nhiều giá trị như các giá trị thuộc tính. Các giá trị này được tổ chức trong một bản ghi cho mỗi điểm.
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Hình 8-21 - S100_PointCoverage



Thuộc tính domainExtent mô tả phạm vi không gian miền của phạm vi bao phủ.



Thuộc tính rangeType mô tả phạm vi bao phủ. Nó sử dụng loại kiểu dữ liệu RecordType được chỉ định trong ISO/TS 19103. Một trường hợp của RecordType là một danh sách tên: mỗi cặp kiểu dữ liệu mô tả



kiểu thuộc tính chứa trong phạm vi bao phủ.


Thuộc tính metadata cung cấp liên kết đến siêu dữ liệu mô tả phạm vi bao phủ. về mặt logic, bất kỳ liên kết URI nào, nhưng nó có thể được thực hiện như một kiểu dữ liệu CharacterString xác định các tập tin tin siêu dữ liệu có liên quan.



Thuộc tính commonPoinRule mô tả quy trình được sử dụng để đánh giá mức độ bao phủ ở vị trí trên ranh giới hoặc trong khu vực chồng lấn giữa các đối tượng hình học trong phạm vi bao phủ. Nó lấy một giá trị từ danh sách mã CV_CommonPoinRule được chỉ định trong ISO 19123. Quy tắc sẽ được áp dụng cho tập hợp các giá trị là các kết quả từ việc đánh giá độ bao phủ đối với mỗi đối tượng hình học có chung ranh giới. Giá trị thích hợp của CV_CommonPoinRule bao gồm 'trung bình', 'cao' và 'thấp'. Ví dụ, dữ liệu được sử dụng cho các mục đích thành lập bình đồ độ sâu có thể sử dụng giá trị "cao" để đảm bảo rằng các chướng ngại vật như đá hoặc bãi cạn được quan tâm đặc biệt.



Thuộc tính geometry chứa một trường hợp của GM_Point.


Thuộc tính value chứa một bản ghi phù hợp với RecordType được chỉ định bởi thuộc tính rangeType.


8-7.1.3  Mô hình không gian bap phù S100_TIN



Độ bao phủ TIN là một kiểu của CV_ContinousQuadrilateralGridCoverage được mô tả trong ISO 19123. Các giá trị thuộc tính trong bản ghi giá trị cho mỗi CV_GeometryValuePair đại diện cho các giá trị mỗi góc đỉnh tam giác. Bất kỳ thuộc tính bổ sung nào liên quan đến tam giác TIN có thể được mô tả như các thuộc tính của CV_ValueTriangle.



Một TIN bao phủ một khu vực với một tập hợp duy nhất các tam giác không chồng chéo, ở đó mỗi tam giác được hình thành bởi ba điểm. Ý nghĩa hình học của TIN được mô tả trong ISO 19107 và độ bao phủ TIN được mô tả trong ISO 19123. Các bao phủ TIN đặc biệt hữu ích cho việc thể hiện độ cao hoặc độ sâu trong một số ứng dụng. Dễ dàng hơn để tính toán sự giao nhau với một bề mặt bao phủ khi nó được biểu diễn như một TIN. Lớp S100 TINCoveraqe được minh hoa trona Hình 8-22.
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Hình 8-22 - Độ bao phủ S100_TIN



Thuộc tính geometry mô tả mạng lưới các tam giác làm cơ sở của TIN. Các tam giác nằm trên một đa diện 2 chiều với tọa độ X, Y của các điểm tại các đỉnh của tam giác tượng trưng cho vị trí trên đa diện và thuộc tính.



Thuộc tính interpolationType chỉ định phương pháp nội suy nên sử dụng để đánh giá S100_TINCoverage ở đó giá trị lấy từ bảng mã CV_InterpolationMethod với giá trị "barycentric". Vị trí barycentric S trong một tam giác bao gồm CV_PointValuePairs (P1, V1), (P2, V2), và (P3, V3) là (i, j, k), trong đó S = iP1 + jP2 + kP3 và giá trị thuộc tính được nội suy tại S là V = iV1 + jV2 + kV3 


Thuộc tính domainExtent mô tả phạm vi không gian của miền bao phủ.



Thuộc tính rangeType mô tả phạm vi bao phủ. Nó sử dụng kiểu dữ liệu RecordType được chỉ định trong ISO/TS 19103. Một trường hợp của RecordType là một danh sách tên: mỗi cặp kiểu dữ liệu mô tả kiểu thuộc tính chứa trong phạm vi bao phủ.



Thuộc tính metadata cung cấp liên kết đến siêu dữ liệu mô tả phạm vi bao phủ. về mặt logic, bất kỳ liên kết URI nào, nhưng nó có thể được thực hiện như một kiểu dữ liệu Characterstring xác định các tập tin tin siêu dữ liệu có liên quan.



Thuộc tính commonPoinRule mô tả quy trình được sử dụng để đánh giá mức độ bao phủ ở vị trí trên ranh giới hoặc trong khu vực chồng lấn giữa các đối tượng hình học trong phạm vi bao phủ. Nó lấy một giá trị từ danh sách mã CV_CommonPoinRule được chỉ định trong ISO 19123. Quy tắc sẽ được áp dụng cho tập hợp các giá trị là các kết quả từ việc đánh giá độ bao phủ đối với mỗi đối tượng hình học có chung ranh giới. Giá trị thích hợp của CV_CommonPoinRule bao gồm 'trung bình’, 'cao' và 'thấp'. Ví dụ, dữ liệu được sử dụng cho các mục đích thành lập bình đồ độ sâu có thể sử dụng giá trị "cao" để đảm bảo rằng các chướng ngại vật như đá hoặc bãi cạn được quan tâm đặc biệt. Việc sử dụng CommonPointRule xảy ra khi một tập hợp các đối tượng hình học có liên quan, chẳng hạn như các tam giác trong TIN



Thuộc tính geometry chứa một trường hợp của GM_Tin. Đối với mỗi S100_Triangle thuộc tính hình học chứa GM_Triangle.



Ba đỉnh xác định một tam giác. Thuộc tính geometry cho một S100_VertexPoint là một trường hợp của GM_Point. Giá trị thuộc tính chứa một bản ghi giới hạn cho một mục nhập định nghĩa giá trị vùng bao phủ ở đỉnh (ví dụ: độ sâu đối với điểm đỉnh trong TIN).



8-7.1.4  Mô hình không gian bao phủ S100_Grid



Lớp bao phủ S100_Grid (Hình 8-23) biểu thị một tập các giá trị được gán cho các điểm trong lưới 2D. Một số sự tổ chức của lưới có sẵn trong ISO 19123 với các trình tự hàng khác nhau và các kích thước ô lưới cố định hoặc biến đổi. Tiêu chuẩn này sử dụng hai kiểu tổ chức lưới, lưới tứ giác đơn với kích thước ô lưới bằng nhau tổ chức bởi quy tắc tuyến tính và lưới tứ giác biến đổi tổ chức theo quy tắc trình tự Morton. Lưới có kích thước ô thay đổi này được hiểu như cấu trúc "cây tứ giác” ("Quad Tree") đối với lưới hai chiều.
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Hình 8-23 - Độ bao phủ S100_Grid



Thuộc tính interpolationType mô tả phương pháp nội suy nên sử dụng để đánh giá S100_GridCoverage. Các phương pháp nội suy có sẵn là:



• Phép nội suy Bilinear17;



• Phép nội suy Bicubic18;



• Nearest-neighbour19; và



• Phép nội suy Biquadratic20.


Các phương pháp trên được định nghĩa trong ISO 19123.



Lớp S100_Grid là một sự cụ thể hóa của CV_RectifiedGrid và CV_GridValuesMatrix từ ISO 19123. Các thuộc tính kế thừa từ các lớp trong ISO 19123. Thuộc tính dimension chỉ định kích thước của lưới S100. Thuộc tính axisName chỉ định tên các trục của lưới. Thuộc tính Origin chỉ định tọa độ gốc lưới đối với một hệ tọa độ bên ngoài.



Kiểu dữ liệu DirectPosition được xác định trong ISO 19107, có một sự liên kết thông qua vai trò coordinateReferenceSyetem tới lớp SC_CRS được chỉ định trong ISO 19111 chỉ rõ một hệ tọa độ tham chiếu bên ngoài.



Thuộc tính offsetVectors chỉ định khoảng cách giữa các điểm lưới và định hướng trục lưới đối với hệ tọa độ tham chiếu bên ngoài được xác định thông qua thuộc tính Origin. Nó sử dụng kiểu dữ liệu Vector được chỉ định trong ISO/TS 19103.



Đối với lưới đơn giản với kích thước ô lưới bằng nhau, độ bù (offset) vector sẽ thiết lập kích thước ô. Đối với các lưới kích thước ô thay đổi (Quad Tree grids), độ bù vector sẽ thiết lập kích thước ô nhỏ nhất. Kích thước ô thực tế được bao gồm như một thuộc tính trong bản ghi dữ liệu mô tả mức độ tập hợp của cấu trúc cây tứ giác.



Thuộc tính extent xác định diện tích của lưới mà dữ liệu được cung cấp. Nó sử dụng kiểu CV_GridEnvelope được chỉ định trong ISO 19123 để cung cấp cả CV_GridCoordinates của góc có giá trị tọa độ thấp nhất trong khu vực và CV_GridCoordinates của góc có có giá trị tọa độ cao nhất trong khu vực. CV_GridCoordinate được xác định trong ISO 19123.



Thuộc tính extent xác định hiệu quả một đường bao chữ nhật mô tả nơi dữ liệu được cung cấp. Đối với các lưới đơn giản có kích thước ô lưới bằng nhau, nếu dữ liệu không có sẵn cho toàn bộ khu vực trong hình chữ nhật này, các giá trị null sẽ được sử dụng để biểu diễn các vùng không có dữ liệu. Đối với các lưới kích thước ô lưới thay đổi (Quad Tree grids) một đặc trưng của trình tự Morton là các khu vực không phải là chữ nhật có thể được biểu thị. Trong trường hợp này, thuộc tính extent là một đường bao chữ nhật bao quanh khu vực lưới mà ở đó dữ liệu được cung cấp.



Thuộc tính sequencingRule chỉ định phương pháp gán giá trị từ chuỗi các giá trị cho các tọa độ lưới. Nó sử dụng kiểu dữ liệu CV_SequenceRule được chỉ định trong ISO 19123. Chỉ các giá trị" linear" (đối với lưới có kích thước ô không đổi) và "Morton" (đối với lưới cấu trúc Quad Tree) sẽ được sử dụng cho dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn này.



Quy tắc trình tự đối với lưới có kích thước ô không đổi rất đơn giản. Khi tất cả các ô có cùng kích thước, chỉ số ô có thể được lấy từ vị trí của bản ghi trong chuỗi các bản ghi. Đối với lưới có kích thước ô biến đổi trình tự chuỗi phức tạp hơn. Chỉ số ô cần phải được thực hiện với từng giá trị bản ghi liên quan hoặc nó cỏ thể được tính dựa trên mỗi kích thước ô.



Thuộc tính startSequence xác định giá trị của CV_GridCoordinate để chì định tọa độ của điểm lưới mà ở đó điểm đầu tiên trong chuỗi giá trị được gán. Việc chọn một điểm hợp lệ cho chuỗi bắt đầu được xác định bởi quy tắc trình tự.



Các lớp values sẽ là một trình tự các bản ghi chứa một hoặc nhiều giá trị được gán cho một điểm lưới đơn giản. Bản ghi phải tuân theo kiểu RecordType được chỉ định bởi thuộc tính rangeType của GridCoverage mà lưới được liên kết. Đối với các lưới đơn có kích thước ô bằng nhau, các giá trị thuộc tính có thể chỉ là các giá trị dữ liệu, nhưng đối với kích thước ô của Quad Tree thì loại bản ghi sẽ bao gồm số chỉ mục và kích thước ô (mức tổng hợp) cho ô đó.



Đối với lưới đơn giản có kích thước ô bằng nhau, các giá trị thuộc tính có thể chỉ là giá trị dữ liệu, nhưng đối với lưới có cấu trúc cây tứ giác (Quad Tree) có kích thước ô biến đổi, kiểu bản ghi sẽ bao gồm số chỉ số và kích thước ô (mức độ tập hợp) đối với các ô.



Đối với các lưới đơn giản có kích thước ô bằng nhau thuộc tính sequenceRule của S100_Grid bằng "linear" và độ bù vector thiết lập kích thước ô. Thuộc tính extent chỉ định diện tích của lưới mà dữ liệu được cung cấp. Đối với các lưới có kích thước ô thay đổi (Quad Tree grids) thuộc tính sequenceRule bằng Morton và độ bù vector thiết lập kích thước ô nhỏ nhất. Kích thước ô thực tế được bao gồm như một thuộc tính trong bản ghi dữ liệu mô tả mức độ tập hợp của cấu trúc cây tứ giác. Phạm vi thuộc tính chỉ định một đường bao chữ nhật bao quanh khu vực dữ liệu được cung cấp. Những ô nào chứa trong tập dữ liệu được xác định theo trình tự Morton của chuỗi các ô.


8-7.2  Các lưới hiệu chỉnh hoặc lưới tham chiếu hình học



Mô hình được đưa ra dưới đây trong Hình 8-24, cho thấy lưới có thể có hai loại: loại hiệu chỉnh (Rectified) hoặc loại tham chiếu hình học (Georeferencable) và ma trận giá trị lưới là một kiểu con của đối tượng lưới chung. Ma trận giá trị lưới có thể có một số quy tắc trình tự khác nhau. Chúng được đưa ra trong một danh sách mã của kiểu trình tự. Chỉ có trình tự tuyến tính (linear) và trình tự Morton được sử dụng trong tài liệu này.
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Hình 8-24 - Các lưới hiệu chỉnh hoặc lưới tham chiếu hình học



Thuộc tính dimension chỉ định kích thước của S100_Grid.



Thuộc tính axisName chỉ định tên của các trục lưới.



Thuộc tính extent xác định diện tích của lưới mà dữ liệu được cung cấp. Nó sử dụng kiểu CV_GridEnvelope được chỉ định trong ISO 19123 để cung cấp cả CV_GridCoordinates của góc có giá trị tọa độ thấp nhất trong khu vực và CV_GridCoordinates của góc có có giá trị tọa độ cao nhất trong khu vực. CV_GridCoordinate được xác định trong ISO 19123.



Thuộc tính extent xác định hiệu quả một đường bao chữ nhật mô tả nơi dữ liệu được cung cấp.



Các giá trị thuộc tính của lớp CV_GridValuesMatrix định nghĩa một chuỗi các bản ghi. Chúng được mô tả bằng cách sử dụng lớp S100_GridValues.



Thuộc tính sequencingRule xác định phương pháp gán các giá trị từ chuỗi giá trị đến các tọa độ lưới. Thuộc tính startSequence xác định giá trị của CV_GridCoordinate để xác định tọa độ của điểm lưới mà ở đó điểm đầu tiên trong chuỗi giá trị được gán.



Lưới điều chỉnh có liên quan đến hệ tọa độ tham chiếu thông qua thuộc tính Direct Position.



Lưới tham chiếu hình học có thể liên quan đến hệ tọa độ tham chiếu thông qua phép toán chuyển đổi (Transform).



8-8  Tham chiếu không gian dữ liệu



Việc tham chiếu không gian cho dữ liệu lưới, dữ liệu tập hợp điểm và dữ liệu TIN được xử lý khác nhau. Dữ liệu tập hợp điểm chứa vị trí tọa độ trực tiếp cho mỗi điểm trong tập điểm. Dữ liệu TIN chứa một điểm tại mỗi đỉnh của tam giác TIN. Tham chiếu không gian của các vị trí trực tiếp được mô tả trong ISO 19111 - Tham chiếu không gian bằng tọa độ, và là tương tự cho tập điểm, và dữ liệu TÍN như đối với dữ liệu vector khác. Dữ liệu lưới tham chiếu lưới như một sự nguyên vẹn.



8-8.1  Tham chiếu không gian dữ liệu lưới



Hai thuộc tính không gian của dữ liệu lưới mô tả phạm vi không gian được phân thành các đơn vị nhỏ và không gian tham chiếu đến trái đất. Tiêu chuẩn ISO 19123 chỉ ra rằng một lưới có thể được định nghĩa trong mục của một hệ tọa độ tham chiếu. Điều này đòi hỏi thông tin bổ sung về vị trí của gốc của lưới trong hệ tọa độ tham chiếu, hướng của các trục lưới, và khoảng cách giữa các đường lưới. Lưới được xác định theo cách như vậy được gọi là lưới hiệu chỉnh. Nếu hệ tọa độ tham chiếu liên quan đến Trái đất bằng một dữ liệu luận cứ, thì lưới là một lưới hiệu chình hình học. Quan trọng nhất là việc chuyển đổi các tọa độ lưới tới các tọa độ của hệ tọa độ tham chiếu bên ngoài là phép chuyển đổi Affine21. Lớp SC_CRS được chỉ định trong ISO 19111. Một lưới có thể tham chiếu là một lưới có thể được chuyển đổi thành lưới đã được hiệu chỉnh bằng phép biến đổi tọa độ.


8-8.1.1  Hiệu chỉnh hình học (Georectified)



Dữ liệu lưới hiệu chỉnh hình học là dữ liệu lưới đồng khoảng cách. Bất kỳ ô nào trong dữ liệu lưới hiệu chỉnh hình học có thể được định vị duy nhất dựa vào khoảng cách ô, gốc lưới và sự định hướng. Trong hầu hết các dữ liệu lưới hiệu chỉnh hình học, kích thước ô là hằng số trên toàn bộ phạm vi bao phủ và cũng tương đương với khoảng cách ô. (Lưu ý rằng, dữ liệu lưới đồng khoảng cách có thể được phân cách đều nhau về tọa độ hình ảnh, chứ không thể định vị địa lý.). Đối với dữ liệu lưới hiệu chỉnh hình học, thông tin hoàn toàn đơn giản như các giá trị tọa độ bản đồ của bất kỳ hai ô nào không cùng hàng và cột có thể định vị địa lý tất cả các ô trong phạm vi bao phủ đến hệ tọa độ bản đồ, từ khoảng cách ô, gốc lưới và hướng có thể nhận được từ tọa độ của hai ô.



Cần chỉ ra rằng khoảng cách ô (tức là kích thước ô) theo định nghĩa trên là khoảng cách đo được tại hệ tọa độ chiếu bản đồ. Đồng khoảng cách trong hệ tọa độ bản đồ có thể không nhất thiết cho thấy khoảng cách bằng nhau trên bề mặt trái đất, tùy thuộc vào phép chiếu bản đồ được chọn. Ví dụ: kích thước ô 0.1 độ kinh trong hệ thống toạ độ địa lý (lat/long) tương ứng với các khoảng cách bề mặt khác nhau tính bằng kilômét ở những vĩ độ khác nhau.



Thuật ngữ "đồng khoảng cách - uniform spacing" có nghĩa là khoảng cách bằng nhau trong một số hệ tọa độ nhất định. "Khoáng cách thông thường - Regular spacing" có nghĩa là có một số hàm coi tương đương vị trí tới khoảng cách ô.
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Hình 8-25 - Khoảng cách không đồng nhất của các ô lưới


8-8.1.2  Không hiệu chỉnh hình học (Ungeorectified)



Dữ liệu lưới không hiệu chỉnh hình học là dữ liệu lưới trong không gian địa lý có các ô không đều nhau trong bất kỳ hệ tọa độ địa lý/chiếu bản đồ nào. Do đó, vị trí của một ô trong dữ liệu lưới không hiệu chỉnh hình học không thể được xác định dựa trên vị trí của một ô khác.



Dữ liệu lưới không hiệu chỉnh hình học thể phân loại thành các lớp con georeferenced và georeferencable, tùy thuộc vào việc thông tin được cung cấp với tập dữ liệu có cho phép xác định vị trí địa lý của ô không.



8-8.1.3  Tham chiếu hình học



Dữ liệu lưới tham chiếu hình học là dữ liệu lưới với vị trí ô có thể được xác định duy nhất thông qua một số thuật toán định vị địa lý nhất định, chẳng hạn như làm biến dạng, sử dụng thông tin được cung cấp với dữ liệu. Hầu hết các dữ liệu viễn thám và thủy đạc thô đều ở dạng có thể tham chiếu hình học.
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Hlnh 8-26 - Dữ liệu hiệu chỉnh hình học



8-8.1.4  Tham chiếu hình học



Dữ liệu lưới tham chiếu hình học là dữ liệu lưới không hiệu chỉnh hình học, ở đó không chứa bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để xác định giá trị tọa độ địa lý của một ô, ví dụ, một ảnh hàng không kỹ thuật số mà không bao gồm một thông tin địa lý nào. (Một ảnh chụp hàng không có thể được tham chiếu hình học thông qua một tập hợp các điểm khống chế trên mặt đất).



Sự khác biệt giữa dữ liệu hiệu chỉnh hình học và dữ liệu tham chiếu hình học là khoảng cách giữa các ô là hằng số trong dữ liệu hiệu chỉnh hình học trong khi nó có thể thay đổi trong dữ liệu tham chiếu hình học. Trong dữ liệu hiệu chỉnh hình học, vị trí của bất kỳ ô nào dựa trên dữ liệu khoảng cách giữa các ô, hướng lưới và tọa độ của bất kỳ một ô nào. Trong dữ liệu tham chiếu hình học, không có mối liên hệ được xác định trước giữa vị trí của một ô và vị trí của một ô khác, vị trí của mỗi ô có thể tính toán một cách độc lập. Dữ liệu lưới hiệu chỉnh hình học thường được lấy từ dữ liệu tham chiếu hình học thông qua phép tham chiếu hình học (còn gọi là hiệu chỉnh hình học). Quá trình hiệu chỉnh hình học gồm hai bước. Bước đầu tiên là tính toán tọa độ lưới (ví dụ: hàng và cột) của các ô được định vị ở tọa độ x, y của bản đồ. Bước này được gọi là ánh xạ tọa độ. Bước thứ hai là gán ô với một giá trị thuộc tính dựa trên các giá trị thuộc tính tại các tọa độ lưới tương ứng và lân cận. Bước này được gọi là lấy mẫu lại. Thông tin tham chiếu không gian cho dữ liệu hình ảnh được thực hiện dưới dạng siêu dữ liệu.



8-8.2  Dữ liệu tập điểm và tham chiếu không gian đỉnh tam giác TIN



Các tập điểm và tam giác TIN được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 19107 - Lược đồ không gian, được mô tả như là một phần của tiêu chuẩn này. Mỗi điểm trong một tập điểm được bố trí bởi một vị trí trực tiếp. Hệ thống tham chiếu không gian liên hệ đến các vị trí trực tiếp trong tập hợp được tham chiếu bởi lược đồ không gian, thông qua cùng một đối tượng SC_CRS.



8-8.3  Siêu dữ liệu hình ảnh và lưới



Cấu trúc chung cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới được đưa ra trong hình 8-3 cho thấy siêu dữ liệu là một trong những thành phần chính của dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Tập dữ liệu lưới bao gồm các dữ liệu thuộc tính chứa trong ma trận giá trị lưới và siêu dữ liệu có liên quan. Tất cả mọi thứ trừ các thuộc tính ô lưới thực tế là siêu dữ liệu. Một số siêu dữ liệu là cấu trúc, chẳng hạn như siêu dữ liệu cần thiết để xác định cấu trúc hình học hoặc không gian tham chiếu, trong khi các siêu dữ liệu khác mô tả ý nghĩa của tập dữ liệu. Một số siêu dữ liệu cấu trúc sẽ được mang theo dưới dạng các thuộc tính của đối tượng ma trận giá lưới. Hình 8-27 là mô hình biểu thị mối quan hệ với siêu dữ liệu cho tất cả các dữ liệu bao phủ.
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Hình 8-27 - Mối quan hệ với siêu dữ liệu



Siêu dữ liệu cho tất cả các kiểu dữ liệu địa lý được bao hàm trong siêu dữ liệu tiêu chuẩn ISO 19115-1 Siêu dữ liệu. Tiêu chuẩn này chứa siêu dữ liệu nhận dạng bắt buộc mô tả tập dữ liệu. Đây được gọi là siêu dữ liệu Danh mục (Catalog) hoặc Khám phá (Discovery). Nó cũng bao gồm một số siêu dữ liệu mô tả nội dung của tập dữ liệu. Điều này đặc biệt đúng ở cấp độ đặc trưng. Nhiều siêu dữ liệu tương ứng với dữ liệu hình học dựa trên véctơ không áp dụng dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Như một phần mới của ISO 19115 Siêu dữ liệu mở rộng cho Hình ảnh và lưới đang được phát triển. Các yếu tố siêu dữ liệu trong ISO 19115-1 được sử dụng ở nơi có thể đáp ứng các yêu cầu cho dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu bao phủ. Một số yếu tố siêu dữ liệu hình ảnh cơ bản đã được định nghĩa sẵn trong 19115-1. Các yếu tố siêu dữ liệu khác liên quan chủ yếu đến thu thập và xử lý được đề cập trong ISO 19115-2 Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Các mở rộng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới, số lượng tối thiểu của siêu dữ liệu được yêu cầu để mô tả một tập dữ liệu bao phủ được đề cập trong 19115-1. Các chi tiết của các mô hình cảm biến (sensor) và các mô hình dữ liệu liên quan của chúng và siêu dữ liệu được cung cấp trong ISO 19130 Thông tin địa lý - Bộ cảm biến và các mô hình dữ liệu cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Siêu dữ liệu cho tiêu chuẩn này được đưa ra trong Phần 4. Siêu dữ liệu cụ thể cho Dữ liệu hình ảnh và lưới được trình bày trong Phụ lục 8-D.


8-8.4  Chất lượng



Khái niệm chung về xử lý chất lượng trong chuỗi các tiêu chuẩn ISO 19100 được định nghĩa trong ISO 19113 "Các nguyên tắc về chất lượng". Các quy trình đánh giá chất lượng được định nghĩa trong ISO 19114 "Quy trình đánh giá chất lượng". ISO 19138: 2006 "Các biện pháp về chất lượng dữ liệu" cung cấp một tập hợp các biện pháp.



ISO 19129 tiêu chuẩn hoá các khía cạnh chất lượng cụ thể cho dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu bao phủ. Việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn này dựa trên mô hình. Các biện pháp chất lượng là các thuộc tính hoặc ràng buộc các lớp của mô hình. Phụ lục 8-C hiển thị các lớp mức cao nhất được đề xuất của mô hình chất lượng.



8-9  Sự miêu tả dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



Cơ chế mô tả ngoài phạm vi phần này của tiêu chuẩn này. Nó được mô tả trong phần Mô tả của tiêu chuẩn này tại Phần 9. Cơ chế cơ bản cho mô tả dựa trên quy tắc trung tâm đặc trưng được đưa ra trong ISO 19117 "Miêu tả". Tuy nhiên, thông tin nhất định có thể được mang theo với tập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới để hỗ trợ các cơ chế mô tả bên ngoài.



8-10  Sự mã hóa dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



Các chi tiết mã hoá nằm ngoài phạm vi của tài liệu này, trừ việc nhận dạng các tiêu chuẩn mã hoá ảnh/hình ảnh và các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu liên quan. Đó là mối quan hệ đến ISO/IEC JTC1/SC24 (đồ hoạ máy tính và xử lý hình ảnh) liên quan đến các tiêu chuẩn: ISO 12087-5 Tiêu chuẩn Trao đổi Hình ảnh Cơ bản BIIF; ISO 15948 Đồ họa Mạng Di động (PNG); ISO / IEC JTC1 / SC29 (Biểu diễn mã hoá của thông tin hình ảnh, âm thanh và đa phương tiện); ISO 15444 JPEG 2000 các tiêu chuẩn cho "ảnh/hình ảnh" và ISO 19118 (Thông tin địa lý - Các dịch vụ). Tham chiếu đến các tiêu chuẩn khác hiện có cho việc mã hoá dữ liệu ảnh/lưới như CEOS, HDF-EOS, GeoTIFF và các thông số kỹ thuật khác được yêu cầu để đảm bảo khả năng tương thích trở lại.



8-11  Lược đồ không gian cho các tập điểm



Lược đồ không gian cho các tập điểm đối với bốn kiểu dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới được mô tả trong phần này của tiêu chuẩn này. Lược đồ ứng dụng cho các tập điểm được mô tả trong phần lược đồ không gian Phần 7, mục 7.5.2.19 của tiêu chuẩn này.



8-11.1  Dữ liệu lưới



Lược đồ ứng dụng này định nghĩa độ bao phủ lưới tứ giác với siêu dữ liệu liên quan. Siêu dữ liệu được tham chiếu tổng quát trong tiêu chuẩn ISO 19115-1 và 19115-2. Một sự lựa chọn cụ thể của siêu dữ liệu không được thực hiện trong lược đồ này. Lược đồ này có thể phục vụ cho cả dữ liệu "ma trận - matric" và dữ liệu “quét - raster" [xem Phụ lục 8-D] phụ thuộc vào siêu dữ liệu được chọn.



Dữ liệu lưới bao gồm một đặc trưng duy nhất - "hình ảnh" hoặc "ma trận" cùng với siêu dữ liệu liên quan lấy từ MD_Metadata (hoặc MI_Metadata). CV_Coverage phục vụ như là thuộc tính không gian của tập dữ liệu lưới. Nó xác định một khu vực được "bao phủ" bởi hàm bao phủ. Đối với vùng bao phủ liên tục được định nghĩa trong lược đồ ứng dụng này, hàm bao phủ sẽ trả về một giá trị cho mỗi điểm trong vùng bao phủ dựa trên một hàm nội suy. Ma trận giá trị lưới là một tập các giá trị điều khiển hàm nội suy. Trường hợp này, ma trận giá trị là một lưới theo trình tự hàng bằng quy tắc trình tự hàng (x, y) quét tuyến tính. Tham chiếu không gian được xác định bởi hệ tọa độ tham chiếu. Lược đồ ứng dụng mẫu này hỗ trợ phần lớn cho các ứng dụng dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới.
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Hình 8-28 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho phạm vi bao phủ lưới tứ giác


8-11.2  Ảnh quét



Lược đồ ứng dụng này định nghĩa vùng lưới bao phủ với siêu dữ liệu liên quan dùng để hỗ trợ hải đồ giấy đã quét phù hợp với tiêu chuẩn S-61. Mô hình tương tự như hình 8-28, ngoại trừ siêu dữ liệu được định nghĩa chính xác hơn.



Bảng dưới đây gán siêu dữ liệu được xác định trong S-61 cho các lớp siêu dữ liệu trong ISO 19115-1 và ISO 19115-2.



Bảng 8-2 - Siêu dữ liệu S-61 trong các mục của ISO 19115-1 và ISO 19115-2



			S-61


			Lớp ISO 19115-1 /2





			Cơ quan sản xuất / Producing Agency


			MD_Metadata - contact - Cl_ResponsibleParty (bao gồm tên tổ chức, thông tin liên lạc và vai trò của cơ quan sản xuất)





			


			MD_Metadata - identificationlnfo - MD_Identification - purpose - "Raster Nautical Chart





			


			MD_Constraints_useLimitation





			


			MD_Constraints_MD_LegalConstraints





			Số RNC / RNC number


			MD_Identification - citation - CI_Citation - identifier





			Số nhận dạng hải đồ / Chart identifer


			LI_Lineage - LI_Source - sourceCitation - CI_Citation - edition





			Ngày xuất bản RNC / RNC edition date


			MD_Metadata - dateStamp - Date





			Ngày xuất bản hải đồ / Chart edition date


			LI_Lineage - LI_Source - sourceCitation - CI_Citation - ấn bản





			Cập nhật lần cuối hoặc thông báo cho người sử dụng / Last update or Notice to Mariner applied


			LI_Lineage - LI_Source - SourceStep - LI_ProcessStep_dateTime





			


			MD_Dataldentification - topicCategory - T opicCategoryCode





			


			MD_Dataldentification - SpatialRepresentationType - SpatialRepresentationTypeCode - "2" (grid)





			Tỷ lệ hải đồ / Chart scale


			MD_ReferenceSystem





			Hướng Bắc / Orientation of North


			MD_ReferenceSystem





			Phép chiếu và các tham số / Projection and projection parameters


			MD_ReferenceSystem





			Chuẩn dữ liệu mặt bằng / Horizontal datum


			MD_ReferenceSystem





			Chuyển dịch chuẩn dữ liệu mặt bằng / Horizontal datum shift


			MD_ReferenceSystem





			Chuẩn dữ liệu độ cao / Vertical datum


			MD_ReferenceSystem





			Đơn vị độ sâu và độ cao / Depth and Height units


			MD_ReferenceSystem hoặc



MD_Identification - EX_Extent - EX_VerticalExtent



MD_ReferenceSystem hoặc



MD_Identification - EX_Extent - EX_VerticalExtent



SC_VerticalCRS - axisUnitID: unitOfMeasure





			Độ phân giải điểm ảnh / Pixel Resolution


			MD_Dataldentification - spatialResolution - MD_Resolution





			Phép chuyển đổi cho phép từ vị trí địa lý sang tọa độ RNC / Transform to allow geographic positions to be converted to RNC coordinates


			MD_ReferenceSystem





			Bảng màu đối với ban ngày, ban đêm và lúc chạng vạng / Colour palettes for daytime, nighttime and dusk


			MD_PortrayalCatalogueReference





			Thông tin xử lý các ghi chú, các biểu đồ và ghi chú cận biên / Information to handle notes, diagrams ánd marginalia


			Các ghi chú và văn bản cận biên có thể thu được như MD_MetadataExtensionlninformation, trong khi các sơ đồ phải được xử lý bằng cách tham chiếu đến tệp dữ liệu liên quan chứa sơ đồ.





			Sơ đồ nguồn / Source diagram


			Mô tả bằng văn bản về nguồn có thể thu được như MD_MetadataExtensionInformation, trong khi một sơ đồ nguồn phải được xử lý bằng tham chiếu đến tệp dữ liệu liên quan chứa sơ đồ.





			Siêu dữ liệu cập nhật bao gồm / Update metadata including:



- Ngày cập nhật sản phẩm / producer of update;



- Số cập nhật / update number;



- Ngày / date;



- Định danh của RNC áp dụng / identifier of which RNC to which it applies;



- Phiên bản của hải đồ áp dụng / chart edition to which it applies;



- Những thay đổi đối với siêu dữ liệu / changes to metadata; và



- Thông tin mà nó có thể tự động ứng dụng / information so it can be applied


			MD_Maintenancelnformation cùng với



MD_Identification








8-11.3  Lưới có kích thước ô thay đổi



Lược đồ ứng dụng này mô tả một lưới có kích thước ô thay đổi sử dụng khả năng biến đổi kích thước ô lưới được mô tả trong ISO 19123. Trình tự hàng là trình tự Morton nhằm cho phép hỗ trợ kích thước ba chiều (hoặc nhiều hơn). Điều này được sử dụng đặc biệt cho dữ liệu thủy đạc, nơi có khối lượng lớn các dữ liệu sonar dẫn đến bao phủ đáy mở rộng trong lưới 3D, nhưng nơi các ô có cùng độ sâu có thể được tổng hợp một cách dễ dàng.



Lược đồ ứng dụng đưa ra trong Hình 8-27 được áp dụng với những thay đổi nhỏ. Kiểu lưới thay đổi thành RiemannGriddedData.
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Hình 8-29 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho phạm vi lưới bao phủ Riemann


8-11.4  Đặc trưng định hướng hình ảnh



Tất cả các tập dữ liệu lưới được định hướng đặc trưng, trong đó phạm vi bao phủ là một kiểu con của đặc trưng. Đó là toàn bộ tập dữ liệu lưới có thể được coi là một đặc trưng duy nhất, cấu trúc đặc trưng có thể áp dụng cho dữ liệu lưới theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, vùng bao phủ riêng biệt có thể mang mã đặc trưng như một thuộc tính. Ví dụ, một phạm vi bao phủ tương ứng với hệ thống mã bưu chính sẽ có các giá trị riêng biệt cho mỗi mã bưu chính, nhưng vẫn bao phủ toàn quốc. Sự khác biệt duy nhất trong lược đồ ứng dụng là mối quan hệ giữa vùng bao phủ riêng biệt và đặc trưng. Điều này được thể hiện trong hình 8-30.
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Hình 8-30 - Đặc trưng định hướng vùng bao phủ riêng biệt



Phương pháp thứ hai của việc thiết lập một cấu trúc đặc trưng là phát triển một tập dữ liệu tổng hợp có chứa nhiều lớp phủ riêng biệt nhưng liền kề. Các vùng bao phủ có thể liên tục hoặc rời rạc. Điều này rất giống với cách mà một tập dữ liệu "vector" được tạo ra, nơi mỗi đặc trưng đều có tính chất hình học và thuộc tính riêng của nó. Trong thực tế, dữ liệu vector có thể được trộn với dữ liệu vùng bao phủ trong cùng tập dữ liệu. Lược đồ ứng dụng chỉ đơn giản cho phép nhiều trường hợp các đặc trưng.



Các yếu tố hình học như lưới có thể được chia sẻ giữa nhiều đặc trưng, đồng thời các đặc trưng có thể liên quan theo thành phần hoặc các mối quan hệ khác như cho phép trong mô hình đặc trưng của ISO 19109. Một đặc trưng phức tạp có thể bao gồm cả vùng bao phủ liên tục và các dữ liệu vector như đa giác ranh giới. Một tập dữ liệu định hướng đặc trưng có thể chứa cả vùng bao phủ liên tục của đại dương được thu thập bởi sonar và các đặc trưng điểm và đường tương ứng với các hỗ trợ hành hải. Các tôpô nguyên gốc có thể liên quan đến tất cả các đặc trưng. Điều này cho phép một số cấu trúc rất được quan tâm và hữu ích.



Hải đồ Raster có thể chứa các dữ liệu vector bổ sung mô tả các hỗ trợ hành hải, các mối nguy hiểm, các chướng ngại vật và các vùng nguy hiểm không “nhìn thấy được" vì nó không được miêu tả, nhưng kích hoạt trong việc sử dụng Hải đồ Raster, do đó một con tàu có thể xác định nó có nằm trong khu vực nguy hiểm hay không hoặc thực hiện một số chức năng khác như ECDIS.



Xem Phụ lục 8-F để biết thêm thông tin về dữ liệu định hướng đặc trưng lưới.


Phụ lục 8-A


Tóm tắt bộ thử nghiệm



(Quy định)



8-A-1  Lưới tứ giác



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh một lược đồ ứng dụng khải tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_Grid, CV_GridPolnt, CV_GridCell, CV_GridValuesMatrix, CVGridPointValuePair, CV_DiscreteGridPointCoverage, hoặc CV_ContinuousGridCoverage, và CV_GridValueCell với các thuộc tính, phép toán, các mối liên kết và ràng buộc được chỉ định của chúng, trong bối cảnh các lớp S100_GridCoverage, S100_Grid và S100_GridValues được định nghĩa trong tiêu chuẩn này.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ hoặc hồ sơ.



3) Tham khảo: ISO 19123, khoản 8.



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-2  Ảnh quét



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng cho ảnh quét Raster theo các yêu cầu tại mục A.1; Nó bao gồm các yếu tố siêu dữ liệu được xác định trong Bảng 8-2.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tham khảo: ISO 19115, IHO S-61.



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-3  Phạm vi bao phủ TIN



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng cho phạm vi bao phủ TIN khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_TINCoverage, CV_ValueTriangle, và CV_GridPointValuePair với các thuộc tính, phép toán, liên kết và ràng buộc được chỉ định của chúng trong bối cảnh các lớp S100_TINCoverage, S100_Triangle và S100_VertexPoint được định nghĩa trong tiêu chuẩn này.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tài liệu tham khảo: ISO 19123



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-4  Phạm vi bao phủ điểm



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng cho phạm vi bao phủ điểm khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_DiscretePointCoverage, và CV_PointValuePair với các thuộc tính, phép toán, các mối liên kết và ràng buộc của chúng, trong các lớp S100_PointCoverage và S100_VertexPoint như được định nghĩa trong phần này tiêu chuẩn.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tài liệu tham khảo: ISO 19123



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-5  Tập điểm



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng cho tập điểm khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19107 của GM_Point, với các thuộc tính, phép toán, liên kết và ràng buộc được chỉ định của nó trong ngữ cảnh của các lớp S100_PointSet và S100_Point như được định nghĩa trong tiêu chuẩn này.


2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ hoặc đặc trưng ứng dụng.



3) Tham chiếu: ISO 19107



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-6  Lưới có kích thước ô thay đổi



1) Mục đích thử nghiệm: Xác minh lược đồ ứng dụng cho kích thước ô biến đổi khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_Grid, CV_GridPoint, CV_GridCell, CV_GridValuesMatrix, CV_GridPointValuePair, CV_DiscittleGridPointCoverage, hoặc CV__ContinuptGridCoverage và CV_GridValueCell với các thuộc tính, phép toán, liên kết và các ràng buộc được chỉ định của chúng, với thuộc tính CV_ContinuptCoverage CV_InterpolationMethod được đặt thành RecentNeighbour và thuộc tính CV_GridValuesMatrix CV_SequenceRule được đặt thành (x, y) Morton.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tài liệu tham khảo: ISO 19123



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-7  Vùng bao phủ rời rạc định hướng đặc trưng hình ảnh



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng cho hình ảnh định hướng đặc trưng sử dụng phạm vi bao phủ riêng biệt khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_Grid, CV_GridPoint, CV_GridCell, CV_GridValuesMatrix, CV_GridPointValuePair,



CV_DiscreteGridPointCoverage, CV_DiscreteCoverage và CV_GeometryValuePair với các thuộc tính, phép toán, liên kết và ràng buộc được chỉ định của chúng.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tài liệu tham khảo: ISO 19123, 19109



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng.



8-A-8  Định hướng đặc trưng hình ảnh trong môi trường đa đặc trưng



1) Mục đích kiểm tra: Xác minh lược đồ ứng dụng khởi tạo các lớp được định nghĩa trong ISO 19123 của CV_Grid, CV_GridPoint, CV_GridCell, CV_GridValuesMatrix, CV_GridPointValuePair, CV_DiscreteGridPointCoverage, hoặc CV_ContinuousGridCoverage và CV_GridValueCell với các thuộc tính, phép toán, liên kết và ràng buộc được chỉ định của chúng, và các đặc trưng được cho phép với CV_Coverages hoặc GM_Objects.



2) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra tài liệu của lược đồ ứng dụng hoặc hồ sơ.



3) Tài liệu tham khảo: ISO 19123, 19109, 19107



4) Kiểu kiểm tra: Khả năng



Phụ lục 8-B


Thuật ngữ



(Tham khảo)



Thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này phù hợp với thuật ngữ được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn ISO 19100 nhưng khác với thuật ngữ được sử dụng trong các phiên bản S-57 trước. Các phiên bản trước đây của S-57 sử dụng các thuật ngữ "raster" và "matrix" để giải quyết các hình ảnh và dữ liệu được mô tả bởi các tập hợp các giá trị thuộc tính đã sắp xếp. Bộ tiêu chuẩn ISO 19100 có một định nghĩa khắt khe hơn về các thuật ngữ, nhưng các thuật ngữ mới này bao gồm nhiều hơn, thường được coi là dữ liệu "Raster" hay "Matrix". Đáng tiếc những thuật ngữ hiện nay trong lĩnh vực này đã được sử dụng với ý nghĩa chồng chéo và có thể gây nhầm lẫn.


Một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất là "raster", về mặt kỹ thuật thuật ngữ mô tả hàng theo cột của một lưới quét chữ nhật thông thường, chẳng hạn như quét raster của màn hình ti vi. Raster là một kiểu lưới. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng trong một ý nghĩa rất rộng có nghĩa là hầu hết, nhưng không phải tất cả các kiểu dữ liệu bao phủ một khu vực. Tiêu chuẩn này hiện sử dụng thuật ngữ "raster" theo nghĩa kỹ thuật chính xác hơn như là một phương pháp trình tự hàng cho một lưới dữ liệu.



"matrix" là thuật ngữ cũng được sử dụng theo những cách khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. Nó đôi khi theo thông tục được sử dụng để giải quyết tất cả các dữ liệu lưới tương ứng với các phép đo từ các cảm biến không phải là hình ảnh. Nhưng một cảm biến hình ảnh là gì? Hình ảnh là gì? Mọi thứ có thể "nhìn thấy" được xem như là một hình ảnh. Nhưng một biểu đồ dữ liệu như độ cao, thậm chí là một biểu đồ dữ liệu hai chiều có thể nhìn thấy. Trong thực tế sự hình dung là mục đích của đồ thị. Thuật ngữ "matrix" cũng có một ý nghĩa toán học là một tập hợp các số có tổ chức. Ý nghĩa thông tục hiện tại của thuật ngữ "matrix" đã bị bỏ rơi trong phiên bản tiêu chuẩn này, và ý nghĩa toán học của một tập hợp các số được sắp xếp theo một trình tự được giữ lại như ý nghĩa của từ.



ISO bắt đầu định nghĩa thuật ngữ của nó bằng định nghĩa "phạm vi bao phủ - coverange". Trong TC211, phạm vi bao phủ được định nghĩa như là một "hàm để trả lại một hoặc nhiều giá trị thuộc tính cho bất kỳ vị trí trực tiếp nào trong miền không gian thời gian của nó". Đối với một phạm vi bao phủ liên tục bất kỳ vị trí trong miền không gian thời gian nào cũng có giá trị. Hàm năng bao phủ cơ bản là một hàm nội suy qua một tập hợp các điểm lưới hoặc các điểm khác bao phủ một khu vực. Điều này khiến cho một phạm vi bao phủ nghịch đảo của những gì thường được xem như là tập dữ liệu lưới. Dữ liệu được thu thập từ một cảm biến tạo ra một ma trận giá trị điều khiển hàm bao phủ. Tập hợp các giá trị này có thể được tổ chức theo nhiều cách. Đơn giản nhất là lưới thông thường, nhưng có thể có các cách tổ chức khác của lưới như lưới theo ô hoặc lưới không đều. Thậm chí có thể có lưới với các ô kích thước thay đổi trong nhiều kích thước đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu thủy đạc. Tiêu chuẩn ISO



19123 định nghĩa một ma trận giá trị lưới, Tam giác giá trị TIN, đường cong phân đoạn và đa giác Thiessen là các yếu tố cơ bản cho bộ dữ liệu lấy mẫu từ một bộ cảm biến. Thành phần này của tiêu chuẩn này chỉ cần khái niệm ma trận giá trị lưới, và không cần phải giải quyết các đường cong phân đoạn, hoặc đa giác Thiessen.



Các thuật ngữ dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới và dữ liệu bao phủ không phải là các thuật ngữ loại trừ lẫn nhau. Hình ảnh là một kiểu dữ liệu lưới và dữ liệu lưới là một kiểu dữ liệu bao phủ. Bao phủ là thuật ngữ rộng. Lưới mô tả một sự tổ chức của ma trận dữ liệu hỗ trợ hàm bao phủ. Hình ảnh là dữ liệu có thể được "nhìn thấy".



Tiêu chuẩn này cần phải sử dụng thuật ngữ phù hợp với ISO và các tiêu chuẩn bên ngoài khác. Tuy nhiên, cũng cần phải nhận ra việc sử dụng các thuật ngữ trong các phiên bản trước của S-57. Một raster là một lưới theo phương pháp trình tự hàng. Do đó "Dữ liệu hình ảnh Raster" có nghĩa là dữ liệu được tổ chức như một tập các điểm ma trận giá trị lưới biểu diễn một hình ảnh. "Dữ liệu hình ảnh Raster - Raster Image Data" tương ứng với thuật ngữ “Dữ liệu Raster - Raster Data) được sử dụng trong phiên bản 3 của S-57. Dữ liệu lưới là tất cả dữ liệu được tổ chức như một tập các điểm ma trận giá trị lưới. Do đó "Dữ liệu lưới" tương ứng với thuật ngữ dữ liệu ma trận được sử dụng trong phiên bản 3 của S-57.


Phụ lục 8-C



Mô hình chất lượng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới



(Tham khảo)



Dưới đây là danh sách các quy trình kiểm tra các yếu tố chất lượng từ ISO 19129 để giải quyết dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới.



8-C-1  Các lớp ở mức cao nhất của mô hình chất lượng


Chất lượng hình ảnh chung Kiểm tra trực quan và đánh giá hình học hình ảnh Kiểm tra phân tích và đánh giá hình học hình ảnh Kiểm tra trực quan và đánh giá X quang hình ảnh Kiểm tra phân tích và đánh giá X quang hình ảnh



Các danh sách sau đây là danh sách không đầy đủ các lớp con của mô hình chất lượng.



8-C-2  Lớp chất lượng hình ảnh chung



Kiểm tra các thông số ảnh hưởng đến chất lượng (nén dữ liệu vv)



Thực hiện kiểm tra quét hoặc kiểm tra hình ảnh.



8-C-3  Lớp kiểm tra trực quan và đánh giá hình học hình ảnh



Kiểm tra số kênh màu (đen trắng, màu sắc, đa phổ, vv).



Kiểm tra khớp cạnh.



Kiểm tra sự làm mờ.



Kiểm tra chỉnh sửa các lỗi.



Kiểm tra "làm giãn pixel".



Kiểm tra chồng phủ với dữ liệu vector (dữ liệu lập bản đồ khác, khung bản đồ)



Kiểm tra chồng phủ với dữ liệu raster hoặc dữ liệu lưới khác


Xác định nguồn dữ liệu.



Kiểm tra tài liệu về chất lượng của cảm biến hoặc máy quét (dữ liệu hiệu chuẩn)



Kiểm tra tài liệu của các bước xử lý trước (các phép nâng cao chất lượng hình ảnh)



Kiểm tra độ phân giải của các mẫu thử nghiệm đã chụp ảnh.



8-C-4  Lớp phân tích kiểm tra và đánh giá hình học hình ảnh


Kiểm tra các đường nối của các ảnh ghép.



Kiểm tra độ ổn định của màu/độ đồng nhất/cân bằng.



Kiểm tra độ sáng của hình ảnh (điểm sáng).



Kiểm tra biểu đồ.



Kiểm tra viền màu dọc theo đường có độ tương phản cao.



8-C-5  Lớp kiểm tra trực quan và đánh giá X quang hình ảnh



Tính toán các số dư hình học tại các điểm kiểm tra 2D và/hoặc 3D.



Tính toán các số dư trong phạm vi các điểm kiểm tra.



8-C-6  Lớp kiểm tra phân tích và đánh giá X quang hình ảnh



Tính toán độ tương phản.



Tính toán độ sáng.



Phụ lục 8-D


Siêu dữ liệu



(Tham khảo)



Siêu dữ liệu cho tiêu chuẩn này lấy từ tiêu chuẩn siêu dữ liệu ISO 19115-1 để tương thích với các tiêu chuẩn khác dựa trên cùng một tiêu chuẩn siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu này đã được tổ chức thành một số gói. Dưới đây là danh sách các gói được định nghĩa trong ISO 19115-1.


Mối quan hệ giữa các gói của siêu dữ liệu và các lớp siêu dữ liệu



			Gói


			Lớp





			Thông tin siêu dữ liệu


			MD_Metadata





			Thông tin nhận dạng


			MD_Identification





			Thông tin ràng buộc


			MD_Constraints





			Thông tin chất lượng dữ liệu


			DQ_DataQuality (ISO 19157)





			Thông tin bảo trì


			MD_Maintenancelnformation





			Thông tin mô tả không gian


			MD_SpatialRepresentation





			Thông tin hệ thống tham chiếu


			MD_ReferenceSystem





			Thông tin nội dung


			MD_Contentlnformation





			Thông tin danh mục miêu tả


			MD_PortrayalCatalogueReference





			Thông tin phân phối


			MD_Distribution





			Thông tin mở rộng siêu dữ liệu


			MD_MetadataExtensionlnformation





			Thông tin lược đồ ứng dụng


			MD_ApplicationSchemalnformation





			Thông tin mở rộng


			EX_Extent





			Thông tin trích dẫn và trách nhiệm tổ chức


			CI_Citation



CI_ResponsibleParty








ISO TC211 cũng đã hoàn thiện ISO 19115-2 Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Các mở rộng cho dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Chứa các gói bổ sung cho MI_Acquisitionlnformation, Lineage (Nguồn và Quy trình), Kết quả chất lượng đối với phạm vi bao phủ (QE_CoverageDescription) và khả năng sử dụng (QE_Usability) có liên quan đến mô tả dữ liệu hình ảnh và lưới trong tiêu chuẩn.



Gói MI_Acquisitionlnformation cung cấp các chi tiết cụ thể để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới. Bao gồm:



1) MI_Instrument, tên dụng cụ/thiết bị đo được sử dụng để thu thập dữ liệu;



2) MI_Operation, tên chương trình thu thập dữ liệu tổng thể mà dữ liệu tham gia;



3) MI_Platform, tên nền tảng mà từ đó dữ liệu được lấy;



4) MI_Objective, các đặc trưng và hình học của đối tượng dự kiến sẽ quan sát;



5) MI_Requirement, các yêu cầu của người dùng để lấy kế hoạch thu thập;



6) MI_Plan, kế hoạch thu thập đã được thực hiện để thu thập dữ liệu;


7) MI_Event, các mô tả một sự kiện quan trọng xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu. Một sự kiện có thể được kết hợp với một sự vận hành, mục tiêu, hoặc thuật thông qua; và



8) MI_PlatformPass, xác định một sự thông qua cụ thể được thực hiện bởi thuật pháp trong thu thập dữ liệu. Thuật thông qua được sử dụng để hỗ trợ xác định thông tin cho một sự kiện và thu thập dữ liệu theo một mục tiêu cụ thể.



Các lớp bổ sung nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn và quy trình sản xuất có tầm quan trọng đặc biệt đối với dữ liệu hình ảnh và dữ liệu lưới là:



1) QE_CoverageResult là một lớp con được chỉ định của DQ_Result và tổng hợp thông tin cần thiết để báo cáo chất lượng dữ liệu đối với phạm vi bao phủ;


2) QE_Usability là một lớp con được chỉ định của DQ_Element dùng để cung cấp cho người dùng thông tin về chất lượng cụ thể về tính phù hợp của một tập dữ liệu cho một ứng dụng cụ thể;



3) LE_ProcessStep là một lớp con được chỉ định của LI_ProcessStep chứa thông tin bổ sung về lịch sử của các thuật toán được sử dụng và xử lý để sản xuất dữ liệu. Nó bao gồm một mô tả về:



a) LE_Processing, mô tả thủ tục mà thuật toán áp dụng để tạo ra dữ liệu từ dữ liệu nguồn;



b) LE_ProcessStepReport xác định thông tin bên ngoài mô tả việc xử lý dữ liệu;



c) LE_Source, mô tả đầu ra của một bước xử lý.



8-D-1  Thông tin lớp siêu dữ liệu (MDMetadata) từ ISO 19115-1 và ISO 19157


Lớp MD_Metadata là tổng hợp các lớp sau đây:



8-D-1.1  Thông tin nhận dạng (MD_Identification)



Thông tin nhận dạng chứa thông tin để nhận dạng duy nhất một dữ liệu. Nó bao gồm thông tin về trích dẫn tài nguyên, bản tóm tắt, mục đích, sự tin cậy, tình trạng và các địa điểm liên hệ. Thực thể MD_Identification là bắt buộc. Nó chứa các yếu tố bắt buộc, có điều kiện, và tùy chọn. MD_Identification là tổng hợp của các thực thể sau đây:



1) MD_Format, định dạng của dữ liệu;



2) MD_BrowseGraphic, tổng quan đồ hoạ của dữ liệu;



3) MD_Usage, sử dụng cụ thể của dữ liệu;



4) MD_Constraints, các ràng buộc được đặt trên tài nguyên;



5) MD_Keywords, các từ khoá mô tả tài nguyên; và



6) MD_Maintenancelnformation, tần suất dữ liệu dự kiến sẽ được cập nhật và phạm vi cập nhật.


8-D-1.2  Thông tin ràng buộc (MD Constraints)



Gói này chứa thông tin liên quan đến những hạn chế được đặt trên dữ liệu. Thực thể MD_Constraints là tùy chọn và có thể được chỉ định như MD_LegalConstraints và/hoặc MD_SecurityConstraints. Yếu tố otherConstraints của MD_LegalConstraints sẽ khác không (được sử dụng) chỉ khi các yếu tố accessConstraints và/hoặc useConstraints có giá trị "otherRestrictions", được tìm thấy trong bảng liệt kê MD_Restriction.



8-D-1.3  Thông tin chất lượng dữ liệu (DQ_DataQuality)



Gói này chứa một đánh giá chung về chất lượng của tập dữ liệu. Thực thể DQ_DataQuality là tùy chọn và chứa phạm vi đánh giá chất lượng. DQ_DataQuality là tổng hợp của LI_Lineage và DQ_Element.



DQ_Element có thể được chỉ định như DQ_Completeness, DQ_LogicalConsistency, DQ_PositionalAccuracy, DQ_ThematicAccuracy và DQ_TemporalAccuracy. Năm thực thể này đại diện cho các thành phần của chất lượng dữ liệu và có thể được phân lớp tiếp theo tới các phần tử con của chất lượng dữ liệu. Người dùng có thể thêm các phần tử và các phần tử con bổ sung khác của chất lượng dữ liệu bởi phân lớp con DQ_Element hoặc các phần từ con thích hợp.



Gói này cũng chứa thông tin về nguồn và quy trình sản xuất sử dụng để tạo ra một tập dữ liệu. Thực thể Ll_Lineage là tùy chọn và có chứa một tuyên bố về nguồn gốc. LM-ineage là tổng hợp của LI_ProcessStep và LI_Source. Vai trò "report" và "lineage" của DQ DataQuality là bắt buộc nếu DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level có giá trị là "dataset". Phần "levelDescription" của DQ_Scope là bắt buộc nếu phần tử "level" của DQ Scope không có giá trị "dataset” hoặc "series". Phần tử "statement" của LI_Lineage là bắt buộc nếu DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level có giá trị "dataset" hoặc "series" và các vai trò Ll_Lineage của "source" và "processStep" không được dẫn chứng bằng tài liệu.


Vai trò "source" của LI_Lineage là bắt buộc nếu phần tử "statement" và vai trò “processStep" của LI_Lineage không được dẫn chứng bằng tài liệu. Vai trò "processStep" của LI_Lineage là bắt buộc nếu phần tử "statement" và vai trò "source" của LI_Lineage không được ghi lại. Hoặc phần tử "description" hoặc "sourceExtent" của LI_Source phải được dẫn chứng bằng tài liệu.



8-D-1.4  Thông tin bảo trì (MD_Maintenancelnformation)



Gói này chứa thông tin về phạm vi và tần suất cập nhật dữ liệu. Thực thể MD_Maintenancelnformation là tùy chọn và chứa các phần tử siêu dữ liệu bắt buộc và tùy chọn.



8-D-1.5  Thông tin biểu diễn không gian (MD_SpatialRepresentation)



Gói này chứa thông tin liên quan đến các cơ chế được sử dụng đề biểu diễn thông tin không gian trong một tập dữ liệu. Thực thể MD_SpatialRepresentation là tùy chọn và có thể được chỉ định là MD_GridSpatialRepresentation và MD_VectorSpatialRepresentation. Mỗi thực thể được chỉ định đều chứa các phần tử siêu dữ liệu bắt buộc và tùy chọn. Khi mô tả thêm là cần thiết,



MD_GridSpatialRepresentation có thể được chỉ định là MD_Georectified và/hoặc



MD_Georeferenceable. Siêu dữ liệu biểu diễn dữ liệu không gian bắt nguồn từ ISO 19107.



8-D-1.6  Thông tin hệ thống tham chiếu (MDReferenceSystem)



Gói này chứa mô tả hệ thống tham chiếu không gian và thời gian được sử dụng trong tập dữ liệu. MD_ReferenceSystem chứa một phần tử để nhận dạng hệ thống tham chiếu được sử dụng.



MD_ReferenceSystem có thể được phân lớp con dưới dạng MD_CRS, là một tổng hợp của MD_ProjectionParameters và MD_EllipsoidParameters. MD_ProjectionParameters là một tổng hợp của MD_ObliqueLimit và MD_ObliqueLinePoint. MD_ReferenceSystem có nguồn gốc từ RS_ReferenceSystem, có thể được chỉ định là SC_CRS, SI_SpatialReferenceSystemUsingGeographicldentifiers và TM_ReferenceSystem. Siêu dữ liệu đối với thông tin hệ thống tham chiếu có nguồn gốc từ ISO 19108, ISO 19111 và ISO 19112.



8-D-1.7  Thông tin nội dung (MD_Contentlnformation)



Gói này chứa thông tin nhận dạng danh mục đặc trưng được sử dụng (MD_FeatureCatalogueDescription) và/hoặc thông tin mô tả nội dung của tập dữ liệu bao phủ (MD_CoverageDescription). Cả hai mô tả là các lớp con của các MD_Contentlnformation. MD_CoverageDescription có thể được phân lớp con dưới dạng MD_ImageDescription, và là tổng hợp của MD_RangeDimension. MD_RangeDimension có thể được phân lớp con dưới dạng MD_Band.


8-D-1.8  Thông tin danh mục mô tả (MD_PortrayalCatalogueReference)



Gói này chứa thông tin xác định danh mục mô tả được sử dụng. Nó bao gồm các thực thể tùy chọn MD_PortrayalCatalogueReference. Thực thể này chứa phần tử bắt buộc được sử dụng để chỉ định danh mục mô tả nào được sử dụng bởi tập dữ liệu.



8-D-1.9  Thông tin phân phối (MD_Distribution)



Gói này chứa thông tin về nhà phân phối, các tùy chọn để nhận được, và nguồn. Nó chứa thực thể MD_Distribution tùy chọn. MD_Distribution là tổng hợp các tùy chọn cho việc phân phối số liệu số của tập dữ liệu (MD_DigitalTransferOptions), nhận dạng nhà phân phối (MD_Distributor) và định dạng phân phối (MD_Format), chứa các yếu tố bắt buộc và tùy chọn. MD_DigitalTransferOptions chứa phương tiện dùng cho việc phân phối (MD_Medium) của một tập dữ liệu và là tổng hợp của MD_DigitalTransferOptions. MD_Distributor là một tổng hợp của quy trình đặt hàng phân phối (MD_StandardOrderProcess).



Vai trò "distributionFormat" của MD_Distribution là bắt buộc nếu vai trò "distributorFormat" của MD_Distributor khống được dẫn chứng bằng tài liệu. Vai trò "distributorFormat" của MD_Distributor là bắt buộc nếu vai trò "distributionFormat" của MD_Distribution không được dẫn chứng bằng tài liệu.


8-D-1.10 Thông tin mở rộng siêu dữ (MDMetadataExtensionlnformation)


Gói này chứa thông tin các tiện ích mở rộng do người dùng chỉ định. Nó chứa đối tượng MD_MetadataExtensionlnformation tùy chọn. MD_MetadataExtensionlnformation là tổng hợp thông tin mô tả các phần tử siêu dữ liệu mở rộng (MD_ExtendedElementlnformation).



8-D-1.11  Thông tin lược đồ ứng dụng (MD_ApplicationSchemalnformation)



Gói này chứa thông tin về lược đồ ứng dụng được sử dụng để xây dựng một tập dữ liệu. Nó chứa các thực thể tùy chọn MD_ApplicationSchemalnformation là tổng hợp của MD_SpatialAttributeSupplement và MD_FeatureTypeList. Các thực thể chứa các phần tử bắt buộc và tùy chọn.



Các mở rộng siêu dữ liệu cho hình ảnh từ ISO 19115-2. Công việc trên ISO 19115-2 vẫn còn (tháng 6 năm 2009) trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, các kiểu mở rộng chung đã được xác định. Sau đây là ví dụ về những phần mở rộng đó.



MI_Acquisitionlnformation - một lớp mới trong gói nhận dạng dữ liệu



1) planningPoints;



2) instrumentldentification;



3) platform Identification;



4) missionldentification.



MD_ImageDescription


1) aerotriangulationReference;



2) localElevationAngle;



3) localAzimuthAngle;



4) relativeAzimuth;



5) platformDescending.



6) nadir.



Các siêu dữ liệu khác sẽ bắt nguồn từ công việc trên các mô hình cảm biến ISO 19130, và bất kỳ đầu vào nào từ IHO. Đặc biệt là cần đầu vào trên siêu dữ liệu về các cảm biến dữ liệu độ sâu.



Phụ lục 8-E



Các hình ảnh định hướng đặc trưng



(Tham khảo)



Đối tượng không gian trong mô hình trong tiêu chuẩn này và trong mô hình ISO có thể biểu thị bằng dữ liệu vector, hoặc dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới hoặc dữ liệu bao phủ. Cả hai đều tham chiếu đến một hệ thống tham chiếu không gian được xác định bên ngoài. Và đều được định hướng đặc trưng.



Hầu hết người ta không cho dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới hoặc dữ liệu bao phủ là định hướng đặc trưng. Tại tối thiểu một hình ảnh hoặc một tập hợp các phép đo có lưới hoặc độ bao phủ TIN có thể là được coi là một đặc trưng duy nhất, vì vậy về bản chất dữ liệu đó được định hướng theo đặc trưng. Nhưng đây là trường hợp tối thiểu. Nó có thể chứa trong tập dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lưới hoặc dữ liệu bao phủ, cấu trúc dữ liệu đó có thể nhóm các pixel để nhận dạng đặc trưng. Ví dụ một thuộc tính có thể được bao gồm với mỗi pixel mang số nhận dạng (ID) đặc trưng. Điều này cho phép xác định một số đặc trưng nhất định như một kiểu đặc trưng cụ thể. Trong tập dữ liệu hình ảnh tương ứng với hải đồ giấy được quét, người ta có thể đánh dấu các tập pixel như đại diện cho các đặc trưng thủy đạc khác nhau. Có các phương pháp khác hiệu quả hơn để mang dữ liệu thuộc tính nhận dạng đặc trưng như vậy cho một hình ảnh hơn là việc thêm các bít vào mỗi pixel. Không có sự bắt buộc phải xây dựng tập dữ liệu hình ảnh định hướng đặc trưng phức tạp, nhưng tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn ISO đều cho phép xây dựng nếu cần. Điều này có thể rất quan trọng đối với sự hợp nhất của dữ liệu cảm biến độ sâu được biểu diễn như một hình ảnh cùng với dữ liệu hải đồ vector.


Phụ lục này thảo luận về tiện ích của hình ảnh định hướng đặc trưng và đưa ra các ví dụ. Các cấu trúc hỗ trợ các hình ảnh định hướng đặc trưng rất đơn giản và là một phần của ứng dụng. Nó không hiển nhiên rằng một tham chiếu riêng lẻ trong mô hình dữ liệu cho phép toàn bộ khả năng, vì vậy phụ lục này minh họa cách khả năng đó có thể được thực hiện và sử dụng.



Tất cả các tập dữ liệu được định hướng đặc trưng, trong đó phạm vi bao phủ là một kiểu con của một đặc trưng. Đó là, toàn bộ tập dữ liệu lưới có thể được coi như một đặc trưng duy nhất, cấu trúc của đặc trưng có thể áp dụng cho dữ liệu lưới theo hai cách khác nhau Thứ nhất, một phạm vi bao phủ riêng biệt có thể mang một mã đặc trưng như một thuộc tính. Ví dụ, phạm vi bao phủ ứng với hệ thống mã bưu chính sẽ có các giá trị riêng biệt cho từng mã bưu chính, nhưng vẫn bao phủ toàn quốc gia. Chỉ sự khác biệt trong lược đồ ứng dụng là mối quan hệ giữa vùng bao phủ riêng lẻ và đặc trưng, vấn đề này được thể hiện trong hình 8-E.1.



[image: image102.png]prTrrr——

o Dnramomies

Py —
100 pnnite

e CommraguiY Poaiuuntes

St
i o Eurarcet









Hình 8-E.1-Phạm vi bao phủ riêng lẻ định hướng đặc trưng



Mô hình biểu diễn nếu Hình 8-E.2 minh họa sự sắp xếp của hai lưới, được hỗ trợ bởi một ma trận giá trị lưới phẩm gán nhận dạng (ID) đặc trưng cho các ô cụ thể. Phạm vi bao phủ riêng biệt cho phép gán mã đặc trưng cho các thực thể ma trận giá trị lưới và phạm vi bao phủ liên tục cho phép xử lý hình ảnh.
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Hình 8-E.2 - Gán mã đặc trưng cho các pixel trong hình ảnh



Phương pháp thứ hai để thiết lập cấu trúc đặc trưng là phát triển một tập dữ liệu tổng hợp chứa nhiều phạm vi bao phủ riêng biệt nhưng liền kề. Các phạm vi bao phủ có thể liên tục hay rời rạc. Điều này rất giống với cách tập hợp một tập dữ liệu "vectơ" trong đó mỗi đặc trưng có tính chất hình học và thuộc tính riêng của nó. Trong thực tế, dữ liệu vector có thể được trộn với dữ liệu bao phủ trong cùng tập dữ liệu. Lược đồ ứng dụng chỉ đơn giản là cho phép nhiều trường hợp của các đặc trưng.


Các yếu tố hình học như lưới có thể được chia sẻ giữa nhiều đặc trưng, và các đặc trưng có thể liên quan theo thành phần hoặc các mối quan hệ khác khi được phép trong mô hình đặc trưng chung của ISO 19109. Một đặc trưng phức tạp có thể bao gồm cả dữ liệu phạm vi bao phủ lưới liên tục và dữ liệu vectơ như một ranh giới đa giác. Một tập dữ liệu định hướng đặc trưng có thể chứa cả một phạm vi bao phủ liên tục của biển được thu thập bởi thiết bị sonar, và các đặc trưng điểm và đường tương ứng với các thiết bị hỗ trợ hàng hải. Các tô pô nguyên gốc có thể liên quan đến tất cả các đặc trưng. Điều này cho phép một số cấu trúc rất được quan tâm và hữu ích.



Ví dụ, bản đồ giấy đã quét được biểu diễn dưới dạng tập dữ liệu có thể bao gồm sự bổ sung dữ liệu vectơ mô tả các đường giao thông và các đặc trưng khác trên bản đồ được quét không "hiển thị" trên đó, nó không được miêu tả nhưng người dùng có thể truy vấn tên của đặc trưng hoặc đi dọc theo đường giao thông những gì sẽ xuất hiện là một tập dữ liệu lưới.



Phần 9: Đồ họa miêu tả



9-1  Phạm vi áp dụng



Phần này định nghĩa các mô hình, cấu trúc và định dạng cho một Danh mục đồ họa miêu tả mà thiết bị có thể đọc được. Mục đích của Danh mục miêu tả được thực hiện từ các tập sản phẩm dữ liệu để có thể nhập và giải thích các đối tượng đặc trưng bản đồ được định nghĩa tại Phần 3 - Mô hình đặc trưng chung (GFM) vào các Chỉ lệnh vẽ và ký hiệu hoá.



Các nội dung của Danh mục miêu tả cần được xác định là một phần của thông số kỹ thuật sản phẩm sử dụng cơ chế và cấu trúc sẽ xác định trong phần này. Ví dụ một thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm một lược đồ đầu vào có nguồn gốc từ lược đồ trừu tượng, một tập hợp các quy phạm lập bản đồ, tập hợp các ký hiệu, kiểu đường, màu sắc...vv...sẵn sàng được sử dụng với tập dữ liệu sản phẩm. Phần này bao gồm các cơ chế cho dữ liệu vector 2D theo Mô hình đặc trưng chung (GFM) cũng như dữ liệu bao phủ. Nhưng:



• Không bao gồm các chỉ lệnh vẽ và các cấu trúc ký hiệu dành cho miêu tả 3D.



• Không bao gồm việc tạo ra các cảnh báo và chỉ dẫn, tuy nhiên điều này có thể thực hiện bằng sử dụng một cơ chế rất tương tự.



• Không bao gồm việc tạo các báo cáo chọn lọc hoặc báo cáo văn bản, tuy nhiên cách tiếp cận nội dung với các quy tắc bản đồ có thể được thực hiện để tạo đầu ra được định dạng dưới dạng văn bản hoặc html.



9-2  Sự phù hợp



Phù hợp với ISO 19117: 2012 (E) theo Phụ lục A - Tóm tắt bộ kiểm tra.



9-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ICC Thông số kỹ thuật Phiên bản 4 - Hiệp hội màu quốc tế (Specification Version 4 - International Color Consortium)



ISO 19117: 2012 (E), Thông tin địa lý - Đồ họa miêu tả.(Geographic Information - Portrayal) W3C.REC-XSLT-1.0-19991116 Các biến đổi XSL (XSLT) Phiên bản 1.0, Khuyến nghị W3C ngày 16 tháng 11 năm 1999, <http://www.w3.org/TR/xslt> (XSL Transformations (XSLT) Version 1.0, W3C Recommendation 16 November 1999, <http://www.w3.org/TR/xslt>)



W3C.REC-SVGTiny12-20081222, Đồ hoạ vector có thể mở rộng (SVG) Tiny 1.2, Khuyến nghị W3C ngày 22 Tháng 12 năm 2008, <http://www.w3.org/TR/20Q8/REC- SVGTiny12-20081222> (Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification, W3C Recommendation 22 December 2008, <http://www.w3.org/TR/2008/REC-SVGTiny12-20081222>)



W3C.REC-CSS2-20110607, Ngôn ngữ định kiểu Cấp 2 Sửa đổi 1 (CSS 2.1) Thông số kỹ thuật W3C Khuyến nghị ngày 07 tháng 6 năm 2011 (Cascading style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification,W3C Recommendation 07 June 2011, <http://www.w3.org/TR/2011/REC-CSS2- 20110607>)


TrueType-1.66-1995, Phông chữ đúng Sửa đổi 1.66 1995, <http://www.microsoft.com/typography/SpecificationsOverview.mspx> (True Type Font Revision 1.66, 995, http://www.microsoft.com/tvpographv/SDecificationsOverview.mspx)


9-4  Danh mục miêu tả



Phần này mô tả một Danh mục miêu tả và nội dung của nó. Khái niệm trong tiêu chuẩn này là dữ liệu đặc trưng dược mô hình hóa với sự tập trung vào nội dung và mô tả đặc trưng bằng sử dụng các quy tắc hoặc chức năng trình bày nội dung bản đồ đến các ký hiệu và đặc trưng hiển thị thích hợp. Khái niệm này cho phép một nội dung có thể được trình bày theo những cách khác nhau cũng như cho phép các quy tắc trình bày bản đồ được thực hiện mà không phải sửa đổi tất cả nội dung dữ liệu.



Danh mục miêu tả chứa các chức năng miêu tả, biểu diễn các đối tượng theo ký hiệu, nó cũng chứa các định nghĩa về ký hiệu, màu sắc, các tham số miêu tả và các khái niệm quản lý miêu tả như các nhóm hình ảnh. Mục tiêu trong tiêu chuẩn này là cung cấp một cơ chế đối với một sản phẩm đã cho, danh mục miêu tả có thể được phân phối dưới dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được sao cho việc triển khai tuân thủ có thể hiển thị dữ liệu đặc trưng sản phẩm dùng Danh mục miêu tả đã đưa ra.



9-5  Mô hình miêu tả chung



Mô hình miêu tả chung được minh họa trong hình 9.1.
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Hình 9.1 - Mô hình miêu tả chung



Phần này định nghĩa một cơ chế miêu tả dựa trên chức năng tập trung vào đặc trưng. Các trường hợp của các đặc trưng được miêu tả dựa trên các chức năng miêu tả sử dụng thông tin hình học và thuộc tính. Mối quan hệ giữa các trường hợp đặc trưng, thuộc tính và hình học không gian bên dưới được chỉ định trong thông số kỹ thuật của sản phẩm dựa trên Mô hình đặc trưng chung của tiêu chuẩn này. Thông tin miêu tả là cần thiết để miêu tả một tập dữ liệu chứa dữ liệu địa lý. Thông tin miêu tả được định nghĩa như các chỉ lệnh vẽ được tạo ra bởi các hàm miêu tả cụ thể. Cơ chế miêu tả khiến nó có thể miêu tả cùng tập dữ liệu theo nhiều cách khác nhau mà không cần thay đổi tập dữ liệu chính nó. Các chỉ lệnh vẽ là dữ liệu trung gian được sử dụng bởi công cụ kết xuất để tạo ra đầu ra sự miêu tả. Trong quá trình kết xuất, công cụ kết xuất sử dụng các định nghĩa ký hiệu để tạo đầu ra theo thiết bị đầu ra.



Các định nghĩa ký hiệu chứa các chi tiết của toàn bộ các yếu tố độ họa được sử dụng cho miêu tả. Mô hình định nghĩa các ký hiệu được trình bày trong tài liệu này.



9-5.1  Quy trình miêu tả
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Hình 9.2 - Quy trình miêu tả



Hệ thống có dữ liệu đặc trưng trong cơ sở dữ liệu nội bộ của nó cần được miêu tả. Hệ thống công cụ miêu tả chuyển đổi dữ liệu đặc trưng thành các chỉ lệnh vẽ. Các chỉ lệnh vẽ bao gồm những nội dung tham chiếu đến các định nghĩa ký hiệu, trình tự ưu tiên và lọc thông tin. Các chỉ lệnh vẽ được xử lý thêm để tạo ra hình ảnh cuối cùng.



Trong quy trình này, dữ liệu đặc trưng cần phải được đặt vào bộ xử lý XSLT như nội dung dưới định dạng XML. Bộ xử lý XSLT cung cấp mẫu phù hợp nhất hoặc hàm miêu tả cho từng đặc trưng. Các hàm miêu tả sử dụng trật tự được xác định để chuyển đổi nội dung đặc trưng đầu vào cùng với thông tin ngữ cảnh liên quan thành các chỉ lệnh vẽ được xuất ra dưới dạng XML



Về mặt chức năng của công cụ miêu tả hệ thống được xác định trong các mục của XSLT. XSLT là ngôn ngữ khai báo. Bộ xử lý XSLT chuyển đổi XML đầu vào thành XML đầu ra. Ngữ cảnh và các tham số người dùng có thể được đưa vào bộ xử lý XSLT để xử dụng bằng các hàm miêu tả. Các hàm miêu tả trong XSLT có thể sắp xếp từ truy cứu đơn giản hoặc các mẫu phù hợp nhất đến điều kiện phức tạp một cách hợp lý. XSLT được định nghĩa để làm việc trên cây nút (node tree) XML tuy nhiên có những sự thực hiện mà giao diện bộ xử lý XSLT trực tiếp với các cấu trúc bên trong hoặc các bảng cơ sở dữ liệu liên quan. Mặc dù có các phiên bản XSLT mới hơn, nhưng XSLT phiên bản 1.0 (http://www.w3.org/TR/xslt) đã được chọn cho thông số kỹ thuật miêu tả này là hỗ trợ phổ biến nhất. Thông số kỹ thuật miêu tả này xác định cách các hàm chuyển đổi miêu tả có thể đọc được bằng thiết bị được thực hiện như các mẫu XSLT phổ biến trong XSL. Vì XSLT được xác định để hoạt động trên XML và tạo các lược đồ đầu vào và đầu ra XML được định nghĩa là một phần của thông số kỹ thuật này. Công cụ miêu tả hệ thống phù hợp phải hoạt động nhất quán với XSLT trong nhằm xử lý các tệp XSL có thể đọc được của máy và tạo đầu ra tương đương.



9-6  Tổng quan về gói



Sơ đồ sau đây đưa ra các gói để thực hiện tiêu chuẩn này.



Gói inputSchema mô tả cách dữ liệu được trình bày tới công cụ miêu tả (bộ xử lý XSLT).



Gói Presentation bao gồm hai gói con, một gói mô tả cấu trúc danh mục miêu tả, gói khác mô tả các chỉ lệnh vẽ. Các chỉ lệnh vẽ là đầu ra của công cụ miêu tả (bộ xử lý XSLT).


Gói SymbolDefinitions mô tả các nguyên gốc đồ họa được sử dụng để miêu tả.



Công cụ miêu tả đang sử dụng tiêu chuẩn XSLT. Không có gói nào trình bày phần miêu tả này.
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Hình 9.3 - Các gói



9-7  Sơ đồ nhập dữ liệu


9-7.1  Giới thiệu



Sơ đồ nhập dữ liệu mô tả cách dữ liệu được trình bày tới bộ xử lý XSLT. Dữ liệu có thể được chuyển đổi sang tư liệu định dạng XML hoặc cách trình bày của tư liệu đó như DOM-tree22. Nó cũng có thể mô hình hóa dữ liệu như XML và sử dụng giao diện phần mềm đặc biệt để trình bày dữ liệu đó tới bộ xử lý XSLT.



Mọi phương pháp được sử dụng trong lược đồ này trình bày cách tổ chức, sắp xếp dữ liệu. Trong tiêu chuẩn này chỉ những kiểu cơ bản được mô tả. Các kiểu đặc trưng thực của sản phẩm dữ liệu phải được chỉ định trong lược đồ mà sẽ là một phần của thông số kỹ thuật sản phẩm. Các kiểu dữ liệu của lược đồ đó sẽ tương ứng với các quy tắc miêu tả của cùng thông số kỹ thuật sản phẩm. Toàn bộ các kiểu đặc trưng trong sản phẩm phải dựa trên các kiểu được chỉ định trong lược đồ này.



Lược đồ cũng chứa các kiểu dữ liệu cho các đối tượng không gian và các liên kết. Bất cứ lúc nào các kiểu như vậy không đủ cho một sản phẩm dữ liệu cụ thể, các kiểu thích hợp có thể được lấy từ các kiểu trong tiêu chuẩn này. Đây có thể là trường hợp cho các đối tượng không gian cần phải được liên kết với các kiểu thông tin chất lượng.



Chú ý: Giả thiết cho các ví dụ trong phần này là các kiểu lược đồ trong namespace của tiêu chuẩn này.


9-7.2  Các bảng liệt kê



Để sử dụng trong lược đồ này, các kiểu liệt kê sau đây được định nghĩa:
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Hình 9.4 - Các liệt kê lược đồ đầu vào



GeometricPrimitive



Liệt kê này mô tả kiểu nguyên gốc hình học được sử dụng bởi một đối tượng đặc trưng. Nếu đối tượng đặc trưng sử dụng các nguyên gốc hình học khác thì giá trị Complex được sử dụng.
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Orientation



Bảng liệt kê Orientation được sử dụng để chỉ định hướng hình học tham chiếu được sử dụng bởi một đối tượng đặc trưng hoặc một đường cong phức hợp.
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BoundaryType



Bảng liệt kê này mô tả kiểu đường ranh giới.
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InterpolationType



Bảng liệt kê này mô tả phương pháp nội suy toán học giữa hai điểm khống chế trên một đoạn đường. Lưu ý là các phương pháp nội suy phụ thuộc vào hệ thống tọa độ tham chiếu trong Phần 9 - Đồ họa miêu tả, đồng thời không phải tất cả chúng đều hợp lệ cho tất cả các kiểu hệ thống tọa độ tham chiếu (CRS). Thông số kỹ thuật sản phầm nên chỉ định các chi tiết sử dụng phép nội suy.
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9-7.3  Tọa độ



Trường hợp tọa độ phải được đưa tới bộ xử lý XSLT, các kiểu sau đây phải được sử dụng.
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Hình 9.5 - Lược đồ đầu vào tọa độ



Các kiểu Coordinate2D và Coordinate3D là đối với loại tọa độ đơn giản, chúng được định nghĩa như sau:
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Lưu ý kiểu Coordinate3D là sự mở rộng của kiểu Coordinate2D.


Ví dụ:


[image: image114.png]<5100 Coordinate2D>
510059 12345451005
51004252 SG7RO<s100:3>

</5100:Coordinatc2D>








Và
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Một nhóm Coordinate được xác định nơi bộ tọa độ được sử dụng loại trừ lẫn nhau.
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9-7.4  Các liên kết



Ứng với mô hình đặc trưng chung, có hai kiểu liên kết sau.
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Hình 9.6 - Các liên kết lược đồ đầu vào


Với mỗi liên kết có một kiểu riêng được định nghĩa trong lược đồ.
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Các thuộc tính informationRef và featureRef tương ứng với nhận dạng (id) thuộc tính của thông tin tham P chiếu đối tượng đặc trưng tương ứng. Xem Phần 9-7.6 - Các đối tượng để biết thêm chi tiết.



Nếu một thông số kỹ thuật sản phẩm yêu cầu các thuộc tính cho một liên kết, một kiểu cụ thể phải được phân thành kiểu con trong lược đồ thông số kỹ thuật sản phẩm.



9-7.5  Các quan hệ không gian



Trong mô hình đặc trưng chung, các mối quan hệ khác nhau được mô hình hóa giữa các kiểu đặc trưng và các kiểu không gian cũng như giữa các kiểu không gian với nhau. Với các mối quan hệ như vậy, các kiểu đây được xác định bởi lược đồ này.
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Hình 9.7 - Các mối quan hệ không gian lược đồ đầu vào



Kiểu SpatialRelation là kiểu cơ bản cho toàn bộ mối quan hệ với các đối tượng không gian. Nó chỉ định nghĩa một thuộc tính ref ứng với thuộc tính nhận dạng của đối tượng không gian.
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Các kiểu quan hệ khác nhận được từ kiểu này và thông tin bổ sung ứng với sử dụng cụ thể của quan hệ đó. Kiểu MaskedRelation bổ sung mặt nạ thuộc tính ở đó chỉ định nếu đối tượng không gian được tham chiếu không nên sử dụng để miêu tả.
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Lưu ý rằng mặt nạ thuộc tính là không bắt buộc nhưng có giá trị mặc định đối với trường hợp không có. Kiểu BoundaryRelation bổ sung kiểu ranh giới cho mối quan hệ và được sử dụng khi mối quan hệ mô tả quan hệ tô pô, ví dụ mối quan hệ với một nút giới hạn của một đường cong.
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Kiểu CurveRelation được sử dụng bất kỳ khi nào đường cong được tham chiếu bởi mối quan hệ không gian vì nó cần phải xác định nếu đường cong được sử dụng trong cùng hướng như được định nghĩa hoặc trình tự ngược lại. Kiểu có nguồn gốc từ MaskedRelation bởi mỗi đường cong có thể là một chủ đề của mặt nạ (masking).
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Hai nhóm được xác định cho các mối quan hệ không gian, một xác định khả năng quan hệ hai đường cong và một xác định khả năng quan hệ không gian.
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Cách sử dụng các nhóm này được trình bày tại Phụ lục B - Cách viết lược đồ cho một sản phẩm dữ liệu cụ thể.



9-7.6  Các đối tượng



Toàn bộ đối tượng trong tập dữ liệu được dựa trên kiểu Object mang thuộc tính chung của tất cả các đối tượng. Chỉ có tính chất chung nhất của các đối tượng là định danh. Mỗi đối tượng cần phải được nhận biết trong một tập dữ liệu. Điều này được thực hiện bởi nhận dạng (id) thuộc tính.



Trong các ràng buộc lược đồ cụ thể của sản phẩm có thể được thực hiện trên các định danh này, đặc biệt bằng sử dụng các phần từ <xs: key> và <xs: keyref>.
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Lưu ý rằng loại định danh là IDString càng chung càng tốt đối với các phương pháp khác nhau sử dụng để nhận dạng. Các ký tự cho phép trong chuỗi này là 0-9a-zA-Z.
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Mô hình của toàn bộ các đối tượng được đưa ra trong sơ đồ dưới đây.
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Hình 9.8 - Lược đồ đầu vào các đối tượng


9-7.7  Các đối tượng không gian


9-7.7.1  Mở đầu



Các đối tượng không gian trong tập dữ liệu mang vị trí hình học của đối tượng đặc trưng. Các kiểu sau đây được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn này:



• Điểm (Point)



• Đa điểm (Multipoint)



• Đường cong (Curve)



• Đường cong phức hợp (Composite curve)



• Mặt (Surface)



Tất cả các kiểu được mô tả ở đây là trừu tượng và được phân thành lớp con trong lược đồ sản phẩm. Các thuộc tính bổ sung sau đó có thể được thêm vào trong các kiểu dẫn xuất. Các tính chất như vậy có thể là sự liên kết tới các kiểu thông tin chất lượng hoặc các liên kết khác. Các thuộc tính không cho phép đối với các đối tượng không gian bởi Mô hình đặc trưng chung (GFM). Toàn bộ các kiểu được dẫn xuất từ kiểu Object nghĩa là chúng có định danh.



9-7.7.2  Điểm



Một điểm mang một bộ tọa độ riêng 2D hoặc 3D. Định nghĩa như sau.
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Lưu ý là nhóm tọa độ được sử dụng trong định nghĩa cho phép cả thành phần Coordinate2D và Coordinate3D.



9-7.7.3  Đa điểm



Tương tự như với Điểm, kiểu này định nghĩa yếu tố hình học điểm cho một đối tượng đặc trưng. Sự khác biệt là tập hợp các bộ dữ liệu có thể được xác định. Do đó maxOccurs được đặt thành vô cùng.
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9-7.7.4  Đường cong



Đường cong mô tả hình dạng đường của đối tượng đặc trưng. Chúng được tạo từ các phân đoạn, mỗi phân đoạn có một chuỗi các điểm khống chế và một phương pháp nội suy. Sau là định nghĩa tính chất hình học giữa các điểm khống chế tương ứng hệ tọa độ tham chiếu được sử dụng. Có hai kiểu phân đoạn đặc biệt:



1. ArcByCenterPoint



Cung vòng tròn được định nghĩa bởi tâm và bán kính. Bắt đầu của cung tròn được xác định bởi góc khởi đầu và chiều dài cung được xác định bởi độ dài của góc. Độ dài này là đại lượng xác định hướng của cung: dương có nghĩa là cùng chiều kim đồng hồ.



2. CircleByCenterPoint



Cung được định nghĩa bởi điểm tâm và bán kính.



Kiểu trừu tượng SegmentBase xác định một chuỗi các điểm khống chế cung và thuộc tính cho kiểu nội suy:
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Từ kiểu này, kiểu Segment được lấy bằng hạn chế số điểm khống chế ít nhất 2:
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Đối với các phân đoạn theo “điểm tâm", kiểu cơ bản trừu tượng cũng được lấy từ SegmentBase hạn chế số lượng điểm khống chế đúng bằng 1 và đặt giá trị của phép nội suy thuộc tính.
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ArcByCenterPoint sau đó là sự mở rộng của kiểu này, bổ sung các thuộc tính cho bán kính, góc khởi đầu và chiều dài góc.
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Kiểu CircleByCenterPoint rất tương tự. Thuộc tính góc khởi đầu không được xác định vì nó là vô nghĩa. Hướng ở đây được xác định bằng thuộc tính hướng có giá trị ‘+’ hoặc ‘-’
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Một nhóm được xác định cho phép sử dụng các kiểu phân đoạn khác nhau.
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Kiểu Curve cuối cùng kết hợp một chuỗi các phân đoạn với ranh giới tôpô. Ranh giới tôpô của một đường cong là nút đầu và nút cuối được thực hiện bởi một đối tượng Point.
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9-7.7.5  Đường cong phức hợp



Đường cong phức hợp mô tả hình dạng đường của một đối tượng đặc trưng giống như đường cong ‘đơn’. Nhưng thay vì sử dụng tọa độ để xác định hình dạng, nó sử dụng một chuỗi các đường cong, kể cả các đường cong phức hợp khác. Nói cách khác, nó là một chuỗi các quan hệ với các đường cong khác.



[image: image137.png]<sscomplexType =" ComposilcCurve” b 14 +="tnc">
<xs complesContent>
“xsiextension |- ="Objot™>
<sssequences
xsigroup - 1="CurveRelations” 11
<rsscquence>
<aecxtension>
“UxscomplexContent
-

ot = unbounded >








9-7.7.6  Mặt



Các mặt mô tả hình dạng vùng của đối tượng đặc trưng. Mặt tự nó xác định bằng ranh giới của nó. Ranh giới bao gồm một vòng ngoài và các vòng trong tùy ý. Các vòng bên trong mô tả các lỗ trong khu vực. Mỗi một vòng là một đa giác khép kín từ một hay nhiều đường cong. Điều đó có nghĩa là vòng rất giống với một đường cong phức hợp, nhưng khác ở chỗ nó không bắt nguồn từ Object vì nó không cần phải được nhận dạng. Định nghĩa vòng đơn giản như:
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Và cuối cùng định nghĩa của mặt là:
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9-8  Các đối tượng thông tin



Đối tượng thông tin là các phần thông tin có khả năng nhận dạng và chia sẻ trong một tập dữ liệu. Trong mô hình kiểu trừu tượng Information được lấy từ kiểu Object. Mặc dù không có thuộc tính bổ sung nào được thêm vào, kiểu này rất hữu ích đối với các lý do ngữ nghĩa. Kiểu thông tin trong thông số kỹ thuật sản phẩm có thể nhận được từ kiểu Information để cho biết chúng là kiểu thông tin.
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Lưu ý kiểu là trừu tượng. Bất kỳ đánh giá nào về kiểu thông tin trong sản phẩm dữ liệu phải được dẫn xuất từ kiểu này.



9-9  Các đối tượng đặc trưng



Các đối tượng đặc trưng là các trừu tượng của thế giới thực. Lược đồ này xác định kiểu cơ sở trừu tượng cho bất kỳ đặc kiểu tính nào. Kiểu Feature được dẫn xuất từ Object và bổ sung thêm chuỗi quan hệ không gian và một thuộc tính nguyên gốc hình học cho các thuộc tính từ lớp cơ sở. Tất cả các kiểu đặc trưng trong thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ được dẫn xuất từ kiểu này. Chúng có thể mang các yếu tố bổ sung cho các thuộc tính đặc trưng, các liên kết đặc trưng hoặc liên kết thông tin.
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Tất cả các kiểu đặc trưng trong sản phẩm phải được dẫn xuất từ kiểu trừu tượng này. Cách thực hiện được trình bày trong Phụ lục của tiêu chuẩn này.



Đối với định nghĩa lược đồ, xem A.1 - Lược đồ đầu vào.



9-10  Xử lý miêu tả



Thông số kỹ thuật này tham khảo XSLT phiên bản 1.0, là khuyến cáo của W3C, http://www.w3.org/TR/xslt.



XSLT sử dụng XPath 1.0 để giải quyết các thành phần của tài liệu. http://www.w3.org/TR/xpath/


XSLT (XSL Transformations) là một ngôn ngữ được thể hiện dưới dạng một tài liệu XML. Mục đích dự kiến của việc sử dụng XSLT trong miêu tả là để chuyển đổi dữ liệu thành các chỉ lệnh vẽ. Do XSLT được biểu thị bằng XML sẽ rất hữu ích cho việc trao đổi như một ngôn ngữ trao đổi có thể đọc được bằng thiết bị. XSLT được sử dụng rộng rãi trên nhiều miền nhưng phổ biến nhất là để chuyển đổi các tài liệu dạng XML thành HTML để hiển thị trang web. Có nhiều chỉ lệnh, sách và tài liệu tham khảo có sẵn cho XSLT. Ngoài ra còn có một số trang web có thể đăng các câu hỏi và các ví dụ có thể được tìm thấy ở đây.



XSLT sử dụng các mẫu để xử lý các nút trong cây XML đầu vào và tạo các nút như XML đầu ra, các định dạng SGML khác hoặc thậm chí là văn bản thuần túy. Có hai loại mẫu, một mẫu phù hợp và một mẫu có tên.



Các mẫu phù hợp (matching templates) sử dụng biểu thức phù hợp bằng sử dụng XPATH để chỉ định các thành phần nào trong tài liệu đầu vào nên được xử lý bởi mẫu đó. XPATH (XML Path Language) là một ngôn ngữ biểu thức được sử dụng để giải quyết hoặc tìm các thành phần trong tài liệu dạng XML. Đường dẫn tạo khả năng cho nó đặc biệt hữu ích khi xử lý một hệ thống phân cấp nội dung như các thuộc tính phức tạp lồng nhau. Chỉ một mẫu phù hợp có thể phù hợp một yếu tố từ tài liệu đầu vào. Các mẫu phù hợp gắn sự ưu tiên trong phương pháp tính toán và giải quyết xung đột được sử dụng để xác định cái nào sẽ sử dụng trong trường hợp nhiều mẫu phù hợp với cùng một yếu tố. Các số ưu tiên có thể được gán một cách rõ ràng như một thuộc tính của mẫu phù hợp để ghi đè hành vi giải quyết xung đột mặc định.



Các mẫu được đặt tên (named templates) được gọi bởi một mẫu khác cùng với dữ liệu được xử lý. Các mẫu được đặt tên cũng có thể có các tham số. Đây là sự hữu ích cho việc định dạng hoặc các phép toán khác, thường được sử dụng trong chuyển đổi. Mẫu được đặt tên thậm chí có thể gọi chính nó (phép đệ quy), có thể hữu ích cho các phép toán như phân tích mã thông báo chuỗi.



Một mẫu có thể lặp qua một tập hợp các nút phù hợp với biểu thức XPath bằng sử dụng một phần tử chỉ lệnh “xsl:applytemplates “ hoặc “xsl:for-each”. Các nút cũng có thể được sắp xếp trước khi xử lý. Xử lý có điều kiện có sẵn bằng sử dụng một chỉ lệnh đơn giản “xsl:if" hoặc “xsl:choose”. Chi lệnh chọn cho phép một tập hợp các biểu thức được kiểm tra sao cho chỉ một kết quả phù hợp đầu tiên được xử lý và nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, một khai báo khác được sử dụng để xử lý mặc định. Điều này hữu ích để kiểm tra dữ liệu liệt kê sao cho đầu ra khác được tạo ra tùy thuộc vào giá trị liệt kê.



XSLT cũng bao gồm khả năng có các tham số được truyền ở cấp cao nhất và được truy cập trong bất kỳ mẫu nào. Các tham số này có thể hữu ích để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho chuyển đổi. Ngoài ra còn có các biến trong XSLT nhưng chúng chỉ có thể được gán dữ liệu như một phần định nghĩa của chúng, không giống như các ngôn ngữ khác nơi các biến có thể được gán lại. Các biến rất hữu ích để thu thập dữ liệu hoặc kết quả quyết định có thể được chuyển dưới dạng tham số sang mẫu khác hoặc được sử dụng trong báo cáo có điều kiện.



XSLT có thể bao gồm hoặc nhập các tài liệu XSLT khác. Khả năng này có thể hữu ích cho việc quản lý và tái sử dụng các mẫu bằng nhiều tài liệu XLST cấp cao nhất.



Các ví dụ



Cho ví dụ XML dưới đây
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Mẫu XSLT phù hợp đơn giản được sử dụng làm hàm miêu tả
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Mẫu trên sẽ được sử dụng để xử lý tất cả các đối tượng BeaconCardinal.


Chỉ lệnh chọn có thể được sử dụng để xử lý có điều kiện trong mẫu.
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Một biểu thức XPath nâng cao hơn có thể được sử dụng đề tinh chỉnh kết quả khớp.
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9-11  Các chỉ lệnh vẽ



9-11.1  Các khái niệm của chỉ lệnh vẽ



9-11.1.1  Khái niệm chung



Đầu ra của công cụ miêu tả là một tập các chỉ lệnh vẽ, kết nối kiểu đặc trưng tới ký hiệu tham chiếu. Hình dạng được lấy từ kiểu đặc trưng hoặc có thể được tạo bởi các hàm miêu tả. Cái sau được hỗ trợ bởi khái niệm hình học tăng cường.



9-11.1.2  Các hệ tọa độ tham chiếu miêu tả (CRS)



Trong ngữ cảnh này, các hệ tọa độ tham chiếu chỉ tham khảo tới yếu tố hình học mô tả.



Có nhiều CRS khác nhau liên quan đến miêu tả:



• CRS địa lý



• CRS miêu tả



• CRS cục bộ



• CRS đường



• CRS vùng



• CRS ô (tile)



• CRS Hatch



CRS Địa lý sử dụng trong bộ dữ liệu địa lý được miêu tả. Chúng sẽ được bản đồ hóa (ánh xạ) bởi phép chiếu và phép chuyển đổi affine sang CRS miêu tả. Tuy nhiên các phép xoay của các ký hiệu có thể vẫn được xác định liên quan đến trục Bắc của CRS Địa lý.



CRS Miêu tả xác định tọa độ tại thiết bị đầu ra, ví dụ như màn hình hoặc pixmap23.


Các ký hiệu đường có hai loại hệ tọa độ tham chiếu. Hệ tọa độ tham chiếu đường là hệ tọa độ 2 trục non-Cartesian. Trục x theo hình dạng đường và trục y vuông góc với hình dạng của đường cong. CRS này cho phép chỉ định độ rộng đường, độ lệch (offset) và ký hiệu hình học. Loại hệ tọa độ tham chiếu thứ hai là hệ tọa độ Cartesian cục bộ được xác định cho mọi vị trí dọc theo một đường cong. Hệ tọa độ tham chiếu này có trục X tiếp tuyến với đường cong và trục y vuông góc với trục X.



Ký hiệu vùng (khu vực) xác định các hệ tọa độ tham chiếu cho ranh giới và cho phần bên trong của nó. Các hệ tọa độ tham chiếu ranh giới xác định các ký hiệu đường. Phần bên trong của vùng biểu diễn bằng hệ tọa độ tham chiếu riêng của nó.



Đối với các mẫu tiled và hatch, CRS riêng được xác định.



9-11.1.3  Viewing Groups, Viewing Group Layers và Display Mode



Viewing group là một khái niệm để kiểm soát nội dung của màn hình. Nó hoạt động như một công tắc bật/tắt cho bất kỳ chỉ lệnh vẽ nào được gán cho viewing group tương ứng. Khái niệm có thể được xem như một bộ lọc trong danh sách các chỉ lệnh vẽ.



Các Viewing group có thể được tổng hợp thành các Viewing Group Layer, và Viewing Group Layer có thể được tổng hợp thành các Display Mode. Cả hai tổng hợp đó đều là một phần của danh mục miêu tả.



9-11.1.4  Hiển thị các mặt bằng



Hiển thị các mặt phẳng là một khái niệm để phân chia đầu ra của các hàm miêu tả thành các danh sách riêng. Ví dụ sự phân tách thông tin hải đồ được vẽ dưới hình ảnh radar và thông tin hải đồ được vẽ trên hình ảnh radar.



9-11.1.5  Hiển thị các ưu tiên



Hiển thị mức độ ưu tiên kiểm soát thứ tự đầu ra của các hàm miêu tả được xử lý bởi công cụ kết xuất. Các giá trị ưu tiên có số nhỏ hơn sẽ được xử lý trước. Các chỉ lệnh phải có thứ tự ưu tiên hiển thị bằng nhau để các chỉ lệnh vùng (khu vực) được hiển thị trước, tiếp theo là chỉ lệnh đường, sau đó chỉ lệnh điểm và cuối cùng là chỉ lệnh văn bản. Nếu mức độ ưu tiên hiển thị là bằng nhau trong cùng loại chỉ lệnh (khu vực, đường, điểm hoặc văn bản) thì một số tiêu chí trung gian khác phải được sử dụng để sắp xếp các chỉ lệnh.



9-11.1.6  Chỉ lệnh null


Đây là chỉ lệnh cho biết một đặc trưng không có chủ ý miêu tả.



9-11.7  Chỉ lệnh Point


Tổng quát



Chỉ lệnh Point chỉ định vẽ một ký hiệu. Ký hiệu có thể được tham số hóa. Các tham số bao gồm góc quay, tỷ lệ và độ lệch (offset). Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói Symbol.



Hình học điểm



Khi chỉ lệnh Point tham chiếu dạng hình học điểm, ký hiệu được vẽ tại vị trí của nó.



Hình học Đa điểm



Ký hiệu được lặp lại bằng cách sử dụng từng vị trí của Multi Point.



Hình học đường cong



Ký hiệu được vẽ trên mỗi đường cong được tham chiếu từ hoặc spatialReference hoặc tham chiếu trực tiếp bởi kiểu đặc trưng. Vị trí ký hiệu được điều khiển bởi yếu tố linePlacement của ký hiệu. Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói Symbol.



Hình học bề mặt



Ký hiệu được vẽ tại vị trí biểu diễn trong bề mặt. Cách xác định vị trí biểu diễn này được điều khiển bởi bộ phận areaPlacement của ký hiệu. Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói Symbol.



9-11.1.8  Chỉ lệnh Line


Tổng quan



Chỉ lệnh Line chỉ định vẽ của một kiểu đường. Các kiểu đường gồm có Simple và Complex LineStyles. Kiểu đường có thể được tham số hóa. Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói LineStyles. Yếu tố hình học được xác định bởi các kiểu không gian được tham chiếu. Chỉ yếu tố hình học đường cong hoặc hình học bề mặt được hỗ trợ. Đối với yếu tố hình học bề mặt, đường ranh giới xác định hình dạng. Yếu tố hình học xác định hướng vẽ đối với kiểu đường.



Phép chặn (Suppression)



Khi các đặc trưng chia sẻ yếu tố hình học đường cong đa đường, các chỉ lệnh có thể tham chiếu cùng một đường cong.



Nếu suppression được đặt thành true (mặc định), một chỉ lệnh line khác có mức ưu tiên hiển thị cao hơn sẽ chặn việc vẽ của chỉ lệnh line này. Nếu suppression được đặt thành false, chỉ lệnh này không thể bị chặn.



9-11.1.9  Chỉ lệnh Area


Tổng quan



Chỉ lệnh Area chỉ định vẽ một vùng điền (area fill). Các Area Fills bao gồm Color Fills (màu tô) và Pattern Fills (mẫu tô) khác nhau. Vùng tô có thể được tham số hóa. Các chl tiết được trình bày trong tài liệu của gói AreaFills. Chỉ yếu tố hình học bề mặt được hỗ trợ.



9-11.1.10  Chỉ lệnh Text


Tổng quan



Chỉ lệnh Text chỉ định vẽ văn bản. Văn bản có thể được tham số hóa. Tham số gồm có phông chữ, màu sắc và cỡ chữ. Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói Text.



Hình học điểm


Khi chỉ lệnh Text tham chiếu một yếu tố hình học điểm, văn bản được vẽ tại vị trí của nó. Chỉ có các yếu tố TextPoint được hỗ trợ.



Hình học đa điểm



Văn bản được lặp lại tại mỗi vị trí Multi Point. Chỉ có các yếu tố TextPoint được hỗ trợ.



Hình học đường cong



Văn bản được vẽ trên mỗi đường cong được tham chiếu từ hoặc spatialReference hoặc tham chiếu trực tiếp bởi kiểu đặc trưng. Cả hai yếu tố TextPoint và TextLine đều được hỗ trợ. Đầu tiên là vẽ văn bản tại một vị trí trên đường cong được tham chiếu theo CRS cục bộ tại vị trí đó. Sau đó là vẽ văn bản theo hình dạng của đường cong được tham chiếu. Chi tiết hơn có thể tìm thấy trong tài liệu của gói Text.


Hình học bề mặt



Văn bản được vẽ tại vị trí nằm trong bề mặt. Chỉ yếu tố TextPoint được hỗ trợ. Cách xác định vị trí này được điều khiển bởi bộ phận areaPlacement của TextPoint. Các chi tiết được trình bày trong tài liệu của gói Text.



9-11.1.11  Chỉ lệnh Coverage



Một chỉ lệnh để mô tả các bao phủ dữ liệu như dữ liệu độ sâu lưới hóa, hình ảnh vệ tinh, vv...



"Một phạm vi bao phủ là một đặc trưng có nhiều giá trị cho từng kiểu thuộc tính, trong đó mỗi vị trí trực tiếp trong biểu diễn yếu tố hình học của đặc trưng có một giá trị riêng cho mỗi kiểu thuộc tính." [ISO 19123:2005, Giới thiệu]



Trong tài liệu này, các thuộc tính bao phủ được sử dụng để miêu tả hướng tới thu được các giá trị số. Việc gán Portrayal cho Coverage bắt đầu bằng Coverage Feature. Giống như các kiểu Feature khác quy tắc được sử dụng để khớp Feature với các chỉ lệnh vẽ.



Bảng tra cứu sự phù hợp đầu tiên được sử dụng để gán sự miêu tả dựa trên thuộc tính bao phủ được chỉ định. Có ba tùy chọn để miêu tả vùng bao phủ, tô màu, chú thích bằng chữ số hoặc chú thích bằng các ký hiệu.



Chỉ định màu



Các màu được áp dụng cho vùng bao phủ bằng cách sử dụng bảng tra cứu phù hợp với giá trị thuộc tính được chọn và chỉ định một màu. Đối với vùng bao phủ liên tục, chẳng hạn như các ô lưới, pixel hoặc tile, mỗi phần tử được xử lý và tô màu thích hợp. Đối với một phạm vi bao phủ không liên tục với các điểm khác biệt màu được áp dụng như thao tác Pen Down hoặc dott sử dụng lực nét của bút được chỉ định.



Một mục nhập bảng tra cứu có thể tương thích với một phạm vi các giá trị và gán một màu duy nhất cho phạm vi đó hoặc chỉ định bắt đầu và kết thúc màu được sử dụng để tạo hiệu ứng chuyển màu hoặc đường dốc dưới dạng nội suy tuyến tính của phạm vi giá trị qua phạm vi màu.



Chú thích bằng chữ số và ký hiệu



Đối với vùng bao phủ liên tục, tâm của mỗi ô (ví dụ: hình chữ nhật, ô xếp, hình tam giác) được sử dụng như điểm định vị của văn bản hoặc ký hiệu.



Đối với các chú thích chữ số, việc loại bỏ sự dài dòng quá mức hoặc tránh tiếp xúc với các đối tượng khác được hướng tới. Một vùng đệm có thể được sử dụng để cung cấp một số khoảng trống giữa các chú thích. Vùng đệm bằng 0 có nghĩa là overplot trực tiếp được sử dụng khi các chữ số có sự tương tác lẫn nhau. Một bảng liệt kê được gọi là ‘Champion’, được dùng để chỉ định chú thích nào cần giữ (giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất) khi xảy ra tương tác. Chú thích bằng chữ số phải được đặt sao cho tâm quan sát/hình học của văn bản đại diện cho vị trí.



Đối với các chú thích bằng ký hiệu, các thuộc tính riêng biệt từ vùng bao phủ có thể được sử dụng để áp dụng tỷ lệ và góc xoay cho ký hiệu. Đây có thể là một tiện ích, ví dụ như khi miêu tả một phạm vi bao phủ ở đó có sự biểu diễn chiều cao và hướng sóng.


9-11.1.12  Hình học mở rộng


Tổng quan



Trong trường hợp yếu tố hình học được yêu cầu cho một chỉ lệnh vẽ không được đưa ra rõ ràng trong một tập dữ liệu địa lý, hàm miêu tả sẽ tạo ra hình học “mở rộng” này. Một tập hợp các lớp đối với các yếu tố hình học mở rộng như vậy là một phần của mô hình. Tất cả các vị trí được sử dụng trong các lớp này tham chiếu đến một hệ tọa độ tham chiếu. Ba kiểu hệ tọa độ tham chiếu (CRS) được hỗ trợ:



1. CRS địa lý



Tọa độ là tọa độ địa lý.



2. CRS miêu tả



Tọa độ được tham chiếu đến thiết bị đầu ra của sự miêu tả.



3. CRS cục bộ



Các tọa độ tham chiếu đến một hệ tọa độ có trục song song với CRS Miêu tả nhưng gốc đã dịch chuyển sang vị trí của đặc trưng được tham chiếu. Chỉ có đặc trưng điểm được hỗ trợ kiểu CRS đó.



Lưu ý: Yếu tố hình học được tạo chỉ tồn tại tạm thời cho mục đích miêu tả và không phải là một phần của tập dữ liệu.



Toàn bộ các kiểu hình học mở rộng có thể được sử dụng cho miêu tả văn bản.
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Hình 9.9 - Đặc trưng điểm với các hình học mở rộng



Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu của mô hình chỉ lệnh vẽ.



9-11.2  Mô hình gói chỉ lệnh vẽ



Gói này chứa các lớp mô tả đầu ra của các hàm miêu tả. Các chỉ lệnh hiển thị kết nối các kiểu đặc trưng và các yếu tố hình học của chúng tới các phần tử trong gói Symbol Elements. Sơ đồ dưới đây cho thấy mô hình.
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Hình 9.10 - Các chỉ lệnh vẽ



9-11.2.1  DisplayList



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			DisplayList


			Một tập các chỉ lệnh vẽ đã sắp xếp


			-


			-





			Vai trò


			instruction


			Chỉ lệnh của danh sách này


			0..*


			Drawinglnstruction








9-11.2.2  Drawinglnstruction



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Drawinglnstruction


			Lớp cơ sở trừu tượng cho toàn bộ các chỉ lệnh vẽ


			"


			-





			Thuộc tính


			viewingGroup


			Nhóm quan sát chỉ lệnh được gán cho


			1


			string





			Thuộc tính


			displayPlane


			Mặt phẳng hiển thị chỉ lệnh được gán cho


			1


			string





			Thuộc tính


			drawingPriority


			Ưu tiên xác định thứ tự vẽ


			1


			integer





			Thuộc tính


			scaleMinimum


			Mẫu số tỷ lệ để xác định tỷ lệ nhỏ nhất mà chỉ lệnh sẽ đưa ra. Nếu không được đưa ra nghĩa là không có tỷ lệ nhỏ nhất


			0..1


			integer





			Thuộc tính


			scaleMaximum


			Mẫu số tỷ lệ để xác định tỷ lệ lớn nhất mà chỉ lệnh sẽ đưa ra. Nếu không được đưa ra nghĩa là không có tỷ lệ lớn nhất


			0..1


			integer





			Vai trò


			featureReference


			Tham chiếu đến kiểu đặc trưng sẽ được mô tả theo chỉ lệnh


			1


			FeatureReference





			Vai trò


			spatialReference


			Tham chiếu đến các thành phần kiểu không gian của đặc trưng ở đó xác định yếu tố hình học được sử dụng cho mô tả. Không dùng khi tất cả các yếu tố hình học của đặc trưng nên được mô tả


			0..*


			SpatialReference








9-11.2.3  FeatureReference



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			FeatureReference


			Tham chiếu đến kiểu đặc trưng


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Định danh của kiểu đặc trưng


			1


			string








9-11.2.4  SpatialReference


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			SpatialReference


			Tham chiếu đến kiểu không gian


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Định danh của kiểu không gian


			1


			string





			Thuộc tính


			forward


			Nếu true đối tượng không gian được sử dụng theo hướng nó được lưu trong dữ liệu. Chỉ áp dụng đối với đường cong.


			1


			boolean





			Thuộc tính


			reference


			Định danh của kiểu không gian


			1


			string





			Thuộc tính


			forward


			Nếu true đối tượng không gian được sử dụng theo hướng nó được lưu trong dữ liệu. Chỉ áp dụng đối với đường cong.


			1


			boolean








9-11.2.5  Nulllnstruction


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Nulllnstruction


			Chỉ lệnh cho biết không có sự miêu tả được yêu cầu đối với đăc trưng tham chiếu


			-


			-








9-11.2.6  Pointlnstruction



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Pointlnstruction


			Chỉ lệnh vẽ đối với ký hiệu điểm


			-


			-





			Vai trò


			symbol


			Ký hiệu được mô tả


			1


			Symbol::Symbol








9-11.2.7  Linelnstruction


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Linelnstruction


			Chỉ lệnh vẽ đối với hình dạng đường


			-


			-





			Vai trò


			lineStyle


			Kiểu đường dùng cho mô tả


			1


			LineStyle::AbstractLineStyle








9-11.2.8  Arealnstruction


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Arealnstruction


			Chỉ lệnh vẽ đối với hình dạng vùng


			-


			-





			Vai trò


			areaFill


			Tô vùng được dùng cho mô tả


			1


			AreaFill::AbstractLAreaFill








9-11.2.9  Textlnstruction



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Textlnstruction


			Chỉ lệnh vẽ đối với văn bản mô tả


			-


			-





			Vai trò


			text


			Văn bản được mô tả


			1


			Text::Text








9-11.2.10  Coveragelnstruction


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Coveragelnstruction


			Chỉ lệnh vẽ cho mô tả các phạm vi bao phủ của dữ liệu


			-


			-





			Vai trò


			coverageFill


			Việc tô phạm vi bao phủ được sử dụng cho mô tả


			1


			Coverages::CoverageFill








9-11.2.11  AugmentedGeometry



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedGeometry


			Lớp cơ sở cho các chỉ lệnh vẽ ở đó các sử dụng yếu tố hình học không có sẵn trong tập dữ liệu, yếu tố hình học được tạo ra bởi các hàm miêu tả ứng với CRS đã định nghĩa.


			-


			-





			Thuộc tính


			crs


			Hệ tọa độ tham chiếu của yếu tố hình học được tạo ra, là một trong số:



• CRS địa lý



• CRS miêu tả



• CRS cục bộ



Trình bày chi tiết tại tài liệu của gói GraphicsBase


			1


			GraphicBase::CRSType





			Vai trò


			text


			Văn bản được mô tả bằng chỉ lệnh. Các quy tắc áp dụng văn bản tùy thuộc vào kiểu yếu tố hình học được sử dụng bằng chỉ lệnh


			0..1


			Text::Text








9-11.2.12  AugmentedPoint


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedPoint


			Chỉ lệnh vẽ cho ký hiệu điểm, nơi vị trí không được đưa ra bởi kiểu đặc trưng


			-


			-





			Thuộc tính


			position


			Vị trí của ký hiệu


			1


			GraphicBase::Point





			Vai trò


			symbol


			Ký hiệu được mô tả


			0..1


			Symbol::Symbol








9-11.2.13  AugmentedLineOrArea


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedLineOrArea


			Lớp cơ sở đối với hình học mở rộng tuyến tính


			-


			-





			Vai trò


			lineStyle


			Kiểu đường được mô tả


			0..1


			LineStyles::LineStyle








9-11.2.14  AugmentedRay



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedRay


			Chỉ lệnh vẽ xác định đường từ vị trí đặc trưng điểm đến vị trí khác. Vị trí được xác định bằng các thuộc tính hướng và độ dài


			-


			-





			Thuộc tính


			rotationCRS


			Nếu tồn tại, chỉ định CRS đối với hướng


			0..1


			GraphicsBase::CRSType





			Thuộc tính


			direction


			Hướng của bán kính liên quan đến CRS được sử dụng


			1


			double





			Thuộc tính


			length


			Độ dài của bán kính, đơn vị tùy thuộc vào CRS được sử dụng


			


			double








9-11.2.15  AugmentedPath



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedPath


			Chỉ lệnh vẽ đối với đường. Có thể được sử dụng để vẽ các kiểu đường hoặc các văn bản đường


			-


			-





			Vai trò


			path


			Đường dẫn xác định hình dạng đường


			1


			GraphicsBase::Path








9-11.2.16  Augmented Area



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AugmentedArea


			Chỉ lệnh vẽ đối với vùng. Có thể sử dụng để vẽ các kiểu đường , các tô màu vùng, hoặc các văn bản vùng. Đường dẫn sử dụng phải được đóng lại


			


			





			Vai trò


			areaFill


			Tô vùng được mô tả


			0..1


			AreaFills::AreaFill








Đối với định nghĩa lược đồ, xem mục A.3 - Lược đồ trình bày


9-12  Các định nghĩa ký hiệu


9-12.1 Tổng quan



Gói SymbolDefinition mô tả các nguyên gốc đồ họa được sử dụng cho miêu tả. Các phần của nguyên gốc được xác định bên ngoài bằng cách sử dụng các định nghĩa SVG (Đồ họa vector có thể mả rộng). Những phần bên ngoài đó sẽ được tham khảo từ các kiểu trong mô hình này. Sơ đồ gói được đưa ra trong hình dưới đây.
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Hình 9.11 - Các gói định nghĩa ký hiệu



9-12.2  Gói GraphicBase


9-12.2.1  Tổng quan



Gói này chứa các kiểu cơ sở đồ họa để sử dụng trong các gói khác.


9-12.2.2  Mô hình
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Hình 9.12 - Cơ sở đồ họa



9-12.2.2.1  Point



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Point


			Đối tượng hình học có kích thước 0 trong không gian tọa độ 2 chiều. Tọa độ sẽ tham chiếu đến hệ tọa độ tham chiếu


			


			





			Thuộc tính


			x


			Tọa độ x của điểm. Trường hợp CRS là CRS địa lý thì nó tham chiếu độ kinh


			1


			double





			Thuộc tính


			y


			Tọa độ y của điểm. Trường hợp CRS là CRS địa lý thì nó tham chiếu độ vĩ


			1


			double








9-12.2.2.2  Vector



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Vector


			Đối tượng hình học có cả độ lớn và hướng. Nó được giới hạn trong hệ tọa độ Cartesian


			-


			-





			Thuộc tính


			x


			Tọa độ x của vector


			1


			string





			Thuộc tính


			y


			Tọa độ y của vector


			1


			string








9-12.2.2.3  Color



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Color


			Trình bày màu sắc theo mô hình màu


			-


			-





			Thuộc tính


			token


			Dấu hiệu chỉ định hoặc yếu tố trong bảng màu hoặc định nghĩa màu trong không gian RGB


			1


			string





			Thuộc tính


			transparency


			Giá trị chỉ định độ trong suốt, giữa 0 (mờ đục) và 1 (trong suốt)


			1


			double








9-12.2.2.4  Pen



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Pen


			Công cụ vẽ các đường


			-


			-





			Thuộc tính


			width


			Lực nét của bút tính bằng mm


			1


			Double





			Vai trò


			color


			Màu của bút gồm có màu thực và không màu


			1


			Color








9-12.2.2.5  Pixmap



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Pixmap


			Mảng các pixel hai chiều xác định một hình ảnh


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài của pixmap. Chuỗi này là định danh duy nhất trong phần pixmap của danh mục miêu tả


			1


			string





			Vai trò


			overrideAII


			Màu mà nó ghi đè lên tất cả các màu trong suốt được sử dụng trong pixmap


			0..1


			Color





			Liên kết


			override


			Màu được thay thế bằng một màu khác


			0..*


			OverrideColor








9-12.2.2.6  OverrideColor



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			OverrideColor


			Lớp liên kết để thay thế một màu hiện có trong pixmap bằng một màu khác


			-


			-





			Vai trò


			color


			Màu được sử dụng để thay thế màu hiện có trong pixmap


			1


			Color








9-12.2.2.7  CRSType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			CRSType


			Giá trị mô tả kiểu CRS. Chứa các định nghĩa cá trục, cạnh cơ sở đối với góc và đơn vị đối với khoảng cách





			Liệt kê


			geographicCRS


			CRS địa lý với trục vĩ độ và kinh độ được đo dưới đơn vị là độ. Các góc được xác định theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ hướng bắc thực. Khoảng cách được đo dưới đơn vị là m





			Liệt kê


			portraylCRS


			Hệ tọa độ Cartesian với trục y hướng lên trên. Đơn vị trên các trục và khoảng cách tính bằng mm. Góc được đo trong đơn vị là độ theo chiều kim đồng hồ tính từ trục y mang giá trị dương.



Lưu ý là thiết bị đầu ra thực tế có thể có sự khác với hướng của trục y.





			Liệt kê


			localCRS


			Hệ tọa độ Cartesian với gốc tại vị trí hình học cục bộ. Đơn vị trên các trục và khoảng cách tính bằng mm. . Góc được đo trong đơn vị là độ theo chiều kim đồng hồ tính từ trục y mang giá trị dương.



Xem các giải thích để biết thêm chi tiết





			Liệt kê


			lineCRS


			Hệ tọa độ none-Cartesian, nơi trục X hướng theo hình dạng của đường cong và trục y vuông góc với trục X (dương sang phía bên trái của trục X).



Đơn vị trên các trục và khoảng cách tính bằng mm. Góc được đo trong đơn vị là độ theo chiều kim đồng hồ tính từ trục y mang giá trị dương.








Hình sau đây chỉ ra CRS cục bộ được định nghĩa như thế nào đối với các kiểu hình học khác nhau.



Từ trái sang phải:



• CRS cục bộ đối với hình học điểm



Lưu ý: Đối với đa điểm, CRS được lặp lại tại mỗi điểm.



• CRS cục bộ đối với hình học đường cong. Gốc của hệ tọa độ có thể là điểm bất kỳ trên đường. Điểm này có thể được xác định bởi khoảng cách tuyệt đối hay tương đối từ vị trí bắt đầu đường cong. Trục X được định hướng theo hướng tiếp tuyến tại điểm tiếp tuyển và trục y được định hướng vuông góc với hướng này.



• CRS cục bộ đối với hình học bề mặt. Đối với đường ranh giới, các quy tắc tương tự được áp dụng như đối với đường cong hình học. Đối với bên trong bề mặt, một hệ tọa độ được sử dụng có các trục song song với CRS miêu tả. Gốc có thể là một điểm tùy ý không đổi liên quan tới bề mặt. Điểm này có thể ở bên ngoài bề mặt.
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Hình 9.13 - CRS cục bộ
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Hình 9.14 - CRS đường



9-12.2.2.8  Sector



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Sector


			Vùng của mặt phắng Cartesian được bao quanh bởi hai bán kính


			-


			-





			Thuộc tính


			rotationCRS


			Nếu có, chỉ định CRS cho startAngle


			0..1


			CRSType





			Thuộc tính


			startAngle


			Hướng của bán kính xác định khởi đầu của vector


			1


			double





			Thuộc tính


			angularDistance


			Khoảng cách góc của sector được đo bằng độ. Giá trị dương theo chiều kim đồng hồ, giá trị âm ngược chiều kim đồng hồ


			1


			double








9-12.2.2.9  Path


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Path


			Định nghĩa hình học tuyến tính bởi một thành phần của các phân đoạn


			-


			-





			Vai trò


			segment


			Các phân đoạn tạo nên đường dẫn


			1..*


			PathSegment








Các đường dẫn có thể được đóng kín hoặc không đóng kín. Đường dẫn đóng kín có điểm bắt đầu và điểm kết thúc trùng nhau. Các phân đoạn được nối lại với nhau cho đến khi đường dẫn được đóng kín.



Trong trường hợp đó, đoạn tiếp theo sẽ không được nối và đường bao gồm nhiều đường dẫn con.


9-12.2.2.10  PathSegment



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			PathSegment


			Lớp cơ sở trừu tượng cho tất cả các phân đoạn có thể sử dụng trong đường dẫn


			-


			-








9-12.2.2.11  Polyline


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Polyline


			Đoạn xác định hình học của nó bằng một loạt các điểm


			-


			-





			Vai trò


			point


			Các phân đoạn tạo nên đường dẫn


			2..*


			Point








9-12.2.2.12  Arc


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Arc


			Lớp cơ sở trừu tượng cho các phân đoạn mô tả các cung của đường tròn


			-


			-








9-12.2.2.13  Arc3Points


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Arc3Points


			Đoạn mô tả cung đường tròn xác định bởi 3 điểm. Các điểm phải không nằm trên cùng một đường thẳng


			-


			-





			Thuộc tính


			startPoint


			Điểm khởi đầu cung


			1


			Point





			Thuộc tính


			medianPoint


			Điểm tùy ý trên cung


			1


			Point





			Thuộc tính


			endPoint


			Điểm kết thúc cung


			1


			Point








9-12.2.2.14  ArcByRadius



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ArcByRadius


			Một đoạn mô tả cung tròn được xác định bởi tâm của cung và bán kính. Tùy chọn cung có thể bị hạn chế bởi sector


			-


			-





			Thuộc tính


			center


			Tâm của cung tròn


			1


			Point





			Thuộc tính


			sector


			Sector xác định vị trí khởi đầu và kết thúc của cung. Nếu không có, cung sẽ là một đường tròn


			0..1


			Sector





			Thuộc tính


			radius


			Bán kính của đường tròn


			1


			double








9-12.2.2.15  Annulus



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Annulus


			Một vùng hình vòng bao quanh bởi hai tâm vòng tròn. Tùy chọn nó có thể được bao quanh bởi hai bán kính của hình tròn


			-


			-





			Thuộc tính


			center


			Tâm của cung


			1


			Point





			Thuộc tính


			innerRadius


			Bán kính của vòng tròn nhỏ hơn. Nếu không có phân đoạn mô tả một sector của một vòng tròn


			0..1


			double





			Thuộc tính


			outerRadius


			Bán kính của đường tròn lớn hơn


			1


			double





			Thuộc tính


			sector


			Sector của phân đoạn vòng


			0..1


			Sector








9-12.3  Gói Symbol


9-12.3.1  Mô hình



Gói này chứa mô hình ký hiệu. Lưu ý là định nghĩa đồ họa ký hiệu tự nó không phải là chủ đề của mô hình này. Vấn đề này sẽ được xác định các tệp ngoài tương ứng với gợi ý SVG 1.1.



[image: image152.png]







Hình 9.15 - Gói Symbol



9-12.3.1.1  Symbol



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Symbol


			Yếu tố đồ họa hai chiều


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Sự tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài của đồ họa ký hiệu. Đây là định danh duy nhất trong phần ký hiệu của danh mục miêu tả


			1


			string





			Thuộc tính


			rotation


			Góc xoay của ký hiệu. Giá trị mặc định là 0


			1


			double





			Thuộc tính


			rotationCRS


			Chỉ định hệ tọa độ tham chiếu đối với phép xoay.


			1


			GraphicsBase::CRSType





			Thuộc tính


			scaleFactor


			Hệ số đồ họa ký hiệu gốc gán tỷ lệ. Giá trị mặc định là 1


			1


			double





			Thuộc tính


			offset


			Sự dịch chuyển vị trí ký hiệu từ vị trí hình học. Giá trị mặc định là vector có độ dài bằng 0


			1


			GraphicsBase::Vector





			Vai trò


			overrideAII


			Màu ghi đè toàn bộ phạm vi trong suốt hoặc không màu trong ký hiệu


			0..1


			GraphicsBasenColor





			Liên kết


			override


			Màu được thay thế bởi một màu khác


			0..*


			OverrideColor





			Vai trò


			linePlacement


			Thông tin vị trí trên dòng nên đặt ký hiệu


			0..1


			LineSymbolPlacement





			Vai trò


			areaPtacement


			Xác định vị trí của ký hiệu trong vùng


			1


			Color








9-12.3.1.2  OverrideColor



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			OverrideColor


			Lớp liên kết để thay thế một màu hiện có trong ký hiệu


			-


			-





			Vai trò


			color


			Màu được sử dụng để thay thế một màu hiện có trong ký hiệu


			1


			Color








9-12.3.1.3  LineSymbolPlacement


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LineSymbolPlacement


			Xác định vị trí của một ký hiệu dọc theo một dòng


			-


			-





			Thuộc tính


			offset


			Khoảng offset từ chỗ bắt đầu của đường cong


			1


			double





			Thuộc tính


			placementMode


			Chế độ xác định cách offset được giải thích


			1


			LinePlacementMode








9-12.3.1.4  AreaSymbolPlacement


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AreaSymbolPlacement


			Xác định vị trí của một ký hiệu trong vùng


			-


			-





			Thuộc tính


			placementMode


			Chế độ xác định cách ký hiệu được bố trí


			1


			AreaPlacementMode








9-12.3.1.5  LinePlacementMode


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			LinePlacementMode


			Xác định kiểu của vị trí của một ký hiệu trên đường





			Liệt kê


			relative


			Giá trị offset phải được hiểu như là tọa độ phát sinh, 0 cho điểm bắt đầu và 1 cho điểm cuối của đường cong





			Liệt kê


			absolute


			Giá trị offset là khoảng cách từ bắt đầu của đường cong








9-12.3.1.6  AreaPlacementMode


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			AreaPlacementMode


			Xác định kiểu vị trí của ký hiệu trong khu vực





			Liệt kê


			visibleParts


			Ký hiệu phải được đặt ở vị trí biểu thị trong mỗi phần có thể nhìn thấy của bề mặt





			Liệt kê


			geographic


			Ký hiệu phải được đặt ở vị trí biếu thị của đối tượng địa lý








9-12.4  Gói LineStyles


9-12.4.1  Mô hình
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Hình 9.16 - Gói LineStyles



9-12.4.1.1  AbstractLineStyle



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AbstractLineStyle


			Lớp cơ sở trừu tượng cho đồ họa để mô tả hình học đường


			-


			-








9-12.4.1.2  LineStyle


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LineStyle


			Kiểu hình học đường hoặc nét liền hoặc nét đứt


			-


			-





			Thuộc tính


			offset


			Khoảng offset vuông góc với hướng của đường. Giá trị tham chiếu đến trục y của CRS đường (dương về bên trái, đơn vị mm)


			1


			double





			Thuộc tính


			capStyle


			Sự trang trí được áp dụng, ở đó một phân đoạn của đường kết thúc


			1


			CapStyle





			Thuộc tính


			joinStyle


			Sự trang trí được áp dụng, ở đó hai phân đoạn của đường gặp nhau


			1


			JoinStyle





			Thuộc tính


			intervalLength


			Độ dài khoảng lặp của kiểu đường dọc theo trục X của CRS đường (đơn vị mm) Nếu không xác định kiểu đường thì mô tả một đường liền nét


			0..1


			double





			Vai trò


			dash


			Các đoạn nét đứt của kiểu đường nét đứt


			0..*


			Dash





			Vai trò


			pen


			Bút được dùng để vẽ đường


			1


			Pen





			Vai trò


			symbol


			Ký hiệu bố trí dọc theo đường


			0..*


			LineSybol








9-12.4.1.3  Dash


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Dash


			Dấu gạch ngang trong mẫu đường lặp lại


			-


			-





			Thuộc tính


			start


			Bắt đầu của dấu gạch ngang được đo từ bắt đầu khoảng lặp lại, dọc theo trục X của CRS đường (đơn vị mm)


			1


			double





			Thuộc tính


			length


			Độ dài dấu gạch dọc theo trục X của CRS đường (đơn vị mm)


			1


			double








9-12.4.1.4  LineSymbol



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LineSymbol


			Ký hiệu được đặt dọc theo đường trong mẫu lặp


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài của ký hiệu đồ họa. Điều này tham chiếu đến định danh của danh mục


			1


			string





			Thuộc tính


			rotation


			Góc xoay của ký hiệu. Giá trị mặc định là 0


			1


			double





			Thuộc tính


			scaleFactor


			Hệ số tỷ lệ của ký hiệu. Mặc định là 1.0


			1


			double





			Thuộc tính


			crsType


			Kiểu CRS ở đó ký hiệu được biến đổi thành. Các giá trị có thể là CRS cục bộ hoặc CRS đường


			1


			CRSType





			Thuộc tính


			position


			Vị trí của ký hiệu được đo từ đầu của khoảng lặp, dọc theo trục x của CRS đường (đơn vị mm)


			1


			double








9-12.4.1.5  CompositeLineStyle



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			CompositeLineStyle


			Kiểu đường được tạo bởi sự tổng hợp các kiểu đường khác


			-


			-





			Vai trò


			component


			Các thành phần của kiểu đường phức hợp


			1..*


			AbstractLineStyle








9-12.4.1.6  LineStyleReference



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LineStyleReference


			Kiểu đường được định nghĩa bởi tệp bên ngoài


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài của kiểu đường. Đây là định danh duy nhất trong phần kiểu đường của danh mục mô tả


			1


			string








9-12.4.1.7  JoinStyle


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			JoinStyie


			Sự trang trí được áp dụng nơi hai đoạn thẳng gặp nhau





			Liệt kê


			bevel


			





			Liệt kê


			miter


			[image: image154.png]










			Liệt kê


			round


			[image: image155.png]













9-12.4.1.8  CapStyle



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			CapStyle


			Sự trang trí được áp dụng nơi đoạn đường kết thúc





			Liệt kê


			butt


			[image: image156.png]










			Liệt kê


			square


			[image: image157.png]










			Liệt kê


			round


			[image: image158.png]













9-12.5  Gói AreaFills


9-12.5.1  Mô hình


[image: image159.png]







Hình 9.17 - Gói AreaFills



9-12.5.1.1  AbstractAreaFitl



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AbstractAreaFill


			Lớp cơ sở trừu tượng cho đồ họa được tạo ra để tô vùng


			-


			-








9-12.5.1.2  PatternFill



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			PattemFill


			Lớp cơ sở trừu tượng đối với mẫu tô vùng


			-


			-





			Thuộc tính


			areaCRS


			Hệ tọa độ tham chiếu xác định gốc của mẫu


			1


			AreaCRSType








9-12.5.1.3  AreaFillReference



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AreaFillReference


			Vùng tô được xác định bởi tệp bên ngoài


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Các tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài. Đây là định danh duy nhất trong phần vùng tô của danh mục miêu tả


			1


			string








9-12.5.1.4  ColorFill



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ColorFill


			Lớp xác định màu tô cho vùng


			-


			-





			Vai trò


			color


			Các tham chiếu về màu và độ trong suốt cho việc tô màu


			1


			Color








9-12.5.1.5  PixmapFill


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			PixmapFill


			Mẫu tô nơi mẫu sẽ được xác định bởi một pixmap


			-


			-





			Vai trò


			pixmap


			Pixmap định nghĩa mẫu


			1


			Pixmap








9-12.5.1.6  SymbolFill


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			SymbolFill


			Mẫu tô vào nơi mẫu được xác định bởi các ký hiệu lặp lại


			-


			-





			Vai trò


			symbol


			Ký hiệu được sử dụng cho mẫu


			1


			Symbol





			Thuộc tính


			v1


			Xác định khoảng offset của ký hiệu tiếp theo trong chiều đầu tiên của mẫu theo CRS cục bộ


			1


			Vector





			Thuộc tính


			v2


			Xác định khoảng offset của ký hiệu tiếp theo trong chiều thứ hai của mẫu theo CRS cục bộ


			1


			Vector








9-12.5.1.7  HatchFill


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			HatchFill


			Xác định mẫu được tạo ra bởi một hoặc hai đường song song


			-


			-





			Liệt kê


			Hatch


			Tập hợp các đường song song


			1


			Hatch








9-12.5.1.8  Hatch



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Hatch


			Tập hợp các đường song song được sử dụng cho mẫu tô vùng


			-


			-





			Thuộc tính


			direction


			Vector xác định hướng của tập hợp các đường


			1


			Vector





			Thuộc tính


			distance


			Khoảng cách giữa các đường được đo vuông góc với hướng


			1


			double





			Vai trò


			line


			Kiểu đường được dùng cho mỗi đường hatch


			1..2


			LineStyles::AbstractLineStyle








9-12.5.1.9  AreaCRSType


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			PatternCRS


			Mô tả cách mẫu tô được tham chiếu





			Liệt kê


			global


			Điểm neo phù hợp với vị trí trên thiết bị vẽ, ví dụ bắt đầu với góc màn hình. Khi di chuyển màn hình, mẫu sẽ xuất hiện để thay đổi/di chuyển qua đối tượng trên màn hình





			Liệt kê


			localGeometry


			Điểm neo phù hợp với hình dạng cục bộ của đối tượng được mô tả, ví dụ góc trên bên trái của đối tượng. Các mẫu của các đối tượng liền kề có thể không khớp





			Liệt kê


			globalGeometry


			Điểm neo của mẫu tô được xác định tại một vị trí chung sao cho các mẫu còn lại vẫn quan hệ phù hợp đến tất cả các đối tượng vùng








9-12.6  Gói Text


9-12.6.1  Tổng quan



Gói Text bao gồm các kiểu cần thiết để mô tả văn bản. Trong đó có phông chữ. Trong mô hình này các phông chữ có thể được mô tả bằng các đặc điểm hoặc tham chiếu theo tên. Có hai kiển chỉ lệnh văn bản được hỗ trợ:



• Văn bản liên quan đến điểm;



• Văn bản sẽ được vẽ dọc theo một hình học tuyến tính.



9-12.6.2  Các phông chữ


Phông chữ là một tập hợp các kiểu chữ. Kiểu chữ là mỹ thuật trình bày hoặc giải thích các đặc trưng. Tiêu chuẩn này hỗ trợ hai phương pháp định nghĩa phông, phương pháp thứ nhất mô tả phông bằng bốn thuộc tính và để hệ thống tìm kiếm sự phù hợp nhất với một phông chữ thực tế có sẵn trên hệ thống đồ họa. Phương pháp thứ hai tham chiếu đến tệp phông chữ từ bên ngoài. Định dạng của tệp này phải phù hợp với tiêu chuẩn ‘True Type Font’ và phải được chứa trong Danh mục miêu tả.


9-12.6.3  Mô hình
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Hình 9.18 - Gói Text



9-12.6.3.1  Lớp Font



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Font


			Lớp cơ sở trừu tượng cho phông chữ


			-


			-








9-12.6.3.2  Lớp FontCharacteristics



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			FontCharacteristics


			Lớp mô tả các đặc trưng chủ yếu của phông


			-


			-





			Thuộc tính


			Serifs


			Mô tả kiểu chữ có chứa serif (chữ có chân) hay không


			1


			bool





			Thuộc tính


			Weight


			Mô tả độ dày của kiểu chữ


			1


			FontWeight





			Thuộc tính


			slant


			Mô tả độ nghiêng của kiểu chữ


			1


			FontSlant





			Thuộc tính


			proportion


			Mô tả toàn bộ kiểu chữ trong phông có độ rộng riêng hay cố định


			1


			FontProportion








9-12.6.3.3  Lớp FontReference



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			FontReference


			Lớp tham chiếu phông từ nguồn bên ngoài


			-


			-





			Thuộc tính


			reference


			Định danh cho tệp bên ngoài nằm trong danh mục miêu tả


			1


			string








9-12.6.3.4  Lớp Text


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Text


			Lớp cơ sở trừu tượng của các yếu tố đồ họa cho văn bản mô tả. Văn bản bao gồm các yếu tố


			-


			-





			Thuộc tính


			horizontalAlignment


			Chỉ định cách văn bản được căn chỉnh theo chiều ngang liên quan đến điểm neo. Mặc định = start


			1


			HorizontalAlignment





			Thuộc tính


			verticalAlignment


			Chỉ định cách văn bản được căn chỉnh theo chiều đứng liên quan đến điểm neo. Mặc định = bottom


			1


			VerticalAlignment





			Vai trò


			element


			Danh sách được sắp xếp của các yếu tố văn bản


			1..*


			TextElement








9-12.6.3.5  Lớp TextPoint



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			TextPoint


			Yếu tố đồ họa cho văn bản mô tả liên quan tới điểm


			-


			-





			Thuộc tính


			Offset


			Chỉ định khoảng offset từ điểm neo với sự quan tâm tới CRS miêu tả


			0..1


			GraphicsBase::Vector





			Thuộc tính


			Rotation


			Chỉ định góc xoay liên quan tới CRS miêu tả. Mặc định = 0


			1


			double





			Vai trò


			areaPlacement


			Mô tả vị trí của văn bản khi hình học là bề mặt


			0..1


			Symbol::AreaSymbolPlacement








9-12.6.3.6  Lớp TextLine



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			TextLine


			Yếu tố đồ họa cho mô tả văn bản doạc theo hình học tuyến tính


			-


			-





			Thuộc tính


			startOffset


			Khoảng offset này xác định điểm neo trên đường


			1


			double





			Thuộc tính


			endOffset


			Khoảng offset này xác định điểm dừng của văn bản tại đường. Nếu có startOffset không chỉ định điểm neo nhưng điểm bắt đầu của văn bản. Văn bản sẽ giãn cách đều nhau giữa hai vị trí. Sự căn chỉnh văn bản theo chiều ngang có hiệu lực trong trường hợp này


			0..1


			double





			Thuộc tính


			placementMode


			Chỉ định cách các offset phải được giải thích


			1


			Symbol::LinePlacementMode








9-12.6.3.7  Lớp TextFlags



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			TextFlags


			Hộp chứa các cờ văn bản


			-


			-





			Vai trò


			flag


			Cờ văn bản


			1..*


			TextFlag








9-12.6.3.8  Lớp TextElement



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			TextElement


			Phần tử con của văn bản đồ họa


			-


			-





			Thuộc tính


			text


			Văn bản được mô tả


			1


			string





			Thuộc tính


			bodySize


			Thuộc tính này mô tả kích thước mà văn bản sẽ được mô tả


			1


			double





			Thuộc tính


			verticalOffset


			Khoảng offset theo phương thẳng đứng (mm) giữa đường cơ sở của thành phần văn bản và đường cơ sở của văn bản. Điều này có thể được sử dụng để tạo ra các văn bản con viết dưới hoặc trên văn bản (Ví dụ texta hoặc texta). Mặc định = 0


			1


			double





			Vai trò


			flags


			Các cờ mô tả các thuộc tính cụ thể của thành phần văn bản như gạch dưới dòng v..v...


			0..1


			TextFlags





			Vai trò


			ton


			Phông chữ được dùng để mô tả thành phần văn bản


			1


			Font





			Vai trò


			foreground


			Màu được sử dụng để mô tả các nét trang trí


			1


			Color





			Vai trò


			background


			Màu để điền vào hình chữ nhật bao quanh thành phần văn bản trước khi văn bản được mô tả. Nếu không được đưa ra, không điền màu (trong suốt)


			0..1


			Color








9-12.6.3.9  Kiểu FontSlant



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			Fontsiant


			Kiểu chữ xiên được sử dụng trong phông chữ





			Liệt kê


			upright


			Kiểu chữ thẳng đứng





			Liệt kê


			italics


			Kiểu chữ tắt








9-12.6.3.10  Kiểu FontWeight


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			FontWeight


			Độ dày được sử dụng cho kiểu chức trong phông chữ





			Liệt kê


			light


			Kiểu chữ mảnh





			Liệt kê


			medium


			Kiểu chữ dày hơn ‘light’ nhưng mảnh hơn ‘bold’





			Liệt kê


			bold


			Kiểu chữ ‘đậm - bold’








9-12.6.3.11  Kiểu FontProportion


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			FontProportion


			Các giá trị mô tả cách xác định độ rộng kiểu chữ trong phông chữ





			Liệt kê


			monoSpaces


			Tất cả các kiểu chữ trong phông chữ có cùng chiều rộng, còn được hiểu như các phông chữ ’kiểu đánh máy - typewriter’





			Liệt kê


			proportional 


			Bất kỳ kiểu chữ nào trong phông chữ là chiều rộng riêng của nó








9-12.6.3.12  Kiểu Text Flag


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			TextFlag


			Các giá trị mô tả một số hiệu ứng được sử dụng khi văn bản sẽ được mô tả. Các giá trị có thể được kết hợp





			Liệt kê


			underLine


			Văn bản được mô tả với dấu gạch dưới (Text)





			Liệt kê


			strikeThrough


			Văn bản được miêu tả với một đường kẻ đi xuyên qua văn bản (Text)





			Liệt kê


			upperLine


			Văn bản được mô tả với một đường nằm ngay trên văn bản ([image: image161.png]Text





)








9-12.6.3.13  Kiểu VerticalAlignment



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			VerticalAlignmen


			Mô tả vị trí văn bản liên quan đến điểm neo theo hướng dọc





			Liệt kê


			top


			Vị trí điểm neo trên cùng của văn bản





			Liệt kê


			bottom


			Vị trí điểm neo dưới đáy văn bản





			Liệt kê


			center


			Vị trí điểm neo ở trung tâm (theo hướng dọc) của văn bản








9-12.6.3.14   Kiểu HorizontalAlignment



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			HorizontalAlignment


			Mô tả vị trí văn bản liên quan đến điểm neo theo hướng ngang





			Liệt kê


			start


			Vị trí điểm neo ở đầu của văn bản





			Liệt kê


			end


			Vị trí điểm neo ở cuối văn bản





			Liệt kê


			center


			Vị trí điểm neo ở trung tâm (theo hướng ngang) của văn bản








9-12.7  Gói Coverage


9-12.7.1  Tổng quan



Gói Coverage chứa các kiểu mô tả cho vùng bao phủ. Mô tả này là khả năng áp dụng sự mô tả các giá trị vùng bao phủ số. Có ba kiểu mô tả vùng bao phủ được hỗ trợ:



• Màu sắc;



• Ghi chú bằng số; và



• Ghi chú bằng ký hiệu.



9-12.7.2  Phạm vi



Phạm vi sử dụng để điều khiển cách miêu tả được gán cho các giá trị trong Vùng bao phủ. Điều này tạo sự sử dụng kiểu phức hợp S-100_NumericRange được định nghĩa trong tiêu chuẩn này, Phần 1 - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm. Kiểu Phạm vi số cho phép các định nghĩa phạm vi khác nhau với các tùy chọn đóng khác nhau.



9-12.7.3  Bảng tra cứu



Lớp ColusiveFill mang và sắp xếp danh sách các mục tra cứu. Mỗi mục này mang một phạm vi dùng đề đánh giá sự trùng khớp bằng cách kiểm tra nếu giá trị bao phủ phù hợp với phạm vi. Mục tra cứu đầu tiên với phạm vi phù hợp được sử dụng để áp dụng một trong từng kiểu miêu tả (màu, ghi chú số hoặc ký hiệu) cho thành phần bao phủ. Điều này cho phép chẳng hạn như để điền màu vào một ô trong lưới và gán ghi chú số hoặc ký hiệu cho ô.



9-12.7.4  Mô hình
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Hình 9.19 - Gói Coverage



9-12.7.4.1  Lớp CoverageFill



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			CoverageFill


			Lớp để điền Vùng bao phủ bằng sử dụng bảng tra cứu để khớp giá trị hoặc phạm vi các giá trị, và gán màu sắc, các ghi chú bằng số hoặc ký hiệu


			-


			-





			Thuộc tính


			attributeCode


			Mã giá trị thuộc tính bao phủ để khớp


			1


			Characterstring





			Thuộc tính


			uom


			Đơn vị đo. Nếu không được cho, các giá trị trong phạm vi được xem như cùng đơn vị với giá trị thuộc tính bao phủ


			0..1


			S100_UnitOfMeas



ure





			Vai trò


			lookup


			Bảng tra cứu. Các mục được sắp xếp và xử lý trên cơ sở khớp đầu tiên


			1..*


			LookupEntry








9-12.7.4.2  Lớp LookupEntry



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LookupEntry


			Mục trong bảng tra cứu được dùng để chỉ định miêu tả tới các thành phần bao phủ


			-


			-





			Thuộc tính


			label


			Chuỗi sử dụng như nhãn hiển thị hoặc miền ghi chú


			1


			Characterstring





			Thuộc tính


			range


			Sự định nghĩa phạm vi giá trị. Có thể giá trị riêng biệt, phạm vi mở hoặc đóng vv...Xem Phần 1 - Ngôn ngữ lược đồ khái niệm để biết thêm chi tiết


			1


			S100_NumericRange





			Vai trò


			color


			Màu gán cho phạm vi khớp. Có thể là màu đơn hoặc đường dốc màu (dải biến đổi màu)


			0..1


			CoverageColor





			Vai trò


			digits


			Hiển thị glá trị bằng số


			0..1


			NumericAnnotation





			Vai trò


			symbol


			Hiển thị ký hiệu


			0..1


			SymbolAnnotation








9-12.7.4.3  Lớp CoverageColor



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			CoverageColor


			Lớp để điền màu cho vùng bao phủ


			-


			-





			Thuộc tính


			penWidth


			Tùy chọn lực nét của bút dùng để chấm màu cho các điểm rời rạc


			0..1


			double





			Vai trò


			startColor


			Màu để gán cho phạm vi khớp hoặc sử dụng là điểm bắt đầu cho đường dốc màu khi 'endColor' được định nghĩa


			1


			GraphicBase::Color





			Vai trò


			endColor


			Màu sử dụng làm điểm dừng trong đường dốc màu. Phạm vi của các giá trị được trải tuyến tính trên phạm vi các màu từ ‘startColor’ đến ‘endColor’ để tạo ra hiệu ứng chuyển màu


			0..1


			GraphicBase::Color








9-12.7.4.4  Lớp NumericAnnotation



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			NumericAnnotation


			Lớp ghi chú văn bản bằng chữ số các giá trị trong vùng bao phủ


			-


			-





			Thuộc tính


			decimals


			Số chữ số thập phân thể hiện trong chỉ mục


			1


			integer





			Thuộc tính


			bodySize


			Thuộc tính này mô tả kích thước văn bản được mô tả


			1


			double





			Thuộc tính


			buffer


			Bộ đệm áp dụng cho việc dò tìm xung đột các đơn vị biểu diễn. Mặc định = 0


			1


			double





			Thuộc tính


			champion


			Bảng liệt kê chỉ ra giá trị hiển thị trong sự kiện xung đột


			1


			ChampoinChoice





			Vai trò


			font


			Thông tin phông chữ dùng để hiển thị các giá trị bằng số trên vùng bao phủ. Text::Font là sự lựa chọn hoặc FontCharacteristics hoặc FontReference


			1


			Text::Font





			Vai trò


			color


			Màu để vẽ các ghi chú bằng số


			1


			GraphicBase::Color








9-12.7.4.5  Lớp SymbolAnnotation



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			SymbolAnnotation


			Lớp ghi chú bằng ký hiệu của các giá trị trong vùng bao phủ


			-


			-





			Thuộc tính


			symbolRef


			Sự tham chiếu đến ký hiệu để áp dụng. Định danh danh mục


			1


			IDString





			Thuộc tính


			defaultRotation


			Góc xoay ký hiệu mặc định. Áp dụng khi thuộc tính góc xoay không được định nghĩa. Mặc định = 0


			0..1


			double





			Thuộc tính


			rotationCRS


			Chỉ định hệ tọa độ tham chiếu đối với góc xoay.



Mặc định = PortrayalCRS


			1


			GraphicsBase::CRSType





			Thuộc tính


			defaultScale


			Hệ số tỷ lệ mặc định. Áp dung khi thuộc tính tỷ lệ không được định nghĩa. Mặc định = 1


			1


			double





			Thuộc tính


			rotationAttribute


			Mã thuộc tính của Coverage Attribute sử dụng cho giá trị góc xoay ký hiệu


			0..1


			Characterstring





			Thuộc tính


			rotation Factor


			Dùng để điều chỉnh giá trị ‘rotationAttribute’ bằng phép nhân trước khi áp dụng. Mặc định = 1.0


			0..1


			double





			Thuộc tính


			scaleAttribute


			Mã thuộc tính của Coverage Attribute sử dụng để thay đổi kích thước ký hiệu


			0..1


			Characterstring





			Thuộc tính


			scaleFactor


			Dùng để điều chỉnh giá trị ‘scaleAttribute’ bằng phép nhân trước khi áp dụng. Mặc định = 1.0


			0..1


			double








Định nghĩa lược đồ, xem mục 9-A-2 Lược đồ định nghĩa ký hiệu.


9-13  Thư viện miêu tả



9-13.1  Tổng quan



• Máy có thể đọc.



• Cấu trúc tập tin/thư mục với tập tin danh mục.



• Các tập tin pixmap, ký hiệu, kiểu đường phức hợp, điểm màu vùng, các thuộc tính phông chữ và màu sắc.



• Các quy tắc miêu tả trong các tập tin riêng biệt.



• Mô hình và lược đồ đối với danh mục chứa.



9-13.2  Cấu trúc



Root - - - - - (chứa các danh mục đã đặt tên “portrayal_catalogue.xml”


|


| -- Pixmaps (chứa các tập tin XML mô tả các pixmap)



|


| -- ColorProtiles (chứa các tập tin XML với các thuộc tính màu sắc và các trang kiểu CSS2)



|


| -- Symbols (chứa các tập tin SVG với các ký hiệu)



|


| -- LineStyles (chứa các tập tin XML với các kiểu đường)



|


| -- AreaFills (chứa các tập tin XML điền màu vùng)



|


| -- Fonts (chứa các tập tin phông chữ TrueType)



|


| -- Rules (chứa các tập tin về quy tắc các đặc trưng bản đồ để chỉ lệnh vẽ)



9-13.3  Mô hình danh mục


[image: image163.png]







Hình 9.20 - Danh mục



9-13.3.1  Lớp PortrayalCatalog



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			PortrayalCatalog


			Hộp các mục của danh mục


			-


			-





			Thuộc tính


			productld


			Định danh của sản phẩm cho Catalogue dự kiến


			1


			string





			Thuộc tính


			version


			Phiên bản của sản phẩm Catalogue được định nghĩa cho


			1


			string





			Vai trò


			pixmaps


			Hộp các tham chiếu tập tin XML Pixmap


			1


			Pixmap





			Vai trò


			colorProfiles


			Hộp các tham chiếu tập tin XML Colour Profile


			1


			ColorProfiles





			Vai trò


			symbols


			Hộp các tham chiếu tập tin SVG Symbol


			1


			Symbols





			Vai trò


			lineStyles


			Hộp các tham chiếu tập tin XML Line style


			1


			LineStyles





			Vai trò


			areaHlls


			Hộp các tham chiếu tập tin XML Area


			1


			AreaFills





			Vai trò


			fonts


			Hộp các tham chiếu phông chữ True Type


			1


			Fonts





			Vai trò


			viewingGroups


			Hộp các định nghĩa viewing group


			1


			ViewingGroups





			Vai trò


			foundationMode


			Định nghĩa cơ sở của sự miêu tả


			1


			FoundationMode





			Vai trò


			viewingGroupLayers


			Hộp các lớp viewing group


			1


			ViewingGroupLayers





			Vai trò


			displayModes


			Hộp các định nghĩa chế độ hiển thị


			1


			DisplayModes





			Vai trò


			displayPlanes


			Hộp các định nghĩa mặt bằng hiển thị


			1


			DisplayPlanes





			Vai trò


			context


			Hộp các định nghĩa tham số ngữ cảnh


			1


			Context





			Vai trò


			rules


			Hộp các tham chiếu tập tin quy tắc


			1


			Rules








9-13.3.2  Lớp Catalogltem



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Catalogltem


			Lớp cơ sở trừu tượng cho các thành phần của danh mục


			-


			-





			Thuộc tính


			id


			Định danh duy nhất của mục trong danh mục


			1


			string





			Vai trò


			description


			Siêu dữ liệu chung cho từng Catalogue Item, ở đó có thể được mô tả bằng các ngôn ngữ khác nhau


			0..*


			Description








9-13.3.3  Lớp ExternalFile



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ExternalFile


			Mục danh mục xác định sự tham chiếu đến tập tin bên ngoài


			-


			-





			Kiểu con


			Catalogltem


			Xem mục 9-13.3.2 Catalogltem


			-


			-





			Thuộc tính


			fileName


			Tên tập tin


			1


			string





			Thuộc tính


			fileType


			Kiểu tập tin


			1


			File Type





			Thuộc tính


			fileFormat


			Định dạng tập tin


			1


			FileFormat








9-13.3.4  Lớp Description



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Description


			Thông tin ngôn ngữ cụ thể về một mực


			-


			-





			Thuộc tính


			language


			Mã định danh ngôn ngữ. ISO 639-2/T alpha-3 code (eng - English, fra - French, deu - German)


			1


			string





			Thuộc tính


			name


			Tên mục tùy chọn trong ngôn ngữ được nhận dạng


			0..1


			string





			Thuộc tính


			description


			Mô tả cụ thể ngôn ngữ trong mục


			1


			string








9-13.3.5  Lớp Pixmaps



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Pixmaps


			Hộp các tham chiếu tập tin pixmap


			-


			-





			Vai trò


			pixmap


			Tham chiếu tập tin. Kiểu là XML


			0..*


			ExternalFile








9-13.3.6  Lớp ColorProfiles



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ColorProfiles


			Hộp chứa các tham chiếu tập tin hồ sơ màu


			-


			-





			Vai trò


			colorProfile


			Tham chiếu tập tin. Kiểu là XML


			0..*


			ExternalFile








9-13.3.7  Symbols


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Symbols


			Hộp các tham chiếu tập tin ký hiệu


			-


			-





			Vai trò


			symbol


			Tham chiếu tập tin. Kiểu là SVG


			0..*


			ExternalFile








9-13.3.8  Lớp LineStyles


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			LineStyles


			Hộp chứa các tham chiếu tập tin Line style


			-


			-





			Vai trò


			lineStyle


			Tham chiếu tập tin. Kiểu là XML


			0..*


			External File








9-13.3.9  Lớp AreaFills


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			AreaFills


			Hộp chứa các tham chiếu tập tin Area Fill


			-


			-





			Vai trò


			lineStyle


			Tham chiếu tập tin. Kiểu là XML


			0..*


			ExternalFile








9-13.3.10  Lớp ViewingGroups


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ViewingGroups


			Hộp chứa các định nghĩa viewing Group


			-


			-





			Vai trò


			viewingGroup


			Định nghĩa một viewing Group cụ thể


			1..*


			ExternalFile








9-13.3.11  Lớp ViewingGroups


			Vai trò


			Tên


			Mỏ tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ViewingGroup


			Tên và định nghĩa viewing Group


			-


			-





			Kiéu con


			Catalog Item


			Xem mục 9-13.3.2 Catalog Item


			-


			-








9-13.3.12  Lớp FoundationMode



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			FoundationMode


			Tập hợp các viewing group tạo nên cơ sở của sự miêu tả và không thể được loại bỏ khỏi màn hình


			-


			-





			Vai trò


			viewingGroup


			Viewing group của chế độ hiển thị cơ sở


			0..*


			ViewingGroup








9-13.3.13  Lớp ViewingGroupLayers



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ViewingGroupLayers


			Hộp chứa các lớp Viewing Group


			-


			-





			Vai trò


			layer


			Định nghĩa một lớp Viewing Group cụ thể


			0..*


			ViewingGroupLayer








9-13.3.14  Lớp ViewingGroupLayer



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ViewingGroupLayer


			Tập hợp các viewing group được quan tâm để bật hoặc tắt ứng dụng


			-


			-





			Kiểu con


			Catalogltem


			Xem mục 9-13.3.2 Catalog Item


			-


			-





			Vai trò


			viewingGroup


			Viewing Group của lớp


			1..*


			ViewingGroup








9-13.3.15  Lớp DisplayModes



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			DisplayModes


			Hộp chứa các định nghĩa chế độ hiển thị


			-


			-





			Vai trò


			displayMode


			Định nghĩa chế độ hiển thị


			1..*


			DisplayMode








9-13.3.16  Lớp DisplayMode



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			DisplayMode


			Tập hợp các lớp viewing để bật hoặc tắt ứng dụng


			-


			-





			Kiểu con


			Catalogltem


			Xem mục 9-13.3.2 Catalog Item


			-


			-





			Vai trò


			viewingGroupLayer


			Lớp Viewing Group được chứa trong chế độ hiển thị này


			1..*


			ViewingGroupLayer








9-13.3.17  Lớp DisplayPlanes



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			DisplayPlanes


			Hộp chứa các định nghĩa mặt bằng hiển thị


			-


			-





			Vai trò


			displayPlane


			Định nghĩa mặt bằng hiển thị


			1..*


			DisplayPlane








9-13.3.18  Lớp DisplayPlane



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			DisplayPlane


			Tên và định nghĩa mặt bằng hiển thị


			-


			-





			Kiểu con


			Catalogltem


			Xem mục 9-13.3.2 Catalogltem


			-


			-








 9-13.3.19  Lớp Context



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Context


			Hộp chứa các tham số ngữ cảnh


			-


			-





			Vai trò


			parameter


			Tham số ngữ cảnh


			1..*


			ContextParameter








9-13.3.20  Lớp ContextParameter



			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			ContextParameter


			Tên và định nghĩa tham số ngữ cảnh


			-


			-





			Kiểu con


			Catalog Item


			Xem mục 9-13.3.2 Catalogltem


			-


			-





			Thuộc tính


			type


			Kiểu dữ liệu của tham số


			1


			ParameterType





			Thuộc tính


			default


			Giá trị mặc định cho tham số


			1


			string








9-13.3.21  Lớp Rules


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			Rules


			Hộp chứa các tham chiếu tập tin quy tắc XSLT


			-


			-





			Vai trò


			ruleFile


			Tham chiếu đến tập tin chứa các quy tắc


			1..*


			RuleFile








9-13.3.22  Lớp RuleFile


			Vai trò


			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			Lớp


			RuleFile


			Tham chiếu tập tin quy tắc


			-


			-





			Kiểu con


			ExtemalFile


			Xem mục 9-13.3.3 ExternalFile


			-


			-





			Thuộc tính


			ruleType


			Kiểu các mẫu trong tập tin quy tắc. Ở đó hơn một quy tắc cấp cao nhất có thể được chọn trong một ứng dụng cho phép miêu tả khác nhau của dữ liệu


			1


			RuleType








9-13.3.23  Kiểu ParameterType


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			ParameterType


			Lựa chọn kiểu tham số





			Liệt kê


			boolean


			Giá trị kiểu boolean





			Liệt kê


			integer


			Giá trị kiểu integer (nguyên)





			Liệt kê


			double


			Số dấu phẩy động





			Liệt kê


			string


			Chuỗi ký tự





			Liệt kê


			date


			Ngày theo lịch gregorian








9-13.3.24  Kiểu FileFormat



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			FileFormat


			Định dạng của tập tin bên ngoài





			Liệt kê


			xml


			





			Liệt kê


			svg


			





			Liệt kê


			xslt


			





			Liệt kê


			ttf


			





			Liệt kê


			lua


			








9-13.3.25  Kiểu FileType



			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			FileType


			Kiểu của tập tin bên ngoài





			Liệt kê


			font


			Tập tin về phông chữ





			Liệt kê


			areaFill


			Tập tin mô tả vùng điền





			Liệt kê


			lineStyle


			Tập tin mô tả kiểu đường





			Liệt kê


			symbol


			Tập tin mô tả ký hiệu





			Liệt kê


			colorProfile


			Tập tin mô tả hồ sơ màu





			Liệt kê


			pixmap


			Tập tin mô tả pixmap





			Liệt kê


			rules


			Tập tin chứa các quy tắc mô tả








9-13.3.26  Kiểu RuleType


			Vai trò


			Tên


			Mô tả





			Kiểu


			RuleType


			Kiểu các mẫu trong tập tin quy tắc





			Liệt kê


			topLevelTemplate


			Tập tin quy tắc chứa mẫu cấp cao nhất





			Liệt kê


			subTemplate


			Tập tin quy tắc chứa các mẫu được sử dụng hoặc được gọi bởi các mẫu khác








Đối với định nghĩa lược đồ, xem mục 9-A-5 Lược đồ danh mục miêu tả.


9-13.4  Lược đồ đối với các tập tin pixmap



Pixmap là một mảng pixel hai chiều xác định một hình ảnh. Lược đồ này cho phép mã hóa các pixmap mà sau đó có thể được tham chiếu, chẳng hạn điền vùng pixmap. Hệ tọa độ đối với pixmap khác với các hệ tọa độ khác trong tiêu chuẩn này. Trục y hướng xuống phía dưới và gốc tọa độ là góc trên bên trái của pixmap.
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Đồ họa ở trên cho thấy một pixmap đơn giản với chiều rộng 10 pixel và chiều cao 9 pixel. Hầu hết các pixel trong suốt (màu trắng) một số pixel được tô màu.



Kiểu xác định một loại đơn giản cho định danh màu:
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Điều này mô tả một thông báo dài từ 1 đến 3 ký tự bằng chữ số, chữ cái hoặc gạch dưới được sử dụng để nhận dạng màu trong bản đồ màu.



Kiểu tiếp theo là một kiểu phức hợp đối với pixel:
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Nó mở rộng định danh màu và thêm hai thuộc tính cho tọa độ của pixel theo hệ tọa độ pixmap.



Mỗi pixmap chứa một bản đồ màu; một danh sách các định nghĩa màu đi kèm với một định danh màu. Hai loại được định nghĩa trong lược đồ: một cho mục bản đồ màu và một cho bản đồ màu.
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Lưu ý: Định nghĩa màu được lấy từ lược đồ định nghĩa ký hiệu trong tiêu chuẩn này cho phép sử dụng màu từ hồ sơ màu hoặc trực tiếp từ các định nghĩa màu sRGB trực tiếp. Độ trong suốt có thể được xác định ở đây.



Kiểu cuối cùng được định nghĩa là kiểu phức hợp cho chính pixmap.
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Nó định nghĩa một yếu tố mô tả tùy ý và các yếu tố bắt buộc cho chiều rộng và chiều cao. Hơn nữa, nó xác định một yếu tố cho bản đồ màu, một yếu tố cho màu nền và số lượng phần từ pixel bất kỳ. Màu nền được sử dụng hoàn toàn cho tất cả các pixel không được xác định bởi một yếu tố pixel. Lưu ý rằng có một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng các định danh màu là duy nhất.



Cuối cùng, phần tử gốc được định nghĩa:
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Phần tử keyref24 đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu của định danh màu được sử dụng trong pixel và yếu tố nền. Phần tử duy nhất đảm bảo rằng không có pixel nào được định nghĩa thêm.



Một tệp pixmap hoàn chỉnh cho ví dụ trên kiểu như:
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<description>Test pixmap hiển thị chữ H trong màu hồng </description> nhạt.
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Phụ lục 9-A



Các lược đồ XML



(Quy định)



9-A-1  Lược đồ đầu vào
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<ixsestrition>

<ixs:simpleType>

<xs:complexType 114/1="Coordinale2D"
“xs:sequence>

<xs cloment | ¢ 1y10="xs double”s>

<xs:elemant nuine="y" 1/ ="xs:double’l>
<ixs:sequence>
<lxsicomplexType>

<xs:complexType 1 1e="Coordinale3D">
‘<xs:complexContent>

<xs oxtonsion Coordinate2D">
<xsisequence>
<xsielement i =2 {y e ="xs:doublo"l>

<txs:sequence>
<ixs:oxtonsion>
<txs:complexContent>
<ixs:complexType>

<xsigroup i e="Coordinale™
<xsicholce>
<xsielement 1141 ="Coordinate20"
<xs'element 1.1 =="CoordinaledD" i
<ixsichoico>
<ixsigroup>

<xs:complexType
<xsiattribute 11

<lxsicomplexType>

<xsicomplexType 11-="FeatureAssoclation™>
<xsiatiribute 1111« ="featureRef" 7, ="IDString" . -="required"/>
<xsatiribute 1 ="xsistring” .1--="required"
<HsicomplexType>

<xs:complexType 11

‘<xsattibute 1 “required>
<xsatribute ="xs:posilivelntoger'>
<xsiatirbute - 1:-="scaleMaximum” ;1 ="xs:posilivelnteger’/>

<ixscomplexType>

<xs:complexType i.11-="MaskedRelation">
xs:complexContent>
<xsiextonsion L="SpatiaRolation">
<cs:atibute = mask’ 1 +="xs:boolean" ({1
<ixs:oxtonsion>
<ixs:comploxContent>
<t complexType>

flse’r>

<xs:complexType .1
‘<xs:complexContent>
<xs:extension |1.-="SpatialRelation">
<xs:atiribute i1 1=="boundaryType" .«="BoundaryType" u
<ixs:extension>
<ixs:complexContent>
<ixs:complexType>

‘BoundaryRelation">

“required'l>








[image: image175.png]<xs:element ...
e =unbounded™l>
<ixsisequence>
<ixsiosticlion>
<xs.comploxContont>
<ixsicomplexType>

<xs:complexType 11511-="AreByCenterPointBase /<11
<xs:complexContent>
<xsrostiction -
<xsisequence>
<ssielement a11:="ControlPaint’ 1,
<xs:sequence>
<xs:attrbute +.11="interpolaton”
i="CrcularArcCentorPointWithRadius™/>
<ixsiresiriction>
<ixs:complexContent>
<Ns:comploxType>

="SegmeniBase™>

Coordinate2D" rinDecu

03

=InterpolationType" _«="required”

<xsicomplexType 1.1
<xs:complexContont>
<xs:extension t-=*ArcByCenterPoiniBase™

“ArcByCenterPoint®>

<xs:altrbute .10 =radius” 1y <="xs:double"
<xs:attribute -1 0="startAngle" 1y
<xsiatirbute 1.1 ="angularDistance" |
<ixs:extension>
<ixs:complexContent>

<ixs:complexType>

<xs:complexType i 411:="CircleByCanterPoint>
‘<xs:complexContent>
‘<xsiextonsion . -="ArcByConterPoiniBase™
<xsialrbute 11
<xsiattrbute 1111=="direction” 2-="Direction’
<Hs:extension>
<ixs:complexContent>
<hs:comploxType>

equired’>
etk

<xszolement | egment’>
<xs:alomont 1. 4 c="ArcByConterPoint’l>
<xs:oloment .1/=CircleByCenterPoint” I -="CircleByContorPoint />
<ixs:choice>

<hsigroup>

<xs:complexType 11:11-="Curve" i
‘<xs:complexContent>
<xsoxtension (i

“Object’>

Boundary” ="BoundaryRelation” 11 Jcc.

inbounded™/>

<xgroup («(="Segments” 10
<xs:sequence>
<ixs:extension>
</xs:complexContent>
<hs:complexType>

<xsicomplexType 1/ ="ComposlleCurve”
a:complexConlent>









[image: image176.png]<xs:extension his:="Object™>
<xsisequonco>
<xsigroup «
<lxs:sequence>
<ixsiexlension>
<ixs:complexContent>
<lxsicomplexType>

“CurveRelations" 1110 5= s

<xsicomplexType
<xsigroup ro'="
<lxs:complexType>

(Qerurs="1* 1O ="unbounded>

<xs:comploxType
<xsicomplexContent>
<xsexlension b =Object’>
<xs:sequonce>
<xsioloment 21
<xsioloment 1 --="InnerRing" =
<lxs:sequence>
<ixs:extonsion>
<ixs:complexContent>
<ixs:complexType>

“Surfaces at-ir

=
rs=0 man O

unboundedt>

<xs:complexType 11
<xsicomplexContent>
<xs:extonsion Lise=
<ixs:complexContent>
<Ixs:complexType>

Information” -l

Object’>

<xs:complexType .
<xsicomplexContent>

alure” a1 =rue">

Object™>

SpalialRelatons” 111Occurs="0" 1 Cur«="unboundedl>
<xsalributo 117"
<lxs:oxlansion>
<Ixs:complexContent>
<Ixs:complexType>
</xs:schema>

rimitive” 1¢="GeomelricPrimitive” 1:1="required™>
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[image: image177.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema i1 1-="hil:/www.ho.inUS 100SymbolDefintion”
"hitp v w3.0g/2001/XMLS choma”
Up:iwww.iho.int/S 100ConceptualSchema”
1w iho.inlS 100SymbolDefinitior™>
<xsimport 1115 ="hilpiwww.ino inUS 100ConceplualSchema
oLl =S 100CSL XS

- THE GRAPHICS BASE PACKAGE —>
A siing with al Ieast 1 characier staring with an aipha numerical character usod as
idontifo within this catlogue —>
<xsisimpleType a1 -="1dSting™>
xsresticton 1-1="xs sting">
<sminLength i
<xsipattern -
<ixsirestriction>
<ixs:simpleType>









[image: image178.png]<!-- A color token (either a string slarting with an alpha character followed by alpha
numeric characters or a hash and thre hex numbers ie #AAG4AB) >
<xs:simpleType 1. 1-="ColorToken">
<xsirestriction - ="xs string">
<xs:minLength val ="1"1>
<xsipattern .1 16="[a-zA-Z][0-92-2A-Z]'[#{0-0A-Fa B} 1>
<Ixsrestriction>

<ixs:simpleType>

< Enumeration CRSType —>

<xs:simpleType r..11c="Interval01">
<xsirestriction s:dounle”>

<xsimininclusive
<xsimaxinclusive i :="1.0'>
<ixs:restriction>
<ixs:simpleType>

<t Enumeration CRSType >

<xs:simpleType 111-="CRS Type">

xs:string">
=GeographicCRS"/>

<xs:enumeration v i
<xs:enumeration v
<xs:enumeration 1 i
<ixsirestriction>
<ixs:simpleType>

“LocalCRS'7>
LineCRS"/>

- Class Point ->
<xs:complexType 14 <="Point’>
<xsisequence>
<xs:olement |
<xs elemont ¢
<ixs:sequence>
<lxs:complexType>

<1 Class Vector —>
<xs:complexType (i
<xs:sequence>
<xszeloment 1
<xsielement 1 +="y" jc="Xs Gouble’l>
</xsisequence>
<ixs:complexType>

<t Class Sector >

<xsicomplexType (i1
<xsisequence>

‘<xs:element 1+

“Sector>

“rotalionCRS" :="CRSType" 1 10052075

<xsielement 1. ="startAngle” 1.="xs:double’/>
<xsielemont “angularDistance” 17 +="xs:double"/>
<ixs:sequence>

<fxs:complexType>

<-- Class Color >
<xs:complexType i1+
<xs:smpleContent>
‘<xs:extension |
<xs:attribute i\
<Ixs:extension>
</xs:simpleContent>

ColorToken™
e="lansparency” ,="Intervalo1" e faui









[image: image179.png]</xs:complexType>

<I- Class OverrideColor ->
<xs:complexType 1:111-="OverrideColor">
<xsisequence>
<xsieloment 1
<xsiolomont 14
<ixsisequence>
<ixs:complexType>

<I- Class Pen >
<xs:complexType |
<xs:sequence>
<xsolemont 1.
<isisequence>
<xs:atirbute ar="width" ;-="¥s:double" | -¢="require
<Ixs:complexType>

="Pen>

“color” Lyo-="Color'>

<I- Class Pixmap —>
<xsicomplexType 1 1=="Pixmap">
<xsisequence>
<xs:olomont
<xsiolomont i
<ixs:sequence>
<xsatiribute
<ixsicomplexTypo>

L =overtdeAII 1= Color” 1O 5="0" ik =1
‘override’ L;

reference” ):="IdSting” +="required™/>

<I~Class Polyine -
<xsicomplexType.
<xs:sequence>
<xs:olomont 147
<xs:sequence>
<ixs:complexTypo>

e ="unbounded>

<t-- Class Arc3Points —>

<xs:complexType
<xs:sequence>

“<xs olement 1

<xsielement r

<xs olement i+
</xs:sequence>
<ixs:complexType>

rc3Points™>

="startPoint” y.v="Point’>
medianPoint”
endPoint”

<I- Class ArcByRadius >
<xs:complexType 112="ArcByRadius™>
<xsisequence>
<xs:olemont
<xselement 1
<xs:olement i
<ixs:sequence>
<lxsicomplexType>

"contor” 1
Sector” i
radius” e

Drcurs =" maxCcc

<k~ Class Annulus >
<xs:complexType
<xsisequence>
“<xs;olomont ¢
<xsolement 11+
<xsolement -
<xs:cloment
</xa:sequence>

“OvrrideColor” 1in().c.1 0" 11O ccie="unbounded"r>








[image: image180.png]<ixs:complexType>

<i~ group for segments —>
<XS:00Up 1) 1=="Segment’>
<xs:choice>
<xs:element 1.1 ="polyline” 1, ="Polyline"’>
<xsolement 11.1: -="arc3PoinIs" 1 ="ArcIPoinls™>
<xs:olement 1. ="arcByRadus" 1 =*ArcByRadius>
<xs:element 111 ="annulus” - =“Annulus"/>
<ixs:choice>
<ixsigroup>

<t-- Class Pain >
<xsicomplexType 1ai="Path'>
<xsisequence>
<xsigroup
</xs:sequence>
<lxsicomplexType>

‘Sogment” .11

<I-- THE SYMBOL PACKAGE —>
<t~ Enumeration LinePlacomentMode —>
<xs:simpleType 113 110="LinePlacementMoc
<xsirestriction b s :="xs string"™
<xs:enumeration vl
<xs-enumeration .
<ixsirestriction>
<hsisimpleTypo>

<1 Enumeration AreaPlacementMode -->
<xsisimpleType | 1c="AreaPlacomentMode®>
<xsirestriclion .c="xs:sling™
‘<xs:enumeration v:1=="VisibleParts'/>
<xs:enumeration 2! 1o="Geographic'>
<hsirestriclion>
<Hs:simpleType>

<t Class LineSymbolPlacement >
<xs complexType i1c="LineSymbolPlacement'>
<xsisequonco>

<xsiolement (.1, 1-="offsel" 1 =="xs:double’’>
<ixs'sequence>
<xsatirioute r1in-="placementMode” 1 ="LinePlacemeniMode"

<ixs:complexType

<i- Class AreaSymbolPlacemont —>
<xs:complexType r.11-="AreaSymbolPlacement™

<xsalribute 11 -="placementMode® 1.+ ="AreaPlacementMode" ¢+
</xs:complexType>

=VisibleParts'/>

<1 Class Symbol ->
<xs:COmpleXTypo 1111+="Symbol">
<xs:sequence>
<xs:element (1
<xseloment i
<xseloment i
<xs:olomont .
=T
<xsioloment ... ="aroaPlacement" ;=" AreaSymbolPlacement’ 1 ¢ cur<="0"
IO = T
</xs:sequence>

“unbounded/>

inOccur y
LineSymbolPlacement” 1.









[image: image181.png]<xs:attribute 1. e

reference” 1.« ="IdString" . +="required™>

<xsiallrbute 11411+="rolation’ vy+="xs:double" d=11/1="0.0>
<xsatlrbuto 1:115="rolallonCRS" “ur="PorrayalCRS >
<xsiatirbute 111:1="scaleFactor” ¢ ="xs:double" ol :="1.0%>

<ixs:comploxType>

<l THE LINE STYLES PACKAGE -
<1 Enumeration JoinSyle —>
<xsisimpleType 1 o=~JoinStyle">
<xsirostiction L0 ="xs:sting">
‘<xs:enumeration .1 <="Bevel'>
‘<xsienumeration vaic="Miler'>
<xs:enumeration 1. -="Round"/>
<ixsiresticlion>
<ixs:simpleType>

<t~ Enumeration JoinStyle >
<xs:simplaType 11 ="CapStyle">
“<xsiresticlion ' 4="xs:sting">
“<xs;enumeration . «="Bul>
<xs;enumeration v +="Square’’>
<xs:enumeration .. +="Round'>
<ixsrestriction>
<hxs:simpleType>

<I-Class Dash —>

<xs:comploxTypo 1111="Dash™>
<xsisequence>
‘<xs:oloment 11 ="start” 1 p="xs:double"l>
<xs:oloment 1111:="lengIh” y:+="xs:double’>
<ixs:sequence>

<ixsicomplexType>

<I- Class LineSymbol ~>
<xsicomploxTypa i
<xsisequence>
<xszeloment 11=="positon” |
<ixs:sequance>

LineSymbor>

<xsiallribute 11-="reforonce” ;-
<xsiatirbute r111=="rolalion” Iy

‘<xs:atirbute 11 =scaleFactor” . ="xs:double" ol i="1.0'>
<xsiallroute 1a119="crsType 111 ="CRSTypo" v 1=LocalCRS'T>

<ixsicomplexType>

An abstract base class for inostyle >

<1 To be used as anchor elemen of an substlution group >

<xs:complexType 121 o="LineSlyleBase" < lru =" lrue"’>

<l Class LineStyle >

<xs:complexType 111
‘<xs:complexContent>
<xs:extension 1+ ="LineSlyloBase™

<xs:sequence>

LineStyle">

“<xsroloment 1.r:="intarvalLongth' | e
<xsialoment 1.11="pen” - ="Pon'l>
<xs:cloment 1.1 ="unbounded’>

<ixs:soquence>
<xsattrbute 11
<xsatiribute 1.1 w="joinStyle"™

apStyle® (2. =Bute>
JoinStyle” . i="Miter'l>








[image: image182.png]<xs:attribute .uni-="offset”
<ixs:extension>
<ixs complexContent>
<ixs complexTypo>

"xs:double" i{c11.1="0.0"/>

<t-- Class LineStyleReference -->
<xsicomplexType 1-="LineStyloRelerence">
<xs:complexContent>
<xs.extension [+-="LineStyleBase">
<xsiatribute 1.
</xs:extension>
<xs complexContent>
<ixsicomplexType>

<t Class CompositeLineStyle >
<xs.complexType 11, -="CompositeLineStyle’
<xs:complexContent>
‘<xsiextonsion Lit,c="LineSlyloBase">
<xs:sequence>

<x5:910Up ="LineStylBGroup" 1111151 (14 Crei="unbounded
<hs'sequence>
<ixs:oxtension>
<lus:comploxContent>
<hs complexType>
<1 Group LineStyle >
<xsigroup 1 o= LineStyleGroup>
“<xscholco>
<xs:alomont 11="lnaStyl" y:="LinaStyla>
<xsilomont 1 ="neStyleRelerence" 1. ="LineSyleReference”
<xs‘eloment - -="composileLineStyle" .=~ CompositeLineSlyl">
<ixs cholco>
<hsgroup>

<L-- THE AREA FILLS PACKAGE —>
<t~ Enumeralion AreaCRSType >

<xs:simplaType .= "AreaCRSType'>
<xsirestriction L -="xs string™
‘<xs:enumeration ..

<xsonumerallon -="LocalGeomatry>

<xs:enumeration . 1 ="GlobalGeomelry"/>
<ixsresirction

<ixs simplaType>

An abstract base class for linestylo -
To be used as anchor element of an substiulion group >

<xs:complexType u="AreaFilBase" .. '="tue’l>
Class ColorFill -
<xs:complexType .1 ="ColorFill">

‘<xs:complexContent>
‘<xsiextonsion  1s-="ArcaF lBa:
<xsisequence>
<xsielement r.
<ixs:sequence>
<ixs:extension>
<ixs complexContent>
<ixs:complexType>

color* 1 ="Color"l>

<-- Class AreaFilReference >
<xs:complexType nain=="AreaFliReference">









[image: image183.png]<!--Class PatternFill >
<xs:complexType 1.
<xs:complexContent>
<xsiextension b
<xs:sequence>
<xsieloment i c="areaCRS" 1y ="AreaCRSType’/>
<ixs:sequence>
<ixsoxtonsion>
<Ixs:complexContent>
</xs:complexType>

atternFill” /.-t

="AreaFilBase™>

<t-- Class PixmapF il —>
<xsicomplexType me="PixmapFil'>
<xsicomplexContent>
<xsiextension L-="PaltemFil’>
<xs:soquence>
<xs:eloment 1
<xsisequence>
<ixs:extension>
<ixs:complexContent>
<lxscomplexTypo>

="pixmap” 1y¢="Pixmap"’>

<l-- Class Symbolfill >
<xs:complexType i1
<xs:complexContent>
<xs:extension b
<xs:sequence>

<xsielement 136
<Ixs:sequence>
<xsattibute naim=="clipSymbols” 117.¢

<ixs:extension>
<ixs:complexContent>
<Ixs:complexType>

<I--Class Halch >
<xs:complexType nare=
<xsisequence>
<xs:group 1<
<xs:element
<xs:element 1
</xs:sequence>
<ixs:complexType>

jaten">

“LineStyleGroup’>
direction” 111
distance 1/

factor'l>
sdouble’l>

1 Class HatchFill —>
‘<xs:complexType rviie="HalchFill™>
<xs:complexContent>
<xs:extension L
<xs:sequence>
<xs:element 1vne="hatch" {;p:<="Hatch 11110«
<ixs:sequence>
</xs:exlension>

*PatterFil’>

" tnaxOcoun









[image: image184.png]</xs:complexContent>
<xs:complexType>

<l-- Group AreaFil >
<xsigroup 11 ="AreaFillGroup">
<xsicholce>
“<xs:oloment
<xsoloment
<xs:eloment
<xs:oloment
<xsiolemnt ¢
<ixs choice>
<hs:group>

“AreaFilReference’l>
PixmagFirr>

£ e=SymbolFil'l>

HalchFil'/>

<L.- THE TEXT PACKAGE >
<t Enumeration FontProportion >
<xsisimpleType e
<xsirestriction b
‘<xsenumeration
<xs:enumeration v
<ixsirestiction>
<ixs:simpleType>

<t-- Enumeralion FontSiant —>
<xs:simpleType n.une="FoniSlant>

<xsirestriclion =5 string™

<xs:onumeration «~="Upright'>

<xs:onumeration Mtalcs"/>
<ixsiestrction>
<ixs:simpleType>

<1 Enumeration FontWeight -
<xsisimpleType 11c="FontWeight'>
<xsrestiction 1« ="xs sting">
<xs:onumoration . <="Ligh">
<xsienumeration «+1e="Modium®/>
<xsienumeration «-.="Bold"/>
<ixsresiiction>
<ixs:simpleType>

<-- Enumeralion TextFlag —>
<xsisimpleType 1 11i-="TextFlag"
xsirestricion |-="xs;string">
<xs:enumeration . s1.="UnderLine"/>
<xsienumeration ..=="Strke Through'/>
<xsienumeration ' ="UpperLine'/>
<ixsrostriction>
<is:simpleType>

<t-- Enumeration HorizontalAlignment >
<xs:simpleType /.11-="HorizonlalAlignment™>
xsirestrction t +-="¥s string">
<xs onumeration .. ="Start'/>
<xsienumeraion .-
<xsienumeralion ..
<ixsrostriction>
<hsisimpleType>

<l~ Enumeration VericalAlignment









[image: image185.png]<xs:simpleType 11:11e="VerticalAlignment">
<xsrestriction b -e="xs:sting"™

<xs:enumeration ¢al.="Top>
‘<xsienumeration . =="Boltom’/>
<xs:onumeralion «al,="Centor"l>
<ixsrostriclion>
<ixsisimpleType>
<t~ Class Font ->
<x:complexType rm-="Font” aliraci="lrue™>
<xsisequence>
<xsolement narie="weight” yp=="FontWeight'>
<xs:oloment 11:="slant” ;co="FontSlant'>
<ixs:sequence>
<ixs:complexTypo>

<I-- Class Fon{Characeritics ->
<xsicomplexType r1ano="FontCharactoristcs">
<xs:complexContent>
“<xsiextension L11:¢="Font’>

<xsisoquence>
<xsioloment 41 +="seris" Iy
<xs:oloment 1=
<ixsisequence>
<lxscextension>
<ixs:complexContent>
<ixsicomplexType>

xs:boolean’/>
FontProporton’s>

<xs:comploxType nine="FontRelerence">
<xscomplexContent>
<xsiextension bico="Font’>

“IdString” uso="roquired >
<ixs-extonsion>

<ixs:comploxContont>
<ixs:complexType>

<t-- Group Font >
<xsigroup

<xs cholco>

<xsielement s

on>

foniCharacieristcs™ 1y, ="Fon(Characteristcs™/>
fontRoference” v, «="FoniRaference’’>

<ixsigroup>

<i- Class ToxtFlags >
<xs:complexType 11
<xs'sequence>
<xs:olomont 1
<ixsisequence>
</xs:complexType>

“TextFlags™>
Yot +="unbounded>

lag" 1= ToxtFlag" 1in i

<1 Class TextEloment
<xs:complexType 11
<xs:sequence>

<xsieloment 13715 exl" ypo="¥s:stringT>
<xsioloment +1+="bodySize" i, ="xs:double’l>
<xsiolement 51<="lags" 1y v ="TexlFlags" 111
<xs:olomant 1+="foreground” i +="Color">
<xsielement 14 «="background" | ="Color" 1111

“TextElement™>









[image: image186.png]<XSgroup 1+/="
<ixs:sequence>
<xsiatirbute 11 - =“verticalOffset” |

<ixs:complexType>

ont’/>

s:double” d</:ul="0.0>

<l Class Tex >
<xs complexTypo 1
<xs:sequence>

Foxt® s 1="true™>

<xsieloment | ="element” (o="TextElement” i1 0ccurs="1* nioxOcesrs="unboundedr:
<ixs:sequence>

<xsallribute v+ ="horizontalAlignment” ¢ .='HorizontalAlignment"

<xsiattribute 1111-="verticalAlignment” (. ="VerticalAlignment" (.

<ixs:complexType>

<t-- Class TextPoint
<xs:complexType 1.
‘<xs:complexContent>
<xsiextension b 1. ="Text">
<xsisequence>
<xs:oloment 1. -
<xsioloment .
wxiocus= T
<Ixs:sequence>
<xsialirbute
</xs:oxtension>
<ixs:complexContent>
<hxscomplexType>

oxtPoint’>

“offsel" ,1<="Veclor ours D e
“areaPlacement” !, v-="AreaSymbolPlacement” 1«

rotation” 1+="xs double”

o

<1 Class TextLine >
<xs:complexType r:<11-="TexiLine">
<xs:complexContent>

<xsiextension [11.v="Text">
<xs:sequence>
“<xsolomont 1 11-="starOffsel" I, ="xs double"’>

<xs:element 1., .="endOffsel" 1y
<xseloment . ="placementMode”
<lxs:sequence>
</xs-extension>
<ixs:complexContent>
<Ixs:complexType>

s:double” 11 s ="0" 1
InePlacementMode™/>

1

Group Text ~>
<xsigroup | me="Text">
‘<xs.cholce>
<xs element .
<xsielement 11
<hxsichoice>
<hsigrovp>

=loxtPoint” iyu.="TextPolnl"/>
toxtLine® {,+="TextLine"/>

<I.- THE COVERAGE PACKAGE -
<I- Enumeration ChampionChoice >
<xs:simpleType 1.a11=="ChampionChoice®>
<xsrestiction xs:siing™
<xs;enumeration v.="Smallest"/>
<xsienumeration \ ="Largesl’>
<iesirestriction>
<ixs:simpleType>

¢ Chiits CoveragiColor >








[image: image187.png]<xs:complexType 11:="CoverageColor™>
“stariColor 1
“endColor” S
</xs:sequence>
<xs:altribute i 1=="penWidh
</xs:complexType>
<t--Class NumericAnnotation >
<xs:comploxType 411=="NumericAnnotation">
<xs:sequence>
<xsigroup ruf="Fon("t>
<xs:element risme="color” ) ="Color” >
<ixs:sequence>
<xsallribute a1 ="decimals’ y="xs:int" Jel.1|="1">
bodySize’ s:double” 1="required"r>
bulfor” t-=x5:double” (a1 ="0"1>
<xsiatlribute r211-="champion" I:+="ChampionChoice” </ ' ="Smallest'>

<ixsicomplexType>

<t- Class SymbolAnnolation —>
SymbolAnnotation>

<xsicomplexType 1./1c="
<xsisequence>
<xs:element 1
<xs:eloment r o
<xsielement = O
<xs:eloment ruar="scaloFactor” 1y 1="¥s:double® 11y 11 15="0" 110
<ixsisequence>
<xsaaltrioute 1
ribute 011
ribute 11111 ="rolalionCRS" 1;-c
<xsiattribute .
<ixs:complexType>

‘CRSType" clofuu
“defaullScaloFactor” 1.

PortrayalCRS"/>
xs:double” {11 1="1.07>

<1~ Class LookupEntry >
<xsicomplexType 1
<

ookupEniry™>

:sequence>
<xs;element 11
<xsieloment 1
=
<xs:oloment 11 ="color”
<xsioloment 1
<xsioloment i
<ixs:s0quence>
<ixs:complexType>

“CoverageColor” 11110
‘NumericAnnotation” 1 0.
"symbol” {,¢="SymbolAnnotation’ 11

0" maxOecu
50" O

<1.- Class CoverageFill >
<xs:complexType 1.111:="CoverageFill™>
<xsisequence>

<xs:eloment .»v-="allributeCode”
<xs:element - 0Ly
o 1>
<xs:eloment 11.1="lookup” ! ur-="unbounded'’>

<Ixsisequence>
<ixs:complexType>

</xs:schema>
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[image: image188.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsischema . =" hUtp:/lwww.w3.01g/2001XMLSchoma’
hitp:/iwww iho.nt/S100ConceplualSchema
112510 =it wwew. o InUS100C onceptualSchemar
<l-- S100 Conceptual Schema Language types -
<xs:simpleType 1:c1-="maxOccurs'>
<xswnion>
<xs:simplaType>
<xsirestriclion L
<ixs:simpleType>
<xs:simpleType>
<xsirostriction b ting>
<xs:enumeralion .. .='unbounded’>
<ixsirostriction>
<ixsisimpleType>
<ixs:union>
<ixs:simpleType>
<t Unlimitedinteger -->
<xsisimpleType . -="Unlimiledinteger">
<xsiunion>
<xs:simpleType>
<xsrostrction .. -=s:intoger’>
<hs:simpleType>
<xs:simpleTypo>
‘<xsrestriction - =xs:string'>
<xs:enumeration ..-=nfinite’/>
<ixsiresiriction>
<is:simpleType>
</xs:union>
<ixs:simplaTypo>

:nonNegativelntegor/>

<t Enumeration $100.
<xs:simpleType 1.
<xsresiriction 1
‘<xszonumoralion ..
<xszonumeration .. 1-="geLlinterval’/>
<xsienumeration ....i-="glLelnlorval"/>
<xsionumeration ..+.1-="closedinlerval'/>
<xsionumeralion .. -="giSemilnterva/>
<xsienumeration ....1-="geSeniInterval'>
<xsionumeration . .-="ISemilnlerval’>
<xsonumeration leSemilnterval'/>
<ixsrestriction>
<ixsisimpleTypo>

intorvalType >
100_IntervalType">

Enumeration $100_NumericRange ->
<xsicomplexType == $100_NumericRange">

<xsallribute 1. ="lower” 1y - ="xs double" />
<xsiatirbute (.4 =="upper” L/ =="xs:double" />
<xsatirbute .« ="closure” 1, 1+="§100_IntervalType />
<ixs:complexType>

<-- Enumeration $100_UnitOMeasure >

<xs:complexType 1. ="$100_UnilOfMeasure™
<xsiatirbute 1 =="name i); " o =required>
<xsalirbute (.11~ ="dofinition” 1,¢.-="xs:slring” />
<xsarbute .1 ="symbol" = xS string” 1>

</xs:complexType>
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[image: image190.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema 1<="hitp:/wwew ho.inlS100Prasentation”
U w3.0r/200 /XML Schema®
i < 10050/="hilpiwww.Ih0.INUST00SymbolDefiiton™
it ace="hilpiiwww iho.inUS 100Presenlation” 1111 =qualfied”>
<xsimpor 12r1c<pic< = hitpiwww. ho.InUS100SymbolDefinton’
17l ="$100SymbolDefiniion xsdT>
<1 Smple non emply alpha numeric sing type for references
<xs:simpleTypo (a1 2="Roference™>
<xsirestiction b1-e="xsstring"™
<cmintength =17
<xs:pattor .1 =(0-0a-2AZ J"
s ostition»
<ixs:simpleType>

1-- Class Spalial Reference >
<xs:complexType 1 .11.-="SpalialReference’>
<xs:simpleContent>
<xsiextension |«
<xs:atlibute 1111
</xs:extension>
<ixs:simpleContent>
<Ixs:complexType>

="xsboolean”

<t Class Drawinglnstruction >
<xs:ComplexType .11-="Drawinginsiruction” -1 (="rue’>
<xsisoquence>
<xs:olomont .1¢="TealureRelorance” = Reference’/>
<xs:olomont .21 ="spatialRofofonce” ' -="SpatialRoforenco’ I"v1().ir
unbounded'r>

<xs:olomont 1.1¢="ViewingGroug" . ="xsislring"/>
<xsioloment 1+« ='displayPlane” (1 ="xs:slring >
<xs:olomont .3 ="drawingPriorly” - =’xsinl >
<xsioloment .:71<="scaleMinmum’” L ="xs:posilvelnloger” | 11w (50" s O =" 1>
<xsiolemont 11111:="scaleMaximum’ 1 ¢="xs:posilivolntoger" 11 C)cc 5="0" 113xC =" 1"T>
<ixs:sequence>
<ha:complexType>
<1~ Class Nulnstructon >
<xs;complexType 1 .11-="Nullnstruction™>
“<xs:complaxContent>
<xsioxlonsion L. ="Drawinglnsiruction'r>
<ixs:complexContent>
<ixs:complexTypo>

<\ Class pointinstruction >
<xs:complexType  -ir:c="Pointlnstruction>
<xsicomplexContent>
“<xs:extension L ="Drawinglnstruction™>
<xsisequence>
<xsielement 1.r - ="symbol” ty:+/="100Symbol: Symbol*/>
<ixs:sequence>
<ixsioxtonsion>
</xs:complexContent>
<ixs:complexType>









[image: image191.png]<! Class Area Instruction —>
<xs:complexType i1e="Arealnstruction™
<xs:complexContent>
<xsioxtension = Drawinglnstruction™
<xsisequence>
<xsigroup.
<ixs:sequence>
<ixs:extension>
<ixs:complexContent>
<ixs:complexType>

="5100Symbol:AreaFilGroup™/>

<1 Class Linelnstruction ->
<xs:complexType -11-="
<xs:complexContont>
‘<xsioxtension L.
<xs:sequence>
‘<xs:group < /="s100Symbol LineStyleGroup’s>
<ixsisequence>
<xsiallrbute 101 =“suppression” i -="xs boolean”
<ixs-extension>

</xs:complexContent>
<ixs:complexType>

Inelnstruction®>

rawinginstruction">

I~ Class Textinsiruction —>
<xs:complexType 11
<xs.complexContent>
<xs.extension |
“<xs:sequence>
<xsigroup
<lxs:sequence>
</xs:extonsion>
</xs:comploxContent>
<ixs:complexType>

Textinstruction”>

rawinginsiruction'>

='5100Symbol Text”>

<1 Class Coveragelnstruction -->
<xsicomplexType 1.1 ="Coveragelnstruction’>
<xs.complexContent>

<xs:extonsion L+ .="Drawinglnstnuction”>
<xs:sequence>

xsiolement
<xs:sequence>
<is:exonsion>
<scomplexContent>
<hs:complexType>

“coverageFil 1

Class AugmentedGeomelry >
<xs:complexType .1 -="AugmentedGaometry” -
<xs:complexContent>

e
<xs:extonsion L+ .="Drawinglnsiruction™>
<xs:sequence>
<xscelement 1 "5100Symbol CRS Type>
<xsigroup (-="s100Symbol-Tex!" : 0" maxOccu
<ixs:sequonce>

<ixs:extonsion>
</xs:complexContent>
<lxs:complexType>

Class AugmentedPoi
<xs:complexType -1









[image: image192.png]:complexContent>
‘<xs:extension 1.
<xsisequence>
“<xsieloment 1.11c="position” ,¢-+="s100Symbol Point"/>
<xsioloment r.1<="symbol" | 112="s 100Symbol:Symbol” 111
>
<hs:sequence>
<ixs:extension>
<xs:comploxContent>
<ixs:complexType>

"AugmentedGeometry'>

<I- Class AugmentodLineOrArea —>
<X5:CompIGXTYpo 111="AugmentodLinoOrArea” «L-irac t="true">
<xscomplexConlent>

<xsiextension b.1s-="AugmentedGeomelry’>
<xsisequenco
<xs:group r+(="100SymbolLineStyleGroup” rinC-wr="0" it

<ixs:sequence>
<ixsiextension>
<ixs:complexContent>
<ixs:complexType>

<t Class AugmentedRay —>
<xs:complexType 1:17:-="AugmentedRay">
<xsicomplexContent>
<xs:exlension 1. -="AugmentedLineOrArea>

xssequence>
<xsielement 1:11=" rlallonCRS * =" $100Symbol:CRSType *
o0
<xsiolomant .. ="diroction’ 11 = doubla’/>
<xsioloment .11 ="long{" |+ ="xs:double"l>
<lsisequence>
<ixs:oxonsion>
<ixs:complexContent>
<ixsicomplexType>
< Class AugmeniodPath —>
<xs:complexType 1 ="AugmentedPalh’>
<xs:comploxContent>
<xs;extonsion U ="AugmontedLineOrAToa’™>

<xsisequence>
<xs:olement -
<ixsisequance>
<ixs:oxtansion>
<ixs:complexContent>
<lxs:comploxTypo>

*5100Symbol Path’>

<t Class AugmentedArea —>
<xs:complexType - 1v-="AugmentedArea™
<xsicomplexContent>
‘<xsioxtension b
<xsisoquenco
<xs:group 1+ /="s100Symbol AreaF IiGroup” 11
<xsisequence>
<ixs:extansion>
<ixsicomplexContent>
<ixs:complexType>

-AugmentedPalh™>

=0 MO

<t-- Group Displaylstauction >
<xs:group nane

15=0°

=1

e








[image: image193.png]<xs:choice>

<xsielement 1 =="nullinstruction” 1
<xs alement 1.

‘<xs'oloment 11 ¢="lnelnstruction”

<xs eloment 11.1+="arealnstruction" ;.-

<xsieloment 1. ="coveragelnstruction” .y

<xs‘olement 1.
<xs alement 114+

<xs element 111
<xsteloment v«
<ixsichoico>
<hsgrovp>

<1~ Class DisplayList >
<xs:comploxTypo ..
<xsisequence>
<xsigroup.
<lxsisequence>
<Hxs:complexType>

“DisplayList™>

Displaylnsiruction”

<t~ An element of ype Display st ->
<xs:element isplayList”

P .

Nullnstrustion’/>

=*pointinstruction’ |;p+-="Pointinsimction"s>

“Coveragelnstruction™s>

textinslruction” ;= Textinstruction’s>
ugmentedPoint” i,

<xsioloment 1.1 ="augmentedRay” 1

augmentedPath” .

‘augmentedArea” ;

“AugmentedPoint’/>
-AugmentedRay'/>
ugmentedPath™l>
="AugmentedArea’’>

-G ="unbounded/>
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[image: image194.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-§"?>
<displayList .11 - i="hllp:/www.w3.0rg/200 1/XMLSchema-instance”
s SSil el ol ="S 100Presontation xsd">
<arealnsiruction>
<fealureReference (- -i- c="1'l>
<viewingGroup>13030</viewingGroup>
<displayPlane>S</displayPlanc>
<drawingPriority>10</drawingPriority>
<colorFill>
<color>
<token>DEPIT</loken>
<transparency/>
<icolor>
</colorfil>
<larealnstruction>
<arealnstruction>
<foatureRoference (/-1 ="1"l>
<viewingGroup>13030</vlewingGroup>
<displayPlane>S</displayPlanc>
<drawingPriority>11</drawingPriority>
<pixmapFill>
<aroaCRS>Global</areaCRS>
<phmap>
<symbolReference>DIAMONDO1 </symbolRaference>
<ipixmap>
</pixmapFill>
</arealnstruction>

<polntinstruction>
<foatureRoferonce - v~ 1 u="2'F>
‘<viewingGroup>17020</viewingGroup>
<displayPlane>O</displayPlane>








[image: image195.png]<drawingPriority>80</drawingPriority>
<symbol>
<symbolReference>BCNCAR03</symbolReference>
<rotation/>
<olationCRS/>
<scaloFactor/>
<Isymbol>
</pointinstruction>

<arealnstruction>
<ealureReference roforoiicc="3">
<viewingGroup>13030<IiowingGroup>
<displayPlane>S</displayPlanc>
<drawingPriority>10<idrawingPriority>
<colorFill>
<color>
<token>DEPVS</loken>
<transparency/>
<lcolor>
<lcolorFill>
<larealnstruction>
<arealnstruction>
<foaturoRoforonce cr..v="3">
<viewingGroup>13030<iviewingGroup>
<displayPlane>S<idisplayPlanc>
<drawingPriority>11</drawingPriorty>
<pixmapFill>
<aroaCRS>Global</areaCRS>
<pixmap>
<symbolReforence>DIAMONDO1</symbolReferance>
<lpixmap>
</pixmapFil>
<farealnsiruction>

<linelnstnuction>
<loaturcRolorenco 111+ =47>
<spatialRelerence ! 2 e
<viewingGroup>33020<viowingGroup>
<displayPlane>O</displayPlanc>
<drawingPriorily>50<drawingPriorty>
<simpleLineStyle>
<capStyll>
<foinStyier>
<oftsat>
<pen
<color>
<token>DEPCN<foken>
<tansparencyr>
<lcolor>
<ipan>
<ssimploLineStylo>
<finelnstruction>
<linelnsiruction>
<leatureRolerence i1 ="1>
<spatalReference "-ic o
<vlowingGroup>33020<ViowingGroup>
<displayPlane>OisplayPlanc>
<drawingPriorily>50</drawingPriorty>
<simpleLineStylo>
SosuBbial

tue's>








[image: image196.png]<joinStyle/>
<offset/>
<pen
<color>
<token>DEPCN<oken>
<transparency>
<icolor>
<Ipen>
<IsimpleLineStyle>
<finelnstruction>
<linelnstruction>
<foalureReferenco ferc=">
<spatialReference rcfor- ="5" (e i="false"l>
<viewingGroug>33020<NviewingGroup>
<displayPlanc>O</displayPlanc>
<dravingPriorlty>50</drawingPriorty>
<simpleLineStyle>
<capStylel>
<joinStylel>
<offsatl>
<pen ="
<color>
<token>DEPCN</loken>
<transparencyl>
<fcolor>
<ipen>
<simpleLineStyle>
<finelnstruction>
<linelnstruction>
<featureReference - (<11 ="/>
<spatialReference iv'-(<: - ="3" i s.¢
<ViewingGroup>33020</viowingGroup>
<displayPlane>O</displayPlanc>
<drawingPriority>50<idrawingPriorty>
<simploLinoStylo>
<capStylel>
<oinStyle/>
<intorvalLength>4</intervalLongth>
<oftsotl>
gizine
<color>
<token>DEPCN<foken>
<transparency/>
<fcolor>
<lpen>
<dash>
<star>0.0start>
<tongth>2.0<length>
<idash>
</simpleLineStyle>
<fineinsruction>

<linolnstruction>
<featureRoference (-1
<spatialReference - - c: .
<viewingGroup>33020</viowingGroup>
<displayPlane>O</displayPlane>
<drawingPriority>50</drawingPrioriy>
<simpleLineStyle>
<capStylel>









[image: image197.png]<joinStyle/>
<olfsoll>
<pon il
<color>
<token>DEPCN<flokon>
<transparencyl>
</ealor>
<Ipon>
<simpleLineStylo>
<linelnstruction>
<linelnsiruction>
<foatureRoference ro|
<spalialRoference ciurice=
<viewingGroup>33020</viewingGroup>
<displayPlane>O</displayPlang>
<drawingPriority>50</drawingPriority>
<simpleLineStyle>
<capStyler>
<JoinStyler>
<intervalLength>4</intervalLength>
<offsoll>
<pen ="
<color>
<token>DEPCN</ioken>
<transparoncy/>
<Jeolor>
<lpen>
<dash>
<start>0.0</start>
<length>2.0<flength>
<dash>
<IsimpleLineStyle>
<linlnstruction>

<pointinstruction>
<foaturoReforence. >
<viewingGroup>22220<NviewingGroup>
<displayPlane>O<idisplayPlane>
<drawingPriority>60</drawingPriority>
<symbol>
<symbolReference>BUIREL 13</symbolReference>
<rotation/>
<otationCRS/>
<scaleFactor/>
<Isymbol>
<lpointinsiruction>

<arealnstruction>
<featureReforence 1« - 1.="7>
<viewingGroup>13030<IviewingGroup>
<displayPlane>S<(displayPlane>
<drawingPriority>10</drawingPriortty>
<colorFil>
<color>
<token>DEPMS-</tokon>
<transparency/>
<icolor>
<IcolorFill>
<larealnstruction>
<areningineclion>









[image: image198.png]<featureReference («/wreice="7"/>
<viewingGroup>13030</viewingGroup>
<displayPiane>S</displayPlane>
<drawingPriority>11</drawingPriorty>
<plxmapFil>
<areaCRS>Global</areaCRS>
<pixmap>
<symbolReference>DIAMONDO 1</symbolReference>
<lpixmap>
<fpixmapFill>
<larealnstruciion>

<arealnstruction>

<foatureRelerence
<viewingGroup>13030<IviowingGroup>
<displayPlanc>S<dispiayPlane>
<drawingPriority>10</drawingPriority>
<colorFill>
<color>
<token>DEPMD</1oken>
<transparencyl>
</color>
<icolorFill>

<larealnstruction>

<arealnstruction>
<fealureReference -/ -1\ - ='G"l>
<viewingGroup>13030<NlewingGroup>
<displayPlane>S</displayPlanc>
<drawingPriority>10</drawingPriority>
<colorFill>
<color>
<token>DEPDW</token>
<transparencyl>
<lcolor>
<colorFill>
<arealnstruction>

<pointinstruction>
<featuroReforence -:rcr. ="10>
<viewingGroup>32220</viowingGroup>
<displayPlane>0</displayPlane>
<drawingPriorty>40</drawingPriorty>
<symbol>
<symbolReference>FLGSTFO1</symbolReference>
<rotation/>
<rolationCRS/>
<scaleFaclor/>
</symbol>
<pointinstruction>

<pointinsinuction>
<foaturoReforence -/ <="11>
<viewingGroup>32220</viewingGroup>
<displayPlane>O</displayPlane>
<drawingPriority>40</drawingPriority>
<symbol>
<symbolReference>POSGENOt</symbolReference>
<otation>
<rotationCRS/>









[image: image199.png]<scaleFactor/>
<Isymbol>
<Ipaintinstruction>

<paintinstruction>
<loalureRelerence rforciv="121>
<viewingGroup>32220</viewingGroup>
<displayPlane>O</displayPlanc>
<drawingPriority>40</drawingPriority>
<symbol>
<symbolReference>TOWERSO1</symbolReference>
<rotation’>
<rolationCRS/>
<scaleFactorl>
<Isymbol>
</pointinstruction>
<textinstruction>
<featureReference rs e -c="12'7>
<viewingGroup>32220<IviewingGroup>
<displayPlane>O<displayPlane>
<drawingPriority>40</drawingPriorty>
<textPoint>
<sloment>
<text>A name</iext>
<bodySize>12</bodySize>
<verticalOffset>
<loreground>
<loken>CHBLK</loken>
<transparency/>
<foreground>
<font>
<serifs>true<iserifs>
<weight>Bold<weight>
<slanb>Upright</siant>
<proportion>Proportional</proportion>
<font>
<felement>
<rotation/>
<flextPoint>
<flextinstruction>

<pointinstruction>
<fealureRelerence 1</ c="13>
<viewingGroup>22220</viewingGroup>
<displayPlane>O</displayPlanc>
<drawingPriority>60</drawingPriority>
<symboi>
<symbolReforence>POSGEN03</symbolReference>
<rotation/>
<rotatlonCRS/>
<scaleFactor/>
</symbol>
</pointinstruction>
</displayList>
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[image: image200.png]<?xml version="

0" encoding="UTF-8"?>
<xsischema ..« x="ilp:/lwww.w3 0rgi2001/XMLSchema"
KIS 0115 =l www ho inUST00SymboiDefinition®>
<xSimpOrt 1.2« ="hitplwww. o Int/S100SymbolDefiniion”
{01101 =5 100SymbolDefinition xsd"/>
<t Supported type for conlext paramelers —>
<xsisimpleType + 1+.-="ParameterType™>
<xsirestriction L. ="xs'string™>
<xs:enumeration .ii-="Booloan"r>
<xs:enumeration .="Integer'/>
<xs:enumeration ouble’/>
<xs:enumeration « lring™/>
<xs‘enumeration v.i..="Dale">
<ixsirestriction>
<ixssimpleType>

<1 The type of an external fle >
<xS:SimpIOTYpo 1.1
<xsrostriction L.

<xs:enumeration v/
<xs:enumeration +-1-="LingStyle"/>
<xs:anumeration v..1;:="Symbol'/>

<xs:enumeration «.-="ColorProfila®/>

<xs:enumeration « +="Pixmap’s>
<xs:enumeration v« ="Rulo"r>
<hsirestriction>
<ixs:simplaType>

<I-- The format of an extemal fle >
<xs:simpleType 1 -="FileFormat'>
<xsirestriction b

<xs:enumeration «
<xs:enumeration
<xs:enumeration .
<xs enumeration
<isiresiriction>
<ixs:simpleType>

<L The type of an template —>

<xs:simpleType 111 -="RuleType®>
<xsirestriction - =S string">
<xs:enumeration «..+="TopLevelTemplato®/>

<xs:enumeration
<Ixsirostriction>
<HsisimpleType>

“SubTemplate’>

<1 Class for descriptive information about a catalogue item >
<xsicomplexType 11 +-="Description">
<xsisequence>

<xs:eloment |1 =="name" oe="xs:Slring" (/10 rs="0" stk e =17
<xsielemont ;.1 -="descriplion” ‘,-="xs:string/>
<xsielement 4 :="language” ;. - ="xslanguage’l>

<ixsisequence>
<Ixs:complexType>








[image: image201.png]<L Absiract base class for catalogue items —>
<xsicomplexType ( -11w="Cataloglter" i1+ ="true">
<xsisequence>
<xs:cloment 1
<ixs:sequence>
<xsaribute 117=d" 1y
<lxsicomplexTypo>

“description” Iyc:="Descriplion” 11 1+:=0"

<01 ="unbounded>

*5100Symbol1dString” u:-="requied"l>

<I- Gataloguo itom for an extornal fle —>
<xs:complexType 1.1 ="ExtemalFile"
<xs:complexContent>
<xs:extonsion |
<xsisequence>
<xs:element 12
<xsieloment
<xs:element -1 1-="fleFormat” 1/
<ixs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
<ixs:complexType>

Cataloglter'>

fleName” .

xs:anyURIT/>
loType'l>

<t calalogus ltem for a ule fle -->
<xs:complexType -1 ="RuloFilo">
<xsicomplexContent>
‘<xs:extension L ="ExternalFle">
<xsisequence>
<xsclement 12
<Ixs:sequence>
</xs:oxlension>
<ixs:complexContent>
<ixsicomplexType>

ruleType” 1y

RuleType™/>

<1~ Class for a viewing group —>
<xs:complexType r12rnc="ViewingGroup"
<xs:complexContent>
<xs:oxtonsion |
<ixs:complexContent>
<IxsicomplexType>

Catalogltem’’>

<L Class for a viewing group layer (an aggregaiion of viewing groups) >
<xs:complexType 11 ="ViewingGroupLayer>
<xs:complexContent>
<xsiextension
<xsisequence>
<xs:elament
inbounded’>
<ixsisequence>
<ixs:exlension>
<xs:complexContant>
<ixsicomplexType>

= Cataloglte>

fewingGroup" 1 ="6100SymbotdSirng 1110111

Class for a display mode (an aggregation of viewing group layers)
"DisplayMode">

<xs:complexType 11+
<xs:complexContent>
<xsiextansion
quence>
<xs:oloment 1
£C s =unboundedl>
</xs:sequence>

ViewingGroupLayer” y.1+="s100SymbolIdString" 111









[image: image202.png]<ixsextension>
</xs:complexContent>
<xs:complexType>

<~ Class for a display plane >
<xs:complexType (. ="DisplayPlan
<xs:complexContent>
<xsextension 1.-="Cataloghter'/>
<ixs:complexContent>
<ixscomplexType>

<i~ Class for a conlex! parameer —>
<xs:complexType .1 -="ContextParameler">
‘<xs:complexContent>
‘<xs:extension s -
<xs:sequence>
<xs'eloment 1
<xsielement 1 «="dofault”
</xs:sequence>
</xs:oxtension>
<xs complexContent>
<ixs:complexType>

ParametorType'l>
xs:anyType't>

<xsicomplexType 1. -="Pixmaps™>
<xsisequence>
<xs'elemen 1.
</xsisequence>
<ixs:complexType>

pixmap” . =ExtemnalFla" 11 " 1Oy =unbounded'l>

=*ColorProfiles">

<xs:complexType
‘<xs:sequence>
element
inbounded'/>
<Ixs:sequence>
</xsicomplexType>

=*colorProfile” 1 ="ExternalFile" 11

<xsicomplexType 11 1-="Symbols">
<xsisequence>
<xs:element
</xs:sequence>
<ixs:complexType>

symbol" {,1-="ExternalFle" 111

=“unboundeds>

<xs:complexTypo

<xsisequence>

<xs:olement .
</xs:sequence>
<xs:complexType>

we="LineStyles™>

Gucurs=0t s

<xsicomplexType 1111
<xsisequence>
<xs cloment
<ixs:sequence>
<xs:complexType>

="ExtornalFile" minOceu="unbounded'/>

<xs:complexType
<xsisequence>
<xs:element
<ixs:sequence>
</xs:complexType>

=" ExternalFile” 11









[image: image203.png]<xs:complexType rv
<xs:sequence>

<xs oloment |

i O ="unbounded'>
</xsisequence>
<ixsicomplexType>

="ViewingGroup” 1

<xsicomplexType i
xs:sequence>
<xs element .11 ="viewingGroupLayer”
n2<Occurs="unbounded >
<hxsisequence>
</xsicomplexType>

lewingGroupLayers™>

="ViewingGroupLayer” 111011 +="0"

<xs:comploxType 11
<xsisequence>
<xs oloment 1141.="displayMode” |

1= unbounded"s>
<ixs'sequence>

<ixsicomplexType>

‘DisplayModes™>

DisplayModor 11111

<xsicomplexType . =="DisplayPlanes™
<xs:sequence>
<xselement r1nc="displayPlane" 'y ="DisplayPlane” 11 -

s ="unbounded'/>
<ixs:sequenco
<ixs:complexType>

ontext'>

<xs:complexType

<xs:sequence>

‘<xs:olement .-

11x0c i ="unbounded'/>
<ixs:sequenco>
<ixs:complexType>

parameter” ;

<xs:complexType r1a's="Rules">
<xs:soquonce>
<xsielement =" ruloFile” ;=" RuleFia" 1o s

<ixsisequence>
<ixsicomplexType>

<xs:complexType 1< ="PortrayalCatalog™>
<xsisequence>
‘<xs:olomont pixmaps” 11 ="Pixmaps™>
“<xskoy rne=pixmapKey>
<xs:selector 14l ="pixmap>
<xsifield - ="@idT>
<hxskey>
<ixs:element>
<xs element v11:="colorProfles” 1, c="ColorProfies™>

<xsikey 1 111="colorProfileKey">
‘<xsisellctor ;1111 ="colorProfle™’>

<xsifeld 1. -1 ="@Id"1>
<ixskoy>

<ixs:eloment>

<xs'olement . ="symbols”

<xstkoy naine="symbolKey>
‘<xsiselector a1 ="symbol'/>
<xsfold ro.1="@id>
<ixs:key>








[image: image204.png]<ixs:element>

<xs element 1+ pr=LineStyles™>
<xskey 1.1 ="lneSlyleKey">
‘<xs:selector 1.1 ="lneStyle’r>
<xsfield - 0= @id"l>
<hxskey>
<lxs:olomant>
<xsieloment 1. "aroaFills” by v="AreaFils">
<xskey 10 ="areaFilKey">
<xs:selector .1 ="areaFill'/>
<xs fleld . 1 =@
<ixstkey>
<ixs-elomont>
<xsieloment | 1-="Tonls" Iy, +="Fonts™
<xsikey nare="TontKey>
<xs selector 141 =ont">
<xsfild < ="@id>
<hiskey>
<ixs:oloment>
xsieloment 1.+ =viewingGroups" . ="ViewingGroups™>
‘<xskey .11 =viewingGroupKey™
<xs:selactor 11 = viewingGroup™l>
<xsfeld s =" @idl>
<hiskay>
<ixs:elemont>

<xs:oloment |+ -="loundationMode™>
<xs:complexType>
<xs sequence>
<xs:olement .11-="ViewingGroup" 1,="s100Symbol dSlring" 11
o= unbounded'’>
<xs:sequence>

</xs:complexType>
<ixs:element>
<xsielement 1. :="viewingGroupLayers" (;; -="ViewingGroupLayers™

<xsiey 1.211+="ViewingGroupLayerKey™>
<xs:selector «!="viewingGroupLayer'/>
<xs:flold -
<hskey>
<ixs-element>
<xs eloment .«
<xsikey

<xs:eloment (s

<xskey 11 -="displayPlaneKey>

‘<xsselector «,i'="displayPlane’/>
<xsfild 11" @id"/>

isplayPlanes™>

<ixskay>
<ixs:olomont>
<xsielement .1="context” - 1c="Conloxt®>
<xskoy - 1= conlextKey™>
<xsselecior 11! "parameler’>
s fleld 0= @
<xskey>
<ins:olomant>
<xs:olament 11 «="Tulos" - =Rules™>
xstkoy 1= uleKey>

<xsiselector -1 1="ruleFile™/>








[image: image205.png]<xs:field
<ixskey>
<ixs:eloment>
<ixs:sequence>
<xsatlibute
<xsallrioute
<ixs:complexType>

h="@id"/>

productid” ;. =*xs:slring™
="version” y-="xs:slring”

required’/>
required>

<1 THE ROOT ELEMENT —>
<xsielement i1 -="portrayalCatalog” 1« ="PorlrayalCatalog™
<t~ KEYREF FOR VIEWING GROUPS —>
<xsikeyref 1211=="viewingGroupRof* 11 ="viewingGroupkKey">
‘<xs:selector
feUngCIaUpLayrsemigGraupLayerNiewIngGrouploundllonadeiewngGrouss>
<xsifeld i
<ixsikeyret>
<1 KEYREF FOR VIEWING GROUP LAYERS >
<xs:keyref rn<="iewingGroupLayerRef" 1 -+="viewngGroupLayerKey™>
<xsiseloctor .1 ="displayModes/displayModeiviewingGroupLayer />
<xsifeld ;-
<hxsikeyref>
<ixsieloment>

<ixs:schema>
9-A6 Hb s0'mau
<2xmi vorsior UTF-67>
<xs:schema i 5= hUg:/wwi.w3.0rg/2001/XMLSchema'
<xsisimpleType r14110="Token>
xsirostiction |-="Xs:slring">
<xsiminLength 3ius="1"1>
<xspatiom -/, =(azAZ|(0-92AZ_]"1>
<ixsirostriclion>
<ixsisimplaType>

<xs:simpleType r111="Colorintogor™
<xsirestiction L ="xs:nonNegativelnteger”>
“<xs:mininciusive !
<xsimaxindlusive v
<xs restriction>
<ixsisimploType>

<xsisimplaType /11
“<xsirestriction
<xs:mininciusive .1
<xs:maxinclusive v
<ixsiesiriction>
<ixsisimpleType>

<xsicomplexType
<xs:sequence>
<xs:olement -
<xs:element 1.
foment -
<ixs:sequance>
<ixsicomplexType>

<xs:complexTypa .1 - ="CIEXYZ™>
<xs:sequence>








[image: image206.png]<xs:element .1\ ¢ s:double”/>

<xselement - xs double’/>

<xsioloment 14 “xs:double’/>
<ixs:sequence>
<ixs complexType>

<xs:complexType
<xs:sequence>
<xs:olement 1
<xsolomont |
<xszoloment .
<ixs:sequence>
<IxsicomplexType>

1w="Colorlnloger”/>
Colorlnteger>

<xsicomplexType i1
<xsichoice>
<xsielement
<xseloment
<ixs:choica>
<ixs:complexType>

<xs:complexType 1=
<xs:sequence>
<xszoloment
</xs:sequence>
<xsiattrivute .
<xsialiribute 11511 ="token"
</xs:complexType>

0" s

xsisting® 1 . cur

xs:slring'>
oken’ .

“roquired’/>

<xsicomplexType 1111+="Colors'>
<xsisequence>
<xseloment |
<ixs:sequence>
<hxs:complexType>

<xs:complexTypo 1.:1+-="Paletteltem’>
<xsisequence>
<xs:loment
<xsoloment .
<ixs:sequance>
<xsiatiribute
<lxs:complexType>

CIEY>
1 ="SRGBY>,

Token" us.:="required’>

<xs:complexType 151-="Palatic">
<xsisequence>
<xsielement 4.
<ixs:sequence>
<xsallibute ..
<ixs:complexType>

Paletioltem” 110 1 masOcs="unbounded’>

=roquired’l>

<xsicomplexType 111+="ColorProfile™>
<xsisequence>
<xsielement ..
<xsikey -
“<xssoloctor
<xsfild
<ixskoy>
<ixs:eloment>
<xs:eloment
<xs:unique 1111

‘unbounded">

=1 maxG
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</xs:unique>
<ixs:clement>
<ixsisequence>
<ixs:complexType>

<xsielement .1 o="colorProfie® ;7 2="ColorProfile™>
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<xs:soloctor «pali="palettefiem™/>
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<hxsikeyref>

<ixs:eloment>

prommrn—y








9-A-7  Mẫu hồ sơ màu



[image: image208.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<colorProfife 1l «:/="hlip/wwi.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xsunollamespa Son="s100ColorProfile xsd>
<colors>
<color (ku ="NODTA" i c="grey™>
<description>No dala color</descrption>
<fcolor>
<color
<lcolors>

="CURSR® n:e="orange™>

oyl
<x0.280</>
<y0.310<ky>
<L>a5.0</L>
<ieyL>
</cio>
<srgh>
<rod>171<ir0d>
<green>192</groen>
<blue>177</blue>
</sigb>
<lilem>
<itom 11
<cio>
<yl
<0.52<hx>
<0.39¢ly>
<L>28.0<1L>
<ixyL>
</cie>
<srgb>
<rod>230</r00>
<green>121<igreen>
<bluc>56</blue>
<isrgb>
<ftom>
<lpaletie>

URSR™>

<palotie nen

usk™>
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<blue>§5</bluc>
<lsrgb>
<fitem>
<item 1.
L
<00 521>
<yp030<ly>
<L>25241>
<ixyl>
<icio>
<sigb>
<red>89<ired>
<groen>50</greon>
<blue>22</blue>
<srgb>
<iitem>
<Ipalette>

CURSR™>

<leolorProfile>








9-A-7-1  Kiểu đường



[image: image210.png]<?xmi version="1.0" encoding="UTF-8"2>

<xsischoma ="ilp:Iiwww.w3.0rg/2001/XMLSchema®
4 05 1 =" iwww. 00 inUS100SymbolDefiniion">

<X mpOrt .7 =hilpliwww. o inUS100SymbolDefiniion”
Sl i ="$100SymbolDefiniion xsd'T>

<xsiolement i.1e="lnoStyleBase" !, - ="s100Symbol LineStyleBase’>

<xsielement nan = lineStyle” ;1)¢="5100Symbol LineStyle" s.1:111101:C . p=lineStyleBase>

<xs:eloment i <="compositeLineStyle”
AL Gy ="ineStyloBase>

"5100Symbol CompositeL neStyle™

proscrusmsy








9-A-7-1.1  Mẫu kiểu đường



[image: image211.png]<2xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lineStyle i w3 0rg/2001/XMLSchemavinstance”
S Sehanal ocs or="s100LineStylexsd™>
<intervalLength>6<intervalLength>
<pen =103
<color>#aabbecs/color>
<lpon>
<dash>
<start>0</start>
<length>1<flength>
<idash>
<dash>
<start>2</start>
<length>3<flength>
<idash>
<symbol 51z eric=="bla">
<position>3 S</pasiion>
<lsymbol>
<fineStyle>









9-A-7-1.2  Điền vùng



[image: image212.png]<?xmi version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsischema 1" “hitp:/www w3.0rg/2001/XMLSchema®

i “hitp:/Awwn. o inS00SymbolDefinition">
<xstimport far .16 ="hlip:/iwww.iho.iny$100SymbolDefiition”

srnal oa 100SymbolDefinition. xsd"r>

<xsiolement 11

reaFilBase" 1, ="s100SymbolAreaFllBase™/>

<xsielement 1 $100SymbolColorFill" -1 o1 1017y ="areaF lBases>
<xsielomont 1 $100Symbol:PixmapFill” <11 reaFilBase’r>
<xsielement 1.+ ="symbolFill 100Symbok: SymbolFill - . Lon 1 reaFilBase’s>
<xsioloment 1= halchFIl" 1 +="100Symbol HalchFill oo ="areaFlBase"l>

<iucacheme>








9-A-7-1.3  Mẫu điền vùng XML



[image: image213.png]<?xml versior

0" encoding="UTF-8"?>

<colorFll 1<« ="hitp:/iwww.w3 0rg/200 /XML Schema nstance”
i el ocaic: ="S100AreaFilxsd™>
<color 121110 5~>NODTA<lcolor>

<lcolorFill>








9-A-7-1.4  Pixmap



[image: image214.png]<?xmi version:
<xsischoma
i 5100 “hutp:/hwww ho /S 100SymbolDefinition™>

<XSMPOrt 1. ot ="hlp:/Awwew. Iho.inl/$100SymbolDefiniion”
e oL =8 100SymbolDefinition. xsd"/>

<xs:simpleType 111:="Colorld">
<xsirestiction b
<xsminLength
<xs:maxLength .

(a-2AZ0.9 41>
<ixs estriction>
<Hxs:simpleType>

<xs:comploxType 1.11c="Pixel">
<xs:simpleContent>
‘<xsiextension 1.3¢="Colorld">
xs:atirbute i ="
<xsatribute 01
</xs:extension>
<ixs:simpleContent>
<ixsicomplexType>

s nonNegalivelnteger” -
“xs:nonNegalivelnteger” u

<xsicomplexType 1141
‘<xs:comploxContent>
<xsextonsion e
<xsiattribute -1
<ixs:extension>
</xs:complexContent>
<ixs:complexType>

“ColorMapem'™>

<xsicomplexType 11="ColorMap™>
<xs:sequence>
<xs:element . -<="color" 1 ="CalorMapltem" 11 Ouc.
<ixs:sequence>
<ixs:complexType>
<xs:complexType (111c="Pixmap">
<rsisequence>
‘<xsieloment . ="description” ¢ ¢="xs'sling" 11, marO
<xsielement . “xs:posilivelnlager’/>
<xsielement i
<xsielement .
<xsikey 1 <="colorKey'>
<xs:selector <./ i="colorl>

<xsfield <1 =" @id"1>

<xs:oloment
<xs.element .«
<xs:sequence>

i =unbounded >








[image: image215.png]hcompleType>

<xsialoment 111

<xskoyrof 11111
<xs:soloctor /1 ="pixel>
<xsifleld -

<ixskeyrot>

<xsikeyrel 111-="DackgroundRef” . - =colorKey™>
“<xs salector «1 ="background"s>
<xsifold +p:1=">

<ixsikeyret>

‘<xsiunique  411-="posilionUnique>

xsiselector -l ="pixel">
<xsifield 1.1 ="@N>
<xsifield «1:11="@y"1>
<ixs:unique>
<xs olomont>

<ixs:schema>








9-A-7-1.5  Mẫu Pixmap



[image: image216.png]<pixmap < s+ ="hilpifwww.w3.0rgi2001/XMLSchema-instance”
SNz "S100Pixmap xsd™>
<description>Pixmap for a pixmap paltern fil for an area which is not suffciently described
1o be symbolized, or for which no symbol exists in the symbol liorary.</description>
<widin>B<pwidih>

<height>16</haight>
<colorMap>

<color 1/=°0" 11 11211c="1,0">#000000</color>
<color (¢="A">CHMGD</color>

<lcolorMap>

<background>0</ackground>

<pixel r>Acipixel>

<pixel » > Acipixel>

"> Acipixal>
"> Acpirel>

<pixel "> Acipixol>
<pixol - > Acipixol>
<pixel > Acipixol>
<pixel -

<pixl - "> Acipixol>
<pixol - r>Acipixol>

<pixel - Acipixel>

<pixel 0>Aclpixel>
<piel < 1°>A<tpinel>
<pixel 4>Aclpixel>
<pixal <=3 =" 157> A<Ipixet>

<ipbemap>








9-A-7-1.6  Mẫu danh mục XML



[image: image217.png]<?xmi version="1.0" encodin¢
<portrayalCatalog 1
Reinee hemaLoc

TF-87>
pww3 0rgr2001/XMLSchama-nstanco”™
"s100PortrayalCatalog.xsd" .









[image: image218.png]<pixmaps>
<pixmap «/="1">
<fileName> file:/plxmapsibla xmi</fleName>
<floType>Pixmap</fieType>
<leFormat>XML</fleFormat>
<lphmap>
<pixmap .
<flleName> fia:/pixmaps/blub.xmi</fleName>
<fleType>Pixmap</fieType>
<flloFormat>XML</fleFormat>
</pixmap>
<Ipxmaps>
<colorProfiles>
<colorProfie . ="day">
<description>
<name>Day</name>
<description>The colour profile for the day color schemasidescription>
<language>en</language>
<idescrption>
<fleName>fil:/colorProfies/day xmi</fleName>
<lleType>ColorProfie</fieType>
<fleFormat>XML</fleFormat>
<lcolorProfie>
<colorProfile
<description>
<name>Dusk<inamo>
<description>The colour profie for the dusk color schemas/description>
<language>en</ianguage>
<ldescription>
<fleName>file/colorProfies/dusk xmi</fleName>
<fleType>ColorProfie<flieType>
<flleFormat-XML</fleFormat>
<eolorProfie>
<colorProfie (i=night'>
<description>
<name>Night</name>
<description>The colour profie for the night color schemas/description>
<lanquage>en</ianguage>
<description>
<fleName>file:/colorProfiles/night xmi</fieName>
<fleType>ColorProfie<fieType>
<floFormat>XML</fleFormat>
<lcolorProfie>
<lcolorProfios>
<symbols>
<symbol (/="sym1°>
<fleName>file:/symbols/sym1. svg</fleName>
<flaType>Symbol</fleType>
<fleFormal>SVG</flaFormat>
</symbol>
<symbol (i="sym2°>
<fleName>file//symbols/sym2.svg</fleName>
<flaType>Symbol</fieType>

‘duske>

<flleFormat>SVG</fieFormat>
</symbol>

<Isymbols>

<lineSlyles>
<lineStyle ="42">

<fleName>fila:lineStyles/solid xmi</fleName>
<fleType>LineStyle</ieType>








[image: image219.png]<fileFormat>XML</fieF ormat>
<AineStyle>
<lineStyles>
<areaFils/>
<tonls/>
<viewingGroups>
<viewingGroup 1+="11009">
<viewingGroup 11="17004">
<viewingGroup 11="22334>
<viewingGroup 1 )="24111°>
<viewingGroup (1="27000"/>
<viewingGroup 1/="27001"1>
‘<viewingGroup (:="37000°/>
<viowingGroup + ="37001">
<IviowingGroups>
<foundationMode>
‘<viewingGroup>11009<iiewingGroup>
<viewingGroup>17004<MewingGroup>
<floundationMode>
<viewingGroupLayers>
‘<viewingGroupLayer -
<viewingGroup>22334</viewingGroup>
<viowingGroup>24111<viewingGroup>
<iiowingGroupLayer>
<viewingGroupLayer /="b">
<viowingGroup>27000</viewingGroup>
<viowingGroup>27001<viewingGroup>
<WiewingGroupLayer>
<viewingGroupLayer ii="c">
<viewingGroup>37000<viewingGroup>
<viewingGroup>37001</viewingSroup>
<wviowingGroupLayor>
<NiewingGroupLayers>
<displayModes>
<displayMode
<description>
<namo>Standard</namo>
<desciiption>The standard display</description>
<languago>an<llanguage>
<idescription>
<viewingGroupLayer>a</viewingGroupLayer>
<viowingGroupLayor>b</viowingGroupLayor>
<idisplayMode>
<idisplayModes>
<displayPlane>
<displayPlane 1 1="U">
<description>
<name>Under Radar</name>
<description><description>
<language>en</language>
</description>
<descrption>
<name>Unter Radar</name>
<descriplion></doscriplion>
<language>de</language>
</description>
<displayPlano>
<displayPlane «(='0">
<doscription>
<name>Over Radar</name>









[image: image220.png]<description></description>
<language>en<ianguage>
</description>
<description>
<name>Uber Radar</name>
<description></descrption>
<language>de<language>
</description>
<displayPlane>
<ldisplayPlane>
<context>
<parameler :="safetyDepth®>
<typo>Double</type>
<dafault>5.0</default>
<Iparameter>
<parameter  ="safetyConlour">
<type>Double<itype>
<default>5, 0</dofault>
<iparameter>
<contoxt>
<nules>
<ruleFile
<fileName> file:/Irules/main xs/</floName>
<fileType>Rule</fileType>
<floFormat>XSLT</fleFormat>
<ruleType>TopLovelTemplate</ruicType>
<nleFiie>
<ruleFilo | ="2>
<flleName> filIrules/depare xst</fleNamo>
<flleType>Rule</fleType>
<lileFormat>XSLT</fleFormat>
<rulaType>SubTemplate</ruleType>
<rulaFlie>

<Inles>
<lportrayalCatalog>








Phụ lục 9-B


Các lược đồ XML



(Tham khảo)



9-B-1  Lời nói đầu



Tiêu chuẩn này mô tả một lược đồ cơ sở chứa các kiểu cơ bản được sử dụng trong một lược đồ đối với một sản phẩm dữ liệu. Trong lược đồ, các kiểu đặc trưng thực và kiểu thông tin sẽ được định nghĩa bằng đặc trưng của chúng. Các đặc trưng như vậy là các thuộc tính hoặc liên kết. Các kiểu không gian cũng phải được bắt nguồn từ các kiểu cơ sở thích hợp.



Phần này sẽ mô tả cách tạo ra một lược đồ. Các yếu tố kỹ thuật sẽ được giới thiệu để lập bản đồ mô hình dữ liệu từ một danh mục đặc trưng cho một lược đồ đầu vào để mô tả. Mặc dù lược đồ có thể bao gồm toàn bộ mô hình dữ liệu, đủ mô hình hóa phần liên quan đến miêu tả.



9-B-2  Nhập lược đồ cơ sở



Lược đồ sản phẩm sẽ dựa trên lược đồ cơ sở tiêu chuẩn này. Do đó lược đồ cơ sở phải được đưa ra trong lược đồ sản phẩm. Điều này có thể đạt được bằng chỉ lệnh xs: import.


[image: image221.png]







9-B-3  Các đối tượng không gian



Vì tất cả các kiểu không gian trong lược đồ cơ sở là trừu tượng, phải có các kiểu dẫn xuất trong lược đồ sản phẩm. Ngay cả khi không có thuộc tính bổ sung được thêm vào kiểu cơ sở, lợi thế là tất cả các kiểu không gian thuộc về cùng một namespace, phần còn lại của các kiểu được định nghĩa trong lược đồ sản phẩm. Trong ví dụ sau, kiểu không gian Point được lấy từ S100: Point và một liên kết được thêm vào một kiểu thông tin định nghĩa chất lượng không gian.


[image: image222.png]<xsicomplexType o1 Point">
<xs:complexContent>
<xsiextension 1. ~s100:Pui
<xsisequence>
<xs:olement
<hsisequence>
<fxsiextension>
<JxsicomplexConten
P iy

~spatalQuality” 1+ 100:InformationAssociation” 11 . =0









9-B-4  Các kiểu thông tin và các kiểu đặc trưng



Miêu tả nhiều kiểu đặc trưng phụ thuộc vào một số thuộc tính. Ví dụ, giả sử kiểu đặc trưng 'Beacon, cardinal'. Sự miêu tả chỉ phụ thuộc vào thuộc tính “Category of cardinal mark”. Định nghĩa kiểu dữ liệu đó như sau.


[image: image223.png]<xs:complexType v 1e="BeaconCardinal ">
<xs:complexContent>
<xsiextension | ="s100:Feature">
<xsisequence>
<xsielement i1, ~"categoryOICardinalMark” 11 ~"true” s re="xsiint"/>
<Ms:sequence>

</xsiextension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>








Một trường hợp như:


[image: image224.png]“<BeaconCardinal 1!
<s100:Point 1. 1-3°F>
<eategoryOfCardinalMark>3</catcgoryOiCardinalMark>

</BeaconCardinal>








Một hệ thống phân cấp đặc trưng có thể được giới thiệu để tránh các định nghĩa thừa. Giả sử tất cả các kiểu đặc trưng của một sản phẩm dữ liệu có thể có liên kết với một ghi chú (kiểu thông tin), một kiểu trừu tượng với thuộc tính này có thể được giới thiệu và các kiểu đặc trưng khác từ kiểu này thay vì có thể được dẫn xuất từ S100: Feature.


[image: image225.png]<xszcomplexType s Feature™ J1s . ="true™>
<xs:complexContent>

<xsiextension b ~"s100:Feare">
<xsisequence>
<xsielement i+ "noteAssociation” 1. ~"s100: nformationAssociation”

e =0 s s ="unbounded”s>
<lxsisoquence>
<xsextension>
<fxs.complexContent>
<fxs:complexType>









Lúc này kiểu beacon, cardinal được định nghĩa:


[image: image226.png]<xs:complexType 1 1. ~“BeaconCardis
<xs:complexContent>

<xsextension i .."Feature®>
<xsisequenee>

<xszelement .. ~"eategoryOiCardinalMark” uill:bic="true” 1\ je="xsint"/>
<Hsisequence>

<Ixscextension>
<Ixs:complexContent>
</xs:complexType>








Ví dụ có thể như:



[image: image227.png]<BeaconCardinal 1. ~"2">
<s100:Point 1:(="3%>
<noteAssociation - ~"aNote" (.1 ior 1 <1/
<categoryOfCardinalMark>3</eategoryOfCardinalMark>
</BeaconCardinal>








Các kiểu thông tin rất giống với các kiểu đặc trưng. Dưới đây là hai ví dụ.



Ví dụ thư nhất định nghĩa một kiểu thông tin để mang thông tin chất lượng cho các kiểu không gian.


[image: image228.png]<xsicomplexType svivcc="SpatialQuality">
<xsicomplexContent>
“<xsiextension b =" 100:Information™>
<xssequence>
<xs:element s quality OPosi
</xs:sequence>
<hxsiextcnsion>

it

</xs:complexContent>
</xs:complexType>









Ví dụ thứ hai hiển thị kiểu ghi chú cho các ghi chú tổng quát có thể liên kết với bất kỳ kiểu đặc trưng nào.



[image: image229.png]<xs:complexType na
<xs:complexContent>
<xsiextension =100 nformation™>
<xsisequence>
<xs:element i ="note” 1 pe="Note” 1y et =unbounded s>
<lxsisequence>
<ixsiextension>
<Ixs:complexContent>
</xs:complexType>









Phần tử <note> trong ví dụ tương ứng với một thuộc tính phức tạp. Xem phần về các thuộc tính phức tạp để biết thêm chi tiết.



9-B-5  Các liên kết



Các liên kết được đặt tên là mối quan hệ giữa các đối tượng. Có hai loại liên kết: liên kết thông tin cho các mối quan hệ giữa bất kỳ đối tượng và một kiểu thông tin nào và liên kết đặc trưng cho các mối quan hệ giữa hai kiểu đặc trưng. Các liên kết sẽ được thực hiện trong lược đồ bởi các phần tử có tên trong mã camelCase của liên kết. Chúng thuộc kiểu S100: InformationAssociation hoặc S100: FeatureAssociation.


[image: image230.png]<xs:complexType 1120="BeaconCardinal™>
<xs:complexContent>
<xsiextension e
<xsisequence>
<xsielement 11 ="underlyingArea” | -
<xsielement 11 ~"category O andinalMark” il truc” .~
<hxssequence>
<ixsiextension>
<lxs:complexContent>
[P i ooy

Featurs™>

SO0 FeatureAssociation” 1101 - 0>
“xsiin>









Ví dụ lúc này là: 


[image: image231.png]<BeaconCardinal 11~"2">
<s100:Point 1 ~"3"/>
<noteAssociation ic="aNote" 11 111
<underlyingArea ic~urea” 1.t e
<eategoryOfCardinalMark>3</calegoryOfCardinalMark>
</BeaconCardinal>

121









9-B-6  Các thuộc tính phức tạp



Các thuộc tính phức tạp có thể được định nghĩa như các kiểu phức tạp trong XML. Ví dụ có thể nhìn vào thuộc tính phức tạp ghi chú của kiểu thông tin ChartNote. Thuộc tính này bao gồm hai kiểu dữ liệu đơn giản là văn bản và ngôn ngữ của văn bản. Định nghĩa là:


[image: image232.png]<xs:complexType vt ="Note"
<xsisequence>
<xs:element :iine="notcText
<xs:clement
</xsisequence>
</xs:complexType>

D e="xsistring/>
xs:string">

~language” 1 pe









Một trường hợp của kiểu thông tin ChartNote có thể là:


[image: image233.png]<ChaaNote 11="1">
<note>
<noteText>Hello worldi</notcText>
<language>en</language>
<fnote>
<note>
<noteText>Hallo Welt!</noteText>
<language>de</language>
</ote>
</ChantNote>








9-B-7  Mẫu lược đồ đầu vào sản phẩm S-101


[image: image234.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF -§"?>
<xs:schema <11 «<="hilp:Iwww.w.0rg/2001/XMLSchema®
Srnl - 5 1="hitp:/www. ho Int'S 100BaseModer™>

<xsimport aur-spa w="hilp w0 inl/S100BaseModer”
el oc 11015 100BaseModelxsd>

<I- INFORMATION ASSOCIATIONS —>
‘<xs:complexTypo na11-="SpatialQualityAssociation">
<xs:complexContent>
<xs:oxtension b5
<ixs:complexContent>
<ixsicomplexType>
< FEATURE ASSOCIATIONS —>
<xs:complexType 11 <="UnderlyingAreaAssociation">
<xs.complexContent>
<xs:extension .. ="100;FealureAssociation's>
<IxsicomplexContent>
<ixs:complexType>

100:nformationAssociation’’>

<t~ INFORMATION TYPES —>
<xs:complexType 131"
<xsicomplexContent>
<xs;oxlonsion b
<xsisequonce>
<xsalomant
</xs:sequence>
<ixs:extension>
<xs:complexContent>
<ixs:complexType>

~qualiyOfPositon's>

Note™>
4" o
noteText" .« ="xs:slring">
anguage” y;.<="xsilanguage™s>

<xsicomplexType nar
<xssequence <.
<xs:clomont |
<xs:cloment 111
<ixs:sequence>
<Ixs:complexType>









[image: image235.png]<xsicomplexType i

=ChaniNote™>

‘<xs:complexConlent>

xroxension Ls<="s100: nformalior™>
‘xsisequence>
“<csiolomant
<ixs sequance>
<sortonsion>

ol =Nl 1 1 - ="unbounded >

<us:complexContent>
<hscomplexType>

< GROUP OF AL INFORMATION TYPES -
xsigroup 11" InformatonType'>
“xschoice>

“<xsiolomont v ="SpatiakQuality” =" SpatalQualny >
<x:elomant 1.1 2="ChariNote" e ChariNote"l>

<husichoico>
<hsigroug>

SPATIAL TYPES (WITH SPATIAL QUALITY RELATIONS FOR POINTS,

POINTSETS. AND CURVES->
<xsicomplexType 111

Ponr>

“xs:comploxConlont>

“atexlonsion 1. :="5100.Point>
“xsisoquence>
‘<xsiolomont 1
<trsisequence>
<insioxtension>

patialQually” =" 100 InformationAssociaon” i

< comploxConton>
<hszcomplexType>

<xsicomplexType

<= MuliPoit>

“xsicomplexConent>

<xacomple

“xsioxtonsion -
“xssoquence>

=100 MulPoinr>

S

<xsielament c1="spatialCually” . +="¢10DnformationAssocialion” i csrs =0

s soquence>
<ixs extonsion>
ontent>

<iscomplexType>

<xscomplexType

“Cuve>

“<xsicomplexContent>

‘xsiextonsion L
<xsoquenco>
“<xsolament . ="spatialQuaily”
<hesisoquonce>
<usoxtonsion>

s100.Cunve™>

5100 nformationAssocation”

<txs complaxContent>
<hscomplexType>

<xsicomploxTypa 1

“CompostaCurve™>

“<xs:complexContont>

<xsioxension L.-="s100.CompositoCune’l>

<ixs complexContont>
<hscomplexType>

<xsicomploxTypo 1 ="Surface>
“<xsicomplexContent>

“xsioxtonsion -.='s100 Surfaca"r>

<iixdomptexContent>

w0








[image: image236.png]<ixs:complexType>

<t FEATURE TYPES ->
<L BASE CLASS FOR ALL FEATURES WITH NOTE ASSOCIATION —>
oalure” < ici=nue’>

“<xsiexlonsion -c="s100 Feature"
<xsisequonco>
“xsieloment < "noleAssociation”
rs="unboundec>

#5100 nlomationAssociation’ 14O

<fasisequence>
<Huszextonsion>
<xs camplexContent>
<xsicomplexType>

<xs complexType i ="DoplhAroa’>
<xscomploxContent>
<xsoxionsion b -="Fealure™
“<xs:sequance>
“xsiloment nam: ="doplhValuo”
moxCecu e
<xsilemont .11+="depINVaIuBZ" 1 ="¥5 double”
W Ceanr
<irsisoquonce>
<ixsiextonsion>
<ixs complexContent>
<ixsicomplexType>

e double” il letrug” min D=0

= tue” O =0

<xsicomplexTypo 1:1c="DepinContour™>
“xs.complexContent>
“xsioxtension = Fealure™
<usisaquonce>
‘<xsielement 1 1-<"valueOIDepIConlour” 1 +="xs:double” 11
inGocurs="0" niiCccul =P
<rsisequence>
<isiextension>
<ixs complexContent>
<hsicomplexType>

<xs:complexTyps 1. +="BeaconCardinal’>
xsicomplexContent>
“xsiextonsion L .="Faature™>
<usisequonce>
<xsielement 71

- >
<ixs:sequence>
<isiextonsion>
<ixs complexConlent>
<hscomploxType
<xsicomplexTypo = Landmark>

‘xsicomplaxContents>
“Sesiextension i = "Featurs™
“cxsisequence>

Jbicatrue” O
Svs:sling’ 111 =trag” i =0T

<xs cloment 1.1
<ixs:soquence>








[image: image237.png]<ixs:extension>
<hs:compiexContent>

<lrs:complexTypo>
<I-- GROUP OF ALL FEATURES >
<xsgroup 1 o>

‘<xs chaloa>

‘<xs-oloment 1 <="DepihArea" 1= "DopihAreas>
‘<xs:oloment 111 >="DepihContour* =" DopthContour'>
‘<xsioloment . «:="BoaconCardinal 7 ="BeaconCardinal >
<xs'cloment andmar” v +="Landmark’l>

<hschoice>

<isigrovp>

< THE ELEMENTS OF THE DATA SET ->
<xs:complexType nani-="nformationTypes™>

<xsisequence 111UL-ur£2"0" 1eC s unbounded>
“<xagroup /=" InformationType>
<ixsisequence>
<xsicomplexTypo>
<xs:complexType 1ar. =Ponls">
<xs'sequence>
<xs eloment 131 ="POIN” 1 =TPOINE 11 (s 130c-="umbounded >
<hsoquence>
<ixsicomplexType>
<xsicomplexType =" MultiPoins">
“<xs:sequence>
<xs'aloment e MUlPoIN 1 ="MUIPOIN 1 e s=70° max OccLrs="unbounded
<ixssequence>

<hsicomplexType>

<xs:complexType r.ane="Curves™>
<xs'sequence>

<xsioloment 1= CurVe" =" CUVG" 1410
<hs:sequence>
<ixs:complexType>

boundad/>

maOg

<xs:complexType 111-=CompositaCurves™
xs:sequence>

<xsiolomant 11

*CompositoCurve” t1+="CompositoCurve i Cccis="0"

oxs sequenco>
<xsioloment -="Surace” /1="Surface” 0" s = unboundeds>
<ixs:sequence>
<hs:compiexType>
<xs:complexType .1 = Fealures™
“<xs:soqence v 0" 1.0 1 unbounded™>
‘<xs.group vi="Fealure’l>
<ixs:sequence>
<ixsicomplexType>
<xe:comploxType 1. <="Dataser>
‘<xs:soquanco>

<l THE INFORMATION TYPES >








[image: image238.png]<xs:element aine="InformationTypes" !
<cskey e telomalionoy>
<xsiselector xl
oo
<ixskoy>
<ixs:olemont>

"InformationTypes” 1 O

<xsiselector 3ulhi="Point>
<xsifold ¥t =" @IT>
<ixskey>
<xsoloment>
<~ THE MULTI POINTS —>
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<Koy =" mullPoiniKey">

MUIPoints” 1

<xs:seloctor «ctfi="MullPolnt’/>
<xsiold =" @icT>
<ixstkey>
<trs;oloment>
<~ THE CURVES —>

=Curves” ninc.

<I-- THE COMPOSITE CURVES —>
lomant 173" CompositeCurves 'y
<xsikey rsrio="compositaCurveKey™>
-CompositeCurve’/>
<xsilold <11 =@
<ixskey>
<xsiolement>
THE SURFACES -
<xs:eloment r-117="Surfaces” 11
‘<xsikoy 1ame="surfaceKey">
<xs:solector 7111="Surlace’l>
<xsilld <= @i
<ixsikey>
<ixs cloment>
< THE FEATURE TYPES ->
<xs:olomont 1a10="Foalures” Iy ="Foaluros">
<ssioy e=Teaurokor>
<xs:soloctor 11
prradisione
<ixstkoy>
<ixsiolomont>
<ixs'sequence>
<xsicomplexType>

“CompositeCurves” 1inCccir="0"

Surfacos® 110"

<-- THE ROOT ELEMENT (OF TYPE Datasel) -
<xsialoment s ="Dalase!” - ="Dataset’>
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S koyrel o <= nformationRer” <1 ="nformellorKey’>
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“a'selctor 41 Foaturos$100,Po | CurvesiCurvels 100 Boundary >
s fld g 1= @ref

Dkeyral>

xskoyrol 1 =“muiPoInIReF (et = muNPOinKey™>
“<xsselocor 1 = Faaturosr 10O MUIPoINC/>
Scsfold @

<nskeet>
XEAOTOl 17" CUVORET (1= CurveKoy™
<xs'solctor 1) ="Foaluras5100 Curvo | ComposiiaCurvesComposiaCurvels100:Curve |
‘Suraces/Siatacels 100 Ring/s100 Cunv’l>
<xsold .2 @rar >

<askorat
xS keyrol 141 1:="composaCuNaROr s1="compositoCuneKey">
“exeselacior -1 = FoarasHa100 CompostaCurve |

‘CompositeCurves/ComposileCurve/s100 ComposieCurve |
SuracesiSiufacels 100:Ring/s100-ComposiaCure'
<l 1 1= @ral>
<pieyrel>
= turtaceRa lor="surtacaKay>
Jacio 5./ Featuresr+100 Surace >
< el @l

<isioyrel>
S keyral e=TealtueRof r+1c =oatureKoy™>
“xsselocior il =Foaluesr P>
Sesfold g @leatureRars>
<rsoyret>
<iagloment>

e F &








9-B-8  Ví dụ về bộ dữ liệu đầu vào sản phẩm



[image: image240.png]<?xmi version="1.0" encoding:
<Dataset )1«
Pr

Al 100="hilpiwww Ino InUS100BaseModal">

instance”

<1~ THE INFORMATION TYPES ->
<InformationTypos i =">

<A CHART NOTE >
<ChartNote 11="1">
<note>
<notaText>Hello worldi</nolaText>
<languago>en</ianguage>
<inote>
<note>
<noteText>Hallo Wltl</noloText>
<language>de<anguage>
<inote>
<(ChartNote>

<1-- AN INFORMATION OBJECT INDICATING SPATIAL QUALITY —>
<SpaliaiQualiy +="2">








[image: image241.png]<qualityOfPosition>2</qualityOfPosition>
</SpatialQuality>

</InformationTypes>

<I- THE SPATIAL OBJECTS >
<I-- SOME POINTS ->
<Points>
<Point iJ="1">
<Coordinato2D>
<1.0<h
<y>2.0<ly>
<(Coordinate2D>
<Point>

<Pont
<Coordinate20>
<x1.04/x>
<§>20<ly>
</Coordinato20>
<fPoint>

<Paint =
<Coordinate2D>
<01.0¢k>
<y>20¢ly>
<ICoordinate20>
</Point>
</Points>

<1 POINT SETS >
<MullPaints>
<MultiPoint 1="1">
<Coordinate3D>
<020<h0
<304y
<2>5.3</2>
<Goordinate3D>
<Coordinato3D>
P
<y>Gely>
<@7<i
</Coordinate3D>
<MuliPoint>

<MuliPoint
<Coordinate3D>
<206k
<yp25<ly>
<z5.3<z>
</Coordinate3D>
<Coordinate3D>
<02.0<h0>
<y>25<hy>









[image: image242.png]<X2.0<
<y>25<ly>
<z>53</z>
</Coordinate3D>
<MulliPoint>
<IMultiPoints>

<l-- CURVES ->
<Curves>

<Curve id="1">

<Boundary

JTypesBegi
<Boundary +1="1" Loui ey 1 pe="End"f>
<Segment 1 (¢ .ulcior ="Loxodrormic">

<ControlPoint>
<x>1<ho
<yp2ely>
</ControlPoint>
<ControlPoint>
<x>1<ho
<y2<ly>
</ControlPoint>
</Sagment>
<ICurve>

<Curve i(="2">
<Boundary =i
<Boundary 1
<Segment intespolation=’
<ControlPoint>
<x>3.6</x>
Srasys
</ControlPoint>
<ControlPoint>
<038
<1<l
</ControlPoint>
</Segment>
<Curve>

" Lourdary Fype="Begin'>

vy Type

"Loxodromic™>

<Curve 143"
<Segment 11+
<ControlPoint>
<x>36</x>
<y>4.5<ly>
<IControlPoint>
<ControlPoint>
<x>38</x>
<y>.7<ly>
</ControlPoint>

‘Loxodromic">

s="qualityOfPosition” oy 4tionitel="2">
<ICurve>

<Curve

<Segment 11011 1r'="Loxodromic">
<ControlPoint>









[image: image243.png]<x>3.8</x>
<yod 7ly>
<(ControlPoint>
<ControlPoint>
<7<
<y>53<hy>
</ControlPoint>
</Segment>
<(Curve>
<Curve 1j="6>
<CircleByCenterPoint i e
<ControlPoint>
<2040k
<>3.0ly>
<ControlPoint>
<CircleByCenterPoint>
<ArcByConterPaint e rpolol on="CircularArcConterPointWithRadius” i
tartAs e="23.0" angual D an="45.0">
<ControlPoint>
<1245
<y>22<ly>
<(ConlrolPoint>
<IACByContorPoint>
<Curve>

llon="CircularArcCenterPointWithRadlus® i

<ICurves>

<1~ COMPOSITE CURVES >
<CompositeCurves>
<CompositeCurve
<Curve ref="1" ricnison="Forward'/>
<Curve r4/="5" arientcan="Reverse"l>
</ComposileCurve>
<CompositaCurve «=2">
<Curve +e(="3" riantarn="Forward'/>
<CompositeCurve 1-I="1" urier11 v ="Reverse
</CompositeCurve>
</CompositaCurves>

<I- SURFACES —>
<Surfaces>
<Surface (1="1">
<Ring type="Outer'>
<Curve ro/=

</Surtacos>
I THE FEATURE TYPES OF THE DATA SET ->
<Features>
<DepthArea 1/="1" piitive="Surface™>

<deothValue1 < ni="tnie >









[image: image244.png]Note” i
area” levia-Fisi

<calegoryOiCardinaMark>3</calogoryOfCardinalMark>
<BeaconCardinal>

<DepthAron iJ="3" yritive="Suace™>
‘<Surace - ="1"/>
<doplhValue1>0</depthValus!>
<dopihValue2>5</dopihValue2>
<DepthArea>

<DepthConlour 1:=4" i ="Curve’>
<Curve 1<1="2" e ot ="Forward'/>

<ComposiloCurve rul=2" s lat o ="Reverse’s>
</DepthContour>
<DepthConlour 1="5" i ivo="Curve™>

<Curve (<1='2" winlat ="Forward'>

<Curve 141="3" it ="Reverse™>

</DeptnContour>

<Landmark ="6" pririte="Point>
<Polint v="27>
<calogoryOil andmark>15</catagoryOflandmark>
<funcian>21<funcion>
<visualyConspcuous>1<IvisuallyConspicuous>
<iLandmark>

<DepihArea I1="T" prunitse="Surface">
<dopihValue 1>5</depthValuot>
<dopthValuo2>10</depihValue2>
</Depinarea>

<DepthArea it=8" piniti-e="Surface™>
‘<doplhValuo1>10</depihValuet>
<depihValue2>20</depihValue2>

</DepthArea>

<DepihArea i="g" ciniivw="Surface'>
<dopihValue1>20</depihValuet>

</DeptnArea>

<Landmark [0="10" 11 ="Poini">

<calegoryOfLandmark>5</categoryOfLandmark>
<NLandmark>

<Landmark [4="11" instee="Point >

<Landmark (/="12" 1. 1L ="Point">
<calegoryOfLandmark>17</calegoryOft andmark>
<tunclion>33<ffunction>
<objectName>A name</objoctName>
<fLandmark>

<Landmark (4="13* . | u="Polnt'>
<visuallyConspicuous>1<ivisuallyConspicuous>
<abjeciName>No display name</objectName>
<lLandmarkc
<IFeatures>

</Dataset>








Phụ lục 9-C


Hồ sơ SVG



(Quy định)



9-C-1  Giới thiệu



Phụ lục này mô tả tập con các phần tử SVG đã được dùng để tạo ra các ký hiệu S-100 SVG và bao gồm tập hợp các phần tử SVG, các thuộc tính được liên kết và các thuộc tính được sử dụng bởi tiêu chuẩn này.



Hồ sơ của S-100 SVG là tập con của hồ sơ SVG Tiny 1.2 


http://www.w3.org/TR/SVGTiny12/



9-C-2  Cấp cao nhất SVG



Phần tử svg chính mang chỉ dẫn này cũng như các thuộc tính của từng ký hiệu svg riêng biệt là thuộc tính xml.
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9-C-2-1  Hệ tọa độ



Chiều rộng và chiều cao tổng thể của ký hiệu được xác định bằng mm. Các khung nhìn (viewbox) bao gồm phạm vi tọa độ được sử dụng cho ký hiệu. Điểm trung tâm của ký hiệu được thiết kế tại vị trí 0,0 Hệ tọa độ mặc định sử dụng cho S-100 SVG có gốc ở góc trên bên trái, trục X hướng sang phải, trục y hướng xuống phía dưới.



9-C-2-2  Tiêu đề



Thành phần tiêu đề được dùng để mang tên của ký hiệu.



<title>ACHARE02</title>



9-C-2-3  Mô tả



Thành phần mô tả được dùng để mang một văn bản ngắn gọn mô tả ký hiệu.



<desc> Khu vực neo đậu như một điểm ở quy mô nhỏ, hoặc các điểm neo của khu vực một điểm neo quy mô lớn </desc>



9-C-2-4  Siêu dữ liệu



SVG có một thành phần siêu dữ liệu cho phép bao gồm trực tiếp các đoạn tài liệu siêu dữ liệu từ các namespace khác. Ví dụ sau đây cho thấy cách IHO định nghĩa nội dung siêu dữ liệu thích hợp cho một ký hiệu. Nhóm làm việc S-100 của IHO được khuyến khích xác định một lược đồ siêu dữ liệu để sử dụng với các ký hiệu S-100.
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9-C-3  Các yếu tố vẽ



Phần thân của ký hiệu SVG chứa các yếu tố vẽ. Các yếu tố vẽ bao gồm đường, hình chữ nhật và hình tròn cùng các chi tiết để tuân theo. Các yếu tố vẽ đó chia sẻ một số thuộc tính chung, chẳng hạn như ‘lớp’.



9-C-3-1  Class



Thuộc tính ‘lớp’ được sử dụng để gán một hoặc nhiều tên lớp cho yếu tố. Trong S-100 SVG thuộc tính lớp được dùng để gán thông tin kiểu bằng CSS25 stylesheet. Nó cũng có thể được dùng để lọc hay kiểm soát yếu tố nào được hiển thị. Về cơ bản các biểu hiện lớp có thể dùng như khóa để tìm tập các chỉ lệnh kiểu trong định kiểu theo tầng (CSS) tương ứng. Chỉ lệnh xử lý ở đầu ký hiệu SVG chỉ ra tập tin CSS tương ứng.



9-C-3-1.1  CSS
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Ví dụ trích dẫn của tập tin CSS như vậy có thể như sau:
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Cơ chế này cho phép khả năng thay đổi màu sắc được sử dụng trong các ký hiệu bằng cách hoán đổi tệp CSS với các nội dung khác nhau theo bảng màu mong muốn. Mỗi mã thông báo màu được mã hóa cho cả kiểu nét và kiểu điền. Nét dùng để vẽ các đường và điền dùng để điền vào các vùng đóng kín. Trong ví dụ trên, mã thông báo ‘sCHMGD’ biên dịch vào một thuộc tính 'Stroke' sử dụng màu sRGB # C045D1 và fCHMGD thể hiện hoạt động điền. Các tệp CSS khác nhau sẽ được sử dụng cho từng bảng màu với các giá trị sRGB được tính bằng công thức để chuyển đổi từ các giá trị CIE liên quan.


LƯU Ý: Khi chuyển đổi CIE sang sRGB, mục đích kết xuất phải tuân theo phương pháp so màu tuyệt đối. Do sự khác biệt về màu sắc và hiệu suất độ chói giữa các màn hình riêng biệt, bất kỳ công thức nào để chuyển đổi từ CIE sang sRGB phải dựa trên các phép đo để mô tả đặc điểm (hiệu chỉnh) màn hình để đáp ứng độ chính xác và tách màu được chỉ định cho ECDIS. Đối với khả năng tương tác với ECDIS, sự miêu tả các sản phẩm S-1xx khác sẽ cần phải tuân theo cùng ý định kết xuất.



9-C-3-2  Style Properties



Các style property sử dụng trong dự thảo S-100 - Các ký hiệu SVG bao gồm:



• ‘stroke’ - màu bút cho các đường được xác định bằng giá trị sRGB hệ thập lục phân (hệ mười sáu);



• ‘stroke-width’ - Độ rộng bút trong cùng đơn vị với chiều rộng/cao SVG. Dành cho S-100 SVG hiện đang sử dụng đơn vị mm;



• ‘stroke-opacity’ - phạm vi từ 0.0 (hoàn toàn trong suốt) đến 1.0 (hoàn toàn mờ đục);



• ‘fill’ - màu điền vào các vùng đóng đã xác định với giá trị sRGB hệ thập lục phân;



• ‘fill-opacity’ - phạm vi từ 0.0 (hoàn toàn trong suốt) đến 1.0 (hoàn toàn mờ đục);



• ‘stroke-linecap’ - Kiểu cho các đầu của đường, lựa chọn của (butt | round | square);



• ‘stroke-linejoin’ - kiểu cho các góc trong một đường dẫn, lựa chọn của (miter | round | bevel);



• ‘display’ - nhận biết xem phần tử sẽ được bao gồm/kết xuất hay không. Mặc định là ‘inline’. Điều này được sử dụng như một cách để ẩn hoặc hiển thị các thành phần bố cục của ký hiệu như vậy như hộp che hoặc điểm trung tâm. Bằng cách này, một tệp CSS khác có bố cục màn hình được đặt thành ‘inline’ có thể được sử dụng khi xem ký hiệu trong thiết kế / ứng dụng kỹ thuật.



9-C-3-3  Path
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Thuộc tính ‘d’ mang dữ liệu đường dẫn mô tả đường viền của hình dạng. Hiện nay tập hợp các ký hiệu SVG, dữ liệu đường dẫn được tạo thành từ các chỉ lệnh moveto ’M’ và lineto ‘L’ cũng như chỉ lệnh closepath ‘Z’. Các chỉ lệnh curve chưa được sử dụng. Các chỉ lệnh ‘M’ và ‘L’ theo sau là một cặp tọa độ tuyệt đối. Các tọa độ tương đối được chỉ định bằng các chỉ lệnh chữ thường ‘m’ và ‘l’ không được sử dụng. Lưu ý rằng một số style element có thể được được chỉ định cụ thể bằng sử dụng thuộc tính ‘style’ và những thứ khác đến từ stylesheet thông qua các tra cứu lớp như mô tả ở trên.



9-C-3-4  Rectangle
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Lệnh ‘rect’ sử dụng ‘x’ và ‘y’ để định nghĩa góc trên bên trái của hình chữ nhật và các thuộc tính ‘width’ và ‘heigh’ trong các đơn vị người dùng, mm. Các tham số style cụ thể được xác định bằng sử dụng thuộc tính ‘style’ trong khi các màu và các kiểu phổ biến khác được áp dụng thông qua lớp tra cứu mã thông báo CSS.



9-C-3-5  Circle
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Lệnh circle sử dụng ‘cx’ và ‘cy’ để định nghĩa tâm của vòng tròn và thuộc tính ‘r’ định nghĩa bán kính đường tròn trong các đơn vị người dùng, mm. Các tham số style cụ thể được xác định bằng sử dụng thuộc tính ‘style’ trong khi các màu và các kiểu phổ biến khác được áp dụng thông qua lớp tra cứu mã thông báo CSS.



Phần 9a: Đồ họa miêu tả (ngôn ngữ LUA)



9a-1  Phạm vi áp dụng



Phần này xác định các thay đổi cần thiết của tiêu chuẩn này, Phần 9 để miêu tả bằng sử dụng cơ chế được định nghĩa trong S-100 Phần 13. Các sản phẩm chỉ định sử dụng danh mục miêu tả được trình bày trong phần này cũng phải yêu cầu triển khai theo Phần 13 của tiêu chuẩn này.



9a-2  Sự phù hợp



Thông số kỹ thuật của phần này phù hợp với Phần 13 của tiêu chuẩn này.



9a-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



Lua 5.1 Reference Manual, https://www.lua.org/manual/5.1/



9a-4  Danh mục miêu tả



Không thay đổi so với Phần 9 - tổng quan về danh mục miêu tả.



9a-4.1  Mô hình miêu tả chung



Không có sự thay đổi nào đối với mô hình miêu tả chung đã trình bày ở Phần 9, mục 9-5. Một miêu tả bằng ngôn ngữ Lua theo mô hình miêu tả chung được minh họa tại Hình 9a-1.
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Hình 9a-1 - Mô hình miêu tả chung



9a-5.1  Quy trình miêu tả


Trong Hình 9a-2, một miêu tả Lua yêu cầu những thay đổi sau đây đối với quy trình miêu tả đã trình bày trong Phần 9, mục 9-5.1 và được thể hiện tại Bảng 9a-1:



Bảng 9a-1 - Những thay đổi quá trình miêu tả



			Phần 9


			Phần 9a





			Các chức năng mô tả được viết bằng ngôn ngữ lập trình XSLT


			Các chức năng mô tả được viết bằng ngôn ngữ lập trình Lua





			Máy chủ cung cấp trình thực hiện trên XSLT


			Máy chủ cung cấp trình thông dịch Lua hoặc thiết bị ảo Lua





			Dữ liệu đặc trưng được đưa ra với việc miêu tả các chức năng thông qua tài liệu XML, ở đó phải mô tả tất cả các đặc trưng được miêu tả, cùng với tất cả các thuộc tính, quan hệ không gian, liên kết thông tin và tất cả các thông tin khác có thể được sử dụng bởi các hàm miêu tả


			Dữ liệu đặc trưng ban đầu không được đưa tới các hàm miêu tả. Thay vào đó, máy chủ cung cấp một danh sách các ID đặc trưng sẽ được miêu tả; các hàm miêu tả sẽ yêu cầu ghi nhận các quan hệ không gian, liên kết thông tin, và tất cả các thông tin khác khi cần thông qua các chức năng gọi lại máy chủ.





			Các chỉ lệnh vẽ được trả lại cho máy chủ như một tài liệu XML, là kết quả của phép chuyển đổi XSL được áp dụng cho dữ liệu đặc trưng đầu vào.


			Các chỉ lệnh vẽ được trả lại cho máy chủ thông qua chức năng gọi lại máy chủ HostPortrayalEmit.
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Hình 9a-2 - Quy trình miêu tả



9a-5.2  Quy trình miêu tả Lua



Mục này trình bày chi tiết quá trình miêu tả của Phần 9a và cho biết chỗ có sự thay đổi so với Phần 9. Quá trình miêu tả Lua được thể hiện trong Hình 9a-3.
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Hình 9a-3 - Quy trình miêu tả lua



9a-5.2.1  Khởi tạo miêu tả



Trước khi gọi các hàm miêu tả Lua, máy chủ phải đăng ký miền các hàm danh mục bằng cách tải một tệp quy tắc TopLevelTemplate (tập lệnh viết bằng ngôn ngữ Lua được sắp xếp theo một cấu trúc nhất định) danh mục mô tả. Để tránh sự xung đột tên trên PortrayalMain, máy chủ phải khởi tạo môi trường thời gian chạy Lua mới mỗi lần TopLevelTemplate thay đổi, ngoài ra có thể duy trì nhiều thời gian chạy Lua cho mỗi TopLevelTemplate.



Tiếp theo, máy chủ gọi PortrayalInitializeContextParameter, nhập tên và giá trị mặc định cho mỗi tham số ngữ cảnh miêu tả được xác định bởi danh mục miêu tả. Các giá trị tham số ngữ cảnh miêu tả được liên kết với tập dữ liệu đã cho và duy trì ảnh hưởng đến khi tập lệnh được đóng lại, hoặc các giá trị được thay đổi thông qua PortrayalSetContextParameter.



9a-5.2.2  Tạo sự miêu tả



Hàm kịch bản miêu tả PortrayalMain (xem mục 9a-4.1.1) được sử dụng để tạo các chỉ lệnh vẽ cho một tập hợp các trường hợp đặc trưng. Máy chủ thông qua tập ID đặc trưng tới PortrayalMain; các script miêu tả sẽ lặp lại qua các ID đặc trưng và tạo các chỉ lệnh vẽ cho từng đặc trưng.



Khi mỗi đặc trưng được xử lý, công cụ miêu tả sẽ gọi các hàm máy chủ tiêu chuẩn để yêu cầu thuộc tính, không gian hoặc thông tin khác khi cần thiết. Sau khi hoàn thành việc xử lý một đặc tính, công cụ miêu tả sẽ gọi HostPortrayalEmit (xem mục 9a-14.2.1) và cung cấp các chỉ lệnh vẽ đối với đặc tính đó cho ứng dụng máy chủ.



Sự miêu tả một S100_Dataset đã cho hoàn tất khi cuộc gọi đến PortrayalMain trở lại. Nếu miêu tả thành công, PortrayalMain trả về giá trị là true, ngược lại PortrayalMain trả về giá trị là false cùng với thông báo chỉ ra lý do cho đến khi hoàn thành.



Máy chủ có thể chấm dứt một tiến trình miêu tả trước khi xử lý tất cả các đặc trưng bằng cách trả về giá trị false từ HostPortrayalEmit.


Việc gọi PortrayalMain với tất cả ID đặc trưng từ bộ dữ liệu đã cho sẽ tạo các chỉ lệnh vẽ cho toàn bộ dữ liệu. Các chỉ lệnh vẽ đối với một tập hợp con của tập dữ liệu có thể được tạo lại bởi việc chuyển ID đặc trưng tương ứng với tập hợp con đó. Đây là lợi thế khi máy chủ cần tạo lại một tập hợp các chỉ lệnh vẽ được lưu trong cache26 bộ nhớ hoặc nếu đang miêu tả một tập hợp con của tập dữ liệu chẳng hạn như một S100_DataCoverage duy nhất.



9a-5.2.2.1  Thực thi cache miêu tả



Để tăng tốc độ xử lý, máy chủ có thể tùy chọn thực thi cache miêu tả. Cache miêu tả được sử dụng để lưu trữ các chỉ lệnh vẽ được đưa ra từ sự miêu tả. Việc lưu trữ các chỉ lệnh vẽ cho mỗi trường hợp đặc trưng cho phép máy chủ lưu lại các trường hợp đặc tính mà không cần phải tạo lại sự miêu tả chúng. Chỉ lệnh vẽ được lưu trong cache chỉ cần để tạo lại khi một hay nhiều tham số ngữ cảnh được sử dụng để tạo những thay đổi chỉ lệnh vẽ.



Khi các kịch bản miêu tả trả về các chỉ lệnh vẽ cho một trường hợp đặc trưng, chúng cũng trả về một danh sách các tham số ngữ cảnh miêu tả “observed” (xem mục 9a-14.2.1). Các tham số ngữ cảnh đối tượng quan sát được đánh giá trong quá trình tạo các chỉ lệnh vẽ cho một đặc trưng cụ thể. Để biết thêm chi tiết về tham số ngữ cảnh, tham khảo Phần 9, mục 9-13.3.20.



Cache miêu tả được minh họa trong Hình 9a-4. Để thực hiện, máy chủ cần lưu trữ trong cache giá trị của các tham số ngữ cảnh đối tượng quan sát cùng với các chỉ lệnh vẽ được tạo và sự liên kết cả hai với trường hợp đặc tính. Lưu ý rằng một trường hợp đặc tính có thể có bất kỳ số lượng tham số ngữ cảnh đối tượng quan sát, kể cả zero.



Bất kỳ sự thay đổi nào đối với tham số ngữ cảnh đều yêu cầu máy chủ tạo lại chỉ lệnh vẽ cho tất cả các trường hợp đặc trưng với một tham số ngữ cảnh đối tượng quan sát phù hợp. Ngoài ra, máy chủ có thể sử dụng các chỉ lệnh vẽ đã lưu được tạo trước đó cho giá trị mới của tham số ngữ cảnh thay đổi. Các đặc trưng không có tham số đối tượng quan sát có thể lưu lại trong cache cho đến khi một danh mục miêu tả mới được ban hành.
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Hình 9a-4 - Cache miêu tả



9a-5.2.2.2  Xử lý trước một miêu tả



Việc triển khai cache miêu tả cho phép máy chủ tạo trước các chỉ lệnh vẽ cho một hay nhiều tập tham số ngữ cảnh. Điều này thường được thực hiện như là một phần chức năng nhập dữ liệu của các máy chủ.



9a-6  Tổng quan gói



Không có thay đổi nào về tổng quan gói so với Phần 9.



9a-7  Lược đồ đầu vào dữ liệu



Phần này không sử dụng lược đồ đầu vào dữ liệu như được định nghĩa trong Phần 9, mục 9-7. Dữ liệu truyền giữa miêu tả Phần 9a và một máy chủ được trình bày tại Phần 13.



9a-8  Các đối tượng thông tin



Các đối tượng thông tin trong Phần 9 không được sử dụng trong Phần 9a. Thay vào đó, thông tin liên quan với các đặc trưng được lấy từ máy chủ như trình bày tại Phần 13.



9a-9  Các đối tượng dặc trưng



Các đối tượng đặc trưng trong Phần 9 không được sử dụng trong Phần 9a. Thay vào đó, toàn bộ các đặc trưng được lấy từ máy chủ như trình bày tại Phần 13.



9a-10  Xử lý miêu tả



Việc xử lý miêu tả bằng ngôn ngữ XSLT được trình bày trong Phần 9, mục 9-10 được thay thế bằng ngôn ngữ Lua được trình bày trong Phần 13.



9a-11  Các chỉ lệnh vẽ



Các chỉ lệnh vẽ được cung cấp cho máy chủ bằng DEF được trình bày trong Phần 13, mục 13-6.1. Một chỉ lệnh vẽ đơn tương đương với một phần tử DEF.



Mục này mô tả mô hình và lược đồ đối với các chỉ lệnh vẽ.



9a-11.1  Các khái niệm chỉ lệnh vẽ 


9a-11.1.1  Khái niệm chung



Như đã trình bày trong Phần 9, đầu ra của công cụ miêu tả là một tập hợp các chỉ lệnh vẽ. Ở đó chúng thường liên kết một trường hợp đặc trưng cho một tham chiếu ký hiệu. Hình học được lấy hoặc từ kiểu đặc trưng hoặc có thể được tạo ra bởi các hàm miêu tả. Việc tạo ra bởi các hàm miêu tả được hỗ trợ bởi khái niệm hình học mở rộng như được mô tả trong Phần 9, mục 9-11.1.12 Hình học mở rộng.



Mô hình khái niệm đối với các chỉ lệnh vẽ Phần 9a là một lệnh điều khiển trạng thái thiết bị. Mô hình này phù hợp với cả SVG và S-52 DAI, nhưng khác với Phần 9 sử dụng các chỉ lệnh vẽ không trạng thái.



Để thực thi các chỉ lệnh vẽ trong Phần 9a, máy chủ phải duy trì trạng thái trong quá trình thực hiện các chỉ lệnh đối với một trường hợp đặc trưng được đưa ra. Ví dụ, nếu một chỉ lệnh vẽ đặt màu bút thì màu bút đó sẽ được sử dụng cho các chỉ lệnh vẽ tiếp theo. Trạng thái phải được đặt lại trước khi thực hiện các chỉ lệnh vẽ đối với mỗi trường hợp đặc trưng.



9a-11.2  Mô hình các chỉ lệnh vẽ



Như trong Phần 9, mục này sẽ trình bày đầu ra của các hàm miêu tả. Một tên miền cụ thể về kịch bản hàm máy chủ, xem điều khoản 9a-14.2.1 HostPortrayalEmit, cung cấp các chỉ lệnh vẽ cho mỗi trường hợp đặc trưng.



Mỗi chỉ lệnh vẽ được mã hóa trong phần tử DEF như trình bày tại Phần 13, mục 13-6:1. Một chỉ lệnh vẽ là một cặp có thứ tự bao gồm một lệnh và một danh sách tham số. Các lệnh được mã hóa trong một mục DEF và các tham số lệnh được mã hóa trong danh sách tham số DEF.



Bảng 9a-2 - Sự mã hóa DEF của các chỉ lệnh vẽ



			Mục miêu tả


			Mã hóa DEF


			Ví dụ





			Chỉ lệnh vẽ/Drawing Instruction


			Phần tử/Element


			FillColor:CHBRN,0





			Lệnh/Command


			Mục/Item


			FillColor





			Danh sách tham số/Parameter List


			Danh sách tham số/Parameter List


			CHBRN,0





			Tham số/Parameter


			Tham số/Parameter


			CHBRN








Mỗi chỉ lệnh vẽ chứa một lệnh phân biệt dạng chữ duy nhất. Mỗi lệnh có zero hoặc nhiều thông số.



Có hai kiểu lệnh: Các lệnh vẽ và các lệnh trạng thái. Các lệnh vẽ chỉ thị máy chủ phải hoàn trả đồ họa. Các lệnh trạng thái chỉ thị máy chủ thiết lập trạng thái cho các lệnh vẽ tiếp theo.



Mỗi lệnh và các tham số của nó được mô tả trong các phần phụ sau, được nhóm theo mục đích. Trong các bảng sau, cột Kiểu được mô tả trong Phần 13, bảng 13-7. Cột XRef tham chiếu đến khái niệm chỉ lệnh vẽ tương đương Phần 9. Sự tham khảo Phần 9 có thể chứa thông tin liên quan như phạm vi của các giá trị hoặc đơn vị dự kiến.



9a-11.2.1  Nhóm lệnh vẽ



Nhóm lệnh vẽ được sử dụng để hoàn trả đồ họa. Chúng tương tự như việc thực hiện Phần 9, mục 9-11.2.2 Lớp DrawingInstruction. Nhóm lệnh vẽ được liệt kê trong Bảng 9a-3, đồng thời mỗi lệnh được mô tả tại ngay các trang bên dưới.



Bảng 9a-3 - Nhóm lệnh vẽ



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu tham số


			Tham khảo Phần 9





			PointInstruction


			Symbol


			String


			9-11.2.6



9-11.2.12





			LineInstruction


			lineStype


			String


			9-11.2.7 


9-11.2.14 


0-11.2.15





			LineInstructionUnsuppressed


			lineStype


			String


			9-11.2.7



9-11.2.14



0-11.2.15





			ColorFill


			Token


			String


			9-12.5.1.4 


9-11.2.16





			


			transparency


			Double


			





			AreaFillReference


			Reference


			String


			9-12.5.1.3



9-121.2.16





			PixmapFill


			Reference


			String


			9-12.5.1.5



9-11.2.16





			SymbolFill


			Symbol


			String


			9-12.5.1.6



9-11.2.16





			


			v1


			Vector


			





			


			v2


			Vector


			





			HatchFill


			direction


			Vecto


			9-12.5.1.7



9-11.2.16





			


			distance


			Double


			





			


			lineStyle


			String


			





			TextInstruction


			text


			String


			9-11.2.9



9-11.2.11





			CoverageFill


			attributeCode


			String


			9-11.1.11



9-11.2.10





			


			Uom


			String


			





			NullInstruction


			-


			-


			9-11.2.5








Kết xuất đồ họa của mỗi lệnh vẽ có thể được sửa đổi bằng các lệnh trạng thái có trước, như được mô tả trong mục 9a-11.2.2.



PointInstruction:symbol


Chỉ thị máy chủ vẽ ký hiệu danh mục miêu tả được đặt như sau:



			Kiểu hình học


			Vị trí ký hiệu





			Điểm


			Tại điểm đó, sau đó áp dụng LocalOffset





			Đường


			Dọc theo đường bởi LinePlacement, sau đó áp dụng LocalOffset





			Vùng


			Tại AreaCRS, sau đó áp dụng LocalOffset. Lưu ý là đây có thể gây ra việc ký hiệu được vẽ tại nhiều vị trí








LineInstruction:lineStyle[,lineStyle,...]


Chỉ thị máy chủ phác thảo một hình dạng đường hoặc vùng bằng cách sử dụng các LineStyle được chỉ định.



Máy chủ phải đảm bảo các phân đoạn đường có mức độ ưu tiên vẽ thấp hơn sẽ bị hủy (không vẽ) khi phân đoạn đường trùng với mức độ ưu tiên vẽ cao hơn.



Mỗi tham số linstyle tham chiếu là linestyle được định nghĩa trong Danh mục miêu tả hoặc tới linestyle được tạo bởi lệnh LineStyle trước đó.



Lưu ý: Phần 10, mục 10a-5.10.1 định nghĩa cách các yếu tố không gian được ngụy trang được mã hóa trong một tập dữ liệu. Khi thực hiện chỉ lệnh này, máy chủ phải loại bỏ sự miêu tả các yếu tố không gian được ngụy trang.



LineInstructionUnsuppressed:lineStyle[,lineStyle,…]


Chỉ thị máy chủ phác thảo một hình dạng đường hoặc vùng bằng cách sử dụng các linestyle được chỉ định.



Các phân đoạn của đường nên được vẽ mà không cần quan tâm đến các phân đoạn của đường trùng nhau.



Mỗi tham số linstyle tham chiếu là linestyle được định nghĩa trong Danh mục miêu tả hoặc tới linestyle được tạo bởi lệnh LineStyle trước đó.



Lưu ý: Phần 10, mục 10a-5.10.1 định nghĩa cách các yếu tố không gian được ngụy trang được mã hóa trong một tập dữ liệu. Khi thực hiện chỉ lệnh này, máy chủ phải loại bỏ sự miêu tả các yếu tố không gian được ngụy trang.



ColorFill:token[,transparency]



Chỉ thị máy chủ điền vào một vùng bằng sử dụng mã chỉ báo màu và độ trong suốt đã được đưa ra. Nếu độ trong suốt không được đưa ra, một giá trị bằng không được giả định. 


AreaFillReference:reference


Chỉ thị máy chủ điền vào một vùng bằng sử dụng areaFill (Phần 9, mục 9-13.3.9) được định nghĩa trong Danh mục miêu tả.



PixmapFill:reference


Chỉ thị máy chủ điền vào một vùng bằng sử dụng pixmap (Phần 9, mục 9-13.3.5) được định nghĩa trong Danh mục miêu tả.



Lệnh AreaCRS trước đó có thể đặt gốc của mẫu.



SymbolFill:symbol,v1,v2


Chỉ thị máy chủ điền vào một vùng bằng sử dụng ký hiệu được định nghĩa trong Danh mục miêu tả. Lệnh AreaCRS trước đó có thể đặt gốc của mẫu.



			symbol 


			Ký hiệu được sử dụng cho mẫu điền





			v1


			Khoảng offset của ký hiệu tiếp theo trong kích thước thứ nhất của mẫu theo hệ tọa độ tham chiếu cục bộ





			v2


			Khoảng offset của ký hiệu tiếp theo trong kích thước thứ hai của mẫu theo hệ tọa độ tham chiếu cục bộ 








HatchFill:direction,distance,lineStyle[,lineStyle]


Chỉ thị máy chủ điền vào một vùng bằng sử dụng ký hiệu hatch được định nghĩa trong Danh mục miêu tả. Hướng và khoảng cách được định nghĩa owpr Phần 9, mục 9-12.5.1.8.



Mỗi tham số linestyle tham chiếu là linestyle được định nghĩa trong Danh mục miêu tả hoặc linestyle được tạo bởi lệnh LineStye trước đó.



Lệnh AreaCRS trước đó có thể đặt gốc của mẫu.



			direction


			Vector xác định hướng của tập hợp các đường





			distance


			Khoảng cách theo hướng vuông góc giữa các đường





			lineStyle 


			Tham chiếu đến một kiểu đường được sử dụng cho mỗi đường hatch








TextInstruction:text[,textViewingGroup[,textPriority]]


Chỉ thị máy chủ vẽ các văn bản đã chỉ định như sau:



			Kiểu hình học


			Vị trí khởi đầu





			Point


			Liên quan đến điểm





			distance


			Liên quan đến đường như được xác định bởi LinePlacement





			lineStyle


			Liên quan đến AreaCRS. Lưu ý là điều này có thể khiến cho văn bản được vẽ tại nhiều vị trí








Khi định vị ban đầu được xác định, văn bản được offset như chỉ định bởi các lệnh trạng thái LocalOffset và TextVerticalOffset, được căn chỉnh như chỉ định bởi các lệnh trạng thái TextAlignHorizontal và TextAlignVertical.


Nếu trước là lệnh FontRefeence, phông chữ được xác định trong Danh mục miêu tả. Cách khác, máy chủ nên xây dựng phông chữ bằng sử dụng các giá trị được chỉ định bởi các lệnh trạng thái FontColor, FontSize, FontProportion, FontWeight, FontSlant, FontSerifs và FontStrikethrough trước đó.


			text


			Văn bản hiển thị





			textViewingGroup


			Nếu có, xác định một nhóm hiển thị bổ sung phải được chọn để văn bản được hiển thị.





			textPriority


			Nếu có, xác định ưu tiên hiển thị của văn bản. Nếu không có, ưu tiên màn hình hiển thị được chỉ định bởi chỉ lệnh DisplayPriority được sử dụng.








CoverageFiII:attributeCode[,uom]


Chỉ thị máy chủ điền vùng bao phủ bằng sử dụng các mục trong bảng tra cứu được tạo thông qua lệnh trạng thái LookupEntry. Máy chủ phải xóa danh sách tra cứu vùng bao phủ khi hoàn thành. 


			attributeCode


			Chỉ định các thuộc tính đặc trưng tra cứu





			uom


			Nếu có, chỉ định đơn vị đo và các giá trị phạm vi trong bảng tra cứu. Nếu không, các giá trị phạm vi và giá trị thuộc tính sẽ chia sẻ cùng đơn vị đo như được định nghĩa trong Danh mục miêu tả








NullInstruction



Máy chủ không hành động. Được sử dụng để chỉ báo một đặc trưng không có ý định miêu tả.



9a-11.2.2  Nhóm lệnh trạng thái



Nhóm lệnh trạng thái được dùng để đặt hay sửa đổi trạng thái đối với các chỉ lệnh vẽ tiếp đó. Để thực hiện miêu tả, máy chủ nên liên kết từng tham số của lệnh trạng thái với mỗi biến; mỗi lệnh trạng thái sửa đổi giá trị của một hay nhiều biến.



Máy chủ nên đặt trạng thái ban đầu như được chỉ ra trong các bảng của các phần dưới đây. Các trạng thái nên được đặt lại trước khi thực hiện các chỉ lệnh vẽ cho từng trường hợp đặc trưng.



Đối với mỗi lệnh trạng thái được liệt kê trong các phần phụ dưới đây khả năng áp dụng được đưa ra; điều đó cho biết các lệnh sử dụng các biến được thiết lập bởi lệnh trạng thái.



Bảng 9a-6 đưa ra các kiểu khác nhau của lệnh trạng thái.



			Kiểu lệnh


			Lệnh


			Mục đích





			Visibility


			ViewingGroup


			Sửa đổi khả năng quan sát và thứ tự vẽ của các lệnh vẽ





			


			DisplayPlane


			





			


			DrawingPriority


			





			


			ScaleMinimum


			





			


			ScaleMaximum


			





			Transform


			LocalOffset


			Áp dụng các phép chuyển đổi các phần tử vẽ bằng các lệnh vẽ





			


			LinePlacement


			





			


			AreaPlacement


			





			


			AreaCRS


			





			


			Rotation


			





			


			ScaleFactor


			





			Pen Style


			PenColor


			Sửa đổi sự xuất hiện của các đường được vẽ bằng các lệnh vẽ





			


			PenWidth


			





			Line Style


			LineStyle


			Xác định các kiểu đường bằng sử dụng các lệnh vẽ





			


			LineSymbol


			





			


			Dash


			





			Text Style


			FontColor


			Sửa đổi sự xuất hiện của các văn bản được vẽ bằng các lệnh vẽ





			


			FontSize


			





			


			FontProportion


			





			


			FontWeight


			





			


			FontSlant


			





			


			FontSerifs


			





			


			FontUnderline


			





			


			FontStrikethrough


			





			


			FontUpperline


			





			


			FontReference


			





			


			TextAlignHorizontal


			





			


			TextAlignVertical


			





			


			TextVerticalOffset


			





			Color Override


			OverrideColor


			Ghi đè các màu được xác định trong ký hiệu hoặc pixmap đã tham chiếu bằng các lệnh vẽ





			


			OverrideAll


			





			Geometry


			SpatialReference


			Xác định các tính chất hình học mới (hình học mở rộng) hoặc hình học hạn chế được sử dụng bằng các lệnh vẽ.





			


			AugmentedPoint


			





			


			AugmentedRay


			





			


			AugmentedPath


			





			


			Polyline


			





			


			Arc3Points


			





			


			ArcByRadius


			





			


			Annulus


			





			


			ClearAugmented


			





			


			LookupEntry


			Xác định các mục tra cứu có thể được tham chiếu bằng lệnh vẽ CoverageFill.





			


			NumericAnnotation


			





			


			SymbolAnnotation


			





			


			CoverageColor


			








9a-11.2.2.1  Nhóm lệnh Visibility



Nhóm lệnh Visibility ảnh hưởng tới khả năng quan sát và trình tự vẽ của toàn bộ các lệnh vẽ sau đó. Chúng tương ứng với các thuộc tính trong Phần 9, mục 9-11.2.2 Lớp DrawingInstruction.


Bảng 9a-7 - Nhóm lệnh Visibility



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			ViewingGroup


			viewingGroup


			String


			“”


			9-11.1.3


			Ví dụ: 21000





			DisplayPlane


			displayPlane


			String


			“”


			9-11.1.4


			Ví dụ: overRadar





			DrawingPriority


			drawingPriority


			Integer


			0


			9-11.1.5


			





			ScaleMinimum


			scaleMinimum


			Integer


			max integer


			9-11.2.2


			





			ScaleMaximum


			scaleMaximum


			Integer


			min integer


			9-11.2.2


			








ViewingGroup: viewingGroup


Đặt nhóm quan sát đối với các lệnh vẽ tiếp đó.



Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction.


DisplayPlane:displayPlane


Đặt mặt phẳng hiển thị cho các lệnh vẽ tiếp đó.



Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction.


DrawingPriority:drawingPriority


Đặt mức độ ưu tiên vẽ cho các lệnh vẽ tiếp đó.



Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction.



ScalefMinimum:scaleMinimum


Đặt mẫu số tỷ lệ xác định tỷ lệ tối thiểu cho các lệnh vẽ tiếp đó.



Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction.


ScaleMaximum:scaleMaximum


Đặt mẫu số tỷ lệ xác định tỷ lệ tối đa cho các lệnh vẽ tiếp đó.



Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction.



9a-11.2.2.2  Nhóm lệnh Transform



Nhóm lệnh Transform áp dụng các phép chuyển đổi các yếu tố như các ký hiệu, được hoàn trả bằng áp dụng các lệnh vẽ tiếp đó.



Bảng 9a-8 - Nhóm lệnh Transform



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Tham khảo Phần 9





			LocalOffset


			xOffsetMM


			Double


			0


			9-12.2.2.7





			


			yOffsetMM


			Double


			0


			





			LinePlacement


			linePlacementMode


			String


			Relative


			9-12.3.1.5





			


			Offset


			Double


			0.5


			





			reaPlacement


			areaPlacementMode


			String


			VisibleParts


			9-12.3.1.6





			AreaCRS


			areaCRSType


			String


			GlobalGeometry


			9-12.5.1.9





			Rotation


			rotationCRS


			String


			PortrayalCRS


			9-12.2.2.7



9-12.3.1.1



9-12.4.1.4



9-12.6.3.5





			


			Rotation


			Double


			0


			





			ScaleFactor


			scaleFactor


			Double


			1.0


			9-12.2.2.6








LocalOffset:xOffsetMM,yOffsetMM


Chỉ định khoảng offset từ vị trí địa lý bằng sử dụng CRS cục bộ được áp dụng cho các lệnh vẽ tiếp theo.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, SymbolFill, và TextInstruction. 


LinePlacement:linePlacementMode,offset


Chỉ định vị trí dọc theo đường cho các ký hiệu hoặc văn bản đầu ra bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số linePlacementMode


			Relative


			Khoảng offset trong tọa độ đồng nhất, 0 cho điểm đầu và 1 cho điểm cuối của đường cong





			Absolute


			Khoảng offset xác định khoảng cách từ điểm đầu của đường cong 








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, LineInstruction, LineInstructionUnsuppressed, và TextInstruction 


AreaPlacement:areaPlacementMode


Chỉ định vị trí trong vùng cho các ký hiệu hoặc văn bản đầu ra bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số areaPlacementMode - một trong:


			VisibleParts


			Ký hiệu hoặc văn bản được bố trí ở vị trí đại diện trong mỗi phần có thể quan sát thấy trên bề mặt.





			Geographic


			Ký hiệu hoặc văn bản được bố trí ở vị trí đại diện của đối tượng địa lý.








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, và TextInstruction


AreaCRS:areaCRSType


Chỉ định cách điền các mẫu đầu ra bằng các lệnh vẽ tiếp theo được neo.



Tham số areaCRSType - một trong:


			Global


			Điểm neo phù hợp với một vị trí trên thiết bị vẽ, ví dụ khởi đầu với góc của màn hình. Như dịch chuyển (pan) màn hình các mẫu sẽ xuất hiện để di chuyển/dịch chuyển qua đối tượng trên màn hình 





			LocalGeometryc


			Điểm neo phù hợp với hình học cục bộ của đối tượng được mô tả, ví dụ góc trên bên trái của đối tượng. Các mẫu của các đối tượng liền kề có thể không phù hợp





			GlobalGeometry


			Điểm neo của mẫu điền được xác định ở vị trí chung sao cho các mẫu vẫn phù hợp với tất cả các đối tượng vùng








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh AreaFillReference, PixmapFill, Symbol Fill, HatchFill, và TextInstruction



Rotation:rotationCRS,rotation


Chỉ định góc xoay của ký hiệu hoặc văn bản đầu ra bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số rotationCRS - một trong:


			GeographicCRS


			CRS địa lý với độ vĩ và độ kinh được đo bằng độ. Góc xoay được định nghĩa là góc theo chiều kim đồng hồ từ hướng bắc thực





			PortrayalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian với trục y hướng lên trên, góc xoay trong đơn vị là độ và được định nghĩa theo chiều kim đồng hồ từ trục y.





			LocalCRS 


			Hệ tọa độ Cartesian với gốc tại vị trí hình học cục bộ, góc xoay trong đơn vị là độ và được định nghĩa theo chiều kim đồng hồ từ trục y.





			LineCRS 


			Hệ tọa độ non-Cartesian, ở đó trục x hướng theo hình dạng của đường cong và trục y vuông góc với trục x (dương về phía bên trái trục x).


Đơn vị trên các trục và đối với khoảng cách tính bằng mm. Góc tính bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ phần dương của trục y.








Xem Phần 9, mục 9-12.2.2.7 để biết thêm chi tiết.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, SymbolFill, TextInstruction, và CoverageFill.


ScaleFactor:scaleFactor


Chỉ định hệ số tỷ lệ áp dụng cho các ký hiệu hoặc văn bản đầu ra bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, SymbolFill, TextInstruction, và CoverageFill.


9a-11.2.2.3  Nhóm lệnh LineStyle



Nhóm lệnh Line Style tạo ra các LineStyle có thể được tham chiếu bởi các lệnh vẽ tiếp theo. Các lệnh đó là một phần chức năng của gói LineStyle được trình bày tại Phần 9, mục 9-12.4.



Bảng 9a-9 - Nhóm lệnh LineStyle



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			Dash


			Start


			Double


			-


			9-12.4.1.3


			Đơn vị: mm





			


			Length


			Double


			-


			


			





			LineSymbol


			reference


			Double


			-


			9-12.4.1.4


			





			


			osition


			Double


			-


			


			





			


			rotation


			Double


			0


			


			





			


			crsType


			CRSType


			LocalCRS


			


			





			


			scaleFactor


			Double


			1.0


			


			





			LineStyle


			Name


			String


			-


			9-12.4.1.1


			





			


			intervalLength


			Double


			-


			


			





			


			Width


			Double


			-


			


			





			


			Token


			String


			-


			


			





			


			transparency


			Double


			0


			


			





			


			capStyle


			String


			Butt


			


			





			


			joinStyle


			String


			Bevel


			


			





			


			offset


			Double


			0.0


			


			








Dash:start,length


Chỉ định mẫu gạch ngang cho lệnh đơn LineStyle tiếp theo. Có thể được lặp lại để chỉ định nhiều mẫu gạch ngang áp dụng cho lệnh đơn LineStyle.


Lưu ý: Lệnh này không đặt trạng thái cho bất kỳ lệnh vẽ nào, nó chỉ đặt trạng thái cho lệnh LineStyle. 


			start 


			Đầu gạch ngang đo từ đầu của đường dọc theo trục x của CRS đường (đơn vị mm).





			length


			Độ dài gạch ngang dọc theo trục x của CRS đường.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh LineStyle.


LineSymbol:reference,position[,rotation[,crsType[,scaleFactor]]]


Chỉ định dùng ký hiệu đối với lệnh đơn LineStyle tiếp theo. Có thể được lặp lại để chỉ định nhiều ký hiệu áp dụng cho lệnh LineStyle.


			reference


			Sự tham chiếu đến định nghĩa bên ngoài của đồ họa ký hiệu. Điều này đề cập đến định danh của Danh mục miêu tả.





			position


			Vị trí của ký hiệu được đo từ bắt đầu khoảng lặp dọc theo trục x của CRS đường (đơn vị mm) 





			rotation


			Góc xoay của ký hiệu





			crsType


			Kiểu CRS nơi ký hiệu phải được chuyển đổi. Các giá trị có thể là LocalCRS và LineCRS.





			scalrFactor


			Hệ số tỷ lệ của ký hiệu 








Khả năng áp dụng: Cho lệnh LineStyle.


LineStyle:name,intervalLength,width,token[,transparency[,capStyle[,joinStyle[,offset]]]]


Tạo ra một linestyle được đặt tên để sử dụng cho các lệnh vẽ tiếp theo. Có thể đi trước số không hoặc nhiều lệnh Dash và/hoặc LineSymbol áp dụng cho linestyle. Nếu không có các lệnh Dash trước lệnh LineStyle, đường liền nét được tạo ra.


			name


			Tên được gán cho linestyle và được dùng để tham chiếu linestyle từ LineInstruction. Trường hợp có sự mâu thuẫn tên giữa Danh mục miêu tả và lệnh LineStyle thì lệnh LineStyle được quyền ưu tiên.





			intervalLength


			Độ dài khoảng lặp của line style dọc theo trục x của CRS đường (đơn vị mm). Có thể bỏ qua nếu đường liền nét được định nghĩa. 





			width


			Độ rộng nét bút (hay lực nét) tính bằng mm để vẽ kiểu đường này.





			token


			Chỉ định màu để vẽ kiểu đường này.





			transparency 


			Chỉ định độ trong suốt để vẽ kiểu đường này.





			capStyle


			Việc trang trí được áp dụng tại các đầu của mỗi đoạn đường. Một trong số Butt, Square, hoặc Round. Xem Phần 9, mục 9-12.4.1.8 CapStyle.





			jointStyle 


			Việc trang trí được áp dụng tại vị trí hai đoạn đường gặp nhau. Một trong số Bevel, Miter, hoặc Round. Xem Phần 9, mục 9-12.4.1.7 JoinStyle.





			offset


			Khoảng offset vuông góc với hướng của đường. Giá trị tham chiếu tới trục y của CRS đường (dương về phái bên trái, đơn vị mm).








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh LineInstruction, LineInstructionUnsuppressed, và HatchFill.


9a-11.2.2.4  Nhóm lệnh Text Style



Nhóm lệnh text style sửa đổi sự xuất hiện của văn bản được vẽ bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Bảng 9a-10 - Nhóm lệnh Text Style



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			FontColor


			token


			String


			“”


			9-12.6.3.8



9-12.2.2.3


			Opaque





			


			transparency


			Double


			0


			


			





			FontBackgroundColor


			token


			String


			“”


			9-12.6.3.8



9-12.2.2.3


			Transparent





			


			transparency


			Double


			1


			


			





			FontSize


			bodySize


			Double


			10


			9-12.6.3.8


			





			FontProportion


			proportion


			String


			Proportional


			9-12.6.3.11


			





			FontWeight


			weight


			String


			Medium


			9-12.6.3.10


			





			FontSlant


			slant


			String


			Upright


			9-12.6.3.9


			





			FontSerifs


			serifs


			Boolean


			false


			9-12.6.3.2


			





			FontUnderline


			underline


			Boolean


			false


			9-12.6.3.12


			





			FontStrikethrough


			strikethrough


			Boolean


			false


			9-12..6.3.12


			





			FontUpperline


			upperline


			Boolean


			false


			9-12.6.3.12


			





			FontReference


			fontReference


			String


			“”


			9-12.6.3.3


			





			TextAlignHorizontal


			horizontalAlignment


			String


			Start


			9-12.6.3.14


			





			TextAlignVertical


			verticalAlignment


			String


			Baseline


			9-12.6.3.13


			





			TextVerticalOffset


			verticalOffset


			Double


			0


			9-12.6.3.8


			








FontColor: token[,transparency]


Chỉ định màu và độ trong suốt cho các nét trang trí được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction.



FontBackgroundColor:token,transparency


Chỉ định màu và độ trong suốt được sử dụng để điền vào đường bao văn bản chữ nhật được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Khả năng áp dụng: TextInstruction, CoverageFill 


FontSize:bodySize


Chỉ định kích thước trong các điểm cho văn bản được vẽ bằng các lệnh vẽ tiếp theo.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh TextInstruction, và CoverageFill 


FontProportion:proportion


Chỉ định kích thước phông chữ được sử dụng cho văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số proportion - một trong:


			MonoSpaced


			Phông chữ trong đó tất cả các kiểu chữ có cùng chiều rộng nên được chọn. Còn được gọi là phông ‘đánh máy chữ’.





			Proportional 


			Phông chữ trong đó mỗi kiểu chữ có thể có chiều rộng khác nhau nên được chọn.








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh TextInstruction, CoverageFill 


FontWeight:weight


Chỉ định độ dày phông chữ của văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số weight - một trong:


			Light


			Kiểu chữ nét mảnh (tiêu chuẩn).





			Medium


			Kiểu chữ đậm hơn Light nhưng mảnh hơn Bold.





			Bold


			Kiểu chữ đậm hơn, nổi bật hơn.








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh TextInstruction, và CoverageFill 


FontSlant:slant



Chỉ định độ nghiêng của văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số slant - một trong:


			Upright


			Kiểu chữ thẳng đứng.





			Italics


			Kiểu chữ nghiêng sang phải.








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh TextInstruction, và CoverageFill 


FontSerifs:serifs



Chỉ định phông chữ được sử dụng cho văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo có nên có chân chữ hay không.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh TextInstruction, và CoverageFill 


FontUnderline:underline


Chỉ định văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo có nên được gạch chân hay không.



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction


FontStrikethrough:strikethrough


Chỉ định văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo có nên có một dòng qua trung tâm của văn bản hay không.



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


FontUpperline:upperline


Chỉ định văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo có nên có một dòng phía trên văn bản hay không.



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


FontReference:fontReference


Chỉ định văn bản được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo sẽ được mô tả bằng cách sử dụng chỉ định phông chữ từ Danh mục chân dung hay không. fontReference là định danh cho tệp bên ngoài trong Danh mục chân dung.



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


TextAlignHorizontal:horizontalAlignment


Chỉ định vị trí văn bản liên quan đến điểm neo theo hướng ngang cho các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số horizontalAlignment - một trong:


			Start 


			Điểm neo tại đầu văn bản.





			Center


			Điểm neo tại tâm theo chiều ngang của văn bản.





			End


			Điểm neo tại cuối văn bản.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


TextAlignVertical:verticalAlignment


Chỉ định vị trí văn bản liên quan đến điểm neo theo hướng dọc cho các lệnh vẽ tiếp theo.



Tham số verticalAlignment - một trong:


			Top


			Điểm neo nằm trên đỉnh hình vuông em.





			Center


			Điểm neo nằm ở trung tâm theo hướng dọc của hình vuông em.





			Baseline


			Điểm neo nằm tại đường cơ sở (baseline) của phông chữ.





			Bottom 


			Điểm neo nằm ở đáy hình vuông em.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


TextVerticalOffset:verticalOffset


Chỉ định khoảng offset theo chiều dọc tính bằng mm trên điểm neo của văn bản được vẽ bởi các lệnh TextInstruction tiếp theo. Được sử dụng để tạo ra các chỉ mục dưới (ví dụ: Textsubscript) hoặc chỉ mục trên (ví dụ: Textsuperscript).



Khả năng áp dụng: Cho lệnh TextInstruction 


9a-11.2.2.5  Nhóm lệnh Color Override



Nhóm lệnh color override sửa đổi màu của các ký hiệu và pixmap được vẽ bởi các lệnh vẽ tiếp theo.



Bảng 9a-11 - Nhóm lệnh Color Override



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			OverrideColor


			colorToken


			String


			N/A


			9-12.2.2.6



9-12.3.1.2


			





			


			colorTransparency


			Double


			N/A


			


			





			


			overrideToken


			String


			N/A


			


			





			


			overrideTransparency


			Double


			N/A


			


			





			OverrideAII


			token


			String


			N/A


			9-12.2.2.5



9-12.3.1.1


			





			


			transparency


			Double


			N/A


			


			





			ClearOverride


			


			


			


			


			








OverrideColor:colorToken,colorTransparency,overrideToken,overrideTransparency


Chỉ thị ghi đè màu nên sử dụng để thay thế màu gốc trong ký hiệu hoặc pixmap được hoàn trả thông qua lệnh vẽ.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, AreaFillReference, PixmapFill, và SymbolFill 


OverrideAll: token,transparency


Thay thế tất cả các màu không trong suốt bằng màu đã cho. Lệnh này thay thế bất kỳ lệnh OverrideColor nào.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, AreaFillReference, PixmapFill, và SymbolFill


ClearOverride



Loại bỏ toàn bộ việc thay thế màu.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, AreaFillReference, PixmapFill, và SymbolFill 


9a-11.2.2.6  Nhóm lệnh Geometry



Tất cả các lệnh vẽ được định nghĩa trong mục 9a-11.2.1 trừ lệnh hoàn trả hình học NullInstruction. Thông thường, đây là đặc tính hình học của đối tượng địa lý (tương tự Phần 9, mục 9-11.2.3 DrawingInstruction::featureReference). Máy chủ xác định đặc tính hình học các đặc trưng bằng sử dụng tham chiếu đặc trưng được cung cấp khi chỉ lệnh vẽ được trả về từ phép miêu tả qua HostPortrayalEmit như được mô tả trong mục 9a-14.2.1. Nhóm lệnh Geometry được định nghĩa trong phần này cho phép các thao tác bình thường được ghi đè.



Một phương pháp ghi đè bằng thao tác thông thường là hạn chế các lệnh vẽ sao cho chúng hoàn trả các yếu tố hình học riêng biệt của một đặc trưng hoặc bất kỳ yếu tố hình học nào khác được định nghĩa trong tập dữ liệu (tương tự Phần 9, mục 9-11.2.3 DrawingInstruction::spatialReference). 



Phương pháp ghi đè thứ hai bằng thao tác thông thường là tạo hình học mở rộng (Phần 9, mục 9-11.1.12 Augmented Geometry) sử dụng lệnh geometry. Hình học mở rộng được sử dụng khi không gian được miêu tả không có trong tập dữ liệu. Hình học mở rộng được tạo bởi lệnh geometry sẽ được hoàn trả bởi các lệnh vẽ tiếp theo, ghi đè các đặc trưng hình học.



Phần này không định nghĩa các chỉ lệnh vẽ mở rộng riêng biệt như Phần 9. Thay vào đó toàn bộ các lệnh vẽ được hoàn trả bằng sử dụng hình học mở rộng bất cứ khi nào nó sẵn có.



Xác định yếu tố hình học được hoàn trả bằng các lệnh về:



• Nếu một lệnh hình học tăng cường trước lệnh vẽ, hình học tăng cường định nghĩa gần nhất nên được sử dụng.



• Cách khác, nếu danh sách các tham chiếu không gian không phải là rỗng, việc vẽ được áp dụng cho từng không gian tham chiếu.



• Cách khác hình học đặc trưng nên được hoàn trả.



Để tạo ra các đường mở rộng, máy chủ nê duy trì một danh sách các phân đoạn với các yếu tố hình học được tạo bởi các lệnh Polyline, Arc3Points, ArcByRadius và Annulus. Danh sách này duy trì thứ tự các yếu tố hình học được tạo ra



Các lệnh geometry đã áp dụng được loại bỏ bằng lệnh ClearGeometry đồng thời cũng xóa luôn danh sách các phân đoạn. Sử dụng lệnh ClearGeometry cho phép sự miêu tả chuyển qua lại giữa hình học đặc trưng, hình học mở rộng, và các tham chiếu không gian.



Nhóm lệnh geometry được liệt kê trong bảng dưới đây. Kiểu point cho biết một cặp đôi được thông qua dưới dạng tham số.



Bảng 9a-12 - Nhóm lệnh Geometry



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			SpatialReference


			reference


			String


			-


			9-11.2.4


			





			


			forward


			Boolean


			true


			


			





			AugmentedPoint


			crs


			CRSType


			-


			9-11.2.12


			





			


			x


			Point


			-


			


			





			


			y


			


			-


			


			





			AugmentedRay


			crsDirection


			CRSType


			-


			9-112.14


			





			


			rection


			Double


			-


			


			





			


			crsLength


			CRSType


			-


			


			





			


			length


			Double


			-


			


			





			AugmentedPath


			crsPosition


			CRSType


			-


			9-11.2.15


			





			


			crsAngle


			CRSType


			-


			


			





			


			crsDistance


			CRSType


			-


			


			





			Polyline


			point1


			Point[]


			-


			9-12.2.2.11


			





			


			…


			


			


			


			





			


			pointN


			


			


			


			





			Arc3Points


			startPointX


			Point


			-


			9-12.2.2.13


			





			


			startPointY


			


			


			


			





			


			medianPointX


			Point


			-


			


			





			


			medianPointY


			


			


			


			





			


			endPointX


			Point


			-


			


			





			


			endPointY


			


			


			


			





			ArcByRadius


			centerX


			Point


			-


			9-12.2.2.14


			





			


			centerY


			


			


			


			





			


			radius


			Double


			-


			


			





			


			startAngle


			Double


			0


			


			





			


			angularDistance


			Double


			360


			


			





			Annulus


			centerX


			Point


			-


			9-12.2.2.15


			





			


			centerY


			


			


			


			





			


			outerRadius


			Double


			-


			


			





			


			innerRadius


			Double


			outerRadius


			


			





			


			startAngle


			Double


			0


			


			





			


			angularDistance


			Double


			360


			


			





			ClearGeometry


			-


			-


			-


			-


			








SpatialReference:reference[,forward]


Chỉ định tham chiếu đến các thành phần kiểu không gian của đặc trưng xác định yếu tố hình học được sử dụng để mô tả các lệnh vẽ theo sau. Không sử dụng khi toàn bộ yếu tố hình học của đặc trưng nên được mô tả. Mỗi khi lệnh này được gọi, một tham chiếu không gian mới được bổ sung vào danh sách các tham chiếu không gian được duy trì bởi máy chủ. Danh sách tham chiếu không gian có thể xóa bằng cách gọi lệnh ClearGeometry.



			reference


			Định danh kiểu không gian như định nghĩa trong Phần 13, mục 13-8.





			forward


			Nếu true đối tượng không gian được sử dụng theo hướng mà nó được lưu trong dữ liệu. Chỉ áp dụng cho các đường cong và có thể bỏ qua đối với tất cả các kiểu không gian khác.








Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ lệnh NullInstruction 


AugmentedPoint:crs,x,y


Chỉ định vị trí của bất kỳ chỉ lệnh PointInstruction hoặc TextInstruction nào sau đó. Xóa bất kỳ hoạt động nào của các chỉ lệnh AugmentedRay và AugmentedPath.


Tham số crs - một trong:


			GeographicCRS


			CRS địa lý với cá trục vĩ tuyến và kinh tuyến được đo trong đơn vị là độ.





			PortrayalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian coordinate với trục y hướng lên trên. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm.





			LocalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian có gốc tại hình học cục bộ. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm.





			x,y


			Tọa độ của điểm.








Khả năng áp dụng: Cho các lệnh PointInstruction, và TextInstruction 


AugmeniedRay:crsDirection,direction,crsLength,length


Các mở rộng yếu tố hình học của đặc trưng điểm. Chỉ định đường từ vị trí của đặc trưng điểm đến vị trí khác. Vị trí được xác định bởi các thuộc tính hướng và độ dài. Xóa mọi hoạt động của các chỉ lệnh AugmentedPoint và AugmentedPath. Nếu crsDirection là PortrayalCRS hoặc LocalCRS thì crsLength phải là PortrayalCRS hoặc LocalCRS. Tương tự, nếu crsLength là GeographicCRS thì crsDirection phải là GeographicCRS.



Tham số crsDirection và crsLength - một trong số:


			GeographicCRS


			Góc được xác định theo chiều kim đồng hồ từ hướng bắc thực. Khoảng cách được đo bằng m.





			PortrayalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian coordinate với trục y hướng lên trên. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm. Góc được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ phần dương của trục y.





			LocalCRS 


			Hệ tọa độ Cartesian có gốc tại hình học cục bộ. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm. Góc được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ phần dương của trục y.





			direction 


			Hướng tia liên quan tới CRS được chỉ định.





			length


			Độ dài tia, đơn vị phụ thuộc vào CRS được chỉ định.








Khả năng áp dụng: Các lệnh LineInstruction, LineInstructionUnsuppressed, và TextInstruction 


AugmentedPath:crsPosition,crsAngle,crsDistance


Chỉ thị máy chủ lưu trữ tất cả các phân đoạn được tạo bởi các lệnh Polyline, Arc3Points, ArcByRadius và Annulus đồng thời nhóm chúng thành một nhóm yếu tố hình học mở rộng duy nhất. Các máy chủ sau đó phải xóa danh sách phân đoạn. Xóa mọi hoạt động của các chỉ lệnh AugmentedPoint và AugmentedRay.


Để thực hiện một đường mở rộng, máy chủ phải duy trì một danh sách phân đoạn. Mỗi lần gọi các lệnh Polyline, Arc3Points, ArcByRadius và Annulus là tác động lên máy chủ đặt yếu tố hình học trên danh sách phân đoạn. Các mục này được thực hiện theo thứ tự chúng được bổ sung vào danh sách phân đoạn xác định đường mở rộng.



CRS được chỉ định riêng cho các vị trí, góc và khoảng cách.



Tham số crsPosition, crsAngle và crsDistance - một trong số:


			GeographicCRS


			CRS địa lý với cá trục vĩ tuyến và kinh tuyến được đo trong đơn vị là độ. Góc được xác định theo chiều kim đồng hồ từ hướng bắc thực. Khoảng cách được đo bằng m.





			PortrayalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian coordinate với trục y hướng lên trên. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm. Góc được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ phần dương của trục y.





			LocalCRS


			Hệ tọa độ Cartesian có gốc tại hình học cục bộ. Đơn vị đo các trục và khoảng cách là mm. Góc được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ phần dương của trục y.








Khả năng áp dụng: Cho tất cả các lệnh vẽ trừ PointInstruction và NullInstruction 


Polyline:positionXstart,positionYstart,positionXto,positionYto[,positionXto,positionYto...]



Chỉ thị máy chủ bổ sung polyline vào danh sách phân đoạn.



positionXstart,positionYstart.positionXto,positionYto Tọa độ của các phân đoạn trên polyline. 


Khả năng áp dụng: Cho lệnh AugmentedPath


Arc3Points:startPointX,startPointY,medianPointX,medianPointY,endPointX,endPointY


Chỉ thị máy chủ bổ sung cung được xác định bởi 3 điểm vào danh sách phân đoạn. 


			startPointX,startPointY 


			Điểm bắt đầu của cung.





			medianPointX,medianPointY 


			Điểm tùy ý trên cung. 





			endPointX,endPointY 


			Điểm kết thúc của cung.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh AugmentedPath 


ArcByRadius:centerX,centerY,radius[,startAngle,angularDistance]



Chỉ thị máy chủ bổ sung cung được xác định bởi bán kính vào danh sách phân đoạn. 


			centerX,centerY


			Tâm của cung.





			radius


			Bán kính vòng tròn.





			startAngle,angularDistance


			Dải (hình quạt) xác định chỗ bắt đầu và kết thúc cung. Nếu không có cung sẽ là một đường tròn hoàn chỉnh.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh AugmentedPath


Annulus:centerX,centerY,outerRadius[,innerRadius[,startAngle,angularDistance]]


Chỉ thị máy chủ bổ sung một hình khuyên (annulus) vào danh sách phân đoạn. Hình khuyên được giới hạn bởi hai vòng tròn đồng tâm. Nó có thể được bao quanh một cách tùy ý bằng bán kính của hai vòng tròn.



Lưu ý là sự tồn tại của các tham số startAngle và angularDistance không có nghĩa là tham số InternalRadius phải tồn tại. Sau đây là một lệnh được xem là hợp lệ: 



			Annulus:0,1,2.34,,56,78


			Tâm của hình khuyên.





			centerX,centerY


outerRadius


			Bán kính vòng tròn lớn.





			innerRadius


			Bán kính vòng tròn nhỏ. Nếu không có phân đoạn biểu diễn thành một vùng tròn. 





			startAngle,angularDistance


			Vùng phân đoạn hình khuyên.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh AugmentedPath 


ClearGeometry



Xóa bất kỳ lệnh geometry nào trước đó và làm rỗng các danh sách phân đoạn và không gian.



Khả năng áp dụng: Cho các lệnh AugmentedPath, và SpatialReference 


9a-11.2.2.7  Nhóm lệnh Coverrage



Nhóm lệnh coverage xác định các mục tra cứu được tham chiếu bởi lệnh CoverageFill. Các lệnh này là một phần chức năng của gói Coverage c trình bày tại Phần 9, mục 9-12.7. các lệnh coverage được liệt kê trong Bảng 9a-13 dưới đây.



Bảng 9a-13 - Nhóm lệnh coverage



			Lệnh


			Tham số


			Kiểu


			Trạng thái ban đầu


			Phần 9


			Ghi chú





			NumericAnnotation


			decimals


			Integer


			-


			9-12.7.4.4


			





			


			hampionChoice


			ChampionChoice


			-


			


			





			


			buffer


			Double


			0


			


			





			SymbolAnnotation


			symbolRef


			String


			-


			9-12.7.4.5


			





			


			otationAttribute


			String


			-


			


			





			


			scaleAttribute


			String


			-


			


			





			


			rotationCRS


			CRSType


			PortrayalCRS


			


			





			


			rotationOffset


			Double


			0


			


			





			


			rotationFactor


			Double


			1


			


			





			


			scaleFactor


			Double


			1


			


			





			CoverageColor


			startToken


			String


			-


			9-12.7.4.3


			





			


			startTransparency


			Double


			0


			


			





			


			endToken


			String


			-


			


			





			


			endTransparency


			Double


			0


			


			





			


			penWidth


			Double


			0


			


			





			LookupEntry


			label


			String


			-


			9-12.7.4.2



1-4.5.3.4


			





			


			ower


			Double


			-


			


			





			


			upper


			Double


			-


			


			





			


			closure


			S100_IntervalType


			-


			


			








NumericAnnotation:decimals,championChoice[,buffer]


Chỉ thị biểu diễn số học một chỉ lệnh bao phủ. Khi thực hiện lệnh vẽ CoverageFill , giá trị bằng số nên được vẽ bằng sử dụng phông chữ hiện thời đã định nghĩa. Tuy nhiên, thay vì sử dụng màu phông được đặt bởi Fontcolor, nên sử dụng CoverageColor.


			decimals


			Số chữ số thập phân hiển thị trong chỉ mục dưới..








Tham số championChoice - một trong:


			Largest


			Hiển thị giá trị lớn nhất trong trường hợp mâu thuẫn.





			Smallest


			Hiển thị giá trị nhỏ nhất trong trường hợp mâu thuẫn.





			buffer


			Bộ đệm dùng cho việc phát hiện mâu thuẫn trong các đơn vị miêu tả.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh LookupEntry


SymbolAnnotation:symbolRef,rotationAttribute,scaleAttribute[,rotationCRS,rotationOffset],rotat ionFactor],scaleFactor]]]



Chỉ thị biểu diễn ký hiệu một chỉ lệnh bao phủ.


			symbolRef


			Các ký hiệu từ Danh mục miêu tả để vẽ.





			rotationAttribute


			Mã thuộc tính của Coverage Attribute sử dụng cho giá trị xoay ký hiệu.





			scaleAttribute


			Mã thuộc tính của Coverage attribute sử dụng cho giá trị kích thước ký hiệu.





			rotationCRS


			Chỉ định hệ tọa độ tham chiếu cho phép xoay.





			rotationOffset


			Sử dụng để điều chỉnh giá trị ‘rotationAttribute’ bằng phép cộng trước khi áp dụng. Khoảng offset này được áp dụng sau rotationFactor. Nếu rotationAttribute không được đưa ra, giá trị này đại diện cho giá trị góc xoay áp dụng cho ký hiệu. Giá trị 0 cho biết không có sự hiệu chỉnh.





			rotationFactor 


			Sử dụng để điều chỉnh giá trị ‘rotationAttribute’ bằng phép nhân trước khi áp dụng. Giá trị này áp dụng trước rotationOffset. Giá trị 1 cho biết không có sự hiệu chỉnh.





			scaleFactor


			Dùng để hiệu chỉnh giá trị ‘scaleAttribute’ bằng phép nhân trước khi áp dụng, value by multiplication before applying. Giá trị 1 cho biết không có sự hiệu chỉnh.








Ví dụ: Giả sử vùng bao phù có các thuộc tính tốc độ và hướng gió muốn miêu tả bằng vẽ một mũi tên chỉ hướng gió và chiều dài của nó tỷ lệ với tốc độ gió. Trong ví dụ này, hướng gió cho biết hướng la bàn nơi gió đang đi đến và phép miêu tả muốn chỉ ra hướng gió đang thổi tới. Ngoài ra, phép miêu tả muốn tốc độ gió 20 hải lý/giờ được thể hiện bằng cách vẽ mũi tên ở tỷ lệ bình thường. Trong trường hợp này, phép miêu tả cần xoay mũi tên 180° và tỷ lệ mũi tên là 1/20. Các lệnh sau có thể được sử dụng để thực hiện việc mô tả mũi tên:



SymbolAnnotation:ARROW,windDirection,windSpeed,PortrayalCRS, 180,1.0,0.05; 


LookupEntry:Wind,0,360,closedInterval;



CoverageFill:windDirection 


Khả năng áp dụng: Cho lệnh LookupEntry


CoverageColor:startToken,startTransparency[,endToken,endTransparency][,penWidth]



Chỉ định phạm vi màu sử dụng cho chì lệnh bao phủ. endToken và endTransparency không được chỉ định, một màu duy nhất được sử dụng.


			startToken,startTransparency


			Màu để gán cho phạm vi phù hợp hoặc sử dụng làm điểm bắt đầu trong dải dốc màu khi xác định ‘endColor’ được xác định.





			endToken,endTransparency


			Nếu được đưa ra, màu sử dụng làm điểm dừng trong dải dốc màu. Phạm vi của các giá trị được trải đều tuyến tính trên phạm vi màu từ ‘startColor, đến 'endColor', để tạo hiệu ứng chuyển màu.





			penWidth


			Độ rộng nét bút được sử dụng cho chấm màu đối với các điểm riêng biệt.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh LookupEntry 


LookupEntry:label,lower,upper,closure


Tạo một mục tra cứu để sử dụng bằng một lệnh vẽ CoverageFill tiếp theo. Chỉ lệnh này được sử dụng để liên kết các lệnh NumericAnnotation, SymbolAnnotation và CoverageColor với mục bảng tra cứu riêng.



Lưu ý: Tiếp theo các lệnh LookupEntry cần phải định nghĩa lại NumericAnnotation, SymbolAnnotation, và CoverageColor, ví dụ trạng thái của các lệnh bao phủ khác phải đặt lại sau quá trình xử lý lệnh LookupEntry.


			label


			Chuỗi được sử dụng như một nhãn hiển thị hay một trường minh họa.





			lower


			Giá trị thấp hơn của phạm vi tra cứu.





			upper


			Giá trị cao hơn của phạm vi tra cứu.





			Closure


			Khoảng thời gian đóng đối với phạm vi. Xem Phần 1, mục 1-4.5.3.4.








Khả năng áp dụng: Cho lệnh CoverageFill 


9a-12  Định nghĩa ký hiệu



Các định nghĩa ký hiệu trình bày trong Phần 9, mục 9-12 được thực hiện trong Mô hình các chỉ lệnh vẽ (xem mục 9a-11.2).



9a-13  Thư viện miêu tả



Không có sự thay đổi nào về cấu trúc tổ chức của thư viện miêu tả như đã trình bày trong Phần 9, mục 9-13.2. Các “Quy tắc sắp xếp nội dung XSLT của Phần 9. mục 9-13.3.25 được sử dụng để nhận dạng một trong số các tập lệnh Lua.



9a-14  Các hàm cụ thể miền miêu tả



Miêu tả bằng ngôn ngữ Lua là một trường hợp của Phần 13, miền kịch bản (scripting domain). Các hàm dưới đây được chỉ định để mô tả miền kịch bản này; chúng là miền các hàm cụ thể được sử dụng trong sự kết hợp với các hàm tiêu chuẩn chi tiết trong Phần 13.



9a-14.1  Các hàm danh mục cụ thể miền miêu tả



Các hàm liệt kê dưới đây được thực hiện trong các tập tin quy tắc Danh mục miêu tả. Chúng có thể được gọi bởi máy chủ và gia tang các hàm danh mục tiêu chuẩn được trình bày trong Phần 13.



9a-14.1.1  Hàm Boolean PortrayalMain(String[] featureIDs)



Giá trị hoàn trả:


			true


			Phép miêu tả thực hiện thành công.





			false


			Phép miêu tả bị ngắt bởi máy chủ (máy chủ trả về giá trị false từ HostPortrayalEmit).








Các tham số: 


featureIDs: String[]



Một mảng chứa các ID của các đặc trưng để tạo các chỉ lệnh vẽ. Nếu tham số này là không (nil hoặc missing) phép miêu tả sẽ tạo ra các chỉ lệnh vẽ cho tất cả các đặc trưng trong bộ dữ liệu. 


Đánh giá:



Hàm này được gọi bởi máy chủ để bắt đầu quá trình miêu tả cho một trường hợp của tập dữ liệu. Sau đó, các kịch bản miêu tả sẽ liên tục gọi HostPortrayalEmit cung cấp cho máy chủ các chỉ lệnh vẽ cho từng trường hợp đặc trưng được miêu tả.



Hàm trả về một kết quả khi các kịch bản miêu tả chạy hoàn thành; một lỗi được đưa ra hoặc máy chủ trả về false từ HostPortrayalEmit.



Nếu sử dụng cache miêu tả như đã nêu trong điều mục 9a-5.2.2.1, máy chủ chỉ cần truyền vào các FeatureID không cache hoặc các FeatureID được liên kết với các tham số ngữ cảnh đã thay đổi các giá trị.



9a-14.1.2  Hàm



void PortrayalInitializeContextParameters(ContextParameter[]contextParameters)


Giá trị hoàn trả:



void



Các tham số:



contextParameters: ContextParameter[]



Một mảng các đối tượng ContextParameter.



Đánh giá:



Cung cấp các kịch bản miêu tả với giá trị mặc định cho từng tham số ngữ cảnh miêu tả được xác định trong Danh mục miêu tả. PortrayalCreateContextParameter nên được sử dụng để tạo từng mục nhập. Máy chủ có trách nhiệm truy xuất các tham số ngữ cảnh miêu tả từ Danh mục miêu tả.



9a-14.1.3  Hàm ContextParameter PortrayalCreateContextParameter (StringcontextParameterName, String contextParameterType, String defaultValue)


Giá trị hoàn trả:



Một ContextParameter lưu giữ defaultValue với contextParameterName.



Các tham số:



contextParameterName: String



Tên một tham số ngữ cảnh miêu tả. Các tên hợp lệ được định nghĩa trong Danh mục miêu tả. 


contextParameterType: String



Kiểu của một tham số ngữ cảnh miêu tả. Các giá trị hợp lệ là Boolean, Integer, Real, Text, và Date.



defauItValue: String



Giá trị mặc định cho các tham số miêu tả. Giá trị này được mã hóa như mô tả trong Phần 13, mục 13-8.1.



Đánh giá:



Tạo đối tượng ContextParameter để sử dụng trong môi trường tập lệnh.



9a-14.1.4  Hàm void PortrayalSetContextParameter(String contextParameterName, String value) 


Giá trị hoàn trả:



void



Các tham số:



contextParameterName: String



Tên một tham số ngữ cảnh miêu tả. 


value: String



Giá trị mới cho tham số ngữ cảnh miêu tả. Giá trị này được mã hóa như mô tả trong Phần 13, mục 13-8.1.



Đánh giá:



Cho phép máy chủ sửa đổi giá trị tham số ngữ cảnh miêu tả. Tham số ngữ cảnh phải được tạo thông qua PortrayalInitializeContextParameters trước khi sửa đổi.



9a-14.2  Các hàm máy chủ cụ thể miền miêu tả



Máy chủ phải thực thi các hàm được trình bày dưới đây để hỗ trợ cho việc miêu tả. Hàm này được gọi từ các hàm danh mục cụ thể miền miêu tả, và gia tang các hàm máy chủ tiêu chuẩn được trình bày trong Phần 13.



9a-14.2.1  Hàm Boolean HostPortrayalEmit(String featureID, String drawingInstructions, String observedParameters)



Giá trị hoàn trả:


			true


			Tiếp tục xử lý kịch bản. Công cụ miêu tả sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp đặc trưng.





			false


			Ngừng xử lý kịch bản. Không bổ sung thêm các trường hợp đặc trưng sẽ được xử lý bởi công cụ miêu tả.








Các tham số: 


featureID: String



Được sử dụng bởi máy chủ để xác định duy nhất một trường hợp đặc trưng. 


drawingInstructions: String


Toàn bộ chỉ lệnh vẽ được tạo ra cho trường hợp đặc trưng được nhận dạng bởi featureID. Chuỗi này trong Định dạng trao đổi dữ liệu (Data Exchange Format - viết tắt: DEF) như được mô tả trong Phần 13.



observedParameters: String 


Các tham số ngữ cảnh



Các tham số ngữ cảnh được giám sát trong quá trình tạo ra các chỉ lệnh vẽ cho đặc trưng này. Chuỗi này trong DEF.



Đánh giá:



Hàm này được gọi từ Danh mục miêu tả một lần cho một trường hợp đặc trưng để cung cấp các chỉ lệnh vẽ cho máy chủ.



Máy chủ có thể tùy ý sử dụng các tham số ngữ cảnh đã quan sát để thực hiện chỉ lệnh vẽ từ bộ nhớ cache.


Phần 10a: Mã hóa ISO/IEC 8211



10a-1  Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 8211-Thông số kỹ thuật cho tập tin mô tả dữ liệu để trao đổi thông tin là phương tiện để đóng gói dữ liệu, cung cấp một cơ chế dựa trên tập tin để chuyển dữ liệu. Phần này chỉ định một định dạng trao đổi thuận lợi cho việc chuyển giao các tập tin chứa các bản ghi dữ liệu giữa các hệ thống máy tính. Nó định nghĩa một cấu trúc có thể được sử dụng để truyền tải các tập tin có chứa kiểu và cấu trúc dữ liệu cụ thể cho tiêu chuẩn này.



10a-2  Sự phù hợp



Phần này phù hợp với mức 2 của ISO 19106: 2004.



10a-3  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



ISO / IEC 8211: 1994, Thông số kỹ thuật cho một tập tin mô tả dữ liệu để trao đổi thông tin trong triển khai cấu trúc (Specification for a data descriptive file for information interchange Structure implementations).


10a-3.1  Giới thiệu



Chương này chỉ định cấu trúc của một tập chuyển đổi ở cấp độ bản ghi và trường dữ liệu. Hơn nữa là xác định thêm các nội dung của các cấu trúc vật lý được yêu cầu để thực thi như các bản ghi, trường, và trường con dữ liệu theo ISO/IEC 8211. Việc nhóm các bản ghi vào các tập tin ISO/IEC 8211 được xem như ứng dụng cụ thể và do đó được mô tả trong các thông số kỹ thuật sản phẩm có liên quan. Đối với mã hóa chỉ định dạng nhị phân ISO / IEC 8211 được sử dụng.



10a-3.2  Các ghi chú được sử dụng trong điều khoản này



Các thông số kỹ thuật cấu trúc của một bản ghi được đưa ra dưới dạng sơ đồ cấu trúc hình cây bao gồm các tên, liên kết và các yếu tố lặp lại của các cấu trúc vật lý. Các đặc tính kỹ thuật chi tiết của các trường và các trường con dữ liệu được đưa ra dưới dạng bảng. Ngoài ra đối với mỗi trường dữ liệu, trường Data Descriptive được đưa ra. Các trường dữ liệu này được sử dụng trong Bản ghi mô tả dữ liệu (Data Descriptive Record - viết tắt: DDR) của tập dữ liệu theo ISO/IEC 8211.



10a-3.3  Sơ đồ cấu trúc cây



			[image: image256.png]A









Hình 10a-1


			Trong đó A là nút gốc của các nút B và nút C. Nút B là nút gốc của nhánh con gồm các nút D và E.



Các nút còn được gọi là nút con. Ví dụ. Nút B là con của nút A.



Các sơ đồ cấu trúc hình cây được hiểu theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.








Để tiện chú thích, các sơ đồ này được trình bày theo chiều dọc trong tiêu chuẩn này sử dụng các ký tự ASCII. Trong ký hiệu này sơ đồ trên trở thành:
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Trong đó


			A, B, C,...


			Các thẻ trường dữ liệu ISO/IEC 8211





			<r>


			r là nhánh thành phần (nếu thiếu, r = 1) các giá trị có thể là: 


<0 .. 1 > 0 hoặc một 


<0 .. *> bất kỳ số nào kể cả số không 


<1 .. *> tối thiểu là 1





			(n)


			Số trường con là n (số cố định)





			(n*m)


			Các trường con được lưu giữ trong mảng với m hàng và n cột (các trường con được lặp lại m lần)





			(*n)


			Các trường con được lưu trữ dưới dạng bảng n-cột với số hàng tùy ý (trường con n đang lặp lại)





			(k\\*n)


			Một liên kết của các trường con k và một bảng n-cột (các trường con k được theo sau bởi các trường con lặp lại)








Các sơ đồ cấu trúc cây xác định trường nào được phép lặp lại. Tuy nhiên, trong một bản ghi, mức độ lặp lại của các trường sẽ phụ thuộc vào dữ liệu được mã hóa. Trong một số trường hợp, một trường cụ thể có thể không được yêu cầu và do đó sẽ không có mặt (xem mục 2.1). Tuy nhiên trong mọi trường hợp, trình tự hàng đặt trước của bản ghi dữ liệu sẽ giống như trình bày trong sơ đồ cấu trúc cây chung cho kiểu bản ghi đó.



10a-3.4  Các bảng trường dữ liệu



Mỗi bảng được đặt trước bởi một hàng có đường bao ngoài in đậm cho biết tên và thẻ trường. Phần thân bảng chỉ định tên và thẻ của trường con như ISO / IEC 8211. Thông số kỹ thuật của trường con có thể chứa một giá trị hoặc giới hạn phạm vi yêu cầu. Dưới đây là ví dụ về bảng trường dữ liệu sử dụng trường Nhận dạng tập dữ liệu (Data Set Identification).
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và thông số kỹ thuật của trường con





			Tên bản ghi


			RCNM


			b11


			{10} **)





			Số nhận dạng bản ghi


			RCID


			b14


			Phạm vi: 1 đến 232-2





			Thông số kỹ thuật mã hóa


			ENSP


			A()


			Thông số kỹ thuật mã hóa xác định mã hóa





			Ấn bản thông số kỹ thuật mã hóa


			ENED


			A()


			Phiên bản thông số kỹ thuật mã hóa





			Nhận dạng sản phẩm


			PRSP


			A()


			Mã nhận dạng duy nhất cho sản phẩm dữ liệu được chỉ định trong thông số kỹ thuật sản phẩm





			Phiên bản sản phẩm


			PRED


			A()


			Bản mô tả sản phẩm





			Đặc trưng ứng dụng


			PROF


			A()


			Bộ nhận dạng chỉ định một cấu hình trong sản phẩm dữ liệu





			Tên tập dữ liệu


			DSNM


			A()


			Tên của tập dữ liệu





			Số ấn bản


			EDTN


			b12


			Số ấn bản của tập dữ liệu





			Số cập nhật


			UPDN


			b12


			Số cập nhật của tập dữ liệu





			Ngày phát hành


			ISDT


			A(8)


			Ngày phát hành



Định dạng: YYYYMMDD theo tiêu chuẩn ISO 8601








*) [Upd] cho biết trường này chỉ sử dụng cho việc cập nhật (ví dụ: trường DSID).



**) Các giá trị nhị phân yêu cầu được đính kèm trong {...}.



Trong đó:



1) Nhãn là nhãn trường con theo ISO/IEC 8211, chỉ có trong bản ghi mô tả dữ liệu và yêu cầu xác định các trường con trong một trường. Trước nhãn là “*” biểu thị trường con và các trường con tiếp theo lặp lại trong trường. Do đó cho biết sự hiện diện của một mảng 2 chiều hoặc bảng mà nhãn trường con cung cấp các tiêu đề cột (các nhãn vector của nhãn cartesian).



2) Định dạng là định dạng nhị phân dữ liệu trường con theo ISO/IEC 8211.



10a-3.5  Định dạng dữ liệu



Các định dạng dữ liệu của trường con được xác định bởi ISO / IEC 8211, như sau:



			Định dạng


			Kiểu dữ liệu


			Giá trị bị bỏ qua


			Ghi chú





			A(n)


			Character Data


			Nếu trường con có chiều dài cố định, trường con sẽ được điền vào khoảng trống (dấu cách).



Nếu độ dài của trường con chỉ thay đổi đơn vị thì giới hạn phải được mã hóa.


			n  xác định độ dài của trường con (số ký tự).



A () cho biết một trường con có độ dài thay đổi phải được kết thú bởi dấu cách (UT).



Mã hóa Dữ liệu ký tự trong tiêu chuẩn này phải là mức thực hiện mức 1 của UTF8.



Trình tự thoát thích hợp là: (2/5) (2/15) (4/7) "%/G"





			b1w


			Unsigned Integer (LSBF) *)


			Giá trị nhị phân với tất cả các bit đặt là 1 phải được sử dụng


			w xác định số Bytes được sử dụng. Các giá trị cho phép là: 1,2,4





			b2w


			Signed Integer (LSBF)


			Giá trị nhị phân với tất cả các bit đặt là 1 phải được sử dụng..


			w xác định số Bytes được sử dụng. Các giá trị cho phép là: 1,2,4





			b48


			Signed Floating Point (LSBF)


			Giá trị 'Not A Number' (NaN) phải được sử dụng.


			Tương ứng với IEC 559 hoặc IEEE 754








*) LSBF hoặc "little-endian" là thứ tự byte cho các kiểu multi-byte. Byte ít quan trọng nhất được đặt gần nhất chỗ bắt đầu của một tập tin.


10a-3.6  Các trường Mô tả dữ liệu



Các trường mô tả dữ liệu là các trường của Bản ghi mô tả dữ liệu (DDR) của tập tin dữ liệu phù hợp ISO/IEC 8211. Các trường này mô tả định dạng của từng trường trong một bản ghi dữ liệu (DR) của tập tin đó. Trường mô tả dữ liệu bao gồm trường điều khiển, tên trường dữ liệu, bộ mô tả mảng và các điều khiển định dạng. Các chi tiết khác về các trường mô tả dữ liệu được nêu trong Khoản 6.4 của ISO / IEC 8211 (1994).



Trường mô tả dữ liệu chứa ký tự không in. Trong tài liệu này chúng được thay thế bằng các ký hiệu đồ họa như định nghĩa trong bảng sau đây:



			Ký tự


			Mã


			Hình ảnh





			Space


			(2/0)


			□





			UT (Unit Terminator)


			(1/15)


			▲





			FT (Field Terminator)


			(1/14)


			▼








Trường mô tả dữ liệu được đưa ra trong một hộp văn bản in đậm sau bảng mô tả định dạng của trường.



10a-4  Các trường phổ biến 


10a-4.1  Trường Thuộc tính



1. Mã thuộc tính;



2. Chỉ số của thuộc tính (bắt đầu bằng 1);



3. Thuộc tính gốc.



10a-4.1.1  Các quy tắc mã hóa



Các thuộc tính trong tiêu chuẩn này có thể đơn giản hoặc phức tạp. Loại đơn giản có giá trị trong khi loại phức tạp là một tập hợp các thuộc tính khác, hoặc đơn giản hoặc phức tạp. Sơ đồ dưới đây đưa ra ví dụ về một kiểu đặc trưng với cả các thuộc tính đơn giản và phức tạp.


[image: image259.png]







Hình 10a-2



Đặc trưng này có bốn thuộc tính: A1, A2, A3 và A4. Các thuộc tính A1 và A3 là các thuộc tính đơn giản; A2 và A4 là các thuộc tính phức tạp. A2 bao gồm hai thuộc tinh (A5 và A6) trong đó A5 là một trong những thuộc tính đơn giản và A6 là một thuộc tính phức tạp. A4 và A6 là hai thuộc tính phức tạp; cả hai đều có hai thuộc tính đơn giản.



Một đặc tính khác của các thuộc tính là cardinality (số các yếu tố trong một tập hợp). Điều này cho thấy có bao nhiêu thuộc tính cùng loại (cùng một mã trong một danh mục đặc trưng) được sử dụng ở cùng một thuộc tính gốc. Cùng một thuộc tính gốc có nghĩa là chúng thuộc tất cả các thuộc tính cấp cao nhất hoặc thuộc cùng một thuộc tính phức tạp. Trong ví dụ trên A9 và A10 được cho là có cùng mã.



Với khái niệm tập hợp là lớn hơn một, một thuộc tính có thể được xem như là một mảng của các thuộc tính. Để truy cập vào một thuộc tính trong một mảng như vậy không chỉ cần mã mà còn là chỉ số của thuộc tính đó. Lưu ý rằng thứ tự trong mảng như vậy có thể đầy ý nghĩa và phải được duy trì bằng việc mã hóa.



Tập hợp tất cả các yếu tố trên vào tài khoản một thuộc tính có thể được giải quyết duy nhất bằng ba giá trị:



Để hoàn thành ví dụ trên, bảng sau đây định nghĩa mã và giá trị của thuộc tính:



			Thuộc tính


			Mã


			Chỉ số thuộc tính


			Giá trị


			Ghi chú





			A1


			21


			1


			Vachon


			





			A2


			22


			1


			


			Phức tạp





			A3


			23


			1


			12


			





			A4


			24


			1


			


			Phức tạp





			A5


			25


			1


			42.0


			





			A6


			26


			1


			


			Phức tạp





			A7


			27


			1


			123


			





			A8


			28


			1


			Canada


			





			A9


			29


			1


			17


			Cùng mã như A10





			A10


			29


			2


			43


			Cùng mã như A9








Để mã hóa một thuộc tính cần phải có một tập gồm năm mục: ba mục được đề cập ở trên cộng thêm hướng dẫn cập nhật và giá trị của thuộc tính. Để chỉ định thuộc tính gốc của thuộc tính, một chỉ số phải được sử dụng. Chỉ số này trỏ đến bộ thứ n trong trường ATTR bắt đầu bằng 1. Bảng sau đây đưa ra mã hóa của ví dụ:



			Chỉ số


			NATC


			ATIX


			PAIX


			ATIN


			ATVL


			Ghi chú





			1


			21


			1


			0


			Insert


			Vachon


			A1





			2


			22


			1


			0


			Insert


			


			A2 - phức hợp





			3


			25


			1


			2


			Insert


			42.0


			A5





			4


			26


			1


			2


			Insert


			


			A6 - phức hợp





			5


			29


			1


			4


			Insert


			17


			A9





			6


			29


			2


			4


			Insert


			43


			A10





			7


			23


			1


			0


			Insert


			12


			A3





			8


			24


			1


			0


			Insert


			


			A4 - phức hợp





			9


			27


			1


			8


			Insert


			123


			A7





			10


			28


			1


			8


			Insert


			Canada


			A8








Lưu ý là ở đây giao dịch pre-order traversal27 được sử dụng để xác định thứ tự của các cặp đôi trong trường. Điều này giữ tất cả các phần của một thuộc tính phức tạp lại với nhau và đảm bảo thuộc tính gốc luôn được lưu trữ trước thuộc tính con. Giao dịch đặt hàng trước được định nghĩa như sau:



1) Mã hóa gốc



2) Sau đó mã hóa các nhánh con từ trái sang phải.


Trình tự này là bắt buộc trong tiêu chuẩn này.



Cũng lưu ý rằng trường con ATIN (Chỉ lệnh cập nhật thuộc tính) luôn là 'Insert' để mã hóa các thuộc tính dữ liệu cơ bản. Các giá trị khác của ATIN (Sửa đổi, Xóa) chỉ để cập nhật trường ATTR.



Tất cả giá trị của thuộc tính được lưu trữ dưới dạng các chuỗi ký tự kể cả nếu miền giá trị là kiểu chữ số. UTF-8 là mã hóa duy nhất được phép trong tiêu chuẩn này cho các chuỗi ký tự như vậy. Điều này cho phép mã hóa tất cả các ký tự của mặt phẳng đa ngôn ngữ đầu tiên của ISO 10646. Không có mã hóa khác cho các bộ ký tự quốc gia cần thiết.



10a-4.2  Cập nhật trường Thuộc tính



Để cập nhật một thuộc tính, thuộc tính phải được nhận dạng duy nhất và mỗi khi các chỉ lệnh nhận dạng được yêu cầu để tác động đến thuộc tính đó. Chỉ lệnh cập nhật thuộc tính chỉ ra liệu một thuộc tính sẽ bị xóa, sửa đổi hoặc chèn vào trường hay không. Việc xóa và sửa đổi ngụ ý rằng thuộc tính tồn tại. Việc xóa và chèn có thể thay đổi các chỉ số của các thuộc tính khác trong một mảng các thuộc tính và do đó phải được tính đến khi trường thuộc tính được cập nhật. Các chỉ lệnh phải được áp dụng theo thứ tự để các chỉ số đang sử dụng nhận dạng các thành phần thuộc tính được chính xác trong các bản cập nhật tiếp theo.



Để minh họa cho việc cập nhật thuộc tính, ví dụ trên được sửa đổi như thể hiện trong Hình 10a-3 dưới đây.



[image: image260.png]







Hình 10a-3



Chi tiết như sau:



			Thuộc tính


			Mã


			Chỉ số thuộc tính


			Giá trị


			Chỉ lệnh cập nhật


			Ghi chú





			B5


			29


			2


			32


			Chèn


			Sẽ đổi chỉ số của A10 thành 3





			A10


			29


			3


			7


			Sửa


			





			B2


			35


			1


			


			Chèn


			complex





			B3


			36


			1


			32


			Chèn


			





			B4


			37


			1


			123


			Chèn


			





			B1


			32


			1


			abc


			Chèn


			





			A3


			23


			1


			1,2


			Xóa


			





			A8


			28


			1


			Germany


			Sửa


			








Để xác định B5, A10 và B2, các mục nhập cho A2 và A6 phải được chèn. Điều này cũng đúng cho A4 (để xác định A8). Trường hoàn chỉnh sẽ như sau:



			Chỉ số


			NATC


			ATIX


			PAIX


			ATIN


			ATVL


			Ghi chú





			1


			22


			1


			0


			Sửa


			


			A2 - phức tạo





			2


			26


			1


			1


			Sửa


			


			A6 - phức tạo





			3


			29


			2


			2


			Chèn


			32


			B5 - sẽ tăng ATIX của A10





			4


			29


			3


			2


			Sửa


			7


			A10 - bây giờ với ATIX 2





			5


			35


			1


			2


			Chèn


			


			B2 - phức tạo





			6


			36


			1


			5


			Chèn


			22


			B3





			7


			37


			1


			5


			Chèn


			123


			B4





			8


			32


			1


			0


			Chèn


			abc


			B1





			9


			23


			1


			0


			Xóa


			


			A3





			10


			24


			1


			0


			Sửa


			


			A4 - phức tạo





			11


			28


			1


			10


			Sửa


			Germany


			A8








Lưu ý là để xóa một thuộc tính phức tạp nó sẽ xóa mục gốc của thuộc tính đó. Ví dụ. Để xóa A2 chỉ cần một mục (22, 1,0, Xóa) đã được mã hóa.


10a-4.3  Cấu trúc trường Thuộc tính
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã thuộc tính số


			*NATC


			b12


			Một mã thuộc tính hợp lệ được định nghĩa trong trường ATCS của Bản ghi thông tin chung của tập dữ liệu.





			Chỉ số thuộc tính


			ATIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính trong chuỗi thuộc tính với cùng mã và cùng một gốc (bắt đầu bằng 1).





			Chỉ số thuộc tính gốc


			PAIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính phức tạp gốc trong trường ATTR này (bắt đầu bằng 1). Nếu thuộc tính không có gốc (thuộc tính cấp cao nhất) thì giá trị là 0.





			Chỉ lệnh thuộc tính


			ATIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa





			Giá trị thuộc tính


			ATVL


			A()


			Một chuỗi có chứa một giá trị hợp lệ cho tên miền của thuộc tính được xác định bởi các trường con ở trên.








Trường mô tả dữ liệu
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10a-4.4  Trường Liên kết thông tin 


10a-4.4.1  Các quy tắc mã hóa



			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi tham chiếu


			RRNM


			b11


			Tên bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Nhận dạng bản ghi tham chiếu


			RRID


			b14


			Nhận dạng bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Mã liên kết thông tin số


			NIAC


			b12


			Mã hợp lệ cho liên kết thông tin được định nghĩa trong trường IACS của bản ghi thông tin chung tập dữ liệu.





			Mã quy tắc liên kết số


			NARC


			b12


			Một mã hợp lệ cho vai trò được định nghĩa trong trường ARCS của bản ghi thông tin chung tập dữ liệu.





			Chỉ lệnh cập nhật liên kết thông tin


			IUIN


			b11


			{1} - Chèn vào 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa đổi





			Mã thuộc tính số


			*NATC


			b12


			Một mã thuộc tính hợp lệ được định nghĩa trong trường ATCS của bản ghi thông tin chung tập dữ liệu.





			Chỉ số thuộc tính


			ATIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính trong chuỗi thuộc tính với cùng một mã và cùng một nốc





			Chỉ số thuộc tính gốc


			PAIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính phức tạp của gốc trong trường INAS này (bắt đầu bằng 1). Nếu thuộc tính không có gốc (thuộc tính cấp cao nhất) thì giá trị là 0.





			Chỉ lệnh thuộc tính


			ATIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa





			Giá trị thuộc tính


			ATVL


			A()


			Một chuỗi có chứa một giá trị hợp lệ cho tên miền của thuộc tính được xác định bởi các trường con ở trên.








Một liên kết thông tin là một liên kết từ một bản ghi đến một bản ghi kiểu thông tin. Một bản ghi kiểu thông tin có thể tham chiếu từ bất kỳ số lượng các bản ghi khác nhưng ít nhất một bản ghi nên có một sự liên kết với một bản ghi kiểu thông tin. Các liên kết như vậy sẽ được mã hóa bởi phương tiện của trường liên kết thông tin (INAS). Đối với mỗi liên kết, một trường riêng biệt phải được sử dụng. Bản thân liên kết có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính được mã hóa trong trường bằng cơ chế giống như mô tả cho trường ATTR. Các trường con tương tự được sử dụng ở cuối trường liên kết. Mỗi liên kết được chỉ định bằng cách kết hợp các trường con của RRNM, RRID, IASS và ROLE.



Trường con của RRNM đang tham chiếu trường con tên bản ghi (RCNM) và trường con RRID đang tham chiếu trường con id bản ghi (RCID) của bản ghi đích.



Chỉ lệnh cập nhật liên kết thông tin của trường con INUI được sử dụng để cho biết nếu một liên kết được chèn hoặc xóa trên bản cập nhật. Đối với tập dữ liệu cơ sở, trường này phải có giá trị 'chèn- insert'.



10a-4.4.2  Cấu trúc trường Liên kết thông tin 
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Trường mô tả dữ liệu


[image: image264.png][3600; £4/G1nzormationDnasoc LationaRIAN ! RRLD I NIACINARC ! TUIN\\*KATCLATIX [PAIX
NTININTVLA (b1, b4, 2512, 511, 3012, 811, A1V









10a-5  Các bản ghi Mô tả tập dữ liệu 


10a-5.1  Bản ghi Thông tin chung tập dữ liệu 


10a-5.1.1  Các quy tắc mã hóa



Bản ghi này mã hóa thông tin chung của tập dữ liệu. Thông tin này bao gồm thông tin nhận dạng, cấu trúc và siêu dữ liệu.



Trường nhận dạng tập dữ liệu chứa thông tin nhận dạng tập dữ liệu. Thông tin này được chia thành ba nhóm:



1) Thông tin về mã hóa;



2) Thông tin về sản phẩm dữ liệu;



3) Thông tin về tập dữ liệu chính nó.



Nhóm thứ nhất xác định đặc tính mã hóa, cơ sở mã hóa và phiên bản nào của thông số kỹ thuật đó được áp dụng.



Nhóm thứ hai xác định sản phẩm dữ liệu, phiên bản thông số kỹ thuật sản phẩm và hồ sơ sử dụng trong sản phẩm. Sản phẩm chính nó được chỉ định bởi một định danh duy nhất. Phiên bản và Hồ sơ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật sản phẩm và được mã hóa dưới dạng chuỗi ký tự.



Nhóm thứ ba chứa:



1) Định danh tập tin của tập dữ liệu;



2) Tiêu đề tập dữ liệu;



3) Ngày tham chiếu (ngày phát hành) tập dữ liệu;



4) Ngôn ngữ (mặc định) được sử dụng trong tập dữ liệu;



5) Tóm tắt về tập dữ liệu;



6) Phiên bản của tập dữ liệu (có thể chứa số phiên bản phụ/cập nhật);



7) Danh sách các danh mục chủ đề theo ISO/IEC 19115-1 (xem danh sách).



			Giá trị của trường con DSTC


			Danh mục chủ đề





			1


			Nông nghiệp/farming





			2


			Sinh vật/biota





			3


			Ranh giới/boundaries





			4


			Khí hậu-Khí tượng-Khí quyển/ climatologyMeterologyAtmosphere





			5


			Kinh tế/economy





			6


			Độ cao/elevation





			7


			Môi trường/environment





			8


			Thông tin địa chất/geoscientificInformation





			9


			Sức khỏe/health





			10


			Bản đồ ảnh cơ sở mô tả trái đất/ imageryBaseMapsEarthCover





			11


			Tình hình quân sự/intelligenceMilitary





			12


			Vùng thủy nội địa/inlandWaters





			13


			Vị trí/location





			14


			Đại dương/oceans





			15


			Quy hoạch địa chính/planningCadastre





			16


			Xã hội/asociety





			17


			Kiến trúc xây dựng/construcure





			18


			Giao thông vận tải/transportation





			19


			Thông tin-Truyền thông/utilitiesCommunication





			21


			Thảm họa/disater








Trường thông tin cấu trúc tập dữ liệu chứa một số thông tin về cấu trúc. Đó là:



1) Khoảng offset gốc tọa độ được sử dụng để dịch chuyển dữ liệu tọa độ được mã hóa sao cho độ chính xác cao hơn có thể được thực hiện trong khu vực của tập dữ liệu;



2) Các hệ số nhân cho các trục tọa độ riêng biệt;



3) Số loại khác nhau của bản ghi trong tập tin dữ liệu.



Trong Danh mục đặc trưng của tiêu chuẩn này, tất cả các mục đều có thể nhận dạng duy nhất bằng cách sử dụng mã S100_FC_Item, đây là một chuỗi ký tự. Điều này áp dụng cho các thuộc tính, kiểu thông tin, các kiểu đặc trưng, các liên kết thông tin, các liên kết đặc trưng và các vai trò liên kết. Trong sự quan tâm về không gian và hiệu quả của mã hóa 8211, nên sử dụng các nhận dạng số cho các mục này. Để hỗ trợ khả năng này, mã hóa 8211 chứa một bảng cho mỗi loại mục chứa danh sách các mã S100_FC_Item được sử dụng trong tập dữ liệu. Mỗi mục nhập trong bảng mang mã mục và mã bằng số liên quan sẽ được sử dụng trong tập dữ liệu ở mọi nơi mà loại mục đó được tham chiếu. Những mã bằng số này chỉ được bảo đảm là duy nhất trong một trường hợp của một tập dữ liệu. Ví dụ một đặc trưng có mã Coastline (Đường bờ) có thể được ghi lại trong trường Feature Type Codes (Mã hóa kiểu đặc trưng) với mã số là 10. Sau đó, tất cả các đặc trưng Coastline trong tập dữ liệu sẽ có mã số là 10. Trong một tập dữ liệu khác, mã số cho Coastline có thể là 15.



10a-5.1.2  Cấu trúc bản ghi Thông tin chung tập dữ liệu 


Bản ghi thông tin chung tập dữ liệu
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10a-5.1.2.1  Cấu trúc trường Định danh bộ dữ liệu
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi


			RCNM


			b11


			{10} - Nhận dạng tập dữ liệu





			Số nhận dạng bản ghi


			RCID


			b14


			Phạm vi: từ 1 đến 232-2





			Đặc tính mã hóa


			ENSP


			A()


			Đặc tính mã hóa định nghĩa sự mã hóa





			Phiên bản đặc tính mã hóa


			ENED


			A()


			Phiên bản đặc tính mã hóa





			Định danh sản phẩm


			PRSP


			A()


			Định danh duy nhất cho sản phẩm dữ liệu được chỉ định trong thông số kỹ thuật sản phẩm





			Phiên bản sản phẩm


			PRED


			A()


			Phiên bản thông số kỹ thuật sản phẩm





			Hồ sơ ứng dụng


			PROF


			A()


			Bộ nhận dạng chỉ định một hồ sơ trong sản phẩm dữ liệu





			Định danh tập dữ liệu


			DSNM


			A()


			Định danh tập tin của tập dữ liệu





			Tiêu đề tập dữ liệu


			DSTL


			A()


			Tiêu đề của tập dữ liệu





			Ngày tham chiếu tập dữ liệu


			DSRD


			A(8)


			Ngày tham chiếu của tập dữ liệu 


Định dạng: YYYYMMDD theo ISO 8601





			Ngôn ngữ tập dữ liệu


			DSLG


			A()


			Ngôn ngữ (chính) được sử dụng trong tập dữ liệu này





			Tóm tắt tập dữ liệu


			DSAB


			A()


			Tóm tắt của tập dữ liệu





			Phiên bản tập dữ liệu


			DSED


			A()


			Phiên bản tập dữ liệu





			Danh mục chủ đề của tập dữ liệu


			*DSTC


			b11


			Tập các danh mục chủ đề








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.2  Cấu trúc Trường cấu trúc thông tin tập dữ liệu


[image: image269.png]







			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tập dữ liệu gốc tọa độ X


			DCOX


			b48


			Phép dịch chuyển dùng để điều chỉnh tọa độ x trước khi mã hóa.





			Tập dữ liệu gốc tọa độ Y


			DCOY


			b48


			Phép dịch chuyển dùng để điều chỉnh tọa độ y trước khi mã hóa.





			Tập dữ liệu gốc tọa độ Z


			DCOZ


			b48


			Phép dịch chuyến dùng để điều chỉnh tọa độ z trước khi mã hóa.





			Hệ số nhân tọa độ của tọa độ X


			CMFX


			b14


			Thay đổi điểm đến hệ số nhân nguyên cho tọa độ x hoặc kinh độ.





			Hệ số nhân tọa độ của tọa độ y


			CMFY


			b14


			Thay đổi điểm đến hệ số nhân nguyên cho tọa độ y hoặc vĩ độ.





			Hệ số nhân tọa độ của tọa độ z


			CMFZ


			b14


			Thay đổi điểm đến hệ số nhân nguyên cho tọa độ z, hoặc độ cao, độ sâu.





			Số bản ghi kiểu thông tin


			NOIR


			b14


			Số các bản ghi thông tin trong tập dữ liệu.





			Số lượng bản ghi điểm


			NOPN


			b14


			Số các bản ghi điểm trong tập dữ liệu.





			Số lượng bản ghi đa điểm


			NOMN


			b14


			Số các bản ghi đa điểm trong tập dữ liệu.





			Số lượng bản ghi đường cong


			NOCN


			b14


			Số các bản ghi đường cong trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi đường cong phức hợp


			NOXN


			b14


			Số bản ghi đường cong phức hợp trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi bề mặt


			NOSN


			b14


			Số các bản ghi bề mặt trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi kiểu đặc trưng


			NOFR


			b14


			Số các bản ghi đặc trưng trong tập dữ liệu








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.3  Cấu trúc trường Các mã thuộc tính
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã thuộc tính


			ATCD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng





			Mã số thuộc tính


			ANCD


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NATC








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.4  Cấu trúc trường Các mã kiểu thông tin
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã kiểu thông tin


			ITCD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng





			Mã số kiểu thông tin


			ITNC


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NITC








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.5  Cấu trúc trường Các mã kiểu đặc trưng


[image: image275.png]







			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã kiểu đặc trưng


			FTCD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng.





			Mã số kiểu đặc trưng


			FTNC


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NFTC








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.6  Cấu trúc trường Các mã liên kết thông tin
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã liên kết thông tin


			IACD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng.





			Mã số liên kết thông tin


			IANC


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NIAC.








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.7  Cấu trúc trường Các mã liên kết đặc trưng
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã liên kết đặc trưng


			FACD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng. 





			Mã số liên kết đặc trưng


			FANC


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NIAC.








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.1.2.8  Cấu trúc trường Các mã vai trò liên kết


[image: image281.png]o Tog. ARCs Fita Name: Assocation Rl Code









			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Mã vai trò liên kết


			ARCD


			A


			Mã được định nghĩa trong danh mục đặc trưng





			Mã số vai trò liên kết


			ARNC


			b12


			Mã được sử dụng trong trường con NARC








Trường mô tả dữ liệu


[image: image282.png][2600; 4rmasociat ionatol eiCodesA® ARCD ! ARNCA (A, b12) ¥









10a-5.2  Bản ghi Tập dữ liệu hệ tọa độ tham chiếu 


10a-5.2.1  Các quy tắc mã hóa



Tất cả tọa độ hai chiều trong một tập dữ liệu tham chiếu đến một CRS mặt bằng. Các tọa độ ba chiều đề cập đến một CRS phức hợp bao gồm CRS mặt bằng và CRS theo chiều thẳng đứng. Có thể có nhiều hơn một CRS thẳng đứng trong một tập dữ liệu cho mỗi CRS phức hợp.



Trường CRSH chứa thông tin sau về CRS (đơn):



• Kiểu CRS (hàm ý kích thước của hệ tọa độ);



• Kiểu hệ tọa độ liên kết;



• Tên của CRS;



• Định danh trong một nguồn mở rộng (nếu CRS được xác định bằng tham chiếu);



• Chỉ dẫn nguồn bên ngoài được tham chiếu;



• Thông tin về nguồn (nếu không phải từ một danh sách được xác định trước).



Nếu CRS không được xác định bằng cách tham chiếu tất cả các chi tiết của các trục tọa độ, dữ liệu cơ bản (datum) và nếu cần phép chiếu sử dụng phải được mã hóa. Điều này đã được thực hiện bởi các phương tiện của các trường thích hợp. Trong trường hợp này trường con CRSI phải được mã hóa rỗng và trường con CRSS phải có giá trị 255 (Không áp dụng).



Để biết thêm chi tiết về CRS, tham khảo thành phần hệ tọa độ tham chiếu trong tiêu chuẩn này.



Đặc tính mã hóa này hỗ trợ các kiểu CRS sau đây:



			Kiểu CRS


			Kích thước


			Kiểu CS


			Trục


			Kiểu dữ liệu cơ bản


			Giá trị CRST


			Ghi chú





			Địa lý 2D


			2


			Ellipsoidal


			Độ vĩ trắc địa


Độ kinh trắc địa


			Trắc địa


			1


			có thể kết hợp với một CRS thẳng đứng





			Địa lý 3D


			3


			Ellipsoidal


			Độ vĩ trắc địa


Độ kinh trắc địa


Độ cao Ellipsoidal


			Trắc địa


			2


			





			Địa tâm


			3


			Cartesian


			Địa tâm theo trục X


Địa tâm theo trục Y


Địa tâm theo trục Z


			Trắc địa


			3


			





			Phép chiếu


			2


			Cartesian


			Đông/Tây Bắc/Nam


			Trắc địa


			4


			có thể kết hợp với một CRS thẳng đứng





			Thẳng đứng


			1


			Vertical


			Trọng lực liên quan đến độ cao hoặc độ sâu


			Thẳng đứng


			5


			








Bảng tiếp theo đưa ra các trục tọa độ được hỗ trợ.



			Kiểu trục


			Hướng trục


			Giá trị AXTY


			Ghi chú





			Độ vĩ trắc địa


			Bắc


			1


			





			Độ kinh trắc địa


			Đông


			2


			





			Độ cao Ellipsoidal


			Hướng lên trên


			3


			





			Đông


			Đông


			4


			





			Bắc


			Bắc


			5


			





			Tây


			Tây


			6


			





			Nam


			Nam


			7


			





			Địa tâm theo trục X


			Địa tâm theo trục X


			8


			





			Địa tâm theo trục Y


			Địa tâm theo trục Y


			9


			





			Địa tâm theo trục Z


			Địa tâm theo trục Z


			10


			





			Trọng lực liên quan đến độ


			Hướng lên trên


			11


			





			Trọng lực liên quan đến độ


			Hướng xuống


			12


			








Bảng này đưa ra các phép chiếu được hỗ trợ với tập các tham số của chúng



			Tên


			Giá trị PROM


			Tham số 1


			Tham số 2


			Tham số 3


			Tham số 4


			Tham số 5


			Mã EPSG





			Mercator


			1


			Vĩ tuyến thứ nhất tiêu chuẩn song song 1)


			Kinh tuyến gốc


			-


			-


			-


			9805





			Transverse Mercator


			2


			Vĩ tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			Hệ số tỷ lệ tại gốc


			-


			-


			9807





			Oblique Mercator


			3


			Độ vĩ tâm chiếu


			Độ kinh tâm chiếu


			Phương vị đường khởi đầu


			Góc từ Rectified đến Skew Grid


			Hệ số tỷ lệ tại đường khởi đầu


			9815





			Hotine Oblique Mercator


			4


			Độ vĩ tâm chiếu


			Độ kinh tâm chiếu


			Phương vị đường khởi đầu


			Góc từ Rectified đến Skew Grid


			Hệ số tỷ lệ tại đường khởi đầu


			9812





			Lambert Conic Conformal (1SP)


			5


			Ví tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			Hệ số tỷ lệ tại gốc


			-


			-


			9801





			Lambert Conic Conformal (2SP)


			6


			Độ vĩ dịch chuyển gốc


			Độ kinh dịch chuyển gốc


			Vĩ tuyến thứ nhất tiêu chuẩn song song 2)


			Vĩ tuyến thứ hai tiêu chuẩn song song 3)


			-


			9802





			Oblique Stereographie


			7


			Vĩ tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			Hệ số tỷ lệ tại gốc


			-


			-


			9809





			Polar Stereographie


			8


			Vĩ tuyến gốc 4)


			Kinh tuyến gốc


			Hệ số tỷ lệ tại gốc


			-


			-


			9810





			Krovak Oblique Conic Conformal


			9


			Độ vĩ tâm chiếu


			Độ kinh tâm chiếu


			Phương vị đường khởi đầu


			Độ vĩ giả tiêu chuẩn song song


			Hệ số tỷ lệ tại giả song song tiên chuẩn


			9819





			American Polyconic


			10


			Vĩ tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			-


			-


			-


			9818





			Albers Equal Area


			11


			Độ vĩ dịch chuyển gốc


			Độ kinh dịch chuyển gốc


			Vĩ tuyến thứ nhất tiêu chuẩn song song 2)


			Vĩ tuyến thứ hai tiêu chuẩn song song 3)


			-


			9822





			Lambert Azimuthal Equal Area


			12


			Vĩ tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			-


			-


			-


			9820





			New Zealand Mapgrid


			13


			Vĩ tuyến gốc


			Kinh tuyến gốc


			-


			-


			-


			9811








1) Độ vĩ của tỷ lệ thực (đúng).



2) Tiêu chuẩn song song gần xích đạo.



3) Tiêu chuẩn song song xa xích đạo.



4) Phải là 90 độ hoặc -90 độ.



Tất cả kinh độ và vĩ độ phải theo đơn vị độ (phía nam và phía tây mang dấu âm). Phương vị được tính theo độ. Các công thức chi tiết của phép chiếu, tham khảo tài liệu EPSG.



Trong trường hợp cả tọa độ hai chiều và ba chiều được sử dụng trong cùng một tập dữ liệu, tọa độ ba chiều phải được mô tả bằng một CRS phức hợp. Tọa độ hai chiều tham chiếu đến thành phần đầu tiên (thường là CRS 2D Geographic hoặc Projected).



Mặc dù toàn bộ tọa độ trong một tập dữ liệu tham chiếu cùng một CRS, các mặt chuẩn độ cao (Vertical Datums) khác nhau có thể sử dụng cho thành phần độ cao hoặc độ sâu của một cặp tọa độ. Do đó trường VDAT có thể được lặp lại. Đối với mỗi mặt chuẩn độ cao, một định danh duy nhất được định nghĩa. Những mã định danh này sẽ được sử dụng trong các trường tọa độ 3D để cho biết mặt chuẩn độ cao nào được sử dụng. Sự mã hóa bản ghi hệ tọa độ tham chiếu sẽ được minh họa bằng hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất xác định một CRS phức hợp. Thành phần đầu tiên là CRS địa lý 2D (hệ tọa độ WGS84) và thành phần thứ hai là CRS theo chiều thẳng đứng cho độ sâu bằng cách sử dụng mặt chuẩn độ cao là: Mực nước biển trung bình.
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Ví dụ thứ hai mã hóa một Projected CRS bằng cách định nghĩa các chi tiết.
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10a-5.2.2  Cấu trúc bản ghi tập dữ liệu hệ tọa độ tham chiếu



Bản ghi tập dữ liệu hệ tọa độ tham chiếu
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10a-5.2.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi hệ tọa độ tham chiếu


[image: image286.png]Fled Tag: €310 Fiel Name:Coordinate Relerance Sysiem Recrd kanste









			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi


			RCNM


			b11


			{15} - Định danh hệ tọa độ tham chiếu





			Số nhận dạng bản ghi


			RCID


			b14


			Giá trị: 1 đến 232-2





			Số thành phần CRS


			NCRC


			b11


			








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.2.2.2  Cấu trúc trường Tiêu đề hệ tọa độ tham chiếu
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Chỉ mục CRS


			CRIX


			b11


			Định danh bên trong CRS



(Dùng đẻ nhận dạng CRS thẳng đứng trong C3DI hoặc C3DF)





			Loại CRS


			CRST


			b11


			Xem bảng





			Loại hệ thống tọa độ


			CSTY


			b11


			{1} - Hệ tọa độ Ellipsoidal 


{2} - Hệ tọa độ Cartesian 


{3} - Hệ tọa độ thẳng đứng





			Tên CRS


			CRNM


			A()


			Tên hệ tọa độ tham chiếu





			Định danh CRS


			CRSI


			A()


			Định danh CRS từ một nguồn bên ngoài. Rỗng nếu không được định nghĩa bởi sự tham chiếu





			Nguồn CRS


			CRSS


			b11


			{1} - Đăng ký CRS IHO


{2} - EPSG 


{254} - Nguồn khác 


{255} - Không áp dụng





			Thông tin nguồn CRS


			SCRI


			A()


			Thông tin về nguồn CRS nếu CRSS= ‘Other Source’








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.2.2.3  Cấu trúc trường Các trục tọa độ
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Kiểu trục


			*AXTY


			b11


			Xem bảng





			Đơn vị đo của trục


			AXUM


			b11


			{1} - Độ 


{2} - Grad 


{3} - Radian 


{4} - mét 


{5} - foot quốc tế 


{6} - foot US








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.2.2.4  Cấu trúc trường Phép chiếu
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Phương pháp chiếu


			PROM


			b11


			Xem bảng





			Tham số phép chiếu 1


			PRP1


			b48


			Xem bảng





			Tham số phép chiếu 2


			PRP2


			b48


			Xem bảng





			Tham số phép chiếu 3


			PRP3


			b48


			Xem bảng





			Tham số phép chiếu 4


			PRP4


			b48


			Xem bảng





			Tham số phép chiếu 5


			PRO5


			b48


			Xem bảng





			Lệch về phía Đông


			FEAS


			b48


			Lệch về phía Đông (Đơn vị theo trục tọa độ 'Đông')





			Lệch về phía Bắc


			FNOR


			b48


			Lệch về phía Bắc (Đơn vị theo trục tọa độ 'Bắc')








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.2.2.5  Cấu trúc trường Dữ liệu trắc địa cơ bản
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên dữ liệu trắc địa cơ bản


			DTNM


			A()


			Tên của dữ liệu trắc địa cơ bản





			Tên Ellipsoid


			ELNM


			A()


			Tên của ellipsoid





			Bán trục chính Ellipsoid


			ESMA


			b48


			Bán trục chính của ellipsoid (m)





			Kiểu tham số thứ hai của ellipsoid


			ESPT


			b11


			{1} - Bán trục nhỏ (m) 


{2} - Nghịch đảo độ dẹt





			Tham số thứ hai của ellipsoid


			ESPM


			b48


			Tham số xác định thứ hai của elipsoid





			Tên kinh tuyến trục


			CMNM


			A()


			Tên kinh tuyến trục





			Kinh tuyến trục theo Kinh tuyến Greenwich


			CMGL


			b48


			Kinh độ của kinh tuyến trục theo kinh tuyến Greenwich (độ)








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.2.2.6  Cấu trúc trường mặt chuẩn độ cao
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			


			


			


			





			Tên dữ liệu cơ bản độ


			DTNM


			A()


			Tên mặt chuẩn độ cao





			Định danh dữ liệu cơ bản


			DTID


			A()


			Định danh dữ liệu cơ bản trong một nguồn bên ngoài





			Nguồn dữ liệu cơ bản


			DTSR


			b11


			{1} - Đăng ký CRS IHO 


{2} - Danh mục đặc trưng 


{3} - EPSG 


{254} - Nguồn khác 


{255} - Không áp dụng





			Thông tin nguồn dữ liệu cơ bản


			SCRI


			AO


			Thông tin về nguồn CRS nếu DTSR = ‘Other Source"








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.3  Bản ghi Kiểu thông tin 


10a-5.3.1  Các quy tắc mã hóa



Các kiểu thông tin là các đoạn thông tin trong một tập dữ liệu có thể chia sẻ giữa các đối tượng. Chúng có thuộc tính như các kiểu đặc trưng nhưng không liên quan đến bất kỳ yếu tố hình học nào. Các kiểu thông tin có thể tham chiếu các kiểu thông tin khác. Đối với việc mã hóa này, điều quan trọng là một bản ghi kiểu thông tin phải được lưu trước bất kỳ bản ghi nào tham chiếu bản ghi này.



Mã đối tượng phải là mã hợp lệ trong danh mục đặc trưng được định nghĩa cho sản phẩm dữ liệu. Phiên bản bản ghi sẽ được khởi tạo là 1 và được tăng lên cho bất kỳ cập nhật nào của bản ghi này. Hướng dẫn cập nhật bản ghi cho biết nếu một kiểu thông tin sẽ được chèn, sửa hoặc xóa trong bản cập nhật. Trong một tập dữ liệu cơ sở, giá trị sẽ luôn là 'Insert'.



10a-5.3.2  Cấu trúc bản ghi Kiểu thông tin 


Bản ghi kiểu thông tin 
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10a-5.3.3  Cấu trúc trường Định danh kiểu thông tin
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi


			RCNM


			b11


			{150} - Kiểu thông tin





			Số định danh bản ghi


			RCID


			b14


			Giá trị: 1 đến 232-2





			Mã kiểu thông tin số


			NITC


			b12


			Mã kiểu thông tin hợp lệ được định nghĩa trong trường ITCS của bản ghi thông tin chung cơ sở dữ liệu





			Phiên bản bản ghi


			RVER


			b12


			RVER chứa số thứ tự ấn bản bản ghi





			Hướng dẫn cập nhật bản ghi


			RUIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa



{3} - Sửa 








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.4  Các bản ghi kiểu không gian



10a-5.4.1  Tọa độ



10a-5.4.1.1  Các quy tắc mã hóa



Tọa độ trong một tập dữ liệu được xác định bởi hệ tọa độ tham chiếu (CRS). CRS được định nghĩa trong bản ghi hệ tọa độ tham chiếu. Bản ghi này cũng định nghĩa các đơn vị tọa độ.



Trường DSSI của bản ghi thông tin chung tập dữ liệu có thể mang gốc cục bộ cho tọa độ trong tập dữ liệu. Khi lưu trữ các tọa độ, gốc tọa độ cần phải được trừ giá trị, khi đọc tọa độ từ một tập dữ liệu, gốc phải được cộng trở lại để khôi phục lại giá trị xác định CRS.



Tọa độ có thể được lưu trữ theo hai cách: số dấu phẩy động hoặc số nguyên. Trong trường hợp thứ hai, giá trị số nguyên lưu trữ được tính bằng phép nhân của tọa độ thực và một hệ số nhân. Các hệ số này được xác định cho mỗi trục tọa độ trong trường DSSI của bản ghi thông tin chung tập dữ liệu. Với những hệ số này, giá trị lưu trữ có thể được chuyển đổi thành tọa độ thực theo hệ tọa độ tham chiếu (CRS).



Các tọa độ được chuyển đổi như sau:



x = DCOX + XCOO / CMFX 


y = DCOY + YCOO / CMFY 


z = DCOZ + ZCOO / CMFZ



Lưu ý là các giá trị của (CMFX, CMFY và CMFZ) nên đặt thành 1 nếu tọa độ được lưu trữ dưới dạng các giá trị dấu phẩy động.



Nếu trường tọa độ cho phép nhiều hơn một cặp tọa độ, thì việc cập nhật phải duy trì thứ tự của các tọa độ. Mỗi bản cập nhật của một lớp tọa độ được xác định bởi một chỉ số vào trường của bản ghi đích, một chỉ lệnh cập nhật và số tọa độ trong (các) trường của bản ghi cập nhật.



Lưu ý là chỉ số và số tham chiếu đến dãy tọa độ, không phải là tọa độ đơn. Chỉ số sẽ bắt đầu bằng 1. 


10a-5.4.1.2  Cấu trúc trường Kiểm soát tọa độ
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10a-5.4.2  Cấu trúc trường Dãy tọa độ số nguyên 2-D
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10a-5.4.3  Cấu trúc trường Dãy tọa độ số nguyên 3-D
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10a-5.4.4  Cấu trúc trường Dãy tọa độ dấu phẩy động 2-D
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10a-5.4.5  Cấu trúc trường Dãy tọa độ dấu phẩy động 3-D
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10a-5.4.6  Cấu trúc trường Danh sách tọa độ số nguyên 2-D
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10a-5.4.7  Cấu trúc trường Danh sách tọa độ số nguyên 3-D
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10a-5.4.8  Cấu trúc trường Danh sách tọa độ dấu phẩy động 2-D
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10a-5.4.9  Cấu trúc trường Danh sách tọa độ dấu phẩy động 3-D
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10a-5.4.10  Các nút



Nút là tham số được sử dụng trong các đường cong spline để điều khiển hình dạng của đường cong. Mỗi nút định nghĩa một giá trị trong không gian tham số của spline, được sử dụng để xác định các hàm spline cơ sở. Kiểu dữ liệu nút giữ thông tin về bội số nút. Các giá trị tham số trong mảng nút phải đơn điệu tang và tính nghiêm ngặt cao có nghĩa mỗi giá trị phải lớn hơn hơn giá trị trước của nó.
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10a-5.4.11  Các dẫn xuất



Trường dẫn xuất mã hóa các dẫn xuất của đường cong tại một điểm. Bất kỳ một giá trị nào thiếu đều phải được mã hóa dưới các giá trị ‘omitted’ (xem mục 10a-3.5). Các dẫn xuất được mã hóa theo thứ tự bắt đầu từ dẫn xuất bậc nhất.



Các dẫn xuất được đưa ra dưới dạng các thành phần X và Y của chúng. Trong tiêu chuẩn này các dẫn xuất chỉ được xác định trong 2-D vì đường spline chỉ biểu diễn trong 2-D.



Các dẫn xuất được định nghĩa trong định dạng dấu phẩy động hoặc số nguyên được dùng với các kiểu tương ứng của các trường tọa độ.
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10a-5.5  Bản ghi Điểm 


10a-5.5.1  Các quy tắc mã hóa



Điểm là một đối tượng không gian không chiều, được mã hóa với bản ghi Điểm. Bản ghi này chứa trường Định danh bản ghi điểm. Với các trường con RCNM và RCID, mỗi điểm phải là nhận dạng duy nhất trong một tập dữ liệu. Một điểm có thể có các thuộc tính và liên kết với các kiểu thông tin.



Mỗi điểm có đúng một trường tọa độ với một dãy các giá trị tọa độ trong hệ tọa độ 2D hoặc 3D.



Vì chỉ có một dãy tọa độ không có cơ chế đặc biệt là cần thiết để giải quyết đối với việc cập nhật. Khi tọa độ của một điểm được cập nhật, bản ghi cập nhật sẽ chứa một trường tọa độ với tọa độ mới. Kích thước của tọa độ trong bản cập nhật phải giống như trong bản ghi đích.


10a-5.5.2  Cấu trúc bản ghi Điểm 


Bản ghi điểm 
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10a-5.5.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi điểm
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10a-5.6  Bản ghi Đa điểm 


10a-5.6.1  Các quy tắc mã hóa



Đa điểm là một tập hợp các đối tượng không gian không chiều. Nó sẽ được mã hóa với bản ghi Đa điểm. Mỗi Đa điểm phải có một mã định danh duy nhất (RCNM + RCID) được lưu trữ trong trường Định danh bản ghi đa điểm. Như bất kỳ đối tượng không gian Đa điểm khác, nó có các thuộc tính và liên kết với các kiểu thông tin.



Tọa độ sẽ được lưu trữ bởi một kiểu của các trường danh sách tọa độ. Trường có thể được lặp lại và trong một trường có thể là nhiều dãy tọa độ. Nếu nhiều trường danh sách tọa độ được sử dụng, chúng phải cùng một kiểu. Nếu tọa độ 3D được sử dụng cho Đa điểm, tất cả chúng đều phải tham chiếu tới cùng một Mặt chuẩn độ cao (Vertical Datum).



Khi cập nhật, trường điều khiển tọa độ sẽ xác định tọa độ nào trong bản ghi đích sẽ được cập nhật. Có ba loại cập nhật có thể được xác định bởi trường con Chỉ lệnh cập nhật tọa độ (COUI):



1) Chèn: Các tọa độ được mã hóa trong trường (các trường) tọa độ của bản ghi cập nhật phải được chèn vào trường (các trường) tọa độ của bản ghi đích. Trường con của Chỉ số tọa độ (COIX) cho biết chỉ số mà ở đó tọa độ mới sẽ được chèn vào. Tọa độ đầu tiên có chỉ số là 1. Số lượng tọa độ được chèn vào được đưa ra trong trường con số lượng tọa độ.



2) Xóa: Tọa độ phải được xóa khỏi trường (các trường) tọa độ của bản ghi đích. Việc xóa phải bắt đầu tại chỉ số được chỉ định trong trường con COIX. Số lượng tọa độ cần loại bỏ được đưa ra trong trường con NCOR.



3) Sửa: Các tọa độ được mã hóa trong trường (các trường) tọa độ của bản ghi cập nhật phải thay thế các tọa độ trong trường (các trường) tọa độ của bản ghi đích. Việc thay thế phải bắt đầu tại chỉ số được đưa ra trong trường con COIX. Số tọa độ được thay thế được đưa ra trong trường con NCOR.



Lưu ý là chỉ số và số lượng được đưa ra trong các trường con COIX và NCOR được coi là các dãy tọa độ chứ không phải là các tọa độ đơn lẻ.



Nếu một số phép toán là cần thiết cho việc cập nhật tọa độ của một bản ghi đích thì mỗi phép toán sẽ được mã hóa trong bản ghi cập nhật riêng. Lưu ý là các chỉ số luôn tham chiếu đến phiên bản mới nhất của bản ghi, tức là nếu các chỉ số của các tọa độ đã thay đổi bởi một bản cập nhật thì những thay đổi này phải được tính đến trong mỗi bản ghi cập nhật tiếp theo.



Tất cả các tọa độ trong một bản ghi cập nhật phải được lưu trữ trong cùng một kiểu trường Tọa độ được sử dụng trong bản ghi đích, và đối với các tọa độ 3D phải tham khảo cùng một Mặt chuẩn độ cao như là tọa độ trong bản ghi đích.



10a-5.6.2  Cấu trúc bản ghi Đa điểm 


Bản ghi Đa điểm
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10a-5.6.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi đa điểm
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10a-5.7  Bản ghi Đường cong 


10a-5.7.1  Các quy tắc mã hóa



Đường cong là đối tượng không gian một chiều. Nó bao gồm một hoặc nhiều phân đoạn xác định hình dạng của đường cong. Tất cả các phân đoạn của một đường cong xác định một đường tiếp giáp. Hình dạng của một đoạn được cho bởi một tập các điểm khống chế đoạn (tọa độ) và một phương pháp nội suy. Giống như bất kỳ đối tượng không gian khác, các đường cong có thể có các thuộc tính và liên kết với các kiểu thông tin. Một đường cong có thể có mối liên hệ với các điểm xác định ranh giới địa hình (các đầu) của đường cong. Những điểm này phải trùng khớp với sự khởi đầu của phân đoạn đầu tiên hoặc với sự kết thúc của phân đoạn mới nhất tương ứng. Sự kết hợp các điểm như vậy sẽ được mã hóa bằng phương tiện của trường Liên kết điểm (PTAS).



Đối với mỗi phân đoạn, một trường Tiêu đề phân đoạn (SEGH) phải được mã hóa theo sau trường Khống chế tọa độ (chỉ các bản ghi cập nhật) và các trường Tọa độ.



• Các phân đoạn có trường con INTP được đặt là 7 (CircularArcCenterPointWithRadius), các trường tham số (CIPM hoặc ARPM) phải theo trường Tọa độ để xác định tham số bổ sung của các phân đoạn đó. CIPM (trường Tham số đường tròn) phải được sử dụng nếu phân đoạn là một vòng tròn hoàn chỉnh và phải sử dụng ARPM (trường Tham số cung tròn) cho các cung tròn. Lưu ý là các phân đoạn đó có đúng một điểm khống chế.



• Các phân đoạn có trường INTP được đặt là 8 (polynomialSpline) hoặc 9 (bezierSpline), trường tham số đường spline đa thức (PSPL) phải theo trường Tọa độ để xác định tham số bổ sung của các phân đoạn đó. Các trường Nút được yêu cầu chỉ khi các nút không đồng nhất (knotSpec khác 1).



• Các phân đoạn có trường INTP được đặt là 10 (bSpline), trường tham số đường spline (SPLI) phải theo trường Tọa độ để xác định tham số bổ sung của các phân đoạn spline. Các trường Nút được yêu cầu chỉ khi các nút không đồng nhất (knotSpec khác 1).



• Các phân đoạn có trường INTP được đặt Ià 11 (blendedParabolic), không cần tham số bổ sung. Các điểm khống chế đưa ra các trường Tọa độ và kiểu nội suy đủ để xác định phân đoạn đường cong. Lưu ý là đối với việc đóng các phân đoạn, điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phân đoạn phải trùng nhau để tạo ra đường cong khép kín trơn tru (xem Phần 7, mục 7-4.2.2.2).



Tọa độ của các điểm khống chế có thể được lưu trữ trong các trường: C2IL, C2FL, C3IL hoặc C3FL. Các trường đó, các trường danh sách tọa độ, có thể được lặp lại và có thể mang nhiều dãy dữ liệu tọa độ (trừ trường hợp INTP bằng 7, xem ở trên).



Nếu nhiều trường danh sách tọa độ được sử dụng, tất cả chúng phải cùng kiểu. Nếu tọa độ 3D được sử dụng cho phân đoạn, tất cả chúng phải tham chiếu tới cùng một Mặt chuẩn độ cao (Vertical Datum). Đối với trường Liên kết điểm, không cần chỉ lệnh cập nhật đặc biệt nào. Liên kết được xác định trong bản ghi cập nhật sẽ thay thế liên kết trong bản ghi đích tương ứng.



Đối với các phân đoạn, thứ tự là rất quan trọng và phải được duy trì trong quá trình cập nhật. Vì vậy, trường kiểm soát đặc biệt cho các phân đoạn sẽ được sử dụng trong cập nhật. Thứ tự phân đoạn trong đường cong được xác định bởi chuỗi các trường Tiêu đề phân đoạn trong bản ghi. Để cập nhật chuỗi này, sử dụng trường Điều khiển phân đoạn (SECC).



Ba chỉ lệnh có thể được định nghĩa trong trường con SEUI:



1) Chèn: Các phân đoạn của bản ghi cập nhật phải được chèn vào bản ghi đích. Trường con SEIX xác định chỉ số (vị trí) mà các phân đoạn sẽ được chèn vào. Trường con NSEG cung cấp số lượng phân đoạn được chèn vào.



2) Xóa: Phân đoạn phải được xóa khỏi bản ghi đích. Các trường con SEIX và NSEG chỉ định nơi và số lượng các phân đoạn cần được xóa.



3) Sửa: Các phân đoạn của bản ghi đích phải được sửa đổi theo các chỉ lệnh đã mã hóa trong bản ghi cập nhật. Mỗi phân đoạn cần được sửa đổi phải có tại một trường Tiêu đề phân đoạn, một trường Kiểm soát tọa độ và nếu cần thì có các trường Tọa độ thích hợp. Trường con SEIX cho biết phân đoạn đầu tiên được sửa đổi và trường con NSEG cung cấp cho số lượng các phân đoạn được sửa đổi. Tất cả các phân đoạn được sửa đổi với một bản ghi cập nhật phải được tiếp giáp trong bản ghi đích. Nếu không, phải sử dụng nhiều bản ghi cập nhật.



Khi các tọa độ của các điểm khống chế một phân đoạn được sửa đổi, điều này phải được thực hiện bằng phương tiện của trường Kiểm soát tọa độ. Nó xác định tọa độ nào trong bản ghi đích sẽ được cập nhật. Ba loại cập nhật được xác định bởi trường con Chỉ lệnh cập nhật tọa độ (COUI):



1) Chèn: Các tọa độ được mã hóa tại trường (các trường) tọa độ của phân đoạn bản ghi cập nhật phải được chèn vào trường (các trường) tọa độ của phân đoạn bản ghi đích tương ứng. Trường con Chỉ số tọa độ (COIX) chỉ ra chỉ số nơi chèn tọa độ mới. Tọa độ đầu tiên có chỉ số là 1. Số tọa độ được chèn vào được cho trong trường con Số thứ tự của tọa độ (NCOR).



2) Xóa: Tọa độ được mã hóa trong trường (các trường) tọa độ của phân đoạn bản ghi đích tương ứng. Việc xóa phải bắt đầu tại chỉ số được chỉ định trong trường con COIX. Số lượng tọa độ cần xóa sẽ được đưa ra trong trường con NCOR.



3) Sửa: Các tọa độ được mã hóa trong (các) trường tọa độ của phân đoạn bản ghi cập nhật phải được thay thế cho các tọa độ đã chỉ định trong trường (các trường) tọa độ của phân đoạn bản ghi đích tương ứng. Việc thay thế phải bắt đầu tại chỉ số được đưa ra trong trường con COIX. Số tọa độ được thay thế được đưa ra trong trường con NCOR.


Lưu ý là chỉ số và số thứ tự được đưa ra trong các trường con COIX và NCOR đề cập đến các dãy tọa độ chứ không phải với các tọa độ đơn lẻ.



Tất cả các tọa độ trong một bản ghi cập nhật phải được lưu trữ trong cùng một kiểu trường Tọa độ và được sử dụng trong bản ghi đích, đồng thời đối với các tọa độ 3D phải tham chiếu cùng một Mặt chuẩn độ cao như tọa độ trong bản ghi mục tiêu.



10a-5.7.2  Cấu trúc bản ghi đường cong 


Bản ghi đường cong 
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10a-5.7.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi đường cong
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10a-5.7.2.2  Cấu trúc trường Liên kết điểm
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10a-5.7.2.3  Cấu trúc trường Điều khiển phân đoạn
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10a-5.7.2.4  Cấu trúc trường Tiêu đề phân đoạn
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10a-5.7.3  Cấu trúc trường Tham số đường tròn
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10a-5.7.4  Cấu trúc trường Tham số cung tròn
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10a-5.7.5  Cấu trúc trường Tham số đường spline
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10a-5.7.6  Cấu trúc trường Tham số spline đa thức
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10a-5.8  Bản ghi Đường cong phức hợp 


10a-5.8.1  Các quy tắc mã hóa



Đường cong phức hợp là đối tượng không gian một chiều được tạo thành từ các đường cong khác. Một đường cong phức hợp tự nó là một đường tiếp giáp, tức là điểm kết thúc của thành phần trước phải trùng với điểm khởi đầu của thành phần tiếp theo. Các thành phần là các đường cong, mặc dù hướng của chúng có thể ngược với hướng của đường cong xác định ban đầu. Hướng nào được sử dụng sẽ được mã hóa trong trường con ORNT của trường cấu thành đường cong (CUCO).



Các ranh giới tô-pô không được mã hóa một cách rõ ràng. Nút bắt đầu được lấy từ thành phần đầu tiên và nút cuối được lấy từ thành phần cuối cùng. Ranh giới nào được thực hiện phụ thuộc vào trường con ORNT.



Các thuộc tính và liên kết đến các kiểu thông tin có thể được mã hóa như đối với tất cả các đối tượng không gian khác.



Các đường cong phức hợp có thể có các đường cong phức hợp khác như là các thành phần. Trong trường hợp này bản ghi của thành phần phải được lưu trữ trước bản ghi tham chiếu thành phần đó.



Vì thứ tự của các thành phần là cần thiết cho việc định nghĩa đường cong phức hợp nên nó phải được duy trì trong quá trình cập nhật. Do đó một trường điều khiển đặc biệt được sử dụng để cập nhật chuỗi các thành phần. Trường này chứa trường con chỉ lệnh cập nhật (CCUI) có thể có ba giá trị:



1) Chèn: Các thành phần của bản ghi cập nhật phải được chèn vào trong chuỗi các thành phần được xác định trong bản ghi đích. CCIX sẽ xác định chỉ số (vị trí) mà các thành phần sẽ được chèn vào. Thành phần đầu tiên có chỉ số là 1. Trường con NCCO đưa ra số lượng thành phần trong bản ghi cập nhật. Các thành phần mới phải được thêm vào tập dữ liệu trước khi các tham chiếu đến chúng có thể chèn vào đường cong phức hợp.



2) Xóa: Các thành phần phải được xóa khỏi bản ghi đích. Trường con CCIX sẽ chỉ định chỉ số (vị trí) của các thành phần đầu tiên bị xóa, Trường con NCCO cung cấp số lượng các thành phần sẽ bị xóa. Lưu ý là thành phần chỉ bị xóa từ chuỗi các thành phần của đường cong phức hợp chứ không phải từ tập dữ liệu.



3) Sửa: Các thành phần trong bản ghi đích sẽ được thay thế bằng các thành phần trong bản ghi cập nhật. Thành phần đầu tiên được thay thế được đưa ra bởi trường con CCIX, số lượng các thành phần được thay thế được chỉ định bởi trường con NCCO. các thành phần mới phải được thêm vào tập dữ liệu trước khi tham chiếu đến chúng có thể dược áp dụng cho đường cong phức hợp.



Nên có nhiều hơn một chỉ lệnh cần thiết để cập nhật chuỗi các thành phần, các bản ghi cập nhật phải được mã hóa. Lưu ý rằng các chỉ số luôn tham chiếu đến phiên bản mới nhất của bản ghi, tức là nếu các chỉ số của các thành phần đã thay đổi bởi một bản cập nhật, những thay đổi này phải được tính đến trong mỗi bản ghi cập nhật tiếp theo.



10a-5.8.2  Cấu trúc bản ghi Đường cong phức hợp 


Bản ghi đường cong phức hợp
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10a-5.8.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi đường cong phức hợp
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10a-5.8.2.2  Cấu trúc trường Kiểm soát thành phần đường cong
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10a-5.8.2.3  Cấu trúc trường Thành phần đường cong
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10a-5.9  Bản ghi Bề mặt 


10a-5.9.1  Các quy tắc mã hóa



Bề mặt là một đối tượng không gian hai chiều, được định nghĩa bởi các đường ranh giới. Mỗi ranh giới là một đường cong đóng. Đóng có nghĩa là điểm bắt đầu và điểm cuối của đường cong đó trùng nhau. Một bề mặt có đúng một ranh giới bên ngoài và có thể không hoặc có nhiều ranh giới bên trong (các lỗ trên bề mặt).



Tất cả các ranh giới bên trong phải hoàn toàn nằm bên trong ranh giới bên ngoài và không có ranh giới bên trong này nằm trong ranh giới bên trong khác. Các đường ranh giới không được giao nhau, nhưng được phép tiếp xúc với nhau. Các ranh giới này còn gọi là các vòng, được mã hóa với trường Liên kết vòng. Mỗi vòng sẽ được mã hóa bởi một tham chiếu đến bản ghi đường cong (RRNM và RRID), hướng (ORNT) trong đó đường cong được sử dụng và cho biết đâu là vòng bên ngoài hay bên trong (USAG). Ngoài ra, mỗi vòng được mã hóa với một chỉ lệnh cập nhật (RAUI). Do thứ tự các liên kết vòng được mã hóa tùy ý nên không có trường cập nhật đặc biệt nào để thêm vào hoặc loại bỏ các vòng từ một định nghĩa bề mặt. Điều này sẽ được thực hiện bởi trường Liên kết vòng và trường con Chỉ lệnh cập nhật liên kết vòng (RAUI) thích hợp.



10a-5.9.2  Cấu trúc bản ghi Bề mặt 


Bản ghi bề mặt
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10a-5.9.2.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi bề mặt
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10a-5.9.2.2  Cấu trúc trường Liên kết vòng
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10a-5.10  Bản ghi Kiểu đặc trưng 


10a-5.10.1  Quy tắc mã hóa



Một thể hiện của kiểu đặc trưng được thực hiện trong cấu trúc dữ liệu như một bản ghi đặc trưng. Các kiểu đặc trưng được liệt kê trong danh mục đặc trưng của sản phẩm dữ liệu. Đối với mỗi kiểu đặc trưng, danh mục đặc trưng xác định các thuộc tính và liên kết cho phép. Danh mục đặc trưng cũng xác định hai vai trò cho mỗi đặc trưng để liên kết đặc trưng.



Danh mục đặc trưng theo tiêu chuẩn này xác định 4 kiểu đặc trưng:



1) Đặc trưng Meta;



2) Đặc trưng địa hình;



3) Đặc trưng địa lý;



4) Đặc trưng chủ đề.



Mỗi kiểu được thực hiện trong cấu trúc dưới dạng một bản ghi đặc trưng và được mã hóa trong cùng cách thức.



Trong trường FRID, mã của kiểu đặc trưng được mã hóa. Nó phải là một kiểu hợp lệ từ danh mục đặc trưng của sản phẩm dữ liệu. Lưu ý là đối với các sản phẩm sử dụng mã hóa này, danh mục đặc trưng phải cung cấp mã số nguyên 16 bit.



Trường FOID mã hóa một số nhận dạng duy nhất cho thể hiện của một kiểu đặc trưng. Các thể hiện được chia thành các phần riêng biệt có thể có cùng một Định danh đối tượng đặc trưng cho biết đây là cùng đối tượng đặc trưng. Điều này có thể cho các phần trong cùng một tập dữ liệu và cho cả các đối tượng đặc trưng trong các tập dữ liệu khác nhau. Trường hợp sau cho phép xác định các phần của cùng một đối tượng đặc trưng trong các tập dữ liệu liền kề hoặc để xác định các đối tượng đặc trưng giống nhau ở các dải tỷ lệ khác nhau.



Định danh đối tượng đặc trưng chỉ được sử dụng cho các mối quan hệ ngầm, không dành cho các bản ghi tham chiếu trực tiếp Điều đó luôn được thực hiện bằng cách kết hợp Tên bản ghi tham chiếu (RRNM) và Định danh bản ghi tham chiếu (RRID).



Các kiểu đặc trưng được mô tả bởi các thuộc tính và có thể có thêm các liên kết thông tin bằng các kiểu thông tin. Các thuộc tính được mã hóa bởi trường Thuộc tính (ATTR) trong khi trường Liên kết thông tin được sử dụng để mã hóa các liên kết thành các kiểu thông tin.



Vị trí của một đối tượng đặc trưng được định nghĩa bởi các đối tượng không gian. Sự kết hợp với các đối tượng không gian này được mã hóa với trường Liên kết không gian. Nó bao gồm một tham chiếu đến đối tượng không gian, cờ định hướng, và hai giá trị xác định phạm vi tỷ lệ cho sự mô tả đặc trưng với các yếu tố hình học được tham chiếu. Cờ định hướng chỉ cần thiết nếu hướng (của đường cong) có ý nghĩa đối với đối tượng đặc trưng (ví dụ: đường một chiều).



Các kiểu đặc trưng có thể có các mối liên hệ với các kiểu đặc trưng khác. Các liên kết này bao gồm các vai trò của chúng được định nghĩa trong danh mục đặc trưng và phải được mã hóa trong trường Liên kết đặc trưng. Mỗi mối quan hệ với đối tượng đặc trưng khác được xác định bởi:



1) Sự tham chiếu đến đối tượng đặc trưng khác;



2) Liên kết được sử dụng cho mối quan hệ (được đưa ra bởi mã từ Danh mục đặc trưng);



3) Mã của vai trò được sử dụng trong liên kết. Mỗi liên kết giữa các đối tượng A. và B có hai vai trò, một cho mối quan hệ từ A đến B và một từ mối quan hệ từ B đến A.



Ví dụ. liên kết 'Tập hợp' có vai trò: ‘Gồm có’ và 'Là một phần của '.



Lưu ý rằng chỉ có một hướng của mối quan hệ phải được mã hóa rõ ràng, hướng khác luôn ẩn. Ví dụ, một đối tượng tập hợp đã mã hóa các mối quan hệ với nó các phần của nó nhưng không có mã hóa rõ ràng cho các mối quan hệ từ các bộ phận đến đối tượng tập hợp. Đối với mỗi liên kết, một trường riêng biệt phải được sử dụng. Liên kết tự nó có thể có thuộc tính. Các thuộc tính được mã hóa trong trường theo cùng một cơ chế như được mô tả cho trường ATTR. Các trường con tương tự được sử dụng ở cuối trường liên kết.



Các đối tượng chủ đề là một loại đặc biệt của các đối tượng tập hợp. Chúng không tự định nghĩa một đối tượng, nhưng nhóm các đối tượng khác lại với nhau. Các lý do cho việc nhóm chủ yếu là theo chủ đề, ngoài ra có thể có các lý do khác. Mỗi đối tượng đặc trưng có thể thuộc nhiều chủ đề. Các chủ đề do đó không loại trừ lẫn nhau. Do loại liên kết từ một đối tượng chủ đề đến các thành viên của nó (và ngược lại) không thay đổi, việc mã hóa kiểu liên kết này khác với liên kết các đặc trưng khác. Một trường riêng biệt, trường Liên kết chủ đề được sử dụng. Liên kết luôn được mã hóa từ đối tượng đặc trưng thuộc chủ đề đến đối tượng chủ đề của chính nó.



Nếu các phần của yếu tố hình học không có ý định sử dụng để mô tả một đối tượng đặc trưng thì các đối tượng không gian này có thể được chỉ định trong trường Masked. Lưu ý rằng các đối tượng không gian có thể không được sử dụng trực tiếp bởi đối tượng đặc trưng. Ví dụ: nếu một đối tượng đặc trưng được xác định bởi chỉ một bề mặt, một đường cong tạo thành một phần của ranh giới bề mặt có thể được che dấu.



Trường MASK bao gồm một tham chiếu đến một bản ghi và một chỉ lệnh cập nhật.



Lưu ý: Khi cập nhật các liên kết tới các bản ghi khác, các bản ghi khác phải đã tồn tại trong nơi đích (dữ liệu cơ bản hoặc bổ sung bởi bản ghi cập nhật thích hợp).



10a-5.11  Cấu trúc bản ghi Kiểu đặc trưng 


Bản ghi kiểu đặc trưng 
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10a-5.11.1  Cấu trúc trường Định danh bản ghi kiểu đặc trưng
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi


			RCNM


			b11


			{100} - Kiểu đặc trưng





			Số định danh bản ghi


			RCID


			b14


			Giá trị: 1 đến 232-2





			Mã Kiểu đặc trưng số


			NFTC


			b12


			Mã kiểu đặc trưng hợp lệ như được định nghĩa trong trường FTCS của Bản ghi Thông tin chung tập dữ liệu





			Phiên bản bản ghi


			RVER


			b12


			RVER chứa số sê-ri của phiên bản bản ghi





			Chỉ lệnh cập nhật bản ghi


			RUIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.11.2  Cấu trúc trường Định danh đối tượng đặc trưng
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			Cơ quan sản xuất
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			Mã cơ quan





			Số định danh đặc trưng


			FIDN


			b14


			Phạm vi: 1 đến 232-2





			Phân vùng định danh đặc trưng


			FIDS


			b12


			Phạm vi: 1 đến 216-2








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.11.3  Cấu trúc trường Liên kết không gian
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi tham chiếu


			*RRNM


			b11


			Tên bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Định danh bản ghi tham chiếu


			RRID


			b14


			Định danh bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Định hướng


			ORNT


			b11


			{1} Phía trước 


{2} Đảo ngược 


{255} NULL (Không áp dụng)





			Tỷ lệ nhỏ nhất


			SMIN


			b14


			Mẫu số tỷ lệ lớn nhất mà kiểu đặc trưng có thể được mô tả bởi đối tượng không gian tham chiếu.



Nếu giá trị là 0, nó không áp dụng.





			Tỷ lệ lớn nhất


			SMAX


			b14


			Mẫu số tỷ lệ nhỏ nhất mà kiểu đặc trưng có thể được mô tả bởi đối tượng không gian tham chiếu.



Nếu giá trị là 232-1 nó không áp dụng.





			Chỉ lệnh cập nhật liên kết không gian


			SAUI


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.11.4  Trường Liên kết đặc trưng
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi tham chiếu


			RRNM


			b11


			Tên bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Định danh bản ghi tham chiếu


			RRID


			b14


			Định dạng bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Mã liên kết đặc trưng số


			NFAC


			b12


			Mã liên kết đặc trưng hợp lệ được định nghĩa trong trường FACS của Bản ghi thông tin chung tập dữ liệu





			Mã vai trò liên kết số


			NARC


			b12


			Mã vai trò hợp lệ được định nghĩa trong trường ARCS của của Bản ghi thông tin chung tập dữ liệu





			Chỉ lệnh Cập nhật liên kết đặc trưng


			FAUI


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa





			Mã thuộc tính số


			*NATC


			b12


			Mã thuộc tính hợp lệ được định nghĩa trong trường ATCS của của Bản ghi thông tin chung tập dữ liệu





			Chỉ số thuộc tính


			ATIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính trong chuỗi thuộc tính có cùng mã và cùng thuộc tính gốc (bắt đầu bằng 1).





			Chỉ số thuộc tính gốc


			PAIX


			b12


			Chỉ số (vị trí) của thuộc tính phức tạp gốc trong trường FASC này (bắt đầu bằng 1). Nếu thuộc tính không có gốc (thuộc tính cấp cao nhất) thì giá trị là 0.





			Chỉ lệnh thuộc tính


			ATIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa 


{3} - Sửa





			Giá trị thuộc tính


			ATVL


			A()


			Một chuỗi có chứa giá trị hợp lệ cho tên miền của thuộc tính được xác định bởi các trường con ở trên.








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.11.5  Trường Liên kết chủ đề
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			Tên trường con
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			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi tham chiếu


			*RRNM


			b11


			Tên bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Định danh bản ghi tham chiếu


			RRID


			b14
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			Chỉ lệnh cập nhật liên kết chủ đề


			TAUI


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa








Trường mô tả dữ liệu
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10a-5.11.6  Cấu trúc trường Kiểu không gian Masked
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			Tên trường con


			Nhãn


			Định dạng


			Nội dung và đặc tính của trường con





			Tên bản ghi tham chiếu


			*RRNM


			b11


			Tên bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Định danh bản ghi tham chiếu


			RRID


			b14


			Định danh bản ghi của bản ghi tham chiếu





			Chỉ báo Mask


			MIND


			b11


			{1} - Được cắt ngắn theo giới hạn tập dữ liệu



{2} - Bỏ qua miêu tả





			Chỉ lệnh cập nhật Mask


			MUIN


			b11


			{1} - Chèn 


{2} - Xóa








Trường mô tả dữ liệu
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Phần 10b: Định dạng dữ liệu GML



10b-1  Phạm vi áp dụng



Phần này chỉ định hồ sơ của GML được sử dụng làm cơ sở cho việc phát triển các lược đồ ứng dụng GML đối với các sản phẩm dữ liệu theo tiêu chuẩn này. Lược đồ ứng dụng GML cho mỗi sản phẩm dữ liệu định nghĩa định dạng tập tin cho việc trao đổi thông tin được cấu trúc phù hợp giữa thiết bị với thiết bị theo lược đồ ứng dụng cho sản phẩm dữ liệu như được định nghĩa trong thông số kỹ thuật sản phẩm thích hợp.



Phạm vi của Phần này bao gồm:



1) Dữ liệu kiểu đặc trưng và thông tin phù hợp với Mô hình đặc trưng chung của tiêu chuẩn này được định nghĩa trong Phần 3, được mã hoá sử dụng GML (ISO 19136) và cấu trúc dưới dạng tập dữ liệu (các bộ sưu tập nhận dạng dữ liệu).



2) Hướng dẫn sử dụng các lược đồ ứng dụng cho các sản phẩm dữ liệu.



Ngoài ra:


1 ) Định dạng để cập nhật các tập dữ liệu.



2) Trao đổi bằng các phương tiện khác ngoài các tập dữ liệu đóng gói dưới dạng tập tin, như Web Feature Service (WFS), các dịch vụ Web khác, email, v.v.



3) Thông tin không được đóng gói bằng GML, chẳng hạn như danh mục đặc trưng, siêu dữ liệu trao đổi, danh mục miêu tả và tập tin hỗ trợ ở các định dạng XML khác.



4) Các công cụ đề phát triển các lược đồ ứng dụng GML cho các sản phẩm dữ liệu.



5) Thiết kế và lập trình phần mềm cho việc xử lý dữ liệu GML.



6) Dữ liệu được lưới hóa và bao phủ.



10b-2  Sự phù hợp



Hồ sơ được mô tả trong Phần này phù hợp với các yêu cầu đối với cấu hình GML được mô tả trong ISO 19136.



10b-3  Tài liệu viện dẫn



ISO 19106:2003 Thông tin địa lý - Các hồ sơ (Geographic information - Profiles)


ISO 19107:2003, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (Geographic information - Spatial schema)


ISO 19111:2007: Tham chiếu không gian bằng tọa độ (Hệ tọa độ tham chiếu) (Spatial referencing by coordinates (coordinate reference systems))


ISO 19118:2005, Thông tin địa lý - Mã hóa (ISO 19118:2005, Geographic information - Encoding)


ISO 19123:2005 Lược đồ cho hình học và chức năng bao phủ (ISO 19123:2005 Schema for coverage geometry and functions)


ISO 19136:2007 Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language)



ISO/TS 19139: Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Thực hiện lược đồ XML (Geographic information - Metadata - XML schema implementation)


ISO/IEC 19757-3: Công nghệ thông tin - Ngôn ngữ định nghĩa lược đồ tài liệu (DSDL) -



Phần 3: Xác nhận tính hợp lệ theo quy tắc - Schematron (Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 3: Rule-based validation - Schematron)


IETF RFC 2396: Định danh tài nguyên thống nhất (URI): Cú pháp chung (Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax)


IETF RFC 3986: Định danh tài nguyên thống nhất (URI): Cú pháp chung (Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax)


W3C XLink: Ngôn ngữ liên kết XML (XLink) Phiên bản 1.0, Khuyến nghị của W3C (XML Linking Language (XLink) Version 1.0, W3C Recommendation)


W3C XML Namespace, Namespace trong XML, Khuyến nghị của W3C (Namespaces, Namespaces in XML, W3C Recommendation)


W3C XML: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) 1.0, Khuyến nghị của W3C (Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C Recommendation)


Lược đồ XML của W3C Phần 1: cấu trúc, Khuyến nghị của W3C (W3C XML Schema Part 1: XML Schema Part 1: Structures, W3C Recommendation)


Lược đồ XML của W3C Phần 2: Kiểu dữ liệu, Khuyến nghị của W3C (W3C XML Schema Part 2: XML Schema Part 2: Datatypes, W3C Recommendation)


LEIRI: Các mở rộng kế thừa IRI cho định danh nguồn XML. Lưu ý 3 của Nhóm làm việc W3C. (Legacy Extended IRIs for XML Resoure Identification. W3C Working Group Note 


URL: http://www.w3.org/TR/leiri 


10b-3.1  Tài liệu viện dẫn bổ sung



Những tài liệu được liệt kê dưới đây chỉ với mục đích nâng cao hoặc làm rõ các phần của tài liệu này. Các bản dự thảo có thể thay đổi và không phải là tiêu chuẩn quốc tế.



ISO/DIS 19107, Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (dự thảo tháng 6, 2018) (Geographic information - Spatial schema (Draft - June 2018)).


10b-4  Giới thiệu



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này xác định các thành phần cốt lõi được sử dụng trong mã hoá GML cho các sản phẩm dữ liệu. Hồ sơ này xác định một tập con hạn chế của các kiểu XML và GML trừ các đặc trưng GML không được yêu cầu bởi bộ dữ liệu GML theo tiêu chuẩn này. Hồ sơ này của GML được chứa trong một tập tin và làm giảm độ phức tạp của mã hoá GML để việc quản lý được tốt hơn. Một lược đồ XML riêng xác định các phần tử và các kiểu phổ biến cần thiết cho tất cả các tập dữ liệu theo tiêu chuẩn này mã hóa thông tin dựa trên đặc trưng.



10b-5  Khái niệm chung



Lược đồ ứng dụng GML là một lược đồ XML tuân thủ các quy tắc cho các lược đồ ứng dụng được đưa ra trong thông số kỹ thuật GML (ISO 19136).



Tài liệu dạng GML là một tài liệu dạng XML với một phần tử gốc tuân thủ các quy tắc cho dữ liệu GML được chỉ định trong thông số kỹ thuật GML (ISO 19136). Cụ thể, trong ngữ cảnh của tiêu chuẩn này, điều này có nghĩa là phần tử gốc phải là GML AbstractFeature hoặc Dictionary, hoặc trong một nhóm thay thế của bất kỳ phần tử nào trong số đó.



Các thuật ngữ “lược đồ ứng dụng GML” và “lược đồ ứng dụng” được sử dụng trong phần này có nghĩa là một lược đồ XML và một lược đồ khái niệm. Trước đây có thể là một tập tin XSD tuân thủ các quy tắc lược đồ XML, sau đó một sơ đồ UML.



Các thuật ngữ và định nghĩa này phù hợp và được hoàn chỉnh với ISO 19101 và ISO 19136. Đồng thời được mô tả trong Phụ lục A.



10b-6  Ký hiệu và các quy ước sơ đồ



			Thành phần sơ đồ


			Ý nghĩa
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			Lược đồ XML <trình tự>
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			Lược đồ XML <lựa chọn>





			0....∞


			Các ràng buộc tính đa bội của lược đồ XML (ở đây là “0” và vô cùng








10b-7 các thành phần và mối quan hệ với các tiêu chuẩn



Định dạng dữ liệu GML bao gồm các thành phần sau, được xem như các lược đồ XML riêng biệt:



1) Một lược đồ XML xác định hồ sơ GML ("Profile"). Đây là tập con giới hạn của các kiểu và phần tử ("các cấu trúc XML") được định nghĩa trong lược đồ GML 3.2.1. Các cấu trúc XML không cần thiết đối với các sản phẩm dữ liệu theo tiêu chuẩn này, được loại trừ.



các cấu trúc bổ sung XML ("S100base"). Lược đồ này sử dụng lược đồ hồ sơ GML. Các cấu trúc được xác định trong lược đồ này là cần thiết đối với thông số kỹ thuật sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn này để xác định một định dạng cho các tập Hình dữ liệu đây minh họa các mối quan hệ phụ thuộc. Tiêu chuẩn mã hóa GML (ISO 19136: 2007) cung cấp lược đồ triển khai (lược đồ XML) cho lược đồ khái niệm ISO 19100. Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này là tập hợp con của các cấu trúc được xác định bởi lược đồ triển khai GML. Các thành phần phổ biến của tiêu chuẩn này được định nghĩa trong các thành phần phổ biến lược đồ XML phù hợp với hồ sơ. Các định dạng GML cho các sản phẩm dữ liệu cụ thể sử dụng các cấu trúc trong lược đồ các thành phần phổ biến trong việc xác định các kiểu và phần tử XML tương ứng với đặc trưng và các kiểu thông tin được xác định bởi Thông số kỹ thuật sản phẩm có liên quan. Tập dữ liệu là tập tin XML phù hợp với định dạng dữ liệu GML (lược đồ ứng dụng GML).
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Hình 10b-1 - Nguồn gốc của hồ sơ và sử dụng nó bởi sản phẩm dữ liệu 


10b-7.1  Sử dụng hồ sơ



Điển hình của việc sử dụng hồ sơ là xác định một định dạng cho các tập tin GML đóng gói các tập dữ liệu như các tập tin máy tính.



Các định dạng cho các chế độ trao đổi khác ngoài các tập dữ liệu không bắt buộc phải sử dụng các lược đồ này.



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này đã được xác định để hỗ trợ việc xác thực và lược đồ ứng dụng có thể nhập vào các lược đồ GML 3.2.1 hoặc thay thế câu lệnh <import> trong các thành phần chung với <import> của các lược đồ GML 3.2.1. Để các công cụ xác nhận có thể hiểu rằng lược đồ ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn này tuân thủ một hồ sơ, hồ sơ GML của tiêu chuẩn này phải được khai báo trong lược đồ. Điều này cho phép công cụ xác thực lựa chọn lược đồ này thay vì lược đồ GML 3.2.1 để xác thực dữ liệu.



10b-7.2  Giải thích



Các thành phần lược đồ của hồ sơ GML là một phần của namespace "gml" được giải thích phù hợp với GML theo định nghĩa của ISO 19136, ngoại trừ các trường hợp dưới đây.



1) Kiểu nội suy đường cong "tuyến tính" trong các tập dữ liệu sử dụng một CRS địa lý sẽ được hiểu như là phép nội suy loxodromic.



10b-8  Hồ sơ đối với dữ liệu đặc trưng 


10b-8.1  Các kiểu đặc trưng và thông tin



Hồ sơ hỗ trợ khả năng mã hóa các lớp được xác định là các đối tượng nhận dạng được dẫn xuất từ kiểu GML trừu tượng hoặc kiểu đặc trưng trừu tượng dưới đây:



• AbstractGML (có thể được dùng để lấy các lớp thông tin).



• AbstractFeature (có thể được dùng để lấy các lớp Đặc trưng).



Hồ sơ GML của S100 nghiêm cấm sử dụng nhóm 


gml: StandardObjectProperties.



10b-8.2  Bộ sưu tập đặc trưng



Bộ sưu tập đặc trưng là một tập hợp các trường hợp đặc trưng. Trong GML 3.2.1, phần tử chung gml: FeatureCollection không được chấp nhận. Một bộ sưu tập đặc trưng là bất kỳ lớp đặc trưng nào với một yếu tố thuộc tính trong mô hình nội dung của nó (ví dụ member) được dẫn xuất bởi tiện ích mở rộng từ gml: AbstractFeatureMemberType.


Ngoài ra, kiểu phức tạp mô tả mô hình nội dung của bộ sưu tập đặc trưng GML có thể cũng bao gồm một tham chiếu đến nhóm thuộc tính gml: AggregationAttributiongroup để cung cấp thêm thông tin về ngữ nghĩa của bộ sưu tập đối tượng.



Hồ sơ GML của S100 hỗ trợ cách tiếp cận GML 3.2.1 để mô hình hóa lớp Bộ sưu tập đặc trưng trong một lược đồ ứng dụng GML của tiêu chuẩn này.



10b-8.3  Các liên kết



Hồ sơ cho phép các liên kết được mã hoá nội tuyến, bằng tham chiếu nội tuyến hoặc bằng tài liệu tham chiếu.



Đối với các liên kết 2 chiều, hồ sơ hỗ trợ việc mã hóa tên của thuộc tính đảo ngược trong thành phần chú thích appInfo trong Lược đồ ứng dụng XSD.



10b-8.3.1  Các lớp liên kết



Hồ sơ cho phép quy ước GML 3.3 để mã hóa các lớp liên kết bằng sử dụng quy tắc chuyển đổi lớp liên kết GML 3.3, chuyển đổi các lớp liên kết thành lớp trung gian tương đương. Quy tắc chuyển đổi được minh họa bởi các hình dưới đây.
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Hình 10b-2 - Mô hình với các lớp liên kết (OGC 10-129r1 / ISO / DIS 19136-2)
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Hình 10b-3 - Mô hình sau chuyển đổi các lớp liên kết (OGC 10-129r1/ISO 19136-2:2015) 


10b-8.4  Các kiểu dữ liệu 


10b-8.4.1  Các kiểu nguyên gốc



Hồ sơ GML theo tiêu chuẩn này hỗ trợ các kiểu nguyên gốc được định nghĩa trong Phần 1, mục 1-4.5.2: Bao gồm:



• Boolean



• Integer



• Real



• CharacterString



• Date



• Time



• DateTime



• S100_TruncatedDate



• URI, URN, URL



Các kiểu có thể được hỗ trợ bằng sử dụng các kiểu dữ liệu được xây dựng trong Lược đồ XML. 


10b-8.4.2  Các kiểu giá trị



Hồ sơ GML theo tiêu chuẩn này hỗ trợ các kiểu giá trị được định nghĩa trong Phần 1, mục 1-4.5.3.5: Bao gồm:



• Measure (đo lường)



• Length (độ dài)



• Angle (góc)



Chú ý: Kiểu S100_UnitsOfMeasure sẽ được thực hiện bởi thuộc tính uom, giá trị của nó nên tham chiếu đến một giá trị được xác định trong một thanh ghi codelist cung cấp tên, định nghĩa và ký hiệu. 


10b-8.4.3  Các kiểu dữ liệu khác



Các lược đồ ứng dụng mô tả các định dạng dữ liệu cho các sản phẩm dữ liệu có thể sử dụng các kiểu dữ liệu xây dựng sẵn được định nghĩa trong "Lược đồ XML W3C: Phần 2" và các kiểu dữ liệu bổ sung sẽ được xác định trong Lược đồ ứng dụng GML.



Ví dụ: Lược đồ ứng dụng GML đóng gói định dạng dữ liệu có thể hỗ trợ kiểu dữ liệu URI của tiêu chuẩn này bằng sử dụng lược đồ XML có sẵn kiểu anyURI và S100_TruncatedDate bằng cách sử dụng một hoặc nhiều loại Lược đồ XML tích hợp sẵn gYear, gMonthDay, gDay, gYearMonth, gMonthDay, như được khống chế bởi thông số kỹ thuật của sản phẩm.



10b-8.5  Các kiểu không gian 


10b-8.5.1  Các nguyên gốc hình học



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này hỗ trợ mã hoá GML 3.2.1 về các yếu tố hình học cơ bản (Phần 7, mục 7-4.1). Bao gồm:



• Point



• AbstractCurve



• Curve



• OrientableCurve



• LineStringSegment



• Suface



• Linestring



• Polygon



• S100_ArcByCenterPoint



• S100_CircleByCenterPoint



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này ràng buộc các giá trị kiểu GM_CurveInterpolation và ràng buộc mã hóa đường cong thành một tập con của các yếu tố hình học đường cong GML.



Lưu ý: S100_ArcByCenterPoint và S100_CircleByCenterPoint không giống như các nguyên gốc GML ArcByCenterPoint và CircleByCenterPoint.



10b-8.5.2  Phép nội suy đường cong



Danh sách các giá trị được phép bao gồm một tập con các giá trị cho phép theo ISO 19136 cùng các tiện ích mở rộng cho các đường spline và các phân đoạn đường cong nội suy (dự thảo ISO/DIS 19107 - tháng 6 năm 2018, nêu rõ danh sách các phép nội suy trong tiêu chuẩn là chưa đầy đủ):



1) Phép nội suy tuyến tính (linear) trong CRS không phải là CRS địa lý - Phép nội suy được xác định bởi một loạt các DirectPosition trên một đường thẳng giữa mỗi cặp điểm controlPoint liên tiếp.



2) Phép nội suy tuyến tính (linear) trong CRS địa lý (được diễn giải như Loxodromic) - Phương pháp nội suy sẽ trả về DirectPositions trên một đường cong loxodromic giữa mỗi cặp điểm controlpoint liên tiếp. Một loxodrome là một đường cắt ngang qua tất cả các kinh tuyến ở cùng một góc, nghĩa là một đường có hướng không thay đổi.


3) Phép nội suy trắc địa (geodesic) - cơ chế nội suy sẽ trả về các DirectPosition trên một đường cong trắc địa giữa mỗi cặp controlpoint liên tiếp. Đường cong trắc địa là đường cong có độ dài ngắn nhất. Trắc địa được xác định trong hệ tọa độ tham chiếu của GM_Curve trong đó GM_CurveSegment được sử dụng.



4) Cung tròn 3 điểm (circularArc3Points) - Phép nội suy được xác định bởi một chuỗi 3 DirectPosition trên một cung tròn đi từ điểm bắt đầu qua điểm giữa đến điểm kết thúc cho mỗi tập ba điểm kiểm soát liên tiếp. Điểm trung gian nằm giữa điểm đầu và điểm cuối.



5) Cung eliptical (eliptical) - Đối với mỗi tập bốn controlPoint liên tiếp, cơ chế nội suy sẽ trả về các DirectPosition trên một cung elliptical từ controlPoint đầu tiên qua các controlPoint giữa đến điểm controlPoint thứ tư. Lưu ý: nếu bốn controlPoint là cùng tuyến tính, thì cung sẽ trở thành một đường thẳng. Nếu bốn controlPoint nằm trên cùng một đường tròn, cung sẽ trở thành một đường tròn.



6) Cung Conic (conic) - Tương tự cung elliptical nhưng sử dụng năm điểm liên tiếp để xác định một phần hình nón.



7) Cung tròn với điểm tâm và bán kính (circularArcCenterPointWithRadius) - Phép nội suy được xác định bởi cung của một vòng tròn có bán kính xác định với tâm đặt tại vị trí điểm kiểm soát duy nhất. Cung bắt đầu tại tham số góc khởi đầu và mở rộng góc theo tham số khoảng cách góc. Phép nội suy kiểu này chỉ sử dụng với các yếu tố hình học S100_ArcByCenterPoint và S100_CircleByCenterPoint. Các ngữ nghĩa chính xác của các tham số được định nghĩa trong Phần 7, mục 7-4.2.20 (S100_ArcByCenterPoint).



8) Đa thức (polynomialSpline) - các điểm kiểm soát được sắp xếp trong một chuỗi đường, nhưng chúng được kéo dài bởi một hàm đa thức. Thông thường, mức độ liên tục được xác định bởi bậc của các đa thức được chọn.



9) Đường Spline Bézier (bezierSpline) - Dữ liệu được sắp xếp trong một chuỗi đường, nhưng chúng được kéo dài bởi hàm đa thức hoặc hàm spline được xác định bằng hàm Bézier cơ sở. Thông thường, mức độ liên tục được xác định bởi bậc của đa thức được chọn.



10) Đường B-spline (bSpline) - Các điểm kiểm soát được sắp xếp trong một chuỗi đường, nhưng chúng được kéo dài bởi một hàm spline đa thức hoặc hàm hữu tỷ (phép chia của các đa thức) được xác định bằng sử dụng các hàm cơ sở B-spline (là các đa thức piecewise). Việc sử dụng hàm hữu tỷ được xác định bởi cờ Boolean "isRational". Nếu isRational là TRUE thì tất cả các DirectPosition sẽ được liên kết với các điểm kiểm soát trong dạng đồng nhất. Thông thường, mức độ liên tục được xác định bởi bậc của đa thức được chọn.



11 ) Đường parabolic hòa trộn (blendedParabolic) - Các điểm kiểm soát được sắp xếp trong một đường, nhưng được kéo dài bởi một hàm hòa trộn các phân đoạn của đường cong parabol được xác định bởi chuỗi bộ ba của các điểm dữ liệu liên tiếp. Mỗi bộ ba bao gồm hai điểm đầu và cuối của bộ ba điểm trước nó. Thông tin chi tiết về ngữ nghĩa được cung cấp trong Phần 7, mục 7-4.2.2.2.



10b-8.5.3  Hình học phức tạp, các thành phần hình học và các tập hợp hình học 


10b-8.5.3.1  Hình học phức tạp và các thành phần hình học



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này hỗ trợ các thành phần hình học sau đây (Phần 7, mục 7-4.1):



• CompositeCurve 


10b-8.5.3.2  Các tập hợp hình học



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này hỗ trợ các kiểu tập hợp hình học (Phần 7, mục 7-4.1):



• Multipoint



10b-8.5.4  Mã hoá nội tuyến và bằng tham chiếu



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này hỗ trợ khả năng mã hoá hình học bằng nội tuyến hoặc bằng tham chiếu, trong đó hai đặc trưng chia sẻ cùng một trường hợp của GM_Object (xem Phần 3, mục 3- 6.5.4.5).



10b-8.5.5  Hình bao



Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này hỗ trợ khả năng mã hóa hình học thích hợp qua một hộp ranh giới hoặc hình bao. Hồ sơ không hạn chế việc sử dụng triển khai GML GM_Envelope.



10b-8.6  Chức năng GML không được hỗ trợ



Việc hỗ trợ các hình học GML 3.2.1 và GML 3.3 không được định nghĩa trong ISO 19107. Cụ thể, đây có nghĩa là CircleByCenterPoint và ArcByCenterPoint (như được định nghĩa trong GML 3.2.1) không được hỗ trợ, cũng không phải là các mã hình học nhỏ gọn được định nghĩa trong GML 3.3. Tiêu chuẩn này cung cấp các định nghĩa khác nhau cho cung tròn và vòng tròn theo tâm và bán kính.



Mô hình thời gian và các nguyên gốc thời gian được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 19108, bao gồm các vị trí thời gian, các khoảnh khắc, các khoảng thời gian, không được hỗ trợ. Dữ liệu theo tiêu chuẩn này nên mã hóa ngày và giờ như các thuộc tính chủ đề.



Các đặc trưng động không được hỗ trợ bởi hồ sơ GML của tiêu chuẩn này.



Tô-pô không được hỗ trợ bởi hồ sơ GML của tiêu chuẩn này.



Tham chiếu tuyến tính không được hỗ trợ bởi hồ sơ GML của tiêu chuẩn này.



Các vùng bao phủ không được hỗ trợ bởi hồ sơ GML của tiêu chuẩn này.



Khả năng xác định hệ tọa độ tham chiếu không được hỗ trợ. Các sản phẩm nên được xác định bằng cách sử dụng một hệ tọa độ tham chiếu phổ biến được xác định trước, chẳng hạn như WGS-84.



Các đánh giá không nằm trong phạm vi hồ sơ GML của tiêu chuẩn này. (Các lược đồ đánh giá trong GML đã thay thế bởi mã hoá XML OGC (10-025r1) cho iSO 19156: Các đánh giá và đo lường).



10b-8.7  Mức độ tuân thủ



Để một thủ tục có thể giải thích đúng lược đồ, nó cần khả năng xác định mức độ tuân thủ của lược đồ ứng dụng. Lược đồ XML chú thích sẽ được sử dụng cho mục đích này. Đoạn lược đồ sau đây cho biết chú thích này sẽ được khai báo như thế nào trong một lược đồ ứng dụng28:
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Bảng 10b-1 - Khai báo sự tuân thủ mã XML



			Mức độ tuân thủ


			Mô tả





			1


			S-100 kiểu đặc trưng, kiểu thông tin, liên kết đặc trưng và thông tin. Điểm, đường cong, và bề mặt nguyên gốc.





			2


			Tất cả các đặc trưng cấp 1, cộng với hình tròn và cung tròn được xác định bởi điểm tâm, đường spline và hòa trộn nội suy.








Để bổ sung trực tiếp (thủ công) việc khai báo tuân thủ vào các lược đồ sau khi chúng được tạo gồm 3 bước:



1. Bổ sung khai báo Namespace XML của Hồ sơ GML:



xmlns:s100_profile="http://www.iho.int/S-100/profile/s100_gmlProfile"



2. Bổ sung khai báo tuân thủ Hồ sơ GML trong chú thích lược đồ. Khai báo tuân thủ là mã XML trong Bảng 10b-1 trên.



3. Bổ sung câu lệnh Import cho lược đồ cấp độ Hồ sơ GML. Bổ sung câu lệnh sau cho lược đồ cấp độ Hồ sơ GML vào danh sách các lược đồ được nhập:



<import namespace=http://www.iho.int/S-100/profile/s100_gmlProfile schemaLocation="../../S100/profile/S100_gmlProfileLevels.xsd"/>



10b-9  Lược đồ cơ sở cho dữ liệu đặc trưng 


10b-9.1  Giới thiệu



Một lược đồ XML thứ hai được đưa ra để xác định một tập nhỏ các kiểu và phần tử được dẫn xuất trong namespace của "S100". Lược đồ xác định các yếu tố và kiểu phổ biến này là "lược đồ ứng dụng GML" mang tính kỹ thuật theo nghĩa được xác định bởi ISO 19136. Nó định nghĩa các cấu trúc GML dự kiến sẽ được sử dụng bởi các thông số kỹ thuật sản phẩm khác nhau nhằm xác định các lược đồ ứng dụng GML chi tiết mã hoá các định dạng cho tập dữ liệu GML. Lược đồ này cung cấp mô hình cấu trúc cốt lõi chung cho các tập dữ liệu GML trên nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Mục đích là để giảm bớt sự phức tạp của việc phát triển ứng dụng, tạo điều kiện chia sẻ các mô-đun phần mềm, tích hợp thông tin và ánh xạ trên các miền ứng dụng khác nhau, bằng giảm thiểu sự gia tăng phát sinh các biến thể cấu trúc.



Các phần tử và các kiểu được xác định bằng cách sử dụng tập con giới hạn của GML được định nghĩa trong Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này.



10b-9.2  Các đặc trưng



Kiểu phức hợp XML AbstractFeatureType được định nghĩa như các kiểu cơ sở cho các đặc trưng. AbstractFeatureType mở rộng gml: AbstractFeatureType như được định nghĩa trong Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này bằng cách thêm định danh đối tượng đặc trưng (mục 10b-9.7) và các liên kết với đặc trưng và các đối tượng thông tin (mục 10b-9.5). Một liên kết đặc trưng nghịch đảo cũng được bao gồm cho phép các chỉ dẫn ngược cho các liên kết đặc trưng.
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Hình 10b-4 - Định nghĩa kiểu cơ sở cho các yếu tố đặc trưng 


10b-9.3  Các kiểu thông tin



Định nghĩa chung cho các kiểu thông tin tương tự như kiểu đặc trưng chung, nhưng bỏ qua định dạng đối tượng đặc trưng và các liên kết đặc trưng.
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Hình 10b-5 - Định nghĩa kiểu cơ sở cho các yếu tố kiểu thông tin 


10b-9.4  Các kiểu không gian



Các kiểu không gian được định nghĩa là sự mở rộng các kiểu không gian GML tương ứng với một liên kết thông tin được bổ sung, vì trong các đối tượng không gian có thể có các liên kết thông tin. Hình dưới đây cho thấy thiết kế kiểu điểm trong lược đồ theo tiêu chuẩn này. Nó bao gồm một gml đơn: kiểu điểm và 0 hoặc nhiều liên kết với các kiểu thông tin theo tiêu chuẩn này.
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Hình 10b-6 - Kiểu không gian chung cho đối tượng không gian điểm



Các kiểu không gian khác có một cấu trúc tương tự.



10b-9.4.1  Hình học nội tuyến và tham chiếu



Các lược đồ cơ sở cũng cho phép hình học được xác định bằng nội tuyến hoặc bằng tham chiếu, phù hợp với khả năng tương tự trong GML.



10b-9.4.2  Các loại không gian được xác định trong lược đồ cơ sở



Lược đồ cơ sở định nghĩa các điểm, đường cong, và các đối tượng không gian bề mặt, cũng như các đối tượng đa điểm và đường cong hợp phần. Các đường cong có thể là các đường cong đơn giản, phức hợp, hoặc có định hướng. Đây là cùng một tập được định nghĩa trong Hồ sơ GML của tiêu chuẩn này (mục 10b-8.5). Nó cũng hỗ trợ gml: Polygon (ISO 19136) là một bề mặt đặc biệt được xác định bởi một mảnh vá bề mặt (surface patch) duy nhất.
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Hình 10b-8 - Các kiểu hình học được định nghĩa trong lược đồ cơ sở 


10b-9.5  Các liên kết



Các tính chất liên kết đặc trưng và thông tin được định nghĩa là các phần mở rộng các tính chất đặc trưng GML. Các chỉ hướng đến đối tượng ở đầu kia của liên kết được mã hoá trong các thuộc tính Xlink.



Các thành phần XLink là phương pháp tiêu chuẩn để hỗ trợ tham chiếu siêu văn bản trong XML. GML cung cấp một nhóm thuộc tính Lược đồ XML, gml: AssociationAttributeGroup, để hỗ trợ việc sử dụng Xlinks làm phương pháp biểu thị giá trị của một thuộc tính bằng cách tham chiếu một cách thống nhất trong GML. ISO 19136 chỉ định rằng giá trị của thuộc tính GML mang một thuộc tính xlink: href là tài nguyên được trả về bằng cách duyệt qua liên kết.



Các kiểu dữ liệu của các thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây.



Bảng 10b-2 - Yêu cầu đối với thuộc tính XLink trong liên kết



			Thuộc tính Xlink


			Kiểu dữ liệu


			Ghi chú





			href


			URI


			Tham chiếu đến đối tượng ở đầu kia của liên kết, ví dụ, gml: id của một đối tượng trong tập dữ liệu hiện tại. Có thể là một đoạn URI như được mô tả trong thông số kỹ thuật XLink





			role


			URI


			Tùy chọn mô tả về bản chất của tài nguyên đích, được đưa ra dưới dạng URI





			arcrole


			Kế thừa mở rộng IRI


			Mô tả về vai trò hoặc mục đích của tài nguyên đích trong mối quan hệ với tài nguyên hiện thời được đưa ra dưới dạng URI (ISO 19136). Có thể được xây dựng từ tên vai trò từ lược đồ ứng dụng.



Thông số kỹ thuật XLink 1.1 yêu cầu:



1) Giá trị phải là kế thừa mở rộng IRI.



2) Số nhận dạng không được tương đối.





			title


			Chuỗi ký tự


			Tùy chọn chuỗi mô tả mối quan hệ. Các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể hạn chế định dạng của nó và xác định ngữ nghĩa của nó.





			show


			


			Không sử dụng





			actuate


			


			Không sử dụng





			type


			


			Không sử dụng








Các thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể sử dụng một trong hai phương pháp được mô tả trong các mục dưới đây để mã hóa các liên kết. Nên sử dụng thống nhất một phương pháp cho mỗi sản phẩm dữ liệu.



10b-9.5.1  Các thẻ chung cho các liên kết



Hồ sơ định nghĩa hai thẻ chung đối với các liên kết đặc trưng và thông tin được mô tả trong các hình dưới đây.
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Hình 10b-8 - Kiểu đối với liên kết đặc trưng



Các liên kết thông tin có một cấu trúc tương tự như các liên kết đặc trưng, ngoại trừ chúng là các đặc tính thông tin riêng.



[image: image386.png]L3 niormatonprapeties
O BasaTye AvshacisiouteToe
Content compion

3 AssvacmisuteTrne (oxension base)
BazoType gmi AnsuauGiLType

™ content comptex
Avstad wue

Assiracitypo foratbures

@ Awouies

@ 2, giAssoaztanAsTBNeGoL
smitAssoas 0

© i, wncaimplents,

sinktpe

s

L)

snaooe,

Ankile O

aiReason JO

LS caogaers we e sandrd et sasprt
opuarant atestacng n ANL ALNIN. Schama #2003t
arese.

17 for an 5100 elermeton pssocetmny








Hình 10b-9 - Kiểu đối với liên kết thông tin



Ví dụ (không theo quy chuẩn): Các đoạn XML dưới đây thể hiện đặc trưng MarineProtectedArea có liên kết thông tin với đối tượng thông tin Regulations.



<MarineProtectedArea gml:id= "US123450"



<informationAssociation xlink:href="#US50004"



       xlink:arcrole=”http://www.iho.int/S-122/roles/theRegulations”/>


...



</MarineProtectedArea>



và những chỗ khác trong cùng một tập tin:



<Regulations gml:id="US50004">


...



</Regulations> 


10b-9.5.2  Tên vai trò là thành phần đặc tính riêng



Các vai trò ngoài việc được định nghĩa trong lược đồ ứng dụng có thể sử dụng làm phần tử đặc tính riêng của các kiểu đặc trưng hoặc thông tin, với các thuộc tính XLink cung cấp tham chiếu đến trường hợp. Trong trường hợp này, vai trò ở đầu xa của liên kết nên được sử dụng cho thẻ XML xác định đặc tính. Tên vai trò có thể sử dụng như thẻ đặc tính hoặc có thể phải là ánh xạ tới một thẻ theo các quy ước của XML và GML.



Ví dụ (không theo quy chuẩn): Lược đồ ứng dụng đưa ra dưới đây có chứa mối quan hệ đặc trưng NavigationLine có thể mã hóa liên kết dưới dạng một thành phần đặc tính được đặt tên navTrack như dưới đây. Các định dạng, quy tắc cấu trúc và ngữ nghĩa đối với các giá trị arcRole và title sẽ được xác định trong thông số kỹ thuật sản phẩm.



<NavigationLine gml:id="US123098"> 


<navTrack xlink:href=”#US890321"



xlink:arcrole=''urn:iho:s101:1.0:52.2" title=”RangeSystem”/>


...



</NavigationLine>



và những chỗ khác trong cùng một tập tin:



<RecommendedTrack gml:id=”US890321"> 


<navLine xlink:href=”#US123098"



xlink:arcrole="urn:iho:s101:1.0:52.1” title=”RangeSystem”/>


...



</RecommendedTrack>
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Hình 10b-10- Liên kết trong lược đồ ứng dụng 


10b-9.6  Thông tin chung tập dữ liệu 


10b-9.6.1  Định danh tập dữ liệu



Thông tin nhận dạng bộ dữ liệu được xác định bởi kiểu phức hợp DatasetIdentificationType. Các trường được thể hiện trong bảng và hình dưới đây.



Bảng 10b-3 - Các thành phần tiêu đề định danh tập dữ liệu



			Trường


			Thẻ XML


			Giá trị


			Tính đa ...


			Kiểu


			Mô tả





			Thông số kỹ thuật mã hóa


			encodingSpecification


			


			1


			Characterstring


			Thông số kỹ thuật mã hóa định nghĩa sự mã hóa





			Phiên bản thông số kỹ thuật mã hóa


			encodingSpecificationEdition


			“1.0”


			1


			Characterstring


			Phiên bản của thông số kỹ thuật mã hóa





			Định danh sản phẩm


			productIdentifier


			


			1


			CharacterString


			Định danh duy nhất đối với sản phẩm dữ liệu





			Phiên bản sản phẩm


			productEdition


			


			1


			CharacterString


			Phiên bản của thông số kỹ thuật sản phẩm





			Hồ sơ áp dụng


			applicationProfile


			


			1


			CharacterString


			“1” - Các tập dữ liệu cơ sở 


“2" - Các tập dữ liệu cập nhật





			Định danh tập tin tập dữ liệu


			datasetFileIdentifier


			


			1


			CharacterString


			Tên tập tin chứa phần mở rộng nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin đường dẫn nào





			Tiêu đề tập dữ liệu


			datasetTitle


			


			1


			CharacterString


			Tiêu đề của tập dữ liệu





			Ngày tham chiếu tập dữ liệu


			datasetReferenceDate


			


			1


			date


			Ngày phát hành tập dữ liệu 


Định dạng: YYYY-MM-DD





			Ngôn ngữ tập dữ liệu


			datasetLanguage


			“EN”


			1


			ISO 639-1


			Ngôn ngữ chính sử dụng trong tập dữ liệu này





			Tóm tắt tập dữ liệu


			datasetAbstract


			


			0..1


			CharacterString


			Bảng tóm tắt của tập dữ liệu





			Danh mục chủ đề tập dữ liệu


			datasetTopicCategory


			{14}{18}


			1..*


			MD_TopicCategoryCode (ISO 19115-1)


			Tập các mã danh mục chủ đề từ



MD_TopicCategoryCode liệt kê trong ISO 19115-1 (trừ “extraTerrestrial”)
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Hình 10b-11 - Định danh tập dữ liệu 


10b-9.6.2  Thông tin cấu trúc tập dữ liệu



Thông tin cấu trúc tập dữ liệu được xác định bởi kiểu phức hợp DatasetStructureInformationType. Các trường được thể hiện trong bảng và hình dưới đây.



Bảng 10b-4 - Các yếu tố thông tin cấu trúc tập dữ liệu



			Tên trường con


			Thẻ XML


			Giá trị mặc định


			Tính đa bội


			Kiểu


			Mô tả





			Gốc tọa độ X tập dữ liệu


			datasetCoordOriginX


			0.0


			0..1


			Real


			Phép dịch chuyển dùng để điều chỉnh tọa độ X trước khi mã hóa. Đặt là 0.0 nếu phép dịch chuyển không sử dụng.





			Gốc tọa độ Y tập dữ liệu


			datasetCoordOriginY


			0.0


			0..1


			Real


			Phép dịch chuyển dùng để điều chỉnh tọa độ y trước khi mã hóa. Đặt là 0.0 nếu phép dịch chuyển không sử





			Gốc tọa độ Z tập dữ liệu


			datasetCoordOriginZ


			0.0


			0..1


			Real


			Phép dịch chuyển dùng để điều chỉnh tọa độ Z trước khi mã hóa.





			Hệ số nhân đối với tọa độ x


			coordMultFactorX


			1


			0..1


			Positive Integer (Nguyên dương)


			Hệ số nhân dấu phẩy động đến số nguyên đối với tọa độ x hoặc vĩ độ.





			Hệ số nhân đối với tọa độ y


			coordMultFactorY


			1


			0..1


			Positive Integer (Nguyên dương)


			Hệ số nhân dấu phẩy động đến số nguyên đối với tọa độ y hoặc kinh độ.





			Hệ số nhân đối với tọa độ z


			coordMultFactorZ


			1


			0..1


			Positive Integer (Nguyên dương)


			Hệ số nhân dấu phẩy động đến số nguyên đối với tọa độ z hoặc độ sâu/độ cao.





			Số lượng bản ghi kiểu thông tin



records


			nInfoRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi kiểu thông tin trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi Điểm


			nPointRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi Điểm trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi Đa điểm


			nMultiPointRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi Đa điểm trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi Đường cong


			nCurveRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi Đường cong trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi Đường cong phức hợp


			nCompositeCurveRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi Đường cong phức hợp trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi bề mặt


			nSurfaceRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi bề mặt trong tập dữ liệu





			Số lượng bản ghi kiểu đặc trưng


			nFeatureRec


			


			0..1


			Integer ≥ 0


			Số lượng bản ghi kiểu đặc trưng trong tập dữ liệu
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Hình 10b-12 - Thông tin cấu trúc tập dữ liệu


10b-9.7  Định danh đối tượng đặc trưng



Lược đồ cơ sở của tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa về định danh đối tượng đặc trưng được cấu trúc tương tự như định danh đối tượng đặc trưng của tiêu chuẩn S-57 phiên bản. 3.1.
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Hình 10b-13 - Cấu trúc của thành phần định danh đối tượng đặc trưng 


10b-9.8  Hệ tọa độ tham chiếu



GML cho phép hệ tọa độ tham chiếu ("hệ thống tham chiếu không gian”) sử dụng cho hình học được xác định bằng nhiều cách khác nhau. Đối với các tập dữ liệu, hệ thống tham chiếu không gian (SRS) có thể được xác định theo một trong hai cách sau:



• Sử dụng thuộc tính srsName của phần tử gml:Envelope trong một bộ sưu tập đặc trưng với hàm ý rằng cùng một SRS sử dụng cho tất cả các hình học có trong bộ sưu tập đó.



• Sử dụng các thuộc tính srsName và srsDimension cho các yếu tố hình học riêng biệt.



Việc áp dụng các định dạng dữ liệu có thể sử dụng một trong hai phương pháp nhưng phải đảm bảo SRS của mọi trường hợp hình học trong tập dữ liệu có thể được xác định bằng phần mềm ứng dụng sử dụng một trong hai phương pháp.



Các hệ tọa độ tham chiếu trắc địa "chuẩn" sẽ được xác định bằng sử dụng quy ước URI cho SRS do OGC chỉ định.



Ví dụ: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 


10b-9.9  Định nghĩa cấu trúc tập dữ liệu



Các lược đồ ứng dụng cho các sản phẩm dữ liệu phải xác định kiểu và phần tử XML để phục vụ như là phần tử gốc của tập dữ liệu GML, bao gồm một tập hợp các phần tử XML cho đặc trưng, kiểu thông tin và các đối tượng dữ liệu không gian được định nghĩa ở vị trí khác trong lược đồ ứng dụng.



10b-9.9.1  Siêu dữ liệu tập dữ liệu



Lớp tập dữ liệu có thể chứa một hoặc các thuộc tính siêu dữ liệu để mã hóa cấp độ tập dữ liệu siêu dữ liệu (ví dụ: ISO 19115/19139) hoặc nội tuyến hoặc bằng tham chiếu.



10b-10  Các ràng buộc và xác nhận



Một số xác nhận dữ liệu có thể được thực hiện bằng sử dụng bộ xử lý XML hợp lệ nếu lược đồ ứng dụng GML của sản phẩm dữ liệu tạo ra các kiểu được xác định rõ ràng ở mọi nơi, ví dụ như các kiểu liệt kê cho các thuộc tính liệt kê, các giá trị tối đa và tối thiểu cho phép đối với các thuộc tính thực. Tuy nhiên, để việc xác nhận được hoàn thiện, đặc biệt là các thuộc tính có điều kiện, có thể yêu cầu một phương tiện bổ sung để xác nhận dữ liệu.



Các ràng buộc cho phép các quy tắc thương mại phức tạp được xác định để hạn chế các giá trị cho phép dựa trên các giới hạn hoặc mối quan hệ được xác định rõ giữa các thuộc tính (ví dụ: ngày kết thúc phải bằng hoặc lớn hơn thời gian bắt đầu).



Các ràng buộc có thể được định nghĩa theo nhiều cách: văn bản con người chỉ có thể đọc, ngôn ngữ ràng buộc đối tượng (OCL), ngữ nghĩa của từ vựng và quy tắc thương mại (SVBR) đồng thời có thể được ghi lại như một phần của mô hình UML hoặc bên ngoài mô hình.



Hồ sơ GML không cung cấp hỗ trợ rõ ràng đối với việc thể hiện những ràng buộc hoặc các xác nhận dựa trên quy tắc. Thực tiễn tốt nhất ủng hộ việc sử dụng Schematron để xác nhận các tập tin XML dựa trên quy tắc thương mại được định nghĩa bằng cách sử dụng OCL, SVBR hoặc văn bản con người có thể đọc. Schematron (ISO / IEC 19757-3) là một ngôn ngữ xác nhận dựa trên quy tắc để khẳng định về sự hiện diện hoặc không có các mẫu trong XML. Các ràng buộc được mã hoá bằng Schematron có thể được mã hoá trực tiếp trong lược đồ ứng dụng kết quả hoặc có thể được định nghĩa trong tài liệu Schematron có liên quan.



10b-11  Dữ liệu mức siêu dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn



Hồ sơ GML không chứa bất kỳ yếu tố nào liên quan đến cấp độ tập dữ liệu siêu dữ liệu hoặc kiểm tra tính toàn vẹn. Chúng nên được xác định trong lược đồ ứng dụng theo tiêu chuẩn này như các thuộc tính của lớp Bộ sưu tập đặc trưng
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Hình 10b-14 - Mã hóa tập dữ liệu siêu dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn 


10b-12  Lược đồ vị trí và namespace



Hồ sơ GML và lược đồ ứng dụng GML cho các thành phần chung được đặt tại trang web đăng ký của IHO GI. Các namespace và phiên bản cũng được xác định trên website đó.



10b-13  Những khác biệt từ các thực tiễn GML chung



Hồ sơ GML (10b-8) và lược đồ cơ sở (10b-9) khác nhau từ thực tiễn GML chung trong các mục sau:



1. Giải thích giá trị nội suy đường cong bị thiếu (mục 10b-7.2, 10b-8.5.2).



2. Cho phép các đặc trưng và liên kết thông tin để sử dụng một trong hai thuộc tính tiêu chuẩn <FeatureAssociation> và <informationAssociation> thay vì tên vai trò như tên thuộc tính. Các giá trị thuộc tính XLink trong các liên kết được chỉ định như được mô tả trong Phần này ghi đè các diễn giải trong thông số kỹ thuật XLink.



3. Tính chất hình học được xác định riêng lẻ thay vì sử dụng các nhóm. Không có thuộc tính duy nhất có chức năng như một thuộc tính không gian trong tất cả các đặc trưng.



10b-14  Các quy ước đối với các định dạng dữ liệu GML



Các định dạng dữ liệu phải sử dụng mã camelCase29 của các đặc trưng, kiểu thông tin và thuộc tính được chỉ định trong các danh mục đặc trưng như ‘local name’ trong các thẻ thành phần đối với các đặc trưng, đối tượng hoặc thuộc tính GML.



VÍ DỤ: Một Danh mục đặc trưng đưa ra định nghĩa một đặc trưng có tên là “Marine Protected Area” với mã “MarineProtectedArea”, đặc trưng tương ứng trong tập dữ liệu phải được sử dụng “MarineProtectedArea” là tên cục bộ, ví dụ: <S122: MarineProtectedArea... hoặc <MarineProtectedArea...



Đối với các thuộc tính Enumeration hoặc Codelist, tập dữ liệu phải sử dụng mã, nhãn hoặc trường bí danh của giá trị được liệt kê dưới dạng được mã hóa trong Danh mục đặc trưng. Thông tin tiêu đề tập dữ liệu phải chỉ định được sử dụng trong trường attributeEncoding của siêu dữ liệu tiêu đề.



Các đối tượng không gian được mã hóa độc lập với các đặc trưng (nghĩa là không được gắn trong đặc trưng) phải được mã hóa với các thẻ có thành phần tên cục bộ là các phần tử đối tượng không gian trong hồ sơ GML của tiêu chuẩn này (ví dụ: S100: Point).



Các liên kết đặc trưng và thông tin phải mã hóa ít nhất một trong các thuộc tính role hoặc arcrole của tham chiếu.



Các thẻ sau được dự phòng và không được sử dụng trong các định dạng dữ liệu GML làm tên cục bộ của các yếu tố:



• member



• ilmember



• geometry



• location



Các định dạng dữ liệu GML đối với tiêu chuẩn này phải theo các quy tắc GML được trình bày trong thông số kỹ thuật GML (ISO 19136/OGC 07-036) như được sửa đổi bởi hồ sơ GML theo tiêu chuẩn này và Phần này.



10b-15  Xử lý tập dữ liệu GML (Tham khảo)



Việc triển khai xử lý tập dữ liệu GML bao gồm các ứng dụng và công cụ sản xuất, có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào phù hợp. Trong khi tập dữ liệu GML phải phù hợp với lược đồ ứng dụng GML được xác định trong thông số kỹ thuật của sản phẩm, bộ xử lý không bắt buộc phải sử dụng lược đồ ứng dụng GML để xử lý tập dữ liệu. Tuy nhiên, sự kết hợp của đặc điểm kỹ thuật GML, Phần này và hồ sơ GML mang những điểm chung sau đây: 


1) Mỗi tập dữ liệu có duy nhất một phần tử gốc (“ROOTELEMENT”). Các tập dữ liệu GML là các tài liệu XML và đây là yêu cầu XML.



2) Các thẻ “member" và “imember” có thể được sử dụng làm thẻ trình bao bọc cho các kiểu đặc trưng và thông tin. Việc sử dụng các thẻ trình bao bọc này là tùy chọn trong lược đồ ứng dụng GML của tiêu chuẩn này.



3) Việc đưa ra đường dẫn /ROOTELEMENT/member/X1/X2 thì X1 là một đặc trưng và X2 là thuộc tính hoặc vai trò liên kết: Tương tự được đưa ra /ROOTELEMENT/imember/X1/X2 thì X1 là kiểu thông tin và X2 một trong những thuộc tính hoặc liên kết của nó.



4) Nếu X2 có các thuộc tính XML xlink:href và xlink:role và/hoặc xlink:arcrole thì đó là vai trò liên kết.



5) Nếu X2 có thành phần nội dung thì đó là thuộc tính phức hợp hoặc thuộc tính không gian.



6) Một thuộc tính hoặc đối tượng không gian sẽ có một trong các thuộc tính không gian được phép là nội dung của nó.



7) Nếu X2 rỗng và không có nội dung, hoặc có nội dung dạng văn bản hoặc dạng số, thì đó là một thuộc tính đơn giản.



8) Các ứng dụng phải cho phép sự hiện diện hoặc vắng mặt của các namespace, ví dụ X1 có thể có dạng S122:FeatureA, v.v. Các namespace trong XML có trước ':' vì vậy nó có thể là cho các ứng dụng phân biệt phần namespace của thẻ từ phần ‘local name”.



Phụ lục 10b-A 


Lược đồ ứng dụng



(Tham khảo)



10b-A.1.  Ví dụ về lược đồ ứng dụng GML cho một sản phẩm dữ liệu dựa trên TCVN 13040:2022


Ví dụ lược đồ định nghĩa các kiểu cơ sở trừu tượng cho các kiểu đặc trưng và thông tin trong sản phẩm dữ liệu. Các thuộc tính chung cho tất cả các kiểu đặc trưng/thông tin có thể được xác định ở đây. Các yếu tố trừu tượng đóng vai trò như những đầu nhóm thay thế cho các trường hợp kiểu đặc trưng và thông tin. Điều này rất thuận lợi nếu số lượng các định nghĩa kiểu đặc trưng hoặc thông tin tương đối cao. GML cũng yêu cầu các đặc trưng trong các lược đồ ứng dụng GML phải trong nhóm thay thế của gml: AbstractFeature và điều này có thể đạt được bằng sử dụng các nhóm thay thế.



[image: image392.png]<I-- base types for all features in this data product >
<xs:complexType name="AbstraciFeatureType">
<xs:complexContent>
<xsiextension base="s100:AbslraciFeatureType">
<xssequence>
<xselement name="scaleMinimum" type="xs:positivelntoger’f>
<Ixs'sequence>
<Ixs:extension>
<Ixs:complexContent>
<ixs:complexType>

<xs:elemont name="AbstractFeature” lype="AbstraciFeatureType"
abstract="true" substitulionGroup="gm:AbsiractFeature™>
<xsiannotation>
<xs:documentation>Substitution group head for features </xs:documentation>
</xs:annotation>
<ixs:element>

base types for allinformation types In this data product -->
<xs:complexType name="Abstractinlormation TypeType">
<xs:complexContent>
<xs extension base="100:AbstractiaformalionType">
<xs sequance/>
<ixs:axtension>
<Jxs:complexContent>
<ixs:complexType>
<xsielement name="AbstractinformationType" type="AbstiactinformationTypeType"
abstract="lrue" substitutionGroup="gmi: AbstractGML">
“<xs:annotation>
<xs:documentation>Substitution group head for Information objects</xs'documentation>
</xs:annotation>
<Ixs:element>









Hình 10b-A-1 - Các kiểu trừu tượng cơ bản và các yếu tố trong lược đồ ứng dụng GML



Hình dưới đây là một biểu diễn đồ họa mô hình của AbstractFeatureType, được định nghĩa ở trên, hiển thị phần từ thuộc tính kế thừa, các phần tử liên kết kế thừa cho các liên kết đặc trưng và thông tin, cũng như thuộc tính được định nghĩa cục bộ scaleMinimum.
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Hình 10b-A-2 - Phân cấp các kiểu trừu tượng cho các đặc trưng trong lược đồ ứng dụng GML



Các kiểu thông tin có nguồn gốc từ kiểu cơ sở. Ví dụ một kiểu thông tin duy nhất đặt tên là ChartNote. 


Các thuộc tính cụ thể cho kiểu thông tin được xác định ở đây.



[image: image394.png]<xs:complexType name="ChariNoteType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="AbstractinformationTypeType™>
<xsisequence>
<xsielemenl name="
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
<lxs:complexType>

text” type="xs:string">

<xs:element name="chartNote" type ="ChariNoteType"
substitulionGroup="AbsractinformationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A chart nole canveys information in plain text.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xsielement>









Hình 10b-A-3 - Định nghĩa kiểu thông tin



Định nghĩa của các lớp đặc trưng là tương tự, ngoại trừ chúng được lấy từ AbstractFeatureType và bao gồm các thuộc tính không gian.



Vì sản phẩm dữ liệu này yêu cầu các kiểu thuộc tính không gian thay thế cho một số lớp đặc trưng (tức là đặc trưng LandArea có thể có tính chất hình học là điểm hoặc vùng), tính chất hình học được định nghĩa là một thành phần choice cung cấp đặc tính điểm hoặc bề mặt).



Lưu ý là thông số kỹ thuật GML khẳng định các thuộc tính hình học phải có các tên ứng dụng cụ thể thể hiện ngữ nghĩa: 


Tên ứng dụng cụ thể sẽ được chọn cho các thuộc tính hình học trong các lược đồ ứng dụng GML. Tên của các thuộc tính cần được chọn để diễn đạt ngữ nghĩa của giá trị. Sử dụng tên cụ thể của ứng dụng là phương pháp phổ dụng cho tên thuộc tính bao gồm các thuộc tính hình học.



Không có các ràng buộc trong kiểu thuộc tính hình học một kiểu đặc trưng có thể có, miễn là giá trị thuộc tính là một đối tượng hình học thay thế cho gml: AbstractGeometry.



Do đó hồ sơ này cho phép các thuộc tính không gian được thực hiện bằng cách sử dụng các nhóm hình học thay thế hoặc tên phần tử với nghĩa ứng dụng cụ thể. Lược đồ bao gồm các kiểu thuộc tính được xác định trước có thể được sử dụng như các kiểu phần tử thuộc tính hình học. Tuy nhiên, các nhà phát triển lược đồ ứng dụng GML nên lưu ý đến các yêu cầu liên quan được nêu trong tiêu chuẩn ISO 19136, ví dụ trong mục 10.1.3.1 có nguồn gốc từ gml: AbstractGeometryType và các nhóm thay thế hình học.



[image: image395.png]<! feature definitions -->
<xs:complexType name="DepthAreaType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="AbstractFeatureType">
<xs:sequence>
“<xs:element name="depthValue1" type="xs:double"/>
<xs:element name="depthValue2* type="xs:double"/>
<xs:element ref="s100:surfacePraperty"/>
</xs:sequence>
<ixs:extension>
</xs:complexContent>
<ixs:complexType>

<xs:element name="depthArea" lype="DeplhAreaType"
substitutionGroup="AbstractFeature"/>

<xs:complexType name="LandAreaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>One of the features in this data product is
LandArea</xs:documentation>
<ixs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="AbstractFeatureType">
equence>
lement name="objectName" type="xs:string"/>
<xs:choice>
<xs:element ref="s100:pointProperty"/>
<xs:element ref="s100:surfaceProperty"/>
</xs:choice>
<Ixs:sequence>
<ixs:extension>
<Ixs:complexContent>
<Ixs:complexType>

<xs:element name="landArea" type="LandAreaType"
substitutionGroup="AbslractFeature"/>








Hình 10b-A-4 - Định nghĩa lớp dặc trưng



Ví dụ trên cũng định nghĩa một kiểu XML cho các tập dữ liệu và các nhóm thích hợp thu thập các đặc trưng và kiểu thông tin để sử dụng trong định nghĩa tập dữ liệu. Các nhà phát triển lược đồ ứng dụng GML nên lưu ý các quy tắc cho các lược đồ áp dụng GML trong khoản 20 của ISO 19136.



Hình dưới đây đưa ra biểu diễn đồ họa của đặc trưng DepthArea được định nghĩa ở trên, hiển thị các thành phần kế thừa từ hệ thống phân cấp đặc trưng trừu tượng và các thuộc tính chủ đề được định nghĩa cục bộ và thuộc tính không gian cho phép. Kiểu trừu tượng được định nghĩa ở trên được mở rộng bằng cách thêm các thuộc tính chủ đề gắn với lớp đặc trưng cũng như các thuộc tính không gian thích hợp. Một lớp đặc trưng có thể có các kiểu đối tượng không gian khác nhau liên kết đến nó, điều này có thể được biểu diễn bằng sử dụng các cấu trúc XML <choice> thích hợp.



Ví dụ: Một đặc trưng có thể có tính chất hình học điểm (Point) hoặc bề mặt (Surface), nhưng không có hình học đường cong. Điều này được biểu diễn bởi một phần tử XML có chứa điểm hoặc các kiểu bề mặt thích hợp nhưng không có kiểu đường cong nào.
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Hình 10b-A-5 - Kiểu phân cấp của lớp đặc tính trong lược đồ ứng dụng GML



Phụ lục 10b-B



Sử dụng đặc trưng trong bộ dữ liệu ứng dụng GML



(Tham khảo)



10b-B.1. Giới thiệu



Phụ lục này minh hoạ việc sử dụng hồ sơ GML (mục 10b-8), lược đồ cơ sở (mục 10b-9) và lược đồ ứng dụng GML (Phụ lục 10b-A) đối với sản phẩm dữ liệu dựa trên TCVN 13040:2022 và tập dữ liệu GML.



10b-B.2.  Cấu trúc tập dữ liệu trong lược đồ ứng dụng GML



Một ví dụ về định dạng tập dữ liệu GML được thể hiện trong hình dưới đây. Tập dữ liệu này định nghĩa các đối tượng dữ liệu là các đối tượng thông tin, đối tượng không gian hoặc các đối tượng đặc trưng. Nó chỉ định chuỗi các đối tượng trong tập tin với đầu tiên là các đối tượng thông tin, tiếp theo là các đối tượng không gian, sau đó là các đối tượng đặc trưng.
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Hình 10b-B-1 - Ví dụ định nghĩa về tập dữ liệu trong lược đồ ứng dụng GML 


10b-B.3. Các ví dụ về tập dữ liệu trong XML/GML



Hình dưới đây đưa ra một phần ví dụ tập dữ liệu. Nội dung chữ in nghiêng được bỏ qua cho ngắn gọn.



[image: image398.png]<Datasel (.. namespaces and schemaL ocalion ... gmlid="ds">

<gmiboundedBy>
<gmi:Envelope srsName="hitp:/Iwww opengis.netdellcrs/EPSGI0/4326™

<gmtlowerComer>0.0 0.0</grol-lowerComer>
<gml upperCorer>3.0 3.0</gmlupperCorner>
<Igm Envelope>

<igmboundedBy>

<t Information objects >

<chartNole gmlid="cn1">

<tex1>The reporting area does not incude the Areas (o be Avoided within the
Monument.</lext>

<ichantNote>

<chartNote gmli¢="cn2">
<text>Vessels shall notify the authority when leaving the reporting area to enler an Area to
be Avoided.</text>

<ichanNote>

<1~ spatial objests ->
<s100:Curve gmlid="curve ">... geomatry of curve1 ...</s100.Curve>
<s100:Curve glid="curve2... goomelry of curve? ..</s100.Curve>
<I--curved references curve2
<s100:OrientableCurve gmlid="curve3" arientation="-">
<gm:baseCurve xlink href="ficurve2’>
</5100-OrientableCurve>

<t this surface uses curve1 as boundary >
<s100:Surface gmiid="su1">
<gmEpatchos>
<gmi:PolygonPatch>
<gmi.exterio>
<gmtRing>
<gmicurveMember xlinkhref="fcurve1">
<igri Ring>
<lgmtexterior>
</gmlPolygonPatch>
<lgmi palches>
</5100 Surface>

<5100:Surface gmlid="su2">... geomety of surface su2 ...<Is100:Surlace>

<t fealures —>
<deplhArea gmiid="da1">

<5100 fealureOb,ectidenifier>

<s100:agency>JS<is100:agency>

<5100 featureldentificalionNumber>123</5100 fealureldenlificationNumber>
<5100 featureldantificationSubdivision>345</s 100:featureldenificationSubd vision>
</s100feareObjectidentlior>

<scaleMinimum>10000</scaleMinimum>

<deplhValue1>1.0<dopihValue1><I-- themalic attribule —>

<depihValuez>6 0</depihValue?><!-- hematic atiribute —>









[image: image399.png]<I-- the geomelry here s given by reference to surface sut above —>
<s100:surfaceProperty xink:href="dsu1"><I- example of geometry relerence >
</depihArea>

<depthArea gmlid="da2'>
<s100:fealuroObjectidentfier>
<s100:agency>JS<is100:agency>
<5100 featureldenificationNumber>123</5100:featureldentificationNumber>
<5100 featureldentificationSubdivision>345</5100:featureldentificationSubdivision>
</5100:featureObjectidentifier>

<I-- association to the first nformation object above, identified by its gmid in
the ink:href attribute >
<s100:InformationAssociation gml:id="la2"
Xlink:href="ticn1*
xlink:arcrole="http:/lexample.iho invroles/asNote™s>

<I-- feature assaciation 10 a deplh area feature, identified by xlinkhref ~->
<s100:fealureAssociation gmi:id="fa1"

ink:href="#da1"

xlink:arerole="http://example.iho.introles/rolea"’>

<scaleMinimum>10000</scaleMinimur>
<depthValuet>1.0</depthValue1>
<depthValue2>6 O</depthValue2>

<1 geomelry Is given by reference >
<s100:surfaceProperty xlink:href="#su2"/>
<IdepthArea>

<landArca gml:id="la1">
<scaleMinimum>10000</scaleMinimum>
<objectName>Mickiefirth City</objectName>
<s100-pointProporty>
<L-inline geomelry - directposilion -->
<100:Polnt gmiid="pnl1">
<gml:pos>1.5 1 5<igmi:pos>
</s100:Point>
</100:pointProperty>
<flandArea>

</Dataset>








Hình 10b-B-2 - Ví dụ tập dữ liệu GML


Phần 11: Thông số kỹ thuật sản phẩm



11-1  Phạm vi áp dụng



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu là sự mô tả kỹ thuật chính xác xác định một sản phẩm dữ liệu không gian địa lý. Sự mô tả của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu bao gồm:



• Mô tả toàn bộ các đặc trưng, thuộc tính và các quan hệ của một ứng dụng nhất định và ánh xạ (lập bản đồ) của chúng tới một tập dữ liệu.



• Bao hàm thông tin tổng quát để xác định dữ liệu cũng như thông tin về nội dung và cấu trúc dữ liệu, hệ thống tham chiếu, chất lượng dữ liệu, thu thập dữ liệu, bảo trì, phân phối và siêu dữ liệu.



• Có thể được tạo và sử dụng trong các trường hợp khác nhau, bởi các bên khác nhau và vì nhiều lý do khác nhau.



Phần này mô tả các thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu đối với các yêu cầu thủy đạc cho các sản phẩm dữ liệu địa lý. Mục đích là cung cấp một cấu trúc rõ ràng và tương tự cho bất kỳ đặc điểm kỹ thuật sản phẩm dữ liệu được tạo ra. Hồ sơ này phải phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn khác đã được phát triển trong Tiêu chuẩn không gian địa lý đối với dữ liệu thủy đạc của IHO.



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu sẽ tạo thành một bộ tài liệu có thể đọc. Nói chung, nó nên bao gồm các tập tin cho máy tính có thể đọc được để biết thông tin như danh mục đặc trưng, lược đồ ứng dụng và các tham số CRS. Một ví dụ về thông số kỹ thuật sản phẩm được trình bày trong Phụ lục 11-B. Ngoài tài liệu ‘người đọc’, ta có thể tạo bản tóm tắt để có thể đọc được bằng máy (ví dụ dưới dạng XML). Các bảng trong các phần dưới đây chỉ ra cấu trúc cho một bản tóm tắt của thông số kỹ thuật sản phẩm.



11-2  Tài liệu viện dẫn



Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản, bao gồm cả sửa đổi bổ sung nếu có.



11-2.1  Tài liệu viện dẫn chính



ISO 639-2: 1998 Các mã đối với trình bày tên ngôn ngữ - Phần 2: Mã Alpha-3 (Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code).


ISO 19115-1:2018, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản (Geographic information - Metadata - Part 1 - Fundamentals (2014) (as amended by Amendment 1, 2018))



ISO 19131:2007, Thông tin địa lý - Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu (Geographic information - Data product specifications)


ISO 19157:2018, Thông tin địa lý - Chất lượng dữ liệu (2013, sửa đổi 1, 2018) (Geographic information - Data quality (2013) (as amended by Amendment 1, 2018))



11-2.2  Tài liệu viện dẫn bổ sung



ISO 8211:1994, Công nghệ thông tin - Thông số kỹ thuật đối với tệp mô tả dữ liệu cho trao đổi thông tin (Information technology - Specification for a data descriptive file for information interchange)



ISO 19104:2004, Thông tin địa lý - Thuật ngữ (Geographic information - Terminology)


ISO 19106:2004, Thông tin địa lý - Các hồ sơ (Geographic information - Profiles)


ISO 19109:2005, Thông tin địa lý - Các quy tắc cho lược đồ ứng dụng (Geographic information - Rules for application schema)


ISO 19115:2003, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu (Geographic information - Metadata)


ISO 19123, Thông tin địa lý - Lược đồ cho hình học bao phủ và các hàm (Geographic information - Schema for Coverage Geometry and Functions)


ISO 19136, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (Geographic information - Geography Markup Language)


ISO 19138, Thông tin địa lý - Đo lường chất lượng dữ liệu (Geographic information - Data quality measures)


11-3  Cấu trúc và nội dung của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu



Một thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu xác định các yêu cầu đối với một sản phẩm dữ liệu và là cơ sở để sản xuất hoặc thu thập dữ liệu. Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải bao gồm các phần và các khía cạnh sau đây của sản phẩm dữ liệu:



a) Tổng quan - xem mục 11 -4;



b) Phạm vi thông số kỹ thuật - xem mục 11-5;



c) Nhận dạng sản phẩm dữ liệu - xem mục 11-6;



d) Nội dung và cấu trúc dữ liệu - xem mục 11-7;



e) Các hệ thống tham chiếu - xem mục 11-7.3;



f) Chất lượng dữ liệu - xem mục 11 -8;



g) Thu thập dữ liệu - xem mục 11 -9.



Chú ý: Phần này có thể được bao hàm bởi một hướng dẫn mã hóa, ví dụ Tiêu chuẩn S-101, Thông số kỹ thuật sản phẩm ENC - Hướng dẫn phân loại và mã hóa dữ liệu.



h) Định dạng sản phẩm dữ liệu - xem mục 11-12;



i) Phân phối sản phẩm dữ liệu - xem mục 11-13;



j) Siêu dữ liệu - xem mục 11-15.



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu cũng có thể chứa các phần về các khía cạnh sau của sản phẩm dữ liệu:



k) Bảo trì dữ liệu - xem mục 11-10;



l) Miêu tả - xem mục 11-11.



m) Thông tin bổ sung - xem mục 11-14.



Mỗi phần của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu được mô tả trong các mục dưới đây.



Chú ý: Các phần được chấp nhận từ ISO 19131.



11-4  Tổng quan



Mục này cung cấp cho người đọc thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu với thông tin giới thiệu chung về sản phẩm dữ liệu và siêu dữ liệu thông số kỹ thuật sản phẩm.
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Hình 11-1 Nội dung của phần tổng quan



Tổng quan bao gồm các phần sau:



a) Thông tin về việc tạo thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu;



Lưu ý: phần này bao gồm tiêu đề, ngày tham chiếu, cơ quan/tổ chức chịu trách nhiệm và ngôn ngữ. Nên bao gồm cả thông tin về chế độ bảo trì cho thông số kỹ thuật sản phẩm.



b) Thuật ngữ và định nghĩa;



c) Chữ viết tắt;



d) Tên viết tắt của sản phẩm dữ liệu;



Ví dụ: AML Lớp quân sự bổ sung (Additional Military Layer).



e) Mô tả không chính thức của sản phẩm dữ liệu.



Thông tin phải mang tính tổng quát về sản phẩm dữ liệu, có thể bao gồm các khía cạnh như thể hiện trong Bảng 11-1 dưới đây.



Bảng 11-1 - Mô tả không chính thức sản phẩm dữ liệu



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			title


			Chỉ định chính thức của sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			abstract


			Sự mô tả không chính thức của sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			acronym


			Bất kỳ từ viết tắt nào cho tiêu đề của sản phẩm dữ liệu


			0..*


			CharacterString





			content


			Văn bản mô tả nội dung của bất kỳ tập dữ liệu nào phù hợp với thông số kỹ thuật


			1


			CharacterString





			spatialExtent


			Mô tả về phạm vi không gian bao phủ bởi sản phẩm dữ liệu


			1


			EX Extent (ISO 19115)





			temporalExtent


			Mô tả về mức độ thời gian được bao hàm bởi sản phẩm dữ liệu


			0..1


			EX Extent (ISO 19115)





			specificPurpose


			Mục đích cụ thể mà dữ liệu sẽ hoặc đã được thu thập


			1


			CharacterString








Siêu dữ liệu thông số kỹ thuật của sản phẩm dữ liệu phải cung cấp thông tin để xác định duy nhất thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu cũng như thông tin về việc tạo và duy trì thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu. Bản mô tả bảo trì có thể cho biết các bản cập nhật thường xuyên, hoặc cung cấp chi tiết địa chỉ liên lạc cho các vấn đề báo cáo cần sửa chữa. Siêu dữ liệu mô tả thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu bao gồm các mục trong Bảng 11-2 dưới đây [mở rộng tới ISO 19131].



Bảng 11-2 - Siêu dữ liệu thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			title


			Tiêu đề của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			version


			Phiên bản thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			date


			Ngày thông số kỹ thuật sản phẩm được tạo/cập nhật gần nhất


			1


			Date





			language


			Ngôn ngữ của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu, ví dụ: bản dịch


			1..*


			CharacterString





			classification


			Mã phân loại bảo mật trên thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu


			0..1


			MD_ClassificationCode (ISO 19115)





			contact


			Bên chịu trách nhiệm về thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu


			1


			CI_ResponsibleParty (ISO 19115)





			URL


			Địa chỉ trực tuyến, nơi tài nguyên dữ liệu có thể tải xuống


			0..1


			URL





			identifier


			Định danh duy nhất liên tục cho một phiên bản được xuất bản của thông số kỹ thuật sản phẩm30.


			1


			CharacterString





			maintenance


			Mô tả chế độ bảo trì đối với các thông số kỹ thuật sản phẩm


			1


			MD_MaintenanceInformation (ISO 19115)








11-5  Đặc điểm kỹ thuật



Một số phần của một thông số kỹ thuật sản phẩm có thể áp dụng cho toàn bộ sản phẩm, trong khi các phần khác của thông số kỹ thuật sản phẩm có thể áp dụng cho các bộ phận của sản phẩm. Hệ tọa độ tham chiếu áp dụng chung cho toàn bộ sản phẩm; trong khi chế độ bảo trì có thể khác nhau đối với các đặc trưng đạo hàng và các đặc trưng ngữ cảnh. Nếu một thông số kỹ thuật là đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm dữ liệu, chỉ cần xác định phạm vi chung (phạm vi gốc), mà mỗi phần của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu được áp dụng. Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu có thể chỉ định phân vùng nội dung dữ liệu của sản phẩm dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí. Việc phân vùng có thể khác nhau đối với các phần khác nhau của thông số kỹ thuật sản phẩm. Mỗi phần như vậy của nội dung dữ liệu sẽ được mô tả bằng một phạm vi thông số kỹ thuật có thể kế thừa hoặc ghi đè lên thông số kỹ thuật phạm vi chung.



Về nguyên tắc, bất kỳ hoặc tất cả các phần còn lại của thông số kỹ thuật sản phẩm có thể có các biến thể áp dụng cho phạm vi trong sản phẩm. Mỗi biến thể phải xác định (các) phạm vi mà nó áp dụng.



Ví dụ: Các sản phẩm hỗ trợ hành hải thường chứa hai tập hợp kiểu đặc trưng: Kiểu cung cấp thông tin hành hải thay đổi nhanh và cần thiết cho an toàn hành hải và kiểu cung cấp thông tin tham khảo về nền. Thông tin bảo trì và phân phối sẽ được phân chia trên cơ sở các nhóm này; thông tin hệ thống tham chiếu sẽ không.



Phần này chỉ được sử dụng khi các phần khác nhau của sản phẩm (ví dụ theo chủ đề hoặc mức độ địa lý) có các thông số kỹ thuật khác nhau. Ví dụ, một số khía cạnh của thông số kỹ thuật có thể là đặc điểm độ sâu, hoặc vùng nước không triều. Nếu đây là trường hợp cho sản phẩm được chỉ định, phần này định nghĩa "phạm vi" khác nhau trong toàn bộ thông số kỹ thuật sản phẩm và cách chúng được xác định trong các tập dữ liệu.



Tùy thuộc vào kiểu thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu, phạm vi có thể bao gồm các mục trong Bảng 11: 3 dưới đây:



Bảng 11-3- Thông tin về Phạm vi thông số kỹ thuật



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			scopeIdentification


			Xác định phạm vi cụ thể


			1


			CharacterString





			level


			Cấp bậc của dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			0..1


			MD_ScopeCode (ISO 19115-1)





			levelName


			Tên của phân cấp cấp bậc


			0..1


			CharacterString





			levelDescription


			Mô tả chi tiết về cấp dữ liệu được chỉ định bởi phạm vi


			0..1


			CharacterString





			coverage


			Kiểu con của một đặc trưng đại diện cho các hiện tượng thế giới thực như một tập các thuộc tính


			0..1


			CharacterString





			extent


			Phạm vi không gian, thẳng đứng và thời gian của dữ liệu


			0..1


			EX_Extent (ISO 19115-1)








11-6  Xác định sản phẩm dữ liệu



Phần này mô tả cách xác định tập dữ liệu phù hợp với thông số kỹ thuật. Thông tin xác định sản phẩm dữ liệu có thể bao gồm các mục trong Bảng 11-4 sau đây [được thông qua trong ISO 19131].



Bảng 11 -4- Thông tin nhận dạng



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			title


			Tiêu đề của sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			alternateTitle


			Tên viết tắt hoặc tên khác mà theo đó sản phẩm dữ liệu được biết


			0..1


			CharacterString





			abstract


			Bản tóm tắt về nội dung của sản phẩm dữ liệu


			1


			CharacterString





			topicCategory


			Chủ đề chính của sản phẩm dữ ...


			0..*


			MD_TopicCategoryCode .......





			geographicDescription


			Mô tả khu vực địa lý được bao phủ bởi sản phẩm dữ liệu bằng sử dụng các nhận dạng


			1


			EX_GeographicDescription (ISO 19115-1)





			spatialResolution


			Yếu tố cung cấp sự hiểu biết chung về mật độ dữ liệu không gian trong sản phẩm dữ liệu


			1


			MD_Resolution (ISO 19115-1)





			purpose


			Tóm tắt ý định sản phẩm dữ liệu được phát triển


			1


			CharacterString





			language


			Ngôn ngữ của tập dữ liệu. Nếu ngôn ngữ không phù hợp, ví dụ: đối với dữ liệu raster, sử dụng "not applicable" làm giá trị cho phần tử


			1..*


			CharacterString (ISO 639-2)





			classification


			Mã phân loại bảo mật trên sản phẩm dữ liệu


			0..1


			MD_ClassificationCode (ISO 19115-1)





			spatialRepresentation



Type


			Dạng biểu diễn không gian


			0..1


			MD_Spatial 


Representation 


TypeCode (ISO 19115-1)





			pointOfContact


			Nhận dạng và phương tiện liên lạc với, cá nhân và tổ chức liên quan đến dữ liệu


			0..*


			CI_ResponsibleParty (ISO 19115)





			useLimitation


			Giới hạn ảnh hưởng đến khả năng sử dụng sản phẩm dữ liệu


			0..1


			CharacterString








11-7  Nội dung và cấu trúc dữ liệu



Hồ sơ này bắt buộc các yêu cầu khác nhau đối với các thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu cho dù dữ liệu là đặc trưng - độ bao phủ - hoặc hình ảnh. Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm thông tin này cho từng phạm vi được xác định.


11-7.1  Dữ liệu đặc trưng



Thông tin nội dung của sản phẩm dữ liệu dựa trên đặc trưng được mô tả dưới dạng mô hình đặc trưng chung và Danh mục đặc trưng (được thông qua trong tiêu chuẩn này, Phần 3 và Phần 5).



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải chứa một lược đồ ứng dụng. Đối với tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu trong phạm vi tiêu chuẩn này, lược đồ ứng dụng phải được thể hiện bằng UML. Tất cả các quy tắc khác của tiêu chuẩn này, Phần 3 liên quan đến việc tạo ra mô hình đặc trưng chung và đặc biệt là tuân thủ ISO 19109: 2005 cũng được áp dụng. Nếu lược đồ ứng dụng là một tài liệu riêng biệt, thì thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm một bản trình bày tóm tắt. Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ mô tả bất kỳ vai trò cố định hoặc các hạn chế hoặc quy ước cho vai trò mặc định. Nếu yêu cầu tên vai trò duy nhất, nó cũng có thể xác định các quy ước để tạo ra các tên duy nhất này.



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải bao gồm một danh mục đặc trưng cung cấp mô tả đầy đủ về từng kiểu đặc trưng bao gồm các thuộc tính, giá trị thuộc tính và các mối quan hệ trong sản phẩm dữ liệu. Danh mục đặc trưng sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn này, Phần 5. Danh mục đặc trưng sẽ có trong cả hai ngôn ngữ 'máy tính có thể đọc' (ví dụ XML dựa trên TCVN 13040: 2022 danh mục XSD) và 'người có thể đọc' (ví dụ, XSLT từ XML).



Tất cả các kiểu đặc trưng, thuộc tính và miền giá trị thuộc tính của chúng và kiểu liên kết giữa các kiểu đặc trưng được thể hiện trong lược đồ ứng dụng sẽ được mô tả trong danh mục đặc trưng.



Thông số kỹ thuật sản phẩm cho phạm vi dựa trên đặc trưng bao gồm các thành phần trong Bảng 11-5 dưới đây.



Bảng 11-5 - Các thành phần dữ liệu dựa trên đặc trưng



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			applicationSchema


			Lược đồ ứng dụng


			1


			DPS_ApplicationSchema





			teatureCatalogue


			Danh mục đặc trưng


			1


			FC_FeatureCatalogue








11-7.2  Dữ liệu dựa trên độ bao phủ và hình ảnh



Thông tin nội dung của sản phẩm dữ liệu dựa trên độ bao phủ (bao gồm cả sản phẩm dữ liệu hình ảnh) được trình bày theo tiêu chuẩn này, Phần 7. Thông tin nội dung được mô tả theo cách sau:



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải xác định từng kiểu bao phủ và từng kiểu hình ảnh được bao gồm trong phạm vi thông số kỹ thuật và phải cung cấp một mô tả cho mỗi kiểu. Theo đó, các thành phần dưới đây được xác định để mô tả vùng bao phủ hoặc hình ảnh (Bảng 11-6):



Bảng 11-6- Dữ liệu hình ảnh và bao phủ cơ bản



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			coverageID


			Định danh duy nhất của phạm vi bao phủ


			1


			Characterstring





			coverageDescription


			Mô tả kỹ thuật của phạm vi bao phủ


			1


			Characterstring





			coverageType


			Kiểu bao phủ


			1


			Characterstring





			specification


			Thông tin bổ sung


			1


			CV_Coverage (ISO 19123)








11-7.3  Hệ tọa độ tham chiếu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải bao gồm thông tin xác định hệ tọa độ tham chiếu được sử dụng trong sản phẩm dữ liệu. Hệ thống tham chiếu không gian được sử dụng phải là một hệ tọa độ tham chiếu (CRS) phù hợp với thành phần CRS của tiêu chuẩn này, Phần 6. Lược đồ ứng dụng sẽ đưa ra cách các tham chiếu CRS được thực hiện như thế nào trong tập dữ liệu; điều này có thể thực hiện bằng cách tham chiếu đến một thanh ghi các tham số CRS, chẳng hạn như Tập dữ liệu tham số trắc địa EPSG.



Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thể hiện các tham số phép toán tọa độ cho các phép toán giữa các CRS cụ thể. Các tham số này phải được mô tả trong Phần 6 của tiêu chuẩn này.



Bảng 11-7- Xác định hệ thống tham chiếu



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			spatialReferenceSystem


			Xác định hệ thống tham chiếu của hệ thống tham chiếu không gian được sử dụng, ví dụ: các vùng UTM khác nhau có thể được coi là các hệ thống tham chiếu khác nhau


			1..*


			SC_CRS (Phần 6)








11-7.4  Các định danh đối tượng



Thông số kỹ thuật định danh toàn cầu liên tục cho các đối tượng đặc trưng và thông tin được khuyến cáo mạnh mẽ. Các định danh không cần phải định nghĩa các thực thể vật lý được miêu tả hoặc được tham chiếu đến đối tượng, ngay cả từ một số liệu bên ngoài chưa được biết đến phù hợp với đặc điểm sản phẩm khác. Ví dụ, định danh không cần phải được định nghĩa cho các đối tượng bản đồ.



Định danh của các trường hợp nên sử dụng khái niệm Tên tài nguyên hàng hải (Maritime Resource Name - viết tắt MRN) và namespace. Namespace MRN được quản lý bởi Hiệp hội hải đăng quốc tế (IALA) thông qua trang web http://mrnregistry.org. cũng chứa các tài liệu tham khảo cho toàn bộ quy tắc áp dụng cho khái niệm MRN. Namespace trên cùng urn: mrn vẫn được cố định, với các namespace tiếp theo được phân tách bằng dấu hai chấm và sẵn có thông qua quy trình ứng dụng được giải thích trên trang web. Bất kỳ tổ chức nào muốn phát hành định danh phù hợp MRN nên áp dụng cho một namespace từ IALA hoặc từ một tổ chức đã có một namespace được đăng ký.



Không bắt buộc phải mã hóa tất cả các trường hợp đặc trưng với toàn bộ chuỗi MRN, miễn là toàn bộ chuỗi có thể được tạo lại, ví dụ bằng sử dụng siêu dữ liệu. Các lưu giữ khối lượng dữ liệu quan trọng có thể đạt được bằng sử dụng các cơ chế như vậy. Hơn nữa, các vấn đề kỹ thuật như các hạn chế trong mã hóa GML khi sử dụng ‘:’ có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận này.



Nếu có lý do kỹ thuật khiến khái niệm MRN không thể được sử dụng, các phương tiện khác cho định danh toàn cầu liên tục nên được thiết lập. Một cách thực hiện định danh toàn cầu liên tục là xác định một namespace và một định danh cục bộ duy nhất liên tục cho từng đặc trưng hoặc các kiểu thông tin. Định danh toàn cầu liên tục có thể được xây dựng bằng cách kết hợp namespace với định danh cục bộ. Định danh cục bộ phải là duy nhất trong namespace cho thời gian tồn tại của đối tượng đặc trưng hoặc thông tin.



Định danh cục bộ phải là một thuộc tính của các đối tượng dữ liệu đặc trưng và thông tin bất cứ khi nào nó được xác định. Định danh toàn cầu liên tục không nhất thiết phải là thuộc tính đối tượng dữ liệu nếu phần namespace có thể được tính toán từ siêu dữ liệu.



Namespace có thể được chỉ định bằng cách xây dựng, ví dụ: quy tắc mô tả cách xây dựng namespace từ siêu dữ liệu hiện có. Thông số kỹ thuật sản phẩm phải chỉ rõ cách định danh toàn cầu liên tục được xây dựng từ namespace và định danh cục bộ.



Thông số kỹ thuật của sản phẩm cần lưu ý là số nhận dạng dựa trên vị trí có thể không đủ để định hướng các đối tượng dữ liệu, bởi (ví dụ) hai cơ quan có thể phát hành các AtoN trong cùng một khu vực, chẳng hạn như phao dẫn luồng và phần đánh dấu AtoN ảo của luồng với luồng không khí thấp. Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong trường hợp này phải xem xét hai hạng mục có đặc điểm tương tự (vị trí, hỗ trợ hành hải, v.v.), nhưng là những hạng mục khác nhau. Do đó, một định danh dựa trên vị trí có thể không đủ khả năng liên kết giữa dữ liệu.



11-8  Chất lượng dữ liệu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải xác định yêu cầu về chất lượng dữ liệu cho từng phạm vi trong sản phẩm dữ liệu phù hợp với Phần 4c của tiêu chuẩn này. Đối với mọi phạm vi chất lượng dữ liệu, cần phải liệt kê tất cả các yếu tố chất lượng dữ liệu và các yếu tố phụ khác về chất lượng dữ liệu được xác định trong Phần 4c của tiêu chuẩn này, ngay cả khi chỉ đưa ra một yếu tố chất lượng dữ liệu cụ thể hoặc yếu tố phụ khác về chất lượng dữ liệu cụ thể là không áp dụng cho phạm vi chất lượng dữ liệu này.



Mỗi thông số kỹ thuật sản phẩm phải mô tả các yêu cầu chất lượng dữ liệu. Một khía cạnh là "phần tử tổng quan về chất lượng dữ liệu", cho phép người dùng quyết định liệu tập dữ liệu này có phải là cái mà họ muốn hay không. Khía cạnh khác là siêu dữ liệu cho phép đối với các bộ sưu tập đặc trưng cụ thể, các đặc trưng và thuộc tính trong tập dữ liệu.



Yếu tố tổng quan về chất lượng dữ liệu phải bao gồm ít nhất mục đích và tuyên bố về chất lượng hoặc nguồn gốc. Các yếu tố chất lượng dữ liệu khác bao gồm: tính đầy đủ, tính logic nhất quán, độ chính xác vị trí, độ chính xác của thời gian, độ chính xác của chủ đề, và bất cứ thứ gì đặc biệt cần thiết đối với sản phẩm.



Các thông số kỹ thuật sản phẩm nên dẫn giải những tiêu chí này sẽ được sử dụng làm thế nào, kể cả mô tả của (hoặc tham khảo) các kiểm tra phù hợp. Chẳng hạn, dữ liệu chỉ được xuất bản nếu vượt qua một kiểm tra cụ thể hoặc cho phép xuất bản dữ liệu với một báo cáo chất lượng cho thấy phù hợp hay không? Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ mô tả cách mỗi yếu tố chất lượng được phổ biến, ví dụ như nêu cơ chế tham chiếu thủ tục đánh giá chất lượng và các giá trị cho phép đối với các kết quả chất lượng.



Lược đồ ứng dụng sẽ chỉ ra cách các phần tử chất lượng dữ liệu liên quan đến các mục dữ liệu, ví dụ liệu một tập dữ liệu cụ thể có phải có chất lượng đồng nhất hay liệu các yếu tố chất lượng có liên quan đến các bộ sưu tập đặc trưng, các đối tượng đặc trưng hoặc thuộc tính riêng lẻ hay không.



Cuối cùng, phần mô tả mã hoá (khoản 15) sẽ chỉ ra các yếu tố chất lượng sẽ được mã hoá như thế nào.



11-9  Hướng dẫn phân loại và mã hóa dữ liệu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải cung cấp thông tin về cách dữ liệu được thu thập. Điều này phải cụ thể và cần thiết. Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm thông tin này cho từng phạm vi được xác định.



Thông số kỹ thuật sản phẩm bao gồm các tiêu chí thu thập để lập bản đồ các đối tượng thế giới thực tới các đối tượng khái niệm của tập dữ liệu. Sản phẩm dữ liệu có thể mang thông tin về nguồn dữ liệu (các yếu tố nguồn gốc siêu dữ liệu); thông số kỹ thuật sản phẩm và lược đồ ứng dụng sẽ cho biết điều này và cách thực hiện.



Bất kỳ tổ chức nào thực hiện việc thu thập dữ liệu cho sản phẩm dữ liệu được xác định bởi thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu sẽ cung cấp tài liệu tham khảo cho các hướng dẫn mã hóa chi tiết khi được sử dụng ngoài các chỉ dẫn trong thông số kỹ thuật sản phẩm cho quá trình thu thập.



Chú ý  Hướng dẫn thu thập và phân loại dữ liệu là một phần quan trọng của thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải được viết trước khi bắt đầu quá trình thu thập.



Bảng 11-8 - Thông tin thu thập dữ liệu



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			dataSource


			Xác định các loại nguồn dữ liệu có thể sử dụng cho tập dữ liệu sản phẩm phù hợp với thông số kỹ thuật xem xét


			0..*


			CharacterString





			productionProcess


			Liên kết đến mô tả văn bản của quy trình sản xuất (bao gồm cả hướng dẫn mã hóa) áp dụng cho các tập dữ liệu phù hợp với thông số kỹ thuật xem xét


			0..*


			CharacterString (URL)








11-10  Bảo trì dữ liệu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu sẽ cung cấp thông tin về cách dữ liệu được duy trì. Nó nên mô tả các nguyên tắc và tiêu chí được áp dụng trong bảo trì, cũng như tần suất cập nhật dự kiến. Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm thông tin này cho từng phạm vi được xác định.



Thông tin bảo trì cũng sẽ cung cấp các thủ tục liên quan đến cách xử lý các lỗi trong dữ liệu. Bất kỳ tổ chức nào thực hiện bảo trì cho sản phẩm dữ liệu được xác định bởi thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu sẽ cung cấp tham khảo hướng dẫn chi tiết bảo trì được sử dụng cho quá trình bảo trì. (Xem thêm thông tin Siêu dữ liệu/Bảo trì). Thông tin về việc bảo trì thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu được bao gồm trong phần Tổng quan.



Bảng 11-9- Thông tin bảo trì



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			maintenanceAndUpdateFrequency


			Tần suất thay đổi và bổ sung cho sản phẩm dữ liệu (theo phạm vi cập nhật)


			1..*


			MD_Maintenance Information (ISO 19115-1)





			dataSource


			Xác định các loại nguồn dữ liệu có thể sử dụng để tạo ra tập dữ liệu


			1..*


			LI_Source (ISO 19115-1)





			productionProcess


			Mô tả văn bản về quy trình sản xuất áp dụng cho tập dữ liệu (cho mỗi phạm vi hoặc nguồn dữ liệu)


			1..*


			LI_ProcessStep (ISO 19115-1)








11-11  Đồ họa miêu tả



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu có thể cung cấp thông tin về cách dữ liệu được trình bày dưới dạng đầu ra là đồ họa, ví dụ: như một đánh dấu hoặc một hình ảnh. Đây là một phần tùy chọn; tuy nhiên nó khuyến khích được bao gồm khi thông số kỹ thuật sản phẩm định nghĩa một sản phẩm đạo hàng của IHO. Trường hợp bao gồm, sẽ có hình thức tham chiếu đến một thư viện miêu tả có chứa một tập quy tắc và một tập các đặc điểm kỹ thuật miêu tả (Bảng 11-10). Thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ bao gồm thông tin này cho từng phạm vi được xác định.



Các lớp và thuộc tính cần thiết để hỗ trợ miêu tả một sản phẩm cụ thể cần phải được đăng ký trong một từ điển danh mục và danh mục đặc trưng cho thông số kỹ thuật sản phẩm đó. Ví dụ có thể là các lớp đối tượng bản đồ, các thuộc tính tỷ lệ tối đa/tối thiểu, các thuộc tính cho phép bố trí thông tin văn bản (ví dụ: $ TINTS, $ JUSTH).



Thư viện miêu tả được xác định theo Phần 9 của tiêu chuẩn này.



Bảng 11-10 - Thông tin mô tả



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			portrayalLibraryCitation


			Tham khảo thư mục với thư viện miêu tả


			0..1


			CI_Citation (ISO 19115-1)








11-12  Định dạng sản phẩm dữ liệu (mã hóa)



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu phải xác định định dạng (mã hóa) trong đó mỗi phạm vi trong sản phẩm dữ liệu được phân phối.



Phần này bao gồm một mô tả về cấu trúc tập tin và định dạng. Cấu trúc tập tin (mã hóa) có thể được xác định hoàn toàn ở đây, hoặc bằng cách tham chiếu đến một cấu hình hoặc tiêu chuẩn riêng. Ví dụ đưa ra hướng dẫn về mã hoá GML (ISO 19136); một sản phẩm nhất định sẽ có một lược đồ ứng dụng GML cụ thể, được thể hiện trong một hoặc nhiều tập tin Ngôn ngữ định nghĩa lược đồ XML. Các sản phẩm chuyên dụng có thể sử dụng các mã hoá khác, ví dụ chứa một hồ sơ mã hóa nhị phân ISO 8211.



Bảng 11-11-Thông tin định dạng dữ liệu



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			formatName


			Tên của định dạng dữ liệu


			1..1


			Characterstring





			version


			Phiên bản của định dạng (ngày, số, v.v ...)


			0..1


			Characterstring





			characterSet


			Tiêu chuẩn mã hóa ký tự được sử dụng cho tập dữ liệu (yêu cầu của Tây Âu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Cyrillic)


			1


			MD



CharacterSetCode (ISO 19115-1)





			specification


			Tên của tập hợp con, hồ sơ hoặc thông số kỹ thuật sản phẩm của định dạng


			0..1


			Characterstring





			fileStructure


			Cấu trúc của tập tin phân phối


			0..1


			Characterstring








11-12.1  Mô tả các định dạng dữ liệu GML



Tài liệu của một mã hóa dựa trên một lược đồ ứng dụng GML sẽ bao gồm một mô tả của bất kỳ yêu cầu ràng buộc nào. Ví dụ:



Dù hình học có thể được mã hoá chỉ bằng nội tuyến hoặc chì bằng cách tham chiếu, hoặc sử dụng một trong hai phương pháp;



Bất kỳ ràng buộc nào về thứ tự của các kiểu đối tượng trong tập dữ liệu, ví dụ: các kiểu thông tin phải đứng trước đối tượng dữ liệu không gian và đặc trưng;



Vị trí lược đồ, namespace, nhập yêu cầu;



Dù việc xác nhận có yêu cầu các phương thức ngoài xác nhận dựa trên lược đồ XML hay không, và nếu vậy, các thông số kỹ thuật của quy tắc xác nhận hoặc vị trí Internet nơi chúng có sẵn để tải xuống. Ví dụ: xác nhận dựa trên quy tắc có thể cần thiết để kiểm tra các giá trị của các thuộc tính có điều kiện.



11-13  Phân phối sản phẩm dữ liệu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu có thể xác định môi trường phân phối cho từng phạm vi được xác định. Đây là một phần tùy chọn. Nếu sản phẩm dữ liệu có thể được phân phối theo các định dạng khác nhau thì phải cung cấp thông tin thích hợp cho mỗi loại. Cung cấp sản phẩm và thông tin trung gian được trình bày trong Bảng 11-12.



Bảng 11-12 - Thông tin phương tiện phân phối



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			unitsOfDelivery


			Mô tả các đơn vị phân phối (ví dụ: gạch, khu vực địa lý)


			0..1


			CharacterString





			transferSize


			Kích thước ước tính của một đơn vị ở định dạng được chỉ định, thể hiện bằng Mbytes


			1


			>0





			mediumName


			Tên của phương tiện truyền dữ liệu


			1


			Free text





			otherDeliveryInformation


			Các thông tin khác về phân phối


			1


			Free text








11-14  Thông tin bổ sung



Phần này là tùy chọn và có thể bao gồm bất kỳ khía cạnh nào khác của sản phẩm dữ liệu không được cung cấp ở nơi khác trong thông số kỹ thuật này. Những khía cạnh như vậy có thể bao gồm các yêu cầu, cách tạo hoặc sử dụng sản phẩm, hoặc các chi tiết của các sản phẩm liên quan. Nếu thông tin này chỉ áp dụng cho một phần của sản phẩm dữ liệu, thì cần xác định rõ phạm vi của nó (Bảng 11-13).



Bảng 11-13 - Thông tin bổ sung



			Tên


			Mô tả


			Tính đa bội


			Kiểu





			additionalInformation


			Bất kỳ thông tin bổ sung nào để mô tả sản phẩm dữ liệu


			0..1


			CharacterString








11-15  Siêu dữ liệu



Các thành phần siêu dữ liệu cốt lõi như được định nghĩa trong ISO 19115-1 và Phần 4 (Siêu dữ liệu) của tiêu chuẩn này sẽ được đưa vào sản phẩm dữ liệu. Siêu dữ liệu Discovery và Quality sẽ được cấu trúc theo từng phần, lần lượt là 4a và 4c của tiêu chuẩn này. Bất kỳ mục siêu dữ liệu bổ sung nào được yêu cầu cho một thông số kỹ thuật sản phẩm cụ thể phải được ghi lại trong thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu. Các tiêu chuẩn này phải được xác định bằng cách sử dụng ISO 19115-1, ISO 19115-2, ISO 19157 (đối với chất lượng) và ISO 19115-3, với sự mở rộng hoặc hạn chế nếu yêu cầu. Lược đồ ứng dụng sẽ cho biết cách siêu dữ liệu được thực hiện trong các tập dữ liệu. Thông tin này phải được chỉ định cho từng phạm vi xác định.



11-16  Chữ ký số



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu có thể yêu cầu sử dụng chữ ký để hỗ trợ bảo mật trên mạng. Đây là một phần tùy chọn, tuy nhiên nó được khuyến cáo mạnh mẽ rằng nó được bao gồm một thông số kỹ thuật sản phẩm định nghĩa một sản phẩm đạo hàng của IHO. Trường hợp bao gồm, các chi tiết của phương pháp ký sẽ được tham chiếu đến tiêu chuẩn IHO S-63 hoặc được mô tả trong chính thông số kỹ thuật sản phẩm.



Phụ lục 11-A: Tạo thông số kỹ thuật sản phẩm



(Tham khảo)



11-A-1  Giới thiệu



Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu là một mô tả kỹ thuật chính xác một sản phẩm dữ liệu không gian địa lý. Bao gồm thông tin tổng quát để nhận dạng dữ liệu cũng như thông tin về nội dung và cấu trúc dữ liệu, các hệ thống tham chiếu, các khía cạnh chất lượng dữ liệu, thu thập dữ liệu, bảo trì, phân phối và siêu dữ liệu.



Quy trình được mô tả trong Phụ lục này nên áp dụng cho từng phạm vi thông số kỹ thuật sản phẩm. Ví dụ, nếu sản phẩm có chứa một hỗn hợp của vector (đặc trưng) và dữ liệu bao phủ, thì thông số kỹ thuật sản phẩm sẽ xác định ít nhất hai phạm vi, và quá trình sẽ được lặp lại cho mỗi phạm vi. Nếu sản phẩm có nhiều hơn một phạm vi với cùng một yêu cầu về hình học (ví dụ như hai phạm vi với hình học vectơ nhưng các lược đồ ứng dụng khác nhau hoặc các chế độ bảo trì khác nhau) thì quá trình này vẫn có thể được thực hiện hai lần, cùng một lộ trình.
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Hình 11-A-1 - Quy trình tạo thông số kỹ thuật sản phẩm



Lý do chính để tạo ra một thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu là xác định các đặc trưng của một sản phẩm dữ liệu mới được phát triển.



11-A-2  Cách tiếp cận chung



Cách tiếp cận chung nhằm tạo ra một thông số kỹ thuật sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn này được trình bày trên sơ đồ Hình 11-A-1. Thông tin thêm về các quy trình được đưa ra trong các mục dưới đây. 


11-A-2.1  Xác định yêu cầu về hình học



Bước đầu tiên là xác định xem phạm vi sẽ dựa trên đặc trưng hay không (ví dụ: sử dụng vector hình học) hoặc dựa trên vùng bao phủ. Một số khía cạnh của thông số kỹ thuật sản phẩm chỉ áp dụng cho dữ liệu dựa trên đặc trưng và các khía cạnh nhất định chỉ áp dụng cho dữ liệu dựa vào vùng bao phủ. Một thông số kỹ thuật sản phẩm có thể bao gồm cả dữ liệu dựa trên đặc trưng và vùng bao phủ bằng sử dụng các phạm vi thông số kỹ thuật.



11-A-3  Sản phẩm dựa trên đặc trưng


11-A-3.1  Xác định các thuộc tính đặc trưng



Xác định các thuộc tính đặc trưng nào được yêu cầu trong sản phẩm. Tìm kiếm các định nghĩa trong từ điển dữ liệu đặc trưng có hiệu lực hiện có. Nếu các định nghĩa không tồn tại thì định nghĩa mới các thuộc tính đặc trưng.



11-A-3.2  Xác định các liệt kê



Xác định liệt kê nào được yêu cầu trong sản phẩm. Tìm kiếm các định nghĩa trong từ điển dữ liệu đặc trưng có hiệu lực hiện có. Nếu các định nghĩa không tồn tại thì định nghĩa mới các liệt kê.



11-A-3.3  Đăng ký các định nghĩa trong từ điển thích hợp



Nếu cần các định nghĩa mới, tìm cách đăng ký chúng trong từ điển khái niệm đặc trưng phù hợp nhất. IHO sẽ tổ chức một từ điển như vậy. Thành phần Danh mục đặc trưng của tiêu chuẩn này cho phép các kiểu đặc trưng hoặc thuộc tính được định nghĩa cục bộ, nếu không thể đăng ký chúng trong một từ điển bên ngoài.



11-A-3.4  Ràng buộc các đặc trưng và thuộc tính



Các đặc trưng và thuộc tính được định nghĩa trong một từ điển khái niệm đặc trưng sẽ bị ràng buộc trong một danh mục đặc trưng.



11-A-3.5  Xác định các kiểu hình học



Xác định kiểu hình học nào được yêu cầu trong sản phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các định nghĩa về các kiểu hình học 1D và 2D. Nếu một kiểu hình học được yêu cầu không được nêu ra trong Phần 7 của tiêu chuẩn này, Thành phần không gian thì áp dụng cho S-100WG để nó được thêm vào khung.



11-A-3.6  Tạo lược đồ ứng dụng



Có thể biểu diễn một lược đồ ứng dụng theo hai cách:



• Sử dụng một ngôn ngữ lược đồ khái niệm (một mô hình logic);



• Sử dụng một ngôn ngữ mã hóa cụ thể (một mô hình vật lý).



Ví dụ: Một ví dụ về một ngôn ngữ lược đồ khái niệm là UML. Ví dụ về một ngôn ngữ mã hoá cụ thể là Ngôn ngữ định nghĩa lược đồ XML.



Một lược đồ ứng dụng có thể được biểu diễn bằng UML. Mô hình kết quả sẽ được bao hàm trong thông số kỹ thuật sản phẩm để tổ chức một cách logic các dữ liệu để có thể dễ hình dung. Điều này đặc biệt hữu ích khi các đặc trưng có cấu trúc hoặc mối quan hệ phức tạp. Giới thiệu về UML được bao gồm trong tài liệu chính của tiêu chuẩn này.



Trong một số trường hợp, có thể tạo lược đồ ứng dụng vật lý từ lược đồ ứng dụng logic một cách tự động.



Ví dụ GML là một ngữ pháp XML để mã hoá thông tin địa lý. Các lược đồ ứng dụng GML được viết bằng sử dụng Ngôn ngữ định nghĩa ILược đồ XML (XML Schema Definition Language), bản thân nó là một dạng của XML. Các quy tắc cụ thể để thiết kế các lược đồ ứng dụng GML sử dụng các Sơ đồ lớp UML được trình bày trong ISO 19136 (tiêu chuẩn ISO/TC 211 cho GML). UML có mã hóa XML tiêu chuẩn có thể được sử dụng để trao đổi các mô hình UML giữa các gói UML. Do đó, nếu các quy tắc ISO 19136 để thiết kế các lược đồ ứng dụng GML sử dụng UML được tuân thủ thì có thể xuất kết quả mô hình UML thành XML và chuyển đổi kết quả XML sang mã XML của lược đồ ứng dụng GML. Việc chuyển đổi giữa XML, UML và XML trong lược đồ ứng dụng GML có thể được thực hiện với biểu định kiểu XML. Công cụ đã được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ này.



Các cơ chế mã hóa vật lý có thể định nghĩa các phương tiện mà lược đồ ứng dụng vật lý được dùng để xác thực các thể hiện dữ liệu yêu cầu sự phù hợp với lược đồ ứng dụng một cách tự động.



Ví dụ Các lược đồ GML có thể được sử dụng xác minh cho một số lượng số liệu nhất định. Các đặc trưng và các định nghĩa thuộc tính, được tham chiếu từ các từ điển, có thể được trình bày cho người dùng. Các lược đồ ứng dụng GML được viết bằng ngôn ngữ định nghĩa lược đồ XML. Điều này có khả năng thể hiện các ràng buộc đơn giản, ví dụ: các giá trị tối thiểu và tối đa, các mẫu ký tự. Không thể trực tiếp diễn tả các khó khăn liên quan đến nhiều kiểu thuộc tính (ví dụ: "nếu có nhiều hơn một giá trị 'màu', 'mẫu màu sắc' phải được đặt"). Nếu những điều này được bao gồm trong Lược đồ ứng dụng, có lẽ bằng một ngôn ngữ chính thức như ngôn ngữ ràng buộc đối tượng, các quy tắc ISO 19136 sẽ bỏ qua chúng. Do đó lược đồ GML liên kết với một sản phẩm nhất định chỉ có thể được sử dụng cho một xác nhận hợp lệ.



11-A-4  Sản phẩm dựa trên phạm vi bao phủ



Nội dung và cấu trúc của một sản phẩm dựa trên dữ liệu bao phủ được mô tả theo các mục của tiêu chuẩn ISO 19123.



11-A-5  Hệ tọa độ tham chiếu



Xác định CRS thích hợp cho sản phẩm dữ liệu. Có thể chỉ định nhiều CRS. Nếu cần thiết, xác định các phương pháp tính toán toán tọa độ và các tham số sẽ được sử dụng trong sự kết hợp với sản phẩm dữ liệu.



Phụ lục 11-B 


Ví dụ về sản phẩm



(Tham khảo)



11-B-1  Tổng quan/Overview



11-B-1.1  Siêu dữ liệu thông số kỹ thuật sản phẩm/Product specification metadata



			Tiêu đề


			Thông số kỹ thuật sản phẩm thông tin dự báo thủy triều





			Phiên bản


			1.0





			Ngày


			Ngày tạo: 2008-01-18





			Ngôn ngữ/Language


			English





			Phân loại


			Không phân loại





			Địa chỉ liên hệ


			Tên tổ chức


			Chủ sở hữu sản phẩm dữ liệu





			


			Vai trò


			Người sở hữu





			Định danh


			IHO:S100:PSExample1





			Bảo trì


			5 năm một








11-B-1.2  Mô tả Sản phẩm/Product description



			Tên


			Thông tin dự báo thủy triều/Tide Prediction ....





			Trừu tượng


			Mã hóa thông tin và các tham số dùng cho lập dự báo thủy triều





			Nội dung


			Tập dữ liệu chứa các đặc trưng liên quan đến dự báo thủy triều. Nội dung cụ thể được xác định tại Danh mục đặc trưng và Lược đồ ứng dụng





			Phạm vi không gian


			Mô tả


			Toàn cầu, chỉ các khu vực biển





			


			Kinh tuyến giới hạn về phía Đông


			180





			


			Kinh tuyến giới hạn về phía Tây


			-180





			


			Vĩ tuyến giới hạn về phía Bắc


			90





			


			Vĩ tuyến giới hạn về phía Nam


			-90





			Mục đích cụ thể


			Dữ liệu được thu thập cho mục đích dự báo thủy triều








11-B-1.3  Phạm vi thông số kỹ thuật kỹ thuật



Thông số kỹ thuật sản phẩm này chỉ định nghĩa một phạm vi chung cho tất cả các phần của nó.



			Định danh phạm vi


			GeneralScope





			Tên cấp độ


			General Scope








11-B-1.4  Định danh sản phẩm dữ liệu



			Tiêu đề


			Thông tin dự báo thủy triều





			Trừu tượng


			Mã hóa thông tin và các tham số để sử dụng trong dự báo thủy triều





			Mô tả địa lý


			Mô tả


			Toàn cầu, chỉ các khu vực biển





			


			Kinh tuyến giới hạn về phía Đông


			180





			


			Kinh tuyến giới hạn về phía Tây


			-180





			


			Vĩ tuyến giới hạn về phía Bắc


			90





			


			Vĩ tuyến giới hạn về phía Nam


			-90





			Độ phân giải không gian


			Tỷ lệ tương đương


			10000





			Mục đích


			Dữ liệu được thu thập cho mục đích dự báo thủy





			Ngôn ngữ


			Không áp dụng








Phạm vi định danh sản phẩm dữ liệu: GeneralScope 


11-B-2  Nội dung và cấu trúc dữ liệu 


11-B-2.1  Định danh sản phẩm dữ liệu



TPI là một sản phẩm dựa trên đặc trưng. Phần này chứa một danh mục các đặc trưng và một lược đồ ứng dụng được thể hiện trong UML 


11-B-2.2  Danh mục đặc trưng


			Tên:


			Danh mục đặc trưng Thông tin dự báo thủy triều





			Phạm vi:


			Danh mục chứa các đặc trưng liên quan đến dự báo thủy triều.





			Lĩnh vực áp dụng:


			Hàng hải 





			Số Phiên bản:


			1.0





			Ngày tạo phiên bản:


			Tháng 5 năm 2009 





			Nhà sản xuất:


			Tổ chức Thủy đạc Quốc tế 





			Ngôn ngữ chức năng:


			English





			Kiểu đặc trưng


			





			Tên:


			Dự báo thủy triều





			Định nghĩa:


			Phương pháp tính toán chuyển động thủy triều. 





			CamelCase:


			TidePrediction





			Ghi chú:


			-





			Alias:


			-





			Thuộc tính đặc trưng


			





			Tên:


			Tên đối tượng 





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Định nghĩa:


			Tên riêng của một đối tượng. 





			CamelCase:


			ObjectName





			Cardinality:


			0..1





			Kiểu dữ liệu:


			Văn bản





			Tên:


			Tên đối tượng quốc gia 





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Định nghĩa:


			Tên riêng của đối tượng theo ngôn ngữ quốc gia





			CamelCase:


			nationalObjectName





			Cardinality:


			0..1





			Kiểu dữ liệu: 


			Văn bản 





			Tên:


			Trạng thái 





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Định nghĩa:


			Hình học nguyên gốc của đặc trưng được liên kết 





			CamelCase:


			status 





			Cardinality:


			1





			Kiểu dữ liệu:


			Liệt kê





			Giá trị:


			1: Permanent 


2: Occasional 


3: Recommended 


4: Not in use 


5: Periodic/Intermittent 


6: Reserved





			Tên:


			Phương pháp dự báo thủy triều 





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Định nghĩa:


			Kỹ thuật sử dụng tính toán dự báo thủy triều 





			CamelCase:


			methodOfTidalPrediction 





			Cardinality:


			1





			Kiểu dữ liệu:


			Liệt kê





			Giá trị:


			1: Simplified harmonic



2: Full harmonic



3: Time and height difference





			Kiểu đặc trưng


			





			Tên:


			Dự báo điều hòa thủy triều





			Định nghĩa: 


			





			CamelCase:


			TideHarmonicPrediction





			Ghi chú:


			-





			Alias:


			-





			Thuộc tính đặc trưng 


			





			Tên:


			Giá trị của các thành phần điều hòa 





			Kiểu thuộc tính:


			Phức hợp





			Định nghĩa:


			





			CamelCase:


			valueOfHarmonicConstituents





			Cardinality:


			1





			Kiểu dữ liệu:


			Thành phần điều hòa





			Tên:


			Thành phần điều hòa





			Kiểu thuộc tính:


			Phức hợp





			Định nghĩa:


			Một trong những thành phần điều hòa trong biểu thức toán học của lực tạo triều, và trong các công thức tương ứng đối với thủy triều hoặc dòng triều.





			CamelCase:


			harmonicConstituent





			Cardinality:


			1..*





			Thuộc tính phụ 


			





			Tên:


			CategoryOfHarmonicConstituents





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Kiểu dữ liệu:


			Liệt kê





			Giá trị:


			1: M2


2: S2 


3: MM





			Tên:


			Biên độ thành phần





			Định nghĩa:


			Biên độ thành phần thủy triều tại vị trí nhất định tính bằng mét





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Kiểu dữ liệu:


			Số thực (Real)





			Tên:


			Pha thành phần





			Định nghĩa:


			Độ trễ pha của thành phần thủy triều tại vị trí nhất định tính bằng độ





			Kiểu thuộc tính:


			Đơn





			Kiểu dữ liệu:


			Số thực (Real)





			Kiểu đặc trưng 


			





			Tên:


			Dự báo điều hòa không triều





			Định nghĩa:


			Phương pháp dự báo thủy triều được thực hiện bằng cách áp dụng thời gian của mặt trăng vượt qua chiều cao trung bình của các hệ thống thủy triều khác nhau để tính toán các điều kiện trung bình và các tính chất không đều khác nhau do những thay đổi về pha của mặt trăng, độ lệch và thị sai của mặt trăng và mặt trời.





			CamelCase:


			TideNonHarmonicPredictio





			Ghi chú:


			-





			Alias:


			-





			Name:


			English Chart Note





			Định nghĩa:


			Thông tin văn bản hướng sự chú ý đến một số sự kiện





			CamelCase:


			EnglishChartNote





			Ghi chú:


			-





			Alias:


			-





			Name:


			Trạm tham chiếu





			Định nghĩa:


			Trạm quan trắc thủy triều





			CamelCase:


			ReferenceStation





			Ghi chú:


			-





			Alias:


			-








11-B-2.3  Lược đồ ứng dụng
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Hình 11-B-1 - Lược đồ ứng dụng



11-B-3  Phạm vi Nội dung và cấu trúc dữ liệu: GeneralScope 


11-B-3.1  Hệ tọa độ tham chiếu


			Hệ tọa độ tham chiếu trắc địa





			Tên


			Mã


			WGS 84





			Phạm vi


			Thành phần nằm ngang của CRS trắc địa 3D được sử dụng bởi hệ thống vệ tinh GPS.





			Dữ liệu cơ bản trắc địa





			Phạm vi


			


			Định vị vệ tinh.





			Ellipsoid


			Bán trục chính


			6378137m





			


			Nghịch đảo độ dẹt


			298.257223563





			Kinh tuyến gốc


			Kinh tuyến Greenwich


			0°





			Hệ tọa độ Ellipsoidal





			Trục 1





			Tên


			Mã


			Độ vĩ trắc địa





			Ký hiệu trục


			Vĩ độ





			Hướng trục


			Bắc





			Đơn vị phép đo


			góc





			Trục 2





			Tên


			Mã


			Độ kinh trắc địa





			Ký hiệu trục


			Kinh độ





			Hướng trục


			Tây





			Đơn vị phép đo


			góc








Phạm vi hệ tọa độ tham chiếu: GeneralScope



11-B-4  Chất lượng dữ liệu



Phạm vi chất lượng dữ liệu: GeneralScope



11-B-5  Thu thập dữ liệu



11-B-5.1  Nguồn dữ liệu



Dự báo thủy triều dựa trên mô hình toán học có bản quyền.



11-B-5.2  Quy trình sản xuất



Một tập dữ liệu phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm này sẽ bao gồm một phạm vi của một cấp độ một. Các đặc trưng với hình học bề mặt vượt qua cạnh của các ô sản phẩm sẽ được tách ra và hình học của chúng phải được xác định theo cách sau, sử dụng lớp Surface



			Hình học


			Hình đa giác được chỉ định là kiểu GM_Surface theo ISO 19107





			Đường cong đóng


			Đoạn của cạnh của hình đa giác trùng với cạnh của ô được chỉ định là kiểu GM_Curve theo ISO 19107





			Đường cong Masked


			Đoạn của cạnh của hình đa giác không trùng với cạnh của ô được chỉ định là kiểu GM_Curve theo ISO 19107








Phạm vi thu thập dữ liệu: GeneralScope


11-B-6  Bảo trì dữ liệu 


Dữ liệu được cập nhật khi cần thiết.



Phạm vi bảo trì dữ liệu: GeneralScope 


11-B-7  Định dạng sản phẩm dữ liệu 


11-B-7.1  Định dạng phân phối



			Tên định dạng


			Ngôn ngữ đánh dấu địa lý





			Phiên bản


			3.1.1





			Thông số kỹ thuật


			Ngôn ngữ đánh dấu địa lý - GML - 3.0, Thông số kỹ thuật sự thực hiện OpenGIS®, 7 tháng 2 năm 2004, số tài liệu OGC 03-105r1





			Ngôn ngữ


			English





			Bộ ký tự


			utf8








11-B-8  Phân phối sản phẩm dữ liệu 


11-B-8.1  Phương tiện phân phối



			Tên phương tiện


			Đĩa CD








Phạm vi phân phối sản phẩm, dữ liệu: GeneralScope 


11-B-9  Thông tin bổ sung


Không áp dụng 


11-B-10  Siêu dữ liệu



Không áp dụng 


Phụ lục 11-C



Hướng dẫn về danh sách mã hóa (Codelists)



(Tham khảo)



11-C-1  Giới thiệu về Codelists



Thông số kỹ thuật sản phẩm nên cân nhắc tất cả các lưu ý có liên quan, ví dụ: chi phí thực hiện, môi trường vận hành, sử dụng lại tên miền và giảm nỗ lực bảo trì và phân phối khi quyết định sử dụng cách nào cho bất kỳ thuộc tính cụ thể.



11-C-2  Mô hình hóa



Khi quyết định giữa việc sử dụng danh sách mã (codelist) và liệt kê (numeration), cần xem xét tính đầy đủ, tính ổn định, nguồn, tái sử dụng và phụ thuộc vào ứng dụng của danh sách các giá trị.



• Nếu tập hợp các giá trị cho phép cố định và ngắn gọn (dưới 20 giá trị?), numeration phải được sử dụng.



• Nếu danh sách cố định nhưng dài, numeration được ưu tiên nhưng codelist “dictionary model" có thể được sử dụng.



• Nếu chỉ sử dụng những giá trị của một numeration đã biết, hoặc danh sách có thể được mở rộng bởi các nhà sản xuất dữ liệu hoặc cộng đồng người dùng, một codelist phải được sử dụng. Việc lựa chọn kiểu thích hợp "dictionary" hay "open" tùy thuộc vào việc ai là người có thể bổ sung các giá trị - nếu nó được duy trì bởi tổ chức của mình thì dạng “dictionary” là thích hợp hơn, nếu là cộng đồng người dùng hoặc nhà sản xuất dữ liệu, nên sử dụng kiểu "open".



• Nếu các giá trị cho phép thay đổi thường xuyên và danh sách nên được cập nhật mà không có sửa đổi lớn thông số kỹ thuật sản phẩm, một codelist có thể được sử dụng. Kiểu "dictionary" có thể thích hợp hơn trong những trường hợp này.



• Nếu logic ứng dụng hoặc các quy tắc mô tả phụ thuộc vào các giá trị, numeration sẽ được ưu tiên nhưng có thể sử dụng codelist nếu logic/quy tắc có thể được viết để bao gồm tất cả các giá trị có thể (ví dụ sử dụng ký tự đại diện hoặc mặc định) hoặc cho phép khôi phục nguyên gốc từ các giá trị không xác định trước.



• Các bộ sưu tập có cấu trúc bên trong (ví dụ, các kiểu và kiểu con của các cấu trúc dạng ống) nên được mô hình hoá như là các codelist "dictionary", đang được thảo luận tại ISO TC211.



11-C-2.1  Phân cấp của các codelist



Một codelist cũng có thể được sử dụng như một siêu kiểu cho các codelist cụ thể hơn. Từ vựng của siêu kiểu là sự kết hợp của các từ vựng của các kiểu con31 của nó. Nếu các giá trị bổ sung được cho phép thì siêu kiểu phải là codelist "open numeration" hoặc "open dictionary". Thực tế, điều này cho phép các từ vựng được phát triển bởi các nhóm chuyên gia hoặc tổ chức tên miền khác nhau được hợp nhất.



11-C-3  Các codelist duy trì bởi các tổ chức bên ngoài



Nếu có một codelist được xây dựng tốt và duy trì bởi một nguồn có trách nhiệm, nó có thể được tham chiếu trong một lược đồ ứng dụng. Các codelist cần đáp ứng các yêu cầu32 sau:



• Phải được quản lý bởi một nguồn có trách nhiệm - cơ quan tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, cộng đồng người dùng, nhóm hoặc tập đoàn có bề dày thời gian thành lập;



• Codelist và các giá trị của nó phải được xác định bằng các URI HTTP liên tục;



• Danh sách phải được duy trì tốt, nghĩa là tất cả các giá trị của nó phải đảm bảo tính lâu dài, ngay cả khi chúng bị phủ nhận, không còn giá trị hoặc bị thay thế;



• Danh sách phải có trong một từ điển ngôn ngữ được chấp nhận để sử dụng trong các thông số kỹ thuật sản phẩm của S-10x.



IHO có thể được yêu để sắp xếp việc dịch, tái sản xuất và duy trì codelist chỉ đáp ứng một số yêu cầu trên. Lưu ý rằng đây có thể đòi hỏi một cuộc thảo luận giữa IHO và nguồn.



11-C-4  Các định dạng dữ liệu của thuộc tính kiểu bảng mã hóa



Mô hình codelist trong tiêu chuẩn này được thiết kế linh hoạt bằng cách tách lược đồ ứng dụng từ định dạng dữ liệu đến một mức độ nào đó. Các định dạng dữ liệu có thể sử dụng " codelist extractions " được tạo ra bằng cách trích xuất mã hoặc giá trị từ từ điển codelist và xem chúng như các numeration thông thường. Hiệu quả là để cho phép các định dạng dữ liệu sử dụng từ điển bên ngoài hoặc numeration thông thường. Ví dụ: định dạng dữ liệu XML có thể chuyển đổi một codelist theo ISO3166CountryCodes được duy trì bởi IHO trong một kiểu Lược đồ XML:


[image: image403.png]<xs:simpleType name="1S03166CountryCodesType”>

<xa:restriction base="xa:string”>
EN® />
"ER" />

other country codes ...

<xs:enumeration valu

<xa:enumeration valu









Đối với triển khai sử dụng lược đồ đó có liên quan, nó không thể phân biệt được từ một numeration thông thường. Quyết định lựa chọn (các) sản phẩm thay thế nào trong bất kỳ thông số kỹ thuật cụ thể nào của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của sản phẩm dữ liệu và môi trường sử dụng của nó. Quyết định nên được thực hiện bởi các thông số kỹ thuật sản phẩm khi phát triển định dạng dữ liệu. Một cách thể hiện rõ ràng cho phép các định dạng dữ liệu khác nhau sử dụng các đại diện khác nhau giới thiệu các yêu cầu bảo trì bổ sung liên quan đến một số định dạng dữ liệu, chúng sẽ giới hạn ở các định dạng sử dụng các đại diện "closed" (nghĩa là chuyển đổi codelist thành một numeration thông thường).



11-C-4.1  Định dạng dữ liệu GML và các XML khác



Liệt kê với mẫu: Định dạng dữ liệu trong các lược đồ XML phải tuân theo ISO 19136 E.2.4.9, nghĩa là một sự kết hợp của một phép liệt kê và một mẫu có dạng: 


other: [a-zA-z0-9] + ( [a-zA-z0-9] +)*



Ví dụ về việc sử dụng (giả sử một codelist liệt kê rõ ràng "Norwegian" nhưng không phải là Nynorsk và Bokmal):


[image: image404.png]<language>nor</language> <
>

Norwegian is an enumerated value

<language>other: ano<language> <
enunatated valus -->

Norwegian Nynorsk is not an








Từ điển ngoài: Định dạng dữ liệu trong các lược đồ XML phải là các lược đồ XML được xây dựng trong kiểu anyURI. Việc sử dụng các dấu cách là không hợp lý.



Ví dụ: (UN/LOCODEs, Bộ luật về Địa điểm Thương mại và Giao thông của Liên hợp quốc)



Trong lược đồ XML: Định nghĩa kiểu:


[image: image405.png]<xs:simpleType name="unLoCodeType” type="xs:anyURI">








và sau đó (trong định nghĩa đặc trưng):


[image: image406.png]<xs:element name="unLoCode” type="unLoCodeType”/>








Trong một tập dữ liệu:


[image: image407.png]<unLoCode
xlink:href="hrtp://registry.iho.int/codelists/locode/2013/1/USNYC" />








Đối với New York, được xác định bằng mã "US NYC" trong UN/LOCodelist phiên bản 2013-1 (phát hành tháng 7 năm 2013).



11-C-4.2  Mã hoá ISO 8211



Liệt kê với mẫu: Để chứa các giá trị được định nghĩa bởi nhà sản xuất ("other: xyz"), mã này có thể được mã hoá dưới dạng một kiểu "text" (chuỗi ký tự) hoặc như là một thuộc tính phức tạp với một thuộc tính phụ số nguyên (cho các giá trị cho phép được liệt kê) và thuộc tính phụ văn bản (các giá trị "other:...").



Từ điển ngoài: Điều này có thể được mã hóa theo hai cách:



1. Một kiểu dữ liệu URI với giá trị một URI được xây dựng bằng kết hợp URI cho từ vựng (từ điển) và mã mục. Ví dụ.,


[image: image408.png]http://registry.iho.int/codelists/locode/2013/1/USNYC








Cho thành phố NewYork (trong ấn bản tháng 7 năm 2013 của UN/LOCODEs list).



2. Một thuộc tính phức hợp với hai thuộc tính con: Vị trí từ vựng (URI) và mã mục (văn bản). Để sử dụng cùng một ví dụ: các thuộc tính con là vocabulary =


[image: image409.png]http://registry.iho.int/codelists/locode/2013/1/yy
itermCode=USNYC








Phương pháp đầu tiên được khuyên dùng vì nó làm giảm sự phức tạp của dữ liệu.



11-C-5  Định dạng từ điển



Sử dụng từ điển GML hoặc định dạng SKOS được khuyên dùng. Các định dạng khác có thể được xem xét dưới các tình huống bắt buộc hoặc sau khi phát triển các tiêu chuẩn trong ISO hoặc ở nơi khác.



11-C-6  Phân phối và khám phá từ điển



Để loại bỏ sự phụ thuộc vào kết nối Internet để giải thích các giá trị của codelist, các từ điển codelist có thể được phân phối dưới dạng các tập tin hỗ trợ trong các tập chuyển đổi. Với mục đích phân phối, khám phá, quản lý cập nhật và kiểm soát phiên bản, những tập tin tin từ điển cục bộ đó có thể được xem như các tập tin hỗ trợ thông thường. Siêu dữ liệu tìm kiếm các tập tin hỗ trợ được mô tả trong Phần 4a (xem lớp S100_SupportFileDiscoveryMetadata).



11-C-6.1  Độ phân giải thực thể với các tập tin từ điển cục bộ



Nếu ánh xạ từ namespace vào các tập tin từ điển là cần thiết cho một sản phẩm dữ liệu, việc sử dụng tập tin danh mục sẽ được yêu cầu trong trường hợp thông số kỹ thuật sản phẩm có thể chỉ định tên và định dạng tập tin danh mục. Tập tin bản liệt kê có thể được coi là tập tin hỗ trợ khác, có tên tập tin tin và vị trí cố định trong Bộ chuyển đổi được nêu trong thông số kỹ thuật sản phẩm.



Ví dụ: Một thông số kỹ thuật sản phẩm sử dụng các danh mục XML để giải quyết namespace bảng mã cho các tập tin tin từ điển địa phương. Nó quy định rằng tập tin danh mục phải phù hợp với tiêu chuẩn OASIS cho các danh mục XML ("XML Catalogs V. 1.1"),



URL: https://www.oasis-open.org/standards#xmlcatalogsv1.1). Thông số kỹ thuật sản phẩm tiêu chuẩn hoá tên của tập tin danh mục là CODELSTCAT.XML.


8 Tag hay thẻ là một từ khóa không có thứ tự hay một thuật ngữ nhằm chỉ một mẫu thông tin (như một bookmark trên internet, hình ảnh kỹ thuật số, hoặc một tập tin máy tính). Loại dữ liệu biến đổi này giúp miêu tả một mục tin và cho phép người sử dụng tìm lại mục đó bằng cách duyệt hay tìm kiếm. Từ khóa được chọn dựa vào thông tin của người tạo mục tin hoặc lượng người xem, tùy vào hệ thống.




10 Sự phù hợp loại 1 như được mô tả trong Phần 2 - Sự phù hợp và Phụ lục B.3 - Ví dụ về một hồ sơ chuyên ngành (ISO 19106:2004).




11 Một hồ sơ của một tiêu chuẩn cơ sở duy nhất có thể bao gồm một tập hợp con, tương đương với toàn bộ tiêu chuẩn cơ sở (19106:2005, p15).




12 Điều này phù hợp với các quy tắc trong ISO 19115-1: 2014, Phụ lục C.




13 Tham chiếu đến các danh sách mã của các định danh địa lý để được cung cấp. Chúng không xuất hiện trong danh sách mã ISO 19115




14 Bảng liệt kê: Một danh sách cố định các định danh hợp lệ của các giá trị bằng chữ được đặt tên. Các thuộc tính của một kiểu liệt kê có thể chỉ lấy các giá trị từ danh sách này (nguồn: ISO 19136:, Thông tin địa lý - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML)




15 Đây là thuộc tính có tên là ‘mutiplicity’ của lớp GM_Knot




16 Các khối không được thực hiện trong tiêu chuẩn này




17 Phép nội suy song tuyến - là một phần mở rộng của phép nội suy tuyến tính cho các hàm nội suy của hai biến trên lưới hai chiều.




18 Là một phần mở rộng của phép nội suy bậc ba để nội suy các điểm dữ liệu trên lưới hai chiều




19 Phép nội suy lân cận gần nhất - Một phương pháp đơn giản của phép nội suy đa biến trong một hoặc nhiều chiều. Nội suy là vấn đề xấp xỉ giá trị của hàm cho một điểm không cho trước trong một không gian khi được đưa ra giá trị của hàm đó trong các điểm xung quanh điểm đó.




20 Phép nội suy nhị phân




21 Phép chuyển đổi affine là một phương pháp ánh xạ tuyến tính bảo toàn các điểm, đường thẳng và mặt phẳng. Tập hợp các đường song song vẫn song song sau khi thực hiện chuyển đổi affine. Phép chuyển đổi affine thường được sử dụng để khắc phục các biến dạng hình học xảy ra với các góc sensor không lý tưởng.




22 Document Object Model (viết tắt - DOM) - là một giao diện lập trình ứng dụng. DOM thường có cấu trúc dữ liệu dạng cây (viết tắt DOM-tree), được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML.




23 Một pixmap lưu trữ và hiển thị một hình ảnh đồ họa dưới dạng một mảng hình chữ nhật của các giá trị màu pixel. (Thuật ngữ "pixel map" là viết tắt của "pixel map".) Một pixmap chỉ sử dụng một bít duy nhất để biểu thị màu của mỗi pixel (dẫn đến hình ảnh đơn sắc) thường được gọi là bitmap.




24 Trong XML, phần tử keyref chỉ định một thuộc tính hoặc giá trị phần tử tương ứng với phần tử của khóa được chỉ định hoặc phần tử duy nhất. Phần tử keyret phải chứa các phần sau (theo thứ tự):




• một và chỉ một thành phần chọn (chứa biểu thức XPath chỉ định tập hợp các phần tử mà các giá trị được chỉ định bởi trường phải là duy nhất)




• một hoặc nhiều phần tử trường (chứa biểu thức XPath chỉ định các giá trị phải là duy nhất cho tập hợp các phần tử được chỉ định bởi phần tử chọn)




25 CSS - Viết tắt từ tiếng Anh Cascading Style Sheets - Các tập tin định kiểu theo tầng, được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL.




26 Cache - Một khối bộ nhớ lưu trữ những dữ liệu được dùng thường xuyên hay đang chờ những qui trình khác dùng. Khi một qui trình cần thông tin, trước tiên nó kiểm tra cache này. Nếu thông tin cần thiết đã có sẵn trong cache, quá trình thực hiện sẽ được cải thiện. Nếu chưa có sẵn thông tin ở đó, nó sẽ lấy dữ liệu từ một nguồn lưu trữ khác và bỏ vào trong cache, nơi có thể sẽ truy cập lại lần nữa. 




27 Traversal là một quá trình để truy cập tất cả các nút của cây. Do tất cả các nút được kết nối thông qua các nhánh (liên kết), luôn bắt đầu từ nút gốc. Ta không thể truy cập ngẫu nhiên một nút bất kỳ trong cây. 




��


Trong phương thức truyền tải Pre-order Traversal, nút gốc được truy cập trước, sau đó là nhánh con bên trái và cuối cùng là nhánh con bên phải.




Trên sơ đồ, bắt đầu truy cập vào gốc A, sau đó di chuyển sang nhánh con B bắt đầu từ bên trái của nó. B cũng được Pre-order Traversal. Quá trình diễn ra cho đến khi tất cả các nút được truy cập. Đầu ra của giao dịch Pre-order Traversal của cây này sẽ là:




A → B → D → E → C → F → G�


�







28 Ngắt dòng và dấu cách đã được thêm vào cho rõ ràng.




29 camelCase - là một quy ước đặt tên trong đó mỗi từ trong một từ ghép được viết hoa trừ từ đầu tiên.




30 Điều này được tham chiếu từ siêu dữ liệu khám phá các sản phẩm phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm




31 Lưu ý là kiểu con không thể gia tăng sự liên kết tập hợp với các định nghĩa bổ sung. Điều này phù hợp với việc sử dụng INSPIRE nhưng có thể được xem xét lại nếu việc tăng cường như vậy được yêu cầu sau đó.




32 Chuyển thể từ hướng dẫn INSPIRE
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